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utin	 -	một	 “Sa	hoàng”	mới.	Putin	 -	 kẻ	 độc	 tài.	Một	 trong	10	người	 giàu
nhất	thế	giới	(tài	sản	dao	động	từ	40	tỉ	đến	200	tỉ	đô	la	theo	các	ước	tính	khác
nhau	đăng	trên	tờ	Time)?	Sở	hữu	20	dinh	thự,	4	du	thuyền,	58	máy	bay	và	bộ
sưu	tập	đồng	hồ	trị	giá	400.000	bảng	Anh	(theo	Telegraph)?	Putin	đứng	sau	cái
chết	 của	 10	 người	 phê	 bình	 điện	 Kremlin	 (theo	Uk.BusmessInsider)?	 Vì	 sao
John	McCain	gọi	Putin	 là	 kẻ	giết	 người?...	Dường	như	đến	nay	vẫn	 chưa	hết
những	biệt	 danh	và	 câu	hỏi	mà	 thế	giới	đặt	 ra	 cho	Tổng	 thống	Nga	Vladimir
Putin.

Mà	đâu	chỉ	thế	giới.	Trong	nước	Nga,	Vladimir	Putin	cũng	phải	đối	diện	với
những	câu	hỏi	khó.	Gần	đây	nhất	là	tại	cuộc	giao	lưu	trực	tuyến	thường	niên	với
dân	Nga,	diễn	ra	vào	ngày	15-6-2017.	Trên	màn	hình	chạy	những	tin	nhắn	dân
Nga	gởi	SMS	tới	mà	không	ít	người	cảm	thấy	“bất	tiện”	thay	cho	Tổng	thống:
“Chắc	ông	mệt	 rồi,	ông	có	cần	nghỉ	không?”,	 “Chừng	nào	ngài	mới	cho	 [Thủ
tướng]	Medvedev,	 [Phó	 Thủ	 tướng	 thứ	 nhất]	 Chubais,	 [Bộ	 trưởng	 Tài	 chính]
Kudrin,	[Bộ	trưởng	Kinh	tế,	Thương	mại]	Gref	và	những	người	khác	nghỉ	hưu?
Ngài	không	mệt	với	họ	sao?”,	“[Phó	Thủ	tướng]	Rogozin	kiếm	việc	làm	cho	con
trai	ông	ta.	Có	thể	ông	ta	cũng	tìm	được	việc	làm	cho	con	trai	tôi?”,	“Putin,	ông
thật	 sự	nghĩ	 là	 nhân	dân	 tin	 cái	 gánh	xiếc	với	 những	 câu	hỏi	 bịa	 đặt	 này	 à?”,
“Khi	nào	 thì	 ông	mới	 thôi	 vi	 phạm	quy	định	 của	Hiến	pháp	về	việc	 làm	 tổng
thống	tối	đa	hai	nhiệm	kỳ?”...

Khi	 chúng	 tôi	 chuẩn	 bị	 biên	 dịch	 cuốn	 sách	Putin	 -	Logic	 của	 quyền	 lực,
kênh	truyền	hình	cáp	Showtime	(Hoa	Kỳ)	đã	trình	chiếu	bộ	phim	tài	liệu	của	đạo
diễn	Oliver	Stone	Phỏng	vấn	Putin	(The	Putin	Interviews*)	từ	ngày	12	đến	15-6-
2017.	Được	 hỏi	 về	mục	 đích	 thực	 hiện	 bộ	 phim,	Oliver	 Stone	 nói	 ông	muốn



ngăn	chặn	việc	 tiếp	 tục	xấu	đi	quan	hệ	giữa	Hoa	Kỳ	và	Nga,	và	rằng	“đối	với
Hoa	Kỳ,	việc	quan	trọng	sống	còn	là	cần	phải	học	để	hiểu	quan	điểm	khác”.	Lập
luận	của	đạo	diễn	sở	hữu	ba	giải	Oscar	đơn	giản:	“Putin	là	một	trong	những	lãnh
đạo	uy	tín	nhất	thế	giới,	và	bởi	vì	Hoa	Kỳ	tuyên	bố	ông	ta	là	kẻ	thù,	kẻ	thù	lớn,
nên	tôi	nghĩ	việc	lắng	nghe	xem	ông	ta	nói	gì	là	điều	rất	quan	trọng!*”.

Bộ	 phim	 của	 Stone	 ra	 đời	 sau	 bộ	 phim	 tài	 liệu	 của	 truyền	 hình	Đức	Tôi,
Putin.	Chân	dung	5	năm	và	sau	cuốn	sách	của	nhà	báo	Đức	Hubert	Seipel	Putin
-	 trong	hành	 lang	quyền	 lực	 (tên	 tiếng	Đức	của	cuốn	 sách	này)	2	năm,	nhưng
mục	đích	 của	đạo	diễn	người	Mỹ	Oliver	Stone	và	nhà	báo	người	Đức	Hubert
Seipel	vô	hình	trung	không	khác	nhau	là	mấy.	Điều	đó	cho	thấy,	những	cảnh	báo
của	Hubert	Seipel	 không	phải	 là	 không	 có	 căn	 cứ,	 và	nỗi	 lo	 của	Oliver	Stone
không	phải	là	thiếu	cơ	sở.	Những	con	người	uy	tín	trong	lĩnh	vực	của	mình	đã
làm	điều	họ	cần	làm:	Góp	một	tiếng	nói,	một	góc	nhìn	về	nước	Nga	không	phải
từ	góc	nhìn	“chính	thống”,	nhưng	không	kém	lý	lẽ	và	thuyết	phục.

Góc	nhìn	đó	là	gì?	

Ngay	đầu	cuốn	sách,	thay	cho	lời	tựa,	Hubert	Seipel	đã	dẫn	lời	bậc	thầy	tâm
lý,	nhà	văn	Nga	nổi	tiếng	F.	Dostoyevsky	về	sự	tương	phản	trong	góc	nhìn	thế
giới	giữa	phương	Tây	và	Nga:	“...Đã	đến	lúc	phải	tỉnh	táo	lại.	Và	tất	cả	những
điều	này,	tất	cả	những	trò	ngoại	quốc	này,	tất	cả	châu	Âu	này	của	các	ông	chỉ
tuyệt	 là	 ảo	 tưởng;	 và	 cả	 chúng	 ta	nữa,	 khi	ở	ngoại	 quốc	này,	 tất	 cả	 chúng	 ta
cũng	chỉ	là	ảo	tưởng...”.	Không	dễ	để	tiếp	nhận	nhau	nếu	không	vượt	qua	những
rào	cản	của	dị	biệt	văn	hóa	và	tâm	lý.	Mà	muốn	thế	cần	thiện	chí.	Dostoyevsky
viết	về	sự	sụp	đổ	ảo	tưởng	của	người	Nga	về	châu	Âu	trong	Chàng	ngốc	từ	năm
1868,	đến	nay	đã	hơn	thế	kỷ	nhưng	dường	như	vẫn	còn	tính	thời	sự.

Tờ	Komsomolskaya	Pravda	-	trong	một	cuộc	tranh	cãi	liên	quan	đến	thái	độ
của	 người	 Nga	 đối	 với	 Trung	 tâm	 kỷ	 niệm	 cố	 Tổng	 thống	 Boris	 Yeltsin	 ở
Moskva,	đã	mở	một	chuyên	mục	đặc	biệt.	Họ	mời	người	Nga	kể	lại	đã	sống	thế
nào	vào	thập	niên	1990	-	khi	nước	Nga	bước	vào	con	đường,	mà	Hubert	Seipel



gọi	là	“chủ	nghĩa	tư	bản	ăn	thịt”.	Theo	dõi	những	tâm	tình	bạn	đọc	gởi	tới	hưởng
ứng,	người	đọc	có	thể	“cười	ra	nước	mắt”	trước	sự	sụp	đổ	ảo	tưởng	của	dân	Nga
thời	 kỳ	này.	Dưới	 đây	 là	 ba	 trong	 số	 rất	 nhiều	 câu	 chuyện	được	những	người
Nga	“sống	sót	qua	thập	niên	1990”	gởi	tới	Komsomolskaya	Pravda:

“Tôi	 nhớ	mình	đến	 chỗ	bạn	gái.	Bạn	gái	 tôi	 là	 phó	 tiến	 sĩ	 sử	học,	 lúc	 đó
đang	bán	tất	ở	cây	số	7	đường	Ovidiopolskaya*.	Bên	phải	cô	là	một	trung	tá	về
hưu	 bán	 dây	 giày	 và	 tấm	 lót	 chân.	 Còn	 bên	 trái	 là	 giáo	 viên	 vật	 lý	 của	một
trường	đại	học	kỹ	thuật	bán	đồ	lót.	Đang	là	mùa	đông.	Cả	nhóm	đang	tranh	cãi
về	lý	thuyết	siêu	dây,	rót	từ	một	cái	ấm	ra	thứ	rượu	Cô-nhắc	đáng	ngờ	mà	một
triết	gia	nào	đó	ở	đấy	đã	mua	sỉ	 rồi	về	chiết	 ra	chai	đem	bán.	Giữa	các	gian
hàng	là	những	đống	lửa	được	đốt	lên	để	sưởi.	Ở	đó	đã	đập	những	nhịp	trí	thức
lụi	tàn	của	thành	phố	chúng	tôi.”

(Tachiana	Travka)

“Thập	niên	1990,	chúng	tôi	tìm	thấy	mứt	mơ	được	bà	chúng	tôi	nấu	từ	thuở
xa	xưa.	Đến	năm	1991,	bà	tôi	đã	mất	được	năm	năm.	Bà	đã	trải	qua	những	năm
1930	sóng	gió	ở	sông	Đông,	nơi	như	bà	kể,	có	những	thi	thể	trương	phình	nằm
đầy	trên	đường.

Bà	chúng	tôi	 luôn	làm	thức	ăn	dự	trữ	để	không	lâm	vào	cảnh	đói	túng.	Và
đấy,	những	hũ	mứt	mơ	nâu	đen	không	hề	bị	hỏng	của	bà	đã	được	chúng	tôi	ăn
với	bánh	mì	năm	1991.	Cũng	như	trước,	bà	vẫn	luôn	giúp	chúng	tôi.”

(Mứt	Mơ)

“...	Người	Mỹ	xuất	hiện	với	những	bài	giảng	về	yoga.	Không,	chúng	không
làm	chúng	tôi	no,	nhưng	giúp	giảm	stress	và	nhờ	những	kiến	thức	Ẩn	Độ,	chúng
tôi	thành	công	khi	biết	có	mặt	ở	cửa	hàng	đúng	vào	giờ	họ	vất	bỏ	thứ	gì	đó	để



chộp	lấy.	Đương	nhiên,	việc	ăn	chay	rất	có	lợi,	bởi	khoai	tây,	cà	rốt	và	củ	cải	thì
rẻ	và	luôn	có	bán.	Một	phụ	nữ	khôn	ngoan	còn	dạy	tôi	nấu	súp	‘tả	pí	lù’	và	khi
đó	 tôi	 nghĩ,	mình	 sẽ	 ăn	mỗi	 bữa	 sáng,	 trưa,	 chiều	một	muỗng.	 Sẽ	 không	 chết
đâu!

Người	Mỹ	đến	để	kiếm	lợi	từ	nguồn	bông	rẻ.	Vải	tự	nhiên	ở	phương	Tây	thì
đắt.	Ngược	lại,	mua	một	tấm	khăn	trải	bàn	bằng	lanh	và	sáu	bộ	khăn	ăn	giả	24
rúp	ở	Nga,	có	thể	bán	ở	Mỹ	với	giá	500	đô	la!”

(Baba	Yoga)

Nếu	bạn	đọc	đến	chương	về	tư	hữu	hóa	ăn	cướp	trong	cuốn	sách	của	Seipel,
thì	những	câu	chuyện	“người	thật	việc	thật”	trên	đây	sẽ	minh	họa	sinh	động	cho
thời	kỳ	đó.	Đồng	thời,	nó	cũng	là	minh	họa	cho	lời	của	Dostoyevsky	về	sự	tỉnh
thức	khỏi	ảo	tưởng	của	người	Nga	và	sự	tìm	về	với	những	giá	trị	truyền	thống,
mà	với	người	Nga,	đó	là	tôn	giáo	và	tinh	thần	dân	tộc.	Chẳng	phải	vô	tình	mà
một	độc	giả	nói	trong	giờ	phút	đói	khổ	của	cô,	mứt	mơ	của	người	bà	quá	cố	đã
giúp	nhà	cô	chống	chọi!

Có	lẽ	cũng	sẽ	có	những	bạn	đọc,	như	lời	Nhà	xuất	bản	Thụy	Sĩ,	thất	vọng	vì
không	 tìm	thấy	 trong	cuốn	sách	Putin	-	Logic	của	quyền	 lực	những	chi	 tiết	về
con	người	Tổng	thống	Nga	ở	góc	độ	riêng	tư.	Một	lẽ	dễ	hiểu,	như	tác	giả	nói	từ
đầu,	ông	không	chọn	phản	ảnh	chi	tiết	này	vì	“tổng	thống	cũng	có	quyền	có	cuộc
đời	riêng”.

Nhưng	 “cuộc	 đời	 riêng”	 đó	 gần	 đây	 đã	 được	 phần	 nào	 bóc	 tách.	 Trả	 lời
Oliver	Stone	trong	bộ	phim	nêu	trên,	Putin	từng	thú	nhận	điều	ông	lo	ngại	nhất
khi	nhận	lời	đề	nghị	của	Boris	Yeltsin	làm	Thủ	tướng,	và	sau	đó,	tranh	cử	chức
Tổng	thống	Nga,	là	“giấu	các	con	gái	của	mình	đi	đâu”,	“bảo	vệ	người	thân	của
mình	thế	nào”.	Nhưng	ông	đã	làm	được	điều	đó.	Hai	con	gái	của	ông	đã	được
học	 hành	 trong	 những	 trường	 đại	 học	 Nga	 như	 những	 thanh	 niên	 Nga	 bình



thường,	và	ngày	nay,	đã	thành	đạt	như	bất	cứ	người	cùng	tuổi	nào	có	cùng	điều
kiện	như	thế.	Ông	cũng	cho	đạo	diễn	Oliver	Stone	biết	các	con	gái	ông	“không
gắn	với	 hoạt	 động	 chính	 trị,	 không	dính	 líu	 với	 những	doanh	nghiệp	 lớn”,	 họ
“làm	việc	trong	lĩnh	vực	khoa	học,	giáo	dục”,	và	đã	lập	gia	đình.	Ông	cũng	đã
trở	thành	ông	ngoại	của	hai	đứa	cháu,	và	thỉnh	thoảng	có	“tranh	luận	với	các	con
rể”	vì	cũng	có	những	vấn	đề	ông	và	con	rể	lẫn	con	gái	không	đồng	quan	điểm,	và
rằng	ông	tiếc	vì	không	có	nhiều	thời	gian	chơi	với	cháu.	Nhưng	nói	chung,	các
con	gái	ông	đã	có	được	cuộc	sống	bình	thường	như	bao	nhiêu	người	bình	thường
khác.

Gần	đây	hơn,	trong	buổi	giao	lưu	trực	tuyến	với	người	Nga	ngày	15-6-2017,
cũng	trả	lời	câu	hỏi	về	các	cháu	ngoại	của	mình,	ông	nói	rõ	hơn	quan	điểm	của
mình,	rằng	ông	“không	muốn	chúng	lớn	lên	có	máu	hoàng	tử”.	“Tôi	muốn	chúng
lớn	 lên	 thành	những	người	bình	 thường.	Muốn	 thế,	 chúng	phải	được	giao	 tiếp
bình	 thường	 trong	 những	 tập	 thể	 trẻ	 thơ.	Giờ	 đây,	 chỉ	 cần	 tôi	 nói	 ra	 tên	 tuổi,
chúng	sẽ	được	nhận	diện	và	sẽ	không	được	yên.	Nó	sẽ	gây	hại	cho	sự	phát	triển
của	đứa	trẻ.	Xin	hãy	hiểu	cho	tôi”.

Đó	 là	 tuổi	 thơ	 của	 các	 cháu	 ông.	 Còn	 về	 tuổi	 thơ	 của	 Tổng	 thống	 Nga
Vladimir	Putin?	Ông	đã	 trải	 qua	 thời	 tuổi	 thơ	khó	khăn	 ít	 nhiều	để	 lại	 dấu	ấn
trong	 con	người	 ông.	Trả	 lời	 câu	hỏi	một	 người	Nga	 trong	buổi	 giao	 lưu	 trực
tuyến	ấy,	Putin	thú	nhận	khi	còn	nhỏ,	ông	thấy	cha	mình	“luôn	nhìn...	đồng	hồ
điện,	 tính	toán	từng	cô-pêch	để	trả	tiền	điện	đủ	và	đúng	hạn”.	Sau	này,	ông	có
thói	quen	là	không	bao	giờ	để	đèn	sáng	khi	rời	đi	đâu	đó.	Luôn	luôn	ông	tắt	đèn.

Trong	 cuốn	 sách	 này,	 bạn	 đọc	 sẽ	 được	Hubert	 Seipel	 kể	 về	 tình	 cảm	 của
Putin	đối	với	người	thầy	-	huấn	luyện	viên	judo	thuở	thiếu	niên	của	mình,	những
giờ	tập	“trên	những	chiếc	chiếu	ướt	đẫm	mồ	hôi	của	phòng	tập	gió	lùa”.	Cuộc
phỏng	vấn	Oliver	Stone	gần	đây	cho	biết	thêm	chi	tiết:	thể	thao	đã	giúp	thay	đổi
cuộc	đời	cậu	thiếu	niên	Putin.	Thuở	nhỏ	cha	mẹ	ông	-	như	bao	nhiêu	người	lao
động	khác	-	tất	bật	kiếm	sống,	chẳng	có	mấy	thời	gian	cho	con	trai,	và	phần	lớn



thời	gian,	“tôi	chơi	ngoài	đường,	ngoài	sân”.	Nhưng	rồi	những	lớp	học	judo	đã
giúp	ông	rèn	luyện	bản	thân,	sống	có	kỷ	luật	hơn.	Khi	được	hỏi	vẻ	ấn	tượng	sau
các	cuộc	phỏng	vấn	Putin,	Oliver	Stone	bày	tỏ	sự	khâm	phục	sức	làm	việc	dẻo
dai,	bền	bỉ	của	Tổng	thống	Nga,	16	tiếng	một	ngày,	điều	mà	theo	nhà	đạo	diễn
Mỹ,	“không	một	Tổng	thống	Hoa	Kỳ	nào	làm	việc	ngần	ấy	tiếng”.

Tổng	thống	Nga	có	mơ	mộng	không?	Một	công	dân	Nga	trong	buổi	giao	lưu
trực	tuyến	đã	hỏi	Putin	nếu	có	cỗ	máy	thời	gian,	ông	muốn	quay	lại	thời	kỳ	nào?
Putin	đáp:	“Chúng	ta	biết	nhiều	tác	phẩm	gắn	với	những	cỗ	máy	thời	gian.	Cần
phải	tự	mình	quyết	định,	cỗ	máy	đó	cho	phép	đi	ngược	hay	đi	tới	và	nó	có	cho
phép	can	thiệp	vào	những	sự	kiện	đang	diễn	ra	và	sửa	đổi	tương	lai,	tức	hiện	tại
của	chúng	ta	hay	không”.

Theo	ông,	“tốt	nhất	không	nên	động	gì	vào	quá	khứ	vì	những	gì	phải	diễn	ra
thì	sẽ	vẫn	thế	thôi,	chỉ	với	những	hậu	quả	không	lường	trước	được”.	Và	ông	nói
thêm:	“Dĩ	nhiên	tôi	rất	thích	xem	đất	nước	chúng	ta	đã	được	phát	triển,	xây	dựng
thế	nào,	Petersburg	được	xây	dựng	thế	nào,	và	cha	ông	chúng	ta	đã	chiến	thắng
ra	sao	trong	Chiến	tranh	Vệ	quốc”.

Putin	 có	 tài	 khoản	 ở	 nước	 ngoài	 hay	 không,	 mà	 theo	 các	 đồn	 đại,	 là	 ở
Cyprus?	Câu	trả	lời	của	Tổng	thống	Nga	cho	Oliver	Stone	là	“không”.	Bác	bỏ
tin	đồn	rằng	ông	“là	người	giàu	có	nhất	thế	giới”,	Vladimir	Putin	không	tin	rằng
giàu	có	là	hạnh	phúc	vì	“thời	khủng	hoảng	phải	nghĩ	tới	việc	phải	làm	gì	với	các
cổ	phiếu,	giữ	nó	thế	nào,	đầu	tư	vào	đâu...	cũng	đủ	nhức	đầu”;	và	nói	đạo	diễn
Oliver	Stone	thực	tế	“còn	giàu	có	hơn	những	ai	có	nhiều	tiền	trong	tài	khoản	vì
Oliver	Stone	có	“chính	kiến	của	mình”,	“có	tài”	và	“có	thể	để	lại	phía	sau	mình
dấu	ấn	đáng	kể”.	Ông	Putin	dẫn	câu	ngạn	ngữ	cổ:	“Trong	quan	tài	không	có	túi”
để	kết	thúc	câu	chuyện	về	tiền	tài	và	hạnh	phúc.

Còn	những	gì	đáng	quan	 tâm	 tới	đời	 riêng	một	 tổng	 thống?	Trả	 lời	Oliver
Stone,	 người	 đã	 bảo	 nếu	 ông	 là	 Putin	 hẳn	 phải	 có	 nhiều	 đêm	mất	 ngủ,	 Tổng
thống	Nga	cho	hay	ông	“vẫn	ngủ	ngon”	và	“không	mơ	thấy	ác	mộng”.	Putin	có



sợ	bị	ám	sát	không?	Đặc	biệt	từ	chính	cận	vệ	của	mình?	Tổng	thống	Nga	đáp:
“Ông	 biết	 dân	 gian	 nói	 thế	 nào	 không?	 ‘Số	 ai	 phải	 chết	 treo	 cổ,	 người	 đó	 sẽ
không	thể	chết	đuối’.	Tôi	làm	việc	của	tôi,	họ	[cận	vệ]	làm	việc	của	họ.	Và	đến
nay	họ	làm	không	tệ”.	Khi	Oliver	Stone	nói	với	Putin	rằng	ông	được	biết	từng	có
5	mưu	toan	ám	sát	Putin	và	50	âm	mưu	giết	Fidel	Castro,	Putin	kể:	ông	đã	nói
chuyện	này	với	Fidel	Castro	lúc	sinh	thời,	và	Fidel	cho	biết:	“Anh	có	biết	vì	sao
tôi	vẫn	sống?”,	“Vì	sao?”,	“Bởi	vì	tôi	luôn	tự	quan	tâm	tới	vấn	đề	an	ninh	của
mình”.	Cũng	trong	trả	lời	phỏng	vấn	Oliver	Stone,	bình	luận	về	ý	kiến	cho	ràng
mình	“muốn	trở	thành	Sa	hoàng”,	Vladimir	Putin	nói:	“Vấn	đề	là	sử	dụng	quyền
lực	mà	tôi	có.	Và	sử	dụng	đúng”.	Putin	nói	báo	chí	phương	Tây	thích	gọi	ông	là
Sa	hoàng	vì	họ	thích	hình	ảnh	đó:	“Họ	không	thể	thoát	khỏi	những	định	kiến	cũ
này”.

Trở	 lại	với	câu	nói	của	Dostoyevsky	được	nhà	báo	Hubert	Seipel	 trích	dẫn
đầu	cuốn	sách,	nhà	báo	Seipel	nói	Vladimir	Putin	không	biết	việc	ông	trích	dẫn
câu	 nói	 này,	 nhưng	 ông	 tin	 Putin	 chia	 sẻ	 cái	 nhìn	 của	 ông.	 Seipel	 không	 sai.
Trong	 tập	 một	 của	 bộ	 phim	 Phỏng	 vấn	 Putin	 phát	 trên	 kênh	 truyền	 hình
Showtime,	Vladimir	Putin	đã	đề	nghị	Hoa	Kỳ	xây	dựng	quan	hệ	bình	đẳng	với
Nga,	thay	vì	bỏ	hàng	tỉ	đô	la	tiêu	tốn	cho	quốc	phòng.	“Cái	chính	mà	nước	Nga
có	-	đó	là	người	Nga	với	bản	sắc	của	mình,	với	tình	trạng	nội	tâm	của	họ.	Dân
tộc	này	không	thể	tồn	tại	bên	ngoài	chủ	quyền	của	họ,	bên	ngoài	nhà	nước	của
họ,	và	hiểu	biết	đó	sẽ	hướng	các	đối	tác	phương	Tây	vào	việc	xây	dựng	quan	hệ
bình	đẳng	lâu	dài	với	nước	Nga,	chứ	không	phải	đe	dọa	đáp	trả	hạt	nhân.	Khi	đó
sẽ	không	phải	mất	bấy	nhiêu	tiền	cho	việc	quốc	phòng”.

Liệu	những	“tiếng	nói	kẻ	thù”	-	được	nhà	báo	Đức	Hubert	Seipel	và	đạo	diễn
Hoa	Kỳ	Oliver	Stone	 truyền	đi	 -	có	được	 lắng	nghe?	Sách	của	Hubert	 từng	bị
đồng	nghiệp	xé	bỏ.	Còn	Oliver	Stone,	sau	khi	bộ	phim	được	phát	đi,	đã	bị	một
số	tờ	báo	ở	đất	nước	ông	chỉ	trích	là	có	thiện	cảm	với	Vladimir	Putin...

Khi	cuốn	sách	này	tới	 tay	bạn,	những	độc	giả	Việt	Nam,	 lịch	sử	đã	đi	 trọn



một	thế	kỷ	kể	từ	cuộc	Cách	mạng	tháng	Mười	1917.	Nước	Nga	từ	“mười	ngày
rung	chuyển	thế	giới”	đó	-	nói	theo	nhà	báo	Mỹ	John	Reed	-	hiện	nay	đang	như
thế	nào?	Vấp	váp	tan	rã	thiếu	một	thỏa	thuận	Đông	-	Tây,	vội	vã	“tư	hữu	hóa	ăn
cướp”,	phải	tìm	cách	thoát	khỏi	những	bóng	đen	quá	khứ	và	lấy	lại	tự	cường	dân
tộc	 ra	 sao?	 Trong	 bối	 cảnh	 chiến	 tranh	 thông	 tin,	 khi	 dòng	 thông	 tin	 quốc	 tế
“chính	thống”	ngày	càng	lấn	át,	thì	một	cái	nhìn	khác	(alternative)	cũng	của	một
nhà	báo	phương	Tây,	sẽ	mang	tới	cho	độc	giả	một	chiều	kích	khác.

Còn	với	người	dân	Nga,	mức	ủng	hộ	ông	Putin	hiện	hơn	61%.	Đối	với	những
câu	hỏi	“bất	tiện”	nêu	trên,	ông	Putin	không	trả	lời.	Có	lẽ	người	Nga	cần	chờ	đợi
ít	nhất	đến	cuối	nhiệm	kỳ	này,	2018...	Lịch	sử	sẽ	phán	xử!

-	First	News
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ĐẾ	CHẾ	TỘI	ÁC	VÀ	NHỮNG	NGƯỜI
THIỆN	Ý

ầu	tháng	3-2015,	các	phương	tiện	truyền	thông	đại	chúng	thế	giới	cuống
cuồng	 đi	 tìm	 lời	 đáp	 cho	 câu	 hỏi	 ngắn:	 “Putin	 đâu	 rồi?”.	 Suốt	 nhiều	 ngày,
Vladimir	Vladimirovich	Putin	không	thấy	xuất	hiện	trước	công	chúng.	Chuyến
đi	ngắn	đã	được	lên	kế	hoạch	tới	Kazakhstan	bị	hủy	bỏ,	và	càng	bất	thường	hơn
khi	ông	thậm	chí	còn	không	có	mặt	tại	ngày	hội	hàng	năm	của	FSB*,	diễn	ra	ở
Moskva	 trong	 tuần	 lễ	đó.	Công	chúng	chí	 tìm	 thấy	một	giải	 thích	hợp	 lý	duy
nhất.	Nếu	một	tổng	thống,	nhiều	thập	niên	trước	đã	bắt	đầu	sự	nghiệp	của	mình
như	một	nhân	viên	 tình	báo	đối	ngoại,	mà	 lại	không	có	mặt	 tại	“ngày	hội	gia
đình”	-	 thì	 rõ	ràng	phải	có	gì	đó	bất	 thường.	Câu	hỏi	chỉ	còn	 là:	“Đó	là	 lý	do
gì?”.

Đầu	tiên,	những	giả	 thiết	vô	hại	đã	được	đưa	ra.	Có	người	bảo	ông	bị	cảm
lạnh	hay	bị	cúm	vốn	đang	lây	lan	ở	Moskva	thời	điểm	đó.	Tuy	nhiên,	khi	thư	ký
báo	chí	của	ông,	Dmitry	Peskov	 liên	 tục	mấy	ngày	khẳng	định	 trong	các	cuộc
phỏng	vấn	 là	Tổng	thống	bận	rộn	vì	cuộc	khủng	hoảng	Ukraine	đến	độ	không
thể	thường	xuyên	lên	truyền	hình	phát	biểu,	cỗ	máy	tin	đồn	đã	làm	việc	hết	công
suất.	 Tại	 sao	 ông	Vladimir	 Putin	 không	 phát	 biểu	 trên	 truyền	 hình?	 Bởi	 điện
Kremlin	thường	không	bỏ	qua	bất	kỳ	cơ	hội	nào	để	quảng	bá	cho	nhân	vật	thứ
nhất	của	đất	nước	dưới	một	góc	nhìn	thích	hợp.

Và	khi	Peskov	bổ	sung	rằng	cái	bắt	tay	của	Putin	vẫn	còn	mạnh	như	trước,
mạnh	đến	nỗi	có	thể	bẻ	gãy	ai	đó,	mọi	người	bắt	đầu	bàn	tán	những	phương	án



khác	nhau.	Phổ	biến	từ	thời	Yeltsin,	những	lời	bàn	tán	và	công	thức	này	được	sử
dụng	mọi	lúc,	khi	Tổng	thống	đương	nhiệm	ốm	đau	hay	khi	mức	cồn	trong	máu
tăng	cao	đến	nỗi	không	cho	phép	ông	ta	xuất	hiện	công	khai.	Công	thức	quá	khứ
này	thường	chẳng	tiên	đoán	điều	gì	tốt	đẹp.

Chuyện	gì	đã	xảy	 ra?	Đột	quỵ?	Âm	mưu?	Đảo	chính	cung	đình?	Hoặc	có
thể,	Putin	đang	bị	nhốt	 trong	hầm	mật	của	Kremlin?	Hay	 tất	cả	chỉ	 là	một	 thủ
thuật	truyền	thông	tinh	vi	để	lôi	kéo	công	chúng	khỏi	những	khó	khăn	kinh	tế	và
chính	trị?

Một	 cựu	 Cố	 vấn	 Tổng	 thống	 viết	 trên	 blog	 mình	 rằng	 Tổng	 thống	 đã	 bị
những	người	ủng	hộ	đường	lối	chính	trị	cứng	rắn	lật	đổ	và	đang	bị	quản	thúc	tại
gia,	còn	chủ	mưu	là	Nhà	thờ	Chính	thống	giáo.	Chẳng	bao	lâu	nữa,	theo	lời	ông
ta,	 sẽ	 có	 tuyên	 bố	 trên	 đài	 truyền	 hình,	 theo	 truyền	 thống	 tốt	 đẹp	 của	 điện
Kremlin,	rằng	ông	Putin	muốn	có	một	sự	nghỉ	ngơi	xứng	đáng	khỏi	lịch	làm	việc
điên	cuồng	những	năm	qua.	Nhiều	người	nhận	định,	đây	 là	một	dấu	hiệu	chắc
chắn	rằng	cuộc	đua	tranh	vào	ngôi	vị	kế	thừa	rõ	ràng	đã	kết	thúc	bằng	thắng	lợi
của	một	trong	các	ứng	viên.

Các	nhà	báo	thậm	chí	còn	hỏi	cả	đại	diện	Nhà	Trắng,	liệu	Washington	có	biết
Putin	đang	ở	đâu	không,	và	liệu	Barack	Obama	có	được	báo	tin	về	việc	Putin	đã
biến	mất	không,	để	tránh	khỏi	những	phản	ứng	khó	lường.	Nhưng	vị	đại	diện	cáu
kỉnh	của	Nhà	Trắng	không	đưa	ra	câu	trả	 lời	 thỏa	đáng.	Ông	ta	bảo,	việc	 luôn
phải	biết	Tổng	thống	Mỹ	đang	ở	đâu	đã	là	quá	đủ	với	ông	ta,	còn	về	Tổng	thống
Nga	thì	nên	hỏi	những	cơ	quan	Nga	có	liên	quan	ấy.

Facebook,	 Twitter	 và	 các	mạng	 xã	 hội	 khác	mỗi	 giờ	 lại	 đưa	 ra	 những	 giả
thuyết	 âm	mưu	mới.	Một	 số	giả	định	khá	đơn	giản.	 “Bạn	gái	mới	hay	vợ	của
Tổng	thống	sinh	con	tại	Thụy	Sĩ”,	tờ	Neue	Zilrcher	Zeitungviết,	“vì	thế	ông	phải
rút	khỏi	công	việc	vài	ngày”.

Sự	âu	lo	bao	trùm	chúng	ta	mùa	xuân	2015	là	điển	hình,	khi	nói	về	Vladimir



Putin.	Không	có	ngày	nào	mà	báo	chí	không	viết	về	ông,	và	như	một	quy	luật,
không	viết	gì	tốt	đẹp.	Còn	nếu	có,	như	một	ngoại	lệ,	họ	không	viết	gì	đặc	biệt
xấu	xa,	thì	Tổng	thống,	theo	ý	kiến	của	họ,	ít	ra	là	đã	đánh	giá	quá	cao	điều	gì	đó
hoặc	cư	xử	không	đúng.	Rõ	 ràng,	ông	đã	không	hiểu	những	yêu	cầu	hiện	đại,
nhưng	dẫu	sao,	ông	quá	quan	trọng	nên	không	thể	bỏ	qua,	đành	phải	viết	về,	còn
các	chính	khách	của	chúng	 tôi,	phải	nghiến	 răng	mà	giao	 tiếp	với	ông.	Không
một	chính	khách	nước	ngoài	nào	được	báo	chí	quan	tâm	đặc	biệt	như	Vladimir
Putin.	Cùng	lúc,	mọi	thứ	trông	có	vẻ	như	dưới	thời	Liên	Xô:	quá	nhiều	đồn	đoán
trên	cặn	cà	phê*.	Ngày	này	sang	ngày	khác,	các	chuyên	gia	về	điện	Kremlin	đã
đưa	ra	những	giả	thuyết	mới	mà	không	tiếp	cận	được	nguồn	tin	ngoại	giao	nào
(phải	công	nhận	là	không	dễ	có	được	sự	tiếp	cận	này).

Sự	biến	mất	đột	ngột	của	Putin	vào	tháng	3-2015	được	chính	Tổng	thống	giải
thích	rất	đơn	giản	vài	tuần	sau	đó:	“Tôi	bị	cảm	nặng	và	sốt	cao,	vì	vậy	phải	nghỉ
dưỡng	mất	mấy	ngày”.	“Và	chắc	là,	tôi	đã	đánh	giá	không	đúng	mức	mối	quan
tâm	của	các	bạn	tới	cá	nhân	tôi”.	Ông	giễu	cợt	nói	 thêm:	“Trong	tất	cả	các	lời
đồn	đoán,	tôi	thích	nhất	ý	tưởng	về	Thụy	Sĩ	và	người	nối	dõi	mới,	không	tệ	chút
nào	đối	với	một	người	đàn	ông	ở	tuổi	tôi”.	Ông	biết,	mình	ảnh	hưởng	thế	nào	tới
công	chúng	và	biết	cách	sử	dụng	điều	đó.

Việc	hình	ảnh	ở	nước	ngoài	sẽ	thay	đổi	đáng	kể	trong	suốt	cuộc	đời	mình	là
điều	ông	đã	biết	từ	lâu.

Ở	Đức,	và	không	chỉ	ở	Đức,	Putin	thuộc	nhóm	chính	khách	nước	ngoài	được
các	nhà	báo	quan	tâm	gần	như	nhiều	hơn	giới	tinh	hoa	chính	trị	nước	mình.	Ở
phương	Tây,	người	ta	ngờ	rằng	Putin	luôn	nghĩ	những	điều	không	tốt	đẹp.	Trong
nhiều	năm,	các	phương	tiện	truyền	thông	hàng	đầu	của	Đức	đã	tốn	hàng	khối	sức
lực	 cho	 ông.	 Thỉnh	 thoảng,	 họ	 lại	 nhận	 định	 rằng	 người	 kế	 thừa	 hoặc	 những
người	kế	thừa	ông	có	thể	còn	tệ	hơn.	Nói	ngắn	gọn,	ở	phần	này	của	thế	giới,	khó
mà	mong	đợi	điều	gì	 tốt	đẹp.	Trong	khi	đó,	 theo	quy	 luật,	họ	quên	rằng	đa	số
người	Nga	đã	vài	lần	bỏ	phiếu	cho	con	người	đó.	Và	nếu	họ	không	quên	điều	đó,



thì	khi	nhắc	lại	việc	này,	họ	thường	bổ	sung	rằng	các	cuộc	bầu	cử	tại	Nga	luôn	bị
làm	cho	sai	lệch.	Các	cuộc	thăm	dò	ở	Nga	lại	đưa	ra	một	bức	tranh	khác:	sự	nổi
tiếng	 của	 Putin	 ở	 trong	 nước	 đạt	 tới	 mức	 kỷ	 lục	 -	 hơn	 80%.	 Nói	 cách	 khác,
Vladimir	Putin	-	đó	 là	đề	 tài	không	chỉ	cho	những	cuộc	 trò	chuyện	giải	 trí	mà
còn	cho	một	cuộc	bàn	luận	nghiêm	túc.	Trong	nhiều	thập	niên	thảo	luận	về	đề	tài
này,	ông	là	một	giá	trị	không	đổi,	mâu	thuẫn	và	không	thể	thay	thế	trong	lĩnh	vực
chính	trị.	Ông	như	một	người	quen	cũ	không	thể	quên,	thậm	chí	cả	khi	người	ta
liên	tục	đòi	ông	từ	chức.

Ở	một	mức	độ	lớn	hơn,	cuộc	khủng	hoảng	Ukraine	còn	khiến	Putin	trở	thành
hiện	thân	của	cái	ác.	Cuộc	xung	đột	quanh	Ukraine	ngay	từ	đầu	là	câu	chuyện
cách	điệu	về	cái	thiện	và	cái	ác,	về	cuộc	đấu	tranh	anh	dũng	của	một	cộng	đồng
thế	giới	dân	chủ	chống	lại	những	mưu	đồ	u	ám	của	bạo	chúa	Nga.	Đó	là	sự	tiếp
nối	của	một	vở	kịch	mà	Ronald	Reagan*	có	thể	đòi	bản	quyền	-	năm	1983,	tại
cuộc	họp	của	những	người	theo	trào	lưu	chính	thống	Kitô	giáo,	ông	ta	đã	gây	ấn
tượng	mạnh	khi	gọi	nước	Nga	là	“đế	chế	của	cái	ác”.

Sau	khi	chuyến	bay	MH17	của	hãng	Malaysia	Airlines	bị	bắn	 rơi	 trên	bầu
trời	 đông	 Ukraine,	 đối	 với	 các	 phương	 tiện	 truyền	 thông	 trong	 nhiều	 tháng,
Vladimir	Putin	đã	trở	thành	hiện	thân	duy	nhất	cho	một	thế	lực	đen	tối	cần	phải
được	đấu	 tranh.	Kinh	 tởm,	nhưng	khéo	 léo	và	 thông	minh,	ông	 tiếp	 tục	sự	 tàn
bạo	 của	mình,	mặc	 cho	 những	 nỗ	 lực	 của	 Thủ	 tướng	 Liên	 bang	Đức	Angela
Merkel,	 người	 thường	xuyên	 trò	 chuyện	với	 ông	 (và	 quả	 thật,	 bà	Merkel	 giao
tiếp	nhiều	với	Putin),	tuồng	như	xung	đột	có	thể	giải	quyết	ở	mức	độ	“trị	liệu”
bằng	lời,	chứ	không	phải	ở	mức	độ	hiểu	biết	tường	tận	những	lợi	ích	chính	trị.
Đối	 với	 báo	 giới	 phương	Tây,	 Putin	 là	 người	 không	muốn	 gì	 khác	 ngoài	 việc
phục	 hồi	 Liên	 bang	Xô	 viết	 đã	 bị	 tan	 rã,	 bằng	 việc	 lấy	 lại	 Baltic	 và	Ba	Lan.
Nhưng	kịch	bản	đó	không	chút	khả	thi	bởi	những	nước	này	từ	lâu	đã	gia	nhập
NATO,	và	một	nỗ	lực	như	thế,	theo	hiệp	ước	của	NATO,	sẽ	lập	tức	dẫn	tới	một
thế	chiến	mới.



Giờ	đây,	cơn	kích	động	đã	phần	nào	nguôi	bớt.	Ukraine	khó	nhọc	thành	lập
nhà	nước	sao	cho	tối	thiểu	phải	giống	một	nhà	nước	dân	chủ.	Mà	chính	mục	tiêu
này	đã	được	đa	số	phương	tiện	truyền	thông	tuyên	bố,	và	cũng	vì	nó	mà	nhiều
người	 đã	 thiệt	mạng	 bên	 các	 chướng	 ngại	 vật.	Các	 nhà	 chính	 trị	 học	 vẫn	 còn
tranh	cãi,	liệu	đúng	được	bao	nhiêu	luận	điểm	thống	thiết	của	phương	Tây,	vốn
ca	ngợi	Liên	minh	châu	Âu	(EU)	như	một	đối	 trọng	 tự	do	và	 tuyệt	vời	 so	với
nước	Nga	 thực	dân,	đế	chế	này,	mặc	dù	 tan	rã,	nhưng	vẫn	không	muốn	buông
Ukraine	khỏi	tay	mình.

Quyền	lực	và	cuộc	chiến	quan	điểm

Vai	trò	của	Vladimir	Putin	trơng	các	sự	kiện	Ukraine	đã	dẫn	tới	cuộc	tranh
luận	về	tính	xác	thực	của	các	phương	tiện	truyền	thông	đại	chúng.	Không	phải
tất	cả	mọi	người	đều	chia	sẻ	ý	kiến	của	các	 tờ	báo	uy	 tín,	các	nhà	báo,	những
người	dẫn	chương	trình	truyền	hình,	vốn	khẳng	định	chỉ	mình	nước	Nga	có	lỗi
trong	cuộc	khủng	hoảng	này.	Việc	các	Đài	 truyền	hình	ZDF	và	ARD,	ngay	 từ
đầu	cuộc	khủng	hoảng	nhận	được	vô	số	khiếu	nại	do	đưa	tin	một	chiều	về	chính
sách	của	Putin	và	các	sự	kiện	Ukraine,	không	phải	là	không	có	nguyên	nhân.	Hội
đồng	biên	 tập	ARD,	chẳng	hạn,	đã	phê	bình	khá	gay	gắt	kênh	 truyền	hình	của
mình	vì	đưa	 tin	như	 thế.	Sau	khi	nhận	được	các	khiếu	nại,	 các	chủ	biên	đã	 tự
mình	phân	 tích	 chi	 tiết	một	 loạt	 các	 chương	 trình	 và	 đi	 tới	 kết	 luận	 tương	 tự.
Theo	lời	họ,	ARD	đưa	tin	“một	chiều”	và	“có	thiên	kiến”.	Tháng	6-2014,	họ	đã
biên	soạn	và	giới	thiệu	một	danh	sách	dài	các	lỗi	rõ	ràng	này.	Cụ	thể	như:	họ	đã
không	đưa	“những	kế	hoạch	có	 tính	chiến	 lược	của	NATO	trong	quá	 trình	mở
rộng	liên	minh	về	phía	đông”;	trong	thời	gian	đảo	chính,	Kiev	đã	“không	phân
tích	chi	tiết	vai	trò	của	Hội	đồng	Maidan*,	cũng	như	của	những	lực	lượng	dân
tộc	cực	đoan,	chẳng	hạn	như	đảng	‘Tự	Do’”.	Tóm	tắt	chính	thức	của	Hội	đồng
ARD	ghi	rõ:	“Trên	cơ	sở	những	xem	xét	của	mình,	Hội	đồng	biên	tập	ARD	đã	đi
đến	kết	 luận:	việc	đưa	 thông	 tin	về	cuộc	khủng	hoảng	Ukraine	 trên	Kênh	Một



của	Đài	 truyền	hình	Đức	phần	nào	tạo	ấn	tượng	sai	 lệch	và	 thiên	vị,	chống	lại
Nga	và	vị	thế	của	Nga”(1).

Ở	 các	 tờ	 nhật	 báo	 lớn,	 tình	 hình	 cũng	 tương	 tự.	 Frankfurter	 Allgemeine
Zeitung,	Die	Zeit	và	Sủdảeutsche	Zeitung	đã	nhận	được	hàng	nghìn	khiếu	nại	với
những	bình	luận	chỉ	trích.	Độc	giả	tuyên	bố	họ	nhận	thấy	quan	điểm	của	những
tờ	báo	này	là	thiên	vị,	và	dọa	không	tiếp	tục	đặt	báo.	Tuy	nhiên,	nhiều	nhà	báo
thà	nghi	ngờ	năng	 lực	của	độc	giả	qua	việc	đánh	giá	 thông	 tin	được	cung	cấp
hơn	là	hoài	nghi	chất	lượng	những	phóng	sự	của	riêng	mình.	Trong	sự	hạn	chế
do	độc	quyền	thông	tin	của	mình,	họ	chỉ	thấy	thêm	một	bằng	chứng	của	công	tác
tuyên	truyền	về	Nga	ở	Đức	hiệu	quả	tới	đâu.

Thế	 nhưng,	 các	 phương	 tiện	 truyền	 thông	 uy	 tín	 lại	 hiểu	 ra	 rất	 chậm	 rằng
trong	các	cuộc	bàn	cãi	này	không	chỉ	có	những	hành	động	“troll”*	ủng	hộ	Putin.
Độc	quyền	diễn	giải	thông	tin	của	các	nhà	báo	đã	bị	phá	vỡ	từ	lâu.	Và	“công	việc
hàng	ngày	với	 những	 chính	khách	ngu	ngốc	và	 bất	 tài”,	 như	 lời	Frank-Walter
Steinmeier*	phát	biểu	vào	tháng	11-2014	mô	tả	một	cách	độ	lượng	mối	quan	hệ
giữa	các	chính	khách	với	báo	giới,	đã	thay	đổi	rất	ít	ở	đây.	Cần	phải	giữ	khoảng
cách,	mà	điều	đó	chỉ	có	thể	xảy	ra	khi	“các	nhà	báo	tránh	tự	bóp	méo	sự	kiện
như	các	chính	khách”.	Chính	khách	-	không	phải	nhà	báo,	và	nhà	báo	-	không
phải	chính	khách.	Vị	Ngoại	trưởng,	được	cho	là	khá	khôn	ngoan,	đã	để	lại	cho
giới	 truyền	 thông	vài	câu	nói	 làm	kỷ	niệm:	“Có	trường	hợp,	khi	mỗi	sáng	đọc
qua	bảng	tổng	kết	thông	tin	báo	chí	của	bộ	chúng	tôi,	trong	tôi	nảy	sinh	cảm	giác
là	thuở	xưa,	phạm	vi	ý	kiến	từng	rộng	lớn	hơn”.	“Tôi	có	cảm	tưởng	khao	khát
đối	đầu	trong	tâm	trí	các	nhà	báo	là	khá	mạnh”	(2).

Cuộc	thảo	luận	ồn	ào	vẻ	Vladimir	Putin	dựa	không	ít	vào	những	luận	điểm
của	sự	mực	thước	chính	trị.	Sự	mực	thước	chính	trị	quan	trọng	trong	nhiều	lĩnh
vực,	nhưng	vai	 trò	của	nó	 trong	việc	phân	 tích	chính	sách	đối	ngoại	 lại	không
cao.	Có	mưu	toan	nhằm	làm	cho	niềm	tin	cá	nhân	của	ai	đó	trở	thành	bắt	buộc
cho	rất	cả,	không	màng	đến	những	hiệu	ứng	phụ	khó	chịu	cũng	như	các	ưu	tiên



khác.	Và	phải	làm	không	chậm	trễ,	ngay	bây	giờ.	Nó	được	thực	hiện	theo	công
thức	lối	sống	riêng	tương	ứng	với	chương	trình	nghị	sự	riêng.	Hôm	nay	ăn	tối	ở
đâu,	nhà	hàng	chay	nào	ngon	nhất?	Mặc	gì?	Và	tại	sao	cuối	cùng,	Vladimir	Putin
không	đạt	được	việc	cho	phép	hôn	nhân	đồng	tính	ở	Nga?

Thái	độ	của	báo	giới	chúng	ta	với	nước	Nga	mới	-	đó	là	một	ly	cocktail	cảm
xúc	pha	từ	thiện	cảm	và	niềm	tin	vào	giá	trị	của	riêng	mình.	Ngay	sau	khi	Liên
bang	Xô	viết	sụp	đổ,	các	nhà	báo	Đức,	dựa	trên	cảm	xúc	mới	về	tính	cộng	đồng,
đã	sản	xuất	hàng	nghìn	bài	báo	với	những	lời	khuyên	thiện	chí	và	những	cảnh
giác	trước	các	sai	 lầm.	Chúng	ta	chưa	bao	giờ	ngưng	việc	đánh	giá	hành	vi	và
cho	rằng,	chúng	ta	luôn	biết,	như	“một	quốc	gia	chưa	thành	hình”,	Nga	lẽ	ra	đã
có	thể	tiến	lên	phía	trước,	trên	con	đường	hướng	về	phương	Tây.	Thế	nhưng,	có
vẻ	như	nền	 chính	 trị	Nga	không	quá	bị	 tác	 động	bởi	 ngành	 sư	phạm	 tiên	 tiến
Đức.	Hướng	dịch	chuyển	không	được	đồng	tình.	Như	thế,	mối	quan	hệ	đã	chấm
dứt,	cũng	như	một	niềm	đam	mê	không	được	đáp	lại	luôn	chấm	dứt	bằng	sự	vỡ
mộng	về	nhau.

Bản	ghi	chép	những	mong	đợi	ở	Đức	gắn	liền	với	nước	Nga	Putin	là	kết	quả
của	nhiều	năm	ảo	tưởng.	“Sau	khi	chủ	nghĩa	cộng	sản	sụp	đổ,	người	ta	cho	rằng
nước	Nga	và	châu	Âu	đang	chia	sẻ	cùng	những	giá	trị”	-	tờ	Die	Zeit	 thất	vọng
viết	 trong	một	bài	xã	 luận	 (3).	Và	không	chỉ	 tờ	báo	này.	Thế	nhưng,	giả	định
chiếm	ưu	thế	 lúc	ấy	(và	dường	như	cho	đến	 tận	ngày	nay)	và	về	sau	hóa	ra	 là
đáng	ngờ,	lại	có	rất	ít	cái	chung	với	thực	tiễn	xã	hội	khi	đó.

Sự	kết	thúc	của	Liên	bang	Xô	viết	không	thu	xếp	được	một	thỏa	thuận	Đông
và	Tây,	ngay	lập	tức	trên	cơ	sở	nhân	quyền	được	thông	qua	ở	phương	Tây,	đã	bắt
đầu	hình	thành	người	Nga	mới.	Sự	sụp	đổ	Liên	bang	Xô	viết	là	kết	quả	của	thất
bại	khổng	lồ	về	kinh	tế	và	việc	thiếu	năng	lực	của	giới	tinh	hoa	quyền	lực	quan
liêu	chính	trị	trong	việc	dự	báo	phát	triển	kinh	tế	để	thay	đổi	đường	lối.	Mikhail
Gorbachev	đã	khởi	đầu	cho	sự	sụp	đổ	Liên	Xô,	chứ	không	phải	những	bài	xả
luận	trên	báo	chí	Đức.	Ngay	từ	năm	2008,	trong	một	thư	ngỏ,	Gorbachev	đã	cáo



buộc	 các	nhà	báo	Đức	 tấn	 công	Nga:	 “Khi	 xem	xét	 dòng	 ấn	bản	 trên	báo	 chí
Đức,	khó	mà	 thoát	khỏi	một	ấn	 tượng	rằng	đang	hiện	hữu	một	cuộc	vận	động
khổng	lồ	nào	đó.	Như	thể	tất	cả	đều	chỉ	sử	dụng	một	nguồn	độc	quyền,	trong	đó
chứa	chừng	một	 chục	 luận	điểm	 (nước	Nga	 thiếu	dân	chủ;	đàn	áp	 tự	do	ngôn
luận;	tiến	hành	một	chính	sách	năng	lượng	nham	hiểm;	chính	quyền	đang	trượt
về	phía	độc	tài,	v.v.)	(4).

Người	Nga	không	chấp	nhận	những	đánh	giá	chỉ	trích	như	thế	của	chúng	ta.
Trong	khi	chúng	ta	 lại	hy	vọng	là	nhân	dân	Nga	ở	mức	độ	này	hay	khác	đang
học	hỏi.	Theo	đánh	giá	 của	nhiều	nhà	báo,	người	dân	Nga,	đáng	 thương	 thay,
đơn	giản	là	không	biết	phải	thoát	khỏi	Tổng	thống	Vladimir	Putin	của	mình	bằng
cách	nào.	Vì	thế	họ	lại	bầu	ông	ta	lần	nữa,	rồi	lần	nữa.

Vậy	Vladimir	Putin	là	người	thế	nào?	Điều	gì	thôi	thúc	những	hành	động	của
ông,	cái	gì	đã	tác	động	lên	sự	đặc	thù	của	ông?	Cuốn	sách	này	cho	phép	độc	giả
làm	quen	với	thế	giới	của	Vladimir	Putin.	Đây	không	phải	là	một	luận	án	tiến	sĩ,
không	mưu	cầu	sự	đầy	đủ	của	thông	tin.	Lần	đầu	tiên	tôi	gặp	Tổng	thống	Nga	là
vào	 tháng	1-2010	ở	Moskva,	khi	phỏng	vấn	ông	về	vấn	đề	năng	 lượng.	Đó	 là
nữa	sau	của	thời	kỳ	ông	làm	thủ	tướng,	giữa	hai	nhiệm	kỳ	thứ	hai	và	thứ	ba	của
chức	 tổng	 thống,	 bởi	Hiến	 pháp	Nga	 không	 cho	 phép	một	 người	 giữ	 chức	 vụ
tổng	thống	quá	hai	nhiệm	kỳ	liên	tiếp.	Chúng	tôi	nói	về	việc	làm	một	bộ	phim	tài
liệu	truyền	hình.	Ông	chấp	nhận	điều	kiện	là	chúng	tôi	không	cần	phải	xin	phép
bằng	cách	cho	ông	xem	lại	cả	bộ	phim	lẫn	phần	phỏng	vấn	mà	chúng	tôi	quay
trước	khi	chiếu	nó	trên	truyền	hình	Đức	năm	2012.	Việc	làm	bộ	phim	Tôi,	Putin.
Chân	dung	cho	hãng	ARD	(5)	đòi	hỏi	tôi	phải	tiến	hành	một	loạt	các	cuộc	gặp	và
trò	chuyện	mới	được	diễn	ra	thường	xuyên	ở	Moskva,	Sochi,	Saints	Petersburg,
Vladivostok	cũng	như	trong	thời	gian	các	chuyến	thăm	nước	ngoài	của	Vladimir
Putin.	Bộ	phim	đánh	dấu	cho	việc	làm	quen	của	tôi	với	Tổng	thống	Nga.	Quan
hệ	giữa	chính	khách	và	nhà	báo	thường	dựa	trên	thông	tin	và	niềm	tin,	và	chỉ	có
thể	xảy	ra	trong	trường	hợp	cả	hai	phía	nhìn	nhận	nhau	nghiêm	túc.	Các	nhà	báo
thường	cư	xử	công	kích	đối	với	các	chính	khách	nên	không	thể	nhận	được	nhiều



thông	tin.	Nhưng	phương	pháp	của	các	chính	khách	và	các	phương	tiện	truyền
thông	đại	chúng	rất	giống	nhau.	Chính	khách	cố	sử	dụng	nhà	báo,	còn	nhà	báo
thì	sử	dụng	chính	khách.	Tất	cả	như	nhau	ở	Berlin,	Washington	và	Moskva,	và
không	quan	trọng	chính	khách	đó	là	ai,	Merkel,	Obama	hay	Putin.	Ở	đây	nói	về
tính	chất	xã	hội	của	loại	hoạt	động	đặc	trưng	cho	cả	hai	nghề	nghiệp.

Sự	gần	gũi	 là	một	 tiền	đề	cần	thiết	để	nhận	thông	tin	vượt	khỏi	khuôn	khổ
những	vở	kịch	quy	chuẩn.	Phần	còn	lại	là	công	việc	kỹ	thuật.	Ngoài	Putin,	tôi	đã
nói	chuyện	với	nhiều	đồng	sự	của	ông	ở	Moskva,	với	các	chính	khách	ở	Berlin,
Brussels	 và	Washington.	Một	 số	 không	 ý	 kiến	 gì	 về	 việc	 tôi	 trích	 dẫn	 lời	 họ,
những	 người	 khác	 đề	 nghị	 không	 nêu	 tên	 họ.	Đó	 cũng	 là	một	 phần	 của	 nghề
nghiệp.

Vladimir	Putin	như	một	chính	khách,	cũng	giống	như	các	đồng	nghiệp	của
ông	ở	phương	Tây,	sẵn	sàng	đóng	thử	bất	cứ	vai	trò	nào	nếu	nó	đem	lại	lợi	ích.
Tuy	nhiên,	ông	yêu	cầu	đặt	ra	một	ranh	giới	rõ	ràng	giữa	công	việc	và	đời	tư,	để
bảo	vệ	bản	thân	và	gia	đình.	Không	một	câu	chuyện	nào	về	gia	đình	hay	những
quan	hệ	riêng	tư	theo	tinh	thần	của	Gala	và	Bunte*.	“Tôi	thú	vị	với	các	phương
tiện	truyền	thông	bởi	vì	tôi	là	chính	khách	và	là	Tổng	thống	Nga”,	ông	nói,	“còn
các	 con	 gái	 tôi	 không	 giữ	 chức	 vụ	 chính	 trị,	 những	 quan	 hệ	 cá	 nhân	 của	 tôi
không	thuộc	về	các	vấn	đề	chính	trị	-	đó	là	việc	riêng	của	tôi”.	Tác	giả	cũng	tôn
trọng	các	khuôn	khổ	này.	Một	phần	bởi	vì	tôi	cũng	đồng	ý	cách	tiếp	cận	ấy.

Ở	đây	nói	về	chính	trị.	Chính	trị	được	xác	định	bởi	lịch	sử,	bởi	những	mối
quan	tâm	cụ	thể	và	kinh	nghiệm	tập	thể	của	đất	nước,	và	dĩ	nhiên,	còn	bởi	những
sự	kiện	đang	diễn	 ra.	Nó,	nói	 riêng,	 thể	hiện	qua	 thảm	họa	chuyến	bay	MH17
của	hãng	Malaysia	Airlines	 bị	 bắn	ở	 đông	Ukraine,	 làm	nguội	 lạnh	hoàn	 toàn
quan	hệ	giữa	Tây	và	Đông.	Vladimir	Putin,	trong	ý	nghĩa	nay,	không	khác	gì	với
Barack	Obama	và	Angela	Merkel.	Và	bất	kỳ	đất	nước	nào	cũng	có	cái	nhìn	riêng
về	lịch	sử	của	mình,	Tổng	thống	Nga	sẽ	không	trụ	lại	được	ở	các	cương	vị	chính
trị	cao	nhất	trong	15	năm	nếu	như	ông	đưa	ra	những	quyết	định	xuất	phát	từ	sở



thích	 cá	 nhân	 và	 không	 tính	 tới	 lịch	 sử	Nga,	 những	 xung	 đột	 nội	 bộ	 và	 cuộc
chiến	quyền	lực	trong	lĩnh	vực	địa	chính	trị.

Những	giai	đoạn	quan	trọng	trong	cuộc	đời	Putin	trùng	khớp	với	những	thời
khắc	bước	ngoặt	của	lịch	sử	Nga.	Tuổi	thơ	ông	là	thời	ổn	định	Xô	viết,	ở	Saint
Petersburg.	Cùng	với	sự	tan	rã	đất	nước,	sau	5	năm	làm	nhân	viên	tình	báo	đối
ngoại	Liên	Xô	ở	Dresden,	ông	tìm	được	chỗ	đứng	trong	đời	sống	dân	sự	với	tư
cách	cố	vấn	luật	cho	chính	quyền	thành	phố	quê	hương.	Sau	vài	năm	làm	việc
cho	chính	quyền	điện	Kremlin,	ông	chứng	kiến	sự	tan	rã	của	nhà	nước	và	nhanh
chóng	học	hỏi	cách	thức	hoạt	động	của	các	cơ	chế	quyền	lực	 trong	kỷ	nguyên
hỗn	loạn	của	Yeltsin.

Giờ	đây,	trên	cương	vị	Tổng	thống	Nga,	ông	cố	gắng	khôi	phục	lòng	tự	trọng
đã	bị	suy	sụp	của	nhân	dân	mình,	tìm	khởi	nguồn	cho	nó	trong	kinh	nghiệm	lịch
sử	của	ông	-	từ	đế	chế	Nga	đến	thời	Xô	viết,	đồng	thời	trong	Chính	thống	giáo	-
cho	du	phương	Tây	có	 thích	hay	không.	Với	Putin,	việc	mở	 rộng	 liên	 tục	của
NATO	về	hướng	biên	giới	Nga	 từ	năm	1999	cùng	với	những	khuyến	nghị	cấp
bách	của	Washington	và	Berlin,	áp	đặt	các	quan	điểm	chính	trị	của	họ	-	là	sự	mở
rộng	có	ý	thức	các	khu	vực	hoạt	động	chiến	sự	của	chiến	tranh	lạnh.	Mà	những
đánh	giá	thường	là	sai	lầm	này,	đã	đặt	gánh	nặng	lên	mối	quan	hệ	giữa	Vladimir
Putin	với	Thủ	tướng	Angela	Merkel,	người	mà	bản	thân	cũng	có	nguồn	gốc	từ
Đông	Đức.

Cuốn	 sách	này	nói	về	mối	quan	hệ	giữa	những	 lợi	 ích	cạnh	 tranh	và	quan
điểm	thật	sự	của	Vladimir	Putin	được	ông	chia	sẻ	ở	các	cuộc	gặp	của	chúng	tôi.
Đây	là	biên	niên	sử	của	một	cuộc	đối	đầu	được	công	bố,	đạt	đỉnh	điểm	vào	năm
2014.	Đó	là	vào	tháng	2-2014,	nước	Nga	tổ	chức	Thế	vận	hội	ở	Sochi	như	một
ngày	hội	của	đất	nước,	 thì	những	người	biểu	 tình	 trên	Quảng	 trường	Độc	Lập
của	Kiev	đã	lật	đổ	chính	quyền	Ukraine,	sau	một	năm	đọ	sức	giữa	phương	Tây
và	Nga	ở	đây.	Câu	trả	lời	của	Putin	là	sáp	nhập	Crimea.	“Bôi	xấu	Vladimir	Putin,
đó	không	phải	là	chiến	lược,	đó	là	bằng	chứng	ngoại	phạm	để	che	đậy	sự	thiếu



chiến	lược”,	suy	đoán	của	Henry	Kissinger*,	người	từng	là	đại	diện	nổi	tiếng	của
trường	phái	cứng	rắn	(6).	Thế	nhưng,	bằng	chứng	ngoại	phạm	đó	cũng	chính	là
vũ	khí,	điều	sẽ	được	thảo	luận	trong	cuốn	sách	này.
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LUÔN	BỊ	NGHI	NGỜ

VẤN	ĐỀ	TỘI	LỖI	CỦA	THẢM	HỌA	MÁY	BAY	HÀNH
KHÁCH	BỊ	BẮN	RƠI	MH17

Tiếng	ồn	đơn	điệu	của	các	động	cơ	máy	bay	tổng	thống	IL	96-300	đã	ru	ngủ
hầu	hết	hành	khách.	Chuyến	bay	từ	Rio	de	Jainero	đến	Moskva	dài	hơn	12	tiếng.
Những	ngày	vừa	qua	là	một	cuộc	chạy	marathon	căng	thẳng,	tự	nhiên	thôi,	nếu
tính	chuyến	thăm	chính	thức	bốn	quốc	gia	trong	sáu	ngày.	Nhưng	giờ	đây,	ngày
17-7-2014,	Vladimir	Vladimirovich	Putin	nói	chung	hài	 lòng	với	chuyến	 thăm
Nam	Mỹ	này.	Cuộc	đón	tiếp	ở	Cuba,	Nicaragua,	Argentina	và	Brazil	đã	vô	cùng
thân	 thiện,	 các	 thỏa	 thuận	 hợp	 tác	 tương	 lai	 trong	 lĩnh	 vực	 năng	 lượng	 và	 vũ
trang	đã	được	ký	kết.	Cuộc	gặp	các	nước	BRICS	 -	một	 liên	minh	kinh	 tế	bao
gồm	Brazil,	Nga,	Ấn	Độ,	Trung	Quốc	và	Nam	Phi	-	đã	diễn	ra	ở	Brazil	năm	nay
liên	quan	đến	World	Cup,	cũng	xứng	đáng	với	những	mong	đợi.

Trong	hai	năm	qua,	Tổng	thống	Nga	đã	dồn	tất	cả	nỗ	lực	để	cùng	với	lãnh
đạo	Trung	Quốc	Tập	Cận	Bình,	Tổng	thống	Brazil	Dilma	Rousseff,	Thủ	tướng
Án	Độ	Narendra	Modi	và	Tổng	thống	Nam	Phi	Jacob	Zuma	thực	hiện	kế	hoạch
thành	 lập	hai	 ngân	hàng.	Hiện	giờ,	 tất	 cả	 đã	ký	một	 thỏa	 thuận	 tương	ứng	và
cung	cấp	số	vốn	ban	đầu	là	100	tỉ	đô	la.	Mục	đích	của	nó	trong	tương	lai	là	tạo	ra
một	đối	trọng	với	Ngân	hàng	thế	giới	(WB)	và	Quỹ	tiền	tệ	quốc	tế	(IMF),	bởi	vũ
hội	trong	những	cơ	cấu	này	được	điều	khiển	trước	tiên	bởi	Hoa	Kỳ	và	Liên	minh
châu	Âu	 (EU).	Mô	hình	 tài	 chính	Anh	 -	Mỹ	 là	 cái	 gai	 trong	mắt	đại	 diện	 các
nước	với	dân	số	ba	tỉ	người,	chiếm	40%	cư	dân	hành	tinh.	Việc	thành	lập	ngân
hàng	sẽ	phục	vụ	việc	mở	rộng	không	gian	cho	những	vận	hành	chính	trị.



Nói	ngắn	gọn,	mọi	việc	diễn	ra	không	 tệ,	nếu	không	 tính	cuộc	gặp	 tay	đôi
với	Thủ	tướng	Liên	bang	Đức	ở	Rio	de	Janeiro.	Cuộc	trò	chuyện	với	bà	Angela
Merkel	ngày	13-7-2014	trên	khán	đài	dành	cho	các	vị	khách	danh	dự	của	sân	vận
động	Maracana	trước	trận	đấu	cuối	cùng	của	World	Cup,	hầu	như	không	mang
lại	kết	quả.	Cuộc	gặp	ngắn	ngủi	không	cải	thiện	quan	hệ	Nga	-	Đức	vốn	đã	trở
nên	phức	tạp	bởi	cuộc	khủng	hoảng	Ukraine.	Thủ	tướng	Liên	bang	Đức	Merkel
và	 Putin	 trước	 đó	 đã	 thỏa	 thuận	 rằng	 quân	 ly	 khai	 thân	 Nga	 và	 Chính	 phủ
Ukraine	phải	bắt	đầu	đàm	phán.	Angela	Merkel	sẽ	bàn	bạc	điều	này	với	Tổng
thống	Ukraine.

Trong	cuộc	thảo	luận	với	Putin,	bà	Merkel	cam	đoan	với	ông	ràng	bà	đã	liên
tục	nói	về	điều	này	với	Poroshenko*,	nhưng	hiện	không	có	gì	thay	đổi,	xung	đột
vẫn	 tiếp	diễn.	Đến	nay,	bất	cứ	 thỏa	 thuận	nào	đạt	được	giữa	bốn	ngoại	 trưởng
Đức,	Pháp,	Ukraine	và	Nga	nhằm	giải	 tỏa	căng	 thẳng,	đều	đã	bị	phá	vỡ	 trong
vòng	hai	ngày	sau	khi	ký	kết.	Tuy	nhiên,	trận	chung	kết	bóng	đá	lại	là	một	thành
công.	Người	Đức	đã	đánh	bại	Argentina,	nhưng	phải	đợi	đến	hiệp	phụ.

Tới	Moskva	còn	phải	bay	thêm	40	phút	nữa.	Thu	ký	báo	chí	của	Putin,	ông
Dmitry	Peskov	mang	đến	tài	liệu	cho	các	cuộc	gặp	sắp	tới.	Không	có	gì	đặc	biệt,
những	công	việc	thường	ngày,	ngoại	trừ	cuộc	điện	đàm	với	Tổng	thống	Mỹ	sau
khi	máy	bay	hạ	cánh.	Cuộc	điện	đàm	đã	được	 thỏa	 thuận	 từ	 trước	đó	khá	 lâu.
Không	hẳn	 là	Vladimir	Putin	chú	 trọng	đến	việc	đối	 thoại	với	Barack	Obama,
bởi	sự	ghẻ	lạnh	lẫn	nhau	đã	tăng	lên	trong	vài	năm	qua.	Vẻ	ưu	việt	về	đạo	đức
mà	Tổng	thống	Mỹ	thể	hiện	trong	các	tuyên	bố	công	khai	về	Nga	đã	làm	Putin
khó	chịu,	cũng	như	tuyên	bố	mới	nhất	của	Obama	khi	gọi	Nga	là	“cường	quốc
khu	vực”	và	so	sánh	Tổng	thống	Nga	với	một	học	sinh	không	có	khả	năng	tập
trung	ngồi	ở	bàn	cuối	(7).	Cho	đến	nay,	Vladimir	Putin	không	để	ý	đến	những
công	kích	mang	tính	cá	nhân	nhưng	ông	thường	xuyên	phát	biểu	chống	lại	yêu
sách	của	Hoa	Kỳ	đòi	thống	trị	thế	giới.

Những	phát	biểu	công	khai	ở	Washington	trước	cuộc	bầu	cử	Tổng	thống	Nga



năm	2012	cho	 thấy	Obama	ủng	hộ	Tổng	 thống	mãn	nhiệm	Medvedev	hơn	 tân
Tổng	thống	Putin,	cũng	như	không	tạo	điều	kiện	tháo	dỡ	những	căng	thẳng	và
hiện	thực	hóa	việc	tái	khởi	động	quan	hệ	Nga	-	Mỹ	đã	được	tuyên	bố.	Sau	cuộc
đảo	chính	diễn	ra	ở	Maidan	của	Kiev,	giai	đoạn	đóng	băng	dài	đã	ngự	trị	trong
chính	trị,	với	triển	vọng	mở	ra	một	kỷ	băng	hà	mới	trong	quan	hệ	giữa	Tây	và
Đông.

Có	thể	dễ	dàng	hình	dung	nội	dung	của	cuộc	điện	đàm	sắp	diễn	ra.	Cố	vấn	về
chính	sách	đối	ngoại	của	Putin,	ông	Yuri	Ushakov,	đã	thông	báo	cho	Tổng	thống
về	những	cấm	vận	mới	của	Washington.	Hoa	Kỳ	dự	kiến	cô	lập	có	chủ	đích	các
định	chế	tín	dụng	lớn	của	Nga	như	Gazprombank	hay	Vnesheconombank	ra	khỏi
thị	trường	tài	chính	quốc	tế.

Nhưng	chuyên	cơ	của	Tổng	thống	Nga	không	phải	là	chiếc	máy	bay	duy	nhất
bay	trên	Đông	Âu	ở	độ	cao	gần	11.000	mét	khi	đó.	Không	phận	không	bị	đóng,
mặc	cho	những	giao	 tranh	dữ	dội	ở	đông	Ukraine.	Nhiều	hãng	hàng	không	sử
dụng	tuyến	đường	truyền	thống	này	cho	các	chuyến	bay	ở	Viễn	Đông	để	không
kéo	dài	 lộ	trình	và	không	tăng	chi	phí.	Vài	phút	sau,	các	điều	phối	viên	không
lưu	Ukraine	ở	Dnepropetrovsk	đã	gọi	các	đồng	nghiệp	Nga	ở	Rostov.	Trên	rađa
của	mình,	 “kiểm	 soát	 không	 lưu	Dnipro”	 không	 tìm	 thấy	 chuyến	 bay	MH17.
Chuyến	bay	đều	đặn	của	hãng	hàng	không	Malaysia	Airlines	chở	theo	298	người
đang	bay	 từ	Amsterdam	tới	Kuala	Lumpur	đã	không	còn	chuyển	 tín	hiệu.	Lần
liên	lạc	cuối	là	hai	phút	trước.

Đoạn	hội	thoại	ngắn	gọn	giữa	các	nhân	viên	không	lưu	Nga	và	Ukraine	diễn
ra	vào	lúc	16	giờ	22	phút	giờ	địa	phương	là	một	văn	bản	tài	liệu	khô	khan	mà	từ
đó,	cuộc	khủng	hoảng	nặng	nề	nhất	giữa	Đông	và	Tây	từ	sau	kết	thúc	chiến	tranh
lạnh	đã	bắt	đầu	(8).

Nhân	viên	không	 lưu	Dnipro:	Rostov,	 các	anh	có	 thấy	máy	bay	Malaysia
trên	rađa	không?



Nhân	viên	không	lưu	Rostov:	Không,	dường	như	nó	gặp	sự	cố	trên	không
rồi.

Nhân	viên	không	 lưu	Dnipro:	Họ	không	 trả	 lời	 chúng	 tôi.	Họ	nhận	được
chỉ	thị	đổi	hướng	hay,	đã	xác	nhận	và...

Nhân	viên	không	lưu	Rostov:	Và	hết,	hả?

Nhân	viên	không	lưu	Dnipro:	Vâng,	và	máy	bay	biến	mất.	Các	anh	có	thấy
gì	không?

Nhân	viên	không	lưu	Rostov:	Không	gì	cả.

Thảm	họa	chuyến	bay	MH17	là	tin	đầu	tiên	mà	lãnh	đạo	bộ	phận	kiểm	soát
không	 lưu	 Nga	 báo	 cho	 Tổng	 thống	 Vladimir	 Putin	 sau	 khi	 chuyên	 cơ	 tổng
thống	hạ	cánh	ở	Vnukovo,	sân	bay	lâu	đời	nhất	của	Moskva.	Khu	vực	riêng	biệt
Vnukovo-3	chuyên	dành	cho	các	máy	bay	của	chính	phủ.	Sau	đó,	Tổng	 thống
mới	cầm	điện	thoại.

Cuộc	trò	chuyện	với	Barack	Obama	đã	diễn	ra	như	chờ	đợi.	Theo	lời	Tổng
thống	Hoa	Kỳ,	những	biện	pháp	cấm	vận	mới	là	cái	giá	nước	Nga	phải	trả	cho
việc	 ủng	 hộ	 và	 cung	 cấp	 vũ	 khí	 cho	 những	 kẻ	 nổi	 loạn	 ở	 đông	Ukraine.	Bốn
ngân	hàng	lớn	của	Nga	sẽ	không	còn	được	tiếp	cận	với	việc	cho	vay	dài	hạn	trên
thị	 trường	 tài	 chính	 thế	 giới	 nữa.	 Các	 công	 ty	 khác	 thì	 bị	 cấm	 hợp	 đồng	 ở
phương	Tây.	Câu	 trả	 lời	 của	Vladimir	 Putin	 cũng	 dễ	 đoán	 trước.	Những	 kiểu
cấm	vận	 thế	này,	như	ông	nói,	 có	hại	 cho	chính	Hoa	Kỳ	và	về	 lâu	dài,	 sẽ	 tác
động	đến	lợi	ích	của	người	Mỹ.	Sau	đó,	ông	Putin	kể	cho	ông	Obama	về	thảm
họa	máy	bay	hành	khách	Malaysia	ở	Ukraine,	điều	mà	Tổng	thống	Hoa	Kỳ	rõ
ràng	chưa	biết.	Sự	cố	không	được	thảo	luận	thêm.

Vài	ngày	sau,	khi	nói	chuyện	với	chúng	tôi	về	những	biến	cố	bi	thảm	ngày
hôm	đó,	Tổng	thống	Putin	cho	biết	cuộc	trò	chuyện	lại	một	lần	nữa	tiếp	tục	về
chủ	đề	cấm	vận.



Chỉ	một	chốc	sau,	trong	chuyến	bay	tới	căn	cứ	không	quân	Andrews,	cố	vấn
của	Obama,	ông	Dan	Pfeiffer	thông	báo	cho	Tổng	thống	Mỹ	những	dữ	liệu	mới
nhất	mà	Tổng	thống	Petro	Poroshenko	của	Ukraine	yêu	cầu	phổ	biến	trên	tất	cả
các	kênh,	như	là	bằng	chứng	cho	tội	ác	của	Nga.	Theo	lời	ông	ta,	chiếc	máy	bay
đã	bị	bắn	bởi	tên	lửa	Nga.	Trong	vài	phút,	các	thông	báo	lần	lượt	nối	tiếp	nhau.
Washington	chuyển	sang	chế	độ	hoàn	toàn	sẵn	sàng.	Ở	Nhà	Trắng,	các	chuyên
gia	soạn	 thảo	văn	bản	cho	 trận	chiến	 thông	 tin	sắp	 tới.	George	Ernest,	Thư	ký
báo	chí	của	Obama	điều	phối	chiến	dịch	và	bảo	đảm	Tổng	thống	luôn	nắm	được
thông	 tin.	Phó	Tổng	 thống	Joe	Biden	đề	nghị	Tổng	 thống	Ukraine	Poroshenko
thường	xuyên	cập	nhật	cho	ông	ta	diễn	tiến	sự	kiện	cũng	như	tất	cả	thông	tin	mà
Kiev	nắm	được	vào	lúc	đó.

Các	cơ	quan	của	điện	Kremlin	cũng	làm	việc	hết	công	suất.	Dmitry	Peskov
một	lần	nữa	xem	lại	văn	bản	tuyên	bố	chính	thức	mà	các	đồng	nghiệp	của	ông	ở
Văn	phòng	của	Phủ	Tổng	thống	trên	Quảng	trường	Cổ	soạn	thảo,	trước	khi	Tổng
thống	Nga	phát	biểu	trước	ống	kính	truyền	hình	ở	nhà	nghỉ	chính	phủ	tại	Novo-
Ogaryovo	gần	Moskva	không	 lâu	 trước	nữa	đêm	(9).	Sau	vài	 lời	chia	buồn	và
một	phút	 im	lặng,	Vladimir	Putin	hứa	sẽ	làm	tất	cả	để	điều	tra	 thảm	kịch.	Tuy
nhiên,	ông	cũng	nói	rõ	đâu	là	nguyên	nhân	thảm	họa,	theo	ý	kiến	của	ông.	“Sẽ
chẳng	có	gì	xảy	ra”,	ông	nói,	“nếu	như	không	có	xung	đột	ở	đông	Ukraine.	Và
không	nghi	ngờ	gì,	sự	việc	xảy	ra	trên	lãnh	thổ	nước	nào	thì	nước	đó	phải	chịu
trách	nhiệm	cho	bi	kịch	khủng	khiếp	này”.	Washington	không	bắt	người	ta	phải
đợi	lâu	cho	câu	trả	lời	của	mình.	Vài	giờ	sau,	ở	Nhà	Trắng,	Barack	Obama	tuyên
bố:	“Có	bằng	chứng	cho	 thấy	máy	bay	bị	bắn	bởi	 tên	 lửa	đất	đối	không,	được
phóng	đi	từ	lãnh	thổ	do	những	kẻ	ly	khai	được	sự	hậu	thuẫn	từ	nước	Nga,	kiểm
soát”.

Do	hậu	quả	vụ	nổ,	các	mảnh	vỡ	của	chiếc	Boeing	777-200	ER	bị	bắn	tung	ra
một	diện	 tích	35	km2,	nằm	không	xa	 thành	phố	Torez	ở	đông	Ukraine.	Trong
những	bức	ảnh	đầu	tiên	chụp	từ	hiện	trường	thảm	họa	còn	thấy	rõ	những	mảnh
vỡ	máy	bay	bốc	khói,	những	thân	thể	biến	dạng	và	những	chiến	binh	để	râu	vũ



trang.	Một	 tấm	 ảnh	 truyền	 đi	 khắp	 thế	 giới	 cho	 thấy	một	 dân	 quân	 thân	Nga
dường	như	đang	hân	hoan	gio	cao	món	đồ	chơi	của	một	đứa	trẻ	đã	chết,	cử	chỉ
gây	chấn	động	này	được	xem	như	lời	khẳng	định	cho	sự	tàn	ác	của	những	kẻ	ly
khai.	Trên	thực	tế,	nó	không	là	gì	ngoài	một	phân	cảnh	trong	một	diễn	biến	kéo
dài,	chứng	minh	điều	ngược	lại:	sau	khi	chỉ	món	đồ	chơi	cho	các	nhà	báo	xem,
người	đàn	ông	đã	cẩn	thận	đặt	nó	lại	chỗ	cũ	và	làm	dấu	thánh	(10).

Chỉ	ra	chỉ	một	phần	của	sự	kiện	thay	vì	toàn	bộ	sự	thật	đã	mang	tính	tượng
trưng	 cho	 toàn	 bộ	 cuộc	 xung	 đột	 ở	 Ukraine.	 Ngay	 từ	 đầu	 của	 cuộc	 đối	 đầu,
chúng	ta	đã	nói	về	việc	làm	sao	để	trình	bày	quan	điểm	của	mình	một	cách	đúng
đắn,	không	tính	đến	lịch	sử,	những	sụ	kiện	và	lợi	ích	khác.	Cả	quân	đội	Ukraine,
cả	những	người	ly	khai	thân	Nga	ở	gần	nơi	xảy	ra	tai	nạn	đều	sở	hữu	các	phương
tiện	tên	lửa	phòng	không	do	Nga	sản	xuất,	kiểu	như	“Buk-Ml”	có	khả	năng	bắn
trúng	những	máy	bay	như	chiếc	MH17	ở	trên	cao.

Việc	một	tên	lửa	giống	như	tên	lửa	đất	đối	không	trớ	thành	nguyên	nhân	cái
chết	của	298	con	người	vô	tội	trên	một	tuyến	đường	thường	xuyên	được	sử	dụng
giữa	phương	Đông	và	phương	Tây,	Fred	Westerbeke	cũng	đưa	ra	nhận	định	được
đánh	giá	là	giả	thuyết	nhiều	khả	năng	nhất.	Công	tố	viên	người	Hà	Lan	này	lãnh
đạo	nhóm	quốc	tế	điều	tra	 thảm	họa	đã	kiểm	tra	các	thông	tin	 từ	phía	Nga	mà
theo	đó,	có	thể	máy	bay	hành	khách	đã	bị	bắn	bởi	một	máy	bay	quân	sự	Ukraine.
Westerbeke	biết	cuộc	điều	tra	của	mình	có	tiềm	năng	bùng	nổ	thế	nào	(11).	Ông
và	nhóm	của	ông	cần	nhiều	tháng	để	làm	việc	với	hàng	nghìn	tấm	ảnh,	các	đoạn
video	 và	 lời	 khai	 của	 các	 nhân	 chứng.	Một	 năm	 sau	 thảm	 họa,	 Hoa	 Kỳ	 vẫn
không	cung	cấp	các	tấm	ảnh	vệ	tinh	vũ	trụ	của	họ	chụp	được,	lẽ	ra	có	thể	giúp
xác	định	chính	xác	hơn	vị	trí	phóng	tên	lửa.

Chịu	trách	nhiệm	cho	thảm	họa	lần	nữa	được	gán	cho	người	đã	nhiều	năm
qua	 là	 đối	 thể	 của	 các	 kiểu	 tưởng	 tượng	 -Vladimir	 Vladimirovich	 Putin,	 sinh
năm	1952,	người	 lần	 thứ	ba	 trở	 thành	Tổng	 thống	của	nước	Nga.	“Ngăn	Putin
ngay!”	là	nhan	đề	mà	tạp	chí	Der	Spiegel	phát	hành	ngay	sau	thảm	họa.	Tờ	báo



cố	thuyết	phục	độc	giả	là	gần	như	chính	ông	chủ	điện	Kremlin	đã	bắn	tên	lửa.
“Ở	đây,	trong	vùng	Ukraine	xa	xôi,	Putin	đã	để	lộ	bộ	mặt	thật	của	mình.	Tổng
thống	Nga	không	xuất	hiện	như	một	nhà	hoạt	động	nhà	nước	mà	 là	một	kẻ	bị
ruồng	bỏ	của	cộng	đồng	quốc	tế”	(12).

Tiêu	 đề	 không	 thành	 công	 -	 như	 Tổng	 biên	 tập	 của	 Der	 Spiegel,	 Klaus
Brinkboymer	 thừa	nhận	như	một	cách	 tự	phê	vài	 tháng	sau	đó.	“Nước	Nga	có
lỗi”,	tờ	Süddeutsche	Zeitung	bình	luận,	và	đến	tận	ngày	hôm	nay,	họ	vẫn	không
chút	 nghi	 ngờ	 gì	 điều	 đó	 (13).	 “Biểu	 dương	 sức	 mạnh”,	 tờ	 Frankfurter
Allgemeine	Zeitung	đề	nghị	và	yêu	cầu	tăng	cường	sức	mạnh	quân	sự.	“Phương
Tây	phải	cũng	cố	tiềm	năng	kinh	tế,	chính	trị,	quân	sự	và	thể	hiện	khả	năng	sẵn
sàng	tự	bảo	vệ	của	mình”	(14).	“Những	cụm	từ	như	thế”,	Gabor	Steingart,	Tổng
biên	tập	của	tờ	Handeỉsbỉatt	nhận	định	vào	ngày	hôm	sau,	đọc	lên	nghe	như	lời
kêu	gọi	cho	một	cuộc	huy	động	đạo	đức”	(15).
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QUÁ	KHỨ	VÀ	HIỆN	TẠI

QUÁ	KHỨ	ĐÃ	XÁC	ĐỊNH	THẾ	NÀO	MỐI	QUAN	HỆ
CỦA	PUTIN	VÀ	MERKEL?

Khí	sắc	trên	Quảng	trường	Đỏ	trước	các	bức	tường	điện	Kremlin	khá	trầm
tĩnh,	mặc	 dù	hôm	nay,	 ngày	9-5-2015,	 cuộc	 duyệt	 binh	 lớn	 nhất	 trong	 lịch	 sử
nước	Nga	hậu	chiến	sẽ	được	tiến	hành.	Bầu	trời	trong	xanh,	lăng	Lenin	bằng	đá
hoa	cương	đỏ	-	đen	được	che	bởi	những	tấm	chắn	màu	xanh.	Cuộc	diễu	hành	của
ký	ức	lịch	sử	và	sức	mạnh	quân	sự	bắt	đầu	bằng	tiếng	gõ	cuối	của	chiếc	đồng	hồ
trên	 tháp	 chuông	Spassky	 đúng	 vào	 lúc	 10	 giờ.	Cuộc	 duyệt	 binh	 được	 lên	 kế
hoạch	rõ	ràng.	16.000	binh	sĩ,	xe	tăng,	tên	lửa	đi	thành	từng	hàng	ngang,	các	cựu
binh	 mang	 huân	 chương	 và	 các	 vị	 khách	 mời	 danh	 dự.	 Sau	 đó,	 theo	 truyền
thống,	những	máy	bay	tân	tiến	nhất	của	Lực	lượng	Không	quân	Vũ	trụ	Nga	sẽ	tô
điểm	bầu	trời	bằng	màu	quốc	kỳ	Nga.	Những	gương	mặt	khách	mời	danh	dự	trên
khán	 đài	 không	 phải	 là	 những	 người	mà	 chúng	 tôi	 từng	 thấy	 các	 năm	 trước.
Phương	Tây	từ	chối	 tham	gia	kỷ	niệm	70	năm	chiến	thắng	nước	Đức	Hitler	vì
cuộc	xung	đột	Ukraine.	Vì	vậy,	Vladimir	Putin	đã	mời	những	người	bạn	mới	và
bây	giờ,	họ	đang	theo	dõi	những	gì	diễn	ra.	Lãnh	tụ	Trung	Quốc	Tập	Cận	Bình
và	Tổng	 thống	Ấn	Độ	Pranab	Mukherjee,	Tổng	 thống	các	nước	cựu	cộng	hòa
liên	bang	cũ,	Ai	Cập	và	Nam	Phi.	Tổng	 thư	ký	Liên	Hợp	Quốc	Ban	Ki	Moon
cũng	ở	đây.

Giọng	điệu	diễn	văn	của	Tổng	thống	Nga	tại	buổi	khai	mạc	cuộc	diễu	binh
khá	mềm	mỏng.	Ông	nói	về	chiến	thắng	vĩ	đại	của	Hồng	quân	năm	1945	và	nhắc
rằng	Liên	bang	Xô	viết	đã	phải	trả	giá	bằng	27	triệu	sinh	mạng,	và	như	thế,	họ
đã	phải	chịu	đụng	nhiều	hơn	 tất	cả	 trong	Thế	chiến	 thứ	hai.	Putin	cũng	không



quên	những	đồng	minh	vắng	mặt,	đã	cảm	ơn	họ:	“Chúng	tôi	cảm	ơn	nhân	dân
các	nước	Anh,	Pháp,	Hoa	Kỳ	vì	những	đóng	góp	của	họ	cho	chiến	thắng.	Cám
ơn	lưc	 lượng	chống	phát	xít	ở	các	nước	khác	nhau,	những	người	dã	chiến	đấu
quên	mình	trong	các	hàng	ngũ	du	kích	hay	hoạt	động	ngầm.	Trong	số	đó	có	ở
chính	nước	Đức”	(16).

Ông	không	nhắc	đến	cái	tên	Lenin	hay	Iosif	Stalin	dù	Stalin	từng	là	Tổng	chỉ
huy	 tối	cao	 trong	 thời	chiến.	Việc	phê	phán	giai	đoạn	 lịch	 sử	này	được	phóng
viên	 truyền	hình	Nga	nhận	 lãnh,	người	mà	trong	phần	 tường	thuật	 trực	 tiếp	đã
nói	 không	 được	 quên	 rằng	 cái	 tên	 Iosif	 Stalin	 không	 tách	 rời	 khói	GULAG*.
Còn	lại	thì,	 theo	ông	ta,	chủ	nghĩa	yêu	nước	-	đó	không	phải	là	tình	yêu	chính
quyền,	mà	là	tình	yêu	Tổ	quốc.

Sau	đó,	Vladimir	Putin	cùng	vài	trăm	nghìn	người	đã	đi	qua	một	phần	trong
tuyến	đường	Moskva.	Nhiều	ngươi	mang	chân	dung	cha	mẹ	hay	ông	bà,	những
người	mà	số	phận	đã	bị	cuộc	Chiến	tranh	Vệ	quốc	vĩ	đại	chạm	đến.	Ông	cũng
mang	chân	dung	cha	mình.	Với	ông,	đó	là	một	phần	của	bản	sắc	và	lịch	sử	-	có
hay	 không	 có	 phương	Tây.	Tâm	 trạng	 lễ	 hội.	Nước	Nga	 đã	 sáp	 nhập	Crimea,
nhưng	giờ	thì	ít	ai	nghĩ	tới	điều	đó.	Việc	thắng	lợi	địa	chính	trị	trong	tình	huống
xung	đột	nên	không	được	phép	ăn	mừng	cùng	chiến	thắng	phát	xít,	chỉ	gợi	lên
chút	hoang	mang	nhỏ.

Scandal	 nổ	 ra	 vào	 hôm	 sau.	 Bà	Angela	Merkel	 cùng	Tổng	 thống	Nga	 đặt
vòng	hoa	tại	 tượng	đài	Chiến	sĩ	vô	danh	ở	bức	tường	điện	Kremlin.	Nghi	thức
tiếc	thương	mà	Thủ	tướng	Merkel	tham	gia	được	xem	như	một	sự	đền	bù	chính
trị,	bởi	việc	sáp	nhập	Crimea	đã	khiến	bà	từ	chối	tham	gia	cuộc	diễu	hành	Chiến
thắng.	Đầu	tiên,	mọi	việc	diễn	ra	theo	kế	hoạch:	quân	nhạc,	những	đứa	bé	muốn
chụp	ảnh	chung	với	Thủ	tướng	và	Tổng	thống.	Chuyến	thăm	này,	vốn	được	lên
kế	 hoạch	 như	một	 phần	 của	 kịch	 bản	 trước	 công	 chúng	 và	 như	một	 dấu	 hiệu
thiện	chí	của	nước	Đức	trong	thời	buổi	phức	tạp	cũng	như	sự	sẵn	sàng	đối	thoại
của	 họ,	 đã	 thoát	 khỏi	 khuôn	 khổ	 trong	 cuộc	 họp	 báo	 chung	 được	 phát	 sóng



truyền	hình	trực	tiếp	vài	tiếng	đồng	hồ	sau	đó.	Cử	chỉ	của	Thủ	tướng	Liên	bang
Đức	cho	thấy	việc	tạo	khoảng	cách	tối	đa	của	bà	với	Tổng	thống	Nga.	Angela
Merkel	nhìn	vào	ống	kính	với	vẻ	mặt	lo	âu	và	sau	khi	đặt	vòng	hoa,	bà	đã	bày	tỏ
sự	hoàn	toàn	không	chấp	nhận	những	hành	động	của	phía	chủ	nhà.

“Sự	thôn	tính	phạm	tội	ở	Crimea	vi	phạm	luật	quốc	tế,	và	cuộc	xung	đột	vũ
trang	ở	đông	Ukraine	đã	làm	suy	yếu	nghiêm	trọng	mối	quan	hệ	của	chúng	ta”.
Từ	“phạm	tội”	trong	phát	biểu	của	bà	đã	được	sử	dụng	chỉ	một	lần,	khi	nói	về
Holocaust*.	Sự	 tương	đồng	này	được	đưa	ra	ngay	 trong	ngày	 lễ	của	đất	nước,
Vladimir	Putin	đã	nhận	ra.	Ông	đã	không	bình	luận	tràng	bắn	phá	trên	không	phi
ngoại	giao	từ	tất	cả	các	loại	vũ	khí	như	thế	này.	Bởi	tình	hình	phức	tạp.	Nhưng
một	so	sánh	như	thế,	vào	một	ngày	như	thế,	ông	không	quên	(17).

Sự	 so	 sánh	đã	 làm	ông	 tổn	 thương,	mặc	dù	với	 phong	 cách	đặc	 trưng	 của
mình,	ông	diễn	giải	vụ	việc	này	như	một	trò	chơi	chính	trị	thường	tình.	“Bà	ấy	là
đại	 diện	 duy	 nhất	 của	 chính	 phủ	một	 trong	 các	 nước	 lớn	G7	 ở	 đây,	 thế	 thôi.
Những	gì	gắn	với	chiến	 tranh,	 lẽ	đương	nhiên,	 thường	gợi	 lên	những	cơn	kích
động	cảm	tính	và	chính	trị”,	ông	đã	nói	về	quan	điểm	của	mình	một	cách	kiềm
chế	như	thế	một	tháng	sau	đó,	trong	cuộc	trò	chuyện	với	chúng	tôi	về	khía	cạnh
tình	cảm	của	quan	hệ	Nga	 -	Đức.	Cử	chỉ	gửi	cho	phía	Ukraine	của	bà	Merkel
trong	tình	huống	ấy	được	ông	cho	là	một	tín	hiệu	có	tính	toán	và	chuyên	nghiệp,
có	 thể	vang	 lên	 trong	bất	 cứ	 thời	điểm	nào.	Lẽ	đương	nhiên,	ông	không	đồng
tình	với	nhận	định	của	bà,	mà	theo	lời	ông,	lúc	đó	lẽ	ra	cần	phải	nhắc	về	cuộc
đảo	chính	tội	ác	ở	Kiev	và	những	người	thiệt	mạng	ở	đó,	về	sự	thay	đổi	trật	tự
hậu	chiến	ở	Nam	Tư	hay	Iraq.	Ông	bình	tĩnh	liệt	kê	những	vi	phạm	tương	tự	từ
phía	phương	Tây.	Danh	sách	nhận	được	khá	dài	và	kết	thúc	bằng	một	xác	nhận
sắc	nét	và	cứng	rắn:	“Thủ	 tướng	Liên	bang	đại	diện	cho	nước	Đức	chứ	không
đơn	giản	là	một	trong	những	quốc	gia	châu	Âu,	vì	thế,	từ	phía	bà	ấy,	điều	đó	là
thái	quá.	Nhưng	bà	ấy	là	khách	nên	tôi	chọn	sự	im	lặng.	Sẽ	không	đúng	nếu	sa
vào	tranh	cãi”.	Theo	lời	của	một	trong	những	người	tin	cậy	của	bà	Merkel,	đánh
đồng	sự	thôn	tính	Crimea	và	Holocaust	là	một	nhầm	lẫn.	Ngay	trong	chuyến	bay



đến	Moskva,	họ	đã	 thảo	 luận	nội	dung	phát	biểu	cho	chuyến	 thăm	không	đơn
giản	này.	Trong	cuộc	họp	báo,	khi	 liếc	qua	văn	bản,	Thủ	tướng	đã	không	nhìn
vào	đúng	cột	chữ	mà	nhìn	vào	đoạn	văn	nói	về	Holocaust.	Không	thể	loại	trừ	giả
thiết	này.

Vấn	đề	của	bà	Angela	Merkel	là	ở	chỗ,	Vladimir	Putin	xem	sơ	suất	giả	định
đó	như	một	sự	sỉ	nhục	có	mục	đích.	Với	Tổng	thống	Nga,	trong	ngày	lễ	quốc	gia
kỷ	niệm	Chiến	tranh	Vệ	quốc	vĩ	đại	này,	giữ	im	lặng	còn	phức	tạp	hơn	bao	giờ
hết,	hơn	thế	nữa,	sự	bất	nhã	của	Merkel	không	phải	là	trường	hợp	duy	nhất.	Sự
so	sánh	không	thích	hợp	này	hoàn	toàn	tương	ứng	với	những	cuộc	tấn	công	của
Ngoại	trưởng	Ba	Lan	Grzegorz	Schetyna,	người	mà	trong	một	cuộc	trả	lời	phỏng
vấn	 trên	 đài	 phát	 thanh	 nhân	 kỷ	 niệm	 70	 năm	 ngày	 giải	 phóng	 trại	 tập	 trung
Auschwitz	đã	khẳng	định,	Auschwitz	được	các	binh	sĩ	Ukraine	chứ	không	phải
Xô	viết,	giải	phóng.	Trong	ngày	lễ	ấy,	Ba	Lan	đã	không	mời	Tổng	thống	Nga,
đại	diện	cho	người	giải	phóng,	mà	lại	mời	Tổng	thống	Liên	bang	Đức	Joachim
Gauck,	trong	khi	Đức	chính	là	nước	chịu	trách	nhiệm	cho	những	tội	ác	xảy	ra	ở
đó.	Nhà	 sử	 học	 nổi	 tiếng	Gotz	Aly	 đã	 bình	 luận	 sự	 cố	 này	 trên	 báo	Berliner
Zeitung	 như	 sau:	 “Không	phải	Ba	Lan,	 không	phải	 ‘phương	Tây’,	 không	phải
‘xã	hội	công	dân’,	cũng	không	phải	NATO	giải	phóng	Auschwitz,	mà	chính	là
quân	đội	Liên	Xô.	Vì	thế,	việc	kỷ	niệm	70	năm	giải	phóng	Auschwitz	mà	không
có	các	đại	diện	Nga	là	dấu	hiệu	của	việc	thiếu	lương	tâm,	thiếu	suy	nghĩ	và	tắc
trách	về	chính	trị.	Về	bề	ngoài,	Chính	phủ	Ba	Lan	phải	chịu	trách	nhiệm	cho	lỗi
lầm	này,	Thủ	tướng	Đức	dường	như	chẳng	liên	can	gì”.	Gotz	Aly	thậm	chí	còn
nêu	 đích	 danh	 đơn	 vị	 quân	 giải	 phóng	 trại	 tập	 trung	 này:	 “Đó	 là	 các	 chiến	 sĩ
Hồng	quân	Binh	đoàn	60	của	mặt	trận	Ukraine	thứ	nhất.	213	đồng	chí	đã	hy	sinh
trong	các	trận	chiến	giải	phóng	Auschwitz”	(18).

Mực	thước	chính	trị	thay	cho	phân	tích



“Đó	không	phải	là	hình	ảnh	mà	nhân	dân	tôi	muốn	nhìn	thấy	ở	tôi”,	đó	là	câu
trả	 lời	ngắn	gọn	của	Putin	ở	một	 trong	các	phỏng	vấn	đầu	 tiên	khi	 tôi	hỏi	ông
rằng,	chẳng	lẽ	những	giá	trị	phương	Tây	chẳng	có	vai	trò	gì	đối	với	ông.	Những
mong	muốn	của	đa	số	người	dân	đều	được	Vladimir	Putin	cũng	như	các	nguyên
thủ	quốc	gia	và	chính	phủ	khác,	trong	số	đó	có	cả	Thủ	tướng	Liên	bang	Đức	xác
định	dựa	vào	các	kết	quả	thăm	dò.	Việc	bà	Angela	Merkel	cảm	nhận	được	một
cách	tuyệt	vời	tâm	trạng	của	dân	Đức,	không	hề	gắn	với	tài	tiên	tri	mà	chỉ	nhờ
vào	xã	hội	học	ứng	dụng.	Trong	giai	đoạn	bầu	cử	từ	năm	2009	đến	năm	2013,
Văn	phòng	Báo	chí	Liên	bang	đã	đặt	hàng	gần	600	cuộc	điều	tra	bí	mật	về	mức
độ	 nổi	 tiếng	 của	một	 số	 bộ	 trưởng,	 kể	 cả	 nhận	 thức	 của	 người	 dân	 về	 các	 kế
hoạch	có	thể	của	chính	phủ.	Putin	cũng	làm	như	vậy.	Nếu	tin	vào	các	cuộc	thăm
dò	thường	xuyên	được	các	tổ	chức	khác	nhau	tiến	hành	theo	đơn	đặt	hàng	của
Chính	 phủ,	 đồng	 thời	 theo	 Trung	 tâm	 Khảo	 sát	 và	 Nghiên	 cứu	 Levada	 tại
Moskva,	thân	cận	phe	đối	lập,	thì	với	đa	số	người	Nga,	thế	giới	được	hợp	thành
từ	nhiều	kẻ	thù	và	chỉ	một	ít	đồng	minh.	Quyền	của	thiểu	số	và	nhân	quyền	với
họ	không	quá	quan	trọng,	và	chỉ	một	tỉ	lệ	nhỏ	giới	trẻ	mơ	gia	nhập	EU.

Nhiều	người,	sau	sự	tan	rã	của	Liên	Xô	một	thời	từng	là	cường	quốc	thế	giới,
đã	cảm	thấy	mình	 là	công	dân	hạng	hai.	Vẫn	như	 trước,	một	bộ	phận	đáng	kể
dân	chúng	mơ	về	một	nhà	nước	Nga	dân	chủ	không	cần	sự	giúp	đỡ	của	kẻ	khác
và	những	lời	khuyên	tốt	đẹp	từ	bên	ngoài,	và	không	quan	trọng	việc	nền	dân	chủ
đó	chính	xác	phải	trông	như	thế	nào.	Mong	muốn	an	ninh	là	rất	lớn,	và	sự	toàn
vẹn	lãnh	thổ	là	ưu	tiên	tuyệt	đối.	Đồng	thời,	nỗi	sợ	trước	các	yếu	tố	ngoại	lai	và
Hồi	giáo	không	ngừng	gia	tăng.	Những	dữ	liệu	này	đã	xây	dựng	nên	một	công
thức	mà	dựa	vào	đó,	Vladimir	Putin	và	giới	tinh	hoa	chính	trị	Nga	kiên	tạo	nên
các	chính	sách	của	mình	(19).	Kết	quả	của	các	nghiên	cứu	có	thể	làm	ai	đó	thích
hay	không	thích,	nhưng	nhất	thiết	phải	quan	tâm	tới	chúng.

Những	ai	(không	hiếm	khi	là	bà	Angela	Merkel)	rao	giảng	về	sự	mực	thước
chính	trị	thay	cho	việc	phân	tích	ai	có	những	lợi	ích	nào,	đã	mất	đi	cơ	hội	theo
đuổi	một	chính	sách	thực	tiễn	để	đạt	được	sự	thỏa	hiệp,	và	trong	trường	hợp	tốt



nhất	 là	đưa	 ra	được	danh	sách	những	điều	mong	muốn	để	 tự	 thực	hiện.	Trong
một	số	trường	hợp,	cách	tiếp	cận	này	có	thể	rất	thành	công,	nhưng	như	một	quan
điểm	chính	trị	cho	một	triển	vọng	dài	hạn,	nó	tỏ	ra	kém	tác	dụng.	Và	như	một
nguyên	tắc	của	nghề	báo	cũng	thế.	Bởi	không	một	đất	nước	nào	và	không	một
nguyên	thủ	quốc	gia	nào	mà	không	được	báo	chí	đánh	giá	liên	quan	tới	mức	độ
tự	thể	hiện	của	họ.

Việc	một	viên	chức	cũ	của	Liên	đoàn	Thanh	niên	Tự	do	Đức	(FDJ)	từ	Đông
Đức	và	một	cựu	điệp	viên	mật	Nga,	người	từng	5	năm	ở	Dresden,	giờ	ngồi	đàm
phán	về	hòa	bình	ở	châu	Âu	-	đơn	giản	là	một	sự	trớ	trêu	của	lịch	sử.	Việc	mỗi
người	trong	số	họ	đều	nói	được	ngôn	ngữ	của	người	đối	thoại	-	là	một	sự	trùng
hợp	nữa.	Tuy	nhiên,	điều	đó	không	làm	mọi	việc	dễ	dàng	hơn.	Những	chuyện	kể
của	bà	Angela	Merkel	về	kinh	nghiệm	sống	ở	Đông	Đức	và	việc	tiếp	xúc	với	các
lực	lượng	chiếm	đóng	Nga	bị	bó	hẹp	ở	giai	đoạn	đầu	sự	nghiệp	chính	trị	của	bà
bởi	câu	chuyện	các	nhân	viên	quân	sự	Nga	đã	từng	đánh	cắp	chiếc	xe	đạp	của
bà.	Còn	việc	bà	bí	mật	ngưỡng	mộ	công	đoàn	“Đoàn	kết”	Ba	Lan,	vốn	mang	tự
do	đến	cho	Ba	Lan,	rõ	ràng	đã	tác	động	đến	sự	phát	triển	tính	cách	cá	nhân	mà
sự	nghiệp	chính	trị	của	bà	đã	chứng	minh	điều	đó	(20).

Như	 thế,	 bà	Merkel,	 khi	 còn	 là	 người	 đứng	 đầu	 phái	 đối	 lập	 CDU/CSU*
trong	Nghị	viện	Đức,	tất	nhiên	đã	ủng	hộ	sự	tham	gia	của	Đức	vào	cuộc	chiến
Iraq	đứng	về	phía	Mỹ,	chỉ	trích	Thủ	tướng	Đức	khi	đó	là	Gerhard	Schroeder	đã
không	đủ	hiểu	biết	về	dân	chủ	khi	cùng	với	Tổng	thống	Pháp	Jacques	Chirac	và
Vladimir	 Putin	 bác	 bỏ	 đề	 nghị	 tham	 gia	 vào	 chiến	 dịch.	 Bằng	 chứng	 về	 việc
Saddam	Hussein	sở	hữu	vũ	khí	giết	người	hàng	loạt	mà	Hoa	Kỳ	trình	cho	cộng
đồng	 thế	giới	 trong	cuộc	họp	báo	chấn	động	như	một	nguyên	nhân	gây	chiến,
hóa	ra	chỉ	là	tuyên	truyền	chiến	tranh	-	chúng	đã	bị	làm	giả.

Dẫu	vậy,	từ	quan	điểm	của	cô	con	gái	thực	dụng	của	vị	mục	sư,	Mỹ	là	người
bảo	đảm	cho	hòa	bình	và	tự	do	trên	toàn	thế	giới.	Chiến	tranh	ở	Iraq	hay	những
cuộc	chiến	tranh	đáng	ngờ	khác	đang	được	tiến	hành	ở	nhiều	khu	vực	khắp	hành



tinh,	chỉ	đóng	vai	trò	thứ	yếu.	Các	vụ	bê	bối	với	Cơ	quan	An	ninh	Quốc	gia	cho
thấy	Mỹ	đang	xây	dựng	hệ	thống	giám	sát	và	theo	dõi	khắp	thế	giới,	trong	đó	có
cả	bạn	bè	và	đồng	minh	của	họ,	thí	dụ	như	nghe	lén	cả	điện	thoại	di	động	của	bà
Merkel	hay	ăn	cắp	có	hệ	thống	thông	tin	của	các	công	ty	Đức	-	tất	cả	những	thứ
đó	đối	với	bà	không	phải	là	nguyên	nhân	làm	ghẻ	lạnh	quan	hệ	đôi	bên.	Việc	Cơ
quan	 tình	báo	Liên	bang	Đức	 từ	 thời	sáng	 lập	 theo	sáng	kiến	của	Hoa	Kỳ,	 trở
thành	một	chi	nhánh	của	tình	báo	Mỹ,	và	tình	hình	đó	vẫn	không	thay	đổi	ngay
cả	khi	nước	Đức	có	chủ	quyền	 -	cũng	chỉ	 là	một	phía	khác	của	quyền	 lực	mà
không	có	nó,	theo	logic	của	bà	Merkel,	đơn	giản	là	không	thể.	Trong	cuộc	sống
có	những	mặt	tối,	và	ta	phải	“bảo	hoàng	hơn	vua”*	nếu	muốn	ở	về	phía	đúng.
Mà	hơn	ai	hết,	bà	Angela	Merkel	luôn	ở	về	phía	đúng,	mặc	dù	bà	phải	thường
xuyên	tự	điều	chỉnh.

“Đối	với	bà,	Hoa	Kỳ	là	hiện	thân	của	tự	do,	bởi	cuối	cùng	thì	bà	chịu	ơn	sự
kiên	cường	của	đất	nước	này	vì	tự	do	của	chính	mình”,	Stefan	Kornelius,	người
viết	tiểu	sử	cho	bà,	lãnh	đạo	bộ	phận	đối	ngoại	của	tờ	Süddeutsche	Zeitung	(cũng
nổi	tiếng	là	người	ủng	hộ	các	quan	hệ	chặt	chẽ	với	Hoa	Kỳ)	viết	trong	cuốn	sách
Angela	 Merkel	 -	 Thủ	 tướng	 và	 thế	 giới	 của	 bà.	 Thực	 tế,	 các	 bình	 luận	 của
Komelius	trùng	hợp	với	quan	điểm	của	chính	Thủ	tướng,	ông	dẫn	ra	phát	biểu
của	bà	Merkel:	“Chúng	ta,	người	châu	Âu,	được	liên	kết	bởi	một	cơ	sở	những
giá	 trị	 chung.	Đó	 là	 sự	 hiểu	 biết	 chung	 về	 tự	 do	 và	 trách	 nhiệm”.	Nước	Đức
không	 có	 quyền	 tiến	 hành	 một	 chính	 sách	 mâu	 thuẫn	 với	 lợi	 ích	 Hoa	 Kỳ.
Komelius	đã	giải	 thích	như	 thế	về	nguyên	 tắc	quan	 trọng	nhất	 của	Thủ	 tướng
(21).

Đó	 là	 di	 sản	 chung	 của	Đức,	 tìm	 thấy	 biểu	 hiện	 đặc	 thù	 trong	 cá	 nhân	 bà
Angela	Merkel.	Thí	dụ,	ưu	tiên	của	Thủ	tướng	là	Đông	Âu,	và	bà	đang	nỗ	lực	để
góp	phần	chữa	lành	những	vết	thương	do	Thế	chiến	thứ	hai	gây	ra,	khiến	tạo	nên
một	số	vấn	đề	nhất	định.	Mong	ước	của	bà	Merkel	là	đại	diện	cho	Ba	Lan	và	các
nước	Baltic	trong	việc	giải	quyết	xung	đột	lịch	sử	của	họ	với	Nga,	có	thể	không
có	 hiệu	 quả	 trong	 lĩnh	 vục	 chính	 trị.	 Những	 vết	 thương	 chỉ	 có	 thể	 chữa	 lành



trong	khuôn	khổ	ý	thức	riêng	của	từng	dân	tộc	thông	qua	việc	tiếp	xúc	trực	tiếp
với	 các	nạn	nhân	chứ	không	 thể	qua	 trung	gian	đại	diện	quyền	 lợi	 cho	những
người	bị	nạn.	Bên	cạnh	đó,	những	nỗ	lực	này	còn	tác	động	tiêu	cực	lên	quan	hệ
lâu	dài	của	Đức	với	Nga.	Cả	ông	Putin	lẫn	bà	Merkel	đều	yêu	thích	quyền	lực	và
chiến	thuật.	Điều	đó	cũng	gây	khó	khăn	cho	việc	giao	tiếp	của	họ.	Cả	hai	đều	lo
âu	vì	bên	cạnh	các	tuyên	bố	công	khai,	mỗi	người	đều	có	thể	nhìn	vào	các	quân
bài	của	người	khác	và	bất	ngờ	nhận	ra	mình	không	có	một	chiến	lược	nào.

Không	một	chính	khách	phương	Tây	nào	tiếp	xúc	với	lãnh	đạo	Kremlin	qua
điện	 thoại	 thường	xuyên	hơn	bà	Angela	Merkel.	Thế	nhưng,	khi	bà	nhấc	máy,
điều	 đó	 tuyệt	 nhiên	 không	 có	 nghĩa	 bà	 biết	 được	 lợi	 ích	 của	 người	 đối	 thoại,
đừng	nói	về	việc	thừa	nhận	chúng.	Với	Thủ	tướng	Đức,	“Putin	đang	sống	trong
một	thế	giới	khác”,	như	lời	bà	đã	nói	với	Barack	Obama	trong	một	cuộc	trao	đổi
mật	nào	đó.	Bà	lưu	ý	là	mình	không	tin	lắm	việc	Putin	vẫn	giữ	liên	hệ	với	hiện
thực.	Và	ngay	sáng	hôm	sau,	bà	Thủ	tướng	đã	có	thể	tìm	thấy	phát	biểu	này	của
mình	trên	tờ	New	York	Times	(22).	Ý	thức	được	việc	“thế	giới	khác”	ấy	còn	liên
can	cả	tới	chúng	ta,	chỉ	có	thể	có	được	nhờ	kết	quả	của	việc	học	hỏi	khó	khăn.
Và	việc	học	hỏi	này	không	chỉ	cần	cho	Văn	phòng	Phủ	Thủ	tướng	Liên	bang.

Bên	cạnh	một	niềm	tin	không	lay	chuyển	đối	với	Hoa	Kỳ,	bà	Merkel	còn	thể
hiện	việc	thiếu	tinh	tế	khi	không	biết	mình	nên	và	không	nên	hành	động	như	thế
nào	trong	một	thời	điểm	cụ	thể,	cũng	như	không	quan	tâm	đến	lịch	sử	của	người
khác.	Tất	cả	những	điều	đó	không	ít	lần	dẫn	đến	những	tình	huống	phức	tạp	mà
sau	đó	rất	khó	thoát	ra.	Cultural	Intelligence*	là	một	quan	điểm	đối	ngoại	mới
của	Cộng	hòa	Liên	bang	Đức,	ý	nói	đến	kinh	nghiệm	của	đất	nước	mà	Đức	xây
dựng	quan	hệ.	Nhưng	trong	giao	tiếp	với	Moskva,	ít	khi	cảm	nhận	được	điều	đó.

Có	 lần	đã	xảy	 ra	chuyện,	chẳng	hạn,	vào	 tháng	6-2013	ở	Saint	Petersburg.
Một	cuộc	gặp	thường	nhật.	Đoàn	đại	biểu	các	doanh	nhân	hàng	đầu	của	Đức	và
bà	Angela	Merkel	muốn	nói	chuyện	với	Nga	về	các	kế	hoạch	cụ	thể	trong	khuôn
khổ	 “Đối	 tác	 cho	 việc	 hiện	 đại	 hóa”	 -	 tên	 gọi	 dự	 án	 họp	 tác	 kinh	 tế	 giữa	 hai



nước.	Buổi	 tối,	Vladimir	Putin	và	Thủ	 tướng	Đức,	như	để	đưa	 ra	một	 tín	hiệu
chung	của	thiện	ý,	sẽ	đồng	khai	mạc	triển	lãm	ở	Hermitage.	Chủ	đề	triển	lãm	đòi
hỏi	sự	tinh	tế	lớn,	nói	về	“nghệ	thuật	của	các	chiến	lợi	phẩm”.	Hermitage,	với	sụ
hỗ	trợ	của	các	chuyên	gia	Đức	và	Nga,	đã	chuẩn	bị	cho	việc	trưng	bày	công	khai
kho	báu	ở	Eberswalde	mà	vào	cuối	cuộc	chiến	 tranh	ở	Đức,	những	người	 lính
Xô	viết	đã	mang	về	Liên	Xô.	Bà	Angela	Merkel	muốn	phát	biểu	nhân	dịp	này,
Văn	phòng	Thủ	tướng	Liên	bang	cho	biết.	Ý	tưởng	chính	của	bài	phát	biểu:	kho
báu	phải	được	trả	về	nơi	trước	đây	nó	từng	thuộc	về,	tức	nước	Đức.	Cuộc	tranh
cãi	về	việc	này	đã	diễn	ra	từ	lâu.	Quan	điểm	của	Nga	là	số	vàng	này	đã	được	trả
giá	bằng	hàng	triệu	sinh	mạng	người	Nga,	Berlin	biết	nhưng	không	công	nhận.

Những	khác	biệt	như	thế	là	nguyên	liệu	dồi	dào	cho	trò	chơi	hai	chiều	giữa
các	chính	trị	gia	và	nhà	báo,	những	người	đang	muốn	làm	nóng	lên	đề	tài	này.	Ở
Berlin,	buổi	sáng	trước	chuyến	bay,	Thư	ký	báo	chí	thông	tin	cho	báo	giới	về	sự
bất	đồng	đáng	kể	giữa	điện	Kremlin	và	Văn	phòng	Thủ	tướng.	Người	Nga	không
muốn	bà	Merkel	 phát	 biểu,	 nhưng	Thủ	 tướng	Đức	 không	 cho	 phép	 ai	 cản	 trở
mình.	 Vụ	 bê	 bối	 bùng	 nổ.	 “Nghệ	 thuật	 chiến	 lợi	 phẩm	 ở	 Saint	 Petersburg:
Merkel	 phá	 hỏng	 buổi	 đồng	 khai	 mạc	 triển	 lãm	 với	 Putin”,	 vài	 giờ	 sau,	 tờ
Spiegel	online	viết	 (23).	Báo	Die	Weltchạy	dòng	 tít:	 “Merkel	phá	vỡ	cuộc	gặp
với	 Putin”	 (24).	 Các	 phương	 tiện	 truyền	 thông	 khác	 cũng	 phản	 ứng	 theo	 tinh
thần	đó.

Kết	quả,	cuộc	xung	đột	giả	tạo	giữa	tự	do	phát	biểu	và	hành	vi	độc	tài	theo
tinh	thần	Putin	đã	tạo	ra	cơn	chấn	động	trong	ngay.	Tuy	nhiên,	cuộc	gặp	không
bị	hủy.	Trong	chiều	ngày	21-6-2013,	ở	Saint	Petersburg,	Vladimir	Putin	đã	bàn
thảo	mật	với	Angela	Merkel.	Ông	nhắc	bà	về	việc,	cuộc	triển	lãm	sẽ	phải	mở	cửa
vào	hôm	sau	cho	khách	tham	quan.

Đối	với	nước	Nga,	đó	là	ngày	rất	đặc	biệt.	Vào	ngày	22	tháng	6	năm	1941,
Đức	tấn	công	Liên	Xô.	Khi	đó,	Đại	sứ	Đức	ở	Moskva,	Bá	tước	Von	Schulenburg
đã	 gọi	 cho	Ngoại	 trưởng	Liên	Xô	 vào	 sáng	 sớm,	 dựng	 ông	 ta	 dậy,	 thông	 báo



cuộc	tấn	công	có	mật	mã	“Kế	hoạch	Barbarossa”	đã	nổ	ra.	Có	thể	Cố	vấn	Phủ
Thủ	tướng	Liên	bang	Đức	không	nhớ	về	sự	kiện	này,	nhưng	đối	với	một	chuyên
gia	đối	ngoại	như	Christoph	Heusgen,	quên	lãng	là	điều	ít	có	khả	năng	xảy	ra.
Đối	với	Tổng	thống	Nga,	những	lời	về	việc	kho	báu	phải	được	trả	lại	Đức	vang
lên	đúng	vào	ngày	này	là	một	đòn	tấn	công	chính	trị.	Báo	chí	Đức	còn	chẳng	viết
gì	về	ý	nghĩa	lịch	sử	của	ngày	này.

Đối	với	Vladimir	Putin,	vài	năm	trở	lại	đây	là	câu	chuyên	của	sự	ghẻ	lạnh,	và
điều	đó	 liên	quan	không	chỉ	 tới	Mỹ	mà	còn	cả	châu	Âu	và	Đức.	Đối	với	ông,
những	mối	liên	hệ	với	châu	Âu	và	Đức	còn	mang	tính	chất	cá	nhân.	Cả	hai	con
gái	 của	 ông	 đều	 nói	 tiếng	Đức	 và	 có	 thời	 gian	 đã	 học	 trong	 trường	 học	Đức.
Không	 có	một	Tổng	 thống	Nga	nào	 chịu	 ảnh	hưởng	mạnh	bởi	 nước	Đức	như
Putin.	 Đầu	 những	 năm	 1990,	 ông	 là	 Phó	 Chủ	 tịch	 thứ	 nhất	 của	 chính	 quyền
Thành	phố	Saint	Petersburg	và	phụ	 trách	quan	hệ	đối	 tác	với	Hamburg.	Trong
nhiệm	kỳ	tổng	thống	đầu	tiên	của	Putin,	luật	sư	Henning	Voscherau,	từng	là	Thị
trưởng	đầu	tiên	của	Hamburg,	đã	nhiều	lần	đến	Nga	cùng	một	nhóm	cộng	sự	để
tham	 mưu	 cho	 phía	 Nga	 khi	 làm	 việc	 về	 các	 tiêu	 chí	 luật	 Hiến	 pháp.	 Còn
Gerhard	Schroeder,	cựu	Thủ	tướng	Liên	bang	của	SPD*,	đã	trở	thành	bạn	thân
của	Putin.	Họ	thậm	chí	còn	gọi	nhau	theo	cách	thân	mật.	Và	điều	đó	xảy	ra	sau
khi	Cố	vấn	Thủ	tướng	Đức	về	các	vấn	đề	đối	ngoại	trước	cuộc	gặp	đầu	tiên	với
Vladimir	Putin	đã	khăng	khăng	yêu	cầu	ông	không	đưa	tay	cho	Tổng	thống	bắt.
Mối	quan	hệ	đặc	biệt	Đức	-	Nga	ở	cấp	độ	chính	trị	đó	giờ	đây	đã	là	lịch	sử.	Và	ở
Phủ	Thủ	 tướng	 từ	 lâu	đã	 lan	 truyền	khái	 niệm	“change	 regime”	 (thay	đổi	 chế
độ).



3	
LUẬT	MỚI	HAY	KHÔNG	LUẬT?

PUTIN	VÀ	NHỮNG	YÊU	SÁCH	CỦA	HOA	KỲ	THỐNG
TRỊ	THẾ	GIỚI

Đề	 tài	 chính	 của	Câu	 lạc	 bộ	Valdai*	 được	 hình	 thành	 rõ	 ràng.	 Nhóm	 các
thành	viên	không	đông.	Đa	số	là	các	chuyên	gia	về	Nga,	các	cựu	nhân	viên	ngoại
giao,	 chính	khách,	 nhà	báo	và	 các	 sử	gia	 từ	Hoa	Kỳ,	 châu	Âu,	Nga	và	Trung
Quốc,	những	người	ngồi	vào	các	xe	buýt	mini	ở	sân	bay	Sochi	để	ba	ngày	sau
tiến	hành	thảo	luận	tại	một	khách	sạn	xa	xôi	nào	đó,	và	họ	đều	biết	nhau.	Nhóm
này	gặp	nhau	mỗi	năm	từ	năm	2004,	kể	từ	sau	khi	được	Kremlin	cho	phép	thành
lập	.

“New	rules	or	no	rules”	(Luật	mới	hay	không	luật)	là	chủ	đề	cuộc	gặp	tháng
10-2014.	Chương	trình	nghị	sự	bàn	về	những	đề	tài	quan	trọng	nhất	của	năm	đó:
xung	đột	ở	đông	Ukraine,	việc	sáp	nhập	Crimea,	cấm	vận	của	phương	Tây	và
những	hậu	quả	đối	với	nước	Nga.	Và	câu	hỏi	trung	tâm:	ai,	khi	nào	và	ở	đâu	xác
định	luật	chơi	trong	chính	trị	quốc	tế?	Vì	thế,	mà	những	“vận	động	viên	chính
trị”	 hạng	nặng	 từ	Moskva	đã	đến	Krasnaya	Polyana,	 khu	nghỉ	mát	 trượt	 tuyết
vùng	Kavkaz	 trên	Sochi	của	Olympic.	Ngoại	 trưởng	Sergey	Lavrov	và	Sergey
Ivanov,	cựu	Bộ	 trưởng	Quốc	phòng	và	 là	Chánh	văn	phòng	điện	Kremlin,	hay
những	nhà	kỹ	 trị	ảnh	hưởng	như	Igor	Shuvalov,	người	phụ	 trách	ngân	sách	và
chính	sách	kinh	tế	trong	Chính	phủ.

Trong	hội	trường	của	cung	điện	bằng	kính	lộng	lẫy	nhìn	ra	sân	vận	động	mới
cho	môn	biathlon*,	nơi	mà	hồi	tháng	2-2014,	các	vận	động	viên	trượt	tuyết	bắn
bia	để	giành	huy	chuơng	vàng	Olympic,	 các	chính	khách	hàng	đầu	cố	 thảo	 ra



một	quan	điểm	thích	hợp	trong	tình	hình	khủng	hoảng	hiện	nay.	Không	khí	rất
thư	giãn,	các	 lãnh	đạo	Nga	 tập	 trung	ở	đó	 thể	hiện	sự	 thống	nhất	và	 lạc	quan.
Nhìn	 chung,	 họ	đồng	ý	 rằng	 cấm	vận	do	phương	Tây	 tiến	 hành	khá	đau	đớn,
nhưng	cùng	lúc	lại	mang	đến	cho	nước	Nga	khả	năng	cuối	cùng	là	phải	nỗ	lực	để
làm	điều	lẽ	ra	đã	làm	từ	lâu,	tức	tiến	hành	cải	cách	kinh	tế.

Phương	 châm	 được	 thỏa	 thuận	 của	 đội	 chính	 phủ	 là	 “Thay	 thế	 như	 một
chuơng	trình”.	Khủng	hoảng	có	thể	trở	thành	cơ	hội	bất	ngờ	và	tiềm	năng	lớn	lao
cho	 tăng	 trưởng.	Và	 trước	hết,	 những	 tập	 đoàn	nhà	 nước	như	người	 khổng	 lồ
Gazprom	vẫn	chưa	khai	thác	hết	tiềm	năng	họ	có.	Nói	cách	khác,	tình	hình	đang
trong	tầm	kiểm	soát	và	không	quá	phức	tạp	như	năm	1998.	Năm	đó	đã	đi	vào	ký
ức	nhân	dân	Nga	như	một	 thảm	họa	kinh	 tế,	 như	một	 trong	những	năm	 tồi	 tệ
nhất	 trong	 lịch	sử	hiện	đại.	Ngân	sách	hiện	nay,	dĩ	nhiên	cần	đưa	vào	bãi	phế
liệu:	nó	phải	cắt	giảm	đáng	kể,	nhưng	còn	lại	thì	Nga	vẫn	là	một	đất	nước	mạnh
mẽ	và	Vladimir	Putin	vẫn	là	Tổng	thống	của	nó.

Phát	biểu	của	các	nhà	hoạt	động	chính	trị	-	đó	chỉ	là	khúc	dạo	đầu	cho	một
thông	 điệp	 trung	 tâm	mà	Vladimir	 Putin	 gởi	 đến	 phương	Tây	 khi	 kết	 thúc	 sự
kiện	này.	Tám	tháng	sau	biến	cố	ở	Maidan	-	Kiev,	Tổng	thống	Nga	đã	sử	dụng
hội	nghị	như	một	diễn	đàn	cho	bài	phát	biểu	có	tính	cương	lĩnh	của	mình.	Có	lẽ
đây	là	một	trong	những	phát	biểu	cứng	rắn	nhất	trong	số	những	phát	biểu	mà	ông
từng	đưa	ra	trước	các	thành	viên	của	câu	lạc	bộ	này,	và	là	một	sự	pha	trộn	các
thách	thức	chính	trị	và	nỗi	thất	vọng	cá	nhân.	Lời	cảnh	báo	đó	gởi	cho	ai,	không
có	gì	phải	nghi	ngờ:	“Hoa	Kỳ	luôn	nói	với	các	đồng	minh	của	mình:	chúng	ta	có
kẻ	thù	chung,	nó	đáng	sợ,	nó	là	trung	tâm	cái	ác;	chúng	tôi	bảo	vệ	các	người	-
đồng	minh	của	chúng	tôi	-	khỏi	nó,	và	có	nghĩa,	chúng	tôi	có	quyền	ra	lệnh	cho
các	người,	buộc	các	người	hy	sinh	những	lợi	ích	kinh	tế	và	chính	trị	của	mình,
chịu	chi	phí	cho	việc	phòng	thủ	tập	 thể,	nhưng	lãnh	đạo	việc	phòng	thủ	đó,	dĩ
nhiên,	phải	là	chúng	tôi”	(25).

Chiến	tranh	lạnh,	 theo	lời	Tổng	thống	Nga,	chính	thức	kết	 thúc	từ	vài	 thập



niên	trước,	nhưng	nó	không	chấm	dứt	bằng	việc	ký	kết	hòa	bình	và	đặt	ra	những
luật	lệ	rõ	ràng	vốn	cần	thiết	từ	lâu.	Hậu	quả	cho	thế	giới	còn	lại	còn	hơn	cả	báo
động	và	đặt	ra	những	hiểm	họa	cho	ưật	tự	thế	giới:	Hoa	Kỳ,	tuyên	bố	mình	là	kẻ
chiến	thắng,	đã	hành	động	tuyệt	đối	vì	lợi	ích	của	mình,	như	những	tay	nhà	giàu
mới	phất	bỗng	nhiên	có	được	một	tài	sản	khổng	lồ;	họ	cố	chiếm	hữu	thế	giới,	bất
chấp	những	tổn	hại.

“Có	thể,	sự	độc	quyền	của	Hoa	Kỳ,	cách	mà	họ	thể	hiện	sự	thống	lĩnh	của
mình	-	thật	sự	là	lợi	ích	cho	tất	cả,	và	sự	can	thiệp	trên	diện	rộng	của	họ	vào	tất
cả	mọi	vấn	đề	trên	thế	giới	sẽ	đem	tới	hòa	bình,	phồn	vinh,	tiến	bộ,	thịnh	vượng,
dân	chủ	-	và	đơn	giản	là	hãy	thư	giãn	và	hài	lòng?”,	Putin	mỉa	mai	nhận	xét.	Và
ông	 trả	 lời	 câu	hỏi	này	như	 sau:	 “Tuyệt	đối	không	phải	 thế.	Đơn	phương	bức
chế,	áp	đặt	những	khuôn	mẫu	của	riêng	mình	sẽ	mang	lại	hậu	quả	trái	ngược”.

Hiện	nay,	đối	với	nước	Nga	-	điều	đó	rất	rạch	ròi	-	sự	tinh	tế	của	luật	pháp
quốc	tế	không	còn	quan	trọng.	Cấm	vận	của	phương	Tây	không	được	chính	giới
Moskva	xem	như	một	biện	pháp	chính	trị	để	kêu	gọi	đất	nước	tuân	theo	trật	tự.
Với	họ,	cấm	vận	là	một	phần	của	cuộc	chiến	không	chính	thức	tuyên	bố.	Mục
đích	của	nó	là	để	mở	rộng	EU	và	NATO	tới	tận	các	biên	giới	Nga.	Điều	mà	về
mặt	chính	thức	được	tuyên	bố	như	một	cuộc	thập	tự	chinh	đạo	đức	của	phương
Tây	nhằm	bảo	vệ	bản	sắc	và	mở	rộng	dân	chủ,	còn	trên	thực	tế	được	Putin	xem
như	một	mưu	toan	nữa	nhằm	tước	mất	ảnh	hưởng	của	Nga.	Đó	là	sự	khẳng	định
tiêu	chuẩn	kép,	đặc	biệt	khi	họ	đồng	 thời	cáo	buộc	Tổng	 thống	Nga	mưu	toan
phục	hồi	Liên	bang	Xô	viết.	Tống	thống	Putin	tiếp	tục	phát	triển	đề	tài:	“Có	một
câu	ngạn	ngữ	cổ:	‘Những	gì	Jupiter	được	phép,	con	bò	không	được’*.	Và	chúng
tôi	không	chia	sẻ	quan	điểm	này.	Có	thể	đối	với	con	bò,	nó	có	tác	dụng,	nhưng
con	gấu	sẽ	không	xin	phép	bất	cứ	ai.	Chúng	tôi	gọi	nó	là	ông	chủ	rừng	taiga,	và
nó	không	chuẩn	bị	dịch	chuyển	đến	những	vùng	khí	hậu	khác.	Nó	không	thích
như	thế.	Nhưng	nó	sẽ	không	giao	cho	ai	rừng	taiga	của	mình”.	Mọi	thứ	được	đề
cập	rất	rõ	ràng.	Nhóm	các	chuyên	gia	tập	trung	ở	đó	hầu	như	không	đặt	câu	hỏi.
Chỉ	có	những	nhà	vận	động	hành	lang	của	một	công	ty	luật	lớn	của	Washington,



trước	đây	làm	việc	trong	lĩnh	vực	an	ninh	Hoa	Kỳ,	đã	cố	phát	biểu	nhanh	gọn
rằng	họ	hiểu	luật	quốc	tế	và	dân	chủ	theo	quan	điểm	Mỹ.	Cách	nói	này	không
chỉ	nhằm	để	chống	đối	mà	còn	nhằm	để	ghi	vào	biên	bản	sự	hiện	diện	của	họ.

Sau	đó,	trong	bữa	ăn	tối	với	một	số	chuyên	gia	phương	Tây	và	đại	diện	các
giới	học	giả,	Vladimir	Putin	 lại	một	 lần	nữa	 tuyên	bố	những	điểm	chính	 trong
danh	sách	tội	lỗi	của	phương	Tây	vốn	đã	ăn	sâu	trong	tâm	trí	ông:	“Họ	đệ	đơn
lên	Liên	Hợp	Quốc	để	đánh	bom	Libya	nhằm	ngăn	ông	Gaddafi	làm	chính	điều
đó	với	một	bộ	phận	nhân	dân	mình.	Chúng	tôi	đồng	ý.	Nhưng	cuối	cùng	phương
Tây	lại	sử	dụng	sự	can	thiệp	của	mình	để	lật	đổ	Gaddafi.	Các	người	đã	được	gì?
Không	gì	cả.	Hỗn	loạn.	Và	ở	Iraq	cũng	thế.	Các	người	vào	Iraq.	Các	người	đạt
được	gì?	Cũng	chẳng	có	gì	 tốt	đẹp.	Giờ	đây,	IS	cùng	với	hàng	nghìn	cựu	binh
chế	độ	Saddam	Hussein	cố	xây	dựng	quốc	gia	Hồi	giáo”.

Và	sau	ly	vodka	tạm	biệt	là	phần	nói	thêm	ngắn	về	đề	tài	trong	ngày	-	xung
đột	Ukraine.	Câu	hỏi	chính	của	cuộc	gặp:	“Luật	mới	hay	không	có	luật”.	“Không
phải	chúng	tôi	bắt	đầu.	Đã	từ	lâu,	chúng	tôi	nói	với	châu	Âu	rằng	cách	tiếp	cận
vấn	 đề	Ukraine	 của	 EU:	 ‘hoặc	 cùng	 với	 chúng	 tôi,	 hoặc	 cùng	 với	 nước	Nga:
hoặc	vì	chúng	tôi,	hoặc	chống	lại	chúng	tôi’”	là	khá	nguy	hiểm.	Bước	đi	đó	động
chạm	trực	 tiếp	 tới	 lợi	 ích	của	chúng	tôi”.	Putin	đã	mô	tả	cái	nhìn	của	mình	về
việc	phát	triển	các	sự	kiện	như	thế.	“Thế	nhưng	ở	Brussels,	họ	đơn	giản	chỉ	trả
lời	chúng	tôi	là	chuyện	đó	không	liên	quan	tới	chúng	tôi.	Chấm,	hết	thảo	luận.
Và	thực	tế	là	một	cuộc	đảo	chính	đã	được	tiến	hành.	Sự	sụp	đổ	kinh	tế,	chính	trị
của	đất	nước	và	nội	chiến	với	hàng	ngàn	người	chết”.

Còn	về	Crimea,	vào	buổi	tối	muộn	tháng	10	đó,	trên	đỉnh	Kavkaz,	Vladimir
Vladimirovich	đã	không	nói	gì	thêm.	Từ	ngày	18-3-2014,	Crimea	đã	lại	là	lãnh
thổ	Nga.	Và	nó	sẽ	vẫn	là	của	Nga	khi	nào	Putin	còn	giữ	cương	vị	này.	Chẳng	có
gì	phải	nghi	ngờ.
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NGA	VÀ	ĐỊA	CHÍNH	TRỊ	PHƯƠNG	TÂY

Putin	xuất	hiện	 trong	văn	phòng	Moskva	của	mình	sau	nửa	đêm	một	chút.
Vào	buổi	 tối	 tháng	12	năm	2011	ấy,	chúng	 tôi	 thỏa	 thuận	 tiến	hành	một	 trong
những	cuộc	phóng	vấn	dài	đầu	tiên.	Vladimir	Putin,	như	mọi	khi,	đã	tới	muộn,
và	lần	này	thì	đặc	biệt	trễ.	Suốt	mấy	giờ	qua,	cô	gái	trong	văn	phòng	cứ	vài	phút
lại	gọi	 tìm	hiểu	xem	khi	nào	ông	 tới,	 trước	 tiên	 là	để	 trấn	an	chính	mình.	Còn
một	nhân	viên	thỉnh	thoảng	lại	hỏi	chúng	tôi	liệu	có	muốn	dùng	thêm	cà	phê,	trà
hay	một	cốc	rượu	vang	không.

“Cuộc	họp	kéo	dài	hơn	bình	thường”,	Putin	nói	xã	giao.	Câu	hỏi	“có	phải	là
do	 hệ	 thống	 phòng	 thủ	 tên	 lửa	 (NMD)	mà	NATO	 lập	 ở	 biên	 giới,	 không	 chỉ
chống	Iran”	đã	khiến	ông	bật	cười.	Sau	đó,	ông	đưa	một	câu	trả	lời	cụ	thể:	“Hệ
thống	tên	lửa	này	bao	phủ	lãnh	thổ	chúng	tôi	tới	tận	Ural.	Chúng	trung	lập	một
phần	kho	vũ	khí	hạt	nhân	trên	mặt	đất	-	cơ	sở	cho	khả	năng	phòng	thủ	của	chúng
tôi.	Điều	đó	các	chuyên	gia	hiểu	rõ.	Rồi	sau	đó,	họ	đến	chỗ	chúng	tôi	và	bảo:
‘Này	 các	 cậu,	 đừng	 sợ.	Chúng	 tôi	 lập	 hệ	 thống	 này	 nhưng	 sẽ	 không	 sử	 dụng
chúng	để	chống	lại	các	cậu.	Chúng	tôi	tốt	mà,	hãy	nhìn	vào	đôi	mắt	trung	thực
của	chúng	tôi	đi’”.

Với	Vladimir	Putin,	NMD	chỉ	là	một	phần	trong	các	thí	dụ	về	việc	phương
Tây	không	đánh	giá	nghiêm	túc	 thành	 tựu	của	nước	Nga,	vốn	đã	giải	 thể	Liên
Xô	thành	công	bằng	những	biện	pháp	tuyệt	đối	hòa	bình.	Từ	lâu,	nó	đã	hòa	hoãn
với	việc	lịch	sử	tuyên	án	cho	chủ	nghĩa	xã	hội	hiện	thực.	Nhưng	không	phải	với
cách	mà	ban	lãnh	đạo	khi	đó	tiến	hành	thủ	tục	phá	sản	thiếu	chuyên	nghiệp	đến
thế.	Tháng	12-1991,	Liên	Xô	 chấm	dứt	 sự	 tồn	 tại	 của	mình	 sau	khi	 các	Tổng



thống	 Nga,	 Ukraine	 và	 Belarus	 tập	 hợp	 tại	 dinh	 thự	 chính	 phủ	 ở	 rừng
Belaveshskaya	và	tuyên	bố	giải	thể	Liên	Xô.	Vài	ngày	sau,	lá	cờ	búa	liềm	ở	điện
Kremlin	bị	cuốn	lại	và	thay	vào	đó	là	 lá	cờ	đại	bàng	hai	đầu	của	nước	Nga	sa
hoàng.

Như	thế,	nước	Nga	với	145	triệu	dân,	đa	số	là	dân	Nga,	trong	thoáng	chốc	đã
trở	thành	người	kế	thừa	một	đế	chế	rộng	lớn.	Phần	còn	lại	của	Liên	xô	cùng	với
khoảng	chừng	ấy	dân	số,	gồm	những	nước	cựu	cộng	hòa,	sau	nhiều	thập	niên	lệ
thuộc	đã	cố	tự	đứng	trên	đôi	chân	mình.	Và	chỉ	trong	một	sớm	một	chiều,	hơn	20
triệu	người	Nga	bất	ngờ	thấy	mình	sống	trong	quốc	gia	khác,	phải	tập	thích	nghi
và	bắt	đầu	cuộc	sống	mới	như	những	người	ngoại	quốc.	Xung	đột	này	đến	nay
vẫn	chưa	được	giải	quyết.	Theo	Putin,	những	hoàn	cảnh	nêu	trên	đã	trở	thành	cơ
sở	cho	những	lời	của	ông	về	“một	trong	những	thảm	họa	địa	chính	trị	lớn	nhất
thế	kỷ	20”	(26).

Phụ	trách	kinh	tế	trong	Tòa	thị	chính	Saint	Petersburg,	ông	nhanh	chóng	hiểu
ra	vốn	liếng	đầu	tư	trong	thời	toàn	cầu	hóa	sẽ	dịch	chuyển,	trước	hết	là	về	những
vùng	mà	các	nhà	đầu	tư	cảm	thấy	thoải	mái.	Điều	kiện	tốt	nhất	đối	với	họ	là	ở
những	nơi	thuế	suất	và	tiền	lương	thấp,	nơi	người	dân,	mặc	cho	khó	khăn,	vẫn
giữ	được	sự	bình	tĩnh.	Chính	lúc	đó,	khi	nước	Nga	chuyển	sang	chủ	nghĩa	tư	bản
bằng	đôi	hia	bảy	dặm,	ông	nắm	rõ	việc	các	tỉ	phú	đóng	thuế	cho	đất	nước	của
mình	và	tôn	trọng	quốc	gia	mình	quan	trọng	thế	nào.

Không	chỉ	cảm	giác	bị	qua	mặt	khiến	Putin	lo	âu.	Việc	thiếu	tôn	trọng	lợi	ích
quốc	gia	Nga,	đặc	biệt	trong	thời	kỳ	nó	suy	yếu,	ít	nhất	cũng	làm	ông	tổn	thương
không	kém.	Thời	gian	gần	đây,	ông	luôn	tìm	hiểu	một	cách	chi	tiết,	không	một
phút	ngưng	nghỉ,	giữa	những	bữa	ăn	qua	quít*,	việc	cảnh	quan	quân	sự	ở	châu
Âu	đã	thay	đổi	thế	nào	không	đếm	xỉa	tới	quan	hệ	với	Nga.	Nếu	với	Hiệp	ước
Warsawa,	liên	minh	quân	sự	xô	viết	chấm	dứt	sự	tồn	tại	của	mình	cùng	với	sự
tan	 rã	 của	 Liên	 bang	Xô	 viết	 thì	NATO	ngược	 lại,	 đã	 nhanh	 chóng	mở	 rộng.
Năm	1999,	đầu	tiên	là	Ba	Lan,	Tiệp	Khắc,	Hungary	gia	nhập	Liên	minh	Bắc	Đại



Tây	Dương.	Sau	đó,	năm	2004,	kết	hợp	với	họ	là	các	nước	Baltic,	rồi	Rumania
và	Slovakia.	Cuối	 cùng,	 năm	2008,	 là	Croatia	 và	Albania.	 “Bất	 chấp	 việc	 khi
thống	nhất	nước	Đức,	họ	đã	hứa	với	chúng	tôi	là	sẽ	không	mở	rộng	NATO”.

Các	cuộc	tranh	cãi	dữ	dội	về	những	lới	hứa	này	đã	diễn	ra	vài	năm	qua.	Đây
là	vấn	đề	then	chốt	cho	cuộc	xung	đột	mới	giữa	Đông	và	Tây.	Đúng	là	việc	này
không	có	một	thỏa	thuận	bằng	văn	bản	nào,	cũng	như	chính	xác	là	tất	cả	những
điều	này	đã	được	bàn	bạc	chi	 tiết.	Trong	ghi	 chép	của	Bộ	Ngoại	giao	Đức	về
cuộc	 thảo	 luận	của	Ngoại	 trưởng	Đức	Hans	 -	Dietrich	Genscher	với	đồng	cấp
Nga	Eduard	Shervardnadze	ngày	10-2-1990	có	ghi	như	sau:	[Ngoại	trưởng	Liên
bang	 Đức]:	 “Chúng	 tôi	 nhận	 thức	 được	 rằng	 việc	 một	 nước	 Đức	 thống	 nhất
thuộc	về	khối	NATO	sẽ	đặt	ra	nhiều	vấn	đề	phức	tạp.	Tuy	vậy,	đối	với	chúng	tôi,
rõ	ràng	là	NATO	sẽ	không	mở	rộng	về	phía	đông”	(27).

Cũng	như	không	có	tranh	cãi	gì	về	việc	người	Mỹ,	ít	nhất	vào	lúc	đó	cũng
chia	sẻ	quan	điểm	này.	“NATO	sẽ	không	mở	rộng	phạm	vi	ảnh	hưởng	của	mình
về	hướng	đông	thêm	một	inch	nào”,	Ngoại	trưởng	Mỹ	James	Baker	đã	tuyên	bố
ở	gian	Catherine	trong	điện	Kremlin	vào	ngày	9-2-1990	(28).

“Và	tất	cả	họ	còn	bảo	chúng	tôi	là	điều	đó	không	được	ghi	lại	trong	bất	cứ
thỏa	 thuận	quốc	 tế	nào	-	 lỗi	của	ban	 lãnh	đạo	Xô	viết	khi	đó”,	Vladimir	Putin
nói,	quy	trách	nhiệm	vì	 lỗi	 lầm	để	lại	những	hậu	quả	to	lớn	này	cho	các	chính
khách	Nga.	”Đơn	giản	là	họ	ngủ	quên.	Mà	như	người	ta	nói,	lời	nói	gió	bay*”.
Với	Putin,	như	chúng	tôi	được	thuyết	phục	vào	đêm	đó,	thì	ngay	khi	không	có
những	văn	bản	được	ký	kết	thì	tất	cả	những	gì	đã	diễn	ra	là	bằng	chứng	đầy	đủ
cho	việc	phương	Tây	ngay	từ	đầu	đã	không	coi	trọng	quan	hệ	đối	tác	như	họ	đã
hứa.	“Mọi	việc	diễn	tiến	 tiếp	 theo	thế	nào,	 tất	cả	chúng	đều	có	thể	đọc	được”,
Tổng	 thống	Nga	giới	 thiệu	với	chúng	 tôi	vào	 sáng	 sớm	 lúc	chia	 tay,	 “hãy	đọc
Zbigniew	Brzezinski”.



Sự	tình	cờ	hay	chiến	lược

Zbigniew	Brzezinski,	người	từng	là	Cố	vấn	An	ninh	Quốc	gia	Hoa	Kỳ,	sinh
năm	 1928	 tại	Warsawa.	 Ông	 làm	 việc	 dưới	 thời	 các	 Tổng	 thống	Mỹ	 Lyndon
Johnson	 và	 Jimmy	Carter,	 sau	 đó	 là	 cho	Bill	 Clinton	 và	Barack	Obama.	Ông
chiếm	một	vị	trí	giống	như	Henry	Kissinger	giữa	những	người	Cộng	hòa	-	một
nhà	địa	chính	trị	uy	 tín	của	Đảng	Dân	chủ.	Cha	ông	là	một	nhà	ngoại	giao	Ba
Lan	mà	bão	tố	Thế	chiến	thứ	hai	đã	ném	vào	Hoa	Kỳ	qua	Canada.	Việc	mở	rộng
NATO	về	phía	đông	đã	được	ông	mô	tả	chính	xác	từ	năm	1997	trong	cuốn	sách:
Bàn	cờ	vĩ	đại:	sự	thống	trị	của	Hoa	Kỳ	và	những	mệnh	lệnh	địa	chiến	lược	của
nó,	mặc	dù	chính	ông	lúc	đó	cũng	không	nghĩ	rằng	kịch	bản	này	sẽ	lần	lượt	được
thực	hiện.	Brzezinski	viết:	“Thực	tế,	khó	thể	hình	dung	một	châu	Âu	thống	nhất
mà	không	có	một	hiệp	ước	chung	về	an	ninh	với	Hoa	Kỳ.	Từ	đó	có	thể	thấy	các
nước,	bắt	đầu	những	cuộc	đàm	phán	gia	nhập	EU	và	nhận	được	lời	mời	tương
ứng,	trong	tương	lai	sẽ	tự	động	được	đưa	vào	dưới	sự	bảo	trợ	của	NATO”	(29).

Tiến	độ	mà	ông	dự	đoán	cho	chiến	lược	tương	lai,	khá	trùng	hợp	với	những
sự	kiện	thực	tế.	Những	gì	mà	Chính	phủ	Mỹ	khởi	đầu	dưới	sự	lãnh	đạo	của	nhà
dân	chủ	Bill	Clinton	vào	những	năm	1990	đã	được	tiếp	tục	bởi	người	kế	nhiệm
phe	Cộng	hòa	George	Bush	-	con	và	sau	đó	là	Barack	Obama.	Brzezinski	viết:
“Trong	tương	lai	gần,	EU	sẽ	bắt	đầu	các	cuộc	thương	lượng	về	việc	gia	nhập	của
các	nước	Baltic.	NATO	cũng	sẽ	 tiến	 lên	phía	 trước	với	cuộc	 thảo	 luận	 tư	cách
thành	viên	của	liên	minh	quân	sự	với	các	nước	này,	đồng	thời	với	Rumania,	việc
gia	nhập	của	nó	có	thể	chờ	đợi	vào	năm	2005.	Vào	lúc	nào	đó,	ở	giai	đoạn	này,
các	nước	Balkan	cũng	sẽ	đáp	ứng	các	điều	kiện	và	yêu	cầu	đặt	ra	cho	ứng	viên
xin	gia	nhập.	(...).	Trong	thời	kỳ	từ	năm	2005	đến	2010,	có	thể,	cả	Ukraine	cũng
sẽ	sẵn	sàng	tiến	hành	những	cuộc	đàm	phán	nghiêm	túc	với	EU	và	NATO,	đặc
biệt	nếu	nước	này	đạt	được	tiến	bộ	đáng	kể	trong	các	cải	cách	chính	trị	đối	nội
và	ở	một	mức	độ	rộng,	thể	hiện	mình	như	một	quốc	gia	Trung	Âu”	(30).



Theo	kinh	nghiệm	riêng	của	mình,	Frank-Walter	Steinmeier	biết	tại	sao	xung
đột	trong	quan	hệ	Đông	-	Tây	lại	nổ	ra	lần	nữa.	Cuối	cùng	thì,	Steinmeier	-	Chủ
tịch	Đảng	Dân	 chủ	Xã	hội	 -	 bắt	 đầu	 lãnh	đạo	văn	phòng	 của	Thủ	 tướng	Liên
bang	từ	đầu	thế	kỷ	này,	và	sau	đó	trở	thành	Ngoại	trưởng	của	liên	minh	lớn	từ
năm	2005	đến	2009,	khi	căng	thẳng	bắt	đầu	leo	thang.	Ông	đã	cảm	nhận	rõ	sự
khó	xử	liên	quan	đến	tiến	trình	các	sự	kiện	trong	xung	đột	Ukraine,	mặc	dù	với
tư	cách	một	nhà	ngoại	giao,	ông	thích	trình	bày	cả	việc	phê	lẫn	tự	phê	dưới	hình
thức	câu	hỏi	trong	các	phát	biểu	công	khai.	Chẳng	hạn	như	phát	biểu	nhậm	chức
ở	Bộ	Ngoại	giao	lúc	ông	trở	lại	làm	Bộ	trưởng	cuối	năm	2013	sau	vài	năm	lãnh
đạo	 liên	minh	 vàng	 -	 đen.	 Trong	 bài	 nói	 chuyện	 này,	 ông	 đặt	 những	 câu	 hỏi:
“Chúng	ta	phải	tự	hỏi	mình,	chúng	ta	đánh	giá	có	đúng	không,	và	đất	nước	này
[Ukraine]	yếu	ớt	và	manh	mún	đến	đâu.	Chẳng	lẽ	chúng	ta	không	thấy	đã	đặt	ra
cho	nó	những	yêu	cầu	quá	cao	khi	bắt	nó	phải	chọn	giữa	châu	Âu	và	Nga?	Có
thể,	chúng	ta	đã	đánh	giá	thấp	quyết	tâm	của	Nga,	vốn	gắn	bó	với	Ukraine	không
chỉ	về	kinh	tế,	mà	còn	về	lịch	sử	và	cảm	xúc?”	(31).

Kỷ	nguyên	của	Guido	Westerwelle,	người	tiền	nhiệm	của	Steinmeier,	là	thời
kỳ	mà	trong	lịch	sử	hiện	đại	của	Đức,	một	Bộ	trưởng	Ngoại	giao	thực	sự	không
đóng	vai	trò	gì.	Khi	Westerwelle	nhậm	chức,	Philip	Murphy	-	Đại	sứ	Hoa	Kỳ	tại
Đức	 -	đã	viết	 cho	các	đồng	nghiệp	của	mình	ở	Bộ	Ngoại	giao	 tại	Washington
rằng	tân	Ngoại	trưởng	là	“một	đại	nhân	không	tiếng	tăm”	và	ông	ta	“có	thái	độ
mâu	thuẫn	với	Hoa	Kỳ”.	Trong	những	sự	vụ	nghiêm	trọng,	Bộ	Ngoại	giao	Hoa
Kỳ	vì	thế	thích	làm	việc	với	Văn	phòng	Thủ	tướng	Liên	bang	hơn.	Cố	vấn	của
bà	Angela	Merkel	 về	 chính	 sách	 đối	 ngoại,	 Christoph	Heusgen,	 vì	 thế	 đã	 trở
thành	“ngoại	trưởng	thứ	hai”,	như	spiegel	viết	(32).

Và	đích	thân	Phủ	Thủ	tướng	Liên	bang,	như	việc	phát	triển	tiếp	theo	của	các
sự	kiện	chỉ	ra,	đã	im	lặng	đồng	ý	với	việc	chính	Hoa	Kỳ	ra	quyết	định	chuyện	gì
nên	và	không	nên	xảy	ra	ở	Ukraine.	Quan	chức	Brussels,	khi	đó	là	Chủ	tịch	ủy
ban	châu	Âu	Jose	Manuel	Barroso	cũng	đã	gây	áp	lực	lớn	lên	Ukraine,	yêu	cầu
phải	chọn	lựa	giữa	Tây	và	Đông.	Vào	năm	2014,	cựu	Thủ	tướng	Liên	bang	Đức



Helmut	Schmidt	đã	chỉ	trích	ủy	ban	châu	Âu	khi	nói	về	việc	vị	cao	ủy	châu	Âu
“can	thiệp	quá	tích	cực	vào	chính	trị	thế	giới,	mặc	dù	đa	số	họ	chẳng	hiểu	gì	về
nó”,	 như	 đã	 thấy	 trong	 “nỗ	 lực	 kết	 nạp	 Ukraine”.	 Mâu	 thuẫn	 này,	 theo	 lời
Schmidt,	nhắc	ông	nhớ	tới	tình	hình	năm	1914	trước	Thế	chiến	thứ	nhất,	mà	lại
“ngày	càng	nhiều	và	nhiều	hơn”.	Ông	không	muốn	nói	đến	Thế	chiến	 thứ	ba,
“thế	 nhưng	 nguy	 cơ	 căng	 thẳng	 tình	 hình	 theo	 kiểu	 tháng	 8-1914	 tăng	 từng
ngày”	(33).

Giấy	xác	nhận	“ly	hôn”	giữa	Ukraine	với	Nga	được	chính	thức	công	bố	trong
Công	báo	chính	thức	của	EU	cuối	tháng	5-2014,	là	một	văn	kiện	dài	hơn	1.000
trang	gồm	lời	mở	đầu,	7	chương,	486	điều	khoản,	43	phụ	 lục	và	các	biên	bản
khác	nhau,	 trong	đó,	với	sự	thông	thái	 lố	bịch	đã	mô	tả	tất	cả	các	quan	hệ	của
Kiev	với	đối	tác	mới	Eli	(34).	Để	lập	ra	văn	kiện	này,	trong	vài	năm,	hàng	đoàn
các	viên	chức	và	chính	khách	đã	từ	Kiev	đi	Brussels	và	từ	Brussels	đi	Kiev,	đưa
ra	những	tuyên	bố	chính	thức,	trình	ra	các	yêu	cầu,	đe	dọa	và	hứa	hẹn.

Mỗi	chi	tiết	đều	được	mô	tả	rõ	ràng.	Ở	đây	nói	về	tài	chính,	về	các	tiêu	chuẩn
công	nghiệp	nhất	định,	về	việc	những	năm	tới	thuế	quan	sẽ	như	thế	nào	và	hiệu
lực	bao	 lâu.	Hàng	 trăm	 trang	ấn	định	chi	 tiết,	 cụ	 thể	“việc	buôn	bán	động	vật
sổng	 và	 hàng	 hóa	 có	 nguồn	 gốc	 động	 vật”.	Chẳng	 hạn	 như	 “lợn	 nái	 có	 trọng
lượng	từ	160	kg	đẻ	ít	nhất	một	lần”	khi	xuất	khẩu	sang	châu	Âu	sẽ	bị	đánh	thuế
ở	mức	8%.	“Gà	sống”	nhập	vào	châu	Âu	được	miễn	thuế.	“Gà	đã	vặt	lông,	mổ
ruột,	chặt	đầu,	nhưng	còn	cổ,	 tim	và	gan”	sẽ	chịu	mức	thuế	quan	mắc	hơn	-	ở
đây	là	15%.

“Thỏa	 thuận	về	Hội	nhập	giữa	Liên	minh	châu	Âu	và	các	nước	 thành	viên
EU,	 từ	một	phía,	và	Ukraine,	 từ	phía	khác”	 (tên	chính	 thức	của	văn	kiện)	quy
định	rõ	những	loại	cá	nào	khi	xuất	sang	phương	Tây	sẽ	phải	chịu	thuế	còn	những
loại	nào	thì	không,	điều	gì	sẽ	phải	diễn	ra	với	trai	và	các	loại	cá	ngừ	khác	nhau.
Văn	kiện	cũng	viết	rõ	là	lúa	mì	của	Ukraine	sẽ	phải	chịu	thuế	quan	168	euro/tấn,
và	rằng	nông	dân	EU	sẽ	phải	được	bảo	vệ	khỏi	sự	cạnh	tranh	của	Ukraine.



Những	đoạn	liên	quan	đến	con	người	thì	được	trình	bày	ít	rõ	ràng	hơn.	Đến
lúc	nào	đó,	người	Ukraine	có	thể	được	vào	thế	giới	tuyệt	vời	dưới	tên	gọi	EU	mà
không	cần	thị	thực.	Điều	kiện	cho	việc	này	là	phải	hoàn	thành	những	điều	kiện
pháp	lý,	thể	chế	và	chính	trị	nhất	định.	Thời	hạn	không	được	quy	định.	Hy	vọng
của	nhiều	người	biểu	tình	được	trình	bày	trong	một	đoạn	của	văn	kiện:	“Tính	tới
tầm	quan	 trọng	 của	 việc	 tiến	 hành	 nhập	 cảnh	miễn	 thị	 thực	 đối	 với	 công	 dân
Ukraine,	khi	nào	những	điều	kiện	nêu	trên	được	thực	hiện	và	sự	lưu	thông	được
bảo	đảm	an	toàn”,	dự	kiến	trong	những	năm	sắp	tới	sẽ	tiến	hành	đàm	phán	chi
tiết	về	vấn	đề	này	“trong	khuôn	khổ	những	cuộc	gặp	thường	xuyên	ở	cấp	quan
chức	cấp	cao	và	chuyên	gia	của	các	bên”	(35).

Vào	tháng	12-2015,	những	hậu	quả	của	việc	tách	rời	Ukraine	khỏi	Nga,	vốn
từng	 là	 đối	 tác	 chính	 của	nó,	 trở	 thành	 thảm	họa.	Hơn	6.000	người	 chết*,	đất
nước	bị	phá	sản,	chia	rẽ	và	sẽ	tiếp	tục	tình	trạng	này	trong	nhiều	năm	sau.	Còn	ở
châu	Âu,	từ	sau	cuộc	đảo	chính	ở	Kiev	tháng	2-2014,	một	lần	nữa,	kỷ	băng	hà
ngự	trị.	Rõ	ràng,	chiến	tranh	lạnh	chỉ	gián	đoạn	một	thời	gian	ngắn.	Đối	với	Liên
minh	châu	Âu,	hình	thức	đối	tác	Đông	Âu	như	thế	là	quá	đắt	đỏ.	Các	chuyên	gia
nhận	định	chi	phí	và	hậu	quả	của	chiến	dịch	quân	sự	này	có	thể	lên	tới	vài	trăm	tỉ
euro.	Đó	 là	 chưa	 tính	 những	 hủy	 hoại	 ở	miền	 đông	 đất	 nước.	Vladimir	 Putin
cũng	phải	trả	giá	cao:	ở	nước	Nga,	chủ	nghĩa	dân	tộc	bắt	đầu	rục	rịch,	còn	kinh
tế	Nga	thì	lâm	vào	khủng	hoảng	sâu	sắc	từ	năm	2014,	không	chỉ	vì	cấm	vận	mà
còn	vì	giá	dầu	sụt	giảm.	Thế	nhưng	Tổng	thống	Nga	sau	khi	sáp	nhập	Crimea	lại
được	trong	nước	ủng	hộ	chưa	từng	thấy.

“Ở	Crimea,	tất	cả	mọi	thứ	đều	thấm	nhuần	lịch	sử	và	niềm	tự	hào	chung	với
chúng	ta”,	Putin	đã	lập	luận	về	những	động	cơ	quốc	gia	đối	với	việc	sáp	nhập
bán	đảo	Crimea	và	Thành	phố	Sevastopol	vào	nước	Nga	như	thế	tại	buổi	lễ	ăn
mừng.	Rõ	ràng	là	ông	xúc	động.	Không	chỉ	giới	lãnh	đạo	chính	trị	nhận	thức	bài
phát	 biểu	 của	 Putin	 ngày	 18-3-2014	 ở	 gian	 St.	 George	 của	 điện	 Kremlin	 là
khoảnh	 khắc	 lịch	 sử	 và	 đã	 đứng	 dậy	 hoan	 nghênh	 nhiệt	 liệt.	 Tổng	 thống	 còn
chạm	được	vào	trái	tim	của	tất	cả	người	Nga,	đúng	lúc	họ	muốn	trải	qua	kỳ	nghỉ



ở	Biển	Đen.	“Crimea	-	đó	là	Sevastopol,	thành	phố	-	huyền	thoại,	thành	phố	của
số	phận	vĩ	đại,	thành	phố	-	đồn	lũy	và	là	tổ	quốc	của	hạm	đội	Biển	Đen	Nga”.
Cùng	với	đó,	Putin	hy	vọng	rằng	“Ukraine	sẽ	là	người	láng	giềng	tốt	của	chúng
ta”.	“Thế	nhưng,	tình	hình	đã	phát	triển	theo	cách	khác”,	và	“người	Nga,	cũng
như	các	công	dân	Ukraine	khác,	cũng	khốn	khổ	vì	cuộc	khủng	hoảng	nhà	nước
và	chính	trị	liên	miên	làm	chấn	động	Ukraine	hơn	20	năm	qua”	(36).

Các	chính	phủ	châu	Âu	bối	rối.	Họ	không	tính	được	phản	ứng	như	thế	và	dĩ
nhiên,	cố	tìm	hiểu	tại	sao	mọi	việc	lại	đi	xa	đến	vậy.	Đó	không	phải	là	lỗi	của	họ
-	giọng	điệu	cơ	bản	những	phát	biểu	của	họ	là	như	thế.	Họ	muốn	tốt	hơn	cơ...

“Không	ai	có	thể	lường	trước	vì	sao	chúng	ta	lại	trượt	một	cách	nhanh	chóng
đến	thế	vào	cuộc	khủng	hoảng	nặng	nề	nhất	sau	chiến	tranh	lạnh”,	Ngoại	trưởng
Đức	Frank-Walter	Steinmeier	phát	biểu	vào	tháng	4-2014	khi	xin	lỗi	vì	sự	thất
bại	 của	 ngoại	 giao	 Đức	 (37).	 Những	 cụm	 từ	 kinh	 điển	 của	 chính	 khách	 Đức
thường	 vang	 lên	 như	 thế,	mà	 về	 sau	 chúng	 sẽ	 đi	 vào	 sách	 giáo	 khoa	 lịch	 sử.
Những	phát	biểu	thế	này	khẳng	định	sự	bất	lực	của	họ	trước	sự	phát	triển	không
thương	xót	của	 tình	hình	chính	 trị.	Thủ	 tướng	Đức	cũng	 thích	dùng	những	 lời
tầm	 thường	 tương	 tự,	 khi	 nói	 về	 logic	 tàn	 nhẫn	 của	 sự	 tất	 yếu	 chính	 trị,	 thật
không	may,	mặc	cho	tất	cả	các	nỗ	lực,	đã	không	tránh	khỏi.	“Không	có	lựa	chọn
khác	 cho	việc	 này”,	 cụm	 từ	 giống	như	 thế	 của	Thủ	 tướng	Angela	Merkel.	Bà
luôn	nói	vậy	khi	đưa	ra	quyết	định	cứng	rắn	để	thúc	ép	lập	trường	của	mình.	Cứ
như	 bỗng	 dưng	 một	 ngày	 xung	 đột	 xuất	 hiện,	 tưởng	 như	 sau	 hai	 Thế	 chiến,
nhiệm	 vụ	 chính	 và	 có	 tính	 nguyên	 tắc	 của	 các	 chính	 khách	 không	 phải	 là	 cố
tránh	sớm	hơn	cuộc	đối	đầu	quy	mô	như	thế.

Một	trăm	năm	sau	khi	bùng	nổ	Thế	chiến	thứ	nhất,	cái	cớ	“không	còn	làm	gì
được	nữa”	củng	chẳng	trở	nên	tốt	hơn	chút	nào.	Cái	cớ	đó	vẫn	luôn	sai	trái.	Các
chính	khách,	theo	loại	hoạt	động	của	họ,	luôn	tự	động	tham	gia	tích	cực	vào	việc
tạo	ra	xung	đột.	“Nếu	xảy	ra	xung	đột	lớn”,	Thủ	tướng	Quốc	xã	Moritz	August
von	Bethmann	Hollweg	gởi	điện	tín	cho	Đại	sứ	Đức	ở	Vienna	trước	lúc	bắt	đầu



cuộc	Chiến	tranh	vĩ	đại,	“khi	đó	cần	làm	sao	cho	nước	Nga	bị	nhìn	nhận	là	kẻ
xâm	lược”	(38).	Đế	chế	Đức	buộc	Habsburg	phải	chống	lại	Serbia	vì	biết	rõ	rằng
Nga	sẽ	can	thiệp	vào	cuộc	chiến.	Năm	1961,	nhà	sử	học	Hamburg	Fritz	Fischer
trong	cuốn	 sách	Đường	dẫn	đến	 sự	 thống	 trị	 thế	giới	 đã	bóc	 trần	huyền	 thoại
từng	lan	truyền	rằng	nước	Đức	chẳng	hề	có	ý	định	xấu	xa	nào	khi	phải	tham	gia
vào	Thế	chiến	thứ	nhất	ngược	lại	ý	muốn	của	mình.	Bằng	cách	đó,	ông	đã	gây	ra
những	cuộc	 tranh	 luận	sôi	nổi	nhất	 trong	suốt	 thời	gian	 tồn	 tại	Cộng	hòa	Liên
bang	Đức.	Từ	dạo	đó,	cách	thoái	thác	theo	công	thức	này	của	các	chính	khách	đã
không	còn	hiệu	nghiệm.	Mưu	đồ	đổ	vấy	tối	đa	cho	người	khác	tội	gây	leo	thang
căng	thẳng	đã	cũ	rích,	giống	như	nghề	chính	khách.

Dĩ	nhiên,	cuộc	khủng	hoảng	hiện	nay	khác	so	với	100	năm	trước.	Thế	nhưng,
nước	Đức	những	năm	gần	đây	không	bao	giờ	là	một	nhà	trung	gian	vô	tư	giữa
Tây	và	Đông,	nó	 luôn	ở	về	một	phía	 trong	xung	đột	giữa	Moskva	và	Ukraine.
Nỗ	lực	dịch	chuyển	biên	giới	NATO	và	EU	tới	Crimea	mặc	cho	có	nhiều	phản
đối	của	Moskva	là	một	sai	lầm,	nhưng	Angela	Merkel	đã	xúc	tiến	quyết	định	này
và	cuối	cùng	chuẩn	thuận.	Trong	khi	đó,	ở	đây	không	chỉ	nói	về	việc	đánh	giá
đạo	đức	chính	sách	của	bà	mà	còn	là	câu	hỏi	cơ	bản:	các	chính	khách	sẽ	trả	cái
giá	 nào	 cho	 việc	 hiện	 thực	 hóa	 những	 ý	 tướng	 của	 mình,	 bất	 chấp	 xung	 đột
Ukraine	có	phải	là	cuộc	đấu	tranh	giữa	hai	hệ	thống	xã	hội,	là	sự	đối	đầu	chính
trị,	hay	là	cái	này	lẫn	cái	kia.

Vladimir	Putin	đã	nhiều	lần	cảnh	báo.	Trong	phát	biểu	ở	Nghị	viện	Đức	năm
2001,	giữa	cuộc	họp	báo	về	an	ninh	ở	Munich	năm	2007	-	và	tư	tưởng	chủ	đạo
trong	các	phàn	nàn	của	ông	chỉ	có	một:	thiếu	niềm	tin.	Nước	Nga	cần	được	xem
như	một	đấu	thủ	bình	đẳng	sau	khi	Liên	xô	sụp	đố,	cần	cùng	nhau	thảo	ra	luật
chơi	và	tuân	thủ	chúng.

Trong	phát	biểu	đầu	tiên	và	đến	nay	là	cuối	cùng	trước	các	nghị	sĩ	trong	tòa
nhà	Quốc	hội	Berlin,	tân	Tổng	thống	Nga,	người	đến	lúc	đó	mới	tại	chức	được
một	năm,	đã	mô	tả	không	quá	theo	kiểu	ngoại	giao	vấn	đề	nảy	sinh	trong	quan



hệ	của	mình	với	các	đối	tác	phương	Tây,	với	quan	hệ	đối	tác	được	đề	nghị	cùng
NATO:	“Hiện	giờ,	các	quyết	định	được	thông	qua	nói	chung	là	không	có	chúng
tôi,	rồi	sau	đó	người	ta	đề	nghị	chúng	tôi	xác	nhận.	Họ	nói	không	có	nước	Nga
chúng	tôi	không	thể	thực	hiện	được.	Chúng	tôi	buộc	phải	đặt	câu	hỏi,	điều	đó	có
bình	 thường	không,	quan	hệ	đối	 tác	đó	có	 thật	sự	không?”;	“Chúng	ta	 tiếp	 tục
sống	 trong	hệ	 thống	những	giá	 trị	cũ.	Chúng	 ta	nói	về	quan	hệ	đối	 tác,	nhưng
trên	thực	tế,	chúng	ta	vẫn	còn	chưa	học	xong	việc	tin	cậy	lẫn	nhau”	(39).

Hơn	một	thập	niên	sau,	không	có	gì	thay	đổi	trong	những	đánh	giá	này.
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“TÂN	TỔNG	THỐNG”	VÀ	NHỮNG	CUỘC	BIỂU	TÌNH
NĂM	2012

Tháng	6	năm	2012,	một	ngày	hè	 ấm	áp	ở	Sochi	 -	Thành	phố	 tọa	 lạc	dưới
bóng	của	các	dãy	núi	Kavkaz,	trên	cùng	vĩ	độ	với	Nice.	Từ	đây	bờ	Biển	Đen	kéo
dài	150	km	theo	hướng	đông	nam	đến	tận	biên	giới	Gruzia,	còn	ở	tây	bắc	-	dài
300	km	 tới	Crimea.	Dinh	 thự	chính	phủ	mùa	hè	Bocharov	Ruchei	nằm	ở	cuối
con	đường	uốn	 lượn	ngay	 trong	thành	phố,	ở	vùng	Sochi	Mới.	Trong	dinh	 thự
kiểu	Riviera	 này	 của	Nga,	 các	 chủ	 nhân	 điện	Kremlin	 thường	 đến	 nghỉ	 ngơi:
Iosif	 Stalin,	Nikita	Khushev,	 Leonid	Brezhnev,	 Boris	Yeltsin.	 Tổng	 thống	Mỹ
George	Bush	-	cha,	Gerhard	Schroeder,	Angela	Merkel	và	Thủ	tướng	Anh	David
Cameron	đã	ở	đây	trong	những	chuyến	thăm	cấp	nhà	nước.

Bên	ngoài,	tròng	trành	trên	mặt	nước	phẳng	lì	trong	cái	nắng	giữa	trưa	là	hai
tàu	chiến	Nga.	Không	lâu	trước	bữa	trưa,	từ	sân	thượng	rộng	lớn,	chủ	nhân	dinh
thự	chỉ	ra	Biển	Đen	và	kể	bài	học	lịch	sử	cho	quan	khách	của	mình:	“Đấy,	ở	đó
là	Crimea”.	Tổng	 thống	Nga	 thích	những	bài	nói	 thêm	dài	dòng	ngoài	đề.	Đó,
theo	ông,	là	cái	nôi	của	Nga	và	Ukraine.	Ngoài	ra,	trong	nhiều	thập	niên,	bán	đảo
còn	là	nơi	đồn	trú	của	Hạm	đội	Biển	Đen.	Đó	là	bàn	đạp	của	Nga	ở	Địa	Trung
Hải.	Truyền	thống	này	bắt	nguồn	từ	thời	Nữ	hoàng	Ekaterina	đệ	Nhị,	người	đã
một	lần	nữa	sáng	lập	thành	phố	cảng	Sevastopol	vào	năm	1783.

“Các	bạn	hãy	nhớ”,	Vladimir	Putin	nói	thêm,	“Ekaterina	Vĩ	đại	là	một	phụ
nữ	Đức	và	trước	khi	bà	lấy	chồng	là	Sa	hoàng	Nga,	bà	được	gọi	là	Công	chúa
“Sophia	Augusta	Frederika”.	Cuộc	hôn	nhân	ấy,	nói	một	cách	nhẹ	nhàng,	là	hạnh



phúc.	Thế	nhưng,	nó	đã	tạo	một	điểm	xuất	phát	cho	sự	nghiệp	chính	trị	rất	khác
thường	của	bà	ở	nước	Nga.	Năm	1762,	chồng	bà	 là	Piotr	đệ	Tam	đã	ký	quyết
định	thoái	vị	và	vài	ngày	sau	thì	mất	trong	hoàn	cảnh	chưa	được	làm	sáng	tỏ,	còn
người	phụ	nữ	Đức	ấy	đã	trị	vì	trên	ngai	vàng	Nga	những	34	năm”.

Nikita	Khrushchev,	người	từng	là	Bí	thư	Ban	Chấp	hành	Trung	ương	Đảng
Cộng	sản	Ukraine,	năm	1954	-	chỉ	một	năm	sau	khi	trở	thành	Bí	thư	thứ	nhất	uỷ
ban	Trung	ương	Đảng	Cộng	sản	Liên	Xô	ở	Moskva	-	đã	hào	phóng	trao	bán	đảo
này	cho	Cộng	hòa	xã	hội	chủ	nghĩa	Xô	viết	Ukraine	khi	đó	để	kỷ	niệm	300	năm
tình	hữu	nghị	Nga	-	Ukraine.	Đó	là	bước	đi	bị	Putin	cũng	như	nhiều	người	Nga
khác	chỉ	trích.	Nhưng	khi	đó,	thậm	chí	trong	mơ	cũng	chẳng	ai	có	thể	nghĩ	rằng
vài	 thập	 niên	 sau	 đó,	 Liên	 bang	Xô	 viết	 tan	 rã	 và	 Crimea	 rời	 khỏi	 vùng	 ảnh
hưởng	của	Moskva.	Trong	nhận	thức	của	người	Nga,	Crimea	là	một	phần	của	đất
nước	từ	xa	xưa.	Nói	gì	thì	nói,	Vladimir	Putin	nhắc,	60%	cư	dân	Crimea	là	người
Nga.	Crimea	tuyên	bố	độc	lặp	năm	1991,	kể	cả	Ukraine,	sau	nhiều	cuộc	tranh	cãi
kéo	dài,	cũng	phải	thừa	nhận	thực	tế	này.	Và	như	một	sự	nhượng	bộ	cho	đa	số
người	dân,	bán	đảo	này	đã	chính	thức	được	gọi	là	Cộng	hòa	tự	trị	Crimea.	Nó	có
nghị	 viện	 riêng.	 Thủ	 phủ:	 Simferopol.	 Thế	 nhưng,	 các	 mệnh	 lệnh	 thì	 đến	 từ
Kiev,	 chứ	 không	 phải	 Moskva.	 Vào	 năm	 2010,	 sau	 cuộc	 đàm	 phán	 kéo	 dài,
giống	như	một	ván	poker	dai	dẳng,	Dmitry	Medvedev	và	Tổng	 thống	Ukraine
khi	đó	là	Viktor	Yanukovich	đã	gia	hạn	thỏa	thuận	về	việc	đặt	Hạm	đội	Biển	Đen
ở	Crimea	đến	năm	2042.	Về	quan	hệ	với	đồng	cấp	Yanukovich	của	mình,	người
đã	sống	lưu	vong	ở	Nga	sau	khi	từ	chức,	chủ	nhân	dinh	thự	không	nói	gì,	mặc	dù
đã	 rõ	 là	 mối	 quan	 hệ	 này	 phức	 tạp.	 Ông	 kiềm	 chế,	 nhưng	 rõ	 ràng,	 Putin	 và
Yanukovich	biết	nhau	từ	lâu,	không	phải	 là	quá	thân	thiện	và	khó	có	khả	năng
trở	thành	bạn	bè	trong	cuộc	đời	này.

Sochi	-	thành	phố	nhiệt	đới	với	dân	số	340.000	người	-	đã	đệ	đơn	đăng	cai
Thế	vận	hội	mùa	đông	và	nhận	được	Olympiad	-	2014.	Đối	với	Tổng	thống	Nga,
vậy	là	có	thêm	một	nguyên	nhân	nữa	để	ông	thường	xuyên	tới	Sochi.	Dinh	thự
mùa	 hè	 của	 Chính	 phủ	 là	một	 trong	 những	 địa	 điểm	 yêu	 thích	 của	 ông.	 Vào



những	ngày	tháng	6-2012	này,	Putin	đang	hưởng	kỳ	nghỉ	trên	bờ	Biển	Đen.	Ông
mới	vừa	trở	lại	cương	vị	tổng	thống	từ	chức	vụ	thủ	tướng,	lễ	nhậm	chức	nhiệm
kỳ	ba	mới	diễn	ra	bốn	tuần	trước.	Triều	đại	trung	gian	của	đồng	minh	chính	trị
của	ông	-	Dmitry	Medvedev	-	đã	kết	thúc.	Vì	Hiến	pháp	Nga	chỉ	cho	phép	tổng
thống	giữ	chức	vụ	liên	tục	hai	nhiệm	kỳ,	nên	Putin	và	Medvedev	bốn	năm	trước
đã	đi	tới	thỏa	thuận	vốn	gây	khó	chịu	không	chỉ	cho	phe	đối	lập	mà	còn	cho	cả
phương	Tây.

Medvedev	năm	2008	phải	 ra	 tranh	cử	 tổng	 thống	với	sự	ủng	hộ	của	Putin,
còn	Putin	trở	thành	thủ	tướng.	Ai	sẽ	là	ứng	viên	tổng	thống	bốn	năm	sau,	các	nhà
xã	hội	học	sẽ	xác	định.	Ai	đạt	được	mức	ủng	hộ	cao	hơn,	người	đó,	 theo	thỏa
thuận	không	chính	thức	này,	tự	động	sẽ	trở	thành	ứng	viên	cho	nhiệm	kỳ	sau.

Nhưng	mặc	cho	các	thỏa	thuận,	Dmitry	Medvedev	không	sẵn	sàng	tự	nguyện
giải	phóng	ghế	tổng	thống.	Cuộc	đấu	tranh	hậu	trường	kéo	dài	hơn	một	năm.	Từ
cuối	năm	2010,	các	nhân	viên	của	Medvedev	đã	lan	truyền	thông	tin	về	việc	ông
dự	kiến	 ra	 tranh	 cử.	 “BBC	nhận	được	những	 tín	 hiệu	 rõ	 ràng	 rằng	Medvedev
đang	cân	nhắc	khả	năng	giới	thiệu	tư	cách	ứng	viên	của	mình	cho	nhiệm	kỳ	tổng
thống	thứ	hai”,	thông	tín	viên	Steve	Rosenberg	thông	báo	từ	Moskva	hồi	tháng
12	 (40).	 Nửa	 năm	 sau,	 chính	 Medvedev	 nói	 trong	 trả	 lời	 phỏng	 vấn	 của	 tờ
Financial	Times:	 “Nếu	 có	 ưu	 thế,	 thật	 khó	mà	 từ	 bỏ	 nó.	Cạnh	 tranh	 chính	 trị
quan	trọng	cho	sự	phát	triển	kinh	tế”	(41).

“Còn	Putin	có	thể	tìm	công	việc	thích	hợp”,	những	người	ủng	hộ	Medvedev
nói,	“có	thể	ông	ta	sẽ	trở	thành	Chủ	tịch	ủy	ban	Olympic	hay	Tổng	thư	ký	Liên
Hợp	Quốc,	tại	sao	lại	không	chứ”.

Để	 tăng	 cơ	 hội	 của	mình,	Medvedev	 lập	 ra	một	 liên	minh	 với	 Bộ	 trưởng
Quốc	 phòng	Anatoly	 Serdiukov.	 “Mặc	 dù	Hội	 đồng	Bộ	 trưởng	 dưới	 thời	 Thủ
tướng	Putin	đã	 ra	quyết	định	 tăng	ngân	sách	quân	sự	 lên	340	 tỉ	Euro	 trong	10
năm	 tới,	Medvedev	 đã	 hứa	 với	Bộ	 trưởng	 sẽ	 thêm	một	 đợt	 tăng	 nữa,	 lên	 gấp
đôi”,	cựu	Bộ	trưởng	Tài	chính	Aleksey	Kudrin	đã	mô	tả	cuộc	đấu	khẩu	của	hai



đấu	thủ	trước	sự	hiện	diện	của	tất	cả	các	thành	viên	chính	phủ	như	thế.	Kudrin	là
một	 trong	những	đồng	minh	 lâu	năm	nhất	 của	Putin	và	 là	đối	 thủ	 rõ	 ràng	của
Medvedev.	“Tôi	đã	chống	lại,	vì	khi	đó	chúng	ta	phải	giảm	phúc	lợi	xã	hội.	Putin
đề	xuất	một	 thỏa	hiệp:	 tăng	ngân	sách	cho	Bộ	Quốc	phòng,	nhưng	không	hơn
500	tỉ”.

Tháng	 1-2011,	 mối	 bất	 hòa	 một	 lần	 nữa	 lại	 nảy	 sinh.	 “Giờ	 thì	 vấn	 đề	 là
Medvedev	tăng	trợ	cấp	cho	quân	đội,	cảnh	sát,	các	cơ	quan	an	ninh	và	FSO*”,
Kudrin	mô	tả	bước	đi	của	người	thay	thế	ngang	ngạnh	và	những	cố	gắng	của	ông
ta	để	có	được	sự	ủng	hộ	của	các	cơ	quan	sức	mạnh.	“Tôi	đã	chống	lại	và	muốn
từ	chức.	Putin	đề	nghị	tôi	ở	lại	và	thảo	chương	trình.	Tranh	cãi	với	Medvedev	vì
chuyện	đó,	ông	ta	không	muốn”	(42).

Nhưng	tính	toán	của	Medvedev	không	thành.	Trong	các	cơ	cấu	quyền	lực	đối
nội,	cựu	tổng	thống	đã	giành	được	nhiều	điểm	hơn	đương	kim	tổng	thống.	Putin
không	những	được	xếp	hạng	cao	hơn,	mà	các	đồng	minh	của	ông	còn	mạnh	hơn.

Thủ	tướng	Dmitry	Medvedev	ngả	người	dựa	vào	chiếc	sô	pha	đỏ	trong	thư
viện	của	nhà	nghỉ	 chính	phủ	ở	Moskva.	Ông	khẳng	định	không	có	mâu	 thuẫn
nào	khi	xác	định	ứng	viên	cho	cuộc	bầu	cử	tổng	thống	năm	2012.	“Ngay	từ	đầu,
khi	tôi	còn	đương	nhiệm	chức	vụ	này,	chúng	tôi	đã	thỏa	thuận	là	nhiệm	kỳ	sau
ứng	viên	sẽ	lại	là	Vladimir	Putin.	Chúng	tôi	muốn	bảo	đảm	cho	nước	Nga	sự	ổn
định	dài	hạn”,	ông	đã	mô	 tả	như	 thế	khi	 tôi	hỏi	ông	về	những	sự	kiện	khi	đó.
Còn	mối	quan	hệ	phức	 tạp	với	Aleksey	Kudrin,	ông	không	che	giấu.	Vào	 thời
của	mình,	ông	đã	cách	chức	Bộ	trưởng	Tài	chính	của	Aleksey	Kudrin	vì	ông	ta
công	khai	tuyên	bố	sau	khi	luân	chuyển	sẽ	không	làm	việc	dưới	sự	lãnh	đạo	của
Thủ	tướng	tương	lai	Medvedev.	“Mỗi	hệ	thống	đều	đòi	hỏi	sự	phục	tùng”,	không
chút	bóng	bẩy,	ông	giải	thích	quan	điểm	của	mình.	Điều	này	có	thể	được	hiểu:
“Thủ	trưởng	luôn	luôn	đúng”.	Còn	lại,	ông	tiếp	tục	kiên	trì	với	phương	án	của
mình.	Ông	với	Putin	đôi	khi	có	thể	bất	đồng	ý	kiến,	nhưng	không	thể	gọi	là	đối
thủ.	Buổi	chiều	hôm	đó,	Medvedev	nói	nhiều,	nhưng	nói	nhiều	hơn	về	công	việc



chung	mà	ông	phải	hoàn	tất,	còn	lại	ông	đơn	giản	là	cố	bảo	vệ	quan	điểm	của
mình	(43).

Viễn	cảnh	một	lần	nữa	phải	đối	phó	với	Vladimir	Putin	chứ	không	phải	với
người	 tiền	nhiệm	dễ	nói	chuyên	hơn	của	ông,	đã	khiến	Washington	 lẫn	Berlin
chẳng	lấy	gì	làm	hân	hoan.	Nhà	Trắng	bày	tỏ	sự	luyến	tiếc	với	sự	ra	đi	của	ông
Medvedev,	 điều	mà	Vladimir	 Putin	 xem	như	 sự	 xúc	 phạm	 cá	 nhân,	 cũng	 như
những	phê	phán	về	việc	ông	 sẽ	 giữ	 chức	 tổng	 thống	 lần	 thứ	ba.	Đối	 với	 ông,
những	phát	biểu	này	là	hành	động	gây	hấn,	là	sự	can	thiệp	có	tính	khiêu	khích
vào	công	việc	nội	bộ	đất	nước.	Những	ai	ở	nước	ngoài	công	khai	đặt	cược	vào
một	trong	những	chính	khách	Nga,	người	đó	vô	vọng	về	chính	trị.	“Có	gì	sai	luật
ở	đây?”,	luật	gia	Vladimir	Putin	hỏi.	“Tất	cả	những	gì	tôi	đã	làm,	hoàn	toàn	phù
hợp	với	Hiến	pháp.	Chúng	tôi	có	2/3	phiếu	trong	Quốc	hội,	và	chúng	tôi	đã	hoàn
toàn	có	thể	bãi	bỏ	những	hạn	chế	không	cho	phép	giữ	chức	tổng	thống	ba	nhiệm
kỳ	 liên	 tục.	 Nhưng	 chúng	 tối	 đã	 không	 làm	 điều	 đó.	 Ở	 nước	 Đức	 các	 bạn,
Adenauer	 hay	Helmut	Kohl	 đã	 ở	 chức	 vụ	mình	 bao	 lâu?”,	 ông	 kích	 động	 bổ
sung.	Đó	là	phát	biểu	gay	gắt	duy	nhất	vang	lên	vào	ngày	hè	đó.	Cuối	cùng,	ông
đã	đạt	được	mục	đích	của	mình	 -	ông	đã	chiến	 thắng	và	đã	 làm	 thủ	 tục	nhậm
chức	ở	điện	Kremlin	vào	bốn	tuần	trước.

Cuộc	biểu	tình	và	những	hậu	quả	của	nó

Ngày	7-5-2012,	người	tài	xế	phải	đón	cựu	Thủ	tướng	Gerhard	Schroeder	từ
khách	sạn	Balchug	Kempinski	để	đưa	ông	đến	 lễ	nhậm	chức,	đã	đến	sớm	hơn
giờ	ấn	định	mặc	dù	ngày	thứ	hai	đó	không	phải	lo	chuyện	tắc	đường	ở	Moskva.
Schroeder	chỉ	cần	vài	phút	để	tới	được	trung	tâm	quyền	lực	của	nước	Nga.	Điện
Kremlin	nằm	ở	khoảng	 cách	 có	 thể	 thấy	được,	 chỉ	 vài	 trăm	mét	ở	bờ	kia	 con
sông.	Những	chiếc	limousine	đen	xếp	thành	hàng	dài	sáng	hôm	ấy	trước	lối	vào
điện	Kremlin.	Ngày	hội	quốc	gia	chính	thức	nhân	dịp	thay	đổi	tổng	thống	sẽ	bắt



đầu	 sau	 vài	 giờ	 nữa.	Hai	 nghìn	 khách	mời	 danh	 dự	 đang	 hướng	 về	 phía	 gian
Alexander	để	chúc	mừng	 tổng	 thống	cũ	mà	mới	của	nước	Nga	Vladimir	Putin
với	lần	thứ	ba	vào	chức	vụ	này.	Những	người	đàn	ông	lực	lưỡng	tóc	ngắn	thực
hiện	việc	kiểm	soát	nghiêm	ngặt.	Không	có	giấy	mời	và	hộ	chiếu,	họ	không	cho
qua,	kể	cả	đó	là	VIP.

Cảnh	sát	đã	phong	tỏa	toàn	bộ	những	con	đường	dẫn	tới	trung	tâm	Moskva.
Người	biểu	tình	không	có	cơ	hội	nào	để	chặn	đoàn	ô	tô	đưa	tổng	thống	tới	buổi
lễ.	Những	biện	pháp	này	phần	nào	là	phản	ứng	đối	với	cuộc	biểu	tình	của	quần
chúng	vào	ngày	hôm	trước	của	buổi	lễ.	Cuộc	biểu	tình	diễn	ra	cách	nơi	cử	hành
lễ	nhậm	chức	chừng	một	hòn	đá	ném,	và	kết	thúc	bằng	cuộc	đụng	độ	đẫm	máu
giữa	cảnh	sát	và	người	biểu	tình.	Nỗi	thất	vọng	và	sự	giận	dữ	của	phe	đối	lập	rất
lớn,	nhưng	những	yêu	cầu	chính	trị	của	họ	thì	cực	đoan	và	đầy	ảo	tưởng.	Đám
đông	 đòi	 “hủy	 lễ	 nhậm	 chức”	 và	 tổ	 chức	 “những	 cuộc	 bầu	 cử	 tổng	 thống	 và
Quốc	hội	mới”.

Sau	các	cuộc	đàm	phán	kéo	dài,	nhà	chức	trách	Moskva	đã	đồng	ý	với	các
nhà	tổ	chức	tiến	hành	cuộc	“Diễu	hành	một	triệu	người”	đi	ngang	qua	trung	tâm
Moskva,	 tiếp	 đó	 là	 cuộc	 biểu	 tình	 trên	 Quảng	 trường	 Bolotnaya,	 mặc	 dù	 ở
Moskva	không	có	một	quảng	trường	nào	có	thể	chứa	được	một	triệu	người.

Cuộc	biểu	tình	tiếp	tục	được	hâm	nóng	bằng	những	cáo	buộc	gian	lận	lớn	và
thao	túng	trong	cuộc	bầu	cử	tháng	12	năm	ngoái.	Phe	đối	lập	đã	treo	trước	trụ	sở
Đảng	Nước	Nga	 thống	 nhất	 khẩu	 hiệu	 “Đảng	 của	 những	 kẻ	 lừa	 đảo	 và	 trộm
cắp”,	ủy	ban	bầu	cử	nhận	được	hàng	ngàn	khiếu	nại.	Vladimir	Putin	đã	đáp	lại,
và	theo	lệnh	ông,	trên	hơn	90.000	khu	vực	bầu	cử	của	cuộc	bỏ	phiếu	bầu	tổng
thống	ngày	4-3-2012	đã	lắp	đặt	webcam.	Lần	đầu	tiên,	người	dân	có	thể	theo	dõi
tiến	 trình	bầu	 cử	qua	 Internet.	Cùng	với	 đó,	 các	nhà	quan	 sát	 của	phe	đối	 lập
đồng	 thời	 cũng	 thấy	 một	 vài	 vi	 phạm	 (44).	 Nhưng	 chiến	 thắng	 rõ	 rệt	 của
Vladimir	Putin	khó	mà	thay	đổi.	Sự	thất	vọng	của	các	đối	thủ	của	ông	tiếp	tục
tăng	lên.



Về	những	gì	 xảy	 ra	 trên	quảng	 trường	Bolotnaya	một	 ngày	 trước	 lễ	 nhậm
chức,	có	nhiều	ý	kiến	khác	nhau	nhưng	 tất	cả	phụ	 thuộc	vào	việc	họ	 thuộc	về
phe	phái	chính	 trị	nào.	Khi	những	người	diễu	hành	đi	chệch	khỏi	 lộ	 trình	 thỏa
thuận	và	 tiến	 về	 phía	 điện	Kremlin,	 cảnh	 sát	 đã	 can	 thiệp.	Những	nhà	bảo	vệ
nhản	quyền	cáo	buộc	 tình	 trạng	bạo	 lực	không	kiểm	soát	của	nhiều	nhân	viên
OMON*.	Tuy	nhiên,	cũng	có	ý	kiến	cho	rằng	những	người	biểu	tình	cực	đoan
cũng	có	lỗi	khi	làm	leo	thang	tình	hình.	Hàng	trăm	nhà	hoạt	động	bị	bắt.	Nhiều
người	bị	thương,	trong	đó	có	cả	cảnh	sát.	Ước	tính	số	người	biểu	tình	cũng	dao
động	tùy	theo	phe	phái	chính	trị.	Các	cơ	quan	chính	thức	tính	được	8.000	người,
các	nhà	tổ	chức	nói	đến	40.000	người.

Lần	này,	vị	 tổng	 thống	vốn	nổi	 tiếng	với	việc	 luôn	đi	 trễ	đã	đến	đúng	giờ.
Vào	giữa	 trưa	 theo	giờ	Moskva,	chiếc	Mercedes	của	ông	với	sự	 tháp	 tùng	của
đội	mô	tô	hộ	tống	đã	đi	qua	những	con	phố	trống	của	trung	tâm	Moskva,	dừng
lại	 trước	 cổng	 chính	 dẫn	 vào	 điện	 Kremlin.	 Việc	 trình	 diễn	 quyền	 lực	 được
chuẩn	 bị	 tốt	 đẹp.	 Putin	 đi	 trên	 thảm	 đỏ,	 ngang	 qua	 những	 hàng	 khách	 ở	 gian
George	rồi	chuyển	sang	gian	Aleksander	để	sau	đó	nhận	biểu	tượng	quyền	lực	ở
gian	Andreyev.	Truyền	 hình	 quốc	 gia	 cùng	 năm	kênh	 truyền	 hình	 khác	 tường
thuật	trực	tiếp	buổi	lễ.	Nước	Nga	xem	tổng	thống	mới	tuyên	thệ	trước	Hiến	pháp
“bảo	vệ	chủ	quyền,	độc	lập,	an	ninh	và	toàn	vẹn	lãnh	thổ	của	quốc	gia,	phục	vụ
trung	thành	các	công	dân”.	Lúc	đó,	bên	 trong	điện	Kremlin,	các	nhân	viên	bắt
đầu	dọn	bàn	cho	bữa	tiệc	trưa	nhỏ	tôn	vinh	ngày	lễ.	Trong	số	hàng	chục	vị	khách
được	Putin	mời,	không	có	các	 tướng	 lĩnh	quân	đội,	không	có	 lãnh	đạo	các	cơ
quan	an	ninh.	Đó	là	những	người	mà	ông	quen	biết	đã	lâu.	Tôi	được	mời	vào	giờ
chót.	Người	tiền	nhiệm	chức	tổng	thống	của	ông	-	Dmitry	Medvedev	cùng	với
phu	 nhân	 Svetlana	 Vladimirovna	 cũng	 có	 mặt.	 Ba	 vị	 khách	 người	 Đức,	 một
người	 Ý,	 một	 người	 Thụy	 Sĩ,	 một	 người	 Pháp	 và	 thêm	 một	 người	 bạn	 từ
Budapest.	 Chỉ	 có	 thế.	 Phu	 nhân	 Putin	 -	 Lyudmila	Aleksandrovna	 -	 ngồi	 cạnh
chồng.	Đôi	vợ	chồng	đã	ly	thân	từ	lâu	và	chẳng	bao	lâu	nữa	sẽ	ly	dị.	Tổng	thống
điềm	tĩnh	giới	thiệu	khách	và	kể	chuyện	gì	đã	kết	nối	ông	với	mỗi	người	trong	số



họ.

Trong	vòng	hai	giờ	tiếp	theo	đó,	hầu	như	mọi	người	không	nói	về	chính	trị.
Cũng	 giống	 như	 nhiều	 chính	 khách,	 Vladimir	 Putin	 có	 khả	 năng	 xuất	 hiện	 ở
những	vẻ	ngoài	khác	nhau	tùy	theo	tình	hình	và	hiệu	ứng	cần	thiết.	Hình	ảnh	một
nhà	hoạt	động	quốc	gia	mà	ông	giữ	trong	lễ	khánh	thành	và	khi	tham	gia	cuộc
duyệt	 binh	nhỏ	 trong	 sân	điện	Kremlin	 đang	 thay	đổi:	 bằng	giọng	nhẹ	nhàng,
thoải	mái,	ông	đưa	ra	các	nhận	xét	đầy	tự	trào	khi	nói	về	việc	tuổi	trẻ	đã	trôi	qua,
hay	 tóc,	màu	 tóc	của	những	người	ngồi	bàn	bên	cạnh	có	phải	 tự	nhiên	không.
Trên	bàn	 là	 bánh	kếp	với	 trứng	 cá	đen,	 xúp	bắp	 cải	Nga,	 cá	 từ	hồ	Ladoga	và
sườn	lợn.	Riêng	tâm	trạng	của	Dmitry	Medvedev	và	phu	nhân	có	thể	 thấy	còn
lâu	mới	là	hoan	hỉ.	Đã	một	tiếng	đồng	hồ	trôi	qua	kể	từ	khi	cặp	đôi	này	không
còn	là	đôi	vợ	chồng	số	một	ở	nước	Nga.	Ngày	hôm	sau,	nghị	viện	sẽ	một	lần	nữa
phê	duyệt	Dmitry	Medvedev	vào	chức	thủ	tướng,	và	ông	sẽ	trở	thành	Chủ	tịch
Đảng	cầm	quyền.

Tối	muộn	hôm	đó,	Vladimir	Putin	thực	hiện	ước	mơ	thời	 thơ	ấu	của	mình.
Để	làm	điều	này,	 trong	những	tháng	qua,	ông	đã	tập	 luyện	mỗi	khi	được	rảnh.
Ông	cùng	các	vị	khách	của	mình	ra	đấu	trường	Megasport	trên	đại	lộ	Khodynski
để	cùng	với	một	đội	được	 tuyển	chọn	sẵn,	đấu	với	các	ngôi	 sao	khúc	côn	cầu
huyền	thoại	Xô	viết.	Đội	ông	đã	thắng	và	ghi	được	hai	bàn.	Các	vận	động	viên
chuyên	nghiệp	thời	Xô	viết	và	Tổng	thống	gần	như	trạc	tuổi.	Trò	chơi	khúc	côn
cầu,	không	nghi	ngờ	gì,	là	hoạt	động	vui	hơn	chiến	dịch	tranh	cử	tổng	thống.

Sự	thật	và	bầu	cử

Trong	 những	 tháng	 qua,	 lần	 đầu	 tiên	 trong	 sự	 nghiệp	 lâu	 dài	 của	 mình,
Vladimir	Putin	vấp	phải	 sự	phản	kháng	xã	hội	mạnh	mẽ.	Trước	 tiên	 là	những
cuộc	biểu	 tình	quần	chúng	chống	lại	các	cuộc	bầu	cử	quốc	hội	 tháng	12-2011.
Hàng	chục	nghìn	người	biểu	tình	đã	xuống	đường	ở	các	thành	phố	Nga	chống	lại



việc	gian	lận	bầu	cử,	và	việc	đó	xảy	ra	bất	chấp	kết	quả	bầu	cử	đã	hạn	chế	quyền
lực	của	Đảng	Nước	Nga	thống	nhất.	Nó	chính	thức	nhận	được	hơn	49%	phiếu.
Thế	nhưng,	đảng	phải	thỏa	hiệp	với	việc	mất	77	ghế	trong	Quốc	hội.	Thay	cho
con	số	2/3	chiếm	được	trước	đó	có	thể	cho	phép	tiến	hành	bất	kỳ	thay	đổi	Hiến
pháp	nào,	giờ	“Nước	Nga	thống	nhất”	chỉ	có	một	con	số	tương	đối.

“Chính	 Putin	 đã	 giáo	 dục	 những	 người	 hiện	 giờ	 xuống	 đường	 biểu	 tình
chống	lại	ông”,	nhà	văn	Viktor	Yerofeyev	nói	trong	một	trả	lời	phỏng	vấn.	Ông
là	người	đại	diện	cho	tầng	lớp	trung	lưu	cao	cấp	và	là	một	người	chống	đối	Putin
năm	2011.	“10	năm	qua,	chúng	ta	đã	đi	qua	một	con	đường	rất	quan	trọng.	Putin
sẽ	không	bao	giờ	 có	 thể	 thương	 lượng	với	 những	người	này.	Tôi	 nói	 thế	này:
Những	giá	trị	đạo	đức	của	ông	ấy	đã	lỗi	thời.	Ông	ấy	đã	củng	cố	quốc	gia	được
một	chút,	bảo	đảm	tự	do.	Chúng	ta	biết	ơn	ông	ấy	vì	điều	đó,	nhưng	chúng	ta
phải	tiến	lên”	(45).

Việc	huy	động	qua	mạng	xã	hội,	như	Facebook	hay	Twitter	đã	gây	 lo	ngại
cho	các	nhà	chiến	lược	điện	Kremlin,	những	người	chính	xác	là	10	tuần	trước	đó
đã	bắt	đầu	mùa	bầu	cử	nóng	bỏng.	Đầu	tiên,	chỉ	có	Thư	ký	báo	chí	của	Putin	trực
tiếp	bày	tỏ	quan	điểm	về	những	cuộc	biểu	tình,	qua	cách	thể	hiện	mềm	mỏng:
“Mỗi	người	 có	quyền	nói	 lên	ý	kiến	 của	mình”,	Dmitry	Peskov	 tuyên	bố	một
cách	kiềm	chế,	“chúng	tôi	tôn	trọng	quan	điểm	của	những	người	biếu	tình,	chúng
tôi	đã	nghe	những	gì	họ	nói	và	chúng	tôi	sẽ	tiếp	tục	lắng	nghe	họ”	(46).

Phản	 ứng	 của	 Aleksey	 Kudrin	 đi	 chệch	 khá	 rõ	 khỏi	 hàng	 ngũ	 chung.	 Bộ
trưởng	Tài	chính	kỳ	cựu	và	 là	gương	mặt	 tin	cậy	của	Putin	đã	phát	biểu	công
khai,	 lên	án	những	mánh	khóe	của	các	cuộc	biểu	tình	và	đòi	phải	bỏ	phiếu	lại.
“Tôi	chia	 sẻ	những	cảm	xúc	 tiêu	cực	của	các	vị	 liên	quan	đến	kết	quả	bầu	cử
quốc	hội	ở	Nga”,	ông	viết	trong	một	thư	ngỏ	gởi	người	biểu	tình	(47).	Vladimir
Putin	im	lặng	và	chỉ	phản	ứng	với	những	phát	biểu	công	khai	của	Ngoại	trưởng
Hoa	Kỳ,	người	sau	ngày	bầu	cử	đã	phê	phán	cách	thức	nó	được	tiến	hành.

“Những	báo	 cáo	đầu	 tiên	 là	 đáng	báo	động”,	Hillary	Clinton	nói	 khi	 đang



công	du	Đức.	Bà	 tuyên	bố	“quan	ngại	sâu	sắc”	với	các	cuộc	bầu	cử	vừa	được
tiến	hành	và	tại	cuộc	họp	báo	ngẫu	hứng	đòi	hỏi	“phải	phân	tích	sâu	sắc	tất	cả
các	báo	cáo	tin	cậy	về	việc	gian	lận	và	các	thủ	đoạn	tại	cuộc	bầu	cử	ở	Nga”	(48)
.	Trong	vài	năm	qua,	Hoa	Kỳ	đã	 tài	 trợ	cho	các	đại	diện	xã	hội	dân	sự	qua	 tổ
chức	phi	chính	phủ	“Tiếng	nói”	của	Nga,	tổ	chức	đã	gởi	hàng	trăm	quan	sát	viên
tới	các	khu	vực	bầu	cử.	“Tiếng	nói”	được	tổ	chức	tốt	và	là	một	phần	không	thể
tách	rời	của	phe	đối	lập	(49).

Putin	đáp	lại	ngay	lập	tức,	như	với	chất	gây	dị	ứng:	“Tôi	đã	xem	phản	ứng
đầu	tiên	của	các	đối	tác	Hoa	Kỳ	chúng	ta”,	ông	nói	vội	trong	buổi	truyền	hình
trực	 tiếp	một	cuộc	họp	nào	đó.	“Trước	 tiên,	điều	mà	bà	Ngoại	 trưởng	làm	-	 là
trao	cho	cuộc	bầu	cử	những	đặc	điểm	và	đánh	giá.	Bà	nói,	các	cuộc	bầu	cử	diễn
ra	không	trung	thực	và	không	công	bằng,	cho	dù	các	tài	liệu	từ	Văn	phòng	các
Định	chế	Dân	chủ	và	Nhân	quyền	của	OSCE	còn	chưa	gởi	 tới”.	Ông	nói	 tiếp:
“Clinton	 đã	 đưa	 ra	 giọng	 điệu	 cho	 các	 nhà	 hoạt	 động	 nhất	 định	 của	 đất	 nước
chúng	tôi.	Họ	nghe	thấy	những	tín	hiệu	này	và	tích	cực	bắt	đầu	công	việc	được
sự	ủng	hộ	 của	Ngoại	 trưởng	Hoa	Kỳ”	 (50).	Ông	nhấn	mạnh,	Chính	phủ	Nga,
khác	với	Hoa	Kỳ,	 tìm	cách	để	bảo	đảm	“các	nhà	quan	sát	ngoại	quốc	theo	dõi
chính	sách	của	chúng	tôi	và	thủ	tục	của	chúng	tôi.	Chúng	tôi	rất	ủng	hộ	nó	và
không	chống	đối”.

Đối	với	Putin,	nhận	xét	của	Hillary	Clinton	là	một	thủ	đoạn	chiến	thuật,	một
bằng	chứng	nữa	cho	thấy	Hoa	Kỳ	muốn	loại	bỏ	ông	khỏi	chức	vụ,	sử	dụng	chính
những	phương	tiện	mà	Hoa	Kỳ	từng	khởi	xướng	“Cách	mạng	Cam”*	ở	Ukraine
năm	2004.	Ông	vẫn	nhớ	rõ	các	cuộc	biểu	 tình	ở	Kiev	những	ngày	đó	và	nhận
định,	 theo	 hình	mẫu	 này,	 người	 ta	 đang	muốn	 gây	mất	 ổn	 định	 cả	 nước	Nga.
“Các	bạn	nghĩ	rằng	mọi	thứ	là	tình	cờ	à?”,	ông	đặt	câu	hỏi	tu	từ	với	chúng	tôi
khi	tiếp	tục	quay	bộ	phim	của	mình,	“tôi	không	tin”.	Từ	lâu,	Kremlin	đã	bàn	thảo
về	việc	có	thể	làm	gì	để	ngăn	chặn	ảnh	hưởng	của	nước	ngoài	thông	qua	việc	tài
trợ	cho	phe	đối	lập.	Những	sự	kiện	tháng	12	càng	củng	cố	ý	kiến	của	Putin	và
đội	ngũ	của	ông	rằng	cần	phải	đưa	ra	những	bước	đi	quyết	liệt	trong	một	tương



lai	gần.

Thư	ký	báo	 chí	 của	Hillary	Clinton	ở	Bộ	Ngoại	 giao	 không	 che	 giấu	 việc
Hoa	Kỳ	ủng	hộ	phe	đối	lập.	“Trước	bầu	cử,	Hoa	Kỳ	đã	chi	hơn	9	triệu	đô	la	để
hỗ	trợ	tài	chính	và	đào	tạo	kỹ	thuật	cho	các	nhóm	xã	hội	dân	sự	và	sẽ	tiếp	tục
làm	điều	này	trong	tương	lai	để	bảo	đảm	các	cuộc	bầu	cử	tự	do	và	minh	bạch”
(51).

Vào	những	ngày	sau	đó,	Putin	đã	nghiên	cứu	cẩn	thận	hơn	dữ	liệu	các	cuộc
thăm	dò	trong	các	hồ	sơ	nằm	trên	bàn	làm	việc	của	ông	vào	mỗi	buổi	sáng.	Khảo
sát	dư	luận	xã	hội	không	thể	báo	trước	những	hiểm	họa	đối	với	các	cuộc	bầu	cử
tổng	thống.	Những	ứng	viên	khác,	mặc	cho	sự	bất	mãn,	cũng	không	nhận	được
thêm	điểm.	Việc	chuyển	giao	cho	Medvedev	chức	Chủ	tịch	Đảng	cầm	quyền	mà
Putin	chưa	bao	giờ	 là	 thành	viên	chính	 thức,	đã	mang	 lại	hiệu	quả.	Không	ai,
ngoại	trừ	phe	đối	lập,	gán	Putin	với	Đảng	Nước	Nga	thống	nhất	vốn	đang	liên
tục	bị	tấn	công.	Không	một	định	chế	nào	làm	việc	theo	đơn	đặt	hàng	nhà	nước,
không	Trung	tâm	Levada	-	thân	cận	với	phe	đối	lập	-	thấy	một	đối	thủ	nghiêm
trọng	nào	cho	Putin.	Ở	đây	nói	về	việc	chiến	thắng	sẽ	trông	như	thế	nào.	Các	nhà
xã	hội	học	chỉ	ra	những	kết	quả	giống	nhau	trong	phạm	vi	từ	55%	đến	63%	tùy
thời	điểm	khảo	sát.	Theo	kết	quả	của	các	nghiên	cứu	xã	hội	học,	thậm	chí	trong
cuộc	mít-tinh	đối	 lập	 lớn	nhất	 của	 ‘những	người	Bolotik”	 -	 những	người	biểu
tình	đã	tự	gọi	mình	theo	tên	của	Quảng	trường	Bolotnaya	-	chỉ	18%	đồng	tình
với	khẩu	hiệu	“Nước	Nga	không	có	Putin”.	Đa	số	người	dân	đã	dứt	khoát	bác	bỏ
đòi	hỏi	này	(52).

Dẫu	sao,	Vladimir	Putin	cũng	bị	tổn	thương.	Vài	ngày	sau,	trước	sự	bất	bình
của	các	cố	vấn	của	mình,	ông	đã	đưa	 ra	những	phát	biểu	không	có	 tính	ngoại
giao	lắm	trong	cuộc	họp	báo	truyền	hình	thường	niên	trước	năm	mới.	Các	công
dân	 hỏi,	Vladimir	 Putin	 đáp	 trong	 cuộc	marathon	 truyền	 hình	 được	 phát	 sóng
trực	tiếp	trong	hơn	ba	giờ	đồng	hồ.	Lúc	đầu,	ứng	viên	tổng	thống	còn	hài	hước
nhưng	sau	đó	chuyển	sang	châm	biếm	cay	độc.	Nếu	nhiều	 thanh	niên,	mà	ông



thấy	trong	các	cuộc	biểu	tình	-	là	“sản	phẩm	của	chế	độ	Putin”	thì	“điều	đó	thật
tuyệt”,	-	ông	nói.	Và	ông	nói	thêm:	ban	đầu,	ông	tưởng	những	dải	băng	trắng	mà
những	người	biểu	tình	mang	để	bày	tỏ	phản	kháng,	là	“để	tránh	thai”.	Từ	ngụ	ý
này	thường	được	sử	dụng	ở	Nga	để	nói	về	những	kẻ	thất	bại.	Họ	“không	có	một
chương	trình	thống	nhất,	một	con	đường	xác	định	để	đạt	được	những	mục	đích
của	mình”	(53).

Sau	chương	trình,	cuộc	thảo	luận	buổi	tối	với	bộ	tham	mưu	nhỏ	bao	gồm	các
cố	vấn	đã	căng	 thẳng	không	kém	phát	biểu	của	Putin	 trong	buổi	họp	báo	 trên
truyền	hình.	Việc	phê	phán	của	các	cố	vấn	là	hiển	nhiên.	Họ	nói	ông	đã	không
đánh	giá	đúng	tâm	trạng	và	chọn	giọng	điệu	quá	sắc	nhọn,	ứng	viên	tổng	thống
cũng	tổn	thương	không	kém.	Ông	cảm	thấy	mình	bị	tấn	công,	và	bỏ	đi	nghỉ	vài
ngày	ở	Siberia	trong	chuyến	nghỉ	phép	ngắn	ngày	đã	lên	kế	hoạch	trước.	Ở	đó,
ông	sẽ	săn	bắn	và	thảo	luận	tình	hình	với	người	bạn,	đồng	minh	chính	trị	Sergey
Shoigu,	người	đã	nhiều	năm	lãnh	đạo	Bộ	các	Tình	trạng	khẩn	cấp.	Putin	đã	làm
quen	với	những	dữ	liệu	được	phân	tích	và	các	nghiên	cứu	về	tầng	lớp	trung	lưu
đang	tăng	ở	các	thành	phố	lớn.	Ông	nghe	người	bạn	Kudrin	của	mình,	người	đề
nghị	ông	nói	chuyện	với	phe	đối	lập,	và	hứa	sẽ	suy	nghĩ.	Nhưng	vài	ngày	sau,
ông	đã	trả	lời	bằng	sự	từ	chối.	“Tôi	nói	với	ai	ở	đó,	và	nói	cụ	thể	chuyện	gì?”,
ông	đặt	cho	Kudrin	câu	hỏi	tu	từ,	bảo	ông	ấy	hãy	suy	nghĩ	lại	(54).

Tại	các	cuộc	bầu	cử	này,	ông	cho	rằng	phe	đối	 lập	ở	những	 thành	phố	 lớn
không	đáng	kể.	Ông	nói	cuộc	bầu	cử	sẽ	thắng	ở	các	khu	vực	đó.	Và	hóa	ra	ông
đúng.	Nhà	văn	Viktor	Yerofeyev	đã	xây	dựng	tính	hai	mặt	của	tầng	lớp	trung	lưu
ở	các	thành	phố	lớn	của	Nga	như	sau:	“Mặc	cho	tham	nhũng,	sát	hại	nhà	báo,	sự
thiếu	 tôn	 trọng	 của	Putin	 với	 các	 đối	 thủ	 và	một	 loạt	 lỗi	 lầm	khác,	 nước	Nga
chưa	bao	giờ	tự	do	như	bây	giờ.	Không	bao	giờ	người	ta	được	tự	do	dịch	chuyển
như	thế.	Đã	đến	lúc	bỏ	lại	cảm	tưởng	rằng	người	dân	muốn	đưa	Putin	và	những
thành	tựu	của	ông	ta	vào	kho	phế	liệu.	Nếu	những	người	theo	chủ	nghĩa	dân	tộc
đến,	sẽ	thật	đáng	sợ”	(55).



Ngày	4-3-2012,	Putin	chính	thức	thắng	cử,	nhận	được	gần	64%	phiếu.	Ông
bỏ	xa	đáng	kể	Gennady	Zyuganov	-	Chủ	tịch	Đảng	Cộng	sản,	về	nhì	với	17%
phiếu.	Tỉ	phú	Mikhail	Prokhorov	-	một	trong	những	người	giàu	nhất	nước	và	là
ứng	viên	của	tầng	lớp	trung	lưu,	nhận	8%.	Thế	nhưng,	chiến	dịch	tranh	cử	này,
lần	đầu	tiên	đã	đòi	Putin	tập	trung	toàn	bộ	sức	lực.

Vào	tối	Chủ	nhật	sau	khi	đóng	cửa	các	khu	vực	bầu	cử,	khi	xuất	hiện	trong
đám	 đông	 cuồng	 nhiệt	 những	 người	 ủng	 hộ	 mình	 trên	 Quảng	 trường
Manezhnaya	ở	trung	tâm	Moskva,	ông	đã	chìm	trong	xúc	động.	“Tôi	đã	hứa	với
các	bạn:	chúng	ta	sẽ	thắng,	và	chúng	ta	đã	thắng!	Ông	hét	lên	với	đám	đông,	lệ
tràn	trên	mắt	(56).	Putin	không	muốn	cho	mọi	người	 thấy,	 lần	này,	việc	 trở	 lại
với	chức	tổng	thống	là	một	nhiệm	vụ	khó	khăn	đối	với	ông.

Dĩ	nhiên,	ông	biết	phương	Tây	đã	tích	cực	tham	gia	chiến	dịch	tranh	cử	thế
nào,	và	đã	đưa	ra	các	kết	luận.	Rất	khó	tìm	thấy	các	thông	tin	về	tương	quan	lực
lượng	thật	trên	báo	chí	Đức	trong	chiến	dịch	tranh	cử	ở	Nga.	Các	bình	luận	viên
cố	gắng	gieo	cho	công	chúng	rằng	đang	diễn	ra	“cuộc	nổi	dậy	của	tầng	lớp	trung
lưu”.	Các	tin	tức	khen	ngợi	công	thức	thành	công	của	“cuộc	diễu	hành	một	triệu
người”	như	một	tín	hiệu	của	việc	thay	đổi	chế	độ.	Nếu	không	phải	ngay	lập	tức,
thì	ít	ra,	cũng	là	trong	tương	lai	gần.	Kết	thúc	kỷ	nguyên	Putin,	dường	như	chỉ	là
vấn	đề	thời	gian,	mà	có	thể	là	chỉ	trong	vài	tháng	nữa.

Thật	khó	chịu	trước	tình	trạng	mơ	hồ	một	khi	đã	đi	vào	hoạt	động	tích	cực.
Cái	yếu	tố	xi	măng	gán	kết	những	người	biểu	tình	và	nhà	báo	trong	những	tuần
lễ	này	-	chỉ	là	cảm	giác	dễ	chịu	của	một	cuộc	đấu	tranh	chung	vì	chính	nghĩa.

Giờ	đây,	chống	tham	nhũng	vì	sự	thượng	tôn	pháp	luật	và	dân	chủ	cũng	đang
diễn	 ra	 trong	 nước	Nga.	Nhà	 báo	 bị	mê	 hoặc	 tham	gia	 vào	 cuộc	 đấu	 tranh	 vì
chính	nghĩa	thay	cho	việc	thông	tin	điều	gì	đang	xảy	ra	và	đã	xảy	ra	như	thế	nào,
lại	còn	quan	tâm	tới	các	bằng	chứng.	Mong	muốn	tìm	tới	cái	gì	đó	tương	tự	như
“Mùa	xuân	Ả	Rập”*	hay	cuộc	“Cách	mạng	Cam”	tiếp	theo,	đã	lớn	lên	gần	như
từng	phút	trong	chiến	dịch	bầu	cử	và	suýt	tràn	bờ.	Sự	hưng	phấn	trong	các	bài



phóng	sự	đã	che	đậy	việc	đa	số	cảm	xúc	và	hình	ảnh	chứng	minh	thực	tế	của	sự
phát	triển	các	sự	kiện	mong	muốn	-	một	cuộc	nổi	dậy	có	thể	-được	truyền	đi	chỉ
từ	hai	thủ	đô	Moskva	và	Saint	Petersburg*.

Chương	trình	của	phe	đối	lập	được	hình	dung	cụ	thể	ra	sao?	Những	nhân	vật
chính	muốn	gì?	về	chuyện	đó	không	cách	nào	thật	sự	biết	được.	Chương	trình	cụ
thể	 của	Aleksey	Anatolyevich	Navalny	 -	nhân	vật	đối	 lập	nổi	 tiếng	nhất	nước
Nga	-	không	được	viết	gì	trong	các	bài	báo,	ngoại	trừ	việc	ông	ta	là	một	blogger
nổi	tiếng,	nhìn	điển	trai	và	đấu	tranh	chống	tham	nhũng,	về	việc	điều	gì	đã	kết
nối	 các	 nhà	 đối	 lập	 khác	 nhau,	 như	Sergey	Udaltsov	 -	 điều	 phối	 viên	 các	 lực
lượng	 cánh	 tả	 và	 cựu	 Phó	 Tổng	 thống	 Boris	 Nemtsov,	 cũng	 không	 đọc	 được
nhiều	trên	các	bài	báo.

Và	lẽ	đương	nhiên,	không	có	gì	nghi	ngờ	việc	ai	đang	đứng	trên	con	đường
đột	phá	dân	chủ	-	Vladimir	Putin.	Tùy	theo	khuynh	hướng	của	các	nhà	báo,	ông
là	 kẻ	 độc	 tài,	 nam	 tính,	 hay	 trong	 trường	 hợp	 tốt	 nhất,	 là	 “một	 gã	 cũng	 được
trong	chính	trị”.	Tai	họa	của	nước	Nga	-	như	logic	của	bản	cáo	trạng	xã	hội	này
đưa	ra	-	là	kết	quả	trực	tiếp	của	ý	chí	tổng	thống,	chứ	không	thể	là	kết	quả	của	sự
phát	triển	xã	hội.

Niềm	hy	vọng	rằng	chẳng	bao	lâu	Tổng	thống	Nga	sẽ	trở	thành	lịch	sử,	vào
ngày	 bầu	 cử	 đã	 không	 được	 thực	 hiện.	 Sự	 va	 chạm	với	 thực	 tiễn	 đòi	 hỏi	 khả
năng	 biện	 chứng.	Trả	 lời	 câu	 hỏi,	 tại	 sao	 không	 diễn	 ra	 bước	 ngoặt	 chính	 trị,
người	ta	chẳng	buồn	để	tâm	đến	những	nhận	định	sai	lầm	của	riêng	mình.	Thay
vào	đó,	họ	nói	về	việc	cử	tri	Nga	chưa	đủ	độ	chín	cần	thiết.

Dĩ	nhiên,	sự	trở	lại	của	Putin	vào	điện	Kremlin	là	kết	quả	của	những	“mưu
đồ	đen	tối”,	như	tờ	Spiegel	online	viết.	Bởi	vì	dù	gì	đi	nữa,	“cuộc	bầu	cử	tổng
thống	hiện	nay	cũng	bị	 thao	 túng”,	để	chỉ	cho	ông	chủ	điện	Kremlin	 thấy	dẫu
sao,	tệ	lắm	thì	ông	ta	cũng	có	một	đa	số	nào	đó.	Thế	nhưng,	theo	ý	kiến	các	nhà
báo,	đó	là	“một	đa	số	giả”.	Một	nhan	đề	đã	được	hình	thành	như	thế	chỉ	một	thời
gian	ngắn	sau	khi	cống	bố	kết	quả	bầu	cử,	“đa	số	của	Putin	chỉ	có	tính	số	lượng,



chứ	không	chất	lượng”.	Bởi	đó	không	phải	là	tiếng	nói	của	các	thị	dân	triển	vọng
trẻ,	ngồi	trong	quán	cà	phê	Starbucks	ở	Moskva	và	Saint	Petersburg.	Đó	là	tiếng
nói	của	những	người	đã	quen	hài	lòng	với	những	thứ	nhỏ	bé	-	những	người	đã	về
hưu,	bác	sĩ,	giáo	viên,	các	giảng	viên	đại	học,	quân	nhân	và	nhân	viên	an	ninh	-
tác	giả	bài	báo	viết	(57).	Dân	chủ	-	như	chương	trình	truyền	hình	“Tìm	kiếm	tài
năng”.	Đối	với	cuộc	khủng	hoảng	chính	trị,	như	Lenin	viết	trong	công	trình	Sự
sụp	đổ	quốc	tế	II	chỉ	“người	ở	dưới	muốn”	thôi	thì	không	đủ,	mà	còn	phải	sao
cho	 “những	người	ở	 trên	không	 thể”*.	Thế	 nhưng,	 thời	 của	 cuộc	 bầu	 cử	 tổng
thống	không	phải	là	trường	hợp	đó,	không	bên	trên,	cũng	không	bên	dưới.	Sau
cuộc	bầu	cử,	có	những	trường	hợp	riêng	biệt	theo	quán	tính	tiếp	tục	được	xem
như	là	biểu	hiện	của	một	xu	thế	chung,	vẫn	như	trước	kia,	họ	không	muốn	hiểu
là	các	thành	phố	Nga	và	các	khu	vực	nông	thôn	ở	Nga	phát	triển	theo	các	nhịp
độ	khác	nhau,	và	càng	không	có	mong	muốn	làm	theo	nghĩa	vụ	báo	chí,	khẳng
định	 những	 công	 bố	 bằng	 các	 sự	 kiện.	 Ý	 tưởng	 của	 vô	 số	 các	 chính	 khách
phương	Tây	và	 nhà	 báo,	 những	người	 cho	 rằng	 họ	 tới	Nga	 như	 tới	một	 nước
đang	phát	triển	với	sứ	mệnh	nhân	đạo,	phổ	biến	hơn	những	quan	sát	không	thiên
vị.	Và	điều	đó	bất	chấp	việc	xã	hội	Nga	rõ	ràng	sở	hữu	một	nền	tảng	riêng	vững
chắc.
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VÀ	NHÀ	NƯỚC

SỰ	PHỤC	HƯNG	GIÁO	HỘI	CHÍNH	THỐNG	NGA	NHƯ
MỘT	LỰC	LƯỢNG	CHÍNH	TRỊ

Đã	sau	nửa	đêm	khi	ông	chủ	nhà	nghỉ	mời	 tôi	một	chuyến	 tham	quan	nhỏ
trên	phần	đất	thênh	thang	của	Novo-Ogaryovo.	Chạy	chỉ	vài	trăm	mét,	ô	tô	đỗ
lại	trước	một	kiến	trúc	tối	nhỏ.	Vladimir	Putin	mở	cửa,	bật	đèn	và	làm	dấu	thánh.
Đó	là	một	nhà	nguyện	cá	nhân	của	Tổng	thống	với	nơi	cầu	nguyện	và	bàn	thờ.
Trên	những	bức	tường	treo	các	tượng	thánh	chói	vàng,	một	số	bức	khác	mô	tả
các	cảnh	từ	Kinh	Thánh.	Năm	2000,	khi	tân	Tổng	thống	Vladimir	Putin	đến	dinh
thự	chính	phủ	gần	Moskva	này,	ông	đã	yêu	cầu	sửa	chữa	ngôi	nhà	thờ	gần	đổ	nát
trên	phần	đất	của	nhà	nghỉ.

Trong	chuyến	 tham	quan	đêm	ấy,	Vladimir	Putin	nói	về	việc	ông	 là	 tín	đồ
Chính	thống	giáo,	kể	về	cha	mình	-	Vladimir	Spiridonovich,	công	nhân	nhà	máy
và	 là	 một	 đảng	 viên	 cộng	 sản	 kiên	 định,	 khác	 hẳn	 với	 mẹ	 ông,	 bà	 Maria
Ivanovna,	người	chỉ	vài	tuần	sau	khi	sinh	ông	đã	mang	cậu	bé	tới	một	nhà	thờ	ở
Saint	Petersburg	và	bí	mật	rửa	tội.	Vì	việc	ấy	diễn	ra	vào	ngày	thánh	Mikhail,	và
vì	 cha	 xứ	 cũng	mang	 tên	 này,	 nên	 ông	 đề	 nghị	 cũng	 gọi	 đứa	 bé	 bằng	 tên	 ấy.
Nhưng	 bà	 mẹ	 phản	 đối	 vì	 đã	 gọi	 cậu	 bé	 là	 Vladimir,	 như	 cha	 cậu	 rồi.	 Nên
Vladimir	Vladimirovich	vẫn	tiếp	tục	là	tên	ông.

Sau	đó,	Putin	chỉ	lên	một	bức	ảnh	đặc	biệt	treo	trên	tường.	Đó	là	một	người
đàn	bà	trong	áo	choàng	nữ	tu	-	thánh	Elizabeth	hay	Elizabeth	Feodorovna,	như
người	ta	gọi	nữ	Đại	công	tước	bằng	tiếng	Nga.	Theo	tiếng	Đức,	 tên	của	người



phụ	nữ	nổi	tiếng	này	là	Elizabeth	Aleksander	Luise	Alice	Hesse-Darmstadt.	Bà
là	em	họ	của	Hoàng	đế	Đức	Wilhelm	II.	Và	cũng	như	người	chị	Aleksandra	 -
Hoàng	hậu	cuối	cùng	của	nước	Nga,	bà	lấy	chồng	là	một	thành	viên	của	gia	đình
Romanov.	Sau	khi	 chồng	bà,	Đại	Công	 tước	Sergey	Aleksandrovich	 trở	 thành
nạn	nhân	của	một	vụ	mưu	sát	vào	năm	1905,	Elizabeth	đã	lập	Tu	viện	Martha	và
Mary	ở	Moskva	và	 trở	 thành	 tu	viện	 trưởng.	Một	ngày	sau	vụ	sát	hại	gia	đình
hoàng	tộc*,	Elizabeth	cũng	bị	giết.	Năm	1992,	Giáo	hội	Chính	thống	giáo	Nga
đã	phong	thánh	cho	Công	chúa	Đức.

Bức	hình	đã	được	Giáo	hội	Chính	 thống	giáo	Nga	hải	ngoại	 tặng	Putin	để
cảm	ơn	những	nỗ	lực	trong	nhiều	năm	qua	của	ông	nhằm	hiệp	nhất	Tòa	thượng
phụ	Moskva	 -	Giáo	hội	Chính	 thống	giáo	Nga	với	Giáo	hội	Chính	 thống	giáo
Nga	hải	ngoại.	Người	đứng	đầu	Giáo	hội	Chính	thống	giáo	Nga	hải	ngoại	khi	đó,
Giám	mục	New	York	Lavr	đã	trao	bức	ảnh	cho	Putin.	Phải	mất	nhiều	năm	để	sự
thiếu	tin	tưởng,	vốn	chiếm	ưu	thế	ở	cả	hai	phía	giáo	hội	mẹ	và	cánh	ly	khai	của
nó,	ít	nhiều	lắng	xuống	sau	khi	Liên	Xô	tan	rã.	“Đó	là	một	quá	trình	khó	khăn!”,
Putin	kể.	Sự	chia	rẽ	của	giáo	hội	là	một	đứt	gãy	chạy	qua	toàn	bộ	xã	hội.	“Ngay
từ	đầu	tôi	đã	muốn	họ	hiệp	nhất	lại	với	nhau.	Điều	đó	quan	trọng	cho	sự	tự	nhận
thức	của	chúng	tôi”.

Lịch	của	các	cuộc	gặp	gỡ	được	lên	kế	hoạch	trong	chuyến	thăm	New	York
vào	 một	 trong	 những	 ngày	 nghỉ	 của	 tháng	 9-2003	 thoạt	 nhìn	 giống	 như	 một
thông	lệ	chính	trị.	Cuộc	gặp	ngắn	với	Tổng	thống	Pháp	Jacques	Chirac	và	Thủ
tướng	Liên	bang	Đức	Gerhard	Schroeder,	sau	đó	là	chuyến	thăm	Liên	Hợp	Quốc
và	Đại	hội	đồng	Liên	Hợp	Quốc	 thường	niên	với	những	phát	biểu	chung	bình
thường.	Ngoài	 ra,	Vladimir	Putin	 còn	 cùng	 với	Chủ	 tịch	Điều	 hành	Tập	 đoàn
Dầu	khí	Nga	Lukoil	khai	 trương	 trạm	xăng	đầu	 tiên	của	nhà	máy	này	 trên	đất
Mỹ,	ở	góc	Đường	24	và	Đại	lộ	10	tại	Manhattan.	Mới	đây,	trong	một	hợp	đồng
ồn	ào	để	bước	ra	thị	trường	ngoại	quốc,	tập	đoàn	này	đã	mua	lại	mạng	lưới	trạm
xăng	của	công	ty	Getty	Oil	của	Mỹ.	Ông	cũng	có	một	cuộc	hẹn	trên	Phố	Wall
với	những	ông	trùm	của	nền	kinh	tế	Mỹ.	Sau	đó,	Putin	phải	lên	máy	bay	bay	đến



nhà	 riêng	 của	George	 Bush	 -	 con	 ở	 bang	Maine,	 gần	 thị	 trấn	Kennebunkport
(58).

Nhưng	cuộc	gặp	quan	trọng	nhất	ngày	hôm	ấy	chính	là	 trong	lãnh	sự	quán
Nga.	Tại	đó,	ban	 lãnh	đạo	Giáo	hội	Chính	 thống	giáo	Nga	hải	ngoại	đang	chờ
Tổng	thống.	Ngoài	người	đứng	đầu	cộng	đồng	giáo	dân	-	Tổng	giám	mục	Lavr
(Schkurla)	hiện	đang	sống	ở	New	York,	các	giáo	chủ	quan	trọng	khác	cũng	đến.
Giáo	chủ	Mark	(Amdt)	vốn	chịu	trách	nhiệm	ở	Đức	và	Vương	quốc	Anh	đã	bay
từ	Munich	đến,	từ	San	Francisco	đến	là	Giám	mục	Kirill,	Thư	ký	Hội	đồng	giám
mục	của	Giáo	hội	Chính	 thống	giáo	hải	ngoại.	Đại	diện	cho	sự	ủng	hộ	 từ	Tòa
thượng	phụ	Moskva	là	Tu	viện	trưởng	Tu	viện	Sretensky	Archimandrite	Tikhon
(Shevkunov),	người	tháp	tùng	cùng	Putin.

Sự	chia	rẽ	của	giáo	hội	thành	Giáo	hội	Chính	thống	giáo	ở	Nga	và	Giáo	hội
Chính	thống	giáo	hải	ngoại	 là	hậu	quá	của	cuộc	Cách	mạng	tháng	Mười	1917.
Đầu	 tiên,	Giáo	hội	chống	 lại	 sự	đàn	áp	của	chính	quyền	mới.	Hàng	chục	năm
sau,	từ	buồng	giam,	Giáo	chủ	Sergey	(Stagorodsky)	đã	tuyên	bố	sự	trung	thành
của	giáo	hội	với	chính	phủ	mới.	Tuyên	bố	của	ông	là	nguyên	nhân	của	việc	ly
khai	và	sự	thù	địch	kéo	dài	nhiều	năm	giữa	hai	giáo	hội.	Giáo	hội	vấp	phải	cuộc
tranh	cãi	kinh	điển	của	bất	kỳ	cuộc	đảo	chính	nào:	từ	một	phía	-	mong	ước	giữ
được	bản	sắc	riêng	của	mình,	từ	phía	khác	-	thích	nghi	với	những	điều	kiện	mới.
Với	Giáo	hội	Chính	thống	giáo	hải	ngoại	và	nhiều	tín	hữu	chạy	ra	nước	ngoài,
bước	đi	của	Giáo	chủ	Sergey	 là	việc	hợp	 tác	không	 thể	 tha	 thứ	với	chế	độ	vô
thần.	Còn	từ	quan	điểm	của	giáo	hội	chính	thức	ở	Moskva	khi	đó,	cuộc	đào	thoát
của	nhiều	linh	mục	là	dấu	hiệu	của	sự	hèn	nhát	trước	kẻ	thù,	và	phục	tùng	là	con
đường	duy	nhất	để	giữ	Giáo	hội	như	một	định	chế	khỏi	bị	phá	hủy	hoàn	 toàn.
Trong	ngày	tháng	9	đó,	Vladimir	Putin	đã	chuyển	cho	Giám	mục	Lavr	của	New
York	thư	mời	chính	thức	của	Thượng	phụ	Aleksey	II	ở	Moskva	-	mời	ông	tiến
hành	những	cuộc	đàm	phán	tiếp	theo	để	hòa	giải	ở	thủ	đô	Moskva.	Ý	đồ	chính
của	cuộc	gặp	được	nêu	lên	ở	San	Francisco	vài	tháng	sau	trong	hội	nghị	quốc	tế
các	cộng	đồng	Chính	thống	giáo	với	sự	tham	gia	của	250	giáo	phận	của	Giáo	hội



Chính	thống	giáo	hải	ngoại,	được	hình	thành	trong	một	cụm	từ	và	thúc	đẩy	đáng
kể	việc	hiệp	nhất:	“Vladimir	Putin	-	người	bảo	vệ	các	điều	răn	của	Chúa”	(59).
Nhưng	phải	mất	thêm	bốn	năm	nữa	mới	đến	sự	hiệp	nhất	chính	thức	vào	tháng
5-2007.	Cuộc	 thảo	 luận	 về	 những	 tội	 lỗi	 quá	 khứ	 là	một	 việc	 tinh	 tế,	 diễn	 ra
chậm	chạp	và	đau	đớn.	Cộng	đồng	Giáo	hội	Chính	thống	giáo	hải	ngoại	đưa	ra
một	yêu	cầu	chính:	họ	đòi	công	khai	lên	án	chủ	trương	chính	thức	của	Giáo	hội
Chính	thống	giáo	Nga	thời	Liên	Xô.

Các	đại	diện	chính	thức	của	Tòa	Thượng	phụ	Moskva	đã	đưa	ra	những	lý	lẽ
của	mình,	mà	cụ	thể	là	sự	cần	thiết	tự	bảo	vệ.	“Chúng	tôi	lên	án	việc	phản	bội
những	 tư	 tưởng	 của	 mình.”	 Tuyến	 biện	 hộ	 chính	 đã	 vang	 lên	 như	 thế.	 “Thế
nhưng,	chúng	 tôi	buộc	phải	 thỏa	hiệp	với	nhà	nước,	không	có	 lối	 thoát	khác”.
Những	lý	lẽ	còn	lại	chỉ	là	thuần	túy	kinh	viện.	Cán	cân	quân	bình	giữa	sự	thích
nghi	cần	thiết	với	sự	hợp	tác	công	khai	là	đặc	trưng	không	chỉ	cho	Giáo	hội	Nga.
Vài	năm	sau	khi	nước	Đức	thống	nhất	vẫn	còn	các	tranh	cãi	về	việc	Giáo	hội	Cơ
Đốc	và	Tin	Lành	ở	Cộng	hòa	Dân	chủ	Đức	đã	phục	tùng	ban	lãnh	đạo	Đông	Đức
cùng	các	cơ	quan	mật	vụ	bao	nhiêu,	và	như	 thế	nào.	Còn	Vladimir	Putin	kiên
quyết	tìm	kiếm	sự	thỏa	hiệp	giữa	các	anh	em	cùng	đức	tin.	Ông	trò	chuyện	với
Thượng	phụ	Aleksey	ở	Moskva	và	với	Giám	mục	uy	tín	Mark	ở	Munich,	và	như
một	nhà	 thương	 thuyết	 thế	 tục,	ông	đã	đề	nghị	 các	con	đường	giải	quyết	mâu
thuẫn	này.	Cuối	cùng,	 tháng	5-2007,	 tại	nhà	 thờ	Vasily	Blazhennyi	 trên	Quảng
trường	Đỏ	đã	diễn	ra	lễ	hiệp	nhất	long	trọng	các	Giáo	hội	Chính	thống	giáo	Nga.

Sự	thống	nhất	có	cái	giá	của	nó.	Các	giáo	xứ	ở	hải	ngoại	vẫn	duy	trì	sự	điều
hành	độc	lập	của	mình.	Như	một	dấu	hiệu	công	khai	chứng	tỏ	rằng	họ	chẳng	có
gì	 chung	với	những	 tội	 ác	quá	khứ,	ngay	 từ	năm	1981,	Giáo	hội	Chính	 thống
giáo	hải	ngoại	đã	phong	thánh	những	thành	viên	trong	gia	đình	hoàng	tộc	bị	sát
hại	và	đã	yêu	cầu	Giáo	hội	Chính	 thống	giáo	Nga	cũng	 làm	như	 thế	 trước	khi
hiệp	nhất.	Và	như	thế,	Công	chúa	Đức	Elizabeth	Aleksander	Luise	Alice	Hesse-
Darmstadt	cuối	cùng	đã	trở	thành	thánh	Elizabeth.



Tiềm	năng	về	một	phiên	bản	mới	của	liên	minh	cổ	xưa	giữa	ngai	vàng	và	bàn
thờ	ở	Nga	còn	 lớn.	Đa	số	dân	chúng,	như	các	 thăm	dò	chỉ	 ra,	 tự	xem	mình	 là
thành	viên	của	Giáo	hội	Chính	thống	giáo	Nga,	mặc	dù	nhiều	người	chỉ	đi	lễ	vào
những	ngày	lễ	truyền	thống.	Sau	80	năm	tồn	tại	nhà	nước	vô	thần,	mong	muốn
cứu	 rỗi	 linh	 hồn	 của	dân	 chúng	 là	 rất	 lớn.	 “Nhà	 thờ	 -	 đó	 là	một	 phần	 lịch	 sử
chung	của	chúng	tôi”,	Putin	giải	thích	động	lực	của	mình	trong	nỗ	lực	thống	nhất
các	Giáo	hội	Chính	thống	giáo	Nga	trong	cuộc	tham	quan	đến	nhà	nguyện	riêng
đêm	ấy.	Hình	tượng	đó,	bức	ảnh	thánh	Elizabeth	mà	ông	được	tặng,	với	ông	là
thêm	một	dấu	hiệu	nữa	cho	thấy	việc	tái	hợp	quan	trọng	đến	đâu.

Vladimir	Putin	đã	không	là	Vladimir	Putin,	nếu	như	vào	đêm	hôm	ấy	không
nhấn	 mạnh	 mối	 liên	 hệ	 có	 tính	 biểu	 tượng	 của	 những	 sự	 kiện	 này:	 “Thánh
Elizabeth	đã	trở	về	nhà.	Trước	cách	mạng,	bà	và	chồng	đã	sống	trong	lãnh	thổ
của	dinh	thự	tổng	thống	này”,	ông	tắt	đèn	và	đóng	cửa.	“Không	có	mối	liên	hệ
với	kinh	nghiệm	tôn	giáo	và	lịch	sử”,	Putin	tóm	tắt	tôn	chỉ	của	mình	lúc	chia	tay,
“nước	Nga	sẽ	không	có	được	bản	sắc	dân	tộc.	Sự	hiệp	nhất	của	Giáo	hội	đang
giúp	chúng	tôi”.

Ông	quan	tâm	tới	việc	sao	cho	Giáo	hội	không	chỉ	trở	thành	một	giá	trị	đạo
đức,	mà	còn	là	kinh	tế.	Năm	2010,	Quốc	hội	đã	thông	qua	đạo	luật,	theo	đó	tất	cả
các	cộng	đồng	tôn	giáo	ở	Nga,	gần	một	thế	kỷ	sau	Cách	mạng	tháng	Mười,	được
quyền	nhận	lại	phần	đáng	kể	tài	sản	của	mình.	Ngoại	lệ	chỉ	có	một	số	thánh	địa
đã	 được	 đưa	 vào	 danh	 sách	UNESCO,	 thí	 dụ	 như	 nhà	 thờ	Vasily	Blazhennyi.
Như	thế,	Giáo	hội	Chính	thống	giáo	Nga	trở	thành	chủ	sở	hữu	bất	động	sản	lớn
nhất	đất	nước.

Từ	đó,	một	thí	nghiệm	chính	trị	đã	được	tiến	hành,	nhắm	vào	việc	sao	cho
tôn	giáo	giúp	củng	cố	nhận	thức	Nga.	Sự	bảo	trợ	tâm	hồn	mới	sử	dụng	những
phương	tiện	cổ	điển	từ	công	cụ	truyền	thống:	chỉ	ra	cuộc	sống	sau	cái	chết	như
một	sự	an	ủi	hay	đe	dọa;	quy	tắc	quan	trọng	nhất	là	sao	cho	con	người	phải	làm
theo	Kinh	Thánh	như	định	 luật	bất	 biến	vào	 thời	buổi	bất	 ổn,	khi	những	hình



dung	về	đạo	đức	thường	xuyên	thay	đổi;	phải	 tôn	trọng	chính	quyền.	Như	vào
những	năm	1960,	khi	ở	Liên	bang	Đức	cũ,	và	không	chỉ	ở	Bavaria,	đồng	 tính
luyến	ái	đã	bị	 trừng	phạt	hình	sự,	còn	các	vị	 linh	mục	vào	 lúc	giảng	đạo	ngày
Chủ	nhật,	không	hiếm	khi	giải	thích	cho	các	con	chiên	nên	viết	gì	trên	phiếu	bầu
và	bên	cạnh	đảng	nào	thì	cần	đánh	dấu	thập.

Về	 lâu	 dài,	 liệu	 liên	minh	như	 thế	ở	Nga	 có	 hiệu	 quả	 không	 thì	 vẫn	 chưa
được	rõ.	Từ	một	phía	-	trong	nước,	số	dân	theo	Hồi	giáo	đang	gia	tăng,	từ	phía
khác	-	trong	những	thành	phố,	một	thế	hệ	mới	đang	lớn	lên,	và	với	họ,	sự	trở	về
với	tôn	giáo	mang	tính	chất	tìm	về	truyền	thống	hơn	là	một	nhu	cầu	tâm	linh.



7	
THIÊN	ĐƯỜNG	TRÊN	TRÁI	ĐẤT	THEO	KIỂU
NGA	HAY	CUỘC	TÌM	KIẾM	LỊCH	SỬ	RIÊNG

QUÁ	KHỨ	CẦN	HỖ	TRỢ	SỰ	TỰ	NHẬN	THỨC	TẬP	THỂ
RA	SAO?

Cha	Tikhon	phụng	 sự	 trong	nhà	nguyện	 tổng	 thống.	Người	 ta	 nói	Tu	viện
trưởng	Tu	viện	Sretensky	là	đức	cha	tinh	thần	của	nhân	vật	số	một	quốc	gia	(60).
Có	đúng	thế	không	thì	cha	Tikhon	không	nói	rõ.	Ông	không	trả	 lời	những	câu
hỏi	trực	tiếp	về	nhiệm	vụ	chính	thức	của	mình.	Cha	Tikhon	tin	rằng,	đức	tin	có
thể	chuyển	dời	núi	non,	và	luôn	tuân	thủ	một	nguyên	tắc	đã	được	kiểm	chứng	ở
chỗ:	hồng	y	xám	chỉ	có	thể	giữ	được	uy	tín	khi	nào	không	ai	biết	được	cụ	thể
mối	quan	hệ	của	ngài	với	chính	phủ,	và	chỉ	một	ít	người	được	biết	chi	tiết	những
quan	hệ	này.	Vào	ngày	mùa	xuân	năm	2015	ấy,	khi	chúng	tôi	lần	đầu	gặp	nhau
cho	 cuộc	 trò	 chuyện	 dài,	 ông	 gặp	 vấn	 đề	 về	 hô	 hấp	 vì	 ô	 nhiễm	 không	 khí	 ở
Moskva.	Mặc	cho	áo	choàng	và	râu,	thoạt	nhìn,	ông	không	giống	như	một	đấng
phụng	sự	tiêu	biểu	của	Giáo	hội	Chính	thống	giáo	Moskva.	Tu	viện	trưởng	ngôn
từ	 sắc	 sảo,	ông	quan	 tâm	dẫn	dắt	 cuộc	bàn	 luận	với	niềm	hân	hoan.	Còn	việc
Tổng	thống	là	một	tín	đồ,	ông	không	chút	nghi	ngờ.

Vladimir	Putin	là	một	Kitô	hữu.	Đó	không	phải	vì	ông	gọi	mình	như	thế,	mà
còn	vì	ông	đã	được	rửa	tội.	“Ông	xưng	tội,	bái	lãnh	thánh	thể	và	biết	được	trách
nhiệm	của	mình”,	vị	linh	mục	cho	biết.	Tu	viện	với	những	mái	vòm	cổ	củ	hành
điển	 hình	 được	 tường	 trắng	 bao	 quanh	 nằm	 ở	 trung	 tâm	Moskva	 trên	Đường
Bolshaya	Lubyanka.	Cách	đó	không	xa,	ở	góc	đường	là	trụ	sở	an	ninh,	mà	vào
thời	Stalin,	người	đứng	đầu	của	nó	đã	đưa	hàng	chục	nghìn	đại	diện	giáo	hội	vào
các	trại	tù	hoặc	xử	bắn.	Từ	thuở	đó,	Giáo	hội	Chính	thống	giáo	đã	xây	dựng	hình



ảnh	của	mình,	nhấn	mạnh	nhờ	sự	quan	trọng	của	Chúa	mà	giáo	hội	là	cơ	cấu	xã
hội	duy	nhất	có	 thể	vững	như	đá	 trong	 lịch	sử	bão	 táp	của	đất	nước.	Nó	cũng
chính	là	một	phiên	bản	của	lịch	sử	Nga,	dù	với	một	sắc	thái	mạnh	mẽ	của	niềm
tin	vào	tính	không	thể	sai	lầm	của	riêng	mình.

“Chúng	tôi	có	ở	đây	trước,	nhà	thờ	được	thành	lập	trước	KGB*	560	năm,	và
người	sáng	lập	nó	không	phải	là	KGB”,	câu	trả	lời	của	cha	Tikhon	nhanh	gọn	và
chuẩn	xác.	Sự	gần	gũi	với	tổng	hành	dinh	của	cơ	quan	tình	báo	cũ	-	đó	là	câu	hỏi
tiêu	chuẩn	của	các	nhà	báo	phương	Tây.	Thời	Xô	viết,	nhà	thờ	bị	đóng	cửa,	và
như	nhiều	tòa	nhà	và	các	tổ	chức	tôn	giáo	khác,	KGB	sử	dụng	những	công	trình
này	vào	mục	đích	riêng	của	mình.	Chiếc	 thập	giá	bằng	đá	trong	vườn	nhắc	lại
quá	khứ	đen	tối,	để	tưởng	nhớ	những	Kitô	hữu	chính	thống	giáo	đã	bị	tra	tấn	và
sát	hại	vào	thời	loạn	lạc.

Về	khởi	đầu	sứ	mệnh	của	mình,	cha	Tikhon	nhớ	 lại	với	 thái	độ	không	đặc
biệt	phấn	khởi.	“Tôi	được	triệu	về	đây,	như	bị	gọi	vào	quân	đội.	Nhà	thờ	bị	phá
hủy	hoàn	toàn	nên	cần	được	sửa	chữa.	Năm	1992,	tôi	là	tu	sĩ	duy	nhất	ở	đây”.

Anh	sinh	viên	đại	học	điện	ảnh	Georgy	Aleksandrovich	Shevkunov,	như	ông
được	gọi	ngoài	đời,	đã	“mở	mắt”	vào	thập	niên	80	của	thế	kỷ	trước.	Đầu	tiên,
ông	 đọc	Marx,	 Lenin	 và	 Trotski;	 sau	 đó,	 ông	 học	 yoga	 và	 tiếng	 Phạn	 rồi	 tập
trung	vào	Dostoyevsky,	Tolstoy	và	Kant.	Năm	24	tuổi,	ông	được	rửa	tội	và	trở
thành	 tu	 sĩ	ở	Tu	viện	Pskov-Pechorsky	phía	 tây	bắc	nước	Nga,	không	xa	biên
giới	Estonia.	Ông	là	một	trong	không	nhiều	các	tu	sĩ	đã	sống	sót	qua	thời	Stalin.
Còn	trước	cách	mạng,	họ	có	tới	hơn	1.000	người.	Cha	tinh	thần	của	Tikhon	là	Tu
viện	trưởng	của	tu	viện,	loan	(Krestiankin),	người	mà	vào	năm	1950	đã	bị	giam
giữ	5	năm	trong	trại	cải	tạo.

Tu	viện	trưởng	Tu	viện	Sretensky	là	ngôi	sao	của	Giáo	hội	Nga.	Vị	linh	mục
năng	nổ	này	đã	biến	tu	viện	thành	một	doanh	nghiệp	thành	công.	Năm	2008,	ông
đạo	diễn	bộ	phim	tài	liệu	truyền	hình	Cái	chết	của	đế	chế	-	Bài	học	Byzantine,
được	phát	lại	nhiều	lần	trong	khung	giờ	vàng	của	truyền	hình	Nga.	Trong	phim,



cha	Tikhon	nói	về	“sự	vĩ	đại	đã	mất	của	đế	chế	Byzantine,	vốn	nhẹ	dạ	rơi	vào
vòng	ảnh	hưởng	ác	hại	của	những	đối	tác	làm	ăn	hải	ngoại	và	các	cố	vấn”,	như
tóm	tắt	của	tờ	báo	Neue	Zrücher	Zeitung	(61).	Đó	là	lời	cảnh	tỉnh	nước	Nga	và
tiên	báo	về	sự	suy	tàn	của	phương	Tây.	Trang	web	của	ông	là	cổng	thông	tin	lớn
nhất	nước	Nga.	Cuốn	sách	best-seller	của	ông	Thánh	khiết	là	một	món	quà	dành
tặng	các	đại	diện	kiên	định	đáng	được	noi	 theo	của	Giáo	hội	 trong	 thời	chống
đối.	Sách	 ít	đề	cập	đến	việc	Giáo	hội	chính	 thức	cộng	 tác	khá	 tích	cực	với	hệ
thống	này.	Ở	Nga,	cuốn	sách	này	đã	bán	được	hơn	1.200.000	bản,	nhiều	hơn	số
lượng	của	tiểu	thuyết	khiêu	dâm	“50	sắc	 thái	xám”	 (62).	Dàn	nam	hợp	xướng
của	tu	viện	đi	biểu	diễn	khắp	thế	giới.	“Ngay	từ	đầu,	tôi	đã	hiểu	là	chúng	tôi	phải
tự	làm	ra	tiền	nếu	muốn	được	độc	lập”,	Tu	viện	trưởng	đã	mô	tả	thành	tích	kinh
tế	trong	việc	điều	hành	tu	viện	của	mình	như	thế.	45	tu	sĩ	đều	bận	rộn.	Ngoài	ra,
đội	ngũ	kế	thừa	cũng	đang	được	chuẩn	bị:	có	nhà	trẻ,	trường	học,	trường	dòng.
Đối	với	một	người	từng	học	ở	một	trường	nhà	thờ	như	tôi	cũng	thấy	thật	không
bình	thường	khi	cùng	Tu	viện	trưởng	đi	dọc	khuôn	viên	và	bắt	gặp	những	người
trẻ	trong	áo	choàng	đen	sụp	quỳ	thành	hàng	hôn	tay	ông,	trong	khi	trên	các	bức
tường	của	tòa	nhà	tu	viện	treo	các	màn	hình	cảm	ứng	của	các	máy	tính	mà	nhờ
chúng,	các	học	viên	trường	dòng	có	thể	lướt	net	và	biết	đâu,	thí	dụ,	xem	bản	đồ
các	văn	phòng	đại	diện	của	Giáo	hội	Chính	thống	giáo.

Tikhon	không	chỉ	là	bạn	của	Putin	mà	còn	là	trợ	lý	quan	trọng	của	ông	trong
những	nỗ	lực	làm	sống	lại	vai	 trò	của	Giáo	hội	như	một	phần	của	lịch	sử	Nga
trong	nhận	thức	tập	thể	của	nhân	dân.	Giáo	hội	và	quốc	gia	từ	lâu	đã	làm	việc
trên	 cùng	một	 sóng.	 Tu	 sĩ	 và	 chính	 khách	 làm	 quen	 nhau	 vào	 năm	 1998,	 khi
Tống	thống	Yeltsin	muốn	theo	dõi	cuộc	sống	của	bộ	máy	mình	kỹ	lưỡng	hơn,	đã
bổ	nhiệm	người	kế	nhiệm	tương	lai	làm	lãnh	đạo	cơ	quan	mật	vụ	trong	13	tháng.
“Putin	như	một	người	khách	bình	thường	đã	nhiều	lần	đến	tu	viện	nằm	trong	góc
nơi	làm	việc	của	ông”,	Tikhon	kể	về	lịch	sử	mối	tương	giao	của	họ.	Chỉ	sau	đó,
ông	mới	nói	cho	linh	mục	biết	mình	là	ai.	Từ	đó,	Tikhon	đã	trở	thành	đại	sứ	đặc
biệt	trong	vấn	đề	tín	ngưỡng	giữa	nhà	nước	và	giáo	hội.



Lời	 chỉ	 trích	 cho	 rằng	 nhà	 thờ	 đã	 trở	 thành	 bộ	 phận	 tư	 tưởng	 của	 điện
Kremlin	đã	bị	Tu	viện	trưởng	phản	đối:	“Putin	đâu	có	cầm	cương	chúng	tôi,	mà
chúng	 tôi	 cũng	 chẳng	 cầm	 cương	 ông	 ấy.	Như	 vậy	 đâu	 được	 việc”.	 Cái	 nhìn
chung	của	họ	về	thế	giới	và	những	giá	trị	truyền	thống,	về	đạo	đức	và	lịch	sử	làm
ông	hoan	hỉ,	nhưng	đó	hoàn	toàn	là	tình	cờ.	“Chỉ	có	thể	điều	hành	một	đất	nước
khổng	lồ	như	của	chúng	tôi	trong	một	thời	gian	dài	trên	cơ	sở	kinh	nghiệm	lịch
sử,	trong	đó	có	những	kinh	nghiệm	tồn	tại	từ	trước	cách	mạng,	và	tiếp	thu	những
điều	tốt	nhất	trong	số	các	kinh	nghiệm	của	Liên	Xô.	Chúng	tôi	chỉ	có	một	lịch
sử.	Nếu	không	nhìn	nhận	quá	khứ	của	mình,	 chúng	 tôi	 sẽ	chẳng	có	 tương	 lai.
Chủ	nghĩa	Max	không	hiệu	quả.	Còn	dân	chủ	ở	hình	thức	đáng	rùng	mình	mà
chúng	tôi	được	giới	thiệu	như	thời	thập	niên	1990,	cũng	không	hiệu	quả.	Nước
Nga	phải	tìm	ra	hình	thức	riêng	của	mình”.

Sứ	mệnh	thúc	đẩy	những	thành	tựu	lịch	sử	riêng	mình,	với	sự	hỗ	trợ	của	điện
Kremlin	vì	một	lý	tưởng	dân	tộc,	đòi	hỏi	không	chỉ	năng	lực	hướng	dẫn	tinh	thần
mà	cả	truyền	thông	của	cha	Tikhon.	Và	ông	đã	thể	hiện	chúng	thành	công.	Cuộc
trưng	bày	lịch	sử	đa	truyền	thông	hoành	tráng:	Lịch	sử	của	tôi	–	Rurikovich*	kể
về	 dòng	 dõi	 vương	 triều	mà	 trước	 đây	 chỉ	 các	 chuyên	 gia	 quan	 tâm,	 đầu	 tiên
được	 giới	 thiệu	 ở	Moskva	 vào	 tháng	 11-2014,	 sau	 đó	 dưới	 dạng	 triển	 lãm	 di
động	được	giới	thiệu	ở	những	khu	vực	khác	nhau	của	đất	nước.	Chúng	thu	hút
hàng	 trăm	 nghìn	 khách	 tham	 quan,	 những	 người	muốn	 biết	 nhiều	 hơn	 về	 các
hoàng	tử	đã	cai	trị	tổ	tiên	của	họ.	Triều	đại	này	đã	trị	vì	nước	Nga	từ	thế	kỷ	9	đến
thế	kỷ	16.	Một	trong	những	cao	trào	của	cuộc	tìm	kiếm	những	dấu	tích	lịch	sử
này	là	lễ	rửa	tội	của	Hoàng	tử	Vladimir	trên	miền	đất	Kiev	hiện	nay	-	một	huyền
thoại	dân	tộc	về	việc	sáng	lập	quốc	gia.	Cuộc	triển	lãm	đã	ủng	hộ	chiến	lược	của
Putin	nhắm	vào	việc	xác	lập	mối	liên	hệ	giữa	các	giai	đoạn	lịch	sử,	“để	giới	thiệu
một	chân	lý	đơn	giản	là	nước	Nga,	cũng	như	những	nước	khác,	có	một	lịch	sử
rất	 lâu	 đời;	 trên	 cơ	 sở	 đó,	 chúng	 ta	 có	 thế	 xây	 dựng	 tương	 lai,	 tập	 trung	 vào
những	mặt	mạnh	của	mình	và	sử	dụng	chúng	vào	việc	phát	triển	đất	nước”.

Trong	 tinh	 thần	của	việc	chép	sử	mới	này,	đoạn	kết	của	 tiểu	 thuyết	 trường



thiên	 về	 những	vương	 triều	Rurikovich	 cho	phép	nhìn	 vị	 đại	 diện	 rực	 rỡ	 cuối
cùng	 của	 triều	 đại	 này	 trong	một	 ánh	 sáng	 dịu	 dàng	 hơn	 trước	 đây.	Đó	 là	 Sa
hoàng	Ivan	IV,	nổi	tiếng	trong	dân	gian	Nga	với	biệt	danh	Ivan	Hung	đế	bởi	ông
được	cho	là	đã	giết	chết	người	con	trai	kém	trí	tuệ	của	mình,	khác	với	người	kế
nhiệm	đã	 làm	được	 nhiều	 việc	 để	 giữ	 gìn	 sự	 toàn	 vẹn	 của	 cường	 quốc.	Cuộc
triển	 lãm	quốc	 gia	 trước	 đó	 về	 các	Sa	 hoàng	 của	 triều	 đại	Romanov	mà	 cuộc
trung	bày	được	cha	Tikhon,	theo	tinh	thần	thời	đại,	giới	thiệu	dưới	hình	thức	một
loạt	các	màn	ảnh	tương	tác	kèm	theo	những	dòng	trích	dẫn	nổi	 tiếng,	cũng	rất
thành	công	với	công	chúng	(63).

Những	bài	học	lịch	sử	của	cha	Tikhon	dưới	ngọn	cờ	Thiên	Chúa	và	Tổ	quốc
đã	giữ	thăng	bằng	tinh	tế	giữa	chủ	nghĩa	dân	tộc	và	tinh	thần	yêu	nước,	vốn	rất
gần	nhau	ở	Nga.	Đúng	lúc	đó,	quan	điểm	chính	trị	đối	nội	của	Putin	là	củng	cố
bản	sắc	Nga	bằng	truyền	thống	riêng	của	mình,	chứ	không	sao	chép	phương	Tây,
để	giảm	thiểu	mâu	thuẫn	giữa	phức	cảm	tự	ti	điển	hình	Nga	và	khát	vọng	vươn
tới	sự	đại	cường.	Trong	những	năm	1990	sóng	gió,	làm	việc	trong	chính	quyền
Yeltsin,	ông	đã	rút	ra	kết	 luận:	đối	với	một	 tổng	thống	tương	lai,	việc	xem	xét
lịch	 sử	đất	nước	 từ	quan	điểm	dân	 tộc	 là	điều	cần	 thiết	 sống	còn,	kể	 cả	 trong
trường	hợp	triển	vọng	toàn	cầu	có	thay	đổi.	Ông	nỗ	lực	gieo	cấy	ý	tưởng	này	vào
nhân	dân	Nga	cũng	giống	như	đối	 thủ	Hoa	Kỳ	của	ông	đang	làm	điều	đó,	cho
rằng	điều	này	hoàn	 toàn	 tự	nhiên.	Thiên	đường	 trên	 trần	 thế,	 chỉ	 có	điều	 theo
phong	cách	Nga.

Sau	khi	Liên	Xô	tan	rã,	Putin	đã	bắt	đầu	tìm	kiếm	một	ý	tưởng	kết	nối	nào
đó.	Năm	1999,	German	Oskarovich	Gref	-Bộ	trưởng	Kinh	tế	tương	lai	-	đã	cùng
Trung	 tâm	 các	 dự	 thảo	 chiến	 lược	 lên	 dự	 thảo	 chương	 trình	 cho	 Tổng	 thống
Putin	 trong	nhiều	 tháng.	Ngày	30-12-1999,	hai	ngày	 trước	khi	 lên	nhậm	chức,
trong	 báo	 cáo	 chương	 trình	 được	 trình	 chiếu	 trên	 Internet	 “Nước	Nga	 tại	 thời
điểm	chuyển	giao	 thiên	niên	kỷ”,	Putin	 đã	 công	bố	đường	 lối	 chính	 sách	mới
(64).	Tinh	thần	yêu	nước	được	xem	như	nền	tảng	cho	sự	phát	 triển	 tương	lai	 -
mặc	dù	“từ	này	ngày	nay	được	dùng	trong	ý	nghĩa	mỉa	mai	hay	thậm	chí	mắng



mỏ”.	 Những	 nguyên	 tắc	 còn	 lại	 cũng	 được	 ghi	 nhận	 trong	 chương	 trình.	 Đó
không	phải	 là	một	nhà	nước	độc	 tài,	mà	 là	hùng	mạnh,	“nguồn	gốc	và	sự	bảo
đảm	của	trật	tự,	người	khởi	xướng	và	là	động	lực	thúc	đẩy	chính	của	bất	kỳ	sự
thay	đổi	nào”.	“Đối	với	việc	cải	thiện	vị	thế	của	mình,	đa	số	người	Nga	không
chỉ	quen	gắn	với	những	nỗ	lực	bản	thân,	sáng	kiến,	tinh	thần	kinh	doanh,	mà	còn
với	sự	hỗ	trợ	từ	phía	nhà	nước	và	xã	hội”,	Putin	mô	tả	tình	hình.	“Điều	đó	chúng
ta	có	thể	thích	hay	không	thích”,	ông	thực	dụng	nhận	xét.	Đừng	cố	đưa	lời	giải
đáp	cho	câu	hỏi	này,	rằng	chuyện	đó	tốt	hay	xấu.	Đó	là	thực	tế	và	do	đó,	nó	quan
trọng	với	chính	sách.	Và	“thói	quen	này	chết	rất	chậm”.

Ở	giai	đoạn	đầu,	sự	tính	toán	chính	trị	này	đã	được	đền	đáp.	Tân	tổng	thống
hòa	vào	dòng	chảy	của	thời	gian	-	ít	thí	nghiệm	hơn,	an	ninh	nhiều	hơn.	Nhờ	đó
mà	ông	được	hoan	nghênh.	Và	nhà	văn	Aleksander	Solzhenitsyn*	nhận	định	nỗ
lực	 tăng	cường	vai	 trò	nhà	nước	và	 tìm	kiếm	bán	 sác	 riêng	 là	một	 chính	 sách
đúng	đắn.	Nhà	văn	đoạt	giải	Nobel,	người	17	năm	phải	sống	lưu	vong	ở	Hoa	Kỳ
và	trở	về	Nga	dưới	thời	Yeltsin,	đã	chỉ	trích	“mưu	toan	của	NATO	lôi	kéo	một
phần	của	Liên	Xô	tan	rã,	trước	tiên	là	Ukraine	-	một	đất	nước	cực	kỳ	gần	gũi	với
chúng	tôi,	một	đất	nước	mà	chúng	tôi	gắn	kết	bởi	hàng	triệu	mối	liên	hệ	gia	đình
-	vào	phạm	vi	ảnh	hưởng	của	mình”,	ông	phát	biểu	trong	cuộc	trả	lời	phỏng	vấn
với	tạp	chí	Spiegel	vào	năm	2007,	không	lâu	trước	khi	qua	đời.	“Cho	đến	nay,
chúng	tôi	vẫn	còn	cho	rằng	phương	Tây	trước	tiên	là	một	hiệp	sĩ	dân	chủ	nào	đó.
Nhưng	giờ	chúng	tôi	buộc	phải	thất	vọng	xác	nhận	rằng,	chính	trị	phương	Tây
trước	tiên	được	dẫn	dắt	bởi	chủ	nghĩa	thực	dụng	vụ	lợi	và	vô	sỉ”(65).

Đối	 với	 một	 người	 chống	 cộng	 triệt	 để	 như	 Solzhenitsyn,	 kỷ	 nguyên
Gorbachev	và	Yeltsin	là	“sự	vô	tổ	chức	trong	chính	sách	đối	nội	của	nước	Nga
và	đầu	hàng	tất	cả	các	vị	trí	trong	chính	sách	đối	ngoại”.	Nó	không	chỉ	gắn	với
nhu	cầu	tiến	hành	những	cải	cách	cơ	bản	mà	còn	với	cả	những	tính	toán	sai	lầm
của	chính	quyền.	Phương	Tây	“nhanh	chóng	quen	với	ý	nghĩ	rằng	nước	Nga	giờ
đây	thật	sự	là	một	nước	thuộc	thế	giới	thứ	ba	và	sẽ	như	thế	mãi	mãi.	Khi	nước
Nga	một	 lần	nữa	mạnh	 lên,	phương	Tây	hoảng	sợ”.	Trước	sự	chỉ	 trích	có	 tính



dạy	 đời	 của	 phương	 Tây	 về	 việc	 tân	 Tổng	 thống	 là	 cựu	 nhân	 viên	 tình	 báo,
Solzhenitsyn,	người	từng	trải	qua	vài	năm	trong	trại	cải	tạo,	đã	chỉ	ra	một	khác
biệt	 không	 lớn,	 nhưng	 quan	 trọng.	 Putin,	 dĩ	 nhiên,	 là	 sĩ	 quan	 tình	 báo	 nhưng
không	phải	là	nhà	điều	tra	KGB,	không	phải	là	quản	giáo	trại	GULAG.	“Các	cơ
quan	 tình	báo	hoạt	động	ở	nước	ngoài,	 làm	việc	ở	 tất	 cả	 các	nước”.	Đến	nay,
chẳng	ai	nảy	ra	trong	đầu	ý	nghĩ	“chỉ	trích	George	Bush	-	cha	vì	hoạt	động	quá
khứ	của	ông	ta	với	tư	cách	điệp	viên	CIA”	(66).

Việc	Aleksander	 Solzhenitsyn,	một	 nhà	 đạo	 đức	 và	 tượng	 đài	 của	 phương
Tây,	ủng	hộ	đường	lối	của	Tổng	thống	Nga	đã	gợi	sự	quan	tâm	cả	ở	Washington.
Trong	công	văn	khẩn	gởi	đến	Bộ	Ngoại	giao	Hoa	Kỳ	ở	Sea	Street	sáng	ngày	4-4-
2008,	 có	dấu	 “mật”.	Người	gửi	 là	Đại	 sứ	quán	Hoa	Kỳ	ở	Moskva.	Dưới	mục
“chủ	đề”,	Đại	sứ	Hoa	Kỳ	William	Burns	chỉ	ra	những	gì	được	đề	cập	trong	báo
cáo,	cụ	thể	là	về	Aleksander	Solzhenitsyn,	NATO	và	Ukraine	(67).

Trong	 vài	 đoạn,	 nhà	 ngoại	 giao	 đã	 mô	 tả	 về	 chuyên	 thăm	 Aleksander
Solzhenitsyn	tại	nhà	của	ông	ở	ngoại	ô	Moskva.	Mặc	dù	mới	bị	đột	quỵ,	nhà	văn
-	người	đoạt	giải	Nobel,	vừa	tròn	89	tuổi,	vẫn	còn	minh	mẫn	và	chăm	chú	theo
dõi	tình	hình	thời	sự.	Sau	đó,	Bums	đã	dẫn	lại	những	phát	biểu	của	Solzhenitsyn
cho	thấy	ông	có	thiện	cảm	với	Putin.

“Solzhenitsyn	nhấn	mạnh	tính	chất	tích	cực	8	năm	cầm	quyền	của	Putin	so
với	những	người	tiền	nhiệm	Yeltsin	và	Gorbachev,	những	kẻ	mà	theo	lời	ông,	đã
làm	 trầm	 trọng	 thêm	 những	 tổn	 hại	mà	 70	 năm	 thống	 trị	 của	Đảng	Cộng	 sản
mang	tới	cho	nước	Nga”.	Dưới	thời	Putin,	dân	tộc	một	lần	nữa	nhận	thức	thế	nào
là	một	người	Nga,	“mặc	cho	những	vấn	đề	vẫn	còn	tồn	tại,	thí	dụ	như	đói	nghèo
và	khoảng	cách	gia	tăng	giữa	người	giàu	và	người	nghèo”.	Còn	lại,	theo	lời	nhà
ngoại	 giao,	 Solzhenitsyn	 chỉ	 trích	 ý	 định	 “tiếp	 tục	 lôi	 kéo	 Ukraine	 về	 phía
NATO”.
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SỰ?

PUTIN	VÀ	VAI	TRÒ	CỦA	CÁC	TỔ	CHỨC	NHÂN	ĐẠO
NƯỚC	NGOÀI	Ở	NGA

Vladimir	Putin	ngồi	uống	trà	trong	bộ	quần	áo	bơi	ở	căn	phòng	nhỏ	tại	khu
vực	bể	bơi	trong	dinh	thự	của	ông	ở	Sochi.	Rõ	ràng	là	ông	mệt.	Chúng	tôi	đợi
Thư	ký	báo	chí	Dmitry	Peskov.	Không	khí	thoảng	mùi	clo	nhẹ.	Vào	ngày	hôm
ấy,	cuối	 tháng	3-2013,	Tổng	 thống	vừa	 từ	Nam	Phi	 trở	về,	nơi	ông	có	chuyến
thăm	 cấp	 nhà	 nước.	 Tôi	 tháp	 tùng	 ông.	 Trong	 cái	 ánh	 sáng	 lờ	mờ	 trước	 rạng
đông,	Putin	đã	báo	động	quân	đội,	không	phải	qua	điện	thoại	mà	theo	cách	thức
cũ,	được	kiểm	soát.	Bởi	những	cuộc	điện	đàm	từ	máy	bay	đã	trở	thành	con	mồi
dễ	dàng	cho	các	cơ	quan	tình	báo	đối	phương.	Điều	đó	được	biết	rõ	từ	trước	khi
Edward	Snowden	bay	tới	Moskva.	Vì	thế	mà	tùy	phái	viên	từ	điện	Kremlin	đã
phải	dựng	Bộ	trướng	Quốc	phòng	dậy	để	chuyển	cho	ông	một	phong	bì	dán	kín
với	chỉ	 thị	của	Tư	 lệnh	 tối	cao.	Tình	hình	 là	 thế	này:	kẻ	 thù	đã	di	chuyển	qua
Biển	Đen	và	tấn	công	nước	Nga.	Những	việc	còn	lại	thì	cứ	theo	thông	lệ.

Sergey	 Kuzhugetovich	 Shoigu	 là	 bạn	 cũ	 của	 Putin.	 Họ	 biết	 nhau	 từ	 thời
Yeltsin,	khi	Shoigu	 lãnh	đạo	Bộ	các	 tình	 trạng	khẩn	cấp.	Tuy	nhiên,	vài	 tháng
trước,	ông	đã	giữ	chức	Bộ	trưởng	Quốc	phòng	và	phải	chứng	minh	mình	có	khả
năng	điều	hành	công	việc	này,	cũng	như	quân	đội	luôn	trong	tình	trạng	sẵn	sàng
thường	trực.	Để	không	như	trước:	khi	xe	tăng	không	thể	chạy	vì	không	có	xăng,
còn	tàu	thủy	không	thể	ra	khỏi	cảng	vì	các	máy	phát	điện	chưa	được	sửa,	hay	cả
đơn	vị	đã	say	và	chỉ	có	 thể	 tham	gia	cho	có	 lệ.	Putin	không	muốn	 lặp	 lại	 tình
huống	mà	ông	đã	chứng	kiến	khi	còn	là	thủ	tướng	dưới	thời	Yeltsin:	khi	đó,	quân



đội	trong	tình	trạng	thảm	họa.	Lương	thấp,	bế	tắc,	không	có	động	lực	và	không
có	khả	năng	chiến	đấu	thành	công	trong	một	cuộc	xung	đột	nghiêm	trọng.	Điều
đó	đã	xảy	 ra	năm	1999,	 trong	cuộc	chiến	Chechnya,	ông	 tuyệt	vọng	 tìm	kiếm
khắp	đất	nước	những	đơn	vị	có	khả	năng	chiến	đấu.

Vladimir	Putin	chỉ	đạo	thư	ký	của	mình,	Dmitry	Peskov,	để	có	thể	phổ	biến
khái	quát	một	số	thông	tin	chung	về	cuộc	diễn	tập.	Việc	sử	dụng	quân	đội	được
giới	hạn:	không	hơn	7.000	quân	vài	giờ	trước	đã	rời	doanh	trại	của	mình	để	bảo
vệ	 tổ	quốc.	Trong	vài	ngày	 tới	 sẽ	kiểm	 tra	 tính	sẵn	sàng	chiến	đấu	của	36	 tàu
chiến	cùng	các	đơn	vị	lính	dù.	“Nếu	cơ	số	quân	đông	hơn,	chúng	tôi	sẽ	phải	báo
với	NATO,	mà	bây	giờ	không	cần	thiết	làm	việc	đó”,	Tư	lệnh	tối	cao	nói.	“Một
số	chỉ	huy	của	chúng	tôi	phải	làm	việc	thôi”.	Sau	đó,	ông	tạm	biệt	chúng	tôi	và
đi	bơi	để	hoàn	thành	chương	trình	tập	luyện	thể	thao	hằng	ngày	của	mình.

Trong	thời	làm	Tổng	thống,	ông	đã	tăng	gấp	đôi	chi	phí	quốc	phòng	(68)	và
tuyên	bố	sẽ	tiếp	tục	gia	tăng.	Nước	Nga	đang	ở	vị	trí	thứ	ba	thế	giới	về	chi	tiêu
quân	sự,	sau	Hoa	Kỳ	và	Trung	Quốc.	Các	con	số	cho	 thấy,	để	sánh	ngang	với
Hoa	Kỳ,	Nga	phải	vượt	qua	một	chặng	đường	dài.	Năm	2013,	chi	phí	quân	sự
của	Washington	vào	khoảng	640	 tỉ	đô	 la,	 còn	Moskva	chỉ	hơn	88	 tỉ	một	chút.
Nếu	 tính	chi	phí	quân	sự	các	nước	NATO,	chẳng	hạn	như	Pháp	 (61,2	 tỉ),	Anh
(57,9	tỉ)	hay	Đức	(48,8	tỉ)	cùng	lúc	đó,	chúng	ta	thấy	cán	cân	nghiêng	đáng	kể	về
phía	 phương	 Tây.	 Phân	 tích	 của	 các	 chuyên	 gia	 về	 vũ	 khí	 Viện	 quốc	 tế
Stockholm	nghiên	cứu	các	vấn	đề	hòa	bình	(SIPRI)	uy	tín	đã	cho	thấy	điều	đó
(69).

Hồ	bơi	chỉ	nằm	cách	dinh	chính	phủ	vài	mét.	Thư	ký	báo	chí	tổ	chức	cuộc
họp	báo	từ	xa	và	những	bảng	tin	cùng	các	kênh	truyền	hình	quan	trọng	nhất	–
Interfax	 ,	 TASS,	 Bloomberg	 và	 Reuters,	 sau	 một	 tiếng	 nữa	 sẽ	 đưa	 chi	 tiết	 về
những	cuộc	tập	trận	đang	diễn	ra	này.

Dinh	thự	mà	Stalin	từng	ở	đã	trải	qua	một	khóa	trẻ	hóa	thật	sự.	Khi	Dmitry
Medvedev	giữ	chức	vụ	tổng	thống	trong	bốn	năm,	ông	đã	yêu	cầu	xây	dựng	lại



di	tích	kiến	trúc	thời	Stalin	này	sao	cho	giống	một	biệt	thự	theo	kiếu	Phục	hưng
của	Ý:	đá	cẩm	thạch	với	nơ	trang	trí,	tông	màu	vàng,	đèn	chùm	khổng	lồ.	Trong
vườn	mùa	đông	ở	tầng	hai,	trên	các	ghế	bành	đan	bằng	nhành	liễu	gai,	một	nhóm
bộ	trưởng	và	các	cố	vấn	đang	ngồi.	Họ	chờ	tới	lượt	của	mình.	Việc	chờ	đợi	có
khi	rất	lâu.	Người	lãnh	đạo	bộ	phận	lễ	tân	của	Putin	từ	lâu	đã	bỏ	những	nỗ	lực
can	thiệp,	khi	một	đề	tài	nào	đó	hay	một	người	thăm	nào	đó	làm	sếp	ông	ta	quan
tâm	đến	nỗi	thời	gian	bay	dự	kiến	hay	những	thỏa	thuận	khác	đối	với	ông	không
còn	tồn	tại.	Tính	tự	phát	này	của	Putin	đôi	khi	thật	ra	chỉ	là	một	cơ	hội	cụ	thể	để
thể	hiện	quyền	lực	hoặc	khả	năng	luôn	hành	động	theo	ý	riêng	của	ông.

Vào	ngày	hôm	đó,	Dmitry	Peskov	còn	có	một	nhiệm	vụ	quan	trọng	nữa.	Ông
phải	thông	báo	với	sếp	mình	kết	quả	của	những	cuộc	lục	soát	văn	phòng	của	các
quỹ	chính	trị	Đức	ở	Nga	diễn	ra	trước	đó	hai	ngày.	Theo	đạo	luật	mới	có	hiệu	lực
từ	 tháng	11-2012,	 tất	cả	những	tổ	chức	phi	chính	phủ	hoạt	động	chính	 trị	phải
đăng	ký	và	công	khai	nguồn	gốc	tài	trợ.	Các	quy	định	mới	trong	tương	lai	sẽ	cản
trở	các	nước	khác	can	thiệp	vào	chính	trị	nội	bộ	Nga.	Các	tổ	chức	chính	trị	phi
lợi	nhuận	nào	nhận	 tiền	 từ	nước	ngoài	sẽ	phải	đăng	ký	với	 tư	cách	“các	agent
(đại	diện)	nước	ngoài”.	Hoạt	động	và	việc	kế	 toán	của	chúng	sẽ	chịu	kiểm	tra
nghiêm	ngặt	hơn	(70).

Khái	niệm	“agent”	có	hai	nghĩa	cả	trong	tiếng	Anh	lẫn	tiếng	Nga.	“Agent”	-
vừa	có	nghĩa	là	điệp	viên,	vừa	có	nghĩa	là	đại	diện	hay	ủy	quyền	của	một	tổ	chức
nào	đó.	Ý	nghĩa	chính	 trị	đằng	sau	khái	niệm	này	hoàn	 toàn	rõ	ràng.	Nhiều	 tổ
chức	phi	lợi	nhuận	Nga	nhận	tiền	từ	nước	ngoài.	Sự	phẫn	nộ	của	những	tổ	chức
bị	quy	định	mới	động	chạm	là	rất	lớn.	Việc	chống	đối	dự	luật	về	các	“agent”	này
bắt	đầu	mạnh	lên.	Hiện	các	cơ	quan	chính	quyền	Nga	bắt	đầu	việc	kiểm	tra.	Bên
cạnh	việc	đến	 thăm	các	 tổ	chức	phi	 lợi	nhuận	Nga,	công	 tố	viên	còn	đến	Quỹ
Kondrad	 Adenauer	 ở	 Saint	 Petersburg,	 gần	 với	 Đảng	 CDU	 của	 Đức	 và	 quỹ
Friedrich	Ebert	ở	Moskva,	gần	với	SPD.

Trên	máy	bay,	vào	buổi	điểm	tâm	sáng,	Vladimir	Putin	không	biết	gì	về	hoạt



động	mà	 thông	 tin	 của	nó	đã	được	đưa	 lên	 các	 trang	nhất	 của	 các	nhật	 báo	ở
Đức.	Câu	trả	lời	ngắn	của	ông	cho	câu	hỏi	của	tôi	-	điều	đó	có	nghĩa	là	gì	-	là	thế
này:	ông	không	phải	công	 tố	viên,	ông	 là	Tổng	 thống	Nga,	và	ông	giả	định	 là
Thủ	tướng	Liên	bang	Đức	Angela	Merkel	cũng	không	được	thông	báo	về	bất	cứ
cuộc	lục	soát	nào	ở	Đức.	Thế	nhưng,	ông	sẽ	thử	thu	thập	thông	tin.	Hoàn	toàn	có
thể	là	ông	thật	sự	không	biết	gì	về	hoạt	động	của	công	tố	viên.	Angela	Merkel
chuẩn	 bị	 cùng	Vladimir	 Putin	 khai	 trương	một	 triển	 lãm	ở	Hannover	 sau	một
tuần	nữa.	Nó	được	dự	kiến	vào	ngày	7/4/2013.	Vụ	ầm	ĩ	ngay	 trước	hoạt	động
này	rõ	ràng	là	phản	tác	dụng	về	mặt	chính	trị.

Trong	bữa	ăn	tối	chung	của	chúng	tôi,	Putin	bật	tin	tức	trên	một	màn	ảnh	lớn
và	cho	thấy:	trong	ngày,	ông	đã	tìm	ra	lời	đáp	cho	câu	hỏi	ban	sáng.	Thông	báo
đó	nằm	thứ	ba	giữa	những	tin	tức.	Ủy	viên	phụ	trách	nhân	quyền	Vladimir	Lukin
trong	ngày	hôm	ấy	đã	gặp	Tổng	thống	và	chuyển	cho	ông	báo	cáo	về	tình	hình
hiện	nay.	Putin	cảm	ơn	và	hỏi	các	tổ	chức	phi	lợi	nhuận	làm	việc	trong	lĩnh	vực
nhân	quyền	có	ủng	hộ	dự	luật	mới	hay	không.	Sau	đó,	ông	chỉ	thị	việc	kiểm	soát
phải	nằm	trong	các	khuôn	khổ	hợp	lý.	Chỉ	thị	được	nhận	và	hiểu	rõ.	Ngày	hôm
sau,	các	quỹ	của	Đức	được	nhận	lại	các	máy	tính	bị	tịch	thu,	còn	Vladimir	Putin
điện	đàm	với	Angela	Merkel	rồi	lên	đường	đi	Hannover.

Vấn	đề	về	vai	 trò	 các	 tổ	 chức	nhân	đạo	ở	nước	ngoài	 tại	Nga	không	mới.
Hoạt	động	của	phương	Tây	đôi	khi	nhắc	tới	hoạt	động	truyền	giáo	của	nhà	thờ
Công	giáo	ở	châu	Phi	 thế	kỷ	 trước.	Các	 tổ	chức	nhân	đạo	chỉ	 làm	toàn	những
việc	 tốt.	Họ	quan	 tâm	 tới	 trẻ	 em	khuyết	 tật	 chiến	 đấu	 chống	AIDS	và	 bảo	vệ
thiên	nhiên.	Họ	làm	việc	nhân	danh	Chúa.	Cùng	với	đó,	họ	giải	thích	các	nguyên
tắc	của	kinh	tế	 thị	 trường,	đấu	tranh	cho	tự	do	báo	chí	và	mềm	mỏng	tạo	điều
kiện	cho	việc	nền	dân	chủ	được	lãnh	đạo	của	Putin	chuyển	thành	xã	hội	dân	sự
theo	 kiểu	mẫu	 phương	Tây.	 Phương	Tây	 xem	đó	 như	một	 kế	 hoạch	 phổ	 quát
đang	được	thực	hiện	cả	ở	những	nơi	khác	trên	thế	giới.	Hàng	tỉ	đô	la	đã	được	đổ
vào	cuộc	đấu	tranh	này.



Trong	 nhiều	 năm,	Hoa	Kỳ	 đã	 tài	 trợ	 chiến	 lược	 cho	 việc	 thành	 lập	 các	 tổ
chức	phi	lợi	nhuận	ở	Nga,	những	tổ	chức	kiểu	như	“Tiếng	nói”	-	trong	các	cuộc
bầu	 cử	 năm	 2011	 và	 2012	 đã	 đưa	 hàng	 nghìn	 quan	 sát	 viên	 và	 thông	 báo	 vẻ
những	bất	thường,	vi	phạm	trong	việc	tiến	hành	bầu	cử.	“Tiếng	nói”	không	đơn
độc.	Hàng	trăm	tổ	chức	phi	lợi	nhuận	khác	đã	tổ	chức	đào	tạo,	hội	thảo	về	đề	tài
phản	kháng	dân	 sự	và	 những	kỹ	 thuật	 truyền	 thông	đối	 trọng	 cho	phe	đối	 lập
(71).	Washington	cũng	ủng	hộ	các	đơn	kiện	chống	lại	những	vi	phạm	cụ	thể	hay
giả	định.	Vì	các	lý	do	đó,	mùa	hè	năm	2012,	Chính	phủ	Nga	đã	khởi	xướng	dự
luật	về	việc	đăng	ký	các	tổ	chức	nhân	đạo	nhận	tài	trợ	từ	hải	ngoại.

Tổ	chức	bảo	vệ	nhân	quyền	nổi	tiếng	và	đáng	kể	nhất	ở	Nga	là	“Memorial”
cũng	rơi	vào	đạo	luật	này,	vì	phần	tài	trợ	chủ	yếu	họ	nhận	được	từ	nước	ngoài,
chẳng	hạn	như	từ	Quỹ	Heinrich	Boll	hay	Quỹ	của	tỉ	phú	Mỹ	George	Soros.	Tổ
chức	này	được	thành	lập	năm	1989	bởi	Andrey	Sakharov	-	người	bất	đồng	chính
kiến	từng	đoạt	Nobel	Hòa	bình,	để	tưởng	nhớ	các	nạn	nhân	của	chế	độ	Xô	viết
và	nghiên	cứu	 tội	ác	của	nền	độc	 tài	Xô	viết.	Từ	đó,	 trong	khuôn	khổ	 tổ	chức
này,	các	nhóm	phái	khác	nhau	đã	tập	hợp,	chuyên	hoạt	động	bảo	vệ	nhân	quyền.
Vì	thế,	Bộ	Tư	pháp	ngay	lập	tức	thông	qua	nỗ	lực	dẹp	bỏ	tổ	chức	này,	thế	nhưng
lại	thua	kiện	tại	tòa	án	Hiến	pháp.	Còn	hiện	nay,	“Memorial”	vẫn	đang	cố	quyên
góp	thêm	ở	Nga.

Cho	đến	nay,	Vladimir	Putin	vẫn	thường	lặp	lại	quan	điểm	ủng	hộ	những	hạn
chế	này	của	mình.	Ông	ứng	dụng	những	quy	luật	mà	ở	nhiều	khu	vực	khác	trên
thế	giới	là	thực	tiễn	thông	thường.	Những	hoạt	động	cứng	rắn	này	là	hậu	quá	của
việc	can	thiệp	vào	cuộc	vận	động	tranh	cử	quá	khứ,	còn	làn	sóng	bất	bình	nổi	lên
liên	quan	từ	đó	-	chí	là	một	trong	những	hình	thức	ứng	dụng	tiêu	chuẩn	kép	bởi
phương	Tây.	Ông	chỉ	ra	hình	mẫu	mà	phiên	bản	Nga	của	đạo	luật	này	nhắm	tới:
“Ở	 Hoa	 Kỳ,	 một	 luật	 tương	 tự	 đã	 hoạt	 động	 từ	 năm	 1938,	 và	 chính	 quyền
Washington	chắc	chắn	hiểu	vì	sao”.

Đạo	luật	đăng	ký	các	đại	diện	nước	ngoài	(FARA)	ở	Hoa	Kỳ	mà	Putin	chỉ	ra,



đầu	tiên	đã	được	thông	qua	để	ngăn	chặn	sự	xâm	nhập	của	những	nhà	xã	hội	dân
tộc	(72).	Tuy	được	đưa	ra	đã	lâu,	đạo	luật	này	vẫn	tiếp	tục	có	hiệu	lực	đến	tận
ngày	nay	và	chống	lại	những	“quỷ	kế	chống	Mỹ”,	chống	sự	can	thiệp	của	những
cường	quốc	khác	hoặc	giới	tình	báo.	Trên	trang	của	Bộ	Ngoại	giao	Hoa	Kỳ,	đạo
luật	này	được	mô	tả	như	sau:	“Liên	quan	tới	đạo	luật	đã	nêu,	bất	kỳ	cá	nhân	hay
tổ	chức	nào,	là	đại	diện	của	một	khách	hàng	nước	ngoài,	phải	đăng	ký	với	Bộ	Tư
pháp	và	nêu	 tên	khách	hàng	mà	 theo	 lệnh	người	đó,	 đại	 diện	này	hoạt	động”.
Theo	luật	FARA,	các	“khách	hàng	nước	ngoài”	là	“những	chính	phủ,	chính	đảng
và	những	cá	nhân	hay	tổ	chức	nằm	ở	Hoa	Kỳ,	đồng	thời	là	bất	cứ	công	ty	nào
hoạt	động	theo	luật	nước	khác”	(73).

Hoa	Kỳ	cũng	như	Nga,	 chú	 trọng	đến	ý	nghĩa	kép	của	khái	niệm	“agent”.
Thông	tin	mà	Bộ	Ngoại	giao	Nga	chuyển	một	cách	không	chính	thức	cho	Ngoại
trưởng	Hoa	Kỳ	trong	cuộc	gặp	vào	một	buổi	sáng	tháng	9-2012	trong	hội	nghị
thượng	đỉnh	các	nước	thành	viên	APEC	ở	Vladivostok	-	đó	là	một	trong	không
nhiều	những	hỗ	trợ	thân	thiện	của	quan	hệ	căng	thẳng	này.	Trong	cuộc	thương
lượng	 về	 hợp	 tác	 tương	 lai	 ở	 các	 không	 gian	 băng	 giá	 của	 vùng	Cực,	 Sergey
Lavrov	đã	báo	trước	với	người	đồng	cấp	Hoa	Kỳ	là	Hillary	Clinton	về	việc	trong
những	ngày	tới,	Bộ	Ngoại	giao	Hoa	Kỳ	sẽ	nhận	được	yêu	cầu	đóng	cửa	Cơ	quan
Phát	 triển	 Quốc	 tế	 (USAID)	 ở	 Moskva	 (74).	 Ba	 ngày	 sau,	 Đại	 sứ	 Hoa	 Kỳ
Michael	McFaul	đã	chuyển	cùng	với	thông	báo	chính	thức	về	việc	này	cả	ngày
chính	xác.	Theo	chỉ	thị,	các	chi	nhánh	của	USAID	phải	đóng	cửa	trước	ngày	1-
10-2012,	và	các	nhân	viên	Hoa	Kỳ	có	quy	chế	ngoại	giao	phải	rời	nơi	làm	việc.
Trong	nhiều	năm,	Washington	đã	tích	cực	can	thiệp	vào	chính	sách	đối	nội	Nga,
sử	dụng	hình	thức	đặc	thù	của	việc	hợp	tác	nhân	đạo	(75).

Quyết	định	của	Putin	đã	kết	thúc	hoạt	động	của	cơ	quan	nhà	nước	Hoa	Kỳ	ở
Nga,	vốn	được	xem	là	một	tổ	chức	khá	hiệu	quả	trong	việc	xúc	tiến	lợi	ích	Mỹ
(76).	Nó	được	chính	phủ	Hoa	Kỳ	thành	lập	năm	1961	để	“ủng	hộ	dân	chủ	toàn
thế	giới,	nhân	quyền,	bảo	vệ	sức	khỏe	cộng	đồng”.	USAID	làm	việc	ở	hơn	100
nước	trên	thế	giới	và	trong	quá	khứ,	đã	cộng	tác	tích	cực	với	tình	báo	Mỹ	(77).



Có	thể	nguyên	nhân	của	quyết	định	khá	cứng	rắn	này	như	tờ	New	York	Times
giả	định,	là	“lịch	sử	hoạt	động	của	cơ	quan	phát	triển	này	trong	thời	chiến	tranh
lạnh,	khi	tình	báo	đối	ngoại	Mỹ	làm	việc	dưới	vỏ	bọc	của	nó.	Câu	chuyện	này
còn	tuổi	mới	trong	ký	ức	của	các	đại	diện	nước	ngoài,	nhiều	người	trong	số	họ
vẫn	không	thể	hoàn	toàn	thoát	khỏi	cảm	giác	mất	lòng	tin”	(78).

Từ	năm	1992,	cơ	quan	Hoa	Kỳ	về	phát	triển	đã	bỏ	vào	các	dự	án	của	Nga	2,7
tỉ	đô	la.	Tuy	vậy,	những	năm	gần	đây,	số	tiền	hầu	như	không	được	chi	cho	hoạt
động	bảo	vệ	 sức	khỏe	cộng	đồng	mà	phần	 lớn	đã	được	 rót	 cho	hơn	50	các	 tổ
chức	phi	lợi	nhuận	chuyên	“ủng	hộ	dân	chủ,	nhân	quyền,	xã	hội	dân	sự	ổn	định”
-	như	Victoria	Nuland	của	Bộ	Ngoại	giao	Hoa	Kỳ	thừa	nhận	tại	cuộc	họp	báo	về
tình	hình	USAID	ngày	18-9-2012	(79).	Công	việc	sẽ	được	tiếp	tục,	nhưng	bằng
các	phương	 thức	khác.	“Về	 thực	 thể,	USAID	không	còn	hiện	diện	ở	Nga	nữa,
nhưng	chúng	tôi	sẽ	tiếp	tục	ủng	hộ	phát	triển	dân	chủ	ở	Nga,	nhân	quyền	và	xã
hội	dân	sự	ổn	định”.	Sau	đó,	Ngoại	trưởnng	Hoa	Kỳ	tuyên	bố	ai	sẽ	tiếp	tục	theo
chân	USAID.	Đó	là	Viện	Dân	chủ	Quốc	gia	về	các	vấn	đề	Quốc	tế	(NDI),	Viện
Cộng	hòa	Quốc	tế	(IRI)	và	Quỹ	Quốc	gia	Hỗ	trợ	Dân	chủ	(NED)	(80).	Điều	này
có	nghĩa	là	cuộc	đấu	tranh	chính	trị	được	tiếp	tục	bằng	những	phương	tiện	tương
tự.	Tên	gọi	các	tổ	chức	này	cũng	đã	được	biết.	Trong	nhiều	thập	niên,	chúng	đã
hoạt	động	theo	đơn	hàng	của	chính	phủ	Hoa	Kỳ	ở	nước	ngoài	và	được	tài	trợ	bởi
Bộ	Ngoại	giao	Hoa	Kỳ,	cũng	như	USAID.	Tất	cả	đều	đấu	tranh	cho	việc	truyền
bá	“những	giá	trị	dân	chủ	và	nhân	quyền”	trên	toàn	thế	giới.	Ban	điều	hành	của
các	tổ	chức	này	gồm	đa	số	là	các	cựu	nhân	viên	ngoại	giao,	chẳng	hạn	như	Cựu
Ngoại	trưởng	Madeleine	Albright,	các	cựu	nhân	viên	quân	sự	như	cựu	lãnh	đạo
NATO	Wesley	Clark	hay	các	đại	diện	cơ	quan	tình	báo	như	cựu	lãnh	đạo	CIA
James	Woolsey.	Từ	năm	1983,	những	nghi	ngờ	về	tính	hai	mặt	trong	các	ý	định
của	những	tổ	chức	này	đã	không	còn	nữa,	khi	trong	cuộc	gặp	ở	phòng	số	450	tại
trung	tâm	văn	phòng	cũ	ở	Washington	-	một	tòa	nhà	hành	chính	nằm	cạnh	Nhà
Trắng	-	Tổng	thống	Hoa	Kỳ	lúc	đó	Ronald	Reagan	thành	lập	Mặt	trận	Dân	chủ
Quốc	gia	đã	mô	tả	nhiệm	vụ	của	cơ	cấu	này	cho	các	thành	viên	của	Quốc	hội:



việc	thành	lập	quỹ	mới	này	mang	đến	hy	vọng	cho	mọi	người	dân	trên	thế	giới.
Quỹ	là	hiện	thân	của	niềm	tin	Mỹ	vào	dân	chủ.	Biên	bản	của	Nhà	Trắng	đã	ghi
lại	 như	 thế	với	 thời	gian	 chính	xác	và	ngày	 tháng	 sáng	kiến	 truyền	 thông	xúc
động	của	Ronald	Reagan	-	11	giờ	59	phút,	ngày	16-12-1983.	Điều	đó	cụ	thể	có	ý
nghĩa	gì,	cựu	diễn	viên	Hollywood	cũng	nói:	“Điều	đó	có	nghĩa,	chúng	ta	sẽ	gửi
cho	việc	thực	hiện	chương	trình	dài	hạn	này	tất	cả	các	phương	tiện:	những	nỗ	lực
tổ	 chức,	 hoạt	 động	 nội	 dung	 và	 tài	 trợ”.	 NED	 sẽ	 đề	 nghị	 các	 hội	 thảo	 trong
khuôn	khổ	những	chương	trình	huấn	luyện	dân	chủ.	“Ở	nước	ngoài,	tổ	chức	sẽ
hợp	tác	chặt	chẽ	với	những	ai	muốn	theo	khóa	học	dân	chủ	về	phát	triển,	sẽ	ủng
hộ	hoạt	động	của	những	ai	hoạt	động	 trong	các	 lĩnh	vực	cần	 thiết	cho	sự	phát
triển	của	các	nhóm	và	các	cơ	cấu	này.	Dĩ	nhiên,	phải	tương	ứng	hoàn	toàn	với
những	lợi	ích	quốc	gia	của	chúng	ta”,	lời	mời	hợp	tác	đã	vang	lên	như	thế,	nhắm
đến	các	nhóm	đối	lập	ở	các	nước	khác	(81).

Từ	đó	đến	nay,	nhân	danh	dân	chủ,	NED	đang	làm	việc	trong	hơn	90	quốc
gia,	thành	lập	những	tổ	chức	phi	thương	mại	và	điều	phối	hoạt	động	những	quỹ
quốc	gia	hay	tư	nhân	khác.	Một	trong	những	nhà	sáng	lập	NED,	Giáo	sư	Allen
Weinstein	của	Đại	học	Georgetown	đã	mô	 tả	chính	xác	và	ngắn	gọn	hơn	mục
tiêu	của	tổ	chức	trong	trả	lời	phỏng	vấn	tờ	Washington	Post	năm	1991:	“Nhiều
thứ	hiện	giờ	chúng	ta	đang	làm,	25	năm	trước	chỉ	có	thể	làm	trong	vòng	bí	mật,
bằng	bàn	tay	CIA”	(82).

Phần	đóng	góp	của	Đức	trong	việc	cải	thiện	thế	giới	được	tổ	chức	ít	chặt	chẽ
hơn.	Nó	tập	trung	chủ	yếu	vào	những	lời	kêu	gọi	công	khai	theo	nguyên	tắc:	“Là
người	Đức	-	có	nghĩa	là	làm	việc	vì	chính	công	việc”.	Năm	2012,	Quốc	hội	Đức
đã	trao	cho	Nga	một	nhận	xét	trung	gian	dưới	hình	thức	nghị	quyết.	Đầu	tiên,	nó
nhấn	mạnh	nước	Nga	là	“đối	tác	trung	tâm	của	Đức	và	châu	Âu”	(83),	và	trong
quan	hệ	của	chúng	tôi	với	đất	nước	này,	đang	tồn	tại	một	mối	lưu	tâm	lớn	trong
quan	hệ	đối	tác	tổng	hợp	cho	hiện	đại	hóa.	Thế	nhưng,	2/3	văn	bản	lại	dành	cho
các	khuyết	điểm	khác	nhau,	cho	các	vi	phạm	nhân	quyền	hay	cho	những	biện
pháp	nhà	nước	được	đưa	ra	chống	lại	phe	đối	lập.	“Với	mối	quan	ngại	đặc	biệt,



Quốc	hội	Đức	 lưu	ý	 rằng	ở	nước	Nga,	với	 sự	 lên	nắm	quyền	của	Tổng	 thống
Vladimir	Putin	đã	thông	qua	những	biện	pháp	luật	pháp	và	lập	pháp,	nhìn	chung
là	nhằm	tăng	cường	kiểm	soát	các	công	dân	tích	cực,	gán	cho	những	chỉ	trích	và
phản	đối	tích	cực	là	hành	động	tội	phạm	và	đối	đầu	với	những	người	phê	bình
chế	độ”.	Và	việc	xã	hội	Nga	cự	tuyệt	quyền	làm	việc	ở	Nga	của	“cơ	quan	Mỹ
USAID”	là	“thêm	một	tín	hiệu	gây	lo	âu	và	mâu	thuẫn	với	tinh	thần	hợp	tác	giữa
hai	xã	hội”.

Angela	Merkel	xem	sự	phê	phán	công	khai	của	Putin	như	một	hình	thức	thao
luyện	chính	trị.	Chính	bà,	trong	tư	cách	huấn	luyện	viên	sẽ	hành	động	với	sự	hài
lòng.	Theo	bà,	 sự	phê	bình	này	mang	 tính	xây	dựng	và	 thể	hiện	 sự	công	khai
trong	quan	hệ	giữa	các	đối	 tác.	“Nếu	 tôi	quá	nhạy	cảm,	 thì	 sẽ	không	 làm	Thủ
tướng	được	ba	ngày”,	đó	là	câu	trả	lời	thân	thiện	của	bà	đáp	lại	lời	chê	trách	của
Putin	trong	việc	bà	ủng	hộ	những	tâm	trạng	chống	Nga	(84).
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Đồng	tính	và	Pussy	Riot

Vladimir	Putin	không	chỉ	bị	áp	đặt	bởi	quy	tắc	xã	giao	của	Đức	mà	ông	phải
tuân	theo	trong	chính	trị,	và	không	chỉ	chúng	làm	ông	tức	giận.	Ông	còn	được	đề
nghị	chấp	nhận	những	chuẩn	mực	phương	Tây	về	sự	mực	thước	của	đạo	đức	và
chính	trị(34)*	mà	nước	Nga	phải	chấp	nhận	như	những	tiêu	chuẩn	bắt	buộc.	“Tại
sao	đồng	tính	luyến	ái	phải	là	một	đề	tài	quan	trọng	của	quốc	gia?	Cá	nhân	tôi
không	có	gì	chống	lại	những	người	đồng	tính”,	ông	mô	tả	quan	điểm	và	thái	độ
của	mình	đối	với	những	người	đồng	tính	trong	một	cuộc	thảo	luận	tối	mùa	xuân
2013.	 “Quốc	 gia	 phải	 tập	 trung	 vào	 việc	 quan	 trọng.	Những	 người	 đồng	 tính
không	thể	sinh	con.	Trong	các	nhiệm	vụ	của	quốc	gia,	không	có	việc	xác	định	ưu
tiên	về	tính	dục	hay	đưa	ra	định	nghĩa	của	mình	trong	lĩnh	vực	này	với	tư	cách
những	yêu	cầu	chính	trị	đối	ngoại	với	một	quốc	gia	khác”.

Putin	dừng	một	lúc	và	chuyển	sang	điểm	quan	trọng	trong	các	ý	tưởng	của
mình	mà	đến	nay	ông	vẫn	dựa	vào,	 từ	khi	nhậm	chức	ở	điện	Kremlin.	“Đó	 là
quyết	định	do	xã	hội	chúng	tôi	đưa	ra,	chứ	không	phải	ai	khác.	Tôi	cũng	không
có	gì	chống	lại	cá	nhân	ngài	Westerwelle”,	ông	mỉa	mai	nói	thêm.	Lý	do	cụ	thể
của	phát	biểu	này	là	dự	luật	về	tuyên	truyền	đồng	tính	mà	Nghị	viện	Nga	thông
qua	đã	gây	nên	những	cuộc	thảo	luận	gay	gắt	ở	Đức,	không	chỉ	trong	giới	đồng
tính	mà	còn	trong	chính	giới.	Liên	quan	đến	việc	này,	mùa	hè	năm	2013,	Ngoại
trưởng	Đức	khi	đó	 là	Guido	Westerwelle	đã	công	bố	 trên	 trang	web	Bộ	Ngoại
giao	Đức	cảnh	báo	các	công	dân	khi	đi	lại	nước	Nga.	Đó	không	chỉ	là	một	hành
động	quan	tâm	chung	tới	các	công	dân	mà	còn	là	biểu	hiện	nỗi	giận	dữ	cá	nhân.
Ai	cũng	biết	ông	Guido	Westerwelle	là	một	người	đồng	tính	công	khai.



Văn	bản	cảnh	báo	viết	như	sau:	“Đồng	tính	ở	Nga	không	phải	là	tội	hình	sự
bị	trừng	phạt.	Thế	nhưng,	đa	số	đại	diện	xã	hội	Nga	xem	quan	hệ	đồng	giới	là
không	thể	chấp	nhận.	Luật	liên	bang	chống	tuyên	truyền	quan	hệ	tính	dục	không
truyền	thống	trong	giới	vị	thành	niên	sẽ	có	hiệu	lực	từ	ngày	13-7-2013.	Theo	luật
này,	với	việc	truyền	bá	thông	tin,	biểu	tình	công	khai	hoặc	ủng	hộ	đồng	tính,	kể
cả	người	nước	ngoài,	người	có	tội	sẽ	bị	phạt	tới	gần	100.000	rúp,	bị	bắt	giữ	đến
15	ngày	và	trục	xuất	khỏi	Liên	bang	Nga”	(85).	Thế	nhưng,	trên	trang	web	của
Bộ	 Ngoại	 giao	 Đức	 không	 có	 cảnh	 báo	 đặc	 biệt	 cho	 những	 người	 đồng	 tính
muốn	đến	Arabia	Saudi	hay	các	nước	Hồi	giáo	khác,	nơi	mà	việc	 thể	hiện	các
hành	vi	tình	dục	đồng	giới	có	thể	nhận	hậu	quả	nặng	nề	hơn.	Trên	đó	chỉ	nêu	ra
những	nguy	cơ	đặc	biệt	trong	mục	“Những	quy	định	đặc	biệt	của	luật	hình	sự”.
Sự	hưng	phấn	xã	hội	đạt	 tới	đỉnh	điểm	đúng	vào	thời	điểm	chuyến	thăm	được
lên	kế	hoạch	của	Thủ	tướng	Liên	bang	Đức	đến	Saint	Petersburg,	dự	kiến	diễn	ra
một	tháng	sau	đó.	Angela	Merkel	đã	công	khai	kêu	gọi	Nga	bãi	bỏ	đạo	luật	mới
về	những	người	tình	dục	đồng	giới.	Yêu	cầu	này	phần	lớn	gắn	với	cuộc	vận	động
tranh	cử	Đức	hơn	là	với	chính	sách	của	người	dân	chủ	Cơ	Đốc	giáo	nhắm	vào
các	giá	 trị	nhất	định	nào	đó.	Không	một	 lãnh	đạo	chính	phủ	nước	nào	lại	phát
biểu	với	một	yêu	cầu	công	khai	giống	như	thế.

Sự	kiện	mà	phong	 trào	 đồng	 tính	ở	Đức	phải	mất	 vài	 thập	 niên	 đấu	 tranh
miệt	mài	mới	nhận	được	sự	bảo	đảm	cho	quyền	lợi	của	mình	nhưng	không	được
một	bộ	phận	các	nhà	dân	chủ	Cơ	Đốc	giáo	chấp	nhận,	thì	lại	không	đóng	một	vai
trò	gì.	Lời	kêu	gọi	được	đưa	ra	chủ	yếu	liên	quan	đến	nền	chính	trị	đối	nội	hiện
nay.	Ở	Đức,	về	nguyên	tắc,	đồng	tính	đã	được	xã	hội	thừa	nhận.	Còn	ở	Nga,	sự
thừa	nhận	đang	ở	mức	độ	thập	niên	1950	của	Cộng	hòa	Liên	bang	Đức,	khi	mà
đồng	tính	nữ	và	nam	bị	công	khai	 lên	án.	Hơn	thế	nữa,	 trước	năm	1973,	đồng
tính	 luyến	ái	bị	coi	 là	 tội	hình	sự	ở	Đức,	và	chỉ	đến	năm	1994,	Quốc	hội	Đức
mới	bãi	bỏ	đoạn	175	nổi	tiếng	mà	dựa	vào	đó,	hàng	chục	nghìn	người	từng	đã	bị
kết	án	bởi	tòa	hình	sự.

Ấn	bản	Taz	phát	hành	với	tiêu	đề:	“Ở	đó,	nỗi	sợ	đồng	tính	-	là	chủ	đạo”	đã



mô	 tả	 khá	 chính	 xác	 tình	 hình	 (87).	Ở	Nga,	 hơn	 2/3	 dân	 số	 chống	 đồng	 tính
luyến	ái.	Không	một	phê	phán	nào	từ	phía	bà	Merkel,	không	một	cảnh	báo	nào
về	hiểm	họa	của	những	chuyến	đi	đến	nước	Nga	đối	với	những	người	ủng	hộ
tình	yêu	đồng	giới	từ	phía	Bộ	Ngoại	giao	Đức,	tác	động	được	xã	hội	Nga.	Duma
không	 bác	 bỏ	 đạo	 luật	 -	 các	 đại	 biểu	 ở	Moskva,	 cũng	 như	 đồng	 nghiệp	 họ	 ở
Berlin,	không	có	khuynh	hướng	tự	sát	chính	trị.	Bản	án	công	khai	từ	phía	Đức
không	giúp	được	gì	nhiều	cho	phong	trào	đồng	tính.	Nó	phải	tiến	hành	cuộc	đấu
tranh	gian	khó	trong	xã	hội	Nga	trong	vòng	vài	thập	niên	nữa	để	có	thể	đạt	được
dù	chỉ	chút	ít	quy	chế	được	thừa	nhận.	“Phương	Tây	cứ	theo	suy	nghĩ	của	mình,
cho	dù	chúng	tôi	thích	hay	không	thích”,	cha	Tikhon,	cố	vấn	Putin	về	các	vấn	đề
tinh	thần	nói,	“và	ở	một	số	điểm,	ý	kiến	của	chúng	ta	luôn	sẽ	khác	nhau”.

“Dĩ	nhiên”,	ông	thừa	nhận,	“hôn	nhân	đối	với	những	người	đồng	tính,	đó	là
vấn	đề	tổ	chức	cuộc	sống	riêng,	thế	nhưng,	từ	quan	điểm	Giáo	hội	Chính	thống
giáo	Nga,	một	 cuộc	 hôn	 nhân	 như	 thế	 dứt	 khoát	 không	 thể	 được	 chấp	 nhận”.
Còn	trong	trường	hợp,	nếu	Nhà	nước	Nga	công	nhận	cuộc	hôn	nhân	đó,	điều	đó,
theo	lời	cha	Tikhon,	không	là	gì	khác	hơn	“con	đường	trực	tiếp	dẫn	tới	suy	đồi”.
Quan	 điểm	này	 của	 cha	Tikhon	 hoàn	 toàn	 trùng	 hợp	 với	 ý	 kiến	 của	Giáo	 hội
Công	giáo.

Sau	đó,	Tu	viện	 trưởng	kể	một	câu	chuyện	để	minh	họa	cho	cái	nhìn	 thực
tiễn	của	Putin	đối	với	đề	tài	này.	Một	lần	nọ,	khi	họ	dùng	bữa	trưa,	báo	chí	Nga
viết	về	chuyến	viếng	thăm	sắp	tới	(của	Putin)	đến	Berlin,	đồng	thời	về	việc	Thị
trưởng	điều	hành	Berlin	khi	đó	-	Klaus	Wowereit	-	là	một	người	đồng	tính	công
khai.	Cha	Tikhon,	như	một	đại	diện	tư	tế,	đã	khuyên	ông	Putin	không	nên	đưa
tay	cho	người	đồng	tính	bắt.	Putin	phản	đối:	từ	một	phía,	tất	cả	những	việc	đó	là
chuyện	riêng	của	Wowereit,	từ	phía	khác,	con	người	này	đại	diện	chính	thức	cho
Berlin.	Khi	phu	nhân	của	Putin	là	bà	Liudmila	đứng	về	phía	linh	mục	và	ủng	hộ
yêu	cầu	của	Tikhon,	câu	trả	lời	của	Putin	ngắn	gọn	và	khôi	hài:	“Em	yêu,	không
nên	ghen	tuông”.	Thậm	chí	nếu	câu	chuyện	này	là	hư	cấu,	thì	dẫu	sao	nó	cũng	đã
mô	tả	được	phong	cách	hành	xử	của	Putin.	Ông	thể	hiện	sự	linh	hoạt	vừa	đủ,	nếu



hoàn	cảnh	yêu	cầu,	nhưng	điều	đó	ít	ảnh	hưởng	đến	những	quan	điểm	chính	trị
của	ông.

Màn	 trình	diễn	ồn	 ào	 của	Pussy	Riot	năm	2012	ở	một	nhà	 thờ	quan	 trọng
nhất	và	lớn	nhất	nước	Nga	-	Nhà	thờ	Chúa	cứu	thế	-	đã	mang	đến	cho	ông	lợi	ích
chính	trị	đối	nội.	Các	tượng	thánh	của	cuộc	phản	kháng	chống	Putin	là	cách	mà
báo	chí	phương	Tây	gọi	các	phụ	nữ	trong	nhóm	tiên	phong	với	ý	nghĩa	là	“cuộc
nối	 loạn	 của	 âm	đạo”,	đã	 chứng	minh	cho	 sự	đánh	giá	 sai	 lầm	về	 tình	hình	ở
nước	Nga.	Cuộc	phản	kháng	ở	nhà	 thờ	 thoáng	chốc	đã	biến	nhóm	này	 trở	nên
nổi	 tiếng	khắp	 thế	giới.	Các	 thành	viên	của	Pussy	Riot	đã	giả	dạng	 tín	đồ	vào
nhà	thờ	và	gào	thét	lời	cầu	nguyện	nhạc	punk	của	họ	chống	đối	Putin	và	người
đứng	đầu	Giáo	hội	Nga	-	Thượng	phụ	Kirill.	Họ	quay	video	rồi	sau	đó	công	bố
trên	Internet	cho	các	phương	tiện	truyền	thông.	Họ	kịp	làm	tất	cả	trước	khi	các
nhân	viên	choáng	váng	của	nhà	thờ	tống	khứ	họ	ra	khỏi	đó.	Câu	chuyện	về	cuộc
đấu	tranh	của	những	nhạc	sĩ	rock	trẻ	can	đảm	chống	lại	hệ	thống	khắc	nghiệt	và
ngày	càng	ít	được	ưa	chuộng,	đã	thành	công	lớn	ở	phương	Tây.	Hàng	triệu	người
đọc	tin	này	trên	Internet.	Thế	nhưng	ở	Nga,	toan	tính	nhìn	nhận	cuộc	phản	kháng
tiên	 phong	 này	 như	một	 hành	 động	 anh	 hùng,	 đã	 không	 được	 biện	 hộ.	 Hành
động	này	chỉ	gợi	 lên	duy	nhất	sự	phản	cảm.	Điệp	khúc	 trong	 lời	cầu	nguyện	-
punk:	“Đức	Mẹ	đồng	trinh,	Maria,	hãy	đuổi	Putin	đi”	vang	lên	có	vẻ	vô	tội.	Thế
nhưng,	những	lời	khác	của	bài	hát	-	“cứt	thánh*”	và	“chó	cái”	nhắm	vào	Thượng
phụ	-	đã	bị	các	tín	đồ	Nga	xem	như	cố	tình	xúc	phạm.	Nadezhda	Tolokonnikova,
một	 trong	những	nhà	hoạt	động	nữ	đã	cùng	với	chồng	mình	 là	Petr	Verzilovyi
kiếm	được	tiếng	tăm	trong	một	số	giới	nhất	định	khi	tổ	chức	ở	Bảo	tàng	sinh	học
Moskva	 một	 cuộc	 chơi	 bời	 tình	 dục	 công	 khai	 nhằm	 tưởng	 nhớ	 nhóm
“Kommuna	 1”	 ở	 Đức	 thập	 niên	 1960	 -	 tờ	 Frankfurter	 Allgemeine
Sonntagszeitung	đã	viết	như	thế	về	hành	động	này	(88).

Với	phe	đối	lập	Nga,	hành	động	trong	nhà	thờ	này	là	một	đòn	tấn	công	khó
chịu.	Và	Vladimir	Putin	vô	hình	trung	đã	được	tiếp	tay.	Tổng	thống	Nga	nhanh
chóng	nhận	ra	khả	năng	chính	trị	và	sử	dụng	nó.	Ông	công	khai	tuyên	bố	lấy	làm



tiếc	về	sự	cố:	“Tôi	thay	mặt	họ	[Pussy	Riot],	nếu	họ	không	thể	tự	mình	làm	việc
này,	xin	lỗi	tất	cả	những	tín	đồ	và	các	giới	chức	nhà	thờ.	Tôi	hy	vọng	chuyện	này
sẽ	không	 tái	diễn”	 (89).	Giáo	hội	cũng	sử	dụng	 tình	huống	 thành	công	này	để
vận	 động.	 Chỉ	 hai	 tháng	 sau	 sự	 cố,	 với	 sự	 hiện	 diện	 của	 50.000	 tín	 đồ,	 đức
Thượng	phụ	Kirill	đã	có	bốn	giờ	phụng	vụ	trong	một	 lễ	cầu	nguyện	cho	“việc
bảo	vệ	đức	 tin,	chống	 lại	những	kẻ	 làm	ô	uế	đền	 thờ,	Giáo	hội	và	 tên	 tuổi	 tốt
lành	của	nó”	(90).

Nỗ	 lực	 của	 người	 đại	 diện	 bạo	 gan	 của	 nhóm,	 Nadezhda	 Tolokonnikova,
trong	phiên	tòa	và	sau	đó	so	sánh	phiên	tòa	với	các	vụ	án	Moskva	tiêu	biểu	thời
Stalin,	kiểu	như	“đây	là	phiên	tòa	trên	toàn	bộ	hệ	thống	nhà	nước	của	Liên	bang
Nga”	-	cũng	không	thành	công.	Thật	tình	thì	cô	ta	đã	chứng	tỏ	mình	là	một	nhân
vật	 ở	 tận	 rìa	 của	 tuyến	đầu	 phản	 kháng,	 và	ở	một	 số	 giới	 trí	 thức	Moskva	 và
Saint	Petersburg,	điều	này	đã	 tạo	điều	kiện	cho	việc	 tăng	cường	sử	dụng	rượu
vang	và	những	cuộc	tranh	cãi	sôi	nổi	về	điều	gì	có	thể	và	không	thể	làm	trong
nghệ	thuật.	Thế	nhưng,	từ	góc	độ	chính	trị,	hoạt	động	này	là	một	thất	bại.

Qua	các	cuộc	thăm	dò,	các	nhà	xã	hội	học	thuộc	Trung	tâm	Levada	xác	định,
86%	người	Nga	muốn	 trừng	phạt	 các	 thành	viên	của	hoạt	động	này.	Hơn	một
nửa	đồng	ý	với	bản	án	trừng	trị	nghiêm	khắc,	hai	năm	giam	giữ,	mặc	dù	thời	hạn
này	bị	nhiều	người,	trong	số	đó	có	ủy	viên	nhân	quyền	Vladimir	Lukin,	chỉ	trích
là	quá	mức.	Chỉ	5%	dân	số	ủng	hộ	không	để	các	cô	gái	nhận	 lãnh	hậu	quả	vì
hành	động	này	(91).

“Chúng	ta	vấp	phải	một	thực	tế	không	thể	chối	cãi:	đó	là	những	con	gà	mái
ngu	 ngốc	 thực	 hiện	 một	 hành	 động	 tiểu	 côn	 đồ	 để	 tự	 quảng	 cáo”,	 Aleksey
Navalnyi,	một	blogger	và	nhà	đối	lập	nổi	tiếng,	đối	thủ	của	Putin,	đã	giận	dữ	tóm
tắt	 tình	 hình	 như	 thế.	 Ông	 chỉ	 phát	 biểu	 chống	 lại	 việc	 trừng	 phạt	 cứng	 rắn.
Giáng	sinh	năm	2013,	ba	tháng	trước	khi	họ	mãn	án,	Vladimir	Putin	đã	ân	xá	các
nhà	nữ	hoạt	động	này.
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CHÀO	TỪ	QUÁ	KHỨ

NHỮNG	NĂM	PETERSBURG	CỦA	PUTIN

Chúng	 tôi	đợi	 trong	phòng	VIP	của	sân	bay	Vnukovo.	Trên	bức	 tường	cẩn
sơn	mài	xám	là	hàng	chữ	xanh	lớn	“Aeroflot	-	Hãng	hàng	không	quốc	tế	Nga”.
Trên	tấm	thảm	màu	be	nâu	là	những	chiếc	sô	pha	màu	xám	khổng	lồ,	bọc	da	giả,
ngồi	 trên	 đó	 là	 những	 người	 đàn	 ông	 giống	 nhau	 với	 độ	 tuổi	 không	 xác	 định
cùng	cặp	táp	và	máy	tính.	Tổng	thống	lại	trễ	lần	nữa.

Sau	đó,	khi	đã	ngồi	vào	máy	bay,	chúng	tôi	và	Vladimir	Putin	bàn	luận	về
Boris	Abramovich	Berezovsky.	Người	tự	xưng	là	kẻ	bảo	hộ	cho	Vladimir	Putin
cuối	cùng	đã	biến	 thành	đối	 thủ	không	khoan	nhượng	của	ông,	và,	 lưu	vong	ở
London,	đã	tiến	hành	cuộc	vận	động	chống	lại	chủ	nhân	mới	của	điện	Kremlin.
Lý	do	cuộc	trò	chuyện	hôm	nay	-	cái	chết	bất	ngờ	của	nhà	tài	phiệt.	Chỉ	vài	ngày
trước	 cuộc	 nói	 chuyện	 này,	 ngày	 23-3-2013,	 cận	 vệ	 đã	 tìm	 thấy	 Berezovsky
trong	 phòng	 tắm	 nhà	 ông	 ở	 Ascot,	 một	 vùng	 ngoại	 ô	 danh	 giá	 của	 London,
không	còn	dấu	hiệu	của	sự	sống.	Nằm	cạnh	ông	là	chiếc	khăn	quàng.

Nhà	bệnh	lý	học	không	tìm	thấy	dấu	hiệu	của	các	hành	động	bạo	lực.	Nhận
định	của	chuyên	gia	pháp	chứng:	nguyên	nhân	cái	chết	-	ngạt	thở.	Có	thể,	nhà	tài
phiệt	Nga	đã	tự	tử	-	kết	luận	sơ	bộ	của	cảnh	sát	tuyên	bố.

Berezovsky	67	tuổi,	cô	đơn	và	bị	phá	sản.	Ngôi	nhà	thuộc	về	vợ	cũ	của	ông.
Trong	bài	trả	lời	phỏng	vấn	cuối	cùng	trước	khi	chết,	ông	nói	với	nhà	báo	tạp	chí
Forbes:	“Tôi	đã	đánh	giá	thấp	việc	nước	Nga	quý	báu	thế	nào	đối	với	tôi	đến	độ
tôi	không	thể	là	kẻ	lưu	vong”.	Và	ông	nói	thêm:	“Tôi	đã	đánh	mất	ý	nghĩa	cuộc



sống.	Giờ	tôi	không	muốn	làm	chính	trị	nữa.	Tôi	không	biết	phải	làm	gì”	(92).

Vladimir	Putin	ngả	người	ra	lung	ghế,	lấy	tay	vuốt	tóc.	Và	ông	nói,	cuối	năm
2012,	Berezovsky	đã	viết	cho	ông	một	lá	thư,	được	giao	tận	tay	qua	một	trung
gian	vài	tuần	sau	đó.	Nội	dung	đại	loại	thế	này:	Berezovsky	muốn	trở	lại	Nga,
giữ	chức	giáo	sư	và	từ	bỏ	chính	trị.	“Ông	ấy	xin	tôi	thứ	lỗi	và	viết	là	ông	đã	sai.
Lúc	nào	đó,	ông	ta	đã	cố	tiêu	diệt	tôi	về	mặt	chính	trị,	và	đã	thua.	Đó	là	một	cuộc
đối	đầu	khốc	liệt!”,	Tổng	thống	nói.

Liên	quan	đến	yêu	cầu	chính	đặt	ra	trong	thư,	Putin	giải	thích,	trong	những
tuần	cuối	cùng	qua,	ông	vẫn	chưa	đi	 tới	quyết	định	nào.	Dĩ	nhiên,	ông	có	khả
năng	ân	xá	cho	Berezovsky,	nhưng	đó	là	một	quá	trình	phức	tạp	bởi	các	phiên	xử
của	 tòa	 án	 vẫn	 chưa	 kết	 thúc.	 Theo	 lời	 Putin,	 trong	 khi	 các	 luật	 sư	 của	 Văn
phòng	Tổng	thống	vẫn	còn	đang	kiểm	tra	xem	bước	đi	này	có	thể	dẫn	tới	những
hậu	quả	nào	thì	cái	tin	choáng	váng	về	vụ	tự	tử	của	Berezvosky	đã	đến.

Trong	chuyến	đi	của	tôi	tới	London	năm	2012,	vài	tuần	trước	cuộc	tái	đắc	cử
của	Putin	vào	chức	tổng	thống,	Berezovsky	ngồi	sau	bàn	viết	 trong	văn	phòng
của	mình	ở	khu	phố	danh	giá	London	Mayfair	tại	số	7	Down	Street,	bao	quanh	là
những	tấm	ảnh	thời	xua	trong	đó	ông	chụp	với	nhiều	người	có	ảnh	hưởng	khác
nhau,	vẫn	như	trước,	ông	tin	chẳng	bao	lâu	mình	sẽ	trở	lại.	Các	cuộc	biểu	tình	ở
Moskva	cho	thấy	lần	này	Putin	đã	tính	sai,	ông	nói.	“Đây	là	thế	hệ	mới,	sinh	ra
không	phải	ở	Liên	Xô	và	không	muốn	‘một	lần	nữa	ở	Liên	xô’,	như	Putin”,	ông
khẳng	định,	dẫn	điệp	khúc	một	bài	hát	cũ	của	The	Beatles.	Càng	nói	lâu,	mà	ông
nói	nhanh	và	nhiều	-	ông	càng	hân	hoan	hơn	với	ý	nghĩ	sẽ	lại	đóng	một	vai	trò
không	phải	cuối	cùng	ở	Moskva.	Nếu	Putin	thua,	mà	điều	đó	ít	nhiều	dễ	hiểu,	và
theo	ý	ông,	rằng	nó	sẽ	là	như	thế,	“tôi	sẽ	trở	về	Moskva	ngay	ngày	đầu	tiên	sau
bầu	cử”,	Berezovsky	tuyên	bố.	Theo	lời	ông,	việc	làm	quan	trọng	nhất	sau	chiến
thắng	-	đó	là	phát	triển	một	hệ	tư	tưởng	mới,	có	sức	sống.	Vladimir	Putin	không
thể	bị	ngăn	chặn	bởi	thế	hệ	mới,	ông	nhận	định.

Boris	Berezovsky,	nhà	cựu	“điều	khiển	 rối”	ở	hậu	 trường	điện	Kremlin	kỷ



nguyên	Yeltsin	đã	tích	lũy	tài	sản	bạc	tỉ	nhờ	những	mối	quan	hệ	của	mình,	và	sử
dụng	số	tiền	đó	để	củng	cố	quyền	lực,	từ	lâu	đã	nuôi	dưỡng	trí	tưởng	tượng	của
những	người	cùng	thời	mình.	Trên	thực	tế,	không	ai	ở	nước	Nga	biết	ông	ta	có
bao	nhiêu	tiền	bởi	nguồn	gốc	của	mọi	dữ	liệu	là	chính	ông,	mà	vấn	đề	kế	toán
chưa	bao	giờ	là	mặt	mạnh	của	ông	ta.	Có	lẽ,	chính	ông	ta	cũng	không	biết	câu	trả
lời	chính	xác:	ông	chỉ	biết	 là	mình	phải	 luôn	có	 tiền	và	có	 lúc	đã	có	rất	nhiều
tiền.	Từ	khi	bỏ	chạy	sang	Anh	sau	xung	đột	với	Putin	năm	2001,	ông	ta	tập	trung
toàn	bộ	năng	lượng	của	mình	vào	nỗ	lực	lật	đổ	lãnh	đạo	mới	của	Nhà	nước	Nga.
Ông	không	tha	thứ	cho	mình	lẫn	Putin	về	việc	đánh	mất	ảnh	hưởng	của	bản	thân.
Những	năm	đó,	 ông	 thường	nói:	 “Tôi	 tạo	 ra	 hắn	 ta	 được	 thì	 cũng	 sẽ	 tiêu	diệt
được	hắn	ta”.

Cơ	quan	tài	chính	London,	phụ	trách	gia	 tài	của	Berezovsky	và	những	hóa
đơn	chưa	thanh	toán	còn	lại	sau	cái	chết	của	ông	ta,	thông	báo	với	họ	hàng	người
đã	khuất	một	 tin	 xấu.	Boris	Berezovsky	 trước	khi	 chết	 đã	 phá	 sản	và	 nợ	 thuế
ngân	khố	vương	quốc	Anh	 lên	 tới	 46	 triệu	bảng	Anh	 (93).	Và	 cũng	như	 thuở
sinh	 thời,	con	người	 từng	sở	hữu	một	sức	mạnh	như	 thế,	 sau	cái	chết	đã	được
bao	phủ	bởi	một	huyền	thoại	-	thứ	duy	nhất	mà	ông	ta	để	lại:	theo	ý	kiến	các	đối
thủ	của	Putin,	cái	chết	của	Boris	Berezovsky	có	thể	là	thêm	một	vụ	giết	người
nữa,	được	thực	hiện	theo	đơn	hàng	Tổng	thống	Nga.

Ai	là	người	đã	đích	thân	chuyển	tới	tay	Tổng	thống	lá	thư	đề	nghị	ân	xá	vào
đầu	tháng	1-2013,	Putin	đã	kể	không	lâu	trước	khi	chuyến	bay	kết	 thúc.	Đó	là
người	quen	cũ	của	Berezovsky,	chính	là	người	mà	nửa	năm	trước	đó	giáng	cho
nhà	 tài	 phiệt	 đòn	 chí	mạng	 cuối	 cùng:	 Roman	Arkadievich	Abramovich,	một
trong	những	người	giàu	nhất	nước	Nga,	nổi	tiếng	ở	phương	Tây	với	việc	sở	hữu
du	 thuyền	khổng	 lồ	và	 câu	 lạc	bộ	bóng	đá	Chelsea	 tham	gia	giải	 đấu	Premier
League.	Đó	 chính	 là	 nhà	 tài	 phiệt	mà	vào	 thời	Yeltsin,	 khi	Berezovsky	 còn	 là
một	“bố	già”	ảnh	hưởng,	đã	chi	hàng	trăm	triệu	đô	la	để	có	được	một	“nóc	nhà”
giúp	xoay	xở	và	mở	cánh	cửa	điện	Kremlin.	Việc	giờ	đây,	bức	thư	được	chuyển
không	bởi	ai	khác	mà	là	Abramovich	-	chính	là	cách	để	thể	hiện	lòng	biết	ơn	sự



bảo	trợ	cũ	liên	quan	đến	một	trong	những	nhân	vật	chính	của	bộ	máy	quan	liêu
hậu	Xô	viết,	của	nền	chính	trị	và	việc	kinh	doanh	phạm	tội.	Bởi	Berezovsky	đã
bảo	đảm	tài	sản	bạc	tỉ	cho	Roman	Arkadievich	Abramovich.

Vở	kịch,	diễn	ra	suốt	nhiều	tháng	ở	gian	số	26	tòa	nhà	Roll	Building	-	nơi
ngự	trị	Tòa	án	tối	cao	London,	là	phiên	xử	ầm	ĩ	nhất	trong	vài	thập	niên	gần	đây.
Phiên	bản	Nga	của	loạt	phim	truyền	hình	nhiều	tập	Sóng	gió	chính	trường*	nói
về	những	tài	sản	bạc	tỉ,	quyền	lực	và	sự	sụp	đổ,	nạn	tống	tiền	và	những	lời	hứa
không	thực	hiện,	chính	trị,	tình	bạn,	nỗi	thất	vọng	và	đôi	chỗ	là	hoang	tưởng	về
sự	vĩ	đại.	Câu	chuyện	riêng	của	hai	người	đàn	ông,	một	chủ	đề	kinh	điển	thật	sự:
một	 người	 còn	 trẻ,	 người	 kia	 thì	 già,	 cả	 hai	 nằm	 trong	 số	 những	 người	 thành
công	và	quyền	lực	nhất	thời	đại	mình.	Nhưng	hoàn	cảnh	đã	thay	đổi,	cả	với	bản
thân	họ	lẫn	với	quan	hệ	của	họ.	Đó	là	một	tuyến	chủ	đề.

Tuyến	khác:	diễn	biến	năm	2012	đã	trình	ra	những	bức	ảnh	thoáng	qua	của
thời	kỳ	bão	tố	đó,	khi	hàng	triệu	người	Nga	không	chỉ	bị	mất	đi	định	hướng	xã
hội	mà	cả	tiền	tiết	kiệm	của	mình.	Những	cảnh	hồi	tưởng	lại	một	thí	nghiệm	hiện
trường	thất	bại	-	những	nỗ	lực	trong	10	năm	biến	đất	nước	lớn	nhất	thế	giới	từ	xã
hội	 chủ	nghĩa	 sang	 tư	 bản	 chủ	nghĩa.	Đó	 là	 thời	mà	Vladimir	Putin	 đang	học
nghề	 chính	 trị	 sau	 khi	 giã	 từ	 giới	 tình	 báo.	Những	nước	khác	 cần	đến	hơn	 cả
trăm	 năm	 cho	 giai	 đoạn	 chuyển	 tiếp	 này.	 Thí	 nghiệm	 đó	 với	 nhiều	 người	 đã
thành	thảm	họa.

Nhưng	không	phải	cho	hai	người	đàn	ông	thường	xuyên	đến	tòa	kinh	tế	tối
cao	ở	thủ	đô	Anh	với	đoàn	tùy	tùng	lớn	gồm	các	cận	vệ,	luật	sư,	phiên	dịch	và	cố
vấn.	Họ	đã	kiếm	được	từ	sự	hỗn	loạn	đó	những	món	lợi	và	sau	này	thì	tranh	cãi
về	việc	chia	con	mồi	khổng	lồ	đó.	Ngoài	ra,	đó	là	trận	chiến	cuối	cùng	để	giành
quyền	giải	thích	sự	kiện	có	lợi	cho	mình	và	làm	sáng	tỏ	bức	tranh	đang	diễn	ra.

Thẩm	phán	Elizabeth	Gloster,	phụ	trách	vụ	án	số	2007,	cần	phải	đưa	ra	quyết
định	phức	tạp.	Bà	đã	nhận	phẩm	cấp	Dame	Commanded*	của	Vương	quốc	Anh,
nổi	tiếng	là	người	ngoan	cường	và	một	luật	sư	tuyệt	vời.	Bà	là	người	phụ	nữ	đầu



tiên	được	bổ	nhiệm	làm	thẩm	phán	Tòa	án	tối	cao	Anh.	Tư	liệu	của	vụ	án	hết	sức
phức	tạp.	Boris	Berezovsky	đòi	Roman	Abramovich	không	nhiều	cũng	không	ít
-	5	tỉ	đô	la.	Theo	lời	Berezovsky,	đầu	tiên,	Abramovich	theo	lệnh	Vladimir	Putin
đã	đe	dọa	ông	ta	rồi	sau	đó,	khi	ông	ta	cãi	nhau	với	tân	Tổng	thống	và	rời	bỏ	đất
nước,	đã	lừa	để	tước	mất	phần	của	ông	ta	trong	các	công	ty	Nga	mà	cả	hai	đồng
sở	hữu.	Nhưng	những	văn	bản	giấy	 trắng	mực	đen	chứng	minh	 rằng	ông	 ta	 là
đồng	sở	hữu	đế	chế	kinh	tế	đó	thì	lại	không	có.	Tất	cả	đều	dựa	trên	những	thỏa
thuận	miệng,	Boris	Berezovsky	khẳng	định.	Vụ	án	này,	dựa	trên	các	sự	kiện	của
những	năm	1990	bão	tố,	không	chỉ	phức	tạp	mà	còn	rất	tiêu	biểu.	Làm	việc	với
nó,	thẩm	phán	thử	tư	duy	về	lịch	sử	chưa	xa	của	nước	Nga.

Trong	thời	công	khai	và	cải	tổ,	vị	tiến	sĩ	toán	học	Berezovsky	nhanh	chóng
hiểu	ra	rằng	về	lâu	về	dài,	vị	trí	một	công	chức	-người	thường	gặp	sự	cố	với	tiền
lương	vào	thời	đó,	không	có	cơ	hội	 thành	công	trong	sự	nghiệp.	Ông	làm	việc
trong	một	viện	nghiên	cứu	hàng	đầu	của	công	nghiệp	ô	 tô	Nga,	 thế	nhưng	khi
đó,	ngành	này	còn	ngắc	ngoải	được	chỉ	vì	không	có	đối	trọng.	Trong	thời	gian
công	ty	LogoVAZ	được	sáng	lập,	Berezovsky	bỗng	nhiên	rơi	vào	đúng	chỗ	và
đúng	 thời	 điểm.	 Việc	 làm	 ăn	 của	 công	 ty	 cổ	 phần	 nhanh	 chóng	 mở	 rộng.
LogoVAZ	chuyên	về	phần	mềm,	máy	tính,	nhập	khẩu	ô	tô	đã	sử	dụng,	trở	thành
chi	nhánh	hàng	đầu	của	công	nghiệp	ô	tô	Nga,	rồi	sau	-	là	công	ty	cổ	phần	cho
các	loại	doanh	nghiệp.	Hiểu	đúng	theo	nghĩa	đen	của	từ	này.

Quá	khứ	và	thay	đổi

Berezovsky	quen	với	Vladimir	Putin	đầu	thập	niên	1990.	Vì	triển	vọng	mù
mịt,	cựu	điệp	viên	đối	ngoại	vừa	chuyển	sang	làm	công	chức	nhà	nước.	Anatoly
Sobchak,	 Thị	 trưởng	 Saint	 Petersburg,	 đề	 nghị	 ông	một	 công	 việc	 triển	 vọng
trong	bộ	máy	hành	chính	thành	phố.	Putin	sinh	trưởng	ở	Saint	Petersburg	và	học
thành	chuyên	gia	luật	ở	đó,	còn	Sobchak	có	lúc	từng	là	giáo	sư	khoa	luật	cùng



trường	đại	học	và	dạy	Putin.	Giờ	đây,	Putin	nhận	nhiệm	vụ	Phó	Thị	trưởng	phụ
trách	quan	hệ	đối	ngoại	và	các	vấn	đề	kinh	tế.

Berezovsky	 đến	Saint	 Petersburg	 vì	 công	 việc.	Ông	 và	Putin	 đơn	 giản	 chỉ
quen	biết	chứ	thật	sự	chẳng	có	liên	hệ	gì	với	nhau.	Đối	với	doanh	nhân	Moskva,
cuộc	gặp	này	 là	một	việc	bình	 thường,	một	mối	 liên	hệ	nữa	với	giới	 chức	địa
phương	 mà	 có	 thể	 có	 lợi	 cho	 công	 việc.	 Một	 người	 quen	 nào	 đó	 đã	 hướng
Berezovsky	 chú	 ý	 tới	 “người	 phó	 của	 Anatoly	 Aleksandrovich”,	 ủng	 hộ
Gorbachev,	Anatoly	Sobchak	là	Thị	trưởng	đầu	tiên	được	người	Leningrad	bầu
lên	 trong	cuộc	bầu	cử	 tự	do.	Đồng	thời	với	cuộc	bầu	cử	 thị	 trưởng,	người	dân
Leningrad	cũng	bỏ	phiếu	trong	một	cuộc	trưng	cầu	để	trả	lại	thành	phố	cái	tên
lịch	sử	“Saint	Petersburg”.

Tổng	thống	tương	lai	và	doanh	nhân	Berezoksky	nằm	ở	những	phạm	trù	định
lượng	 khác	 nhau,	 và	 người	 thứ	 nhất	 rất	 xa	 người	 thứ	 hai.	 Tinh	 hình	 ở	 Saint
Petersburg	gần	tới	thảm	họa.	Ngăn	kệ	trong	các	cửa	hàng	trống	rỗng,	ngân	quỹ
thành	 phố	 cũng	 thế.	 Người	 công	 chức	 chính	 quyền	 thành	 phố	 cố	 giữ	 Saint
Petersburg	trôi	theo	dòng	và	tìm	cách	xoay	xở	với	sự	thiếu	hụt.

Vladimir	Putin	nói	thông	thạo	tiếng	Đức.	Ông	cùng	vợ	Liudmila	và	con	gái	-
Maria	và	Ekaterina	-	có	năm	năm	sống	ở	Đức	khi	 làm	điệp	viên	ở	Dresden	và
tôn	trọng	người	Đức.	Từ	khi	làm	việc	ở	bộ	máy	chính	quyền	thành	phố,	ông	vẫn
duy	trì	mối	giao	hảo	chính	thức	với	các	bang	của	Tây	Đức	cũ.	Thí	dụ,	với	Thị
trưởng	Hamburg	Henning	Foscherau.	Từ	thành	phố	kết	nghĩa	anh	em	Elba	đến
Saint	Petersburg	qua	sông	Neva,	nhiều	tháng	liên	tục	chuyển	hàng	viện	trợ	nhân
đạo	tới.	Các	gói	hàng	quyên	góp	được	tự	nguyện	chọn	lựa.	Chỉ	có	Liên	minh	cựu
chiến	binh	cho	rằng,	việc	nhận	sự	giúp	đỡ	này	là	nhục	nhã,	và	gửi	than	phiền	đến
Thị	trưởng	rằng	họ	chiến	đấu	trong	Thế	chiến	thứ	hai	không	phải	để	nhận	của	bố
thí	này	(94).	Đó	là	một	đề	tài	khó	xử.	Vì	những	khiếu	nại	này,	Vladimir	Putin	đã
tới	 Hamburg,	 thảo	 luận	 tình	 hình	 với	 đồng	 nghiệp	mình	 là	 Anatoly	 Sobchak,
Henning	Foscherau	để	cải	thiện	tình	hình	và	dần	dần	ngưng	hoạt	động	này.



Ở	Saint	Petersburg	không	chỉ	có	thế	hệ	già	còn	nhớ	Thế	chiến	thứ	hai.	Hơn
một	 triệu	 người	 dân	 đã	 chết,	 mỗi	 gia	 đình	 đều	 mất	 đi	 ai	 đó	 gần	 gũi,	 “Quốc
trưởng	đã	cứng	rắn	quyết	định	sẽ	xóa	sổ	Thành	phố	Petersburg	khỏi	mặt	đất”,
chỉ	 đạo	 của	Bộ	Tư	 lệnh	 tối	 cao	Wehrmacht	 (95).	 “Cha	 tôi,	một	 người	 lính,	 bị
thương	nặng	và	phút	cuối	cùng	đã	cứu	mẹ	tôi	khỏi	chết	đói	khi	từ	bệnh	viện	về
nhà”.	Vladimir	Putin	đã	kể	câu	chuyện	khổ	đau	của	cha	mẹ	mình	trong	chuyến
đi	chung	đầu	tiên	của	chúng	tôi	đến	Saint	Petersburg	mùa	thu	2011	khi	đi	ngang
đài	tưởng	niệm	cuộc	bao	vây	trên	Quảng	trường	Chiến	thắng.

871	ngày	dài	đằng	đẵng,	từ	tháng	9-1941	đến	tháng	1-1944,	quân	đội	Đức	đã
phong	tỏa	thành	phố,	cắt	mọi	nguồn	tiếp	tế.	Putin	không	bao	giờ	được	gặp	hai
anh	trai	của	mình:	ông	là	đứa	con	sinh	muộn,	khi	ông	ra	đời	vào	năm	1952	thì
những	người	kia	đã	mất.	Một	người	chết	không	lâu	trước	chiến	tranh,	người	còn
lại	mất	trong	cuộc	bao	vây.	Cha	mẹ	ông	sống	sót	và	nhìn	chung,	phải	tự	đối	phó
với	chấn	thương	của	chính	mình.	“Cha	mẹ	tôi	không	muốn	nói	về	đề	tài	này”,
Vladimir	 Putin	 nhớ	 lại	 “tôi	 có	 nghe	 về	 chuyện	 này	 khi	 có	 khách	 hay	 những
người	quen	trò	chuyện	về	thời	kỳ	đó”.	Không	đủ	chỗ	ở,	gia	đình	Putin	phải	sống
trong	căn	hộ	 tập	 thể.	Cậu	 thiếu	niên	dạo	chơi	 trên	phố,	 trong	sân.	“Mỗi	người
sống,	như	khép	kín	trong	chính	mình”,	Vladimir	Putin	mô	tả	như	thế	thời	kỳ	đó,
“tôi	không	thể	khẳng	định	chúng	tôi	là	một	gia	đình	rất	tình	cảm,	rằng	chúng	tôi
trò	chuyện	nhiều.	Cha	mẹ	tôi	chủ	yếu	là	im	lặng.	Đến	giờ	tôi	vẫn	ngạc	nhiên	sao
họ	 có	 thể	 sống	 sót	 được	qua	bi	 kịch	 ấy”.	Lịch	 sử	 của	 thành	phố	 là	một	 trong
nhiều	nguyên	nhân	khiến	cậu	thiếu	niên	mơ	về	nghề	tình	báo.	Còn	lại	là	những
tưởng	tượng	lãng	mạn	của	một	cậu	trai	15	tuổi	về	những	cuộc	phiêu	lưu,	về	hải
ngoại,	về	việc	trở	thành	anh	hùng.	Ở	trường	phổ	thông,	cậu	học	tiếng	Đức,	và	ở
đại	học	cũng	vậy.	Vladimir	Vladimirovich	 là	 thí	dụ	của	một	sinh	viên	Xô	viết
bình	thường.	“Để	đạt	được	thành	công,	tôi	tập	trung	vào	hai	việc:	thể	thao	và	học
tập.	Và	điều	đó	đã	có	hiệu	quả”,	ông	kể	về	giai	đoạn	đó	của	cuộc	đời.	“Tôi	quan
tâm	tới	chính	trị	nhưng	không	thể	khẳng	định	rằng	vào	tuổi	20,	tôi	đã	cân	nhắc
sâu	sắc	những	vấn	đề	chính	trị.	Khi	đó,	tôi	không	biết	gì	về	những	vụ	trấn	áp	của



Stalin	liên	quan	tới	KGB,	hay	về	những	người	bất	đồng	chính	kiến,	như	nhà	vật
lý	Andrey	Sakharov”.

Ông	không	nghi	ngờ	những	gì	xem	được	trên	ti	vi	và	đọc	được	trên	báo.	Còn
mơ	ước	về	công	việc	tương	lai	của	ông	có	thành	không,	dẫu	sao	cũng	do	người
khác	 quyết	 định.	Sau	kỳ	 thi,	 ủy	 ban	quốc	gia	 nhóm	họp.	Đại	 diện	 các	 cơ	 cấu
chính	quyền	chọn	các	ứng	viên	mà	họ	thấy	thích	hợp.	ước	mơ	của	Putin	đã	thành
sự	thật.	Sau	kỳ	thi	quốc	gia	năm	1975,	KGB	(Cơ	quan	tình	báo	Nga)	chọn	luật
gia	vào	làm	việc	và	huấn	luyện	ông	cho	bộ	phận	tình	báo	nước	ngoài.	Đầu	tiên,
ông	phục	vụ	vài	năm	ở	Saint	Petersburg,	sau	đó	được	chuyển	về

Moskva	và	đưa	đi	đào	tạo	nâng	cao	ở	Viện	Andropov	(96).	Đây	là	học	viện
trực	thuộc	KGB,	một	trung	tâm	đào	luyện	giới	tinh	hoa	của	tổ	chức.	Cũng	tương
tự	như	West	Point	với	người	Mỹ.	“Tôi	không	chọn	chỗ	làm.	Tôi	được	phân	công
tới	đó.	Những	ai	có	quen	biết	 thì	được	gửi	 tới	Bonn	hay	Vienna,	bởi	vì	 lương
được	 trả	bằng	ngoại	 tệ	ở	nước	cư	 trú”,	ông	giải	 thích	vì	 sao	ông	được	gửi	 tới
Cộng	hòa	Dân	chủ	Đức	(GDR).	“Đơn	vị	của	chúng	tôi	được	gọi	là	Tình	báo	đối
ngoại	tại	chỗ’	vì	những	việc	nội	bộ	GDR	đã	có	những	chi	nhánh	khác	phụ	trách”.
Nhiệm	vụ	của	ông	trong	những	năm	ở	đó	-	nằm	ở	Dresden,	nhận	thông	tin	từ	các
nước	 thành	viên	NATO,	 chẳng	hạn	như	Tây	Đức,	 và	 tuyển	mộ	người	 cấp	 tin.
Đồng	thời,	ông	cũng	phân	tích	thông	tin	trên	báo	chí	Đức.

Cùng	lúc	đó,	cảnh	quan	chính	trị	ở	nhà	cũng	thay	đổi.	Những	người	mới	lên
nắm	Bộ	Chính	trị	già	cỗi.	Đó	là	khởi	đầu	cho	kết	thúc	của	đế	chế	Xô	viết.	Người
điệp	viên	Dresden	nhận	thấy	ở	nhà	đang	diễn	ra	điều	gì	đó	nhưng	không	biết	đó
là	gì,	ngoài	những	tin	đồn.	Những	điệp	viên	KGB	ở	Đức,	cũng	như	tất	cả	những
người	còn	lại,	cười	nhạo	đảng:	các	đảng	viên	ngồi	ở	Moskva	lại	tiếp	tục	không
xoay	xở	được	những	nhiệm	vụ	của	mình,	còn	chúng	tôi	trong	rừng	rậm	sự	kiện	ở
tuyến	đầu	và	biết	như	 thế	nào	 thì	 tốt	hơn,	nhưng	chẳng	ai	 thèm	hỏi.	Kiểu	phê
phán	như	vậy	hiện	diện	ở	tất	cả	các	cơ	quan.	Không	có	gì	đặc	biệt,	một	loại	tán
gẫu	vì	buồn	chán.



“Điều	gì	thật	sự	diễn	ra	trong	các	cơ	quan	chính	quyền,	chúng	tôi	không	hề
có	 khái	 niệm.	 Còn	 hơn	 thế	 nữa	 là	 những	 gì	 đang	 xảy	 ra	 trong	 ban	 lãnh	 đạo
Đảng”,	Putin	mô	tả	như	thế	về	mức	độ	thạo	tin	của	giới	tình	báo	đối	ngoại.	“Có
nghĩa,	giờ	Gorbachev	lên,	rồi	cùng	với	ông	ta	là	việc	cải	 tổ.	Việc	có	gì	đó	cần
thay	đổi	trong	triển	vọng	dài	hạn,	chúng	tôi	đã	rõ.	Cuối	cùng	thì,	chúng	tôi	làm
việc	ở	nước	ngoài	và	thấy	những	gì	xảy	ra	trên	thế	giới	và	những	gì	có	thể	bên
ngoài	phạm	vi	Liên	xô”.

Trong	 thời	 gian	 chuyến	 thăm	 của	Mikhail	Gorbachev	 tới	Berlin	 tháng	 10-
1989,	nhân	kỷ	niệm	40	năm	thành	lập	Cộng	hòa	Dân	chủ	Đức,	Putin	đang	ở	đó
và	nghe	được	lời	cảnh	báo	huyền	thoại	của	Tổng	bí	thư	Đảng	Cộng	sản	Liên	Xô
với	 các	đồng	chí	 trong	Bộ	chính	 trị	 của	 tiền	đồn	nước	Đức	xã	hội	 chủ	nghĩa:
“Hiểm	họa	chỉ	 rình	rập	những	ai	không	đáp	ứng	yêu	cầu	của	cuộc	sống”.	Câu
nói	này	sau	đó,	quả	thật,	được	thay	đổi	một	chút	và	trở	thành	một	trong	những
khẩu	hiệu	phổ	biến	nhất	được	ghi	nhớ:	“Ai	chậm	chạp,	đời	sẽ	phạt”,	ông	đã	thấy
những	cuộc	biểu	 tình	hàng	nghìn	người	ở	Dresden	chống	Erich	Honecker*	và
chính	phủ	của	ông	ta.

Cho	đến	lúc	chấm	dứt	thời	hạn	công	tác	của	Putin	ở	nước	ngoài	thì	thời	gian
của	Cộng	hòa	Dân	chủ	Đức	cũng	dần	cạn.	Ở	Mosvka	tình	hình	cũng	thay	đổi,	và
cũng	với	nó	là	hệ	thống	các	mối	hên	hệ	cá	nhân.	Ông	từ	nước	ngoài	trở	về	vào
cao	 điểm	 của	 những	 biến	 động	 không	 đơn	 giản.	 Thêm	 vào	 đó	KGB	 phải	 cắt
giảm	chỗ	làm.

Putin	không	muốn	về	Moskva.	Ông	không	đến	 trụ	 sở	RGB,	nơi	 ông	được
phân	công	việc	làm,	mà	về	nhà	ở	Saint	Petersburg.	“Dĩ	nhiên,	tôi	đã	nghĩ	ngợi
xem	phải	làm	gì	tiếp	theo.	Tôi	cần	nuôi	hai	con	và	vợ.	Cha	mẹ	tôi	cũng	sống	ở
đó	và	họ	cũng	đã	ngoài	80.	Nhưng	nhờ	học	vấn	dân	sự	mà	tôi	có	chọn	lựa	khác.
Bởi	tôi	học	luật	và	là	người	nhà	ở	Petersburg”,	ông	nhớ	lại	nguyên	nhân	quyết
định	của	mình	khi	đó.

Vladimir	Putin	trở	về	với	đời	sống	dân	sự.	Bây	giờ,	trước	mặt	ông	là	nhiệm



vụ	thay	đổi	nền	kinh	tế	bị	phá	hủy	của	thành	phố.	Ông	tiến	hành	đàm	phán	với
các	công	ty	và	doanh	nhân	nước	ngoài	-	 trong	số	đó	có	Boris	Berezovsky	-	để
giành	đầu	 tư	cho	Saint	Petersburg.	Nhân	viên	mới	của	chính	quyền	 thành	phố
đánh	giá	những	sự	kiện	chính	trị	ở	thủ	đô	một	cách	bi	quan.	Sau	những	mưu	toan
chính	biến	chống	Gorbachev	năm	1991,	ông	viết	thư	cho	KGB	kiên	quyết	xin	từ
nhiệm.	 “Khi	 trong	nước	 thành	 lập	ủy	ban	Quốc	gia	về	 tình	 trạng	khẩn	cấp	và
Gorbachev	 bị	 giữ	 lại	 ở	Crimea”,	 Putin	 nói,	 “tôi	 hiểu	 rõ	mình	 đang	 trong	 tình
cảnh	lắt	léo	như	thế	nào.	Một	mặt,	tôi	là	một	trong	những	nhân	viên	thân	cận	của
Anatoly	Sobchak	và	vì	thế,	tôi	phải	chống	những	người	làm	chính	biến.	Nhưng
mặt	khác,	tôi	ở	trong	hàng	ngũ	KGB.	Thậm	chí,	nếu	tôi	làm	ở	bộ	phận	tình	báo
đối	ngoại,	thì	dù	sao	cũng	thế	thôi,	đó	cũng	là	một	nhánh	của	KGB,	mà	KGB	thì
ủng	hộ	chính	biến”.	Một	bộ	phận	của	KGB	ở	Saint	Petersburg	cũng	có	thiện	cảm
với	phe	chính	biến.

Vladimir	 Putin	 lục	 trong	 hộc	 bàn	 phòng	 làm	 việc	 của	 mình	 ở	 Novo-
Ogaryovo,	 kéo	 ra	một	 bìa	 hồ	 sơ	 cá	 nhân	 và	 chỉ	 bức	 thư	 từ	KGB	về	 việc	 cho
Trung	 tá	Vladimir	Vladimirovich	Putin	 thôi	việc	 từ	ngày	31-12-1991.	 “Nhưng
như	ông	và	các	đồng	nghiệp	ông	biết	 rõ,	không	có	cựu	nhân	viên	KGB”,	ông
mỉa	mai	chua	thêm.	“Ở	đây	chẳng	giấy	tờ	nào	có	thể	giúp	tôi	được	cả”.

Thị	 trưởng	 Anatoly	 Sobchak	 đã	 tới	 Moskva	 để	 ủng	 hộ	 Yeltsin	 chống	 lại
những	người	chính	biến.	Phó	Thị	 trưởng	Vladimir	Putin	đã	 tổ	chức	một	nhóm
cận	vệ	để	khi	Sobchak	trở	về	Saint	Petersburg,	họ	đưa	ông	khỏi	sân	bay.	Thế	giới
của	 Vladimir	 Vladimirovich	 Putin	 đã	 thay	 đổi	 một	 cách	 từ	 tốn,	 nhưng	 đúng
hướng,	cũng	như	thế	giới	của	nhà	toán	học	Boris	Berezovsky.	Thế	nhưng,	lúc	đó
chưa	thể	tiên	đoán	rằng	chẳng	bao	lâu	ở	họ	sẽ	có	thêm	nhiều	điểm	chung.
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KREMLIN,	HAY	TRÒ	ROULETTE	NGA

QUỐC	GIA	NGA	ĐÃ	BỊ	CƯỚP	ĐOẠT	THẾ	NÀO	TRONG
NHỮNG	NĂM	1990?

Vốn	liếng	chủ	yếu	của	Boris	Berezovsky	ở	thủ	đô	Nga	-	đó	là	các	mối	quan
hệ.	Năm	1993,	ông	ta	làm	quen	với	Valentin	Yumashev,	Phó	Tổng	biên	tập	tuần
san	Ngọn	 lửa	nhỏ,	vừa	chuyển	vào	điện	Kremlin	giữ	chức	cố	vấn	cho	Yeltsin.
Yumashev	đã	mở	cho	ông	 ta	 cánh	 cửa	đi	 vào	 chính	 trị.	Câu	 lạc	bộ	 tennis	 của
Tổng	thống	khi	đó	ở	Moskva	cũng	giống	câu	lạc	bộ	golf	Texas	của	George	Bush
-	con	đối	với	người	Mỹ.	“Tôi	là	doanh	nhân	Nga	đầu	tiên	được	nhận	vào	câu	lạc
bộ”,	(97)	Berezovsky	nói	câu	này	với	sự	tự	hào	trông	thấy:	chính	ở	đó,	trong	câu
lạc	bộ	này,	có	“gia	đình”	tổng	thống,	cách	người	ta	gọi	những	cố	vấn	thân	cận
nhất	của	Yeltsin	và	các	 thành	viên	chính	phủ.	Nhà	 tài	phiệt	Berezovsky,	 trong
động	thái	có	mục	đích	vươn	tới	đỉnh	cao	của	chủ	nghĩa	tư	bản	Nga,	đã	được	định
hướng	bởi	 câu	 châm	ngôn	 cũ	 của	Karl	Max	 rằng	 sự	giàu	 có	 của	 cá	nhân	phụ
thuộc	hoàn	toàn	vào	sự	giàu	có	của	các	mối	quan	hệ.

“Nhờ	câu	lạc	bộ	tennis	mà	tôi	thiết	lập	được	mối	quan	hệ	tốt	với	các	chính
khách	hàng	đầu	và	Tachiana	Dyachenko,	 con	gái	 của	Tổng	 thống	Yeltsin”,	 và
“bà	Dyachenko	và	ngài	Yumashev	đều	chia	sẻ	những	cái	nhìn	chính	trị	của	tôi”,
ông	đã	mô	tả	sự	phát	triển	năng	động	các	mối	quan	hệ	mới	như	thế	tại	tòa.	Khái
niệm	 “gia	 đình”	 ở	 Kremlin	 được	 nêu	 không	 chỉ	 trong	 nghĩa	 bóng.	 Valentin
Yumashev	trở	thành	Chánh	văn	phòng	điện	Kremlin,	và	sau	đó	cưới	con	gái	của
Tổng	thống	Yeltsin.	Berezovsky	đạt	được	mục	tiêu	của	mình,	ông	đã	bước	vào
số	ít	người	có	thể	tiếp	cận	những	vòng	chính	giới	cao	cấp	và	biết	cách	mở	rộng
vùng	ảnh	hưởng.	Rất	nhanh,	ông	hiểu	rõ	vai	 trò	của	các	phương	tiện	thông	tin



đại	chúng	trong	cuộc	chiến	chính	trị	tương	lai,	và	ông	quyết	định	tham	gia	vào
bữa	tiệc	poker	quyền	lực.

Ông	bàn	bạc	với	Valentin	Yumashev	về	khả	năng	tư	hữu	hóa	công	ty	truyền
hình	nhà	nước	Ostankino.	Kênh	Một	có	số	khán	giả	đông	đảo	nhất	 trong	tất	cả
các	kênh	truyền	hình	Nga.	98%	những	người	xem	truyền	hình	đều	mở	kênh	Một
khi	muốn	biết	tin	tức.	Berezovsky	thuyết	phục	Boris	Yeltsin	đạt	được	việc	tư	hữu
hóa	tập	đoàn	khổng	lồ	này	(98).

Cả	hai	đều	muốn	thu	lợi	từ	hợp	đồng	này.	Sự	nổi	tiếng	của	Yeltsin	đang	sụt
giảm	 thảm	 hại:	 đa	 số	 người	Nga	 đang	 đau	 khổ	 bởi	 chủ	 nghĩa	 tư	 bản	 ăn	 thịt.
Những	người	cộng	sản	lại	có	thể	được	nhắc	tới	lần	nữa	trong	một	xã	hội	tử	tế.
Boris	Berezovsky	hứa	với	Tổng	thống	mà	vị	thế	của	ông	ta	đang	lung	lay	rằng
kênh	truyền	hình	tương	lai	sẽ	ủng	hộ	các	cử	tri	có	đầu	óc	dân	chủ,	mà	đại	diện
hợp	pháp	duy	nhất	của	họ	 trong	cuộc	bầu	cử	 sắp	 tới,	như	được	biết,	không	ai
khác	hơn	Yeltsin	(99).	Yeltsin	thích	ý	tưởng	này,	và	vào	ngày	29-11-1994,	Ông
ký	sắc	lệnh	tổng	thống	về	tư	hữu	hóa	Ostankino,	cải	tổ	nó	thành	công	ty	mới	có
tên	gọi	ORT.	Nhà	nước	giữ	cho	mình	51%	cổ	phần,	còn	lại	49%	chuyển	vào	tay
các	nhà	đầu	tư	tư	nhân.	Berezovsky	cùng	với	các	hội	viên	dần	dần	mua	hết	các
cổ	phần.	Giờ	thì	không	có	ông	ta,	không	thể	làm	được	gì.	Theo	điều	lệ	mới	của
kênh	này,	tất	cả	các	quyết	định	chỉ	được	thông	qua	với	sự	đồng	tình	của	ông	ta
và	không	được	chống	lại	ông	ta.	Dần	dần,	thêm	vào	đó,	ông	ta	mua	lại	cổ	phần
các	tờ	báo	lớn.	Với	Berezovsky,	các	phương	tiện	truyền	thông	đại	chúng	là	vũ
khí	 quyết	 định,	 còn	 những	 cuộc	 bầu	 cử	 tương	 lai	 chỉ	 là	 giai	 đoạn	 kế	 tiếp	 của
cuộc	đấu	tranh	nhầm	chia	lại	tài	nguyên.	Cùng	với	đó,	ông	ta	dựa	vào	tín	niệm
chính	của	mình:	“Những	người	lớn	lên	ở	Liên	Xô	tin	vào	những	gì	đọc	thấy	trên
báo.	Còn	truyền	hình	-	đó	chính	là	Kinh	Thánh	của	người	Nga”	(100).

Cuộc	 làm	quen	của	Abramovich	và	Berezovsky	 trong	chuyến	đi	du	 thuyền
dọc	biển	Caribê	-	đó	là	sự	va	chạm	của	hai	thế	giới.	Abramovich	28	tuổi,	là	một
doanh	 nhân	 thành	 đạt,	 giành	 được	 tất	 cả	 một	 cách	 độc	 lập,	 nhưng	 không	 có



những	mối	liên	hệ	chính	trị	đặc	biệt.	Chàng	thanh	niên	này	đã	tốt	nghiệp	kỹ	sư
và	lại	còn	tập	trung	vào	việc	kinh	doanh	dầu	hóa	nước	nhà	vào	buổi	đầu	cải	tổ.
Các	công	ty	của	anh	ta	gồm	Petroltrans,	Runicom	hay	BMP	nằm	trong	số	những
công	ty	hàng	đầu,	mua	dầu	của	các	công	ty	nhà	nước,	chẳng	hạn	như	Omsk	Oil	ở
Tây	Siberia,	hay	NPZ	ở	Samara	và	Moskva,	rồi	 lập	ra	hệ	thống	chi	nhánh	tiêu
thụ	bao	trùm	khắp	đất	nước.

Abramovich	cũng	bỏ	tiền	vào	Aeroflot,	nhôm,	phân	bón,	vào	tất	cả	những	gì
có	thể	mang	tới	lợi	nhuận.	Anh	ta	sáng	lập	công	ty	tư	vấn	riêng,	điều	phối	tất	cả
những	khoản	đầu	tư	và	tiếp	tục	mở	rộng	lĩnh	vực	hoạt	động.	Tất	cả	những	gì	anh
ta	còn	thiếu	-	đó	là	mối	liên	hệ	với	giới	chóp	bu	chính	trị.	“Tôi	hiểu	rõ	là	thiếu
những	con	người	với	những	mối	liên	hệ	cần	thiết,	tôi	sẽ	chẳng	tiến	đâu	được	xa
hơn”,	Abramovich	giãi	bày	suy	nghĩ	khi	đó	của	mình	về	chiến	lược	tiếp	theo	như
thế	(101).	Anh	ta	bắt	đầu	tìm	kiếm,	và	đã	gặp	may.

Sự	duyên	dáng	của	những	nhà	tài	phiệt

Alfa	Pyotr	Aven	và	Mikhail	Fridman	-	những	lãnh	đạo	uy	tín	của	Ngân	hàng
Moskva	tập	trung	chú	ý	vào	thị	trường	dầu	hỏa	và	mời	doanh	nhân	trẻ	tham	gia
chuyến	đi	dọc	biển	Caribê.	Họ	muốn	đánh	giá	triển	vọng	của	những	khoản	đầu
tư	lợi	nhuận	cao	trong	công	nghiệp	dầu	và	giới	thiệu	anh	ta	với	Boris	Berezovky.
Berezovky,	 bậc	 thầy	 công	 nghệ	 chính	 trị,	 không	 quen	 biết	 với	 “tay	 buồn	 dầu
Abramovich”	bởi	người	này	không	nằm	trong	các	nhóm	thượng	lưu	Moskva;	với
ông	ta,	Abramovich	chỉ	 là	một	chàng	trai	dễ	mến,	người	muốn	nói	chuyện	với
ông	về	những	kế	hoạch	làm	ăn.

Vào	một	 trong	 những	 ngày	 gần	 đấy,	 chàng	 thanh	 niên	 dễ	mến	 này,	 trong
cuộc	trò	chuyện	giữa	món	khai	vị	và	rượu	giúp	tiêu	hóa,	đã	đưa	ra	cho	các	trùm
tư	bản	 tập	 trung	ở	đó	một	ý	 tưởng	quyến	 rũ.	Giá	 “vàng	đen”	ở	Nga	 thấp	hơn
nhiều	so	với	mức	thế	giới,	và	vì	sự	chênh	lệch	này,	công	ty	anh	ta	có	thể	nhận



được	lợi	nhuận	khổng	lồ.	Công	thức	không	chỉ	có	lợi,	mà	còn	quá	đơn	giản:	theo
lời	Abramovich,	tất	cả	những	gì	anh	ta	cần	là	tiếp	tục	mua	dầu	ở	Nga	rồi	bán	ra
nước	ngoài	với	mức	giá	thế	giới.	Thế	nhưng,	để	làm	được	việc	đó	ở	quy	mô	lớn
hơn	 trước	kia,	 anh	 ta	cần	 sự	hỗ	 trợ.	Abramovich	 trình	bày	kế	hoạch	cho	phép
hiện	thực	hóa	vào	đời	sống	ý	tưởng	kinh	doanh	đầy	hứa	hẹn	với	sự	giúp	đỡ	của
chương	 trình	 tư	nhân	hóa	 tài	sản	nhà	nước	đang	hoạt	động	 lúc	đó.	Nếu	những
công	 ty	 như	 Noyabrskneftegaz	 và	 Omsk	 Oil	 đang	 thuộc	 công	 ty	 nhà	 nước
Rosneft,	được	đưa	vào	danh	sách	các	doanh	nghiệp	cần	tư	hữu	hóa	để	thành	lập
một	tập	đoàn	dầu	khí	thực	thụ,	có	thể	trở	thành	nguồn	tiền	bất	tận	cho	các	chủ	sở
hữu	mới,	anh	ta	phân	tích.

Berezovsky,	vốn	sở	hữu	sự	 thính	nhạy	không	sai	vào	đâu	được	với	 tiền	và
những	cơ	hội	mới	mở	ra,	hiểu	ngay	những	triển	vọng	nào	từ	việc	làm	ăn	này,	bèn
đưa	chàng	trai	vào	dưới	trướng	của	mình.	Ông	hứa	sẽ	quan	tâm	đến	vấn	đề	này
và	nói	với	Tổng	thống	về	một	kế	hoạch	mới	mang	tên	“Sibneft”.	Ngay	lập	tức,
ông	gặp	lãnh	đạo	ủy	ban	quốc	gia	về	tư	hữu	hóa,	người	ông	quá	quen	biết,	và	sau
đó	đi	dự	phiên	chầu	thường	lệ	với	chủ	nhân	cao	nhất	của	điện	Kremlin.	Ngày	24-
8-1995,	Tổng	 thống	Yeltsin	 ký	Sắc	 lệnh	 972.	 Sắc	 lệnh	Kremlin	 này	 cho	 phép
thành	lập	công	ty	mới	mang	tên	Sibneft	và	đưa	nó	vào	chương	trình	tư	hữu	hóa
với	sự	hỗ	trợ	của	các	cuộc	đấu	giá	thế	chấp	(102).

“Đấu	giá	thế	chấp”	là	tên	gọi	vô	thưởng	vô	phạt	của	một	chương	trình	khổng
lồ	nhằm	chia	lại	tài	sản,	được	chính	phủ	đưa	ra	để	nhận	lại	tiền.	Cơ	sở	của	nó	là
đề	nghị	các	doanh	nhân	mua	lại	các	công	ty	nhà	nước.	Những	hòn	ngọc	của	công
nghiệp	 khai	 thác	 như	Norilsk	Nickel,	 Yukos	 hay	 Lukoil	 được	 bán	 cho	 các	 tư
nhân	thấp	hơn	giá	trị	của	chúng.	Các	điều	kiện	của	chương	trình	rất	giống	nhau.
Các	doanh	nhân	và	các	quan	chức	từ	lâu	đã	quen	biết	nhau,	một	số	doanh	nhân
từng	có	thời	gian	làm	việc	trong	chính	phủ.	Họ	có	thông	tin	nội	bộ.	Nhà	sở	hữu
tương	lai	này	chính	thức	cho	nhà	nước	vay	số	tiền	với	trị	giá	của	doanh	nghiệp.
Nhờ	đó,	ông	ta	nhận	được	gói	kiểm	soát	trong	công	ty	mới.	Việc	bán	đổ	bán	tháo
này	là	cơ	sở	cho	sự	giàu	có	đáng	kinh	ngạc	của	nhiều	nhà	tài	phiệt.



Theo	phân	tích	của	chuyên	gia	kinh	tế	Joseph	Stiglitz,	“chương	trình	đấu	giá
thế	chấp	là	giai	đoạn	cuối	cùng	trong	cuộc	làm	giàu	của	các	nhà	tài	phiệt,	không
chỉ	đưa	đời	sống	kinh	tế	mà	cả	đời	sống	chính	trị	đất	nước	vào	guồng	ảnh	hưởng
của	mình”.	Stiglitz	biết	mình	nói	gì.	Từ	năm	1997	đến	cuối	năm	1999,	ông	 là
kinh	tế	gia	trưởng	của	Ngân	hàng	thế	giới,	người	đã	cùng	với	Quỹ	tiền	tệ	quốc	tế
(IMF)	phân	phát	hàng	tỉ	đô	la	tín	dụng	cho	các	quốc	gia	trải	qua	khó	khăn	kinh
tế.	 IMF,	nổi	 tiếng	với	những	điều	kiện	cho	vay	khắc	nghiệt,	đã	cho	nước	Nga
vay	hàng	tỉ	đô	la	tín	dụng	với	chỉ	một	điều	kiện	là	chính	phủ	phải	tiếp	tục	đẩy
mạnh	 tư	nhân	hóa	các	doanh	nghiệp	nhà	nước.	“Nhà	nước	đã	bán	đấu	giá	gần
như	tất	cả	các	‘món	trang	sức	quý	của	gia	đình’,	nhưng	đồng	thời	lại	không	có
khả	năng	trả	 tiền	hưu	và	trợ	cấp	xã	hội.	Chính	phủ	đã	vay	của	IMF	các	khoản
vay	bạc	tỉ,	và	vì	đó	mà	nợ	quốc	gia	tăng	càng	cao	hơn”.	Như	thí	dụ	về	Hy	Lạp
cho	thấy,	mô	hình	này	đến	nay	vẫn	không	thay	đổi.

“Chúng	ta,	tức	phương	Tây,	và	các	chính	phủ	của	chúng	ta	hoàn	toàn	không
đóng	vai	trò	trung	lập	trong	việc	này	và	vai	trò	không	phải	nhỏ”,	người	đoạt	giải
Nobel	 viết,	 “vì	 IMF	 cho	 rằng	 điều	 đó	 có	 thể	 thay	 đổi	 tận	 gốc	 rễ	 nước	Nga”.
Trong	 những	 hồ	 sơ	 nội	 bộ,	 Stiglitz	 đã	 chỉ	 trích	 kịch	 liệt	 chính	 sách	 của	 IMF:
“Các	ngài	Nga	mới	đã	cướp	bóc	những	công	ty	nhà	nước,	tiêu	diệt	chúng	và	để
lại	sau	lưng	một	đất	nước	bị	cướp	sạch.	Tất	cá	các	công	ty...	do	Berezovsky	kiểm
soát	đã	bị	đưa	tới	phá	sản”	(103).	Chính	phủ	Bill	Clinton	muốn	ủng	hộ	Yeltsin
tại	vị	bằng	bất	cứ	giá	nào.	và	nằng	nặc	yêu	cầu	tư	hữu	hóa.	Bộ	trưởng	Tài	chính
Lawrence	Summers	đã	gây	áp	lực	lên	Stiglitz	đến	nỗi	ông	này	phải	từ	chức.	Năm
2001,	hai	năm	sau	khi	từ	nhiệm,	Stiglitz	được	trao	giải	Nobel	Kinh	tế.

Không	chỉ	một	mình	Abramovich	kiếm	được	hàng	triệu	đôla	nhờ	làm	theo	kế
hoạch	này.	Những	nhà	tài	phiệt	khác	cũng	tranh	thủ	cơ	hội	và	làm	giàu	một	cách
hệ	thống.	Thí	dụ	như	Khodorkovsky	đã	mua	công	ty	dầu	khí	nhà	nước	Yukos	với
giá	300	triệu	đô	la.	Không	lâu	sau,	trị	giá	của	công	ty	này	đã	lên	tới	8	tỉ	đô	la	và
còn	 tiếp	 tục	 tăng,	 ủy	 ban	 quốc	 gia	 về	 tư	 hữu	 hóa	 tài	 sản	 nhà	 nước



(Goskomimushechctvo)	đã	giao	Ngân	hàng	Menatep	 thực	hiện	vụ	đấu	giá	này.
Một	 trong	 những	 chủ	 sở	 hữu	 của	Menatep	 là	Khodorkovsky	 và	 ngân	 hàng	 đã
chuyển	công	ty	cho	ông	 ta.	Quy	luật	cơ	bản	của	“cơn	sốt	vàng	đen”	được	nhà
nước	ủng	hộ	này	là:	ai	có	thể	tìm	ra	phương	tiện	và	có	mối	quan	hệ,	thì	sẽ	nhận
được	thêm	nhiều	tiền.	Berezovsky	biết	quá	rõ	luật	chơi.	Chỉ	một	tháng	sau	chỉ
thị	của	Yeltsin,	Goskomimushechctvo	đưa	Sibneft	ra	đấu	giá	(104).	Một	trò	chơi
không	có	rủi	ro.

Theo	 thỏa	 thuận,	nếu	Chính	phủ	 lâm	vào	 tình	 trạng	không	 thể	 trả	nợ	 trong
một	 thời	gian	nhất	định,	người	cho	vay	 tự	động	 trở	 thành	chủ	sở	hữu	công	 ty.
Sau	này	Berezovsky	đã	viết:	“Trả	nợ	là	điều	không	thể.	Chính	phủ	Nga	đã	phá
sản,	và	Tổng	 thống	Yeltsin	cho	 là	sẽ	có	 lợi	nếu	 trong	nước	chỉ	có	một	số,	nói
chính	 xác	 hơn,	 rất	 ít	 những	 doanh	 nhân	 giàu	 có	 và	 hùng	mạnh,	 những	 người
trong	triển	vọng	dài	hạn	sẽ	là	phương	tiện	lẫn	động	lực	bảo	đảm	đường	lối	cải
cách	Nga”.

Trong	cuộc	đấu	giá,	nhà	nước	kiếm	chỉ	được	hơn	100	triệu	đô	la	một	chút.
Mười	năm	sau,	tháng	10-2005,	Roman	Abramovich	bán	72%	cổ	phiếu	của	mình
trong	 Sibneft	 cho	 Gazprom	 với	 giá	 13,1	 tỉ	 đô	 la.	 Chính	 vì	 thế	 mà	 Boris
Berezovsky	mới	kiện	ra	tòa.	Giờ	đây,	ông	muốn	nhận	phần	của	mình.	Khi	sáng
lập	Sibneft,	ông	và	bạn	đồng	hành	của	mình	khi	đó	đã	ký	với	Abramovich	hợp
đồng	như	để	tưởng	thưởng	cho	các	nỗ	lực.	Ông	ta	cho	biết	các	bên	đã	thỏa	thuận
rằng	các	món	lợi	tương	lai	của	công	ty	sẽ	được	phân	chia	giữa	họ.	Không	thể	gọi
người	kia	 ra	 làm	nhân	 chứng	được:	 thật	 đáng	buồn,	 ông	 ta	 đã	mất	 năm	2008.
Giấy	tờ	thỏa	thuận	lại	không	có.	Abramovich	kể	cho	thẩm	phán	Tòa	án	Tối	cao
London	 là	Elizabeth	Gloster	một	phiên	bản	khác.	Theo	 lời	ông	 ta,	đó	 là	phiên
bản	Nga	đặc	biệt	của	thực	tế	mafia.	“Ngài	Berezovsky	là	‘nóc	nhà’	của	tôi,	tức	là
người	 sử	dụng	những	quan	hệ	 chính	 trị	 của	mình	để	giải	 quyết	 những	vấn	đề
nhất	 định.	 Vì	 thế	mà	 ông	 ta	 được	 nhận	 tiền.	 Ông	 ta	 không	 phải	 đối	 tác	 kinh
doanh	 trong	ý	nghĩa	cổ	điển	của	 từ	này”.	 “Nóc	nhà”	có	nghĩa	 là	 “sự	bảo	vệ”.
“Đó	 là	 hiệp	 ước	 với	 nhà	 bảo	 trợ	 bảo	 đảm	 cho	 người	 cần	 bảo	 trợ	 rằng	 tất	 cả



những	sự	kiện	chủ	chốt	sẽ	diễn	ra	sao	cho	có	lợi	cho	khách	hàng,	và	khi	cần	thì
phải	loại	bỏ	những	rắc	rối”	(105).

“Một	việc	khác	không	kém	phần	quan	trọng	vào	thời	điểm	chính	là	‘bảo	vệ
tính	mạng’:	dẫu	sao	thì	tôi	phải	làm	việc	với	tiền	mà”,	Abramovich	nói	về	phần
tiếp	theo	của	hợp	đồng.	Sự	bảo	vệ	đặc	biệt	này	được	bảo	đảm	bởi	bạn	hàng	của
Berezovsky,	Badri	Patarkatsishvili,	người	có	những	quan	hệ	tuyệt	vời	với	những
giới	tương	ứng.	Cái	giá	của	“gói	phục	vụ”	này	khá	cao.	“Một	khi	người	bảo	vệ
cung	cấp	dịch	vụ	cho	khách	hàng	cần	thiết,	khách	hàng	đó	phải	trả	tiền,	và	bất	cứ
khi	 nào	 hay	 người	 bảo	 hộ	 đòi	 bao	 nhiêu,	 thì	 anh	 ta	 phải	 trả	 bấy	 nhiêu”,
Abramovich	trình	bày	những	điều	kiện	của	thỏa	thuận	như	thế.

Chi	phí	cho	một	“nóc	nhà”	nhu	 thế	không	hề	 rẻ.	Khi	Berezovsky	cần	máy
bay,	khi	thuê	du	thuyền	hay	mua	nhà	trên	mũi	Antibes*,	ông	ta	gửi	hóa	đơn	tới
người	được	bảo	trợ.	Abramovich	đã	trả	tiền,	theo	luật	sư	của	bị	đơn.	Đầu	tiên	là
30,	sau	đó	là	50	triệu	đô	la	mỗi	năm,	và	vào	năm	2001,	khi	Abramovich	ngưng
chi	 trả	bởi	“nóc	nhà”	đã	 lưu	vong	và	mất	ảnh	hưởng	ở	Nga.	Khoản	cuối	cùng
Abramovich	phải	chi	là	1,2	tỉ	đô	la.

Lắng	nghe	ý	kiến	một	số	chuyên	gia	về	tống	tiền,	thẩm	phán	viết	kết	luận	-
một	khái	quát	vắn	tắt	và	chính	xác	tình	hình	ở	Nga	sau	khi	Liên	Xô	tan	rã.	Vào
thời	đó,	không	có	“nóc	nhà”,	không	thể	tiến	hành	bất	kỳ	việc	kinh	doanh	nào,	bà
viết.	Đó	 là	một	kiểu	đổi	chác	 -	 ảnh	hưởng	chính	 trị,	bảo	vệ	 thực	 thể,	gian	 lận
hình	sự	để	đổi	lấy	tiền.	Trong	đa	số	trường	hợp	cần	cả	cái	này	lẫn	cái	kia,	và	cái
thứ	ba.

Tại	tòa,	cựu	chính	khách	Berezovsky	cũng	giải	thích	cả	việc	vì	sao	quan	hệ
đối	 tác	 đó	 không	 được	 ghi	 lại	 bằng	 giấy	 trắng	 mực	 đen.	 Theo	 lời	 ông	 ta,
Abramovich	đã	yêu	cầu	ông	ta	đừng	để	công	ty	gập	nguy	hiểm	bởi	ông	ta	quá
nổi	tiếng,	và	nếu	Yeltsin	thua	trong	cuộc	bầu	cử	vào	năm	1996,	và	những	người
cộng	sản	lên	nắm	quyền	lần	nữa,	thì	chính	quyền	mới	sẽ	để	mắt	tới	ông	ta	trước
nhất.
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SỰ	DỊCH	CHUYỀN	CỦA	PUTIN	TỪ	SAINT
PETERSBURG	VỀ	MOSKVA

Công	việc	của	Vladimir	Putin	ở	Saint	Petersburg	năm	1996	cũng	không	tốt
lắm.	 Phía	 trước	 là	 cuộc	 bầu	 cử	 chính	 quyền	 địa	 phương.	 Putin	 nằm	 trong	 số
những	người	tổ	chức	cuộc	vận	động	tranh	cử	cho	người	đỡ	đầu	mình,	Thị	trưởng
Anatoly	Sobchak.	Nhưng	ông	này	cuối	 cùng	 lại	 thua	với	một	 cách	biệt	 không
lớn.	Người	chiến	thắng	là	Vladimir	Yakovlev,	cựu	đồng	nghiệp	của	Putin	trong
chính	quyền	 thành	phố,	đã	đề	 	nghị	Putin	 tiếp	 tục	nhiệm	vụ	nhưng	không	 làm
cho	Sobchak,	mà	cho	ông	ta.	Vì	những	lý	do	trung	thành,	Putin	đã	từ	chối.	“Tôi
nằm	trong	số	những	nhân	vật	 tin	cậy	thân	cận	của	Sobchak	và	sau	thất	bại	đó,
chúng	tôi	chịu	cảnh	thất	nghiệp.	Rõ	ràng,	ở	Petersburg,	tôi	không	tìm	được	việc
làm	khác”,	ông	nói.	Ông	lui	về	nhà	nghỉ	vài	tuần,	liếm	láp	vết	thương	và	bắt	đầu
tìm	việc	mới.

Thậm	 chí	 nhiều	 năm	 sau,	 trong	 cuộc	 đàm	 đạo	 với	 chúng	 tôi	 ở	 London,
Berezovsky	đã	lắc	đầu	không	hiểu	khi	nói	về	quyết	định	của	Putin.	“Tôi	rất	ngạc
nhiên	khi	ông	ta	khước	từ	làm	việc	cho	thị	trưởng	mới.	Ông	ta	nói	với	tôi	rằng
chưa	sẵn	sàng	thay	đổi	vị	thế	của	mình”,	Berezovsky	nói	“sự	thiếu	linh	hoạt	như
thế	thật	xa	lạ	với	ông	ta”.

Qua	một	thời	gian,	Putin	nhận	được	đề	nghị	từ	điện	Kremlin	và	cuối	mùa	hè,
ông	chuyển	về	Moskva.	Cựu	đồng	nghiệp	của	ông	ở	Saint	Petersburg	-	Aleksey
Kudrin	-	làm	việc	trong	Phủ	Tổng	thống	và	quan	tâm	tới	ông.	“Tôi	là	phó	Chánh



Văn	phòng	Tổng	thống	và	biết	Putin	đang	tìm	việc.	Khi	đó,	tôi	nói	với	Anatoly
Chubais,	một	người	quen	ở	Petersburg	của	họ,	và	 tất	cả	êm	xuôi”,	Kudrin	nhớ
lại.	 Trong	 bộ	máy	 điều	 hành	 của	 Tổng	 thống	 có	một	 chỗ	 trống,	 và	 Putin	 trở
thành	người	chịu	trách	nhiệm	về	các	vấn	đề	bất	động	sản	nhà	nước.	Ông	trụ	ở
sân	sau,	nhiệt	tình	quan	sát	dòng	chảy	của	những	quá	trình	chính	trị,	nhận	biết	ai
có	ảnh	hưởng	tới	việc	đưa	ra	quyết	định	và	ai	thì	không.	Ba	năm	nữa	trôi	qua,
ông	trở	thành	Thủ	tướng	chính	phủ	Liên	bang	Nga.	Và	nửa	năm	sau	đó	-	là	Tổng
thống.

Boris	Yeltsin,	người	bị	Putin	 thay	thế	vào	tháng	5-2000,	cũng	đã	đấu	tranh
cho	 chức	 vụ	 của	 mình	 trong	 năm	 1996	 định	 mệnh.	 Vì	 cuộc	 chiến	 kéo	 dài	 ở
Chechnya,	vì	những	gian	lận	được	tiết	lộ	và	cuộc	cải	cách	ghê	tởm	mà	mức	ủng
hộ	đối	với	ông	sụt	giảm	mạnh.	Kết	quả	các	cuộc	thăm	dò	đơn	giản	là	thảm	họa.
Trong	bảng	xếp	hạng,	Gennady	Zyuganov,	ứng	viên	của	Đảng	Cộng	sản	và	 là
đối	 thủ	mạnh	 nhất	 của	Yeltsin	 trong	 cuộc	 bầu	 cử	 tổng	 thống	mùa	 hè	 tới,	 dẫn
trước	với	khoảng	bứt	phá	lớn.	Năm	năm	sau	sự	sụp	đổ	của	chủ	nghĩa	cộng	sản,
như	một	ứng	viên	của	học	thuyết	quốc	gia,	ông	ta	là	người	mà	phe	“đỏ”	đặt	hy
vọng,	hứa	hẹn	sự	ổn	định	và	trở	về	những	thời	kỳ	tốt	đẹp.	Mức	ủng	hộ	Yeltsin
dao	động	từ	3%	đến	5%,	tuột	xuống	hạng	tư,	còn	Zyuganov	đạt	20%	chiếm	hàng
đầu.	Đảng	của	ông	ta	giành	được	kết	quả	tốt	đẹp	trong	các	cuộc	bầu	cử	quốc	hội
trước	đó	(106).

Kết	quả	các	thăm	dò	và	phát	biểu	tự	tin	bất	ngờ	của	ứng	viên	đội	cận	vệ	cộng
sản	cũ	tại	Diễn	đàn	Kinh	tế	Thế	giới	ở	Davos	đả	lôi	kéo	sự	chú	ý	của	ông	chủ
các	tập	đoàn	phương	Tây.	Các	nhà	quản	trị	hàng	đầu	đã	thảo	luận	với	tổng	thống
tiếp	theo	khả	dĩ	của	nước	Nga,	mặc	dù	các	nhóm	gắn	với	đồng	vốn	lớn	không
thích	thú	gì	những	người	cộng	sản.	Boris	Berezovsky	và	các	nhà	tài	phiệt	còn	lại
cũng	đang	lang	thang	trong	cuộc	làm	việc	danh	giá	này	ở	ngọn	núi	Thụy	Sĩ,	cảm
thấy	âu	 lo	và	ngay	 lập	 tức	 thoả	 thuận	 tiến	hành	cuộc	họp	khủng	hoảng.	Ngoài
Berezovsky,	 toàn	 bộ	 nhóm	mà	 ông	 triệu	 tập	 còn	 có	 những	 ngôi	 sao	 đang	 lên
trong	 giới	 doanh	 nhân	 như	Mikhail	Khodorkovsky,	Vladimir	 Potanin,	Mikhail



Fridman,	Vladimir	Gusinsky...	Cái	liên	kết	họ,	ngoài	tiền	tỉ,	còn	là	sự	căm	ghét
nhau	sâu	sắc.	Nhưng	hầu	như	mỗi	người	trong	số	bảy	quý	ông	này,	những	người
đã	gặp	Boris	Yeltsin	hồi	tháng	3,	đều	kiếm	lợi	từ	chương	trình	quốc	gia	tái	phân
phối	tài	sản,	và	họ	có	cái	để	mất.	Nếu	Đảng	Cộng	sản	thắng	trong	cuộc	bầu	cử,
tân	Tổng	thống	Ziuganov	nhiều	khả	năng	sẽ	bãi	bỏ	các	kết	quả	tư	hữu	hóa.	Sự
hoảng	sợ	đã	buộc	các	tỉ	phú	phải	cùng	nhau	hành	động.	“Những	người	cộng	sản
sẽ	treo	chúng	ta	lên	cột	đèn.	Nếu	chúng	ta	không	thay	đổi	tình	hình	bây	giờ,	thì
tất	cả	sẽ	quá	muộn”,	Berezovsky	nêu	lên	tâm	trạng	bao	trùm	cả	nhóm.	Tinh	hình
còn	bi	đát	hơn	bởi	sức	khỏe	của	Boris	Yeltsin	đang	xấu	đi:	tim	ông	ta	có	vấn	đề.

Họ	hứa	với	Tổng	thống	đương	nhiệm	sẽ	chi	hàng	triệu	đô	la	cho	chiến	dịch
tranh	cử	của	ông	và	tổ	chức	một	bộ	tham	mưu	đặc	biệt	gồm	những	chuyên	gia
tốt	nhất.	Đó	là	một	kiểu	phẫu	thuật	động	mạch	vành,	có	điều	là	trong	lĩnh	vực	tài
chính.	Quỹ	 tư	nhân,	được	sáng	 lập	để	bầu	 lại	Yeltsin,	mang	cái	 tên	 thích	hợp:
“Trung	tâm	bảo	vệ	tài	sản	tư	nhân”	(107).	Các	nhà	tài	phiệt	cử	vào	chức	vụ	lãnh
đạo	trung	tâm	này	người	bảo	đảm	vị	thế	cho	họ	mà	họ	đã	nhiều	năm	tin	tưởng
hợp	tác.	Giờ	nhiệm	vụ	của	ông	ta	là	không	để	họ	mất	những	đồng	tiền	này	lần
nữa.	 Người	 cứu	 nạn	 đó	 tên	 Anatoly	 Chubais,	 cựu	 Bộ	 trưởng	 Tài	 chính	 thời
Yeltsin	và	là	kiến	trúc	sư	của	cuộc	tư	hữu	hóa	quốc	gia.	Ông	ta	sẽ	tiến	hành	cuộc
vận	động	tranh	cử,	và	cuộc	chiến	sẽ	bẩn	thỉu.

Chính	 quyền	 và	 các	 phương	 tiện	 truyền	 thông
đại	chúng

Các	nhà	tài	phiệt	liên	kết	sức	mạnh	và	đặt	cược	vào	các	phương	tiện	truyền
thông	đại	chúng.	Đế	chế	của	Boris	Berezovsky	gồm	“Kênh	Một	-	ORT”	và	các	tờ
báo	kết	liên	minh	với	tập	đoàn	Gusinsky	Media	-	Most	và	kênh	NTV	của	ông	ta.
Kênh	chính	phủ	RTR	cũng	tham	gia	hên	minh	hết	sức	hùng	hậu	này	để	vào	cuộc
thập	 tự	 chinh	 chống	 Gennady	 Zyuganov	 và	 Đảng	 Cộng	 sản	 Liên	 bang	 Nga.



Những	nhà	báo	nổi	tiếng	nhất,	chẳng	hạn	như	Igor	Malashenko	ở	NTV,	chuyển
sang	đội	truyền	thông	cho	Tổng	thống.	Vấn	đề	kết	quả	bầu	cử	được	thổi	phồng
lên	 thành	quyết	định	định	mệnh	cho	cả	nước	Nga.	Ở	Đức	và	Hoa	Kỳ,	Helmut
Kohl	và	Bill	Clinton	cũng	quan	tâm	tới	sự	hồi	sinh	giả	định	của	chủ	nghĩa	cộng
sản.	Yeltsin	-	đó	là	con	đường	tiến	vào	tương	lai	dân	chủ,	Zyuganov	-	đó	là	sự
trở	 lại	 quá	 khứ	 tối	 tăm.	 Châm	 ngôn	 là	 như	 thế.	 Từ	 Hoa	 Kỳ,	 các	 chuyên	 gia
truyền	thông	trước	bầu	cử	bay	sang.	Trong	vòng	vài	tháng	tiếp	đó,	họ	lập	trại	ở
Khách	sạn	Tổng	thống	tại	Moskva	và	lên	kế	hoạch	vận	động	truyền	hình.	“Cứu
Boris”	-	tuần	san	tin	tức	Time	ngay	sau	bầu	cử	đã	gọi	như	thế	khi	nói	về	sứ	mệnh
thành	công	của	nhóm	cố	vấn	Hoa	Kỳ	trong	cuộc	chiến	giành	quyền	lực	Moskva
và	 in	 trên	 trang	 bìa	 ứng	 viên,	 được	 mô	 tả	 như	 người	 say	 chiến	 thắng	 Boris
Yeltsin	với	cờ	Mỹ	trong	tay	(108).

Vấn	đề	không	chỉ	bó	hẹp	trong	những	cuộc	tư	vấn	chuyên	nghiệp.	Các	nhà
tài	phiệt	đã	chi	hàng	trăm	nghìn	đô	la	để	mua	các	nhà	báo	Nga.	Báo	chí	vì	cuộc
khủng	hoảng	thường	trực	đã	sống	thật	khó	khăn.	Thật	sự	là	không	có	quảng	cáo,
không	 có	 người	 đặt	 báo.	 Trong	 khi	 đó	 lại	 xuất	 hiện	mô	 hình	 kinh	 doanh	 đối
trọng.	 Bình	 luận	 về	 sự	 suy	 đồi	 nghiệp	 vụ,	 tờ	New	 Yorker	 đã	 viết:	 có	 thể	 đặt
những	bài	báo	tích	cực	như	đặt	pizza	ở	nhà	hàng	kề	bên,	“thậm	chí	là	trên	những
tờ	báo	tốt	nhất”.	Vấn	đề	chỉ	là	giá	cả.	Trên	tờ	Washington	Post	xuất	hiện	bài	báo
nhan	đề	“Yeltsin	đã	trả	bao	nhiêu	tiền	cho	việc	đưa	tin	tích	cực	về	cuộc	vận	động
tranh	cử?”	(110).	Một	số	nhà	báo	viết	những	thông	tin	có	lợi	cho	Yeltsin	và	cố
ngăn	chặn	thất	bại	của	ông	ta	không	chỉ	vì	tiền,	mà	còn	vì	niềm	tin	của	họ.	Và	vì
nỗi	sợ	hãi	rằng	sự	tự	do	vừa	có	được	của	các	phương	tiện	truyền	thông	có	thể	lần
nữa	 sẽ	 bị	 thay	đổi	 bằng	nạn	kiếm	duyệt	 cộng	 sản	 như	 thời	Liên	Xô.	Các	 nhà
nghiên	cứu	Đại	học	Harvard	phân	tích	việc	đưa	tin	bầu	cử	của	các	phương	tiện
truyền	thông	và	thống	kê	được:	 trong	vòng	một	của	cuộc	bầu	cử	đã	có	492	tài
liệu	 truyền	 hình	 tích	 cực	 về	 Yeltsin	 và	 313	 tài	 liệu	 truyền	 hình	 tiêu	 cực	 về
Zyuganov	(111).	Từ	đầu	chiến	dịch	bầu	cử,	IMF	đã	tuyên	bố	nước	Nga	có	thể
dựa	vào	thêm	một	khoản	tín	dụng	đô	la	bạc	tỉ	(112).



Chiến	dịch	diễn	ra	thành	công,	Yeltsin,	người	mà	tưởng	như	trong	hoàn	cảnh
vô	vọng,	đã	cất	cánh	 từ	vị	 trí	 thứ	 tư	 lên	 thứ	nhất.	Ngày	3-7-1996,	Tổng	 thống
được	 bầu	 lại	 với	 54%	 số	 phiếu,	 Gennady	 Zyuganov	 được	 40%.	 Boris
Berezovsky	đã	đạt	được	mục	tiêu	là	trở	thành	“người	tạo	ra	vua”	nhờ	sự	hỗ	trợ
của	các	phương	 tiện	 truyền	 thông.	“Chúng	 tôi	đã	 lấn	át	những	người	cộng	sản
nhờ	sự	hỗ	trợ	của	vũ	khí	-	truyền	hình,	để	tiếp	tục	cuộc	cải	cách	của	chúng	tôi”,
ông	 đã	mô	 tả	 chiến	 thắng	 của	mình	 như	 thế.	 Trả	 lời	 phỏng	 vấn	Thời	 báo	 tài
chính,	ông	vạch	 ra	những	kỳ	vọng	 tiếp	 theo	của	mình:	“Chúng	 tôi,	bảy	doanh
nhân	giàu	nhất,	đã	bỏ	số	tiền	khổng	lồ	vào	chiến	dịch	bầu	cử	của	Yeltsin,	đã	thuê
Chubais	 làm	người	 điều	 hành	nó	 và	 bảo	đảm	chiến	 thắng.	Giờ	đây,	 chúng	 tôi
phải	thu	hoạch	thành	quả	của	mình	-	chiếm	các	vị	trí	chủ	chốt	trong	chính	phủ”
(113).

Đầu	tiên,	chủ	nhà	băng	-	tỉ	phú	Vladimir	Potanin	-	nhận	chức	Phó	Thủ	tướng
và	cùng	với	đó	là	khả	năng	tác	động	lên	tiến	trình	tư	hữu	hóa	tiếp	theo,	sau	đó
ông	ta	được	thay	thế	bởi	Anatoly	Chubais	-	người	cùng	lúc	cũng	đứng	đầu	Văn
phòng	Tổng	thống	và	cầm	lái	điện	Kremlin.	Berezovsky	trở	thành	Phó	Chủ	tịch
Hội	đồng	An	ninh	Quốc	gia.	Mikhail	Khodorkovsky,	trùm	tư	bản	dầu	hỏa,	tiếp
tục	xây	dựng	đế	chế	của	mình	bằng	tiền	nhà	nước,	mô	tả	chương	trình	của	các
nhà	tài	phiệt	trong	những	năm	sắp	tới	trên	báo	Độc	lập	của	Berezovsky:	“Doanh
nghiệp	có	lãi	nhất	ở	Nga	-	đó	là	chính	trị.	Và	nó	sẽ	mãi	là	như	thế.	Chúng	tôi	ở
đây	bắt	thăm	với	nhau	xem	ai	sẽ	tham	gia	chính	phủ.	(...).	Lần	sau	sẽ	là	người
khác”	(114).

Thế	nhưng,	Vladimir	Putin	cũng	rút	ra	một	kinh	nghiệm	quan	trọng	từ	cuộc
bầu	cử	này.	Các	phương	 tiện	 truyền	 thông	đại	 chúng	đã	 tạo	 ra	những	 thế	giới
mới,	trong	đó	họ	không	cần	phản	ảnh	thực	tế,	và	trong	kinh	doanh	chính	trị,	họ
được	sử	dụng	như	một	 loại	vũ	khí	hiệu	quả.	Các	nhà	tài	phiệt	không	để	ý	đến
một	con	người	bình	thường	từ	Saint	Petersburg,	chuyển	sang	Kremlin	vào	chức
vụ	hành	chính	cao	nhất	 từ	bắt	 đầu	nhiệm	kỳ	 tổng	 thống	 thứ	hai	 [của	Yeltsin].
Vladimir	Putin	đã	vài	lần	giao	tiếp	với	tầng	lớp	tinh	hoa	Moskva	này,	nhưng	tạm



thời	chỉ	quan	sát	họ	từ	xa.	Trong	thời	gian	tới,	ông	sẽ	làm	quen	với	họ	gần	hơn.
Ông	học	nhanh.	Công	việc	ở	Kremlin	là	một	khóa	học	chuyên	sâu	cho	ông,	cho
phép	ông	nhanh	chóng	tìm	hiểu	tất	cả	thông	tin	và	kỹ	năng	cần	thiết	trong	việc
đối	phó	với	quyền	lực	và	những	hoàn	cảnh	thực	tại.	Sau	khi	phục	vụ	trong	KGB,
làm	việc	ở	nước	ngoài	và	 tham	gia	chính	trị	ở	cấp	thành	phố,	với	Putin,	chính
quyền	 tổng	 thống	 trở	 thành	 sân	 tập	cho	giai	đoạn	cuối	 cùng	của	khóa	đào	 tạo
trước	khi	đảm	nhận	chức	vụ	người	đứng	đầu	nhà	nước.
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Chiếc	 Mercedes	 đen	 với	 đèn	 nhấp	 nháy	 trên	 sân	 ngôi	 nhà	 ở	 Bolshaya
Polyanka,	không	xa	Quảng	trường	Đỏ,	là	bằng	chứng	không	lẫn	đi	đâu	được	cho
việc	trong	ngôi	nhà	này	có	nhân	vật	quan	trọng	nào	đó	đang	sống.	Hai	người	đàn
ông	tráng	kiện,	ngồi	trên	ghế	bọc	da	đen	của	ô	tô,	cũng	hòa	vào	khung	cảnh	này.
Những	ô	 tô	và	cận	vệ	như	thế	ở	Moskva	đã	 trở	 thành	phụ	kiện	 tiêu	chuẩn	của
giới	tinh	hoa,	và	cần	để	di	chuyển	nhanh	hơn	trong	làn	giao	thông	dày	đặc	của
đô	thị	lớn	và	trên	dải	đuổi	vượt.

Valentin	Borisovich	Yumashev	 là	một	doanh	nhân	giàu	có.	Văn	phòng	của
ông	ta	nằm	trên	tầng	một	của	tòa	nhà	cổ.	Trên	tường,	ngoài	những	bức	ảnh	gia
đình,	 còn	 treo	những	ảnh	chụp	 tưởng	nhớ	về	 thời	ông	còn	 tích	 cực	hoạt	động
chính	 trị.	Trong	 lĩnh	vực	này,	 cựu	chủ	biên	 tuần	 san	Ngọn	 lửa	nhỏ,	một	 trong
những	ngọn	cờ	đầu	của	cải	tổ,	đã	làm	nên	tên	tuổi	đầu	tiên	trong	vai	trò	người
thảo	diễn	văn	cho	Tổng	thống	Yeltsin,	sau	đó	là	Chánh	Văn	phòng	Tổng	thống
rồi	cuối	cùng	là	con	rể	của	ông:	năm	2001,	Yumashev	cưới	Tachiana	-	con	gái	út
của	Tổng	thống,	người	mà	đây	đã	là	cuộc	hôn	nhân	thứ	ba.	“Tanhya	và	Valya”,
như	những	người	trong	cuộc	gọi	đôi	vợ	chồng	quyền	lực	từ	trước	đám	cưới	của
họ,	đã	gây	ảnh	hưởng	thấy	rõ	lên	những	sự	kiện	của	đất	nước.	Cho	đến	ngày	nay,
gia	đình	này	vẫn	duy	trì	mối	quan	hệ	tuyệt	vời	với	xã	hội	thượng	lưu.	Polina,	con
gái	của	Yumashev	trong	cuộc	hôn	nhân	đầu,	đã	lấy	một	nhà	tài	phiệt	xứng	với
địa	vị	của	mình	-	người	đã	kiếm	được	tài	sản	trong	giai	đoạn	tư	hữu	hóa	và	bước
vào	nhóm	những	người	giàu	nhất	nước.	Lẽ	đương	nhiên,	cả	Boris	Berezovsky
cũng	nằm	trong	nhóm	bạn	bè	thân	cận	nhất	của	gia	đình	này.



Năm	1996,	Valentin	Yumashev	đã	đưa	Anatoly	Chubais	 -	 chính	 là	 nhà	 cải
cách	mà	trong	thời	Tổng	thống	Yeltsin	đã	cải	 tổ	chính	quyền	tổng	thống	thành
một	bộ	tham	mưu	điều	hành	hiệu	quả	-	 lên	đỉnh	cao	quyền	lực.	Bằng	cách	đó,
Yumashev	 là	 thủ	 trưởng	 của	Vladimir	 Putin	 trong	 những	 năm	 đầu	 của	 ông	 ở
Kremlin.	Trong	cuộc	gặp	với	chúng	 tôi	 tháng	5-2015,	cựu	nhà	báo,	người	bây
giờ	sắp	60	tuổi,	đã	niềm	nở	trả	lời	những	câu	hỏi	của	tôi,	nhưng	luôn	thận	trọng
và	 cân	 nhắc	 từng	 từ.	 “Putin	 vào	 thời	 của	mình	 không	 phải	 là	 nhân	 viên	 quan
trọng	nhất”,	ông	mô	tả	việc	phân	công	nhiệm	vụ	những	năm	đó,	“nhưng	chúng
tôi	có	mối	quan	hệ	rất	tốt.	Ông	ta	được	đánh	giá	cao	bởi	độ	tin	cậy,	làm	việc	rất
hiệu	quả.	Chúng	tôi	làm	việc	cả	ngày	lẫn	đêm.	Hoàn	cảnh	của	chúng	tôi	lúc	đó
rất	bấp	bênh,	và	chúng	tôi	sống	chỉ	bằng	ngày	hôm	nay”.

Lên	kế	hoạch	gì	đó	dài	hạn	là	không	thể.	Những	quyết	định	chính	trị	được
đưa	 ra	 tùy	 thuộc	 vào	 tình	 huống	 và	 việc	 vận	 động	 hành	 lang.	Thí	 dụ,	 khi	Bộ
trưởng	Quốc	phòng	cần	gấp	tiền	để	cải	 thiện	dù	không	được	lâu	 tình	hình	khó
khăn	của	quân	đội,	Yeltsin	đã	gật	đầu	để	chi	ngân	sách,	mặc	cho	các	cố	vấn	của
ông	 phản	 đối.	Đơn	 giản,	 ông	 ta	 không	 thể	 tiếp	 tục	 chịu	 đựng	 những	 lời	 than
phiền	và	càu	nhàu	của	các	vị	tướng:	ông	ta	hoàn	toàn	không	cần	việc	quân	đội
quay	sang	chống	đối	mình.	Về	hậu	quả	quyết	định	này,	ông	 ta	đã	được	báo	 từ
trước,	và	Yumashev	không	thoải	mái	lắm	khi	nhắc	về	nó.	“Vì	việc	đó	mà	chúng
tôi	không	thể	trả	lương	hưu	lẫn	lương	cho	những	nhân	viên	nhà	nước.	Chương
trình	tư	hữu	hóa	đã	gần	hoàn	tất.	Không	còn	gì	để	có	thể	bán”.

Trong	số	các	nhiệm	vụ	mà	đồng	nghiệp	mới	Vladimir	Vladimirovich	Putin
làm	còn	có	việc	thực	hiện	chính	sách	nhân	sự,	theo	quan	sát	của	Yumashev,	vô
hình	 một	 cách	 hoàn	 hảo:	 ít	 nói,	 rất	 đúng	 giờ,	 hiệu	 quả	 và	 lịch	 sự	 với	 đồng
nghiệp.	Xuất	phát	từ	kinh	nghiệm	ở	Petersburg	của	mình,	anh	ta	không	luồn	lách
vào	chính	 trị	mà	chỉ	 tập	 trung	vào	công	việc.	Trong	những	gian	kế	hàng	ngày
đan	quyện	ở	 trung	 tâm	quyền	 lực,	 chính	kỹ	năng	không	 làm	mình	nổi	 bật,	 và
trong	một	số	tình	huống	đáng	ngờ	có	thể	hòa	lẫn	với	đồ	nội	thất,	đã	giúp	anh	ta.
Tiến	bộ	qua	mỗi	giai	đoạn	 trên	con	đường	nghề	nghiệp	của	mình,	anh	 ta	ngày



càng	có	được	tầm	nhìn	chung	về	tình	hình	đất	nước,	mà	tình	hình	thì	không	thể
nào	xấu	hơn.

Anh	 ta	 nhanh	 chóng	 tạo	 dựng	 sự	 nghiệp,	 trở	 thành	 Thủ	 trưởng	 Cơ	 quan
Kiểm	toán	chính	của	Văn	phòng	Tổng	thống,	GKU,	như	người	ta	gọi	chi	nhánh
kiểm	tra	đầy	ảnh	hưởng,	một	kiểu	“phòng	kiểm	toán”	nội	bộ	để	kiểm	soát	tiền
chính	phủ	đi	đâu	và	có	đến	được	địa	chỉ	cần	đến	hay	không.	Chẳng	bao	lâu,	luật
gia	 Putin	 biết	 rõ	 từng	 chi	 tiết	 của	 nạn	 tham	 nhũng	 trong	 hệ	 thống	 đang	 kinh
khủng	thế	nào.	Ông	thu	hút	một	nhóm	cộng	tác	đặc	biệt,	cộng	tác	với	hệ	thống	tư
pháp	và	các	cơ	quan	 tài	chính	để	ngăn	chặn	việc	sử	dụng	sai	mục	đích	nguồn
công	 quỹ	 vốn	 đã	 khan	 hiếm.	 Sau	 một	 thời	 gian,	 khi	 thủ	 trưởng	 của	 ông,
Yumashev	trở	thành	Chánh	Văn	phòng	Tổng	thống,	tức	là	nhân	vật	thứ	hai	trong
điện	Kremlin,	Putin	được	cất	nhắc	vào	chức	vụ	phó	cho	ông	ta,	và	ông	tiếp	tục
con	 đường	 của	mình	 trong	 bộ	máy	 chính	 quyền	 quốc	 gia.	Hiện	 giờ,	 ông	 chịu
trách	 nhiệm	về	 quan	 hệ	 của	 chính	 quyền	 trung	ương	với	 hơn	80	 khu	vực	 của
nước	Nga	và	 nhanh	 chóng	 thấy	 chính	 quyền	 trung	ương	bất	 lực	 thế	 nào.	Ông
cũng	nhận	ra	những	gia	tộc	mafia	hay	các	nhà	tài	phiệt	đang	mua	cho	mình	các
ghế	thống	đốc	hay	tự	bầu	mình	vào	những	vị	trí	then	chốt	tương	ứng.

Nhờ	chức	vụ	này,	Putin	gặp	Tổng	thống	thường	xuyên	để	giải	thích	cho	ông
những	vấn	đề	nào	đang	tồn	tại	ở	Vladivostok	xa	xôi	hay	ở	thủ	phủ	Tatarstan	của
Kazan.	Ông	cũng	đưa	ra	những	đề	nghị	để	giải	quyết	các	xung	đột.	Đôi	khi,	họ
cùng	nhau	đi	công	 tác,	và	Yeltsin	bắt	đầu	đánh	giá	cao	con	người	khép	kín	 từ
Petersburg.	Vào	 tháng	7-1998,	Tổng	 thống	quyết	 định	 tìm	một	 giám	đốc	FSB
mới	 bởi	 cơ	 quan	 thay	 thế	 KGB	 này,	 theo	 cách	 hiểu	 của	 “gia	 đình”	 Yeltsin,
thường	hành	động	theo	sáng	kiến	riêng	của	mình	và	cư	xử	không	trung	 thành.
Không	nghĩ	ngợi	lâu,	ông	đã	ra	chỉ	thị	bổ	nhiệm	người	cựu	điệp	viên	đang	nghỉ
phép,	vào	chức	vụ	này.	Thế	nhưng,	Putin	đã	trì	hoãn	và	không	muốn	một	lần	nữa
lại	liên	quan	đến	môi	trường	cũ.

“Tôi	hoàn	toàn	chẳng	vui	mừng	gì	khi	trở	về	từ	kỳ	nghỉ	phép	và	bị	đặt	trước



thực	tế	này”,	Putin	nhớ	lại	những	nghi	ngờ	trong	quá	khứ	và	quyết	định	rời	cơ
quan	tình	báo	như	một	bước	ngoặt	trong	cuộc	đời.	“Giờ	tôi	lại	phải	đứng	trước
cuộc	sống	bán	quân	sự	này,	với	 tất	cả	những	giới	hạn	của	nó	mà	 tôi	đã	bỏ	 lại
phía	sau	nhiều	năm	trước.	Tôi	đã	quyết	định	một	cách	ý	thức	về	việc	sống	theo
cách	khác,	khi	 trở	về	từ	Đức.	Từ	lâu,	 tôi	đã	có	một	cuộc	sống	khác.	Và	tôi	 lại
thích	chức	vụ	mà	tôi	đang	giữ	ở	điện	Kremlin	khi	đó”.

Dẫu	sao	ông	cũng	đồng	ý,	với	một	điều	kiện.	Ông	khước	từ	việc	phong	tặng
hàm	cấp	tướng	cho	mình	bằng	cách	thuyết	phục	Valentin	Yumashev	rồi	sau	đến
Yeltsin,	rằng	có	thể	lãnh	đạo	cơ	cấu	này	như	một	nhân	vật	dân	sự.	“Ông	ấy	có
cái	nhìn	rất	có	tính	phân	tích	trong	những	tình	huống	phức	tạp,	rất	không	giống
cái	 nhìn	 của	những	vị	 tướng	KGB	già	 cỗi.	Ông	 ấy	 loại	 bỏ	những	mối	 liên	hệ
không	chính	thức	cũ,	tái	cấu	trúc	và	trên	hết,	ông	ấy	rất	trung	thành.	Nhờ	đó	mà
Yeltsin	ngày	càng	quan	tâm	tới	ông	ấy	nhiều	hơn”,	Yumashev	đã	tóm	tắt	nhu	thế
về	mối	 quan	hệ	 tin	 cậy	giữa	hai	 con	người	 này.	Giờ	đây,	Vladimir	Putin	 cuối
cùng	đã	 trở	 thành	một	phần	của	nhóm	quyền	 lực	và	gặp	Tổng	 thống	mỗi	 tuần
trong	những	cuộc	thảo	luận	thường	xuyên	về	tình	hình.

Giờ	đây,	ông	cũng	là	một	phần	của	danh	sách	chính	trị	với	những	quy	tắc	đặc
biệt,	sống	trong	một	cái	kén	dày	đặc	của	quyền	lực	thật	sự	và	những	biện	pháp
hỗ	 trợ	 tầm	 quan	 trọng	 của	 nó.	 Suốt	 ngày,	 bao	 quanh	 ông	 là	 cận	 vệ	 và	 những
người	cống	hiến	cho	bí	mật	quốc	gia	đồng	thời	có	một	hình	dung	riêng	đối	với
môi	trường	này	về	sự	vĩ	đại	của	riêng	mình,	cả	hai	con	gái	của	Putin,	vì	lý	do	an
ninh	đều	đã	được	đưa	khỏi	trường	trung	học	Đức	ở	Moskva.	Trước	mỗi	cuộc	gặp
mặt,	kể	cả	riêng	tư,	căn	hộ	hay	địa	điểm	gặp	đều	được	đội	bảo	vệ	đặc	biệt	kiểm
tra.	Gia	đình	ông	không	vui	sướng	gì	với	những	điều	kiện	này.

Lãnh	đạo	mới	của	FSB	hành	động	cũng	như	ngày	trước.	Ông	tập	trung	vào
những	vấn	đề	quan	trọng	và	đưa	vào	tổ	chức	những	nhân	viên	mới	vốn	quen	biết
từ	lâu	ở	Petersburg.	Ông	thành	lập	trong	cơ	cấu	một	đơn	vị	mới	đấu	tranh	chống
tội	phạm	kinh	tế,	bảo	đảm	việc	tái	cấu	trúc	đơn	vị	đấu	tranh	chống	tội	phạm	về



thuế.	Ông	xây	dựng	quy	củ	các	cơ	cấu	mà	sau	này	sẽ	sử	dụng	 trong	cuộc	đấu
tranh	chính	trị	sống	còn.	“Từ	lâu,	tôi	đã	muốn	sắp	xếp	lại	trật	tự”,	Putin	nói	về
những	cơ	hội	tạo	ra	cho	ông	ở	chức	vụ	mới	này,	“Yeltsin	đã	cho	tôi	cơ	hội	làm
điều	đó.	Nhà	nước	thực	sự	là	đã	không	tồn	tại”.	Vladimir	Putin	vẫn	là	một	người
thực	dụng.	Ông	không	tin	là	mình	có	thể	bám	trụ	lâu	trong	giải	đấu	lớn.	Trong
bất	cứ	trường	hợp	nào,	ông	cũng	vẫn	sẵn	sàng	cho	việc	này.	Cuộc	đời	riêng	của
ông	tình	hình	còn	tệ	hơn.	Vào	ngày	nghỉ,	ông	thường	xuyên	bay	về	thành	phố
quê	hương.	Cha	mẹ	ông	sống	sót	qua	cuộc	bao	vây.	Giờ	cả	hai	đã	tuổi	90,	và	cả
hai	đều	bị	ung	thư.

Trong	 nhiệm	 kỳ	 tổng	 thống	 thứ	 hai,	 Boris	Yeltsin	 đổi	 Thủ	 tướng	 như	 đổi
găng	tay.	Lúc	thì	Quốc	hội	phong	tỏa	việc	bổ	nhiệm	theo	kế	hoạch,	lúc	thì	Tổng
thống	cần	một	con	dê	tế	 thần	để	ông	ta	có	thể	đổ	tội	vì	 tình	hình	kinh	tế	nguy
ngập.	Khi	Putin	được	bổ	nhiệm	vào	chức	lãnh	đạo	FSB,	người	làm	thủ	tướng	khi
đó	là	cựu	Bộ	trưởng	Năng	lượng	Sergey	Kiriyenko,	được	dân	gian	gọi	là	“Ngạc
nhiên	con	trẻ*”.	Ông	ta	mới	tròn	35	tuổi	và	chỉ	nửa	năm	sau	khi	được	bổ	nhiệm,
đã	ra	đi.	Cuộc	khủng	hoảng	kinh	tế	mùa	hè	1998	lên	tới	đỉnh	điểm.	Ở	Kuzbass,
một	trong	những	mỏ	than	đá	lớn	nhất	Nga,	thợ	mỏ	bãi	công	vì	nhiều	tháng	liên
tục	họ	không	thấy	một	côpêch	nào,	và	không	chỉ	mỗi	mình	túi	họ	từ	lâu	đã	rỗng.

Cựu	 giám	 đốc	 Cơ	 quan	 Tình	 báo	 Đối	 ngoại	 Liên	 Xô	 và	 Ngoại	 trưởng
Yevgeny	Primakov,	thay	Kiriyenko,	dẫu	sao	cũng	trụ	được	ở	chức	vụ	lâu	hơn	hai
tháng.	 Được	 quốc	 hội	 ủng	 hộ,	 ông	 dần	 trở	 nên	 nguy	 hiểm	 với	 Tổng	 thống.
Berezovsky	và	các	nhà	tài	phiệt	cũng	sợ	nhà	chiến	thuật	giàu	kinh	nghiệm	đang
sẵn	 sàng	 ra	ứng	 cử	kỳ	bầu	 cử	 tổng	 thống	 tới	 này.	Yeltsin	 bèn	đổi	 người	 cạnh
tranh	 bằng	 cựu	 Ngoại	 trưởng	 Sergey	 Stepashin,	 ông	 này	 được	 chuẩn	 bị	 cho
nhiệm	kỳ	thủ	tướng	ngắn	nhất	trong	lịch	sử	Nga.	Ông	tại	nhiệm	chức	thủ	tướng
chỉ	89	ngày,	 từ	tháng	5	đến	tháng	8	năm	1999,	và	vào	ngày	cuối	cùng,	ông	đã
giới	 thiệu	ngắn	gọn,	 rõ	 ràng	người	kế	nhiệm	mình	 trước	Hội	đồng	Bộ	 trưởng:
“Chào	buổi	sáng!	Tôi	không	ngồi,	vì	tôi	không	còn	giữ	chiếc	ghế	này	nữa.	Sáng
nay,	tôi	đã	nói	chuyện	với	Tổng	thống.	Ông	đã	ký	văn	bản	từ	chức	của	tôi,	cảm



ơn	tôi	vì	công	việc	và	sa	thải.	Nhiệm	vụ	của	tôi	bây	giờ	sẽ	được	Vladimir	Putin
đảm	nhận”	(115).

“Việc	bổ	nhiệm	 tôi,	 về	 thực	 chất,	 khá	kỳ	 cục”,	Sergey	Stepashin	mô	 tả	 sự
nghiệp	“thủ	tướng	ngắn	hạn”	của	mình	như	thế.	“Nói	chung	người	đứng	đầu	Hội
đông	Bộ	trưởng	phải	là	Bộ	trưởng	Thông	tin	Aksyonenko.	Khi	đó,	tôi	sẽ	là	Bộ
trưởng	Nội	 vụ	 và	Phó	Thủ	 tướng.	Thế	 nhưng,	 bất	 ngờ	Yeltsin	 gọi	 tôi	 và	 bảo:
‘Giờ	anh	phải	đảm	đương	chức	 thủ	 tướng’.	Trả	 lời	câu	hỏi	của	 tôi,	 ‘Tại	sao?’,
ông	chỉ	đáp:	‘Cần	phải	thế’”.

Sergey	Stepashin	từ	chức	thủ	trưởng	Phòng	Kiểm	toán	vào	năm	2015.	Ông	là
người	gốc	Saint	Petersburg	và	biết	Putin	từ	thời	cả	hai	còn	sống	ở	đó.	Stepashin
cùng	 tuổi	với	Putin	và	cũng	được	hình	 thành	 trong	cơ	cấu	quyền	 lực	của	Liên
Xô.	Trong	cuộc	chính	biến	chống	Gorbachev	năm	1991,	đại	biểu	Duma	này	đã
đứng	về	phía	Yeltsin	và	Gorbachev.	Sau	đó,	Yeltsin	đã	giao	cho	ông	ta	điều	tra
việc	KGB	dính	líu	thế	nào	vào	vụ	chính	biến,	rồi	bổ	nhiệm	ông	vào	chức	lãnh
đạo	FSB	khi	cơ	quan	này	còn	mang	tên	gọi	cũ.

Từ	lâu,	“gia	đình”	Yeltsin	đã	tìm	kiếm	một	ứng	viên	tin	cậy,	người	trong	thời
buổi	không	yên	tĩnh	này	có	thể	xem	xét	không	chỉ	như	thủ	tướng,	mà	như	một
ứng	viên	khả	dĩ	kế	nhiệm	tổng	thống,	người	đang	luôn	không	được	khỏe.	Cái	tên
Vladimir	Putin	ngày	càng	được	nhắc	nhiều	hơn.	Người	đứng	đầu	FSB	trở	thành
nhân	vật	được	yêu	thích	vì	chính	những	nguyên	nhân	mà	Valentin	Yumashev	đã
nhận	xét	vào	buổi	đầu	hợp	tác	của	họ	ở	Moskva.	Ông	ta	cư	xử	trầm	tĩnh,	nhưng
kết	quả	công	việc	thì	rõ	ràng.	Một	đơn	vị	tin	cậy	trong	sự	hỗn	loạn	chung.	Trung
thành,	 hiệu	 quả,	 và	 dường	 như	 không	 có	 tham	 vọng.	 Ảnh	 hướng	 của	 ông	 ta
không	quá	rộng,	ông	ta	thực	sự	không	có	phe	nhóm	riêng.	Và	nhìn	chung,	ông	ta
được	nhận	định	là	một	ứng	viên	điều	khiển	được.	Tức	là	một	người	điều	hành	lý
tưởng,	phục	vụ	những	lợi	ích	riêng	của	nhóm	Yeltsin.	Boris	Berezovsky,	bạn	của
“gia	đình”,	cũng	tham	gia	thảo	luận	về	người	cai	trị	trong	tương	lai.

“Vào	lúc	đó,	chúng	tôi	thường	xuyên	bàn	bạc	xem	ai	có	thể	là	thủ	tướng	tiếp



theo.	Và	 rõ	 ràng,	đó	chính	 là	người	mà	 từ	vị	 trí	khởi	điểm	này	sẽ	ứng	cử	vào
nhiệm	kỳ	tổng	thống	tiếp	theo.	Trước	khi	bổ	nhiệm	Stepashin,	Yeltsin	đã	đưa	ra
quyết	định	có	 lợi	 cho	Putin”,	Valentin	Yumashev	nhớ	 lại	 trong	văn	phòng	của
mình	 ở	 Bolshaya	 Polyanka,	 thu	 nhỏ	 vai	 trò	 của	 Berezovsky	 trong	 “gia	 đình”
Yeltsin.	“Yeltsin	tư	duy	chiến	thuật	và	không	muốn	hy	sinh	Putin	trong	tình	hình
căng	thẳng.	Vì	thế,	ông	bổ	nhiệm	Stepashin	vào	chức	vụ	thủ	tướng,	rồi	sau	đó
thoát	khỏi	ông	ta.	Berezovsky	ngay	lập	tức	lên	máy	bay	đi	thăm	Putin,	người	khi
đó	đang	nghỉ	phép,	và	báo	với	ông:	‘Cậu	sẽ	là	tổng	thống	tiếp	theo’.	Ông	ta	cư
xử	như	mình	đã	xây	đắp	mọi	thứ.	Đó	là	mô	hình	kinh	doanh	của	ông	ta:	ông	ta
luôn	đưa	một	phần	thông	tin,	để	gợi	lòng	biết	ơn	và	tạo	sự	lệ	thuộc”.

Trong	 cuộc	 trò	 chuyện	 với	 chúng	 tôi	 ở	 London	 không	 lâu	 trước	 khi	 chết,
Berezovsky	nhớ	lại	sự	kiện	này	theo	kiểu	khác.	Theo	lời	ông	ta,	ông	ta	bay	tới
Biarritz,	nơi	Putin	đang	nghỉ	ngơi,	theo	lệnh	của	tổng	thống	để	làm	rõ	việc	ứng
viên	nghĩ	gì	về	lời	đề	nghị.	“Berezovsky	đã	ở	chỗ	tôi”.	Putin	khẳng	định	chuyến
thăm	ngắn	của	nhà	tài	phiệt.	“Tôi	ngạc	nhiên	nhưng	cũng	biết	ông	muốn	sử	dụng
tầm	ảnh	hưởng”.	Đối	với	ông,	lời	đề	nghị	thật	bất	ngờ.	Putin	không	tin	mình	là
người	 thích	hợp	cho	nhiệm	vụ	này	và	khi	bay	về	Moskva,	ông	đã	 chia	 sẻ	với
Yeltsin	những	ngờ	vực	của	mình.	“Đơn	giản	hãy	nghĩ	về	chuyện	đó,	rồi	ta	sẽ	bàn
sau”,	ông	này	nói.	Thế	nhưng,	Putin	không	có	nhiều	thời	gian	để	suy	nghĩ.

Mặc	cho	những	nghi	ngờ	thoảng	qua	này,	Putin	nhận	định	ông	có	cơ	hội	tốt
để	trở	thành	“crownprince”	[thái	tử	kế	vị].	Không	phải	vì	việc	tiến	cử	của	vị	tổng
thống	đang	yếu	dần	trong	những	ngày	khủng	hoảng	này	mà	là	phần	thưởng	cho
sự	nghiệp	chính	trị.	Uy	tín	của	Yeltsin	đang	sụt	giảm	mỗi	ngày,	và	Putin	thấy	rõ
Tổng	thống	đã	hy	sinh	hết	thủ	tướng	này	sang	thủ	tướng	khác	khi	tình	hình	trở
nên	nguy	kịch	đối	với	ông	 ta.	Việc	 tìm	kiếm	một	người	kế	nhiệm	tin	cậy	 -	đó
không	chỉ	là	quyết	định	tự	nguyện,	mà	còn	là	một	biện	pháp	bắt	buộc.

“Và	đa	số	các	nhà	đối	lập	cùng	những	nghị	viên	lúc	ấy	đều	tin	rằng,	bất	cứ
ứng	viên	nào	do	Yeltsin	đề	nghị,	đều	bảo	đảm	sẽ	thua	cuộc”,	Putin	nhớ	lại,	sau



đó	chuyển	suy	nghĩ	của	mình	sang	việc	liệu	ông	có	thật	sự	nên	đứng	ra	tham	gia
bầu	cử	hay	không.	“Một	mặt,	tôi	nhận	định	nếu	chúng	tôi	muốn	sống	sót,	tuyệt
đối	phải	ngăn	chặn	sự	tan	rã	của	các	cấu	trúc	nhà	nước.	Tôi	muốn	điều	đó	trong
bất	cứ	trường	hợp	nào.	Về	quan	điểm	kinh	tế,	sự	 trở	 lại	với	Liên	Xô	là	không
thể.	Mặt	khác,	tôi	không	tin	mình	là	người	thích	hợp	cho	việc	đó”.

Dẫu	sao	cuối	cùng	ông	cũng	đồng	ý.	Với	ông,	quyết	định	này	có	nghĩa	là	sự
thay	đổi	triệt	để	hình	ảnh.	Một	cách	tự	nhiên,	nguyên	tắc	chính	của	người	đứng
đầu	an	ninh	quốc	gia	đã	ấn	định	ông	bên	ngoài	nhiệm	sở	phải	trở	nên	thật	sự	vô
hình.	Quy	tắc	này	phù	hợp	với	ý	thích	của	ông.	Ông	không	phải	dạng	người	cởi
mở	với	những	người	xung	quanh.	Thậm	chí,	ông	chỉ	nói	với	vợ	Liudmila	rằng
ông	làm	việc	trong	ngành	tình	báo	đối	ngoại	không	lâu	trước	đám	cưới.	Nếu	trở
thành	tổng	thống,	ông	phải	thay	đổi	tận	gốc.

Và	Vladimir	Putin	trở	thành	người	của	công	chúng.	Vì	nhiệm	vụ,	ông	phải
thường	xuyên	 thu	hút	 sự	chú	ý	và	 làm	việc	để	 tạo	 ra	một	hình	ảnh	nhất	định,
nhằm	nắm	được	chính	quyền.	Ông	thật	sự	phải	làm	theo	những	định	kiến	xã	hội
nhất	định	và	đóng	những	vai	 trò	 tương	ứng.	Đầu	 tiên	 là	vai	 trò	chính	của	một
nhân	vật	nổi	tiếng	với	cung	cách	cư	xử	nam	tính,	được	đánh	giá	cao	ở	Nga,	đối
nghịch	với	một	kẻ	 say	sưa	bệnh	hoạn	già	nua	Yeltsin.	Ngay	 từ	 lúc	đó,	ông	đã
không	quan	tâm	sự	tiếp	nhận	của	phương	Tây	đối	với	hình	ảnh	này.	“Tôi	không
bao	giờ	muốn	giữ	chức	vụ	Thủ	tướng	Đức”,	ông	xỏ	xiên	nói,	“mà	chỉ	giữ	chức
vụ	Tổng	 thống	Nga”.	Cuộc	đời	 riêng	ông	càng	giấu	kỹ	hơn.	Những	biểu	hiện
công	khai	về	đời	sống	gia	đình	như	của	các	tổng	thống	Mỹ,	chẳng	hạn	Barack
Obama	cùng	vợ	và	con	gái	-	khiến	ông	phản	ứng.

Vào	tháng	8-1999,	vài	ngày	trước	khi	được	Yeltsin	bổ	nhiệm	làm	thủ	tướng,
cha	của	Putin	mất.	Mẹ	ông	cũng	không	được	chứng	kiến	sự	cất	cánh	 trong	sự
nghiệp	của	con	 trai.	Bà	mất	vì	ung	 thư	vài	 tháng	 trước	đó.	Tại	 lễ	 tang	ở	Saint
Petersburg,	ngoài	gia	đình	và	người	thân,	chỉ	có	khoảng	gần	mười	người	bạn	của
Putin	có	mặt.	Họ	nằm	trong	mạng	lưới	những	nhân	viên	không	chính	 thức	mà



người	lãnh	đạo	tương	lai	của	nước	Nga	sẽ	dựa	vào	những	năm	sắp	tới.	Cuộc	bỏ
phiếu	bổ	nhiệm	thủ	tướng	thứ	năm	trong	17	tháng	đã	diễn	ra	không	vấn	đề	gì.
Vài	 tháng	 sau,	 vào	 ngày	 31-12-1999,	 Tổng	 thống	Boris	Yeltsin	 từ	 chức	 trước
thời	hạn	và	bổ	nhiệm	Vladimir	Putin	làm	người	kế	nhiệm	mình.	Phía	trước	ông
là	nhiệm	vụ	khó	khăn.	Chỉ	10	năm	sau	khi	Liên	Xô	sụp	đổ,	nước	Nga	đang	trong
tình	huống	vô	vọng.

“Thống	kê	chỉ	truyền	tải	được	một	phần	sự	thật	vẻ	nước	Nga	không	lâu	trước
khi	đổi	ca	thiên	niên	kỷ”,	cựu	kinh	tế	gia	trưởng	của	Ngân	hàng	thế	giới	Joseph
Stiglitz	viết	và	dẫn	ra	những	con	số	khủng	khiếp	(116).	“Năm	1989,	ở	Liên	Xô
chỉ	có	2%	người	dân	sống	dưới	mức	nghèo	khó,	ở	cấp	độ	2	đô	 la/ngày.	Mười
năm	sau,	con	số	này	tăng	lên	tới	¼	dân	số	và	hơn	40%	người	Nga	sống	với	số
tiền	chưa	tới	4	đô	la/ngày.	Hơn	50%	trẻ	em	sống	trong	các	gia	đình	rơi	vào	định
nghĩa	‘nghèo’.	Công	nghiệp	Nga	sản	xuất	ít	hơn	60%	sản	phẩm	so	với	10	năm
trước.	Thậm	chí	số	lượng	gia	súc	cũng	giảm	một	nửa”,	Stiglitz,	người	từng	đoạt
giải	Nobel	Kinh	tế	viết.	Vị	thế	khởi	điểm	của	Vladimir	Putin	hoàn	toàn	không	có
triển	vọng.

Bản	phân	tích	đánh	giá	 tân	Tổng	thống,	phổ	biến	mật	 trong	hội	đồng	giám
đốc	những	ngân	hàng	lớn	của	Nga,	tuyên	bố	trong	thời	gian	tới	không	nên	chờ
đợi	những	thay	đổi	đáng	kể	nào	và	tất	cả	sẽ	vẫn	như	trước.	“Trong	10	năm	gần
đây,	Putin	chủ	yếu	làm	theo	lệnh	người	khác.	Ông	ta	không	có	kinh	nghiệm	ra
các	quyết	định	chính	trị,	và	ông	ta	không	thể	tính	đến	sự	hỗ	trợ	của	ai	khác.	Đến
nay,	ông	ta	vẫn	còn	choáng	váng	vì	sự	hào	phóng	của	Yeltsin.	Ông	ta	có	tâm	thế
của	người	phục	tùng	và	cảm	thấy	phụ	thuộc	vào	gia	tộc	Berezovsky”	(117).	Tính
đúng	đắn	của	đánh	giá	này	cũng	giống	như	dự	báo	của	các	nhà	báo	Đức	về	việc
bầu	lại	Putin	năm	2012.
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CHIẾN	TRANH	CHECHNYA	VÀ	CUỘC	TẤN	CÔNG	CÁC
NHÀ	TÀI	PHIỆT

Thiếu	 tướng	Gennady	Shpigun	không	có	cơ	hội	nào	được	cứu	sống.	Chiến
dịch	sáng	ngày	5-3-1999	đã	được	lên	kế	hoạch	kỹ	lưỡng	và	kéo	dài	chỉ	vài	phút.
Máy	 bay	 Tu-134	 tại	 sân	 bay	 Groznyi	 đang	 chờ	 tín	 hiệu	 cất	 cánh	 để	 bay	 về
Moskva	thì	bị	những	người	đàn	ông	mang	mặt	nạ	tấn	công,	những	kẻ	biết	chính
xác	mình	cần	ai.	Quân	bắt	cóc	lôi	đại	diện	Bộ	Nội	vụ	Nga	ở	Chechnya	từ	máy
bay	xuống	và	biến	mất	về	một	hướng	không	xác	định	trên	chiếc	ô	tô	được	chuẩn
bị	đặc	biệt.	Thi	 thể	Shpigun	chỉ	được	tìm	thấy	vào	đầu	tháng	4,	không	xa	một
ngôi	làng	miền	nam	Chechnya.

Vài	tháng	sau,	vào	tháng	8,	hàng	trăm	quân	du	kích	Hồi	giáo	có	vũ	trang	tấn
công	Cộng	hòa	Kavkaz	Dagestan.	Những	kẻ	cực	đoan	do	 thủ	 lĩnh	phe	 ly	khai
Shamil	 Basayev	 và	 một	 người	 gốc	 Cherkes	 ở	 Arabia	 Saudi	 là	 Amir	 Ibn	 Al-
Khattab	lãnh	đạo,	tuyên	bố	thành	lập	Cộng	hòa	Hồi	giáo	ở	Dagestan.	Thế	nhưng,
chúng	không	 thể	 bắt	 người	 dân	 ăn	mừng	 chúng	như	nhưng	ngươi	 giải	 phóng.
Ngược	lại:	đa	số	cho	rằng	chúng	là	nhưng	kẻ	cuồng	tín	và	tiếm	đoạt,	nên	đã	phản
kháng.	Trong	những	trận	chiến	kéo	dài	nhiều	 tuần	 lễ,	các	đơn	vị	vũ	 trang	Nga
cuối	 cùng	 cũng	đã	 đánh	 tan	 những	kẻ	 tiên	 phong	 của	 cái	 gọi	 là	 quốc	gia	Hồi
giáo.

Tháng	9,	trong	vòng	vài	ngày	đã	xảy	ra	một	loạt	các	vụ	khủng	bố:	những	vụ
nổ	phá	hủy	các	tòa	nhà	dân	cư	ở	Moskva	và	các	thành	phố	khác	của	nước	Nga.
Hàng	 trăm	người	chết,	bị	 tàn	phế,	bị	 thương.	Đáp	 lại,	 tân	Thủ	 tướng	 tuyên	bố



tiến	hành	cuộc	chiến	tranh	Chechnya,	mặc	dù	nó	không	nằm	trong	thẩm	quyền
chính	thức	của	ông	(118).

“Tôi	đã	nghĩ,	đó	là	bắt	đầu	của	kết	thúc,	mặc	dù	tôi	thậm	chí	còn	chưa	bắt
tay	 vào	 việc.	Nhìn	 chung	mà	nói,	 cuộc	 xung	đột	 đó	 nằm	 trong	 phạm	vi	 trách
nhiệm	 của	 tổng	 thống,	 và	 tôi	 có	 thể	 thư	 giãn	 và	 đợi	 đến	 bầu	 cử	 tổng	 thống.
Nhưng	tôi	không	thể	làm	như	thế”.	Vladimir	Putin	ngưng	một	chút,	rót	trà	cho
mình	rồi	tiếp	tục	cuộc	trò	chuyện	của	chúng	tôi	trong	văn	phòng	ông:	ông	khái
quát	hành	động	của	mình	như	một	biện	pháp	triệt	để,	mà	phương	Tây	chỉ	hiểu
được	sau	các	cuộc	khủng	bố	11-9,	đại	thể	là	nếu	họ	hiểu.

“Về	mặt	chính	thức,	thủ	tướng	như	tôi	nói	chung	không	có	quyền	đó,	bởi	đó
là	nhiệm	vụ	của	tổng	thống.	Nhưng	nếu	khi	đó	tôi	hành	động	không	nhất	quán,
nước	Nga	sẽ	bị	kéo	vào	một	loạt	bất	tận	những	cuộc	chiến	địa	phương	đẫm	máu,
và	chúng	tôi	sẽ	là	Nam	Tư	thứ	hai.	Vì	thế,	tôi	đã	hành	động	như	cần	hành	động”,
ông	nói.

Đó	là	một	cuộc	xung	đột	cũ	mà	Thủ	tướng	vừa	được	bổ	nhiệm	thừa	hưởng	từ
thời	 Xô	 viết.	 Stalin	 ra	 lệnh	 trục	 xuất	 sang	 Kazakhstan	 gần	 nửa	 triệu	 người
Chechnya,	bởi	họ	dường	như	đã	cộng	tác	với	quân	đội	của	nước	Đức	Hitler.	Vào
thời	Khrushev,	họ	được	phép	trở	về	quê	hương.	Với	sự	sụp	đổ	của	Liên	Xô	năm
1991,	ngày	1-11,	Tổng	thống	Chechnya	Dzhokhar	Dudayev,	cựu	tướng	lĩnh	quân
đội	Nga,	 đơn	 phương	 tuyên	 bố	 độc	 lập	 cho	 cựu	Cộng	 hòa	 tự	 trị	Xô	 viết	 này.
Thực	tế,	chỉ	có	mỗi	Gruzia	công	nhận	nó,	nhưng	cũng	chỉ	 trong	một	 thời	gian
ngắn.

Tiếp	sau	đó,	quá	trình	“Chechnya	hóa”	khu	vực	đã	dẫn	đến	cuộc	di	tản	hàng
loạt	của	hơn	200	nghìn	dân	Nga	chỉ	 trong	vài	 tháng.	Boris	Yeltsin	 ra	 lệnh	can
thiệp	quân	sự	lần	thứ	nhất.	Đó	là	một	cuộc	xung	đột	đẫm	máu	và	không	được	ưa
chuộng.	Vì	những	 tổn	 thất	nặng	nề,	 tâm	 trạng	phản	chiến	gia	 tăng.	Nước	Nga
không	thể	chiến	thắng	trong	cuộc	xung	đột	với	một	cộng	hòa	nhỏ	và	không	lâu
trước	cuộc	tái	cử,	Yeltsin	đã	phải	ký	thỏa	thuận	ngừng	bắn,	vừa	đủ	che	đậy	thất



bại	 nhục	 nhã.	Trong	 thỏa	 thuận	 hòa	 bình	 ký	một	 năm	 sau	 đó,	 vấn	 đề	 độc	 lập
cũng	được	đặt	ra.	Những	năm	tiếp	theo,	Chechnya	biến	thành	một	nhà	nước	thất
bại	cổ	điển.	Các	chỉ	huy	chiến	trường	và	gia	 tộc	giao	chiến	khốc	liệt	với	nhau
nhân	danh	Hồi	giáo,	độc	lập	Chechnya	hoặc	các	lợi	ích	làm	ăn	của	họ.	Nạn	bắt
cóc	 biến	 thành	 việc	 kinh	 doanh	 có	 lợi.	 Cơ	 cấu	 chính	 quyền	 quốc	 gia	 thật	 sự
không	còn.

Trong	chiến	dịch	mới	chống	Chechnya	năm	1999,	hai	phía	đánh	nhau	dữ	dội
và	khốc	 liệt,	 bất	 chấp	 tổn	 thất.	Hàng	 trăm	 thường	dân	 trở	 thành	nạn	nhân	của
những	vụ	đánh	bom	của	quân	đội	Nga,	chiến	thuật	du	kích	Hồi	giáo	dẫn	đến	tổn
thất	 lớn	 cho	 các	 đơn	vị	Nga.	Số	binh	 lính	 bị	 thiệt	mạng	 tăng	 cao.	 ‘Trên	giấy,
chúng	tôi	là	một	quân	đội	khổng	lồ,	nhưng	lại	có	rất	ít	đơn	vị	phù	hợp	cho	các
chiến	dịch	như	vậy”,	Putin	nói,	 “đó	 là	 cơn	 ác	mộng”.	Cuộc	 tàn	 sát	 đó	đã	báo
động	các	tổ	chức	nhân	quyền	và	chính	khách.	Phương	Tây	chỉ	trích	nó	như	một
cuộc	phiêu	 lưu	của	KGB	mà	 thậm	chí	 sau	khi	Liên	Xô	 tan	 rã	 cũng	chưa	chịu
hiểu	 thế	 nào	 là	 những	 giá	 trị	 như	 văn	minh,	 độc	 lập	 của	 các	 nước	 bên	 ngoài
khuôn	khổ	khối	cộng	sản	cũ.

Ở	nước	Nga,	ngược	lại,	sự	nổi	tiếng	của	chính	khách	ít	được	biết	đến	trước
đó,	Vladimir	Vladimirovich	Putin	với	việc	thể	hiện	quan	điểm	cứng	rắn	của	ông,
lại	 tăng	nhanh,	 trong	đó	nhờ	những	phát	biểu	khiến	người	 ta	nhớ	như	 lời	hứa
“nhận	nước”	bọn	khủng	bố	khắp	nơi,	“thậm	chí	là	vào	bồn	cầu”	(119).	Vladimir
Putin	cố	giải	thích	tại	sao	ông	hành	động	như	thế	mà	không	là	cách	khác,	và	tìm
cách	hợp	tác	với	Hoa	Kỳ.	Trong	bài	báo	đăng	tháng	11-1999	trên	tờ	New	York
Times	dưới	nhan	đề:	“Vì	 sao	chúng	 ta	phải	hành	động?”,	Thủ	 tướng	mới	viết:
“Chúng	tôi	đánh	giá	cao	quan	hệ	với	Hoa	Kỳ,	và	quan	điểm	của	Hoa	Kỳ	quan
trọng	với	chúng	tôi.	Vì	thế,	cho	phép	tôi	giải	thích	hành	động	của	mình.	Hãy	tạm
quên	 trong	một	 phút	 những	 tin	 tức	 bi	 thảm	 từ	Kavkaz	 và	 hãy	 nghĩ	 gì	 đó	 hòa
bình.	 Những	 con	 người	 bình	 thường	 ở	 New	 York	 hay	Washington	 đang	 ngủ
trong	 nhà	mình.	 Bỗng	 nhiên,	 những	 tiếng	 nổ	 vang	 lên,	 hàng	 trăm	 người	 chết
ngay	 trong	 khu	mình	 sống,	 trong	 khu	 phố	Watergate	 ở	Washington	 hay	West



Side	ở	Manhattan.	Hàng	nghìn	người	bị	thương,	vô	số	người	tàn	phế.	Đầu	tiên,
cơn	hoảng	 loạn	chỉ	ngự	 trị	 trong	các	vùng	xung	quanh,	 sau	đó	 lan	 ra	 toàn	đất
nước”.	Mô	tả	kịch	bản	giả	định	này,	ông	tiếp	tục:	“Người	Nga	không	cần	phải
tưởng	tượng	tình	huống	này.	Hơn	300	người	ở	Moskva	và	các	thành	phố	khác	đã
bị	tấn	công	bởi	cú	đánh	chết	người	này:	bọn	khủng	bố	đặt	chất	nổ	dưới	năm	tòa
chung	cư	và	phá	hủy	chúng”	(120).

Không	đầy	hai	năm	sau,	hình	ảnh	khủng	khiếp	này	đã	biến	 thành	sự	 thực:
những	kẻ	khủng	bố	Hồi	giáo	đã	 thực	hiện	vụ	tấn	công	vào	Trung	tâm	Thương
mại	Thế	giới	ở	New	York,	và	Hoa	Kỳ	cùng	với	các	đồng	minh	đã	tiến	hành	cuộc
chiến	chổng	khủng	bố	 toàn	 thế	giới,	kéo	dài	 tới	 tận	ngày	nay	và	đã	gây	ra	cái
chết	của	hàng	chục	ngàn	sinh	mạng.	Không	 lâu	 trước	đó,	để	 tăng	mức	ủng	hộ
mình,	các	đối	thủ	của	Putin	bắt	đầu	phổ	biến	ở	phương	Tây	giả	thiết	rằng	chỉ	thị
tiến	hành	khủng	bố	ở	Moskva	dường	như	do	Thủ	tướng	ban	hành	(121).	Nhưng
họ	không	trình	ra	được	những	bằng	chứng	quan	trọng	để	thuyết	phục.	Từ	lúc	đó
(nếu	 không	 sớm	 hơn),	 họ	 bắt	 đầu	 tiến	 trình	 bôi	 xấu	 Vladimir	 Vladimirovich
Putin.

Đối	với	Boris	Berezovsky,	quyết	định	có	lợi	cho	ứng	viên	Vladimir	Putin	-
không	là	gì	khác	hơn	việc	tiếp	tục	logic	của	mô	hình	kinh	doanh	đã	được	chứng
minh.	Ông	cùng	với	Roman	Abramovich,	đến	lúc	đó	cũng	đã	trở	thành	“người
của	ta”	ở	Kremlin,	cơ	cấu	một	tổ	chức	kiểu	như	“đảng	lựa	chọn	tổng	thống”	dưới
tên	 gọi	Đảng	Nước	Nga	 thống	 nhất	 để	 tham	gia	 tranh	 cử	 quốc	 hội	 không	 lâu
trước	khi	thay	đổi	đội	canh	gác	vào	tháng	12.	Chủ	tịch	đảng	không	cần	phải	tìm
kiếm	lâu:	chức	vụ	đó	được	giao	cho	Sergey	Shoigu,	người	bạn	của	Putin.	Bản
thân	Thủ	tướng,	là	ứng	viên	tổng	thống,	không	muốn	chính	thức	đồng	nhất	mình
với	một	đảng	phái	nào	để	phòng	khi	“Nước	Nga	 thống	nhất	gặp	 thất	bại.	Mục
tiêu	duy	nhất	của	đảng	này	-	thành	lập	để	làm	chỗ	dựa	cho	Putin	trong	Quốc	hội
(122).

Công	thức	cũ	của	việc	phân	công	trách	nhiệm	đã	chứng	tỏ	hiệu	quả	ngay	cả



trong	lần	này.	Trong	điều	kiện	quen	thuộc	của	mình,	Boris	Berezovsky	đã	một
lần	nữa,	cũng	giống	như	 trước	cuộc	bầu	cử	cuối	cùng	của	Yeltsin,	đưa	đế	chế
truyền	thông	của	mình	vào	hoạt	động,	bảo	đảm	công	tác	truyền	thông	cho	ứng
viên	bên	mình	và	làm	mất	uy	tín	các	đối	thủ	chính	trị	ở	phái	cộng	sản.

Những	 nhà	 tài	 phiệt	 còn	 lại	 thì	 đóng	 góp	 chi	 phí	 từ	 quỹ	 của	mình	 cho	 kế
hoạch	của	các	 thành	viên	câu	 lạc	bộ	 tinh	hoa.	Abramovich	không	chỉ	chi	 tiền,
ông	ta	còn	nhờ	cha	đỡ	đầu	vốn	đã	tiếp	cận	được	giới	chóp	bu	quyền	lực,	củng	cố
quan	hệ	với	con	gái	Yeltsin	 là	Tachiana	và	giờ	đây	đã	gần	hơn	với	Putin.	Hai
người	đàn	ông	ném	cho	nhau	những	cái	nhìn	thẩm	định	và	cảm	thấy	thông	cảm
nhau.	Putin	cần	Abramovich	trong	cuộc	chiến	sắp	tới	với	các	nhà	tài	phiệt.	Nhà
lãnh	đạo	chính	trị	tương	lai	đánh	giá	cao	phong	thái	hành	xử	dè	dặt	của	nhà	lãnh
đạo	kinh	tế	tương	lai.	Nhà	tỉ	phú	trẻ,	khác	với	những	nhà	tài	phiệt	còn	lại,	mặc
dù	có	thể	ở	nhà,	anh	ta	cư	xử	như	một	“nouveau	riche”	[nhà	giàu	mới]	và	không
cho	phép	mình	thể	hiện	thái	quá,	nhưng	ở	Nga,	anh	ta	thể	hiện	rõ	hình	ảnh	một
người	khai	phá	thương	trường	tỉnh	táo	và	đứng	đắn.	Với	những	trò	lố	lăng	ở	mức
độ	cao	nhất,	anh	ta	chỉ	cho	phép	mình	khi	ở	nước	ngoài.

Berevovsky	khoan	ái	 quan	 sát	 diễn	 tiến	 sự	kiện,	 hơn	 thế	nữa,	 tiền	 chi	 cho
“nóc	nhà”	vẫn	đều	đặn	rót	vào	tài	khoản	của	ông	ta	như	trước.	“Tôi	xem	cậu	ta
như	người	mình	đỡ	đầu	từ	thế	hệ	trẻ	hơn.	Cả	hai	chúng	tôi	đều	có	lợi,	nếu	cậu	ta
giữ	được	những	mối	quan	hệ	tốt	đẹp	với	thế	hệ	tiếp	theo	của	vòng	thân	cận	nhất
‘gia	đình’	Yeltsin”,	Berezovsky	nói	(123).	Ông	không	thể	nào	tưởng	tượng	rằng
vì	sự	thay	đổi	thế	hệ	này	mà	chẳng	bao	lâu	sau,	ông	sẽ	phải	rời	khỏi	con	tàu.

Đảng	Nước	Nga	thống	nhất	-	là	bất	ngờ	chính	tại	cuộc	bầu	cử	tháng	12-1999.
Nó	nhận	được	23%	phiếu	và	ngay	lập	tức	xếp	thứ	hai	sau	những	người	cộng	sản.
Cuối	 tháng	 12,	 ngay	 đêm	 giao	 thừa,	 Yeltsin	 từ	 chức	 và	 bổ	 nhiệm	 Putin	 làm
quyền	tổng	thống.	Vài	tháng	sau,	Putin	thắng	trong	cuộc	bầu	cử	tổng	thống,	tự
tin	đánh	bại	ứng	viên	cố	định	của	Đảng	Cộng	sản	là	Gennady	Zyuganov.

Chechnya	 chỉ	 là	một	 trong	 số	nhiều	mặt	 trận	khi	 đó.	Nhiệm	vụ	chính	 trên



chiến	trường	chính	trị	ở	nhà	-	đó	là	giải	quyết	hoàn	toàn	chính	xác	vấn	đề	liệu
Kremlin	có	lấy	lại	được	quy	chế	của	một	trung	tâm	quyền	lực	chính	trị	độc	lập,
hay	vẫn	là	trung	tâm	điều	khiển	dưới	sự	kiểm	soát	của	các	nhà	tài	phiệt.	Đây	sẽ
là	 cuộc	 đối	 đầu	 có	 tính	 quyết	 định	 trong	 sự	 nghiệp	 của	 Vladimir	 Putin.	 Con
người	 với	 “tâm	 thế	 phục	 tùng”	 trong	 những	 tháng	 tới	 sẽ	 chính	 thức	 chỉ	 cho
những	ai	đã	đưa	ông	lên	chức	vụ	này	thấy	rõ	đâu	là	biên	giới	ảnh	hưởng	của	họ,
và	thử	đặt	ra	luật	chơi	khác.

“Đất	 nước	 tan	 rã	 từ	 bên	 trong.	Rõ	 ràng	 cần	 phải	 hành	động,	 thậm	chí	 với
hiểm	họa	thất	bại.	Từ	phía	khác,	chúng	tôi	chẳng	còn	gì	để	mất”,	Putin	nhìn	lại
phía	sau	và	mô	tả	tình	huống	xuất	phát	của	mình.	“Vì	thế,	tôi	bắt	tay	vào	việc”.

Những	vấn	đề	và	động	cơ

Trong	 cương	vị	 quyền	 tổng	 thống,	Vladimir	Putin	 đã	 hành	động	một	 cách
chiến	thuật,	dần	thay	đổi	người	ở	các	vị	trí	chủ	chốt.	Từ	góc	nhìn	của	ông,	điện
Kremlin	ngay	từ	đầu	đã	giống	như	mê	cung	hơn	là	trung	tâm	quyền	lực,	và	chính
điều	đó	đã	giải	thích	chiến	thuật	của	ông.	Ông	bắt	đầu	hạ	thấp	ảnh	hưởng	“gia
đình”	Yeltsin.	Con	gái	Yeltsin	-	Tachiana	-	và	Valentin	Yumashev	rời	khỏi	chính
quyền	tổng	thống	và	được	thay	bằng	người	của	Putin.	Một	mặt,	Tổng	thống	giữ
khoảng	cách	với	những	ông	trùm	kinh	tế,	mặt	khác,	ông	hiểu	rất	rõ	mình	không
có	lựa	chọn.	Vấn	đề	của	ông	tiêu	biểu	cho	tất	cả	những	ai	bất	ngờ	bay	lên	các
chức	 vụ	 cao:	 để	 sống	 sót,	 phải	 biết	 giữ	 cân	 bằng.	Công	 thức	 được	 Putin	 ứng
dụng	ngay	cả	hôm	nay	-	đó	là	kết	hợp	sự	gắn	bó	với	trách	nhiệm.	Ông	phải	tìm
tới	sự	giúp	đỡ	của	những	người	ông	tin	tưởng.	Theo	quy	luật,	đó	là	những	người
gần	với	môi	 trường	của	ông,	những	người	quen	cũ	ở	nơi	 làm	việc	 trong	chính
quyền	Saint	Petersburg	hay	trong	giới	tình	báo.	Những	ứng	viên	khả	dĩ	khác	vào
các	chức	vụ	này,	sở	hữu	đủ	 trình	độ,	đang	 làm	việc	với	mức	lương	chóng	mặt
trong	thế	giới	tài	phiệt,	và	họ	có	những	hình	dung	hoàn	toàn	khác	về	cuộc	sống.



Bản	 tuyên	 ngôn	 tư	 bản	 của	 thế	 hệ	 này	 trong	 hình	 thái	 châm	 ngôn	 đã	 được
Mikhail	Khodorkovsky	đưa	ra	 trong	cuốn	sách	xuất	bản	năm	1992:	Con	người
và	đồng	rúp:	 “La	bàn	của	chúng	 tôi	 -	 lợi	nhuận”	 -	 lời	hiệu	 triệu	chiến	đấu	đã
vang	 lên	như	 thế.	 “Thần	 tượng	của	 chúng	 tôi	 -	Đức	Hoàng	đế	 tài	 chính	Vốn”
(124).	Và	tất	cả	là	thế,	bất	chấp	tổn	thất.

Sergey	Ivanov	là	một	trong	những	người	được	Putin	bổ	nhiệm	vào	chức	vụ
khi	vẫn	còn	ở	ghế	Giám	đốc	FSB,	để	bên	cạnh	ông	trong	ban	lãnh	đạo	cao	cấp
có	một	người	tin	cậy.	Hiện	nay,	ông	này	lãnh	đạo	chính	quyền	tổng	thống	và	là
một	trong	những	chính	khách	ảnh	hưởng	nhất	đất	nước,	cả	hai	đều	quê	ở	Saint
Petersburg,	đều	từ	những	gia	đình	không	giàu	có,	quen	biết	nhau	từ	khi	bắt	đầu
học	ở	bộ	phận	tình	báo	đối	ngoại.	“Bộ	phận	này	là	khả	năng	duy	nhất,	ngoại	trừ
ngành	ngoại	giao,	ra	được	nước	ngoài,	nơi	có	thể	cảm	thấy	mình	là	một	người	tự
do,	độc	lập”,	người	cựu	điệp	viên	giải	 thích	sự	lựa	chọn	ngành	nghề	của	mình
nhiều	năm	trước.	“Bộ	Ngoại	giao	không	đặc	biệt	hấp	dẫn	chúng	tôi.	Ưu	thế	của
ngành	này	là	ở	chỗ,	chúng	tôi	ngay	từ	những	năm	đó	đã	thấy	những	gì	rất	khác
với	Liên	Xô.	Ngoài	ra,	tôi	đứng	đầu	một	mạng	lưới	điệp	viên.	Chúng	tôi	thường
xuyên	phân	 tích,	 so	sánh	hệ	 thống	văn	hóa,	kinh	 tế,	chính	 trị	phương	Tây	 làm
việc	thế	nào	và	những	gì	không	làm	được	ở	đất	nước	chúng	tôi”.

Cũng	như	Putin,	Ivanov	có	một	thời	gian	dài	sống	ở	nước	ngoài,	hơn	thế	lại
là	phương	Tây,	ở	Helsinki,	London	và	châu	Phi.	Ông	không	phải	 là	chiến	hữu
duy	nhất	của	Putin	trong	giới	tình	báo.	Các	cán	bộ	Putin	nhận	vào	làm	việc	cho
mình	là	sự	kết	hợp	giữa	sự	tự	nhận	thức	của	giới	tinh	hoa	và	cảm	giác	sứ	mệnh
cá	nhân.	Còn	một	nguyên	nhân	nữa	cho	sụ	lựa	chọn	nhân	viên	này	-	đó	là	không
có	 lựa	 chọn:	 vào	 lúc	đó,	 sự	hỗn	 loạn	 của	Nga	một	 lần	nữa	đạt	 đến	một	 trong
những	đỉnh	điểm.

Hiện	nay,	Sergey	Ivanov	gặp	vấn	đề	về	việc	tự	do	đi	lại.	Từ	tháng	4-2014,	vì
cuộc	xung	đột	Ukraine,	ông	nằm	trong	danh	sách	“persona	non	grata”	[nhà	ngoại
giao	không	được	nước	sở	tại	chấp	nhận],	bị	cấm	vào	EU	và	Hoa	Kỳ	(125).	Khi



đó,	ông	không	thể	tưởng	tượng	nổi	vấn	đề	này.	Putin	bổ	nhiệm	ông	vào	chức	vụ
người	đứng	đầu	Hội	đồng	An	ninh	Quốc	gia	hùng	mạnh,	Bộ	trưởng	Quốc	phòng
và	Phó	Thủ	tướng.	“Khi	đó,	nhiệm	vụ	chúng	tôi	là	làm	đất	nước	-	một	lần	nữa	-
điều	khiển	được”,	Ivanov	đã	mô	tả	động	lực	chung	của	đội	ngũ	Putin	ở	thời	điểm
chuyển	giao	thế	kỷ.	“Chúng	tôi	đã	đứng	xòe	tay	và	chỉ	đợi	xem	IMF	có	cho	tiền
chúng	tôi	hay	không.	Liệu	chúng	tôi	có	thể	trả	lương	cho	công	chức,	bác	sĩ	và
thợ	mỏ	 hay	 không.	Chúng	 tôi	 cần	một	 trật	 tự	 xã	 hội	 cơ	 bản,	 chứ	 không	 phải
chính	 quyền	KGB	khát	máu	và	 không	phải	 kỷ	 luật	 công	 an.	Cái	 chính	 là	 khả
năng	quản	lý	và	độ	tin	cậy	trong	cuộc	đối	đầu	chính	trị”.

Mọi	thứ	còn	lại	đều	được	thực	hiện	bằng	cách	thử	và	sai.	Cán	cân	quyền	lực
thay	 đổi.	Những	 quyết	 định	 có	 tính	 nguyên	 tắc	 của	Tổng	 thống	 không	 thể	 dễ
dàng	hủy	bỏ	chỉ	bằng	một	cú	điện	 thoại	đến	điện	Kremlin	nữa.	 “Cha	đỡ	đầu”
Boris	Berezovsky	thấy	phiền	nhiễu	vì	sự	cứng	rắn	liên	quan	tới	Chechnya.	Chiến
tranh	đe	dọa	những	lợi	ích	của	ông	ta.	Theo	giả	định	của	New	York	Times,	ông	ta
có	quan	hệ	tốt	với	những	kẻ	ly	khai	bởi	họ	có	ích	cho	ông	trong	quan	hệ	chính	trị
lẫn	cá	nhân.	Chính	 tờ	New	York	Times	 này	năm	2000	đã	giải	 thích	 sự	bực	 tức
ngày	càng	tăng	giữa	người	bảo	trợ	và	người	tuy	được	bảo	trợ	nhưng	ngay	càng
chọn	 những	 con	 đường	 riêng	 của	 mình	 (126).	 Nỗ	 lực	 của	 Berezovsky	 nhằm
thuyết	phục	lại	Putin	đã	gặp	thất	bại.

“Ông	ta	không	hiểu	Putin	thật	sự	là	ai”,	Sergey	Stepashin,	người	tiền	nhiệm
của	 Putin	 trong	 chức	 thủ	 tướng,	 đã	 lý	 giải	 nguyên	 nhân	 thất	 vọng	 của
Berezovsky.	“Khi	đó	tôi	vừa	từ	chức	đã	chuyển	sang	Duma,	và	ông	ta	luôn	nói
với	 mọi	 người	 là	 chính	 ông	 đã	 làm	 cho	 Vladimir	 thành	 người	 như	 hiện	 tại.
Nhưng	ngay	cả	Mephistophel*	 cũng	 có	 thể	 sai	 lầm	 (127)”.	Và	không	 chỉ	một
mình	ông	ta	mắc	sai	lầm	trong	tính	toán.

Tổng	thống	đã	củng	cố	quyền	lực	của	mình,	dựa	vào	hệ	thống	thuế	mới,	sau
đó	quyết	định	thay	đổi	cơ	cấu	hành	chính	và	kiểm	soát	các	thống	đốc	từ	Kremlin
để	củng	cố	chính	quyền	 trung	ương.	Nhiều	 trong	số	hơn	80	các	 lãnh	chúa	địa



phương	 thời	 Yeltsin	 đã	 làm	 giàu	 đáng	 kể	 bằng	 tiền	 nhà	 nước,	 tự	 động	 bán
khoáng	sản	quý	với	giá	rẻ	mạt.	Quốc	hội	thông	qua	luật	với	đa	số	phiếu.	Đối	với
Boris	Berezovsky,	đó	lại	là	một	thất	bại	nữa.	Hệ	thống	các	mối	quan	hệ	mà	ông
ta	lập	ra	nhiều	năm	qua	dần	dần	bị	thu	hẹp	và	bắt	đầu	tan	rã.	Ông	chuyển	sang
tấn	công	đáp	trả.	Trong	một	thư	ngỏ	công	bố	trên	tất	cả	các	tờ	báo	lớn	thủ	đô,
ông	viết	luật	mới	là	“sự	vi	phạm	dân	chủ”	(128).	Ông	thầy	truyền	thông	chính	trị
áp	dụng	vũ	khí	thử	nghiệm:	các	kênh	truyền	hình	và	báo	chí	thuộc	nhà	tài	phiệt
cùng	nhắm	mục	tiêu	đến	Tổng	thống.	Không	khí	trở	nên	khắc	nghiệt.	Bắt	đầu	kết
thúc	chính	trị	của	nhà	đại	điều	khiển	rối	Berezovsky.

Chương	trình	và	thực	dụng

Vài	 tháng	 trước	 lễ	nhậm	chức	chính	 thức	của	Putin,	 nhóm	chuyên	gia	 của
Trung	tâm	các	Kế	hoạch	Chiến	lược	Moskva	đã	làm	việc	với	nhiều	quan	điểm,
xem	xét	các	kịch	bản	cho	sự	phát	triển	tồi	tệ	nhất	của	kinh	tế	Nga	và	những	lối
thoát	có	thể,	nỗ	lực	hình	thành	một	chiến	lược	phát	triển	mới	cho	những	năm	tới.
Đội	 ngũ	 của	 Putin	 trẻ	 (từ	 30	 đến	 40	 tuổi)	 và	 không	 đông.	 Họ	 không	 phải	 là
những	nhà	quản	lý	hàng	đầu	phục	vụ	các	nhà	tài	phiệt	đang	thiết	lập	thanh	điệu
cho	nền	kinh	tế,	mà	từ	thế	hệ	mới	với	những	nhà	kinh	tế	gieo	hy	vọng,	không	có
liên	hệ	với	mô	hình	kế	hoạch	cũ	của	nền	kinh	tế	quốc	dân.	Tất	cả	họ	sẽ	tạo	dựng
nên	sự	nghiệp	ngoạn	mục.

Kế	hoạch	tương	lai	do	German	Oskarovich	Gref	người	gốc	Đức	phác	thảo.
Trong	 vòng	 bảy	 năm	 tới,	 ông	 sẽ	 giữ	 chức	 Bộ	 trưởng	 Phát	 triển	 Kinh	 tế	 và
Thương	mại	Nga.	Còn	hiện	nay,	ông	 là	Chủ	 tịch	Hội	đồng	Quản	 trị	Sberbank,
ngân	hàng	lớn	nhất	Nga	và	lớn	thứ	tư	ở	châu	Âu.	Gref	nằm	trong	Hội	đồng	Quản
trị	của	nhiều	công	ty	lớn	của	Nga	và	quen	biết	Putin	từ	khi	còn	làm	việc	trong
chính	quyền	Thành	phố	Saint	Petersburg,	 nơi	 ông	 cũng	phụ	 trách	khối	 tài	 sản
thành	phố.



Aleksey	 Kudrin,	 được	 bổ	 nhiệm	 chức	 Bộ	 trưởng	 Tài	 chính	 cũng	 là	 một
người	quen	tin	cậy	của	Putin	từ	thời	đó,	khi	ông	phụ	trách	kinh	tế	và	tài	chính	ở
thành	phố	bên	sông	Neva	và	thuộc	về	cánh	các	nhà	kinh	tế	tự	do.	Đồng	tác	giả
thứ	ba	của	chương	trình	không	tham	gia	vào	nhóm	nam	Petersburg:	hiện	bà	họp
trong	 tòa	 nhà	 được	 cải	 tạo	 lại	 ở	 địa	 chỉ	 phố	Neglinnaya,	 số	 26	 với	 tấm	 biển
“Ngân	hàng	Nga”	ở	mặt	 tiền.	Từ	năm	2013,	Elvira	Nabiullina	 lãnh	đạo	Ngân
hàng	Trung	ương	Nga	và	thực	hiện	việc	giám	sát	đồng	tiền	cũng	như	các	định
chế	 tài	 chính.	 Bà	 là	 người	 Ufa,	 thủ	 phủ	 của	 Bashkiriya.	 Vladimir	 Putin	 chọn
người	phụ	nữ	duy	nhất	này	vào	vị	 trí	 then	chốt	 từ	15	ứng	viên.	Khi	chọn,	ông
luôn	 tuân	 theo	 những	nguyên	 tắc	 có	 thể	 gọi	 là	 “thăng	 tiến	 theo	mức	 tăng	 của
lòng	 tin”.	Con	đường	 lên	đỉnh	cao	kéo	dài,	nhưng	 theo	quy	 luật,	việc	hạ	chức
cũng	diễn	ra	chậm	như	thế.	Putin	không	vội	vã	 từ	bỏ	người	của	mình.	Ông	đã
nhiều	năm	quan	sát	Nabiullina,	 từ	năm	2003	khi	bà	 lần	đầu	 tiên	 tham	gia	Hội
đồng	Bộ	trưởng	với	chức	vụ	thứ	trưởng	phát	triển	kinh	tế.	Khi	đó,	ông	lần	thứ
hai	trở	thành	thủ	tướng,	và	để	bà	ở	lại	vị	trí	Bộ	Phát	triển	Kinh	tế,	và	khi	ông	lần
nữa	được	bầu	vào	chức	tổng	thống,	ông	tín	nhiệm	giao	bà	lãnh	đạo	Ngân	hàng
Trung	ương.	Để	chắc	chắn,	ông	bổ	nhiệm	người	tiền	nhiệm	của	bà	làm	cố	vấn.

“Khi	chúng	tôi	mới	bắt	đầu,	có	bốn	trung	tâm	quyền	lực	tồn	tại”,	Kudrin	đã
mô	tả	như	thế	về	mối	tương	quan	lực	lượng	thiếu	quân	bình	vào	đầu	kỷ	nguyên
Putin.	“Chính	quyền	tổng	thống,	Văn	phòng	Thủ	tướng	Chính	phủ,	khối	các	nhà
cải	cách	quanh	tôi	và	Gref	trong	Hội	đồng	Bộ	trưởng,	và	giới	an	ninh.	Ngoài	ra,
còn	một	nhóm	các	bằng	hữu	 riêng	của	Putin,	 chủ	yếu	 là	người	Petersburg	mà
ảnh	hưởng	của	họ	 suy	yếu	dần	 theo	 thời	gian”.	Thủ	 tướng	đầu	 tiên	của	Putin,
Mikhail	Kasyanov,	giữ	chức	vụ	này	từ	tháng	5-2000	đến	tháng	2-2004.	Đó	cũng
là	một	người	quen	thân	của	Berezovsky.	“Ông	ta	 là	kết	quả	của	một	hợp	đồng
chính	trị	mà	việc	ký	kết	nó	có	‘gia	đình’	tham	gia	ngay	từ	khi	xác	định	các	điều
kiện	của	nhiệm	kỳ	tổng	 thống	tiếp	 theo.	Nhưng	tất	cả	chúng	tôi	đều	 lạc	quan”
(129).

Những	mâu	thuẫn	và	thất	vọng	trong	nhóm	cầm	quyền	nhanh	chóng	bộc	lộ



và	được	giải	quyết	bằng	những	phương	pháp	cứng	nhắc	-	trong	chính	phủ	cũng
như	bên	ngoài	khuôn	khổ	của	nó.	Thủ	tướng	cho	rằng	các	cải	cách	diễn	ra	quá
nhanh.	Chính	phủ	chia	rẽ.	Putin	tìm	sự	cân	bằng	giữa	các	phe	phái,	tùy	cơ	ứng
biến,	 tăng	cường	các	nhà	cải	cách,	xoa	dịu	những	người	bảo	 thủ,	cố	không	để
vuột	sự	kiểm	soát	và	giữ	lại	cho	mình	quyền	đưa	ra	các	quyết	định	độc	lập.	Cuối
cùng,	mọi	 việc	 tiến	 đến	 chỗ	 trao	 đổi	 công	khai	 các	 nắm	đấm	giữa	Thủ	 tướng
Kasyanov	và	German	Gref,	người	chịu	 trách	nhiệm	về	kinh	 tế.	Kasyanov	triệu
tập	cuộc	họp	Bộ	Phát	 triển	Kinh	 tế,	quy	 tụ	 tất	cả	các	ban	bệ	và	công	khai	 tấn
công	Gref.

“Đó	 là	sự	chỉ	 trích	gay	gắt	của	Bộ	 trưởng	Phát	 triển	Kinh	 tế,	được	cố	 tình
dàn	dựng	bởi	tất	cả	các	cấp	dưới	của	ông	ta,	khoảng	gần	300	người”,	Kudrin	nhớ
lại	sự	sỉ	nhục	công	khai	đó.	Sau	đó,	Gref	lấy	phép	nghỉ	ốm	vài	tuần	và	muốn	từ
chức.	“Kasyanov	cho	rằng	chương	trình	của	chúng	tôi	quá	tham	vọng,	và,	ngoài
ra,	ông	ta	không	thích	vì	không	có	ông	ta	tham	gia”.

Putin	khuyên	can	Gref	đừng	từ	chức	và	bày	tỏ	sự	ủng	hộ	chính	trị	với	ông	ta.
Tổng	thống	có	được	nguyên	cớ	chờ	đợi	lâu	nay	để	thay	Kasyanov,	người	gắn	với
đội	ngũ	Yeltsin	cũ,	bằng	một	người	mới.	Không	lâu	trước	đó,	ông	đã	bổ	nhiệm
thêm	một	 người	 quen	 Petersburg,	 luật	 gia	Dmitry	Medvedev	 làm	 người	 đứng
đầu	chính	quyền	tổng	thống	hùng	mạnh.	Thủ	tướng	mới	Mikhail	Fradkov	trước
đó	từng	là	Bộ	trưởng	Ngoại	thương	Nga,	sau	đó	Putin	bắt	đầu	bổ	nhiệm	ông	vào
chức	lãnh	đạo	cảnh	sát	thuế,	rồi	vào	chức	đại	diện	đặc	mệnh	toàn	quyền	Nga	ở
EU.	Ba	năm	sau	ông	trở	thành	người	đứng	đầu	Cục	Tình	báo	nước	ngoài	(SVR).

“Quyết	định	bổ	nhiệm	Fradkov	vào	chức	 thủ	 tướng	được	Putin	 tự	đưa	 ra”,
Aleksey	Kudrin	phát	biểu	như	thế	về	chính	sách	nhân	sự	của	Tổng	thống.	“Nó
được	tạo	điều	kiện	bởi	ba	nguyên	nhân.	Thứ	nhất	-	các	bạn	bè	ông	trong	KGB
cũng	đề	nghị	như	 thế.	Thứ	hai:	Fradkov	 trước	đó	đã	phụ	 trách	về	các	quan	hệ
ngoại	thương,	làm	việc	ở	nước	ngoài	rất	nhiều,	và	tất	cả	xuất	phát	từ	việc	ông	am
hiểu	kinh	tế.	Tôi	cũng	nghĩ,	ông	có	những	quan	điểm	hiện	đại	và	ông	là	người



tiến	bộ	nhất	 trong	số	những	cán	bộ	cũ.	Và	 thứ	ba,	Putin	cần	một	người	có	 thể
chia	sẻ	ý	kiến	với	ông.	Cả	hai	 thủ	tướng,	Fradkov	và	người	tiền	nhiệm	ông	ta,
Putin	luôn	phải	thúc	đẩy	để	họ	thay	đổi	gì	đó.	Những	đề	nghị	của	các	bộ	trưởng
nằm	đọng	ở	chỗ	họ	vĩnh	viễn”.

Văn	kiện	đã	nhắc	ở	trên,	do	Gref	và	các	nhà	cải	cách	khác	thảo	ra	với	tư	cách
chương	 trình	của	Chính	phủ	Putin,	mang	 tên	“Nước	Nga	 tại	 thời	điểm	chuyển
giao	thiên	niên	kỷ”	và	tổng	kết	hoàn	toàn	không	thiên	vị	kết	quả	của	những	năm
trước.	“Kinh	nghiệm	thập	niên	1990	đã	chứng	minh	hùng	hồn	rằng:	không	thể
đạt	được	việc	đổi	mới	đất	nước	thành	công	mà	không	đi	kèm	với	những	phí	tổn
quá	mức	bằng	việc	làm	đơn	giản	là	đưa	vào	đất	Nga	những	mô	hình	và	cơ	cấu
trừu	tượng	tìm	kiếm	từ	sách	giáo	khoa	nước	ngoài.	Việc	sao	chép	máy	móc	kinh
nghiệm	của	các	quốc	gia	khác	cũng	không	dẫn	đến	thành	công.	Mỗi	đất	nước,	kể
cả	nước	Nga,	có	nhiệm	vụ	 tìm	kiếm	con	đường	cách	 tân	của	 riêng	mình.	 (...).
Chúng	ta	đang	ở	giai	đoạn	mà	thậm	chí	mỗi	chính	sách	xã	hội,	kinh	tế	đúng	đắn
nhất	khi	đưa	vào	cuộc	sống	cũng	gặp	trục	trặc	do	sự	yếu	kém	của	chính	quyền
nhà	nước,	của	các	cơ	quan	quản	lý”	(130).

Điều	đó	 thực	 tế	có	nghĩa	 là	gì,	Vladimir	Putin	giải	 thích	cho	giới	 tinh	hoa
kinh	tế	dự	họp	vào	ngày	hè	ấm	áp	tháng	7-2000,	khi	triệu	tập	tầng	lớp	trên	của
cộng	đồng	các	nhà	tài	phiệt	tham	gia	cuộc	thảo	luận	tại	điện	Kremlin	và	chuẩn	bị
cho	trận	chiến.	Ông	dạy	họ	một	bài	học	đặc	biệt.	Các	đại	diện	doanh	nghiệp	đã
lo	lắng	từ	trước	đó.	Ngay	sau	bầu	cử	chủ	nhân	mới	điện	Kremlin	đã	đưa	ra	nhận
xét	gây	ồn	ào.	Vladimir	Vladimirovich	công	khai	tuyên	bố	rằng	thời	của	giới	tài
phiệt	 đã	 qua	 và	 cuộc	 đấu	 tranh	 chống	 tội	 phạm	 -	 đó	 cũng	 là	 cuộc	 đấu	 tranh
chống	tham	nhũng	(131).

Thông	điệp	của	ông	cho	giới	tài	phiệt,	đó	là	lời	tuyên	chiến	dù	không	phải	tất
cả	phát	biểu	của	ông	đều	duy	 trì	 trong	giọng	điệu	châm	biếm	cay	độc	như	lúc
đầu.	 “Chính	 các	 ngài	 đã	 hình	 thành	 quốc	 gia	 này	 qua	 những	 cơ	 cấu	 các	 ngài
kiểm	soát,	vì	thế	không	nên	đổ	lỗi	cho	tấm	gương.	Cần	thảo	luận	xem	nên	làm	gì



để	các	mối	quan	hệ	trở	nên	dân	chủ,	hoàn	toàn	văn	minh	và	minh	bạch”	(132).

Các	đối	thủ	kinh	tế	nặng	cân	phải	đưa	ra	quyết	định:	hoặc	tham	gia	chính	trị,
hoặc	làm	kinh	doanh.	Họ	phải	chấm	dứt	sự	thao	túng	của	mình	trong	các	hành
lang	quyền	lực,	thêm	vào	đó,	họ	phải	đóng	thuế.	Đó	không	phải	là	những	lời	đe
dọa	rỗng	tuếch.	Không	phải	ngày	đầu	tiên	mà	tất	cả	các	cuộc	bàn	luận	trong	các
giới	thượng	lưu	của	xã	hội	lại	xoay	quanh	một	biến	cố	thất	thường.	Không	lâu
trước	cuộc	gặp,	một	trong	những	người	“phe	ta”	đã	bị	đưa	vào	trại	tạm	giam	vì
bị	cáo	buộc	gian	lận.	Bị	cáo,	Vladimir	Gusinsky	-	không	đơn	giản	là	một	nhà	tài
phiệt	nào	đó	mà	 là	một	 trong	những	 thành	viên	của	câu	 lạc	bộ	độc	quyền	bảy
triệu	phú	 tài	 trợ	cho	cuộc	 tái	cử	của	Yeltsin,	mặc	cho	việc	 tất	cả	họ	không	thể
chịu	đựng	được	nhau	(133).	Trong	cuộc	chạy	đua	cho	chức	vụ	tổng	thống,	kênh
truyền	hình	tư	nhân	NTV	của	Gusinsky	và	kênh	ORT	của	Berezovsky	đã	phá	hủy
có	hệ	thống	uy	tín	đối	phương.

Hiện	kênh	NTV	dần	bắt	đầu	chiến	dịch	chống	lại	nguyên	thủ	mới	của	quốc
gia	bởi	những	quyết	định	của	ông	ta	không	làm	Gusinsky	hài	lòng.	Bước	vào	thị
trường	truyền	thông,	chủ	ngân	hàng	và	cựu	giám	đốc	đã	theo	đuổi	cũng	những
mục	tiêu	như	thế	và	cũng	không	tiếc	tiền,	như	chính	Berezovsky.	”Điều	đó	được
thực	hiện	chỉ	để	có	được	ảnh	hưởng,	ảnh	hưởng	100%,	lên	các	chính	khách	và
lên	xã	hội”,	ông	ta	đã	mô	tả	như	thế	về	động	cơ	và	chủ	đích	đầu	tư	của	mình	vào
lĩnh	vực	này	trong	cuộc	nói	chuyện	với	cựu	phóng	viên	Washington	Post	David
Hoffman	(134).

Cáo	buộc	của	Vladimir	Gusinsky	dẫu	sao	cũng	đã	được	dỡ	bỏ	sau	đó.	Thế
nhưng,	tuyên	bố	chiến	tranh	đã	được	nghe	thấy.	Ông	trùm	truyền	thông	vì	cuộc
khủng	hoảng	kinh	tế	đã	nợ	Gazprom	và	bán	cho	tập	đoàn	năng	lượng	quốc	gia
này	toàn	bộ	đế	chế	truyền	thông	của	mình	với	giá	300	triệu	đô	la.	Sau	đó,	khi	ở
nước	ngoài,	ông	 than	phiền	 là	phải	đi	 tới	quyết	định	này	bởi	những	đe	dọa	 từ
phía	chính	quyền,	bởi	ngược	lại,	họ	sẽ	tiến	hành	những	cuộc	điều	tra	mới	chống
lại	ông	(135).	Điều	tra	gì,	ông	không	nói.



Chiến	dịch	xác	định	khuôn	khổ	cho	các	 lãnh	đạo	kinh	 tế	 -	đó	 là	một	công
việc	mạo	hiểm	và	khắc	nghiệt.	Nga	đang	ở	giai	đoạn	tàn	bạo	và	tham	nhũng	nhất
của	chủ	nghĩa	tư	bản.	Thật	tình,	Putin	có	quyền	lực,	ông	tích	lũy	được	hàng	khối
thông	tin	về	các	thủ	thuật	tội	phạm	mà	nhờ	đó,	giới	tài	phiệt	đã	kiếm	được	bạc	tỉ.
Ông	có	thể	huy	động	công	tố	viên	và	sở	hữu	thêm	một	ưu	thế	nữa:	cộng	đồng	tài
phiệt	xác	định	con	người	có	mái	tóc	thưa	này	tuy	làm	việc	hiệu	quả	nhưng	cũng
chỉ	là	người	thừa	hành	nên	do	đó,	đã	không	đánh	giá	ông	đúng	mức.

Thế	nhưng	30	người,	ngồi	sau	bàn,	bắt	đầu	trao	đổi	ý	kiến.	Thực	tiễn	đang	có
lợi	cho	họ.	Các	nhà	tài	phiệt	vẫn	như	trước,	có	ảnh	hưởng	và	tiền	tỉ,	trong	tài	sản
của	họ	có	những	doanh	nghiệp	quan	trọng	nhất	cho	nền	kinh	tế	Nga,	còn	các	nhà
quản	 trị	của	họ	 thì	sở	hữu	những	kiến	 thức	kinh	 tế	cần	 thiết.	Họ	sẽ	 tự	bảo	vệ.
Vladimir	Putin	biết	rằng	phát	triển	kinh	tế	chỉ	chịu	sự	quản	lý	đến	một	mức	độ
nào	đó,	còn	việc	chấm	dứt	phân	chia	lại	tài	sản,	mà	đến	thời	điểm	ấy	đã	diễn	ra
nhiều	năm,	đòi	hỏi	một	cuộc	chiến	khắc	nghiệt.	Quốc	gia	đã	phá	sản,	cần	 tiền
gấp,	và	nó	hầu	như	không	có	chuyên	gia.	Các	nhà	tài	phiệt	có	thể	hành	động,	bỏ
qua	yêu	cầu	của	Tổng	thống,	và	họ	đang	thử	làm	điều	đó.	Vị	thế	khởi	điểm	của
tổng	thống	tương	đối	yếu.

Vì	vậy,	ông	chuẩn	bị	cho	những	thành	viên	cuộc	họp	một	thỏa	hiệp	hấp	dẫn	-
một	hợp	đồng	mà	họ	khó	khước	từ.	Nếu	các	doanh	nhân	tiếp	nhận	đề	nghị	này
và	chấm	dứt	sử	dụng	nhà	nước	như	cửa	hàng	tư	nhân	bảo	đảm	lợi	ích	riêng	của
họ,	họ	sẽ	được	phép	giữ	lại	các	công	ty	mà	họ	đã	chiếm	được	bằng	con	đường
phạm	pháp.	Bằng	những	điều	kiện	đó,	nhà	nước	đang	đề	nghị	hòa	bình	với	giới
tài	phiệt.

“Không	nghi	ngờ	gì,	vào	những	năm	này	đã	có	nhiều	 sự	bất	 công.	Nhưng
chúng	tôi,	tiếc	thay,	đã	đi	theo	con	đường	này	và	trong	nhiều	trường	hợp,	sẽ	tốt
hơn	 nếu	 để	mọi	 thứ	 như	 nó	 đang	 hiện	 có	 thay	 vì	 bắt	 đầu	 tất	 cả	 lại	 lần	 nữa”,
Vladimir	Putin	mô	tả	chiến	lược	của	mình	vào	đầu	nhiệm	kỳ	thứ	nhất,	rồi	sau	đó
nhún	vai,	“dĩ	nhiên,	đó	là	đánh	giá	thực	tế	tương	quan	lực	lượng	cần	thiết	để	có



thể	thay	đổi	điều	gì	đó	nói	chung,	mà	chúng	tôi	nhất	định	là	muốn	thay	đổi	tình
hình	mình	đang	lâm	vào”.

Ngay	 sau	 đó,	 trong	 cuộc	 bàn	 luận	 với	 phóng	 viên	 tờ	 New	 York	 Times,
Khodorkovsky	đã	diễn	giải	cuộc	gặp	này	từ	quan	điểm	của	giới	tài	phiệt:	“Ông
ta	khẳng	định	với	chúng	tôi	rằng	kết	quả	của	tư	hữu	hóa	sẽ	không	bị	xét	lại,	rằng
một	trong	những	nhiệm	vụ	hàng	đầu	của	nhà	nước	sẽ	là	tiếp	tục	phát	triển	kinh
tế	Nga”	(136).	Xây	dựng	đế	chế	dầu	hỏa	Yukos	dựa	trên	việc	sở	hữu	một	cách
đáng	ngờ	 tài	 sản	nhà	nước,	Khodorkovsky	đã	 thực	hiện	một	 trong	những	hợp
đồng	có	lợi	nhất	trong	những	năm	qua.	Ông	ta	không	phổ	biến	những	điều	kiện
của	thỏa	thuận,	thêm	vào	đó,	ông	cũng	chẳng	quá	mong	muốn	chơi	theo	luật	đã
công	 bố.	Những	 người	 còn	 lại	 cũng	 phản	 ứng	 thận	 trọng,	 và	 chờ.	 Tâm	 trạng
chung	 là	giới	 làm	ăn	đã	nghe	 lời	kêu	gọi	của	Tổng	 thống	và	sẽ	 tuân	 thủ	pháp
luật,	nếu	nhà	nước	không	sờ	đến	tài	sản	mới	sở	hữu	của	họ.	Cuộc	chiến	chỉ	vừa
mới	 bắt	 đầu.	 Những	 người	 có	 mặt	 nhận	 thấy	 Boris	 Berezovsky,	 Roman
Abramovich	và	Vladimir	Gusinsky	không	được	điện	Kremlin	mời.	Những	thành
viên	cuộc	gặp	 thảo	 luận	nguyên	nhân	quyết	định	này	và	hợp	đồng	có	 thể	giấu
sau	đó,	vì	thế	sự	hiện	diện	của	những	người	ấy	tại	cuộc	gặp	được	cảm	nhận	rất
rõ	mặc	dù	về	thực	thể,	họ	không	có	ở	đó	(mà	có	thể,	chính	vì	thế).	Các	báo	viết,
Sibneft	đã	trả	chỉ	1/3	số	tiền	thuế	vào	ngân	quỹ	quốc	gia	cho	một	công	ty	tầm
vóc	như	thế	(137).

Trước	đó	Putin,	Gref	và	Kudrin	nhiều	tuần	liên	tục	tranh	cãi	về	các	phương
thức	bổ	sung	vào	ngân	quỹ	quốc	gia	đang	trống	rỗng.	Gref	và	Kudrin	muốn	gặp
các	doanh	nhân.	Đề	nghị	của	Bộ	trưởng	Tài	chính	rất	đơn	giản	nhưng	cũng	triệt
để:	bởi	vì	theo	nguyên	tắc,	các	công	ty	luôn	tránh	nộp	bất	cứ	loại	thuế	nào,	nên
trong	tương	lai,	họ	sẽ	được	đề	nghị	chỉ	nộp	13%	thuế.	Điều	đó,	theo	ý	của	Gref,
sẽ	đủ	để	giải	quyết	nợ	lương	hưu	và	trả	lương	cho	khu	vực	công.	Sau	đó	sẽ	tính
xem	làm	gì	tiếp	theo.	Thế	nhưng	những	khoản	thuế	được	giảm	này	phải	được	thu
một	cách	hết	sức	nghiêm	khắc,	không	một	ngoại	lệ	nào	(138).



German	Gref	nhớ	 lại,	đề	nghị	của	ông	đã	được	 tiếp	nhận	hoài	nghi	 ra	sao.
“Putin	hỏi:	‘Ông	tin	chắc	là	việc	giảm	thuế	sẽ	không	làm	giảm	thu	nhập	quốc	gia
không?’.	Tôi	nói:	‘Đúng’.	Ông	ấy	tiếp	tục:	‘Còn	nếu	ông	sai?’.	Tôi	đáp:	‘Khi	đó,
tôi	 sẽ	 từ	chức’.	Putin	nhận	xét	khô	khan:	Vậy	điều	đó	giúp	gì	cho	ngân	sách?
Việc	từ	chức	chính	trị	của	ông	đâu	làm	giảm	tổn	thất’”.

Bộ	Tài	chính	thành	lập	một	bộ	phận	riêng	phụ	trách	về	những	tập	đoàn	lớn
và	năm	2000,	lần	đầu	tiên	gởi	thanh	tra	về	các	địa	phương	để	kiểm	soát	việc	nộp
thuế.	Việc	trốn	thuế	không	còn	được	xem	là	vi	phạm	nhỏ	có	thể	tha	thứ	nữa.	Một
luật	mới	thông	qua,	tăng	sức	ép	và	ngăn	chặn	tình	trạng	vô	chính	phủ	trước	đây
trong	 lĩnh	 vực	 này.	 “Bây	 giờ,	 tôi	 cần	 đưa	 vào	 cuộc	 sống	 kế	 hoạch	 riêng	 của
mình”,	Kudrin,	Bộ	 trưởng	Tài	chính	khi	đó	viết.	“Chúng	 tôi	bắt	đầu	 trả	 lương
cho	quân	nhân,	bác	sĩ,	thầy	cô	giáo	cũng	như	các	khoản	tiền	hưu	còn	nợ	đến	khi
đó,	 và	 chúng	 tôi	 đã	 có	 thể	 làm	 điều	 đó	 thường	 xuyên,	 đồng	 thời	 bắt	 đầu	 thu
thuế”.	Việc	che	giấu	nợ	thuế	giờ	đây,	bắt	đầu	từ	một	số	tiền	nhất	định,	trở	thành
tội	hình	sự	và	có	thể	bị	kết	án	phạt	số	tiền	lớn	hoặc	án	tù.	Nhờ	những	quy	định
mới	 trong	kế	 toán,	việc	 rút	 tiền	 triệu	 ra	khỏi	ngân	quỹ	công	 ty	và	chuyển	 tiền
mặt	bí	mật	hay	công	khai	là	rất	khó.	Việc	trả	tiền	cho	“nóc	nhà”	như	trước,	bằng
tiền	mặt,	cũng	trở	nên	rủi	ro.

Các	kiểm	soát	viên	viếng	thăm	Sibneft	của	Abramovich	và	nghiên	cứu	cách
thức	sáng	tạo	của	ông	ta	trong	việc	kế	toán.	Chi	phí	chính	trị	gia	tăng	-	trong	tất
cả	các	quan	hệ.	Boris	Berezovsky	không	hiểu	tại	sao	ảnh	hưởng	của	ông	ta	lên
Putin	 lại	 trở	 nên	 giảm	 sút.	Kênh	 truyền	 hình	ORT	 của	 ông	 ta	 tăng	 cường	 tấn
công	lãnh	đạo	chính	phủ,	áp	dụng	những	biện	pháp	so	sánh	dọa	dẫm	như	với	nền
độc	tài	cộng	sản	những	năm	quá	khứ.	Berezovsky	chờ	đợi	ở	người	lãnh	đạo	đất
nước	nhiều	hơn	lòng	biết	ơn,	bởi	ông	ta	xem	người	đó	như	tay	sai	của	mình.
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TRUYỀN	THÔNG	ĐẠI	CHÚNG

THẢM	HỌA	“KURSK”	VÀ	HẬU	QUẢ	CỦA	NÓ

Trung	Úy	thuyền	trưởng	Dmitri	Kolesnhikov	còn	ít	thời	gian	để	viết	nguệch
ngoạc	 lên	giấy	vài	dòng	vĩnh	biệt.	Trong	 tàu	ngầm	K-141	“Kursk”	nằm	ở	đáy
biển	Barents	ở	độ	sâu	108	mét,	không	khí	đang	cạn	dần.	Ông	ghi	lại	chính	xác
thời	gian	và	đặt	nó	cạnh	ngày	tháng.	Ngày	12	tháng	8	năm	2000	-	ngày	đen	tối
trong	lịch	sử	hải	quân	Nga.	Thời	gian:	15.45.	“Quá	tối	để	viết	nên	tôi	 thử	viết
mò.	Cơ	hội,	dường	như,	không	còn,	10	đến	20%.	Chúng	tôi	hy	vọng	có	ai	đó	sẽ
đọc	được.	Ở	đây	có	danh	sách	nhân	sự	các	khoang,	một	số	nằm	ở	khoang	số	9	và
đang	cố	thoát	ra	ngoài”.	Viên	sĩ	quan	hải	quân	bổ	sung	vào	đó	mấy	từ:	“Chào	tất
cả”	rồi	viết	thêm:	“Đừng	tuyệt	vọng”.	Đó	có	thể	là	lời	cổ	vũ	chính	mình	(139).

Vài	tháng	sau,	mẩu	giấy	này	cùng	với	thi	thể	118	thủy	thủ	đã	được	đưa	lên	từ
con	tàu	đắm	mà	lúc	trước,	nó	từng	là	một	trong	những	tàu	ngầm	nguyên	tử	hiện
đại	nhất	và	lớn	nhất	của	hạm	đội	Nga.	Nguyên	nhân	chính	thức	của	thảm	họa,
được	nêu	ra	trong	báo	cáo	điều	tra	-	là	trục	trặc	khi	phóng	ngư	lôi.	Sau	hai	tiếng
nổ	trên	tàu,	tai	nạn	“Kursk”	đã	trở	thành	đòn	đánh	chí	mạng	vào	hình	ảnh	tổng
thống.	Putin	vừa	mới	tới	Sochi	để	nghỉ	ngơi	bên	Biển	Đen,	và	đã	đánh	giá	thấp
một	cách	không	thể	tha	thứ	quy	mô	thảm	họa.	Buổi	tối,	Bộ	trưởng	Quốc	phòng
Igor	Sergeyev	gọi	cho	ông	 thông	báo	Kursk	“đã	mất	 liên	 lạc”	nhưng	tình	hình
dường	nhu	vẫn	trong	vòng	kiểm	soát	(140).	Trên	thực	tế,	kiểm	soát	cũng	đã	mất,
và	ban	lãnh	đạo	hải	quân	hoàn	toàn	không	đối	phó	được	với	tình	huống.

Các	Đô	đốc	cố	giấu	quy	mô	thảm	họa,	im	lặng	trước	người	thân	của	các	thủy
thủ	và	từ	chối	sự	giúp	đỡ	của	nước	ngoài	vì	sợ	gián	điệp.	Putin	tiếp	tục	lướt	sóng



và	phơi	nắng.	Chỉ	đến	khi	 cú	điện	 thoại	 của	Tổng	 thống	Hoa	Kỳ	Bill	Clinton
nhất	mực	gặng	hỏi	về	thảm	họa	Kursk,	mới	kéo	ông	ra	khỏi	bài	ca	điền	viên	này.
Hơn	một	 tuần	sau	 tai	nạn,	khi	bi	kịch	quốc	gia	đã	biến	 thành	scandal	quốc	 tế,
ông	mới	đến	căn	cứ	hải	quân	trên	biển	Barents.	Ở	đó,	người	thân	của	các	thủy
thủ	đang	đợi	ông,	 những	người	 trong	 tình	 trạng	mù	mịt	 thông	 tin,	 không	phải
ngày	đầu	tiên,	tức	giận	và	tuyệt	vọng.	Họ	lớn	tiếng	chỉ	trích	ông,	hỏi	tại	sao	đến
giờ	ông	mới	tới.	Không	ai	nói	với	ông	rằng	không	còn	gì	để	hy	vọng.

Đối	 với	 Vladimir	 Putin,	 đó	 là	 kịch	 bản	 tồi	 tệ	 nhất.	 Các	 kênh	 truyền	 hình
chiếu	vị	tổng	thống	bất	lực	trong	complê	đen,	trên	gương	mặt	ông	là	sự	pha	trộn
giữa	xấu	hổ,	bàng	hoàng	và	giận	dữ.	Giận	dữ	không	kém,	với	chính	mình	và	với
những	ai	đã	đưa	ông	vào	tình	thế	đó.	Không	phải	ông	không	biết	phát	biểu	trước
ống	kính.	Ông	có	thể	đóng	gần	như	bất	cứ	vai	trò	nào.	Nhưng	giờ	đây,	ở	vai	trò
tổng	thống,	mà	từ	góc	nhìn	của	những	người	thân	các	thủy	thủ,	và	không	chỉ	mỗi
mình	họ,	Tổng	thống	đã	không	xoay	xở	được	với	nhiệm	vụ	của	mình.

Ông	biết	điều	đó,	và	về	mặt	cảm	xúc	chỉ	có	thể	bày	tỏ	sự	ngỡ	ngàng.	“Tôi
không	 thể	 tưởng	 tượng”,	ông	nói,	nhợt	nhạt	và	bối	 rối,	 từ	chiếc	ghế	nhỏ	 trong
hội	trường	Nhà	sĩ	quan	của	căn	cứ	hạm	đội	Vidiayevo,	“rằng	đất	nước,	quân	đội
và	hạm	đội	lại	trong	tình	cảnh	thế	này”	(141).

Chỉ	vào	lúc	đó,	ông	mới	hiểu	tận	tường	trên	thực	tế,	 tình	hình	xấu	như	thế
nào	ở	nước	Nga.	“Tất	cả	phương	 tiện	đã	bị	phá	hủy.	Không	còn	một	chút	gì”,
ông	nói	-	như	với	chính	mình	hơn	là	với	người	thân	của	lính	thủy.	Người	ta	ngắt
lời	ông.	Mọi	người	muốn	nói,	không	muốn	nghe.	Ông	 lắng	nghe,	một	 lần	nữa
giải	thích	bằng	những	lời	khác,	rằng	không	thể	làm	gì,	và	nói	với	họ,	tình	hình	là
vô	vọng.	“Thâm	nhập	tàu”,	ông	nói,	“hôm	nay	là	không	thể.	Nếu	có	thể,	chính
tôi	đã	leo	vào	đó”.	Đã	11	ngày	kể	từ	lúc	xảy	ra	thảm	họa.	Thủy	thủ	đoàn	đã	chết
chỉ	vài	giờ	sau	khi	thuyền	chìm	xuống	đáy.

Ngược	lại,	Berezovsky	đã	trải	qua	những	giờ	phút	hoàng	đạo	của	mình	như
một	nhà	truyền	thông.	Kênh	truyền	hình	quốc	gia	ORT	mà	ông	ta	lèo	lái,	đã	lắp



ghép	các	khung	hình	cú	va	chạm	cảm	xúc	của	người	thân	thủy	thủ	với	Putin	bất
lực	xen	lẫn	với	hình	ảnh	nghỉ	ngơi	vô	tư	của	ông	ở	Sochi,	để	chỉ	ra	Tổng	thống
như	một	người	vô	công	rồi	nghề	bất	tài	và	khinh	suất,	người	không	những	không
biết	tôn	trọng	cảm	xúc	của	người	khác	lại	còn	không	nắm	được	tình	hình.	Chính
Putin	đã	sợ	điều	đó	và	từng	cảnh	báo	các	ông	trùm	truyền	thông	để	không	xảy	ra
những	điều	như	thế.

Cả	hai	cuộc	gặp	mà	Berezovsky	đến	Kremlin	sau	thảm	họa	“Kursk”	đã	diễn
ra	 trong	 không	 khí	 chẳng	 mấy	 vui	 vẻ.	 Vladimir	 Putin	 tức	 giận	 trước	 việc
Berezovsky	sử	dụng	mục	đích	cá	nhân	trên	chính	kênh	truyền	hình	quốc	gia	chứ
không	 phải	 phương	 tiện	 gì	 khác.	 Sau	 đó,	 trong	 chuyến	 vận	 động	 riêng	 ở
Washington	và	London	nhằm	bảo	vệ	 tự	 do	và	 dân	 chủ	ở	Nga,	Berezovsky	kể
Tổng	thống	đã	cả	quyết	khuyên	ông	ta	bán	cho	mình	phần	của	ông	ta	trong	kênh
truyền	hình.	Và	giờ	đây,	ông	ta	đang	chuẩn	bị	sáng	lập	một	phe	đối	lập	xây	dựng
-	vị	giáo	trưởng	của	chính	trị	Nga	tuyên	bố.	“Hiện	nay,	chúng	tôi	vẫn	còn	quá
nhiều	người	cộng	sản,	giờ	lại	còn	thêm	cựu	nhân	viên	KGB,	những	người	đang
căm	thù	dân	chủ.	Đối	trọng	duy	nhất	-	đó	là	giai	cấp	tư	sản	mới,	những	người
nhận	định	can	thiệp	vào	chính	trị	không	chỉ	bình	thường,	mà	còn	là	cần	thiết”,
ông	ta	đã	trình	bày	như	thế	trong	trả	lời	phỏng	vấn	cho	tờ	Washington	Post	về	sứ
mệnh	 của	mình	mà	 giờ	 đây,	 ông	 sẵn	 sàng	 nhận	 lãnh	 (142).	Ông	 ta	 trình	 diện
mình	như	người	bảo	đảm	cho	những	quyền	cơ	bản	và	tự	do	ở	Nga,	bởi	Putin	đã
vi	phạm	sự	cân	bằng	dân	chủ.

Khi	người	ta	hỏi	Putin	về	sự	kiện	của	những	ngày	đó,	đến	tận	hôm	nay,	ông
vẫn	còn	phản	ứng	gay	gắt.	Không	chỉ	vì	bi	kịch	của	những	thủy	thủ	tàu	ngầm.
“Những	người	chỉ	trích	chúng	tôi	thường	dẫn	lại	những	năm	1990	và	thán	phục
nền	dân	chủ	chân	chính	và	tự	do	báo	chí.	Tự	do	báo	chí	nào?	Cho	ai?	Cho	một
vài	liên	minh	tội	phạm.	Tôi	cho	rằng	những	gì	họ	làm	chỉ	làm	mất	uy	tín	khái
niệm	nền	tảng	của	dân	chủ	và	tự	do	báo	chí”.



Điên	cuồng	và	thực	tế

Mười	năm	sau,	trên	tầng	ba	tòa	nhà	Tòa	án	Tối	cao	ở	London,	dù	khó	khăn,
Thẩm	phán	Elizabeth	Gloster	từng	bước	khôi	phục	lại	những	sự	kiện	lịch	sử	Nga
và	xem	xét	vụ	 án	 “Berezovsky	chống	Abramovich”:	kỷ	nguyên	Yeltsin	đã	kết
thúc	như	thế	nào	cùng	với	sự	thay	đổi	nguyên	thủ	quốc	gia,	các	quân	bài	trong
trò	 chơi	 quyền	 lực	 đã	 bị	 xáo	 trộn	 ra	 sao,	 những	 nhà	 hoạt	 động	 chính	 của	 kỷ
nguyên	 tích	 lũy	 vốn	đầu	 tiên	 đã	 bị	 chế	 ngự	 thế	 nào.	Thảm	họa	 “Kursk”	 cũng
đóng	một	vai	trò	nào	đó.	Liên	quan	đến	quan	hệ	với	“cha	đỡ	đầu”,	Abramovich
nói	với	nhóm	các	luật	gia	rằng	năm	2000,	những	tưởng	tượng	của	Berezovsky
bắt	đầu	khác	biệt	với	thực	tế.	“Quan	hệ	của	tôi	với	ngài	Berezovsky	cũng	thay
đổi	 sau	 thảm	họa	 ‘Kursk’”,	Abramovich	nói	 tại	 tòa.	 “Đến	bây	giờ	 tôi	vẫn	cho
rằng,	ông	ta	đã	hành	động	không	đúng	khi	sử	dụng	bi	kịch	này	để	trả	thù	chính
trị	với	quốc	gia”.

Cuộc	tấn	công	của	Berezovsky	vào	Chính	phủ	trong	những	tuần	đầu	tiên	sau
thảm	họa	ngày	càng	khiến	nhà	tỉ	phú	tức	giận.	Ông	cho	rằng	chúng	tác	hại	đến
việc	làm	ăn,	và	sợ	chúng	sẽ	xua	đuổi	các	nhà	đầu	tư	cũng	như	những	đối	tác	kinh
doanh	tiềm	năng.	Đấu	thủ	nghiêm	túc	nào	trên	thị	trường	Nga	cũng	đều	tự	động
gắn	tên	Abramovich	và	sự	nghiệp	chóng	mặt	của	ông	ta	với	cái	tên	của	kẻ	gian
hùng	Berezovsky.	Ông	 ta	 quyết	 định	 tách	mình	khỏi	 ân	 sư.	 “Việc	Berezovsky
đánh	mất	ảnh	hưởng	của	mình	lên	người	kế	nhiệm	Yeltsin	chỉ	ra	rằng	ảnh	hưởng
chính	 trị	 ra	 đi	 rất	 nhanh	 chóng”,	 Abramovich	 khô	 khan	 giải	 thích	 tại	 tòa.
“Rasputin”*	của	nền	chính	trị	Nga	hiện	đại	đã	là	mô	hình	trở	nên	lạc	hậu,	thời
hạn	khai	 thác	nó	đã	kết	 thúc,	 thế	nhưng,	“Rasputin”	không	muốn	nhận	ra	điều
đó.

Khi	Tổng	Công	tố	viện	Liên	bang	Nga	bắt	đầu	xem	xét	kỹ	vụ	án	rối	rắm	này
của	“ngài	Berezovsky”,	ông	ta	lên	kế	hoạch	chuồn	sang	Anh	và	đòi	bảo	đảm	cho
ông	ta	cái	“đệm	an	toàn”	trị	giá	300	triệu	đô	la,	mặc	dù	trong	tình	hình	thay	đổi	ở



Nga,	ông	ta	liệu	có	thể	“che	chắn”	được	cho	ai	khi	ở	chốn	lưu	vong.	Quá	trình
tách	rời	khỏi	người	thầy	biến	thành	trận	poker	ăn	tiền.

Lại	thêm	150	triệu	nữa	để	Abramovich	mua	lại	gói	cổ	phiếu	của	ông	ta	trong
kênh	truyền	hình	ORT.	Để	tự	bảo	hiểm,	Abramovich	đã	hỏi	ý	Putin,	và	ông,	qua
lời	Abramovich,	đã	cẩn	thận	dùng	công	thức	khiêm	tốn	hơn	-	“không	phản	đối”.
Abramovich	 nói	 ông	 biết	Tổng	 thống	 “không	 hài	 lòng”	 việc	Berezovsky,	mặc
cho	phần	tài	sản	không	lớn,	“đã	có	khả	năng	điều	khiển	kênh	truyền	hình	và	sử
đụng	nội	dung	các	chương	trình	cho	mục	đích	cá	nhân”.	Abramovich	cũng	nằm
dưới	sự	giám	sát.	“Một	số	người	trong	vòng	thân	cận	của	Putin	có	thể	gây	cho
tôi	không	ít	vấn	đề	nếu	họ	biết	được	quy	mô	những	chi	trả	của	tôi”,	Abramovich
thành	thật	thú	nhận.	Thêm	vào	đó,	ông	trả	cho	“cha	đỡ	đầu”	của	mình	hơn	một	tỉ
đô	la	“bồi	thường”	cho	việc	tháo	dỡ	“nóc	nhà”	và	chứng	minh	với	tòa	việc	chi
trả	vốn	thực	hiện	trong	nhiều	đợt	và	được	chuyển	bằng	những	con	đường	vòng
rối	rắm.	Trả	tiền	“bồi	thường”	là	một	bước	logic	của	việc	làm	ăn	này,	không	bình
thường	chỉ	ở	số	lượng	khổng	lồ.	Giải	thích	vì	sao	sự	giải	thoát	lại	có	giá	đắt	như
thế,	câu	 thoại	 từ	bộ	phim	Hollywood	kinh	điển	Bố	già	vang	 lên:	”Đó	 là	quyết
định	cá	nhân.	Tôi	có	cơ	hội	kết	thúc	chương	này	trong	cuộc	đời	mình”.	Roman
Abramovich	với	một	cơn	cảm	xúc	nào	đó	giải	thích	nguyên	nhân	thúc	đẩy	ông
trả	tiền	bồi	thường.	“Tôi	có	cảm	giác	rất	tôn	trọng	và	trung	thành	với	ông	ta	bởi
tôi	chịu	ơn	ông	ta	rất	nhiều.	Nếu	ông	ta	cần	tiền,	 tôi	có	nghĩa	vụ	quan	tâm	tới
việc	làm	sao	cho	ông	ta	có	tiền.	Ỏng	như	một	thành	viên	gia	đình.	Với	tôi,	đó	là
vấn	đề	danh	dự”	(143).

Lời	kết	án	mà	Thẩm	phán	Elizabeth	Gloster	đưa	ra	tại	Tòa	án	tối	cao	London
cuối	tháng	8-2012	sau	nhiều	tháng	xét	xử,	không	cho	phép	mơ	hồ.	Kết	luận	nói:
“Khẳng	 định	 của	 Boris	 Berezovsky	 rằng	 người	 từng	 được	 ông	 ta	 che	 chở	 -
Roman	Abramovich	-	đã	tống	tiền	ông	ta	theo	lệnh	của	Tổng	thống	Nga	và	mua
của	ông	ta	số	cổ	phần	tập	đoàn	dầu	khí	Sibneft	và	những	công	ty	khác	theo	giá
thấp	hơn	trị	giá	 thị	 trường,	 là	không	đúng	với	 thực	tiễn”.	Chủ	tọa	phiên	tòa	 từ
chối	yêu	cầu	bồi	thường	5	tỉ	đô	la.	Trong	biện	giải	dài	500	trang,	thẩm	phán	đã



phân	xử	và	bác	bỏ	những	luận	điểm	được	dẫn	ra.	“Boris	Berezovsky”,	bà	viết,
“là	một	nhân	chứng	không	 thuyết	phục	và	 thiếu	 tin	 cậy,	 xem	sự	 thật	 như	một
hiện	tượng	nhất	thời	và	linh	hoạt,	thay	đổi	tùy	theo	nhu	cầu	hiện	tại”.	Theo	lời
bà,	 đôi	 khi	 ông	 ta	 “cố	 tình	 nói	 dối”	 và	 “đôi	 khi	 đơn	 giản	 là	 sáng	 tác	 ra	 bằng
chứng	khi	gặp	khó	khăn”	với	những	lời	đáp	cho	các	câu	hỏi	về	vụ	việc	(144).

Sau	 khi	 tự	 chuộc	 mình	 khỏi	 “cha	 đỡ	 đầu”,	 Roman	 Abramovich	 đã	 được
Kremlin	sẵn	lòng	tiếp	nhận.	Ông	ta	còn	ăn	năn	thêm	cho	những	tội	lỗi	quá	khứ
khi	giúp	đỡ	cho	những	hoạt	động	xã	hội	đặc	biệt	mà	chỉ	có	các	nhà	tài	phiệt	mới
có	thể	làm.	Ngoài	việc	điều	hành	kinh	doanh	bạc	tỉ	ở	Moskva	và	London,	trong
nhiều	năm,	ông	đã	làm	thống	đốc	tỉnh	viễn	đông	Chukotka,	chỉ	nằm	cách	Alaska
eo	biển	Bering,	sắp	xếp	trật	tự	ở	đó.	Khu	vực	này	lớn	gấp	đôi	nước	Đức	về	diện
tích	và	nằm	cách	Moskva	9	múi	giờ,	là	nơi	ở	của	những	người	nuôi	hươu	nai	và
săn	cá	voi.	Nhiều	năm	trước,	ở	đây	chỉ	ngự	trị	sự	đổ	nát.	Abramovich	đã	đầu	tư
tiền	của	mình	vào	đó,	đổi	lại	được	cắt	giảm	thuế,	và	đưa	nó	vào	tình	trạng	tương
đối	chấp	nhận	được.

Vladimir	Putin	chỉ	một	 lần	công	khai	nhắc	đến	nhà	cựu	 tài	phiệt	đang	 lưu
vong.	Năm	2001,	 tại	một	 cuộc	 họp	 báo,	một	 nhà	 báo	 đặt	 cho	 ông	 câu	 hỏi	 về
những	cuộc	tấn	công	mà	Berezovsky	thực	hiện	từ	nước	ngoài.	Giữ	một	“khoảng
lặng	Stanislavski*”,	ông	hỏi	lại:	“Boris	Berezovsky,	đó	là	ai?”	(145).

Đó	là	một	chiến	thắng	quan	trọng.	Nhưng	không	phải	cuối	cùng.	Đối	thủ	tiếp
theo	khó	chơi	và	sử	dụng	một	chiến	lược	khác.	Ông	ta	thuộc	thế	hệ	khác	và	xây
cho	mình	“nóc	nhà”	khác	-	ở	nước	ngoài.
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VỤ	ÁN	MIKHAIL	KHODORKOVSKY

Tin	tức	mà	Vladimir	Putin	trì	hoãn	đến	tận	cuối	cuộc	họp	báo	tổng	kết	năm
2013	mới	công	bố	làm	hưng	phấn	hàng	trăm	nhà	báo	đến	từ	khắp	nơi	 trên	 thế
giới.	Tổng	thống,	với	vẻ	khoan	dung	tuyên	bố,	nhân	kỷ	niệm	20	năm	Hiến	pháp
Nga,	ông	ân	xá	không	chỉ	cho	các	nữ	thành	viên	nhóm	nhạc	punk	Pussy	Riot	mà
còn	cho	cả	cựu	tài	phiệt	Mikhail	Khodorkovsky:	ông	này	đã	ngồi	tù	hơn	10	năm,
và	 như	 thế	 là	 nhiều.	 Theo	 lời	 Tổng	 thống,	 ông	 không	 ít	 lần	 khuyên
Khodorkovsky	nộp	đơn	xin	ân	xá	theo	luật.	Giờ	đây,	theo	lời	Tổng	thống,	ông	ta
đã	gởi	tài	liệu	giải	trình	về	yêu	cầu	xin	khoan	hồng	liên	quan	đến	sức	khỏe	của
bà	mẹ.	Tổng	thống	đã	chạm	đến	một	đề	tài	nhạy	cảm.	Cho	đến	lúc	đó,	người	tù
nổi	 tiếng	này	 luôn	bướng	bỉnh	 từ	chối	nộp	đơn	xin	ân	xá,	bởi	vì	nếu	như	vậy,
nghĩa	là	ông	ta	đã	nhận	lỗi	của	mình,	mà	từ	“tội	lỗi”	thì	luôn	xa	lạ	với	ông	ta.
Thế	nhưng	vài	ngày	trước,	khi	trả	lời	phỏng	vấn	New	York	Times,	ông	đã	nói	có
thể	suy	nghĩ	lại:	“Mẹ	tôi	đã	80	tuổi,	bà	bị	ung	thư	và	cần	được	phẫu	thuật.	(...).
Có	 khả	 năng	 lớn	 là	 chúng	 tôi	 sẽ	 không	 bao	 giờ	 được	 gặp	 nhau	 trong	 tự	 do”
(146).

Thông	thường,	chỉ	thị	của	Tổng	thống	sẽ	được	thực	hiện	trong	vài	tháng	tới.
Nhưng	lần	này,	mọi	thứ	đã	diễn	ra	nhanh	chóng	hơn	so	với	mọi	người	nghĩ.	Đêm
đó,	Mikhail	Khodorkovsky,	vốn	chịu	án	 tù	ở	 trại	Segyozha	không	xa	biên	giới
Phần	Lan,	được	đánh	 thức	và	đưa	bằng	 trực	 thăng	 tới	Saint	Petersburg.	Ở	đó,
máy	bay	riêng	của	doanh	nhân	Ulrich	Bettermann	từ	Sauerland	đang	đợi	ông	ta,
sẽ	đưa	ông	ta	bay	sang	Đức.	Ủy	ban	đón	tiếp	nhà	tài	phiệt	bị	thất	sủng	đợi	ông	ta
ở	sân	bay	Berlin	Schonefeld	sáng	hôm	sau,	sau	cuộc	họp	báo	của	Putin,	gồm	một



trong	số	các	luật	sư	của	Khodorkovsky,	cựu	Bộ	trưởng	Ngoại	giao	Đức	Hans	-
Dietrich	Genscher	và	Aleksander	Rahr	-	chuyên	gia	Đức	về	Nga.	Từ	năm	2011,
theo	yêu	cầu	của	các	luật	sư	của	Khodorkovsky,	Genscher	đã	thương	lượng	với
Putin	 và	 hai	 lần	 gặp	 Tổng	 thống.	Aleksander	 Rahr	 đã	 giúp	 thu	 xếp	 cuộc	 gặp
bằng	cách	sử	dụng	những	mối	quan	hệ	của	mình.	Sau	nhiều	năm	ngồi	tù,	cựu	tù
nhân	được	đưa	vào	khách	sạn	danh	giá	nhất	Berlin	-	Khách	sạn	Adlon	-	và	sau
đó	tiếp	tục	đi	xa	hơn	về	Thụy	Sĩ,	nơi	mà	cho	đến	nay,	ông	ta	sống	cùng	gia	đình
trong	một	ngôi	nhà	phù	hợp	với	vị	trí	của	mình	bên	hồ	Geneva.

Với	chỉ	 thị	khoan	hồng	của	mình,	Vladimir	Putin	đã	đặt	dấu	chấm	hết	cho
cuộc	xung	đột	ầm	 ĩ	nhất	kỷ	nguyên	hậu	Yeltsin,	 cho	câu	hỏi	chủ	yếu	vào	đầu
nhiệm	 kỳ	 thứ	 nhất	 của	 ông:	 chính	 quyền	 nước	 Nga	 thuộc	 về	 ai.	 Mikhail
Khodorkovsky	 đã	 là	một	 đối	 thủ	 nguy	 hiểm	 hơn	Boris	Berezovsky.	Khác	 với
người	kia,	cựu	doanh	nhân	lớn	này,	mặc	cho	quá	khứ	tội	phạm	của	mình,	sau	khi
bất	ngờ	mất	vị	thế	đầu	sỏ	tài	chính	đã	gây	dựng	sự	nghiệp	thành	công	ở	phương
Tây	như	một	“tù	nhân	cá	biệt”	của	điện	Kremlin	(147).	Còn	hồ	sơ	Yukos*	đến
tận	ngày	nay,	kể	cả	sau	khi	Khodorkovsky	được	tự	do,	vẫn	còn	đang	được	tòa	án
quốc	tế	xem	xét,	mặc	cho	tập	đoàn	này	đã	không	còn	tồn	tại.	Cựu	trùm	dầu	mỏ
đã	bị	tạm	giam	từ	tháng	5-2003.	Năm	2005,	tòa	án	Moskva	tuyên	ông	ta	án	tù	vì
tội	trốn	thuế,	rửa	tiền	và	chiếm	dụng	tài	sản	người	khác.	Tại	cuộc	họp	báo	khi	tới
Đức	(một	cách	biểu	tượng,	nó	được	tổ	chức	ở	tòa	nhà	vốn	là	nơi	kiểm	soát	giấy
thông	hành	cũ	-	Checkpoint	Charlie	ở	biên	giới	Cộng	hòa	Dân	chủ	Đức	và	Cộng
hòa	Liên	bang	Đức,	nay	đã	biến	 thành	bảo	 tàng),	Khodorkovsky	nói	 sẽ	không
tham	gia	vào	chính	trị	nữa.	Đồng	thời,	cũng	theo	lời	ông	ta,	ông	ta	sẽ	không	tiếp
tục	đấu	tranh	cho	đế	chế	trước	đó	của	mình,	cổ	phần	của	ông	ta	trong	các	công	ty
đã	được	bán	trước	khi	bị	bắt,	ông	ta	nói	mình	không	lo	lắng	về	vấn	đề	tài	chính.
Vốn	liếng	còn	lại	của	ông	ta	ở	trong	các	tài	khoản	ngân	hàng	Thụy	Sĩ	và	những
ngân	hàng	khác,	được	ước	tính	khác	nhau.	Chính	ông	ta,	trong	một	cuộc	phỏng
vấn	đã	nói	mình	còn	hơn	100	triệu	đô	la	và	toàn	bộ	số	tiền	này	đã	được	khai	báo
ở	Thụy	Sĩ	(148).	Từ	đó	đến	nay,	ông	ta	chọn	cho	mình	một	vai	trò	và	tìm	kiếm



một	vị	 thế	nào	đó	 trong	vô	 số	các	nhà	hoạt	động	 sống	ở	bên	ngoài	nước	Nga
cũng	như	đang	hoạt	động	trong	nước.	Cựu	tỉ	phú	sử	dụng	sự	nổi	tiếng	của	mình
trong	các	chính	khách	phương	Tây	qua	vai	trò	một	nhân	vật	biếu	tượng	của	sự
phản	kháng,	thế	nhưng,	trong	giới	đối	lập	Nga,	ông	không	gợi	được	sự	hân	hoan.
Từ	khi	ra	tù,	ông	đã	đánh	mất	vị	thế	của	người	tù	-	tử	vì	đạo,	ông	ta	khó	mà	được
xếp	trong	phe	các	đối	thủ	của	Putin.

Con	đường	của	Mikhail	Khodorkovsky	đến	với	sự	giàu	có	và	vinh	quang	-
đó	 là	 một	 trong	 những	 câu	 chuyện	 huyền	 thoại	 của	 “kỷ	 nguyên	 công	 khai”
Gorbachev.	 Người	 thanh	 niên	 từ	một	 gia	 đình	Moskva	 không	 giàu	 có	 đã	 thử
nghiệm	đủ	 loại	kinh	doanh:	 từ	nhập	khẩu	máy	 tính	phương	Tây	đến	bán	 rượu
Cô-nhắc	Pháp	giả.	Ông	ta	khởi	đầu	với	vai	trò	một	sinh	viên	hóa	và	một	cán	bộ
đoàn	 -	 tổ	 chức	 được	 xem	như	miền	 đất	 thực	 nghiệm	 của	Đảng	Cộng	 sản	 cho
những	kinh	nghiệm	tư	bản	buổi	đầu.	Sau	đó	ông	ta	bắt	đầu	làm	ăn	lớn.	Trong	hai
năm,	ông	ta	kiếm	được	nhiều	tiền	đến	độ	có	thể	mở	một	trong	những	ngân	hàng
thương	mại	đầu	tiên	trong	nước	mang	tên	Menatep,	và	đến	lúc	đó,	ông	ta	thử	sức
trong	những	giao	dịch	tài	chính	và	đầu	cơ.	Chính	vào	giai	đoạn	này,	có	nghi	ngờ
về	việc	Khodorkovsky	nhận	được	giấy	phép	để	chuyển	tiền	của	giới	tinh	hoa	của
Đảng	Cộng	sản	đang	chìm	ra	nước	ngoài,	điều	ông	ta	phủ	nhận	(149).

Nhờ	sự	giúp	đỡ	của	công	cụ	đời	mới	từ	kho	vũ	khí	của	chủ	nghĩa	tư	bản	thực
tiễn	-	chúng	ta	hãy	nhớ	lời	Berthold	Brecht:	“Một	vụ	cướp	ngân	hàng	có	là	gì	so
với	việc	sáng	lập	ngân	hàng?”	-	trong	một	thời	gian	cực	ngắn,	ông	ta	đã	tích	lũy
được	một	khối	tài	sản	không	thể	tưởng	tượng.	Ông	ta	duy	trì	mối	liên	hệ	với	các
chính	khách,	năm	1993,	 trong	kỷ	nguyên	Yeltsin,	ông	 ta	 trở	 thành	Thứ	 trưởng
Năng	lượng	và	nhận	được	nhiều	thông	tin	nội	bộ,	trước	tiên	liên	quan	đến	lĩnh
vực	 dầu	 hỏa.	 Đó	 là	 một	 sự	 nghiệp	 chưa	 từng	 có,	 phiên	 bản	 Nga	 của
Rockefeller*,	mặc	dù	kết	 thúc	của	nó	khác	với	doanh	nhân	huyền	 thoại	người
Mỹ.	Mikhail	Khodorkovsky	từ	một	kẻ	gian	lận	ranh	ma	ngoài	đường	lộ	đã	lớn
lên	 thành	nhà	 tỉ	phú	-	 từ	 thiện,	 tìm	cách	 tiếp	xúc	với	các	chính	 trị	gia	phương
Tây	và	cuối	cùng	kết	thúc	trong	tù	như	một	người	hùng	chính	trị	tự	xưng,	chiến



đấu	 cho	 tự	 do	 chống	 lại	 chính	 quyền	 Nga.	 Với	 sự	 thất	 bại	 của	 Mikhail
Khodorkovsky,	Vladimir	Putin	cuối	cùng	đã	đưa	được	vào	đời	sống	dự	án	chính
trị	của	một	nhà	nước	mạnh.	Đó	là	trận	chiến	khắc	nghiệt,	kéo	dài,	nguy	hiểm	hơn
nhiều	so	với	xung	đột	Berezovsky.

Việc	mua	lại	công	ty	dầu	hỏa	nhà	nước	Yukos	năm	1995	-	vào	lúc	Putin	còn
làm	 việc	 ở	 chính	 quyền	 Thành	 phố	 Saint	 Petersburg	 -	 là	 đỉnh	 cao	 sự	 nghiệp
Khodorkovsky	trong	kinh	doanh.	Từ	đỉnh	cao	này,	ông	ta	lên	đường	vào	những
chuyến	bay	cao	khác.	Trong	quá	 trình	siêu	giao	dịch	này,	ngân	hàng	riêng	của
ông	ta	 là	Menatep	không	chỉ	 tổ	chức	đấu	giá	 thế	chấp	theo	lệnh	nhà	nước,	mà
còn	ngay	lập	tức	được	chuyển	giao	giải	thưởng	chính	-	Yukos	-	bằng	những	món
tiền	nực	cười	với	chủ	một	ngân	hàng,	tức	với	chính	ông	ta.	Những	đề	nghị	cạnh
tranh	mua	lại	công	ty	khai	thác	dầu	này	với	giá	cao	hơn	đều	không	được	xem	xét
“vì	những	lý	do	kỹ	thuật”.	Tất	cả	điều	đó	diễn	ra	như	một	hệ	thống	tự	phục	vụ
khép	kín.	Menatep	hợp	tác	chặt	chẽ	với	Chính	phủ	và	Bộ	Tài	chính.	Chủ	nhân
mới	trong	tương	lai	sẽ	sử	dụng	việc	cung	cấp	dầu	từ	Yukos	như	một	khoản	vay
để	mua,	 tức	 trả	 tiền	mua	Yukos	 bằng	 chính	 quỹ	 của	Yukos.	Anatoly	Chubais,
kiến	trúc	sư	của	việc	tư	hữu	hóa	tài	sản	nhà	nước,	khi	đó	giữ	chức	Bộ	trưởng	Tài
chính,	sau	này	đã	thú	nhận:	“Có	thể	nói,	Khodorkovsky	đã	sử	dụng	những	đồng
tiền	không	có	thật,	rằng	ông	ta	đơn	giản	sử	dụng	tiền	riêng	của	Yukos	và	tiền	gởi
của	nhà	nước	mà	Bộ	Tài	chính	bỏ	trong	ngân	hàng	ông	ta,	rằng	ông	ta	giả	mạo
thương	vụ	này.	Nhưng	những	tiêu	chí	của	tôi	khi	đó	đơn	giản.	Ngoài	những	lý	do
chính	trị,	tôi	cần	tiền	để	bổ	sung	ngân	sách”	(150).

Khi	Putin	lên	nhậm	chức,	tạp	chí	nổi	tiếng	Foreign	Affairs	-	cơ	quan	báo	chí
trung	ương	của	chính	 sách	đối	ngoại	Hoa	Kỳ	đã	 in	một	bài	báo	chi	 tiết	nhiều
trang	mô	 tả	 hệ	 thống	 gian	 lận	một	 cách	 hoàn	 hảo	mà	Khodorkovsky	 theo	 đó
hành	động	(151).	Theo	bài	báo,	Yukos	buộc	các	công	ty	con	khai	thác	dầu	bán
phá	giá	vàng	đen	cho	công	ty	mẹ,	để	sau	đó	đem	bán	với	giá	 thế	giới	vốn	cao
hơn	 nhiều.	 Theo	 tạp	 chí	 này,	 chỉ	 trong	 năm	 1999,	 Yukos	 mua	 hơn	 200	 triệu
thùng	dầu	với	giá	chỉ	1,70	đô	la/thùng.	Còn	giá	dầu	trên	thị	trường	thế	giới	khi



đó	 là	 15	 đô	 la.	 Tức,	 những	 gì	 với	 Mikhail	 Khodorkovsky	 là	 lợi	 nhuận	 kinh
doanh,	thì	với	người	khác	có	nghĩa	là	phá	sản.

Khu	vực	Nefteyugansk,	nơi	có	các	công	ty	con,	đã	gánh	chịu	những	hậu	quả
bi	thảm	của	hoạt	động	này.	Những	khoản	thuế	địa	phương	sụp	đổ.	Đồng	lương
công	nhân	thảm	hại.	Trị	giá	các	công	ty	khai	thác	nhanh	chóng	sụt	giảm.	Bằng
cách	này,	Yukos	đã	lừa	cả	các	cổ	đông	thiểu	số	của	các	công	ty	khai	thác	này,	bởi
giá	cổ	phiếu	cũng	rẻ	đi.	Trong	số	các	cổ	đông	thiểu	số	này	có	một	số	nhà	đầu	tư
nước	ngoài,	thêm	13.000	công	nhân	Nga	và	người	về	hưu	ở	vùng	Tomsk,	những
người	mua	một	 ít	cổ	phiếu	như	một	hình	thức	đầu	tư	mới,	và	giờ	đây,	họ	cầm
trong	tay	mớ	giấy	mất	giá.	Đa	số	họ,	quan	sát	nguồn	“dự	trữ	không	cháy”	này	bị
giảm	giá,	đã	lập	tức	lao	đi	bán	cổ	phiếu	để	cầm	tay	được	dầu	chỉ	vài	rúp.	Yukos
sẵn	lòng	mua	hết	chúng	(152).

Năm	 1998,	 Thị	 trưởng	 Nefteyugansk	 Vladimir	 Petukhov	 đã	 xin	 Kremlin
giúp	đỡ.	Vài	tuần	sau,	ông	bị	bắn	ngoài	phố	giữa	thanh	thiên	bạch	nhật.	Trước
đó,	tại	cuộc	họp	cổ	đông	Yukos,	ông	đã	phản	đối	hoạt	động	của	tập	đoàn.	Cựu
lãnh	đạo	bộ	phận	an	ninh	kinh	tế	nội	bộ	của	Yukos	đã	bị	kết	án	chung	thân	vì	tội
ác	này.	Bản	thân	Khodorkovsky	phủ	nhận	mọi	liên	hệ	tới	vụ	giết	người	theo	đơn
đặt	hàng	này.	Tài	năng	cụ	thể	của	ông	ta	là	ở	chỗ	biết	đưa	một	phần	“những	công
ty	 Yukos”	 ra	 các	 tài	 khoản	 trốn	 thuế	 ở	 nước	 ngoài	 (153).	 “Trong	 lúc
Khodorkovsky	 ngày	 càng	 giàu	 và	 giàu	 lên,	 thì	 danh	 sách	 những	 nhà	 đầu	 tư
phương	Tây	bị	lừa	ngày	càng	dài	và	dài	ra”,	tờ	Sunday	Telegraph	bình	phẩm	như
thế	về	hoạt	động	của	ông	ta	(154).	Những	gì	còn	lại	ở	Nga	dưới	cái	tên	Yukos	đã
biến	 thành	 cái	 thùng	 rỗng	 trong	 lớp	giấy	gói	 đẹp	đẽ	 cho	 các	nhà	đầu	 tư	nước
ngoài,	chẳng	hạn	như	ngân	hàng	Đức	Westdeutsche	Landesbank	hay	ngân	hàng
Nhật	Daiwa.	Danh	tiếng	của	Yukos	và	nhà	quản	lý	hàng	đầu	của	nó	thì	còn	đáng
ngờ	hơn.	Tờ	New	York	Times	đã	viết	chi	tiết	về	việc	Khodorkovsky	trên	thực	tế
đã	vớ	bẫm	từ	các	cổ	đông	thiểu	số	của	công	ty,	và	cảnh	báo	không	nên	làm	ăn
với	ông	ta.	“Mỗi	nhà	tư	bản	Nga”,	 tờ	báo	viết,	“phải	có	khả	năng	chứng	minh
một	cách	thuyết	phục	rằng	không	một	đô	la	đầu	tư	nào	vào	Nga	sẽ	bị	ăn	cắp.	Sự



ám	muội	của	Yukos	chứng	minh	là	nước	Nga	còn	xa	mục	tiêu	này”	(155).

Bài	báo	về	những	vụ	làm	ăn	tội	phạm	này	được	đăng	tháng	4-1999,	ba	năm
trước	khi	luật	pháp	Nga	bắt	giam	nhà	tài	phiệt	vì	tình	nghi	gian	lận.	Trước	đó,
ông	ta	đã	cho	phá	sản	ngân	hàng	Menatep	của	mình.	Nhân	viên	ủy	thác	phá	sản
được	gởi	tới	theo	thủ	tục	tòa	án	đã	không	thể	làm	sáng	tỏ	các	vụ	làm	ăn	rối	rắm
của	tổ	chức	này,	bởi	chính	hôm	đó,	chiếc	xe	tải	chở	hồ	sơ	ngân	hàng	lại	bị	rơi
xuống	sông.

Hình	ảnh	và	ảnh	hưởng

Chính	quyền	Yeltsin	cho	phép	Khodorkovsky	làm	gì	cũng	được,	nhưng	ông
ta	đã	 tiếp	nhận	 lời	 cảnh	báo	 từ	phương	Tây	Những	yêu	cầu	 rõ	 ràng	của	Putin
cũng	buộc	ông	ta	phải	thay	đổi	chiến	lược.	Nếu	ông	ta	muốn	tiếp	tục	nhân	tài	sản
mình	lên	và	bảo	đảm	an	toàn	cho	chúng,	giờ	đây,	sau	khi	đổi	chính	quyền,	ông	ta
cần	 sự	 giúp	 sức	 từ	 nước	 ngoài,	 từ	 phương	Tây.	Để	 trở	 thành	một	 đấu	 thủ	 đủ
quyền	hạn	trên	thị	trường	quốc	tế,	ngay	từ	lúc	này,	ông	ta	phải	tuân	thủ	một	số
quy	tắc	nhất	định.	Bên	ngoài	Nga,	tư	bản	đã	phát	triển	những	phương	pháp	tinh
tế	hơn	cho	việc	kinh	doanh	lớn.	Bên	cạnh	đó,	Khodorkovsky,	bất	chấp	cảnh	báo
của	Tổng	thống,	lại	đang	muốn	tiếp	tục	tham	gia	vào	chính	trị.

“Đã	diễn	 ra	 sự	 thay	đổi	 tâm	 thế”,	ông	giải	 thích	công	khai	 sự	 thay	đổi	cái
nhìn	của	mình,	với	một	chút	hối	tiếc.	“Giờ	đây,	người	ta	hiểu	rằng	sự	minh	bạch,
quan	hệ	tốt	đẹp	với	các	nhà	đầu	tư	và	các	hành	vi	kinh	doanh	trung	thực	đã	mang
lại	những	kết	quả	tích	cực	ngay	cả	trong	triển	vọng	ngắn	hạn”	(156).	Ông	ta	bắt
đầu	 đưa	 những	 chuẩn	 mực	 phương	 Tây	 tối	 thiểu	 vào	 công	 ty	 của	 mình.
Khodorkovsky	 thuê	 công	 ty	 truyền	 thông	 Hoa	 Kỳ	 APCO,	 vốn	 có	 trụ	 sở	 ở
Washington	và	có	những	mối	quan	hệ	tuyệt	vời	ở	đó.	Nhiều	nhà	tư	vấn	nổi	tiếng
làm	việc	cho	APCO.	Đó	là	khởi	đầu	của	việc	chuyển	đổi	công	khai	và	bước	đầu
tiên	để	tiến	tới	việc	tu	sửa	hoàn	toàn	mặt	tiền:	thay	cho	chiếc	áo	khoác	da	và	bộ



râu	mép	là	bộ	complê	của	dân	kinh	doanh	và	cặp	kính	không	vành,	thay	cho	việc
bóc	lột	và	gian	lận	là	những	mánh	khóe	hoàn	toàn	hợp	pháp	của	những	tập	đoàn
tư	vấn	quốc	tế.	Chúng	có	đủ	cho	những	tay	chơi	của	giải	đấu	lớn	mà	trong	đó
giờ	đây	có	cả	ông	ta.

Với	sự	hỗ	trợ	của	công	ty	truyền	thông	chủ	yếu	cộng	tác	với	các	tập	đoàn	đa
quốc	gia,	nhà	tài	phiệt	nhanh	chóng	làm	quen	với	quy	tắc	cơ	bản	trong	công	việc
của	những	người	khổng	lồ	kinh	doanh	và	sân	chơi	của	họ.	Thí	dụ,	những	tổ	chức
từ	thiện	riêng	chính	là	công	cụ	được	thừa	nhận	để	cải	thiện	hình	ảnh,	thêm	vào
đó,	chúng	còn	giúp	tiết	kiệm	tiền	 thuế.	“Hãy	làm	việc	 tốt	và	nói	về	điều	đó”	-
nguyên	 tắc	 này	 có	 hiệu	 quả	 đối	 với	 những	 người	 tiên	 phong,	 như	 triều	 đại
Rockefeller	hay	Ford,	và	đến	nay	vẫn	hiệu	quả	như	trước,	như	kinh	nghiệm	của
những	đại	tỷ	phú	như	Bill	Gates	hay	George	Soros.

Sáng	tạo	của	Khodorkovsky	được	gọi	là	“Nước	Nga	mở”	và	có	nhiệm	vụ	bảo
đảm	“phát	triển	quan	hệ	giữa	Đông	và	Tây”.	Đứa	con	của	Yukos	là	“một	tổ	chức
từ	thiện	quốc	tế	độc	lập,	hoạt	động	như	một	quỹ	tư	nhân”	(157).	Đó	là	bản	sao
“Xã	hội	mở”	của	George	Soros,	có	lẽ,	là	tổ	chức	thành	công	nhất	loại	đó.	Tỉ	phú
Mỹ	và	là	nhà	đầu	cơ	tiền	tệ	này	sinh	trưởng	ở	Hungary,	có	những	mối	quan	hệ
tuyệt	 vời	 ở	Washington.	 Suốt	 nhiều	 năm,	 ông	 duy	 trì	một	 bộ	máy	 ngoại	 giao
riêng	 để	 thúc	 đẩy	 những	 ý	 tưởng	 chính	 trị	 của	mình,	 đào	 luyện	 các	 nhà	 hoạt
động	trẻ	để	sử	dụng	hiệu	quả	vào	việc	bảo	vệ	dân	chủ	và	hợp	tác	tình	nguyện	với
Bộ	Ngoại	giao	Hoa	Kỳ.	Soros	đã	góp	một	tay	trong	việc	lật	đổ	các	chính	phủ	ở
một	loạt	nước	khối	cựu	phía	đông	như	ở	Serbia,	Gruzia	và	Ukraine.

Trong	số	các	nhà	sáng	lập	quỹ	có	những	nhân	vật	được	tuyển	chọn	cẩn	thận.
Danh	 sách	 các	 quý	 ông	 tập	 họp	 để	 dự	 buổi	 lễ	 kỷ	 niệm	 trang	 trọng	 sáng	 lập
“Nước	Nga	mở”	cuối	năm	2001	tại	Somerset	House,	London,	thuộc	sở	hữu	của
triều	đại	ngân	hàng	Rothschild,	được	tô	điểm	bằng	những	cái	tên	rất	kêu.	Thí	dụ
Henry	 Kissinger	 hay	 chủ	 nhân	 tòa	 nhà,	 Lord	 Rothschild.	 Từ	 New	 Jersey	 có
Thượng	 nghị	 sĩ	Bill	Bradley.	Quyền	 lợi	 của	Yukos	 ở	Anh	 sẽ	 được	 cựu	Ngoại



trưởng	Anh	David	Owen	đại	diện.

Một	nhóm	thanh	lịch	không	kém	được	triệu	tập	một	năm	sau	tại	buổi	tiệc	hoa
lệ	nhân	dịp	giới	thiệu	“Nước	Nga	mở”	ở	Hoa	Kỳ,	chỉ	có	khác	là	lần	này	vì	lý	do
địa	lý	nên	danh	sách	khách	mời	đa	số	là	người	Mỹ.	Cuộc	gặp	diễn	ra	ở	tòa	nhà
lịch	sử	Thomas	Jefferson	của	thư	viện	Quốc	hội	Hoa	Kỳ.	Khodorkovsky	đã	đóng
góp	cho	giám	đốc	của	nó,	James	Hadley	Billington,	một	triệu	đô	la	(158).	Đó	là
một	khoản	đầu	tư	tốt.	Chưa	kể	Billington	là	một	nhà	sử	học	tên	tuổi	và	là	nhà
biên	niên	sử	Nga	ở	Hoa	Kỳ,	vì	thế	ông	ta	có	một	ảnh	hưởng	rất	lớn	đối	với	các
giới	 chức	 chính	 phủ.	 Ông	 ta	 đã	 xoay	 vần	 trong	 lĩnh	 vực	 này	 từ	 thời	 Ronald
Reagan	nên	đã	tìm	ra	lời	thích	hợp	cho	một	chương	trình	độc	quyền	phục	hồi	lại
danh	tiếng.	Ông	phát	biểu	trước	khách	mời	bài	diễn	văn	phù	hợp	cho	dịp	này:
“Không	 thường	khi	 ta	gặp	được	một	người	đạt	được	 thành	công	và	muốn	 làm
việc	tốt”	(159).	Tại	Liên	hoan	sách	quốc	gia	do	Billington	tổ	chức	được	đệ	nhất
phu	nhân	Laura	Bush	đánh	giá	cao,	doanh	nhân	Nga	đã	 trích	một	khoản	đóng
góp	hậu	hỉ	để	cảm	ơn	Tổng	thống	và	phu	nhân	đã	chụp	ảnh	cùng	ông	và	ký	tặng
trên	tấm	ảnh.	Chính	quyền	Nga	ở	Moskva	hết	sức	chăm	chú	dõi	theo	những	sáng
kiến	của	Khodorkovsky.	Các	cố	vấn	của	Putin	đặt	giả	thiết	rằng	doanh	nhân	nhã
nhặn	 này	 với	 sự	 hỗ	 trợ	 của	 quỹ	 đang	 tạo	 nền	 tảng	 cho	một	 đảng	 riêng	 trong
tương	lai.

Khodorkovsky	trở	thành	cố	vấn	của	nhóm	Carlyle,	vốn	là	một	nhóm	đầu	tư
rất	nổi	tiếng	và	có	ảnh	hưởng	thuộc	gia	tộc	Bush.	Ông	làm	quen	với	cựu	Tổng
thống	Bush	-	cha	và	cựu	Ngoại	 trưởng	James	Baker,	với	Condoleezza	Rice	và
Phó	Tổng	thống	Hoa	Kỳ	Dick	Cheney,	thảo	luận	với	Bộ	trưởng	Năng	lượng	Hoa
Kỳ	Spencer	Abraham	về	dầu	hỏa,	và	trước	hết	là	những	hợp	đồng	có	thể	với	Hoa
Kỳ.	 Thế	 nhưng,	 ông	 cũng	 đang	 đàm	 phán	 với	 George	 Brown	 ở	 British
Petroleum.	Phương	pháp	tốt	nhất	để	bảo	vệ	khỏi	những	xung	đột	ở	nhà	chính	là
lôi	cuốn	các	nhà	đầu	 tư	Hoa	Kỳ	hay	Anh	quốc.	Ở	Nga,	như	dân	gian	hay	nói,
quá	khứ	không	thể	tiên	đoán	được,	vì	vậy,	việc	làm	ăn	trong	tình	trạng	dễ	bị	tổn
thương,	 nên	 phương	 Tây	 có	 thể	 trở	 thành	 lá	 chắn.	 Ở	 nhà,	 Khodorkovsky	 có



khuynh	hướng	dựa	vào	những	cột	trụ	truyền	thống	hơn	của	xã	hội	Nga.	Ông	ta
thuê	một	phần	nhân	viên	an	ninh	từ	đội	ngũ	những	cựu	nhân	viên	KGB	(160).

Ông	 gặp	 các	 chủ	 tịch	 Hội	 đồng	 quản	 trị	 ExxonMobil	 và	 Chevron.	 Họ	 có
quan	hệ	chặt	chẽ	với	Nhà	Trắng,	và	ở	đó	đón	chào	thuận	lợi	sáng	kiến	của	chàng
trai	trẻ.	George	Bush	-	con	và	đội	ngũ	ông	ta	quan	tâm	đến	dầu	hỏa.	Nước	Nga
sở	hữu	nguồn	tài	nguyên	lớn	nhất	thế	giới.	Chính	phủ	Hoa	Kỳ	rất	cần	một	lựa
chọn	bổ	sung	trong	chính	sách	năng	lượng,	bên	cạnh	những	nhà	xuất	khẩu	dầu
hàng	đầu	như	Arabia	Saudi,	Iraq	hay	Iran.	Tình	hình	ngày	càng	khó	đoán	ở	các
nước	Hồi	 giáo	 khiến	 họ	 tức	 giận.	 Khodorkovsky	 trở	 thành	một	 nhân	 vật	 chủ
chốt,	hứa	hẹn	với	Hoa	Kỳ	lối	vào	thiên	đường	nhiên	liệu	Nga.	Ông	ta	giao	Ngân
hàng	Thụy	Sĩ	UBS	kiểm	tra	khả	năng	bán	tập	đoàn	dầu	hỏa	Nga	lớn	thứ	hai,	và
bất	chấp	mọi	lời	bác	bỏ,	có	vẻ	như	ông	ta	đã	sẵn	sàng	cho	những	nhiệm	vụ	chính
trị	phức	tạp	hơn.	Ở	Nga,	ông	ủng	hộ	phe	đối	lập	và	tài	trợ	cho	các	đại	biểu	(161).

Thông	qua	Quốc	hội,	Khodorkovsky	đã	một	lần	chỉ	ra	cho	chính	phủ	mình
đâu	là	ranh	giới	quyền	lực	của	họ.	Mùa	xuân	năm	2003,	giá	dầu	thế	giới	bỗng
nhiên	 tăng	 trở	 lại,	và	Chính	phủ	quyết	định	quốc	gia	cũng	phải	 thu	 lợi	 từ	diễn
biến	này.	Vladimir	Putin	đưa	 ra	Quốc	hội	dự	 luật	về	 tăng	 thuế	nhiên	 liệu	 thô.
Đêm	trước	cuộc	bỏ	phiếu	cho	dự	luật	này	ở	Duma,	một	trong	những	nhà	quản	lý
hàng	đầu	Yukos	gọi	cho	Bộ	trưởng	Phát	triển	Kinh	tế	German	Gref	và	cách	diễn
đạt	của	ông	ta	không	hề	có	tính	ngoại	giao:	“Nhà	quản	lý	nói:	ngài	Gref,	chúng
tôi	biết,	các	ông	làm	thế	để	phát	triển	kinh	tế	thị	trường.	Nhưng	đề	nghị	của	ông
đe	dọa	lợi	ích	của	chúng	tôi.	Vì	thế,	chúng	tôi	báo	cho	ông	biết:	dự	luật	sẽ	không
được	 thông	 qua”.	 “Chúng	 tôi	 đã	 chăm	 sóc	 cho	 việc	 đó”,	 tiếp	 theo,	 Gref	 hồi
tưởng:	“Suýt	chút	nữa	thì	Bộ	trưởng	Tài	chính	Kudrin	và	tôi	bước	ra	khỏi	Duma
trong	tuyệt	vọng.	Giá	dầu	thì	tăng,	nhưng	thu	nhập	chỉ	tăng	ở	những	công	ty	dầu
khí”.	Chính	phủ	phải	 thu	hồi	dự	 luật.	Với	quan	điểm	của	Bộ	 trưởng	Tài	chính
Kudrin,	đó	không	là	gì	khác	ngoài	việc	tống	tiền	(162).

“Tại	các	cuộc	họp	của	ủy	ban	phụ	trách	vấn	đề	thuế	trong	Quốc	hội,	các	luật



sư	Yukos	ngồi	và	chỉ	dẫn,	nên	bỏ	phiếu	thế	nào”,	tờ	Chicago	Tribune	viết.	“Bất
cứ	dự	luật	nào,	hoặc	bị	phá	hoại	hoặc	không	được	đua	ra	bỏ	phiếu,	chỉ	vì	hoạt
động	vận	động	hành	lang	của	Khodorkovsky”	(163).	Theo	lời	các	nhà	báo,	Putin
đã	nỗ	lực	hoài	công	khi	muốn	hạn	chế	sự	hùng	mạnh	và	lợi	nhuận	của	các	công
ty	 dầu	 khí	 Nga	 bằng	 luật	 pháp.	 Khodorkovsky	 cam	 kết	 với	 Tổng	 Giám	 đốc
British	Petroleum	John	Brown	mà	ông	ta	đang	thương	lượng	rằng	Quốc	hội	nằm
dưới	sự	kiểm	soát	của	ông	ta.	“Chẳng	bao	lâu,	tôi	bắt	đầu	lo	âu.	Ông	ta	kể	cách
đưa	người	vào	Duma,	cách	ông	 ta	giải	quyết	 sao	cho	các	công	 ty	dầu	khí	hầu
như	không	phải	đóng	thuế	và	ông	ta	kiểm	soát	được	bao	nhiêu	nhân	vật	uy	tín”
(164).	John	Brown	có	cảm	tưởng	là	doanh	nhân	Nga	này	muốn	bằng	bất	cứ	giá
nào	cũng	phải	thuyết	phục	cho	được	tập	đoàn	khổng	lồ	BP	tham	gia	đồng	sở	hữu
Yukos,	và	cuối	cùng	ông	ta	đã	từ	chối	hợp	đồng.	Ông	ta	nhớ	lại	lời	cảnh	báo	của
Putin,	 rằng	 giới	 kinh	 doanh	 không	 nên	 tham	gia	 vào	 chính	 trị.	Hồi	 tưởng	 của
Putin	về	cuộc	xung	đột	với	Khodorkovsky	trong	giai	đoạn	này	mang	một	màu
sắc	 cá	 nhân	 rõ	 rệt:	 “Con	 người	 này	mang	 đến	 cho	 tôi	 nhiều	 rắc	 rối	 hơn	 cần
thiết”.

Bản	án	và	nhân	quyền

Khodorkovsky	ngày	càng	có	ít	thời	gian	hơn.	Tháng	2-2003,	sự	việc	tiến	đến
chỗ	va	chạm	công	khai	giữa	ông	ta	và	Tổng	thống	được	phát	trên	truyền	hình.
Ông	 ta	cáo	buộc	quản	 lý	các	công	 ty	dầu	nhà	nước	 tham	nhũng,	còn	Vladimir
Putin	đáp	lại	điều	đó	đã	hỏi,	thế	ông	có	đóng	thuế	hay	không.	Ở	Moskva,	công	tố
viên	tiến	hành	điều	tra	chống	lại	các	nhân	viên	Yukos	về	việc	chiếm	đoạt	tài	sản
người	khác	và	giết	người.	Một	trong	các	nhân	viên	thân	cận	của	Khodorkovsky
bị	bắt	 (165).	Vài	 tuần	sau,	 trong	một	báo	cáo	mật	gỏi	Bộ	Ngoại	giao	Hoa	Kỳ,
Đại	 sứ	Hoa	Kỳ	ở	Moskva	viết,	đó	 là	 cách	cảnh	báo	người	đứng	đầu	 tập	đoàn
đừng	chen	chân	vào	chính	trị	và	chấm	dứt	việc	ủng	hộ	phe	đối	lập	bằng	những
khoản	 trợ	cấp	nhằm	mục	đích	 thúc	đẩy	hay	phong	 tỏa	các	dự	 luật	 trong	Quốc



hội.	Thế	nhưng,	ngay	lập	tức,	Đại	sứ	tổng	kết:	“Đa	số	các	chuyên	gia	chính	trị
cho	rằng	Yukos	và	điện	Kremlin	sẽ	kiềm	cương	xung	đột	và	giải	quyết	những
bất	đồng	của	họ	một	cách	kín	đáo”	(166).

Vladimir	Putin	 sẵn	 sàng	 thương	 lượng	với	Bush	 -	 con	về	việc	hợp	 tác	 sâu
hơn	trong	lĩnh	vực	năng	lượng.	Ông	thấy	trong	việc	này	có	những	lợi	 thế	nhất
định,	ít	nhất	là	về	bí	quyết	công	nghệ	của	người	Mỹ	và	triển	vọng	giảm	chi	phí
khai	mỏ	của	các	mỏ	dầu	ở	Nga.	Các	tổng	thống	đã	vài	lần	gặp	gỡ	và	có	với	nhau
những	đồng	cảm	nhất	định.	Cuộc	khủng	bố	ngày	11-9-2001	đã	dẫn	đến	không
chỉ	một	sự	gần	gũi	nào	đó	giữa	hai	nước	ở	cấp	độ	chính	thức,	mà	còn	củng	cố
mối	quan	hệ	giữa	hai	nguyên	thủ.	Một	tháng	sau	đó,	Vladimir	Putin	và	phu	nhân
đã	đến	thăm	George	và	Laura	Bush	ở	trang	trại	của	họ	tại	Crawford,	bang	Texas,
ăn	 tối	cùng	họ	và	 trò	chuyện.	Trong	 tương	 lai,	họ	sẵn	sàng,	như	cách	diễn	đạt
thận	trọng	chính	thức,	hợp	tác	chặt	chẽ	hơn	(167).	Từ	dạo	đó,	các	tổng	thống	duy
trì	liên	lạc	thường	xuyên.

Vào	một	 trong	những	ngày	 thứ	Sáu	của	 tháng	9-2003,	người	đứng	đầu	 thị
trường	chứng	khoán	New	York,	được	bao	quanh	bởi	20	lãnh	đạo	khác	của	nền
kinh	 tế	Hoa	Kỳ,	 chờ	 tiếp	một	vị	khách	 tại	 tòa	nhà	 số	11	Phố	Wall.	Một	 trong
những	người	có	mặt	đặc	biệt	số	một.	Lee	Raymond,	Chủ	tịch	Hội	đồng	quản	trị
ExxonMobil	và	 là	bạn	 thân	của	Phó	Tổng	 thống	Hoa	Kỳ	Dick	Cheney,	đã	sắp
xếp	một	cuộc	gặp	Vladimir	Putin	để	 thảo	 luận	với	ông	về	việc	mua	 lại	Yukos
theo	kế	hoạch.	Với	Mikhail	Khodorkovsky,	ông	ta	đã	bàn	xong	việc	này,	các	bên
đã	đạt	được	sự	đồng	ý	trên	nguyên	tắc.	Giờ	ông	muốn	được	bảo	đảm	nên	thảo
luận	hợp	đồng	này	với	lãnh	đạo	điện	Kremlin	(168).

Đối	với	Tổng	thống	Nga,	gặp	gỡ	giới	doanh	nhân	Phố	Wall	là	cuộc	làm	việc
quan	trọng	thứ	hai	vào	dịp	cuối	tuần	này,	và	về	bản	chất,	cả	hai	cuộc	gặp	đều	gắn
với	ý	tưởng	của	Vladimir	Putin	về	xã	hội	Nga	và	tương	lai	của	nó.	Chúng	ta	đã
mô	tả	cuộc	gặp	của	ông	ở	New	York	với	các	đại	diện	Giáo	hội	Chính	thống	giáo
Nga	ở	hải	ngoại	để	 thảo	 luận	về	 tiến	 trình	họp	nhất	của	Giáo	hội	Chính	 thống



giáo	Nga	với	phần	ly	khai	của	nó.	Cuộc	gặp	trong	khu	phố	tài	chính	Manhattan,
cách	vết	thương	còn	hoác	miệng	ở	chỗ	tòa	tháp	đôi	chỉ	vài	mét,	cũng	liên	quan
tới	một	quyết	định	có	tính	nguyên	tắc	với	nước	Nga	sau	khi	Liên	Xô	tan	rã	và
việc	tư	hữu	hóa	nền	kinh	tế	tiếp	sau	đó.	Ông	phải	chia	phần	như	thế	nào	cho	các
tập	đoàn	đa	quốc	gia	có	ảnh	hưởng	đến	nguyên	 liệu	 thô	của	nước	Nga,	nguồn
nguyên	liệu	vốn	rất	quan	trọng	cho	việc	phát	triển	kinh	tế	tiếp	theo	của	đất	nước?
Đánh	giá	được	thảm	họa	của	những	năm	qua,	ông	hiểu:	không	có	luật	kinh	tế	thị
trường,	nước	Nga	không	 thể	phục	hồi.	Nhưng	để	bảo	vệ	 lợi	 ích	đất	nước,	ông
cần	những	quy	tắc	có	thể	trao	cho	ông	khả	năng	tác	động	lên	diễn	tiến	sự	kiện
trong	khuôn	khổ	kinh	tế	thị	trường.

Lee	Raymond	-	đại	diện	của	văn	hóa	thương	lượng	cứng	nhắc	trong	thế	giới
các	 nhà	 khổng	 lồ	 dầu	 hỏa.	 Trong	 những	 thương	 vụ	 mua	 bán	 của	 mình,
ExxonMobil	làm	theo	nguyên	tắc	cũ	vốn	đã	được	thử	thách	của	ngành:	hoặc	tất
cả,	hoặc	không	có	gì.	Điều	kiện	mua	lại	mà	Chủ	tịch	Hội	đồng	quản	trị	trình	bày
với	Putin	 trong	cuộc	nói	chuyện	 tay	đôi	ở	một	 trong	những	phòng	họp	của	 thị
trường	 chứng	 khoán	 New	York,	 được	 đặt	 ra	 cứng	 nhắc	 và	 không	 thể	 thương
lượng.	Theo	đề	nghị	của	Lee	Raymond,	người	khổng	lồ	dầu	hỏa	phải	được	51%
cổ	phiếu	Yukos,	tức	gói	kiểm	soát.	“Còn	những	gì	còn	lại	với	49%,	các	ngài	có
thể	tự	quyết	định.	Có	thể,	Chính	phủ	cũng	sẽ	sở	hữu	một	phần	hay	tất	cả	sẽ	được
đem	bán	trên	thị	trường	chứng	khoán”,	Giám	đốc	giải	thích	cho	Tổng	thống	Nga
bằng	giọng	tử	tế,	giống	như	49%	ấy	là	sự	gia	ơn	của	tập	đoàn	ông	ta.	Bấy	giờ,
chỉ	 còn	yêu	cầu	Tổng	 thống	báo	cho	ông	 ta	biết,	ExxonMobil	 có	 thể	 có	được
51%	cổ	phần	hay	không,	Raymond	nói,	bằng	ngược	lại	thì	có	thể	quên	hợp	đồng
đi	(169).

Putin	hỏi	lại:	Phải	chăng	điều	đó	có	nghĩa	là	trong	trường	hợp	ấy,	ông	phải
hỏi	Lee	Raymond	về	việc	Yukos	đầu	tư	và	làm	việc	ở	đâu,	khi	nào	và	như	thế
nào	trên	đất	Nga;	và	Giám	đốc	cười	rộng	miệng,	đáp:	“Đúng”.	Chính	vì	thế	mà
công	 ty	của	ông	 ta	mới	muốn	mua	gói	kiểm	soát,	Lee	Raymond	giải	 thích,	và
trong	chuyện	này	chẳng	có	gì	đáng	sợ,	bởi	ExxonMobil	đã	làm	việc	theo	phương



pháp	này	ở	nhiều	nước	trên	 thế	giới.	Vậy	thì	ông	không	thể	đưa	ra	quyết	định
vào	hôm	nay,	Tổng	thống	khô	khan	đáp.	Người	đứng	đầu	 tập	đoàn	 tỏ	vẻ	hoàn
toàn	hiểu	biết.	Cuối	cùng,	ông	 ta	nói,	những	vấn	đề	này	không	 thể	quyết	định
một	sớm	một	chiều.	Tổng	thống	có	lẽ	cần	thảo	luận	vấn	đề	này,	và	không	ai	đổ
lỗi	cho	ông	khi	muốn	tư	vấn	với	người	của	mình,	vị	Giám	đốc	nói.	Đại	diện	ban
lãnh	đạo	cao	cấp	của	ExxonMobil	toát	lên	vẻ	lạc	quan	về	kết	quả	cuộc	thảo	luận
và	tin	rằng	hợp	đồng	sẽ	thành	công.	Nhưng	ông	ta	đã	sai	cơ	bản.	Sẽ	mất	thêm
nhiều	năm	nữa	 trước	khi	Exxon	Mobil	có	 thể	một	 lần	nữa	vào	 thị	 trường	Nga
(170).

Putin	không	đồng	tình	với	yêu	sách	của	người	khổng	lồ	dầu	hỏa	Mỹ	về	gói
kiểm	soát	mà	Lee	Raymond	đưa	ra,	điều	đó	không	cần	phải	nói.	Nhưng	Putin	tức
giận	nhiều	hơn	trước	 thái	độ	cao	ngạo	trịch	 thượng	mà	người	quản	 lý	dạy	bảo
ông,	nên	 làm	như	 thế	nào,	và	 lịch	 sự	cho	ông	 thời	gian	để	nắm	bắt	 công	việc
cũng	như	tìm	hiểu	việc	những	hợp	đồng	thế	giới	trong	phạm	trù	giá	cả	này	được
thực	hiện	ra	sao.	Đây	là	một	kinh	nghiệm	then	chốt	tiếp	theo	sau	việc	mở	rộng
NATO,	cho	phép	ông	hiểu	phương	Tây	nhìn	nước	Nga	như	thế	nào	và	cư	xử	với
họ	ra	sao.

Một	tháng	sau,	Chủ	tịch	Hội	đồng	quản	trị	tập	đoàn	dầu	khí	Yukos	đã	bị	cố
tình	 cầm	 chân	 trong	 lúc	 máy	 bay	 riêng	 của	 ông	 ta	 hạ	 cánh	 tạm	 ở	 sân	 bay
Novosibirsk.	 Cuộc	 xung	 đột	 chính	 thức	 giữa	 Nhà	 nước	 Nga	 với	 doanh	 nhân
Mikhail	Khodorkovsky	nằm	trong	vụ	án	số	18/412003	về	những	tội	phạm	bình
thường	như	trốn	thuế,	gian	lận	và	chiếm	đoạt	tài	sản	người	khác,	dù	trường	hợp
này	nói	về	những	số	tiền	lớn	không	thể	tưởng	tượng	được.	Nhưng	ở	mức	độ	sâu
sắc	hơn,	trường	hợp	này	đang	trả	lời	câu	hỏi:	chính	quyền	trong	nước	thuộc	về	ai
và	người	ta	có	thể	đi	xa	tới	đâu	trong	những	hành	động	của	mình.	“Tôi	biết,	vấn
đề	là	số	thuế	bạc	tỉ	và	việc	Yukos	sử	dụng	những	lỗ	hổng	trong	luật	pháp,	bỏ	tiền
vào	túi	riêng	của	mình,	nhưng	Putin	không	thảo	luận	với	tôi	chi	tiết	toàn	bộ	thủ
tục”,	 Aleksey	 Kudrin	 nhớ	 lại.	 Hai	 trình	 tự	 tố	 tụng	 được	 tiến	 hành	 chống	 lại
Khodorkovsky	 cùng	 đối	 tác	 làm	 ăn	 của	 ông	 ta	 -	 Platon	Lebedev,	 cũng	 bị	 cáo



buộc	trong	vụ	án	này,	và	kết	quả	cả	hai	đều	bị	kết	án	tù	dài	hạn	(171).	Sau	phiên
tòa	và	nộp	tiền	thuế,	Yukos	tuyên	bố	phá	sản.	Tập	đoàn	chấm	dứt	sự	tồn	tại	của
mình,	tài	sản	của	nó	bị	đem	bán	đấu	giá	để,	như	một	biện	giải	chính	thức	tuyên
bố,	trả	nợ	thuế.	Từ	quan	điểm	của	Vladimir	Putin,	đấy	là	kết	thúc	hợp	logic	của
một	cuộc	đấu	tranh	dài:	“Tiền	nhận	được	từ	việc	bán	các	cổ	phiếu	của	Công	ty
Yukos	 đã	 được	 sung	 vào	 công	 quỹ	 (...).	Nếu	 số	 tiền	 này	 từng	 bị	 đánh	 cắp	 từ
người	dân,	thì	nay	phải	trả	chúng	lại	trực	tiếp	cho	chính	nhân	dân”	(172).

Ở	phương	Tây,	vụ	án	Khodorkovsky	biến	thành	một	thí	dụ	tiêu	biểu	cho	việc
thiếu	những	tiêu	chuẩn	văn	minh	trong	hành	xử	và	tuân	thủ	quyền	công	dân.	Các
luật	sư	quốc	tế	của	Khodorkovsky	cùng	với	công	ty	truyền	thông	của	ông	ta	đã
tu	chỉnh	nốt	hình	ảnh	ông	ta.	Thêm	vào	hình	ảnh	một	nhà	tư	bản	thành	công,	ăn
năn	vì	những	tội	lỗi	của	mình,	được	tôn	trọng	xứng	đáng	trên	trường	quốc	tế	là
hình	ảnh	một	chiến	sĩ	đấu	tranh	cho	nhân	quyền,	trong	những	điều	kiện	phức	tạp
đã	một	mình	tiến	hành	đấu	tranh	với	chế	độ	bạo	tàn	và	tham	nhũng.

Từ	 cựu	 lãnh	 đạo	một	 tập	 đoàn,	 người	 đã	 kịp	 đưa	một	 phần	 tài	 sản	 ra	 hải
ngoại	và	bán	các	cổ	phiếu	của	mình	cho	các	đồng	sở	hữu	tập	đoàn,	người	ta	đúc
ra	một	phiên	bản	Solzhenitsyn	giảm	nhẹ.	Từ	nhà	glam,	Khodorkovsky	 thường
xuyên	trả	lời	phỏng	vấn	báo	chí	và	viết	những	bài	báo	triết	 lý	cho	các	phương
tiện	 truyền	 thông	đại	chúng	phương	Tây	về	 tình	hình	đất	nước.	Ông	 trở	 thành
chuyên	gia	về	việc	nước	Nga	nên	 thay	đổi	như	 thế	nào.	Cũng	như,	cuối	cùng,
chính	ông	cũng	thay	đổi.	Khodorkovsky	giải	thích,	cho	lời	khuyên,	lý	giải	các	xu
hướng	chính	trị	thời	sự	và	đưa	ra	những	câu	hỏi	tu	từ.	Ông	mô	tả	số	phận	nặng
nề	bất	công	của	mình	và	nói	mình	chỉ	là	nạn	nhân	của	các	hoàn	cảnh.	“Ở	đây,
vào	 thời	 chuyển	đổi	 sau	khi	Liên	Xô	 tan	 rã,	 luật	 rừng	 thống	 trị,	 không	ai	biết
chính	 xác	 luật	 nào	 đang	 có	 hiệu	 lực.	 Tôi	 sử	 dụng	 điều	 đó,	 giống	 như	 những
người	 làm	ăn	khác”,	ông	 ta	viết	 (173).	Thế	nhưng,	phe	đối	 lập	 lại	giữ	khoảng
cách	với	ông	ta.

Những	va	chạm	giữa	các	luật	gia	với	tư	pháp	Nga	trở	nên	kịch	liệt	và	hung



hăng,	 và	 những	 tòa	 án	 bị	 họ	 tấn	 công	 cũng	 đáp	 lại	 tương	 tự.	 Nhóm	 của
Khodorkovsky	đã	phân	tích	chi	tiết	những	vi	phạm	giả	và	thật	của	tòa	án	và	lớn
tiếng	đưa	 ra	 lời	buộc	 tội,	 rằng	 tòa	án	không	 là	gì	khác	ngoài	 sự	 lập	 lại	những
phiên	tòa	tiêu	biểu	thời	Stalin.	Các	nhà	báo	phương	Tây	tự	nguyện	tham	gia	vào
cuộc	đấu	tranh	vì	nhân	quyền	ở	Nga.

Chiến	lược	của	các	nhà	truyền	thông	khẩn	khoản	dựa	vào	nền	chính	trị	mực
thước	của	phương	Tây,	đã	thành	công.	Mặc	cho	những	cuộc	tranh	luận	nội	bộ	sôi
nổi,	Tổ	chức	ân	xá	quốc	 tế	đã	 tuyên	bố	Khodorkovsky	 là	 “tù	nhân	chính	 trị”.
“Để	đạt	được	điều	này	phải	là	‘một	cuộc	đấu	tranh	lâu	dài’,	Yuri	Schmidt,	một
trong	những	luật	sư	đã	bảo	vệ	thành	công	cho	Khodorkovsky	nói	trong	cuộc	trò
chuyện	với	chúng	tôi	ở	văn	phòng,	“nhưng	chúng	tôi	đã	làm	được”.	Người	luật
sư	Petersburg	chuyên	về	nhân	quyền	đã	biết	luật	gia	Putin	từ	thời	ông	còn	là	Phó
Thị	trưởng.	Ngay	từ	khi	đó,	Schmidt	đã	là	đối	thủ	của	Putin.	Nhờ	sự	thừa	nhận
của	Tổ	chức	Ân	xá	quốc	 tế,	Khodorkovsky	được	sự	ủng	hộ	 trên	khắp	 thế	giới
nhiều	hơn,	trong	số	đó	có	ở	Đức.	Thí	dụ,	đại	biểu	Đảng	Xanh	Marieluise	Beck
đã	đua	vụ	án	Moskva	vào	danh	sách	những	nhiệm	vụ	chính	trong	công	tác	chính
trị	của	mình	những	năm	sắp	tới,	thường	xuyên	bay	tới	Moskva	và	trò	chuyện	với
các	đại	diện	báo	chí	nước	ngoài	và	Đức.	Bà	liên	tục	và	không	mệt	mỏi	vạch	trần
bất	cứ	sự	bất	công	nào	cùng	với	chồng	mình	 là	Ralph	Fuchs,	người	đứng	đầu
Quỹ	Henrich	Boll,	bổ	sung	hiệu	quả	vào	cuộc	vận	động	này	nhờ	cương	vị	của
mình	 (174).	Những	 chính	 khách	 nhu	Angela	Merkel	 hay	Barack	Obama	 cũng
đưa	ra	những	nhận	xét	về	tính	“định	kiến”	của	các	tòa	án	Nga	và	công	khai	kêu
gọi	Tống	thống	trả	tự	do	cho	cựu	tài	phiệt.

Trong	 số	 các	 chính	 sách	 của	mình,	 những	người	 bảo	vệ	Khodorkovsky	đã
chọn	một	chiến	lược	kép.	Ngoài	những	lời	kêu	gọi	đạo	đức,	các	luật	sư	và	cựu	cổ
đông	Yukos	đã	đệ	đơn	lên	Tòa	án	Nhân	quyền	châu	Âu	ở	Strassburg.	Họ	khẳng
định	phiên	tòa	xét	xử	Khodorkovsky	và	Yukos	được	tạo	ra	bởi	những	động	cơ
chính	trị,	còn	những	đòi	hỏi	thêm	về	thuế	đã	được	đưa	ra	hoàn	toàn	nhằm	để	đẩy
công	ty	vào	tình	trạng	phá	sản	và	đã	bán	nó	với	giá	thấp	hơn	giá	thị	trường.	Các



cổ	đông	đòi	Nhà	nước	Nga	phải	bồi	thường	tới	75	tỉ	đô	la	(175).

Tòa	án	Strassburg	lại	nhận	định	khác.	Họ	buộc	Nga	phải	bồi	thường	các	cổ
đông	Yukos	 1,5	 tỉ	 euro	 bởi	 việc	 thực	 hiện	một	 số	 khoản	 phạt	 tiền	 là	 bất	 hợp
pháp.	 Tuy	 nhiên,	 cáo	 buộc	 chính	 cho	 rằng	 phiên	 tòa	 chống	Khodorkovsky	 có
động	cơ	chính	trị	thì	đã	bị	hủy	bỏ	bị	đơn	Nga	(176).

Kết	luận	của	tòa	khẳng	định:	“Việc	một	đối	thủ	có	thể	trong	lĩnh	vực	chính
trị	hay	kinh	doanh,	gián	 tiếp	hay	 trực	 tiếp	có	 lợi	bởi	phiên	 tòa,	không	 thể	giữ
chính	quyền	khỏi	việc	 truy	 tố	người	đó,	nếu	có	những	cáo	buộc	nghiêm	 trọng
chống	 lại	 ông	 ta”.	Những	bằng	 chứng	 chống	 lại	Khodorkovsky	ở	 tòa	 án	Nga,
theo	ý	kiến	của	các	quan	 tòa	châu	Âu,	 là	 “những	nghi	ngờ	hợp	 lý”	để	 truy	 tố
hình	sự.	Họ	cũng	phê	phán	một	số	hoàn	cảnh	của	việc	tạm	giam,	thế	nhưng	việc
phục	hồi	cho	cựu	tài	phiệt	như	điều	mà	những	người	ủng	hộ	ông	đang	hy	vọng
đã	không	thành	ở	Strassburg	(177).

Tòa	trọng	tài	quốc	tế	ở	The	Hague	đã	xét	xử	vụ	án	theo	kiểu	khác.	Họ	tuyên
ban	lãnh	đạo	Nga	phải	trả	tiền	bồi	thường	50	tỉ	đô	la,	bởi	khác	với	Tòa	án	châu
Âu,	họ	đánh	giá	vụ	án	có	tính	chính	trị	(178).	Tòa	trọng	tài	không	phải	là	tòa	án
theo	nghĩa	cổ	điển	của	từ,	mà	giống	như	một	cơ	quan	hòa	giải.	Nó	đề	nghị	các
bên	xung	đột	một	nền	tảng	giải	quyết	tranh	chấp	không	cần	tòa	án	thông	thường.
Hình	 thức	giải	quyết	này	được	xem	xét	 trong	những	văn	kiện	như	Thỏa	 thuận
thương	mại	tự	do	giữa	Mỹ	và	châu	Âu	(TTIP)	để	trao	cho	doanh	nghiệp	cơ	hội
tranh	cãi	 với	quyết	định	 của	 chính	phủ	bên	ngoài	 tòa	 án	 tư	pháp	chung.	Phán
quyết	của	nó	bắt	buộc	phải	được	thi	hành.	Nga	đã	kháng	án	quyết	định	này	tại
tòa	chung	thẩm	Hà	Lan.	Các	cổ	đông	bắt	đầu	tịch	thu	tài	sản	Nga	ở	nước	ngoài
(179).	Sau	khi	các	tài	khoản	Nga	ở	các	nước	thành	viên	EU	đầu	tiên	bị	phong	tỏa
hồi	tháng	6-2015,	Vladimir	Putin	tuyên	bố	sẽ	đấu	tranh:	“Quan	điểm	của	chúng
tôi	rõ	ràng,	chúng	tôi	không	công	nhận	thẩm	quyền	của	tòa	án	này”	(180).	Hiển
nhiên,	vụ	án	vẫn	chưa	kết	thúc,	thậm	chí	với	việc	ân	xá	Khodorkovsky.
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NATO	VÀ	CHIẾN	TRANH	GRUZIA

Khi	nhạc	 trưởng	Valery	Gergiev	nhớ	về	những	gì	còn	 lại	 từ	bài	phỏng	vấn
dài	mà	ông	trả	lời	tờ	New	York	Times	hồi	đầu	năm	2015,	thậm	chí	vài	tuần	sau,
ông	vẫn	chưa	hết	phẫn	nộ	(181).	“Tôi	 trông	như	thằng	ngu,	bởi	họ	đã	gạch	bỏ
70%	những	gì	tôi	nói.	Mà	trước	đó,	tôi	đã	cảnh	báo	là	họ	sẽ	không	thích	những
gì	tôi	nói	đâu”.	Gergiev	co	người	lại,	ông	bị	cảm	lạnh	và	gọi	cho	mình	một	suất
Whisky	đúp.	Chỉ	huy	dàn	nhạc	ngụ	 tại	Khách	 sạn	Ritz	Carlton,	một	nơi	 thích
hợp	với	ông	và	ông	 luôn	sống	ở	đó	mỗi	khi	đến	Moskva.	Hiện	giờ,	ông	đang
chuẩn	bị	cho	buổi	hòa	nhạc	Phục	sinh	sẽ	diễn	ra	trong	Tuần	Thánh	ở	các	thành
phố	khác	nhau	của	Nga.	Ông	khó	chịu	khi	những	tháng	gần	đây,	người	ta	luôn
hỏi	ông	về	chính	trị,	chứ	không	phải	về	âm	nhạc.

“Khi	một	nhà	báo	Mỹ	hỏi	tôi	về	Crimea,	tôi	đặt	ngược	lại	cho	ông	ta	câu	hỏi:
vậy	có	bao	nhiêu	người	chết	trong	cuộc	chuyển	giao	Crimea	cho	nước	Nga?	Chỉ
một	người,	và	đó	là	một	trường	hợp	bất	hạnh.	Họ	không	thích	câu	trả	lời	đó,	họ
không	in	nó,	mặc	dù	chính	họ	đưa	câu	hỏi	trực	tiếp”.

Giám	đốc	và	chỉ	huy	chính	dàn	nhạc	Nhà	hát	Mariinsky	ở	Saint	Petersburg
sinh	năm	1953,	suốt	20	năm	thực	hiện	vai	trò	một	trong	những	sứ	giả	chính	của
văn	 hóa	 Nga	 trên	 toàn	 thế	 giới.	 Nhà	 hát	 opera	 Metropolitan	 ở	 New	 York,
Philharmonic	 Orchestra	 ở	 Vienna,	 Symphony	 Orchestra	 của	 London	 hay
Philharmonic	Orchestra	Ở	Munich	-	không	có	một	dàn	nhạc	lừng	danh	thế	giới
nào	không	mời	 ông	vào	 cương	vị	 nhạc	 trưởng	hay	không	muốn	mời	 ông.	Tài
năng	của	Valery	Gergiev	 là	không	 thể	 tranh	cãi.	Thế	nhưng	 theo	phương	Tây,
ông	có	một	khuyết	điểm	chính.	Ông	xem	Vladimir	Putin	 là	bạn,	và	 trong	 thời



gian	 biểu	 diễn	 ở	 các	 thủ	 đô	 phương	 Tây,	 ông	 thường	 trở	 thành	 tấm	 bia	 cho
những	ai	muốn	chỉ	 trích	Tổng	 thống	Nga.	Tối	hôm	qua	ở	Paris	cũng	không	 là
ngoại	lệ:	ông	đã	chỉ	huy	buổi	hòa	nhạc	với	dàn	nhạc	giao	hưởng	Munich	không
chút	 trở	ngại	nào.	“Tất	cả	vé	đã	được	bán	hết”,	ông	giải	 thích	ngắn	gọn,	“dàn
nhạc	tuyệt	vời.	Ở	đây	nói	về	âm	nhạc.	Những	người	tấn	công	tôi	đã	chủ	tâm	sử
dụng	buổi	hòa	nhạc	 cho	những	hoạt	động	 truyền	 thông.	Họ	dùng	 thương	hiệu
Gergiev	để	thúc	đẩy	hệ	tư	tưởng	của	mình”.

Việc	mời	ông	vào	chức	vụ	chỉ	huy	chính	dàn	nhạc	Munich	cũng	đã	gây	ầm	ĩ
lớn.	Những	thành	viên	Đảng	Xanh*	và	các	nhà	hoạt	động	đồng	tính	đã	yêu	cầu
ông	phải	công	khai	tách	biệt	mình	khỏi	Vladimir	Putin	và	chính	sách	của	ông	ta.
Ý	nghĩ	này	đối	với	nhạc	sĩ	thật	vô	lý,	và	không	chỉ	vì	tình	cảm	gắn	bó	bạn	bè.
Ông	tuyên	bố	không	chuẩn	bị	làm	việc	này	và	không	có	nghĩa	vụ	phải	công	khai
khước	 từ	bất	 cứ	ai	 và	bất	 cứ	cái	gì,	 và	 rằng	ông	bảo	vệ	quan	điểm	của	mình.
Thành	phố	Munich	đã	bổ	nhiệm	ông	vào	chức	chỉ	huy	chính	dàn	nhạc	đến	năm
2020.

Valery	Gergiev	không	bao	giờ	che	giấu	mối	giao	hảo	thân	thiết	của	mình	với
Tổng	thống	Nga.	Họ	biết	nhau	từ	thời	ở	Petersburg,	vào	những	năm	khó	khăn,
khi	 nhạc	 trưởng	 trẻ	 tìm	 cách	 trả	 lại	 danh	 tiếng	 thế	 giới	 cho	 nhà	 hát	 phá	 sản
Mariinsky.	Nhận	chức	giám	đốc,	Gergiev	phải	đấu	tranh	cho	sự	tồn	tại	theo	đúng
nghĩa	đen	của	nhà	hát	opera,	ba	lê	và	dàn	nhạc	giao	hưởng	cổ	nhất	này	“Chúng
tôi	trực	thuộc	liên	bang.	Nhưng	Moskva	đã	ngừng	trả	lương.	Tôi	phải	làm	tất	cả
để	giữ	người.	Vladimir	Putin,	khi	đó	còn	là	Phó	Thị	trưởng	đã	cố	giúp	chúng	tôi,
bởi	ông	hiểu	giá	trị	của	nhà	hát	Mariinsky”.

Nhiều	năm	sau,	Nhà	hát	Mariinsky	và	nhạc	trưởng	Gergiev	đã	nổi	tiếng	thậm
chí	với	cả	những	cư	dân	Nga	nào	ít	hiểu	biết	về	âm	nhạc.	Ngày	7-8-2008,	quân
đội	Gruzia	 tấn	công	nam	Ossetia	để	một	 lần	nữa	buộc	 tỉnh	phân	 lập	này	phục
tùng	 Chính	 phủ	 trung	 ương	 Tbilisi.	 Moskva	 ngay	 lập	 tức	 đưa	 quân	 Nga	 vào
Gruzia	và	trong	chỉ	vài	ngày,	đã	đuổi	quân	Gruzia	khỏi	nam	Ossetia,	khôi	phục



lại	“status-quo”.	Cuộc	chiến	năm	ngày	của	Tbilisi	và	Moskva	ở	Kavkaz	tháng	8-
2008	-	cũng	như	cuộc	đảo	chính	ở	Ukraine	vài	năm	sau	đó	-	đã	đặt	châu	Âu	bên
bờ	vực	chiến	tranh.	Hai	tuần	sau,	tối	21-8-2008,	nhạc	trưởng	đã	đứng	cùng	dàn
nhạc	 Petersburg	 của	mình	 trên	 đống	 đổ	 nát	 của	 tòa	 nhà	 nghị	 viện	 bị	 bắn	 phá
trong	Tskhinvali,	 thủ	 phú	 nam	Ossetia,	 chơi	Bản	 giao	 hưởng	 số	 7	 của	Dmitri
Shostakovich*.

Trước	đó,	ông	cũng	đã	xúc	động	chỉ	 trích	Gruzia	vì	 tấn	công	quân	sự	nam
Ossetia,	cướp	đi	mạng	sống	hàng	trăm	người,	chia	buồn	với	hàng	nghìn	người
tập	trung	ở	quảng	trường	trong	các	bộ	quần	áo	cuối	tuần	hay	quân	phục.	Đó	là
một	trong	những	khoảnh	khắc	hút	hồn,	thống	thiết.	Dàn	nhạc	đã	bay	thẳng	đến
đây	ngay	sau	liên	hoan	BBC	Proms.	Buổi	hòa	nhạc	được	phát	sóng	trực	tiếp	trên
khắp	nước	Nga.	Gergiev	có	vợ	là	người	Ossetia.

Nhà	bình	luận	của	báo	Washington	Post	đã	chỉ	trích	gay	gắt	hành	động	của
nhạc	sĩ	như	một	“tuyên	bố	chính	 trị”.	Giờ	đây,	nhạc	 trưởng,	 theo	 lời	nhà	bình
luận,	“đã	đứng	về	phía	chủ	nghĩa	dân	tộc	Nga	với	tất	cả	những	hậu	quả	phi	dân
chủ	 của	 nó”	 (182).	 “Không	 nghi	 ngờ	 gì,	 tinh	 thần	 yêu	 nước	 của	 ông	 ta”,	 tờ
Guardian	viết	một	ngày	sau	buổi	hòa	nhạc	ngoài	trời	tràn	đầy	cảm	xúc,	“là	chân
thành	(183)”.

Nhạc	được	 chọn	 cẩn	 thận	và	 có	 tính	biểu	 tượng.	Dmitri	Shostakovich	viết
Bản	giao	hưởng	số	7,	còn	được	gọi	là	Bản	giao	hưởng	Leningrad	trong	thời	bị
bao	vây.	Bản	nhạc	được	biểu	diễn	lần	đầu	vào	năm	1942.	Với	Gergiev,	buổi	hòa
nhạc	này	không	phải	là	vấn	đề	chính	trị	mà	là	quan	điểm	công	dân.	“Buổi	hòa
nhạc	của	tôi	nhằm	tưởng	nhớ	những	người	đã	chết	và	được	trình	diễn	không	vì
lời	bình	luận	trên	Washington	Post.

Nếu	nước	Nga	không	 can	 thiệp,	 phải	 có	đến	hàng	nghìn	 người	Ossetia	 hy
sinh.	Âm	nhạc	đó	không	chỉ	 là	về	Hitler,	mà	là	về	bất	cứ	cái	ác	nào	bước	vào
cuộc	sống	chúng	ta”,	ông	giải	thích	hành	động	bộc	phát	của	mình	như	thế.



“Tại	 những	 buổi	 hòa	 nhạc	 có	 các	 Bộ	 trưởng	 Quốc	 phòng	 Anh	 và	 Đức”,
Gergiev	kể.	Ông	rất	nhớ	cảm	xúc	của	mình	khi	đó.	“Tôi	chỉ	có	độc	một	câu	hỏi
cho	họ:	Ai	đã	khởi	sự	chiến	tranh?	Chẳng	lẽ	đó	là	sự	thất	thường	của	nước	Nga,
xảy	ra	chẳng	biết	từ	đâu?	Cuộc	trò	chuyện	về	đề	tài	đó	không	thành.	Họ	chỉ	lịch
sự	lắng	nghe	tôi	và	không	nói	gì”.

Không	chỉ	nhạc	sĩ	Gergiev	phẫn	nộ	vì	những	biến	cố	ở	nam	Ossetia,	mà	có
cả	Vladimir	Putin,	và	hậu	quả	của	nó	sẽ	đi	xa.

Từ	 trước	khi	 đế	 chế	Sa	hoàng	 tan	 rã	 năm	1917,	 nam	Ossetia	 đã	 chống	 lại
những	mưu	 toan	 thôn	 tính	 từ	phía	Gruzia,	và	một	 số	cuộc	xung	đột	đã	xảy	 ra
đẫm	máu.	Trong	Cộng	hòa	xã	hội	chủ	nghĩa	Xô	viết	Gruzia,	khu	vực	này	nằm	ở
ngay	giữa	lòng	Kavkaz,	đã	nhận	được	quy	chế	tự	trị.	Những	thập	niên	tiếp	theo
chỉ	còn	các	cuộc	xung	đột	yếu	ớt	bởi	một	người	Gruzia	 -	 Iosif	Vissarionovich
Dzhugashvili,	nổi	tiếng	hơn	với	bí	danh	Stalin,	đã	giữ	Liên	Xô	trong	nắm	đấm
thép	của	chuyên	chế	và	thành	lập	một	hệ	thống	có	tuổi	 thọ	còn	lâu	hơn	ông	ta
nhiều	năm.	Ông	ta	khó	có	thể	tưởng	tượng	rằng	không	quân	Nga	hàng	chục	năm
sau	đó,	chiến	đấu	vì	nam	Ossetia,	đã	phải	ném	bom	xuống	thành	phố	quê	hương
Gori	của	mình.	Sau	cuộc	sụp	đổ	của	kế	hoạch	quy	mô	“Liên	Xô”,	những	cuộc
xung	 đột	 đã	 bùng	 lên	 với	 sức	 mạnh	 mới.	 Gruzia	 có	 được	 nam	 Ossetia,	 bắc
Ossetia	thuộc	về	Nga.	Nhưng	ngay	cả	khi	đó,	nam	Ossetia	đã	phản	đối	và	tuyên
bố	độc	 lập.	Mong	muốn	 tự	 trị	ấy	cũng	 thấy	được	ở	miền	 tây	bắc	đất	nước,	 tại
Abkhazia.	Từ	đó	đến	nay,	lịch	sử	Gruzia	là	biên	niên	sử	những	cuộc	chiến	tranh
được	tuyên	bố	và	thật	sự	diễn	ra.	Năm	2008,	những	gì	Chính	phủ	Tbilisi	cố	giới
thiệu	với	phương	Tây	như	một	phần	của	cuộc	“chiến	 tranh	 lạnh”	mới	và	cuộc
tranh	đấu	chống	sự	phục	hồi	Liên	xô	củ	bởi	Moskva	(184),	là	một	âm	mưu	chết
người	mà	Gruzia	mạo	hiểm	để	cuối	cùng,	sau	100	năm,	nuốt	chửng	tính	nổi	loạn
ấy	bằng	việc	nhân	danh	tự	do	và	dân	chủ.

Đối	với	Vladimir	Putin,	xung	đột	với	Gruzia	là	sự	khẳng	định	ý	tưởng:	chính
phương	tiện	quân	sự	là	thứ	ngôn	ngữ	dễ	hiểu	hơn	với	phương	Tây	để	giải	thích



cho	 những	 lợi	 ích	 riêng	 của	 Nga.	 Chiến	 tranh	 trở	 thành	 điểm	 bước	 ngoặt	 và
thuyết	phục	ông	hoàn	toàn	vào	tính	đúng	đắn	của	giả	định	từ	 lâu	rằng	phương
Tây,	trước	tiên	là	Hoa	Kỳ,	cố	sử	dụng	mọi	khả	năng	để	gây	bất	ổn	cho	tình	hình
nước	Nga.	Không	chỉ	bối	cảnh	chiến	tranh	đã	thuyết	phục	được	Putin	mà	còn	vì
việc	sử	dụng	có	chủ	đích	và	gây	căng	thẳng	có	dụng	ý	mâu	thuẫn	sắc	tộc,	kéo	dài
nhiều	thập	niên	từ	phía	Hoa	Kỳ	-	nước	được	dẫn	dắt	bởi	những	đánh	giá	sai	về
tình	hình	và	những	quan	điểm	 tư	 tưởng,	 tạo	 ra	những	phạm	vi	 ảnh	hưởng	địa
chính	trị	và	vượt	qua	biên	giới	cho	phép	trong	hoạt	động	chính	trị.	Chính	từ	đó,
các	chính	khách	phương	Tây	bất	lực	trong	việc	đánh	giá	tính	chất	bùng	nổ	của
tình	hình.	Gruzia	là	cuộc	diễn	tập	của	Ukraine.

Nỗ	lực	của	Tổng	thống	Gruzia	Mikhail	Saakashvili	thúc	đẩy	việc	Gruzia	gia
nhập	NATO	dưới	sự	hỗ	trợ	của	Hoa	Kỳ	đã	bị	thất	bại	(185).	Mặc	dù	thời	điểm	là
thành	 công.	Ở	Hoa	Kỳ	 đang	 bắt	 đầu	 chiến	 dịch	 tranh	 cử,	 và	 cái	 tên	Vladimir
Putin	cũng	như	một	nhắc	nhở	về	nước	Nga	thôi	cũng	đủ	gợi	nên	những	kêu	ca
âm	ỉ,	có	 lợi	để	 tận	dụng.	Chính	xác	hơn,	đó	 là	cảm	giác	sợ	hãi	còn	 lại	 từ	 thời
chiến	tranh	lạnh.	Mùa	xuân	năm	2008,	khi	Saakashvili	xuất	hiện	ở	Washington
và	nộp	đơn	xin	kết	nạp	Gruzia	vào	NATO,	Tổng	thống	Hoa	Kỳ	đã	hứa	sẽ	ủng
hộ.	George	Bush	-	con	đang	tại	chức	năm	cuối.	Trong	số	những	người	Cộng	hòa
tham	gia	 cuộc	 đua	 vào	 chức	 tổng	 thống	 có	 thượng	 nghị	 sĩ	 cứng	 rắn	 phái	 hữu
John	McCain,	ứng	viên	tổng	thống	này	từ	lâu	đã	phát	biểu	ủng	hộ	việc	Gruzia
gia	nhập	liên	minh	Bắc	Đại	Tây	Dương.	Ông	biết	Saakashvili	 từ	năm	1997,	 từ
khi	chính	khách	trẻ	này	trao	cho	ông	niềm	hy	vọng,	và	họ	kết	thân.	McCain	đã
nhiều	năm	bay	đến	các	nước	cựu	Cộng	hòa	Xô	viết	như	một	kiểu	“nhà	 truyền
giáo	dân	chủ”.	Ông	sẽ	xuất	hiện	ở	quảng	trường.	Phương	châm	của	ông	thay	đổi
tùy	theo	tình	hình	lúc	đó	xảy	ra	cuộc	khủng	hoảng	chính	trị	nào:	“Tất	cả	chúng
ta	đều	là	người	Gruzia”	hay	“Tất	cả	chúng	ta	đều	là	người	Ukraine”	(186).	Một
công	thức	đã	được	kiểm	chứng,	và	không	chỉ	ở	Hoa	Kỳ.	McCain	là	một	đối	thủ
khốc	liệt	của	Tổng	thống	Nga	và	không	che	giấu	ác	cảm	với	ông.	Ứng	viên	của
Đảng	Cộng	hòa	này,	ở	những	đỉnh	điểm	của	mỗi	cuộc	khủng	hoảng	đều	kêu	gọi



sự	 can	 thiệp	 ngay	 lập	 tức	 của	 NATO.	 Theo	 Washington	 Post	 và	 New	 York
Times,	 cố	 vấn	 của	 ông	 về	 chính	 sách	 đối	 ngoại	 đã	 nhiều	 năm	 nhận	 tiền	 của
Chính	phủ	Gruzia	nhờ	việc	vận	động	hành	lang	cho	lợi	ích	của	nước	này	(187).
Còn	cuộc	đối	đầu	giữa	Gruzia	và	Nga	sau	chuyến	thăm	đầu	tiên	của	Tổng	thống
Hoa	Kỳ	tới	Gruzia,	diễn	ra	ba	năm	trước,	thì	liên	tục	leo	thang.

Công	thức	đảo	chính

Từ	sân	bay	quốc	tế	Tbilisi	đến	trung	tâm	thủ	đô	Gruzia	mất	nửa	giờ	xe	chạy.
Con	đường	cao	tốc	nhiều	làn	có	tên	Đại	lộ	G.	Bush	nhằm	kỷ	niệm	chuyến	thăm
ngắn	của	Tổng	thống	Hoa	Kỳ	tháng	5-2005.	Trên	Quảng	trường	Tự	Do	trước	tòa
nhà	thị	chính	treo	cờ	Hoa	Kỳ	và	Gruzia,	hàng	chục	ngàn	người	đang	đứng.	Họ
đến	dự	lễ	mừng	chuyến	thăm	đầu	tiên	của	Tổng	thống	Hoa	Kỳ	đến	Gruzia	và	say
mê	 lắng	 nghe,	mặc	 cho	micro	 thỉnh	 thoảng	 lại	 bị	 ngắt	 và	 phát	 biểu	 của	Tổng
thống	Bush	chỉ	vọng	 tới	 từng	đoạn.	Lãnh	đạo	Hoa	Kỳ	 trong	chuyến	 thăm	các
nước	khối	phương	Đông	cũ	phát	biểu	cũng	chỉ	một	ý:	ông	nói	tự	do	và	dân	chủ
giờ	đây	đang	lan	rộng	khắp	thế	giới,	và	hiện	chúng	đang	ngự	trị	ở	Gruzia,	rằng
người	dân	có	thể	tự	hào	về	những	thành	tựu	của	mình.	George	Bush	-	con	cũng
thực	hiện	một	cú	công	kích	nhỏ	về	phía	Putin	và	nói	 thêm,	chủ	quyền	của	đất
nước	phải	được	tất	cả	các	quốc	gia	tôn	trọng	(188).	Washington	hoàn	toàn	nhận
thức	được	các	xung	đột	lịch	sử	quanh	nam	Ossetia	và	những	khu	vực	khác,	đồng
thời	họ	cũng	nắm	rõ	những	hứa	hẹn	công	khai	đầy	tham	vọng	của	Tổng	thống
Gruzia	đưa	ra	trong	chiến	dịch	tranh	cử	vừa	qua:	ông	ta	tuyên	bố,	sẽ	một	lần	nữa
tái	 sáp	 nhập	 những	 lãnh	 thổ	 không	 chịu	 khuất	 phục,	 và	 trong	 trường	 hợp	 cần
thiết	-	là	bằng	vũ	lực.

Chuyến	 thăm	 của	 vị	 khách	 cao	 cấp	 được	 xem	 như	 sự	 tưởng	 thưởng	 cho
Mikhail	Saakashvili.	Chàng	thanh	niên	học	ở	Hoa	Kỳ	và	giữ	chức	tổng	thống	đã
được	một	năm.	Saakashvili	cơ	bản	tự	tin	và	cảm	thấy	thoải	mái	khi	ở	Mỹ,	ông



học	 ở	 Đại	 học	 Columbia	 tại	 New	 York	 và	 Đại	 học	 George	 Washington	 Ở
Washington.	Vào	thời	của	mình,	Tổng	thống	Gruzia	và	cựu	Ngoại	trưởng	Liên
Xô	Eduard	Shevardnadze	đã	đưa	tài	năng	chính	trị	 trẻ	tuổi	này	về	dưới	sự	bảo
bọc	của	mình	và	chẳng	bao	lâu,	bổ	nhiệm	ông	vào	chức	bộ	trưởng.	Năm	2004,
người	 được	 ông	 bảo	 trợ	 đã	 tận	 dụng	 cơ	 hội	 này,	 với	 sự	 ủng	 hộ	 tích	 cực	 của
Washington	trên	làn	sóng	căm	phẫn	mãnh	liệt	của	toàn	dân	bởi	những	gian	lận
hàng	loạt	trong	các	cuộc	bầu	cử,	lật	đổ	Shevardnadze	và	bẻ	gãy	xương	sống	của
hệ	 thống.	Mikhail	 Saakashvili	 -	 người	 ủng	 hộ	 cuồng	nhiệt	 chiến	 lược	 an	 ninh
Mỹ,	mà	ấn	bản	mới	của	nó	nhất	định	phải	được	thực	hiện,	đã	được	in	vào	giai
đoạn	đầu	thời	kỳ	lãnh	đạo	của	George	Bush	-	con:	“Cuộc	đối	đầu	vĩ	đại	của	thế
kỷ	20	giữa	tự	do	và	chủ	nghĩa	toàn	trị	đã	kết	thúc	bằng	chiến	thắng	thuyết	phục
của	các	lực	lượng	tự	do	và	bằng	việc	tạo	ra	mô	hình	đáng	tin	cậy	cho	sự	thành
công	của	quốc	gia	 trên	 cơ	 sở	 tự	do,	 dân	 chủ	và	nền	kinh	 tế	 thị	 trường	 tự	do”
(189).

Trong	chiến	dịch	thay	đổi	chính	quyền,	Saakashvili	đạt	được	thành	công	với
sự	hỗ	 trợ	 của	 công	nghệ	mới,	 từng	được	hoàn	 thiện	ở	Đông	Âu	 trước	đó.	Về
chính	 thức,	nó	 là	việc	 thay	đổi	chính	quyền	 từ	bên	 trong,	nhưng	với	sự	hỗ	 trợ
hậu	cần	từ	nước	ngoài.	Điều	kiện	để	áp	dụng	nó	-	đó	là	sự	bất	mãn	chung	với	hệ
thống,	thường	là	trong	tình	trạng	khủng	hoảng.	Những	nhà	hoạt	động	là	những
người	trẻ	tuổi	có	lý	tưởng,	chủ	yếu	học	ở	nước	ngoài.	Họ	năng	động,	linh	hoạt,
biết	cách	tiếp	xúc	với	báo	giới,	thường	xuyên	tạo	ra	nội	dung	mới,	lèo	lái	sự	bất
mãn	chung	và	tổ	chức	những	cuộc	biểu	tình	hiệu	quả	trong	khuôn	khổ	các	sáng
kiến	 với	 những	 cái	 tên	 thơ	mộng	 kiểu	 “Cách	mạng	 Hoa	 hồng”,	 “Cách	mạng
Cam”	 hay	 “Cách	 mạng	 Tuyết	 tùng”*.	 Như	 một	 quy	 luật,	 họ	 thông	 minh	 và
nhanh	nhạy	hơn	bộ	máy	nhà	nước	nặng	nề.	Ở	Đông	Âu,	họ	thường	được	các	quỹ
Hoa	Kỳ	vốn	gần	với	chính	phủ	hỗ	trợ;	những	tổ	chức	có	mối	liên	hệ	tốt	với	các
chính	khách	tân	bảo	thủ	và	những	mối	giao	hảo	không	tệ	với	giới	an	ninh	giúp
họ	trong	việc	đào	tạo	cũng	như	hỗ	trợ	các	thiết	bị	kỹ	thuật.	Tạp	chí	Spiegel	gọi
gánh	xiếc	rong	chính	trị	này	là	“Công	ty	Cách	mạng”	và	từ	tháng	11-2005,	trong



bài	báo	gồm	hai	phần,	họ	đã	mô	 tả	chính	xác	những	cuộc	cách	mạng	 thời	đại
mới	đang	được	chuẩn	bị	 thế	nào	 (190).	Những	sự	kiện	năm	2003	ở	Gruzia	và
năm	 2004	 ở	 Ukraine	 giống	 “cuộc	 nổi	 dậy	 bộc	 phát	 chống	 lại	 các	 chính	 phủ
chuyên	quyền”,	nhưng	 thật	 ra,	 đó	 là	những	hành	động	“được	 lên	kế	hoạch	kỹ
lưỡng”,	Spiegel	viết.	Ở	Tbilisi,	phong	trào	mới	vì	dân	quyền	có	nhiều	sinh	viên
tham	gia,	mang	cái	tên	dễ	nhớ	“Kmara!”	(“Đủ	rồi!”).	Nó	được	quỹ	“Xã	hội	mở”
của	 tỉ	 phú	 Hoa	 Kỳ	 George	 Soros,	 người	 có	 mối	 quan	 hệ	 chặt	 chẽ	 với	 chính
quyền	Mỹ,	tài	trợ.	Trong	số	đó,	theo	Spiegel,	vào	tháng	6-2003,	Soros	đã	tài	trợ
cho	“một	cuộc	huấn	tập	ba	ngày	về	đề	tài	những	cuộc	cách	mạng	hòa	bình	ở	thị
trấn	Tskhvarichamia	với	hơn	một	ngàn	nhà	hoạt	động	được	chuẩn	bị	cho	cuộc
chiến	giành	chính	quyền	sắp	tới”.

Ngày	22-11-2003,	diễn	đàn	nhân	dân	của	Mikhail	Saakashvili	cùng	với	bạn
bè	đã	tấn	công	tòa	nhà	quốc	hội.	Vòng	vây	bảo	vệ	của	cảnh	sát	không	chống	cự
nổi.	Tổng	thống	từ	chức.	Richard	Miles,	Đại	sứ	Hoa	Kỳ	tại	Gruzia,	điều	khiển
việc	ra	đi	của	chính	quyền	Shevardnadze.	Kết	 thúc	hoạt	động	này,	người	đứng
đầu	quốc	gia	gọi	George	Soros	là	bạn	tốt	và	nói,	ông	này	đã	tích	cực	tham	gia
cuộc	cách	mạng	bằng	cách	chi	tiền	cho	tổ	chức	sinh	viên	(191).

Vladimir	Putin	quan	sát	diễn	biến	tình	hình	ở	nước	láng	giềng	và	Saakashvili
với	sự	thiếu	tin	tưởng.	Nguyên	nhân	mất	lòng	tin,	theo	quan	sát	của	ông,	không
chỉ	vì	nước	láng	giềng	đang	dần	biến	thành	một	tiền	đồn	của	Mỹ	mà	còn	ở	sự	ác
cảm	nhau	của	hai	chính	khách.	Theo	ý	Putin,	Saakashvili	là	một	kẻ	khiêu	khích,
đau	khổ	vì	chứng	hoang	tưởng	tự	đại,	không	đánh	giá	đúng	tình	hình	và	đang	cố
hết	sức	chứng	minh	sự	vượt	trội	của	mình.	Còn	Saakashvili	cho	rằng	cuối	cùng
cần	cho	Putin	thấy,	ai	là	nhân	vật	chính	trong	sân	trường	và	cách	phòng	hờ	tốt
nhất	 là	dọa	dẫm	bằng	cách	gọi	ông	anh	cả	mình	ra.	Nhà	 lãnh	đạo	mới	của	đất
nước	nhỏ	bé	giáp	biên	giới	Nga	có	gần	4	triệu	dân,	nuôi	dưỡng	tưởng	tượng	của
mình	về	vai	trò	lịch	sử	của	đất	nước	và	không	bỏ	lỡ	cơ	hội	nào,	cả	ở	Đông	lẫn	ở
Tây,	 tự	 quảng	 bá	 và	 nhấn	mạnh	 rằng	 ông	 ta,	 giống	David,	 nổi	 dậy	 chống	 lại
Goliath	hùng	mạnh	cho	toàn	bộ	thế	giới	tự	do.	“Giờ	đây,	chúng	tôi	sẵn	sàng	đưa



vào	cuộc	sống	chương	trình	tự	do	này	-	vì	nhân	dân	chúng	tôi,	vì	những	giá	trị
của	chúng	tôi	và	Hoa	Kỳ,	những	giá	trị	quan	trọng	vì	chúng	chỉ	ra	lý	tưởng	cho
toàn	 bộ	 thế	 giới	 còn	 lại”,	 ông	 tuyên	 bố	 trong	 cuộc	 trò	 chuyện	 với	 Bush	 vào
chuyến	thăm	Washington	(192).	Sự	kết	hợp	của	phong	cách	dọa	dẫm	và	ý	tưởng
vĩ	đại	cá	nhân	này	là	thứ	mà	Putin	dị	ứng	bẩm	sinh.	Vai	trò	không	nói	ra,	nhưng
đồng	 thời	 lại	 rất	 rõ	 ràng	 của	Washington	 lại	 càng	 khiến	 ông	 tức	 giận.	 Bush
không	coi	những	phát	biểu	cảnh	báo	thẳng	thừng	của	Putin	về	sự	cần	thiết	chấm
dứt	 mở	 rộng	 NATO	 về	 phía	 đông,	 về	 phía	 Gruzia	 là	 nghiêm	 túc.	 Tình	 hình
không	thể	không	dẫn	tới	xung	đột.

Không	 lâu	 trước	 khi	 về	 hưu	 vào	 năm	 2005,	 Ngoại	 trưởng	 Hoa	 Kỳ	 Colin
Powell	đã	đưa	trước	cho	chàng	thanh	niên	này	lời	khuyên	giá	trị:	“Ông	cho	rằng
ông	đang	nói	về	những	lợi	ích	cơ	bản	của	đất	nước	mình.	Chúng	tôi	không	chắc
lắm	về	điều	đó,	nhưng,	trong	bất	cứ	trường	hợp	nào,	không	nên	nói	về	những	lợi
ích	quốc	gia	của	chúng	tôi.	Vì	thế,	hãy	cố	đừng	để	rơi	vào	tình	huống	mà	ông
không	 thể	xử	 lý.	Đừng	nghĩ	bất	 cứ	 lúc	nào	 chúng	 tôi	 cũng	có	 thể	đến	và	 cứu
ông”	(193).	Thế	nhưng,	những	cảnh	báo	như	thế	từ	Hoa	Kỳ	là	rất	hiếm.	Người
kế	nhiệm	Colin	Powell	là	Condolezza	Rice	ít	nghiêm	ngặt	hơn	trong	những	phát
biểu	công	khai	của	mình.	Không	lâu	trước	cuộc	xung	đột,	khi	bà	phát	biểu	phản
đối	Putin	vì	căng	thẳng	trong	quan	hệ	giữa	Nga	và	Gruzia	và	truyền	đạt	cảnh	báo
của	Bush	về	việc	điều	này	có	thể	làm	căng	thẳng	cả	quan	hệ	Nga	-	Mỹ,	Putin	đề
nghị	bà	chuyển	tới	Nhà	Trắng	câu	trả	lời	ngắn	gọn:	“Tôi	nhất	định	sẽ	làm	việc
mà	tôi	sẽ	làm”	(194).

Nhà	lãnh	đạo	trẻ	triển	vọng	của	Gruzia	đã	cung	cấp	2.000	quân	nhân	từ	đất
nước	nhỏ	bé	của	mình	cho	Bush	và	quân	đội	của	liên	minh	đang	tiến	hành	chiến
tranh	ở	Iraq,	trong	lúc	Đức	dưới	sự	lãnh	đạo	của	Thủ	tướng	Liên	bang	Gerhard
Schroeder,	Pháp	dưới	sự	lãnh	đạo	của	Jacques	Chirac	và	Nga	từ	chối	 tham	gia
các	 hoạt	 động	 quân	 sự.	 Cuộc	 chiến	 này	 đã	 cướp	 đi	 mạng	 sống	 hơn	 100.000
người	Iraq	và	khiến	khu	vực	này	bất	ổn	tới	tận	ngày	nay.	Còn	ở	tầng	4	của	Bộ
Quốc	phòng	ở	Tbilisi	từ	lúc	đó	bắt	đầu	có	các	huấn	luyện	viên	Mỹ	ngồi,	những



người	đưa	quân	đội	nhỏ	bé	của	Gruzia	lên	tầm	hiện	đại.	Lầu	Năm	Góc	cung	cấp
vũ	 khí,	 còn	Tổng	 thống	Gruzia	 trong	 bốn	 năm	 nắm	 quyền	 đã	 tăng	 ngân	 sách
quốc	phòng	lên	gần	sáu	lần	(195).

Đến	nay,	đã	biết	rõ	ai	là	người	bắn	phát	súng	đầu	tiên	trong	cuộc	xung	đột
này.	Tổng	thống	Gruzia	Saakashvili	đã	khởi	chiến	và	tấn	công	tính	nổi	loạn	nam
Ossetia	 bằng	 một	 nguyên	 cớ	 giả	 tạo	 (196).	 Người	 tiền	 nhiệm	 ông	 -	 Eduard
Shevardnadze	đã	cố	gắng	trong	vô	vọng	chinh	phục	nam	Ossetia	với	cuộc	chiến
đẫm	máu	vào	năm	1992.	Theo	thỏa	thuận	ngừng	bắn	ký	kết	khi	đó,	Nga	được	ủy
nhiệm	chính	thức	triển	khai	quân	đội	trong	khu	vực	này	để	theo	dõi	lệnh	ngưng
bắn	(197).	Ngay	trước	cuộc	tấn	công,	Saakashvili	chính	thức	tuyên	bố	là	Nga	đã
đưa	thêm	quân	bổ	sung	vào	Gruzia	và	lệnh	tấn	công	của	ông	ta	chỉ	để	tự	vệ;	thế
nhưng	một	năm	sau	đó	đã	làm	rõ	được	rằng	tuyên	bố	của	ông	ta	là	dối	trá.

Năm	2009,	nhà	ngoại	giao	Thụy	Sĩ	Heidi	Tagliavini	đã	chính	thức	giới	thiệu
báo	cáo	được	thực	hiện	cùng	hơn	20	chuyên	gia	quân	sự	và	pháp	luật	về	các	kết
quả	điều	tra	tiến	hành	theo	yêu	cầu	của	EU.	Báo	cáo	lên	tới	hơn	1.000	trang,	bao
gồm	phân	tích,	các	tài	liệu	và	phát	biểu	của	các	nhân	chứng	và	bác	bỏ	tuyên	bố
của	ban	lãnh	đạo	Gruzia	muốn	qua	đó	trút	bỏ	tội	lỗi	của	mình.	“Không	có	cuộc
tấn	công	quân	sự	nào	của	Nga	trước	chiến	dịch	quân	sự	của	Gruzia”,	các	tác	giả
báo	cáo	xác	nhận.	Khẳng	định	của	phía	Gruzia	 rằng	 trước	cuộc	 tấn	công	nam
Ossetia	có	một	binh	đoàn	quân	đội	Nga	được	tăng	cường	cũng	như	trong	tương
lai	gần	đã	có	kế	hoạch	tấn	công	từ	phía	Nga	là	điều	“không	chứng	minh	được”
(198).	Các	chuyên	gia	EU	cáo	buộc	hai	phía	phạm	tội	ác	chiến	tranh	trong	quá
trình	xung	đột,	nhưng	việc	ai	là	kẻ	đầu	tiên	ném	đá	vào	người	khác	thì	không	có
gì	phải	nghi	ngờ.	Ba	 tuần	sau	khi	bắt	đầu	xung	đột,	Ngoại	 trưởng	Đức	Frank-
Walter	Steinmeier	đã	thành	lập	được	một	ủy	ban	điều	tra	độc	lập	trong	Hội	đồng
Bộ	 trưởng	ELI	và	nêu	 lý	do	quyết	định	của	mình:	“Để	phát	 triển	quan	hệ	của
chúng	 ta	với	hai	phía	xung	đột,	dẫu	sao	cũng	quan	 trọng	việc	ai	phải	có	 trách
nhiệm	gì”	(199).



Theo	 cuộc	 điều	 tra	 này,	 cuộc	 pháo	 kích	 của	 quân	 đội	Gruzia	 vào	 thủ	 phủ
Tskhinvali	của	nam	Ossetia	đã	bắt	đầu	từ	đêm	ngày	7	sang	sáng	ngày	8-8-2008,
đụng	độ	quân	sự	đã	kéo	dài	năm	ngày	và	vì	việc	đưa	quân	Nga	vào,	xung	đột
cũng	lan	ra	vài	nơi	tại	một	số	khu	vực	khác	của	Gruzia.	Ở	nam	Ossetia	hơn	vài
trăm	người	chết,	hơn	1.700	người	bị	thương.	Thiệt	hại	chính	thức	của	quân	Nga
là	 67	 người.	 Số	 người	 chạy	 nạn	 lên	 đến	 hơn	 100.000.	 Trò	 chơi	 chính	 trị	 “va
banque”*	mà	Saakashvili	khởi	 sự,	bất	 chấp	những	cảnh	báo	 trong	 số	đó	có	 từ
phía	Hoa	Kỳ,	đã	phải	trả	giá	bằng	sinh	mạng	của	khoảng	200	binh	sĩ	và	cảnh	sát
Gruzia.	“Cuộc	xung	đột	này	bắt	nguồn	từ	sâu	xa	trong	lịch	sử	khu	vực”,	ủy	ban
điều	tra	tổng	kết,	nó	là	“cao	điểm	của	sự	căng	thẳng	và	khiêu	khích	ngày	càng
tăng”.	Rõ	ràng,	cao	điểm	này	đã	được	chuẩn	bị	kỹ.

Tin	về	cuộc	tấn	công	của	Gruzia	vào	Ossetia	đến	đúng	lúc	Vladimir	Putin	ở
Bắc	Kinh,	không	lâu	 trước	khi	khai	mạc	Thế	vận	hội	Bắc	Kinh.	Tuyên	bố	của
Thủ	 tướng	Nga,	người	ba	 tháng	 trước	đã	 chuyển	chức	 tổng	 thống	cho	Dmitry
Medvedev,	hết	 sức	 rõ	 ràng.	“Giới	 lãnh	đạo	Gruzia	đã	 tiến	hành	các	hoạt	động
gây	 hấn	 chống	 lại	 nam	Ossetia.	 Họ	 đưa	 vào	 đó	 thiết	 bị	 hạng	 nặng,	 pháo,	 xe
tăng”,	 ông	 nói	 tại	 cuộc	 họp	 báo	 triệu	 tập	 vội	 vì	 lý	 do	 này.	 “Điều	 đó	 rất	 đáng
buồn...	và	dĩ	nhiên,	sẽ	gây	ra	những	hành	động	đáp	trả”	(200).

Trong	những	giờ	tới,	ông	sẽ	 trò	chuyện	với	George	Bush	-con,	người	cũng
tới	dự	Thế	vận	hội.	“Tôi	gặp	ông	ấy	ở	sân	vận	động”,	Vladimir	Putin	hồi	tưởng,
“và	tôi	cảm	thấy	Washington	sẽ	không	ngăn	cuộc	xung	đột	này	lại.	Ông	ta	không
có	những	cố	vấn	đó”.	Trong	câu	trả	lời	chính	thức	của	mình	truyền	đi	trên	truyền
hình	Hoa	Kỳ,	Bush	nói	 thẳng	với	Putin	 là	không	 thể	chấp	nhận	 leo	 thang	bạo
lực.	Phó	Tổng	thống	Dick	Cheney	từ	Washington	bổ	sung	rằng	những	hành	động
bạo	lực	của	Nga	chống	lại	Gruzia	“không	được	để	không	có	câu	trả	lời”	(201).

Ngay	 sau	 lễ	 khai	mạc	Thế	 vận	 hội,	 Putin	 bay	 về	 nhà	 không	 báo	 trước	 và
trong	 đêm	 đó,	 hạ	 cánh	 xuống	 sân	 bay	 Vladivostok	 ở	 biên	 giới	 nam	 Ossetia.
Truyền	 hình	 phát	 đi	 hình	 ảnh	 Thủ	 tướng	 kiên	 quyết	 đi	 thăm	 trại	 tị	 nạn,	 trò



chuyện	với	các	 tướng	lĩnh	Nga	và	an	ủi	những	binh	lính	bị	 thương	trong	bệnh
viện.	Nói	chung,	những	nhiệm	vụ	này	lẽ	ra	là	của	Tổng	thống	Medvedev.	Không
quân	Nga	tấn	công	vào	quân	đội	địch,	xe	tăng	Nga	tiến	vào	Gruzia.	Chỉ	vài	ngày
sau,	Saakashvili	 với	 sự	 trung	gian	 của	Tổng	 thống	Pháp	Nicolas	Sarkozy	 như
một	đại	diện	EU,	đã	ký	thỏa	thuận	ngừng	bắn.

Washington	đã	không	hỗ	trợ	quân	sự.	G.	Bush	sau	khi	trở	về	Nhà	Trắng	chỉ
giới	hạn	bằng	một	phát	biểu	lớn	tiếng,	rằng	Nga	có	nguy	cơ	đánh	mất	vị	trí	của
mình	“trong	các	cơ	cấu	kinh	tế	và	chính	trị,	đồng	thời	cả	các	cơ	cấu	an	ninh	thế
kỷ	21”	(202),	đồng	thời	tuyên	bố	hai	máy	bay	quân	sự	sẽ	không	vận	đến	Tbilisi
chăn	màn	 và	 thực	 phẩm.	Cùng	 lúc,	 Saakashvili	 tại	Đại	 lộ	Rustaveli	 ở	Tbilisi,
trước	hàng	nghìn	ủng	hộ	viên	hoan	hỉ,	với	giọng	sôi	nổi	đã	tuyên	bố	về	“sự	giã
từ	của	chúng	ta	với	Liên	Xô”	(203).	Những	người	đứng	cạnh	Bush,	Tổng	thống
Ba	Lan	Lech	Kaczynski	và	các	lãnh	đạo	Litva,	Latvia,	Estonia	đã	không	thể	thúc
đẩy	ông	có	những	bước	đi	kiên	quyết	hơn.	Họ	ủng	hộ	Saakashvili	và	muốn	tính
sổ	gì	đó	với	Liên	Xô	cũ.	Nhưng	tính	toán	của	họ	không	hợp	lý.

“Chúng	tôi	còn	có	thể	làm	gì	ngoài	đáp	trả	quân	sự?	Lau	vết	máu	và	bỏ	đi,
treo	cổ	à?”,	Putin	hỏi	sau	đó.	Câu	hỏi	tu	từ.	Ở	Bắc	Kinh,	ông	đã	xem	tin	tức	của
phương	Tây	để	tìm	hiểu	xem	người	ta	phản	ứng	thế	nào	trước	cuộc	tấn	công	của
Gruzia.	 “Không	một	 sự	phẫn	nộ,	không	có	gì,	 dường	như	chẳng	có	gì	xảy	 ra.
Mọi	lỗi	lầm	là	do	chúng	tôi”	(204).	Ông	một	lần	nữa	tìm	thấy	sự	khẳng	định	cho
ý	nghĩ	của	mình,	rằng	chỉ	có	thể	dựa	vào	sức	mạnh	của	bản	thân.

Chẳng	bao	 lâu	sau	cuộc	xung	đột,	ngày	26-8-2008,	Đại	sứ	quán	Hoa	Kỳ	ở
Moskva	đã	gởi	tới	CIA	và	Bộ	Ngoại	giao	một	thông	báo	đóng	dấu	“mật”	đánh
giá	tình	hình	những	tuần	qua.	Trong	đó	kể	lại,	những	ngày	này	ở	Moskva,	người
ta	nói	gì	sau	cốc	rượu	vang	ở	những	cuộc	tiếp	đón	ngoại	giao.	Ở	đó	nội	dung,
như	thường	thấy,	không	chỉ	về	những	nguyên	nhân	chiến	tranh	và	các	lợi	ích	làm
nền	tảng	cho	cuộc	xung	đột,	mà	còn	về	các	nhân	vật.	Khối	lượng	thông	tin	có	ích
không	nhiều.



“Khi	xung	đột	bắt	đầu	ở	Gruzia,	Medvedev	lúng	túng.	Cố	vấn	Chính	trị	Đối
ngoại	của	Putin,	ông	Ushakov	kể	cho	Đại	sứ	Đức	rằng	Putin	rất	lo	âu	trước	sai
lầm	của	Medvedev	ở	chỗ	không	thể	hiện	sự	quyết	liệt	ngay	vào	ngày	8-8.	Putin
đã	phải	vài	lần	can	thiệp	vào	tình	hình	từ	Bắc	Kinh.	(...).	Khi	cuộc	xung	đột	bước
ra	 khỏi	 giai	 đoạn	 nóng	 và	Medvedev	 cùng	 với	 Tổng	 thống	 Pháp	 bắt	 đầu	 tiến
hành	 thương	 lượng...,	 sự	 cân	bằng	được	phục	hồi,	mặc	dù	người	Pháp	kể	 cho
chúng	tôi	là	Putin	có	mặt	ở	cuộc	gặp.	(...).	Sau	cuộc	xung	đột	ở	Gruzia,	không	ai
còn	 nghi	 ngờ	 gì,	 rằng	 Putin	 là	 nhân	 vật	 chính	 trong	 hệ	 thống	 chính	 trị	 này”
(205).

Bình	luận	của	chính	trị	gia	Vladimir	Putin	đối	với	những	thông	tin	loại	này
cũng	không	có	gì	ngạc	nhiên:	“Quyết	định	đưa	quân	do	Tổng	thống	thông	qua.
Không	một	xe	 tăng	nào	di	 chuyển	nếu	không	có	 lệnh	của	Tổng	 thống	Dmitry
Medvedev”.	Vladimir	 Putin	 trong	 khung	 cảnh	 chính	 thức	 luôn	 tôn	 trọng	 nghi
thức.

Cuộc	xung	đột	Gruzia	-	Nga	xác	định	mô	hình	hành	xử	trong	chính	trị	những
năm	sắp	tới:	những	tuyên	bố	công	khai	về	các	thỏa	hiệp,	mà	trên	thực	tế,	chúng
không	 phải	 là	 như	 thế.	 Năm	 2014,	 chúng	 kết	 thúc	 bằng	 cuộc	 khủng	 hoảng
Ukraine.	Lãnh	đạo	chính	trị	các	cường	quốc	thế	giới	bảo	đảm	với	nhau	rằng	họ
luôn	hiểu	nhau,	nhưng	lại	không	ngừng	chỉ	ra	cho	nhau	rằng	hành	động	của	đối
thủ	là	không	thế	chấp	nhận.	Angela	Merkel	ngay	từ	giai	đoạn	đầu	đã	hiểu	đường
lối	đối	đầu	của	Mikhail	Saakashvili	là	nguy	hiểm.	Nhưng	bà	vẫn	theo	đường	lối
của	Hoa	Kỳ,	chỉ	đưa	vào	một	ít	đổi	thay	mang	tính	điểm	tô	nho	nhỏ.	Từ	đầu	sự
nghiệp	chính	trị	của	mình,	bà	chia	sẻ	cơ	bản	đường	lối	chính	trị	đối	ngoại	của
Chính	phủ	Mỹ	và	không	bao	giờ	thật	sự	so	sánh	lợi	ích	của	Đức	với	Hoa	Kỳ.

Quan	điểm	này	được	bà	Merkel	tiếp	tục	duy	trì	sau	khi	diễn	ra	việc	thay	đổi
chính	quyền.	Hoa	Kỳ	-	“là	một	đối	tác	quan	trọng	đến	nỗi,	chúng	tôi	hợp	tác	chặt
chẽ	bởi	điều	đó	cần	cho	những	lợi	ích	chung	của	chúng	tôi,	bởi	chúng	tôi	muốn
điều	đó	và	chia	sẻ	những	giá	trị	chung”	-	câu	thần	chú	của	này	bà	đà	lặp	đi	lặp



lại	không	 lay	chuyển,	khi	đứng	cạnh	Barack	Obama	 tại	 cuộc	họp	 thượng	đỉnh
“G7”	ở	 lâu	đài	Ellmau	mùa	hè	năm	2015	 (206).	Đầu	 tháng	4-2008,	bốn	 tháng
trước	khi	bắt	đầu	chiến	tranh,	mọi	thứ	ước	chừng	vẫn	là	như	thế.

Quyết	định	thật	và	giả

Bữa	 tiệc	 tối	 truyền	 thống	 đêm	 trước	Hội	 nghị	 thượng	 đỉnh	NATO	ở	 cung
điện	sang	trọng	Ceausescu	tại	Bucharest	kéo	dài	 lâu	hơn	dự	định.	Đề	nghị	của
George	Bush	-	con	kết	nạp	Ukraine	và	Gruzia	vào	NATO	theo	một	hệ	thống	tăng
tốc	đã	gặp	phản	ứng	từ	các	nước	thành	viên	của	liên	minh.	Pháp	và	Đức	chống,
Ý	và	các	nước	Benelux*	cùng	đứng	về	phía	quan	điểm	này.	Những	người	đứng
đầu	 các	 chính	phủ	đã	biện	 luận	 cho	phản	ứng	này	 rằng	đa	 số	 cư	dân	Ukraine
không	muốn	gia	nhập	NATO,	vì	thế	hành	động	này	có	thể	khiến	chính	phủ	nước
này	bị	đe	dọa.	Tình	hình	hai	nước	rất	không	ổn	định	và	ngoài	ra,	không	nên	động
đến	nước	Nga,	như	Ngoại	trưởng	Đức	Frank-Walter	Steinmeier	nói	và	bằng	cách
đó,	đã	hướng	sự	 tập	 trung	của	những	người	có	mặt	về	quan	điểm	của	Moskva
(207).	Đề	tài	Putin	đã	gợi	lên	những	cuộc	tranh	cãi	sôi	nổi,	kéo	dài	tới	vài	giờ.
Cuộc	thảo	luận	trở	nên	căng	thẳng	hơn.	Phương	Tây	mở	rộng,	và	cùng	với	đó,
lợi	ích	của	nó	cũng	thay	đổi.	Ba	Lan	và	các	nước	Baltic	gây	áp	lực	lên	Angela
Merkel,	họ	muốn	mở	rộng	NATO,	nhắc	nhở	quá	khứ	của	nước	Đức	và	nghĩa	vụ
tinh	thần	của	nó	là	phải	chuộc	lỗi	của	mình.	“Các	đại	diện	Đông	Âu	nổi	nóng”,
Ngoại	trưởng	Hoa	Kỳ	Condoleezza	Rice	nhớ	lại.	“Thật	đáng	tiếc,	mọi	việc	thậm
chí	 còn	 tiến	 gần	 tới	 chỗ	 suýt	 chút	 nữa	 thì	 người	 ta	 đã	 cảm	 ơn	 người	Đức	 vì
những	gì	họ	đã	làm	những	năm	1930,	1940”	(208).

Bush	cũng	giận	dữ,	tuyên	bố	chỉ	có	thể	đưa	ra	một	khi	đồng	thuận.	Đến	cuối
kỷ	nguyên	của	mình,	ông	muốn	có	thêm	một	hành	động	chói	sáng	cho	sách	giáo
khoa	lịch	sử	Hoa	Kỳ	và	chống	lại	“đế	chế	của	cái	ác”.	Ông	không	quan	tâm	đến
phản	ứng	tiêu	cực	của	một	số	nước	châu	Âu	(209).	Ông	đã	biết	những	ngờ	vực



và	cảnh	báo	của	họ	qua	một	số	cuộc	đàm	đạo	với	bà	Merkel,	vốn	được	tiến	hành
trước	đó	qua	liên	lạc	video.	Ông	ghi	nhận	chúng,	nhưng	đánh	giá	sự	chống	đối
này	không	đáng	kể.	Sau	bữa	ăn	tối,	áp	lực	gia	tăng	và	bà	Merkel	thực	dụng	đã
nhận	lãnh	vai	trò	quen	thuộc	của	người	kiến	tạo	hòa	bình.	Thủ	tướng	Đức	muốn
tránh	khỏi	cuộc	đụng	độ	của	những	tín	niệm	khác	nhau.

Bà	đề	nghị	cho	hai	nước	khả	năng	gia	nhập	NATO,	nhưng	chỉ	sau	một	thời
gian.	 Chiến	 thuật	 quen	 thuộc	 của	 Merkel,	 trong	 đó,	 những	 tiêu	 đề	 trên	 các
phương	tiện	truyền	thông	đại	chúng	ngày	hôm	sau	có	ý	nghĩa	quan	trọng	hơn	nội
dung	thực	tiễn,	đã	biện	hộ	cho	nó.	NATO	thông	qua	quyết	định	kết	nạp	Croatia
và	Albania,	và	sau	đó	đồng	tình	thêm	với	một	kế	hoạch	ưa	thích	nhất	của	Tổng
thống	sắp	mãn	nhiệm,	hệ	thống	phòng	thủ	tên	lửa	ở	biên	giới	Nga.	“Tôi	trở	về
nhà	với	cảm	giác	hài	lòng	sâu	sắc”,	Thủ	tướng	Đức	nói	trong	tuyên	bố	tổng	kết
và	ra	sân	bay	(210).	Sự	khác	biệt	tinh	tế	giữa	các	công	thức	“bây	giờ”	và	“muộn
hơn	một	chút”	mà	Angela	Merkel	đã	đưa	ra	một	cách	thuyết	phục	liên	quan	tới
việc	Gruzia	 và	Ukraine	 gia	 nhập	NATO,	 được	 người	Đức	 xem	 như	 thắng	 lợi
chính	trong	ngày	và	ăn	mừng	(211).	Nhưng	cái	công	thức	đẹp	đẽ,	tạm	thời	đó,	là
cho	các	nhà	ngoại	giao.	Còn	trong	thông	cáo	tổng	kết,	nó	không	hề	được	phản
ánh	(212).

Cuộc	tranh	cãi	về	thời	hạn	không	thay	đổi	bản	chất	vấn	đề	từ	quan	điểm	của
Kremlin.	Ở	đây	nói	về	quyết	định	có	tính	nguyên	tắc	của	liên	minh,	được	định
nghĩa	hết	sức	rõ	ràng.	“NATO	hoan	nghênh	những	khát	vọng	châu	Âu	Đại	Tây
Dương	của	Ukraine	và	Gruzia,	những	nước	mong	muốn	gia	nhập	vào	liên	minh.
Hôm	nay,	chúng	tôi	đã	đồng	ý	là	những	nước	này	sẽ	gia	nhập	NATO.	Cả	hai	đã
có	những	đóng	góp	đáng	kể	vào	hoạt	động	của	liên	minh”.	Điều	23	đã	viết	như
thế,	và	nước	Nga	hiểu	quyết	định	này	chính	là	như	thế	(213).	“Liên	minh	chưa
từng	 đưa	 ra	một	 quyết	 định	 nào	 như	 thế	 trong	 59	 năm	 tồn	 tại	 của	mình”,	 tờ
Frankfurter	ALlgemeine	Zeitung	viết	như	thế	về	vấn	đề	này	(214).

Kết	thúc	cuộc	họp,	Putin	được	mời	dự	và	phát	biểu	ý	kiến.	Một	tháng	trước



thời	điểm	này,	 trong	chuyến	thăm	Moskva,	bà	Angela	Merkel	đã	cho	ông	hiểu
rằng,	lẽ	dĩ	nhiên,	ông	không	có	quyền	biểu	quyết	trong	vấn	đề	NATO	kết	nạp	ai
và	không	kết	nạp	ai,	và	cùng	với	đó	đã	nhấn	mạnh	thêm	lần	nữa	là	sự	mở	rộng
của	liên	minh	về	phía	đông	hoàn	toàn	không	nhằm	chống	nước	Nga.	Giờ	đây,	ở
Bucharest,	Putin	đưa	lời	đáp	chính	thức	cho	việc	này.

Âm	sắc	mà	ông	chọn	cho	phát	biểu	trước	các	nguyên	thủ	các	nước,	bị	giảm
bớt,	nhưng	ý	tưởng	chính	thì	không	hề	mơ	hồ:	“Chúng	tôi	không	có	quyền	phủ
quyết	 nào,	 và	 không	 thể	 có,	mà	 chúng	 tôi	 cũng	 không	 đòi	 hỏi	 nó.	Nhưng	 tôi
muốn	tất	cả	chúng	ta,	khi	giải	quyết	những	vấn	đề	kiểu	này,	hiểu	rằng	ngay	cả
chúng	tôi	cũng	có	những	mối	quan	tâm	của	mình	ở	đó.	17	triệu	người	Nga	đang
sống	ở	Ukraine.	Ai	có	thể	nói	với	chúng	tôi	là	ở	đó	chúng	tôi	chẳng	có	mối	quan
tâm	nào?”.	Ông	kiên	quyết	chỉ	ra	Hạm	đội	Biển	Đen	của	Hải	quân	Nga	ở	Crimea
và	cảnh	báo,	việc	mở	rộng	NATO	đang	làm	bất	ổn	tình	hình	Ukraine.	Rồi	ông
hỏi,	tại	sao	nước	Nga	trong	tình	hình	thế	này	lại	không	thể	có	mối	quan	tâm	của
mình.	“Những	 tuyên	bố	 rằng	việc	đó	 [NATO	mở	rộng	về	phía	đông]	không	 là
mối	đe	dọa	với	chúng	tôi,	không	đủ”,	ông	nói	tiếp.	“An	ninh	quốc	gia	không	xây
dựng	 trên	những	hứa	hẹn,	hơn	 thế	nữa,	những	cam	kết	này	 chúng	 tôi	 đã	 từng
nghe	vào	đêm	trước	của	các	đợt	mở	rộng	trước	đây	của	khối	này”.	Rồi	ông	nói
thêm:	“Sự	xuất	hiện	ở	biên	giới	chúng	tôi	một	khối	quân	sự	hùng	mạnh	mà	hoạt
động	của	các	thành	viên	của	nó	được	chỉ	đạo	bởi	Điều	5	Hiệp	ước	Washington,
sẽ	được	cảm	nhận	ở	nước	Nga	như	mối	đe	dọa	trực	tiếp	tới	an	ninh	của	đất	nước
chúng	tôi”	(215).

Trong	kết	luận,	như	một	dấu	hiệu	thiện	chí,	Putin	đồng	ý	thỏa	thuận	quá	cảnh
với	NATO	cho	phép	liên	minh	vận	chuyển	hàng	hóa	để	“đấu	tranh	chống	khủng
bố”	qua	Nga	để	vào	Afghanistan.

Chiều	 hôm	 sau,	 ông	 mời	 George	 Bush	 -	 con	 tới	 dinh	 thự	 mùa	 hè	 Suối
Bocharov	của	mình	ở	Sochi.	Đó	là	cuộc	gặp	chính	thức	cuối	cùng	của	hai	chính
khách	ở	cương	vị	tổng	thống.	Vladimir	Putin	muốn	giới	thiệu	với	Bush	người	kế



nhiệm	Dmitry	Medvedev	và	một	lần	nữa	nói	về	việc	triển	khai	theo	kế	hoạch	các
tên	 lửa	 ở	 Đông	 Âu.	 Chính	 ông	 một	 tháng	 sau	 cũng	 sẽ	 chuyển	 sang	 ghế	 thủ
tướng.

Buổi	 sáng	hôm	sau	 trên	Biển	Đen	diễn	 ra	 sô	diễn	chia	 tay	mang	 tính	hoài
niệm	của	hai	người	đàn	ông	mà	trong	giai	đoạn	tại	nhiệm,	họ	đã	gặp	nhau	hơn
hai	mươi	lần,	đã	có	với	nhau	một	mối	thiện	cảm	nào	đó,	đã	thảo	luận	hàng	loạt
vấn	đề	chính	trị	và	hiếm	khi	trùng	khớp	ý	kiến	với	nhau,	nhưng	Vladimir	Putin
lại	dễ	chịu	với	kiểu	ăn	nói	cao	bồi	của	Bush	hơn	là	những	ngôn	từ	rườm	rà	chẳng
có	tính	trói	buộc	gì	của	người	kế	nhiệm	Barack	Obama.	Tuyên	bố	chính	thức	về
“những	khuôn	khổ	chiến	lược”	tương	lai	trong	quan	hệ	Hoa	Kỳ	-	Nga	chẳng	thay
đổi	gì	ương	quan	điểm	bất	đồng	của	“hai	con	ngựa	chiến	già”,	như	Bush	đùa	cợt
gọi	họ,	thậm	chí	kể	cả	khi	phía	Mỹ	tuyên	bố	về	tiến	bộ	đáng	kể	trong	các	cuộc
thương	lượng	về	hệ	thống	phòng	thủ	tên	lửa	(216).

“Tôi	tin	rằng	có	thể	nói	về	một	đột	phá	đáng	kể”,	Tổng	thống	Hoa	Kỳ	tuyên
bố	về	nỗ	lực	tạo	cho	tiết	mục	chia	 tay	này	tầm	vĩ	đại	của	một	sự	kiện	lịch	sử.
Vladimir	Putin	cũng	rộng	lượng,	ông	nói	về	tính	trung	thực	và	cởi	mở	của	Bush,
nhấn	mạnh	cuộc	gặp	rất	có	giá	trị.	Ông	chỉ	không	đồng	tình	về	thực	chất	vấn	đề.
“Ở	đây	không	nói	về	ngôn	ngữ,	không	nói	về	những	cụm	từ	ngoại	giao	hay	công
thức	đúng.	Ở	đây	nói	về	bản	chất	vấn	đề”,	ông	nói,	ngụ	ý	lợi	ích	của	Nga.	“Cho
phép	tôi	nói	thẳng:	quan	điểm	cơ	bản	của	chúng	tôi	liên	quan	tới	các	kế	hoạch
của	Hoa	Kỳ	là	không	thay	đổi”.	Còn	lại	thì,	tất	cả	là	sự	kính	lễ	chào	nhau	và	đa
cảm	Texas.	“Trong	nhiều	tình	huống	chính	trị,	người	ta	nhìn	thẳng	vào	mắt	anh
và	nói	điều	anh	ta	thật	lòng	đang	nghĩ”,	Bush	nói	tại	buổi	chia	tay	trước	báo	giới
đang	tập	trung,	rồi	sau	đó	quay	sang	Putin	và	tiếp	tục:	“Ông	nhìn	vào	mắt	người
ta	và	nói	điều	ông	nghĩ.	Đối	với	đàn	ông,	đó	là	khả	năng	duy	nhất	tìm	được	điểm
chung”	(217).	Nhưng	sẽ	không	có	điểm	chung	khác	nữa.

Như	đáp	lại	kế	hoạch	mở	rộng	NATO,	một	trong	những	chỉ	thị	cuối	cùng	của
Vladimir	Putin	trên	cương	vị	tổng	thống	cuối	nhiệm	kỳ	hai	đã	bảo	đảm	cho	nam



Ossetia	và	Abkhazia	 sự	ủng	hộ	 tiếp	 tục.	Tháng	7-2008,	Ngoại	 trưởng	Hoa	Kỳ
Condoieezza	Rice	trong	một	phát	biểu	công	khai	chung	với	Saakashvili	đã	trấn
an	người	nghe,	rằng	trong	tương	lai	sẽ	ủng	hộ	việc	sớm	kết	nạp	nước	này	vào
NATO,	mặc	dù	bà	ta,	như	New	York	Times	viết,	trước	đó,	ở	sau	những	cánh	cửa
đóng	đã	cảnh	báo	ông	ta	đừng	gây	trò	khiêu	khích	(218).

Một	tháng	sau,	sau	quyết	định	của	các	nước	thành	viên	NATO	ở	Budapest,
Saakashvili	cuối	cùng	đã	ra	lệnh	tấn	công	nam	Ossetia	và	đề	nghị	Hoa	Kỳ	trả	lại
cho	ông	ta	đơn	vị	Gruzia	đang	chiến	đấu	ở	Trung	Đông	dưới	sự	chỉ	huy	của	Hoa
Kỳ	và	là	chiếc	vé	vào	cửa	của	nhóm	bạn	Đại	Tây	Dương.	John	F.	Tefft,	Đại	sứ
Hoa	Kỳ	ở	Tbilisi,	sáng	ngày	8-8	đã	gởi	cho	Washington	bức	điện	khẩn:	“Vào	lúc
4	 giờ	 sáng,	 Hội	 đồng	An	 ninh	Quốc	 gia	Gruzia	 đề	 nghị	 trả	 lại	 1.000	 binh	 sĩ
Gruzia	đang	chiến	đấu	ở	 Iraq	 trong	vòng	24	giờ	 tới”.	Ông	viết	Saakashvili	đã
ban	hành	lệnh	tổng	động	viên.	“Ông	ta	cáo	buộc	Nga	công	khai	xâm	lấn”,	vị	đại
sứ	tiếp	tục,	“và	kêu	gọi	cộng	đồng	thế	giới	hỗ	trợ	ông	ta”	(219).

Trong	bình	luận	của	Vladimir	Putin	về	sự	điều	hành	của	Tổng	thống	Bush	và
chính	sách	của	ông	ta	liên	quan	đến	Nga	nghe	được	sự	tiếc	rẻ:	“Như	có	thể	thấy,
ông	ta	phải	hành	động	theo	cách	mà	nước	Mỹ	trông	đợi,	nhưng	ông	ta,	tiếc	thay,
không	có	những	cố	vấn	như	thế”.

Trong	năm	đó,	nước	Nga	đã	tiến	hành	cải	cách	toàn	diện	các	 lực	lượng	vũ
trang.	 Hai	 năm	 sau,	 Tổng	 thống	Gruzia	 Saakashvili	 thất	 cử	 quốc	 hội	 và	 năm
2013,	phải	di	cư	sang	Hoa	Kỳ.	“Cuối	cùng	thì	nhân	dân	cũng	căm	ghét	ông	ta
không	thua	gì	Tổng	thống	Shevardnadze,	người	đã	bị	ông	ta	lật	đổ”,	Spiegel	tổng
kết	 sau	chuyến	 tự	 lưu	vong	của	cựu	chính	khách	 triển	vọng	 (220).	Từ	đó,	 các
chính	quyền	của	tổ	quốc	cũ	đã	theo	đuổi	vụ	kiện	chống	lại	ông	ta	vì	tội	lạm	dụng
quyền	lực,	tuyên	bố	truy	nã.

Saakashvili	đã	tham	gia	các	cuộc	biểu	tình	trên	Maidan	của	nước	láng	giềng
từ	những	giai	đoạn	đầu.	Mùa	hè	năm	2015,	ông	ta	từ	bỏ	quốc	tịch	Gruzia.	Petro
Poroshenko,	 làm	 Tổng	 thống	Ukraine	 từ	 tháng	 6-2014,	 đã	 trao	 cho	 bạn	mình



quốc	 tịch	Ukraine	và	bổ	nhiệm	ông	 ta	vào	chức	Thống	đốc	vùng	Odessa.	Giờ
đây,	 Thống	 đốc	 mới	 đã	 so	 sánh	 cuộc	 chiến	 ở	 đông	 Ukraine	 với	 chiến	 tranh
Gruzia.	Lần	cuối	cùng,	ông	ta	bị	tổ	quốc	cũ	của	mình	chỉ	trích	vì	đã	kêu	gọi	binh
lính	Gruzia	 phục	 vụ	 quân	 đội	 Ukraine	 để	 đấu	 tranh	 với	 những	 người	 ly	 khai
Donbass	(221).

Giờ	đây,	chính	quyền	trung	ương	Ukraine	chẳng	ngại	ngùng	gì	bày	tỏ	thẳng
thắn	mong	muốn	sao	cho	ông	quan	tâm	tới	những	kẻ	ly	khai,	như	ở	Gruzia.	Và
không	chỉ	ở	Odessa,	nơi	có	đông	người	nói	tiếng	Nga	sinh	sống,	mà	cả	ở	vùng
lân	cận.	Ở	đây	nói	về	Prednistrovie,	một	dải	đất	hẹp	không	xa	Odessa,	nằm	giữa
Moldova	và	Ukraine.	Prednistrovie	 là	đồng	minh	của	Moskva.	Năm	1992,	dân
cư	khu	vực	này	có	gần	500.000	người,	đã	chọn	lựa	đứng	về	phía	Nga.	Đến	ngày
nay,	 việc	 cung	 ứng	 cho	 họ	 được	 thực	 hiện	 qua	 cảng	 Odessa,	 rồi	 sau	 đó	 qua
Ukraine	bằng	đường	bộ.	Theo	ngôn	ngữ	ngoại	giao,	tình	hình	ở	đó	được	gọi	là
“cuộc	xung	đột	bị	đóng	băng”.	Vào	lúc	Thống	đốc	mới	nhậm	chức,	Tổng	thống
Poroshenko	đã	ban	hành	chỉ	thị	dừng	cung	ứng	trên	bộ,	còn	Saakashvili	mang	từ
nam	Ossetia	và	Abkhazia	về	kinh	nghiệm	nhỏ	bé	của	mình	để	rã	băng	cuộc	xung
đột	bị	đóng	băng	này.	Nghe	tin	này,	Tổng	thống	Vladimir	Putin	đã	phản	ứng	tự
nhiên	bằng	một	cử	chỉ	chế	nhạo	mỉa	mai:	làm	dấu	thánh.
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SOCHI	VÀ	QUYỀN	LỰC	MỀM

SYRIA	VÀ	ĐIỆP	VIÊN	CHẠY	TRỐN	-	NGƯỜI	TỐ	CÁO
ĐÃ	HÂM	NÓNG	CĂNG	THẲNG	GIỮA	MOSKVA	VÀ

WASHINGTON	RA	SAO?

Con	tàu	“Cánh	én”	mà	sáng	tháng	12-2013	đó	chuyển	bánh	gần	như	không
một	 tiếng	động	 từ	nhà	ga	Sochi	mới	 tu	bổ	xong	gồm	năm	toa	màu	đỏ,	và	chở
một	 trong	 những	 vị	 khách	 quan	 trọng	 nhất	 cùng	 với	 đoàn	 tháp	 tùng	 của	 ông.
Vladimir	 Putin	 ngay	 trước	 Thế	 vận	 hội	 mùa	 đông	 lên	 đường	 vào	 một	 trong
những	chuyến	 thanh	sát	 thường	kỳ	của	mình.	Con	đường	 từ	bờ	biển	đến	vùng
núi	 Krasnaya	 Polyana,	 từ	 sân	 vận	 động	 khúc	 côn	 cầu	 trong	 thung	 lũng	 đến
những	sườn	dốc	 trượt	 tuyết	dựng	đứng	-	đi	mất	khoảng	40	phút.	“Cánh	én”	 là
một	trong	hơn	30	con	tàu	mới	nhập	về	từ	Đức,	và	nó	hoàn	toàn	không	phải	là	cái
mới	duy	nhất	ở	Sochi.	Ở	đây	nói	về	điều	gì	đó	lớn	hơn	Thế	vận	hội.

Kế	 hoạch	 của	Vladimir	 Putin	 là	 nhằm	 biến	 vùng	 đất	 bị	 bỏ	 phế	 này	 -	một
Florida	hậu	Xô	viết	bên	bờ	Biển	Đen,	nổi	tiếng	một	cách	đau	buồn	bởi	những	vụ
tắc	đường	 thường	xuyên	vào	mùa	hè	và	những	vụ	cúp	điện	nước	đều	đặn	vào
mùa	đông,	thành	một	khu	du	lịch	hấp	dẫn.	Sochi	là	một	dự	án	mang	tính	quốc
gia	của	Putin;	nó	không	chỉ	chứng	minh	niềm	say	mê	thể	thao	của	ông,	đối	với
ông,	nó	cũng	là	một	kế	hoạch	trong	khuôn	khổ	chính	sách	“quyền	lực	mềm”,	mà
ở	trong	nước,	nó	còn	nhằm	củng	cố	cảm	xúc	phẩm	giá	riêng	của	các	công	dân	và
nếu	 thành	 công,	 sẽ	bảo	đảm	cho	đất	 nước	ông	 sự	 tôn	 trọng	 của	 toàn	 thế	giới.
Trong	lịch	sử	các	thế	vận	hội	mùa	đông,	cho	đến	nay,	nước	Nga	luôn	giành	được
nhiều	huy	chương	nhất.



Tổng	thống	chịu	áp	lực	của	nhiều	hoàn	cảnh,	quanh	ông	là	các	nhà	quản	lý
phụ	trách	công	trình	lớn	nhất	đất	nước	với	tất	cả	lỗi	quy	hoạch,	chậm	trễ	trong
thực	hiện	và	 gián	đoạn	 trong	 công	việc	 -	 những	 thứ	không	 thể	 tránh	khỏi	 khi
thực	hiện	các	công	trình	quy	mô	lớn	như	thế,	và	đồng	thời	với	nó	là	nạn	tham
nhũng.	Trong	những	 tiếng	đồng	hồ	qua,	ông	 liên	 tục	di	 chuyển	giữa	các	công
trình	xây	dựng;	ở	khắp	nơi,	ông	phải	nghe	những	lời	trấn	an	giống	nhau	rằng,	tất
cả	mọi	thứ,	dĩ	nhiên,	đang	theo	kế	hoạch,	tất	cả	nhất	định	hoàn	thành	đúng	thời
hạn	-	kể	cả	khi	cái	“tất	cả”	đó	chẳng	mấy	thuyết	phục	nhưng	đó	là	một	tiến	trình
công	việc.

Được	cái	là	tuyết	rơi	dày	nửa	thước,	nhờ	đó	tình	hình	nhìn	có	vẻ	tốt	hơn	thực
tế.	Chẳng	hạn,	bàn	nhún	trượt	tuyết	đã	xây	trễ	mất	hai	năm	và	chi	phí	đắt	hơn
gấp	 bảy	 lần	 so	 với	 dự	 toán	 ban	 đầu.	 Nó	 làm	mất	 chức	 Phó	 Chủ	 tịch	 ủy	 ban
Olympic	Quốc	gia	của	Akhmed	Bilalov:	công	ty	xây	dựng	của	ông	ta	phụ	trách
dự	án	này.

Sochi	ba	lần	muốn	tiến	hành	Olympic	và	hai	lần	bị	từ	chối.	Lần	thứ	ba,	Putin
đích	 thân	 bay	 tới	Guatemala	 vào	 năm	2007	 tại	 cuộc	 họp	 của	 ủy	 ban	Olympic
Quốc	 tế	để	vận	động	bằng	 tiếng	Anh	cho	 thành	phố	của	Nga	 làm	địa	điểm	 tổ
chức	Thế	vận	hội	mùa	đông	2014.	Lần	đó,	các	đối	thủ	cạnh	tranh	từ	Salzburg	và
Pyeongchang	ở	Hàn	Quốc	đã	phải	nhường	bước	(222).

Thế	vận	hội	mùa	đông	-	đó	không	chỉ	là	kế	hoạch	uy	tín	của	Putin.	Sau	quyết
định	của	ủy	ban	Olympic	Quốc	tế	-	nó	đồng	thời	trở	thành	sân	chơi	cho	các	đối
thủ	 của	Putin:	 càng	 gần	 tới	Thế	 vận	 hội,	 những	 cuộc	 tấn	 công	 nhắm	vào	 ông
càng	ác	liệt,	trước	tiên	là	từ	nước	ngoài.	Người	ta	còn	bàn	bạc	cả	vấn	đề	về	một
cuộc	tẩy	chay	có	thể.	Như	mọi	khi,	chỉ	cần	Thế	vận	hội	không	diễn	ra	ở	Anh	hay
Hoa	Kỳ,	thì	một	nghi	ngờ	cơ	bản	lại	được	dấy	lên:	liệu	uỷ	ban	Olympic	có	phải
là	 kẻ	 thừa	 hành	ngoan	 ngoãn	ý	 nguyện	 của	 những	nhà	 độc	 tài,	 những	kẻ	 như
Putin	không	(223).

Việc	 phê	 bình	 hợp	 lý	màn	 kịch	 nhiều	 tỉ	mà	 uỷ	 ban	Olympic	 bận	 rộn	 tiến



hành,	và	hiển	nhiên,	việc	phê	bình	cả	những	quy	 luật	 thị	 trường	hiện	hành	mà
công	cuộc	chuẩn	bị	này	theo	đuổi,	luôn	đi	kèm	với	một	danh	sách	dài	những	yêu
cầu	quan	trọng	về	mặt	đạo	đức	nhưng	cũng	rất	không	tưởng,	đối	với	ủy	ban	này.
Nội	dung	của	nó	là:	cùng	với	việc	xây	dựng	những	sân	vận	động	mới,	phải	thay
đổi	các	luật	lệ	và	cấu	trúc	xã	hội	của	đất	nước	mà	chính	sách	của	nó	đang	gây
bất	 bình.	Ở	 đây	 nói	 về	 những	 đề	 tài	 nổi	 tiếng	 như	 nạn	 sợ	 đồng	 tính	 và	 nhân
quyền.	Và	bởi	 vì	Sochi	 biến	 thành	một	 công	 trường	 lớn,	 bên	 cạnh	những	phê
phán	 đó	 còn	 có	 các	 chỉ	 trích	 về	 việc	 phá	 hủy	môi	 trường	 và	 không	 quan	 tâm
đúng	mức	đến	việc	bảo	đảm	phát	 triển	bền	vững	khu	vực.	Gần	đây	 lại	còn	dư
luận	về	việc	tiến	hành	Thế	vận	hội,	có	thể,	sẽ	mất	an	ninh	bởi	những	kẻ	khủng
bố	 Kavkaz	 từ	 Daghestan	 và	 Chechnya	 đang	 đe	 dọa	 ra	 tay.	 Để	 đề	 phòng,
Washington	thậm	chí	còn	đưa	ra	cảnh	báo	về	đe	dọa	khủng	bố	(224).

Trận	chiến	này	diễn	ra	không	chỉ	trong	một	tháng	mà	thường	xuyên	tái	diễn
khi	 chuẩn	 bị	 Thế	 vận	 hội	 hay	 chung	 kết	 bóng	 đá	 thế	 giới,	 và	 đôi	 khi	 nó	 làm
Vladimir	Putin	khó	chịu;	nhưng	nói	chung,	vì	đây	là	một	thuộc	tính	tiêu	chuẩn
của	nền	kịch	nghệ	sân	khấu	chính	trị	thế	giới	nên	ông	thờ	ơ.	Điều	thực	sự	khiến
ông	lo	âu,	là	lời	từ	chối	tham	gia	Thế	vận	hội	của	Tổng	thống	Liên	bang	Đức.
Không	phải	ông	bất	ngờ	vì	lời	từ	chối	này.	Tổng	thống	Đức,	như	được	biết,	có	ác
cảm	 lớn	với	người	đồng	cấp	ở	Moskva	 (225).	 Joachim	Gauck	 thường	đi	 thăm
các	nước	nhưng	đến	giờ,	ông	vẫn	bỏ	qua	thủ	đô	Nga.	Ở	Berlin,	ông	buộc	phải
tiếp	vị	khách	Nga	vì	những	 lý	do	nghi	 lễ,	khi	Putin	đến	 thăm	thủ	đô	Đức	một
năm	trước.

Cuộc	gặp	ngắn	ngủi	 và	 hơn	 cả	 lạnh	 lùng.	Cựu	mục	 sư	đã	 thuyết	 giảng	về
việc	thiếu	tôn	trọng	nhân	quyền	ở	nước	Nga.	Ông	tuyên	bố,	với	phương	Tây,	đó
là	“thỏa	thuận	về	các	giá	trị”,	còn	nước	Nga	với	ông	không	phải	là	một	phần	của
nó.	Ngay	cả	trước	đó,	Gauck	cũng	không	che	giấu	sự	thiếu	thiện	cảm	của	mình
với	 Putin.	 “Người	 chống	 cộng	 với	 ân	 sủng	 của	 Chúa”,	 như	 có	 lần	 tờ	 báo
Tagesspiegel	gọi	ông	(226),	Gauck	đấu	tranh	cho	việc	sử	dụng	“Bundeswehr”*
nhiều	hơn	ở	ngoài	Liên	bang	Đức	và	là	người	ủng	hộ	NATO	nhiệt	thành.	“Chính



là	hôm	nay,	khi	Hoa	Kỳ	không	thể	thường	xuyên	gia	tăng	sự	đóng	góp	của	mình
vào	an	ninh,	Đức	và	những	đối	tác	châu	Âu	của	họ	có	nghĩa	vụ	phải	nhận	phần
lớn	trách	nhiệm	vì	sự	an	ninh	của	chính	mình”	-	đó	là	giáo	điều	đối	ngoại	của
đức	tin	mà	Gauck	chính	thức	tuyên	bố	hồi	tháng	1-2014	tại	Hội	nghị	Munich	về
vấn	đề	an	ninh	(227).	Bằng	cách	đó,	ông	đã	cho	thấy	mình	đang	tiến	hành	chính
sách	đối	ngoại	riêng	cho	dù	chức	năng	ấy,	nói	đúng	ra,	không	nằm	trong	thẩm
quyền	chính	thức	của	ông.

Phần	nào	mối	quan	hệ	không	tốt	đẹp	giữa	Gauck	với	nước	Nga	có	gắn	với
lịch	sử	gia	đình	ông.	Cha	của	Gauck	trong	thời	Thế	chiến	thứ	hai	là	sĩ	quan	hải
quân,	năm	1951	đã	bị	tòa	án	binh	ở	Cộng	hòa	Dân	chủ	Đức	buộc	tội	gián	điệp	và
giải	đi	trại	tù	GULAG	Xô	viết.	Chỉ	nhờ	các	cuộc	thương	lượng	khi	đó	của	Thủ
tướng	 Liên	 bang	Konrad	Adenauer,	 năm	 1955,	 ông	mới	 được	 trở	 về	 nhà.	 Số
phận	của	ông	có	ảnh	hưởng	lớn	đến	việc	hình	thành	con	người	Gauck	(228),	và
tác	động	lên	nhận	thức	của	Gauck	về	nước	Nga,	mặc	dù	Liên	bang	Xô	viết	đã
không	còn	nữa	và	Vladimir	Putin,	rõ	ràng,	có	thể	chỉ	trích	ông	nhiều	thứ,	nhưng
chắc	chắn	không	phải	vì	ông	là	một	người	cộng	sản.

Sự	 từ	chối	của	Gauck	 là	khỏi	đầu	của	một	 loạt	 lời	 từ	chối	 từ	phương	Tây.
Nhiều	ngày	sau	đó,	những	tin	không	vui	khác	lại	tới.	Angela	Merkel	thông	báo
không	thể	tới	Sochi,	sau	đó	Francois	Hollande	và	Barack	Obama	cũng	trả	lời	từ
chối.	Tổng	thống	Hoa	Kỳ	quyết	định	không	gởi	ai	 trong	số	các	 thành	viên	nội
các	của	mình	tới	Sochi	và	đưa	huyền	thoại	quần	vợt	đồng	tính	Billie	Jean	King
tới	 tham	gia	Thế	vận	hội.	Đó	rõ	 ràng	 là	một	cử	chỉ	nhằm	tỏ	 thái	độ.	Hai	năm
trước,	phái	đoàn	Mỹ	dự	Olympic	mùa	hè	ở	London	dù	sao	cũng	do	Đệ	nhất	Phu
nhân	Hoa	Kỳ	Michelle	Obama	dẫn	đầu.	Thế	nhưng,	 trong	chuyến	đi	 thanh	sát
của	mình	trên	“Cánh	én”	đỏ	hôm	đó,	Putin	không	hề	hay	biết	gì	về	hành	động	sỉ
nhục	được	phối	hợp	này.

Quan	hệ	giữa	Hoa	Kỳ	và	Nga	năm	2013	vẫn	xấu	đi	một	cách	ổn	định.	Không
chỉ	vì	giữa	hai	Tổng	thống	không	“nảy	sinh	sự	thông	hiểu”.	Lợi	ích	của	hai	quốc



gia	hoàn	toàn	đối	nghịch	nhau.	Ngay	cả	tân	Ngoại	trưởng	Hillary	Clinton	cũng
không	 thể	 thay	đổi	 tình	hình	này,	người	mà	 trong	cuộc	gặp	đầu	 tiên	với	đồng
nghiệp	Nga	tính	tới	hiệu	ứng	truyền	thông	đã	mang	đến	cho	ông	một	món	quà
nhỏ	kèm	theo	những	lời	chúc	tốt	đẹp	của	Tổng	thống	Barack	Obama.	Buổi	trao
quà	lại	trở	thành	một	sai	lầm	kinh	điển	kiểu	Freud.	Với	câu	nói:	“Tôi	có	quà	cho
ngài”	và	trước	các	ống	kính	đang	làm	việc,	chính	khách	Hoa	Kỳ	đã	trao	cho	ông
Lavrov	một	trong	những	biểu	tượng	của	khởi	đầu	chính	trị	mới	mà	Tổng	thống
Hoa	Kỳ	tuyên	bố	sau	khi	được	bầu	lại	nhiệm	kỳ	2.	Đó	là	một	cái	nút	đỏ	trên	một
cái	bệ	bằng	nhựa	màu	vàng	với	hàng	chữ	 tiếng	Anh	“Reset”	 (“khởi	động	 lại”,
tiếng	Nga	là		)	và	kèm	với	chữ	dịch	sang	tiếng	Nga	là		.	Ngoại	trưởng	Nga	bật
cười	vang	và	trấn	an	rằng	mặc	dù	có	một	chút	sai	sót	trong	bản	dịch,	ông	vẫn	sẽ
để	chiếc	nút	này	ở	chỗ	trang	trọng.	“		là	từ	dịch	sai”,	Lavrov	nói	(229),	bởi	trên
thực	tế,	từ	này	có	nghĩa	là	“nặng	hơn”,	“quá	tải”.

Tất	cả	kết	thúc	ở	đó.	Cuộc	xung	đột	Syria	đã	nhanh	chóng	chỉ	ra	quan	điểm
Obama	và	Putin	khác	nhau	đến	đâu.	Ban	đầu,	“Mùa	xuân	Ả	Rập”	được	bắt	đầu
dưới	dạng	những	cuộc	biểu	tình	ôn	hòa	của	dân	chúng	chống	lại	các	chế	độ	độc
tài,	nhưng	vì	phản	ứng	không	khoan	nhượng	của	chính	phú	Syria,	chẳng	bao	lâu
đã	biến	thành	cuộc	đối	đầu	ác	liệt.	Ở	quốc	gia	thế	tục	duy	nhất	trong	khu	vực	đã
bùng	 lên	 cuộc	 chiến	 đẫm	máu	 giữa	 những	 người	 Shiite	 và	 Sunni,	 do	 Arabia
Saudi,	Thổ	Nhĩ	Kỳ	và	các	nước	vùng	Vịnh	tài	trợ	với	việc	sử	dụng	vũ	khí	sản
xuất	tại	Hoa	Kỳ	và	tại	Nga.	Syria	cuối	cùng	đã	trở	thành	giấc	mơ	ấp	ủ	của	những
người	ủng	hộ	trào	lưu	chính	thống	Hồi	giáo,	là	hiện	thân	và	hình	ảnh	của	vương
quốc	Hồi	giáo	vượt	 ra	khỏi	khuôn	khổ	của	những	quốc	gia	khác	nhau,	 có	 thể
được	xây	dựng	thành	công.	Cuộc	đấu	tranh	ban	đầu	đòi	mở	rộng	quyền	công	dân
chống	lại	hệ	thống	độc	tài,	ngày	nay	không	còn	vai	trò	gì	nữa.	Trong	các	cuộc
điện	đàm	đầu	tiên	về	khủng	hoảng,	Vladimir	Putin	đã	bác	bỏ	đề	nghị	của	Barack
Obama	 lật	 đổ	 Bashar	 al-Assad	 bằng	 các	 phương	 tiện	 quân	 sự.	 Với	 ông,	 đây
không	chỉ	nói	về	một	căn	cứ	hải	quân	duy	nhất	của	Nga	ở	Tartus	-	Địa	Trung	Hải
của	Syria,	và	cũng	không	chỉ	vì	Syria	nhiều	năm	qua	đã	là	đối	tác	của	Nga.	Putin



như	một	nhà	thực	dụng	đã	sợ	sự	bất	ổn	tiếp	theo	của	khu	vực.	Quan	điểm	Nga,
theo	lời	ông	là	ở	chỗ,	sau	chiến	tranh	Iraq,	việc	tan	rã	của	Syria	sẽ	càng	làm	sâu
sắc	thêm	thảm	họa,	mà	liên	quan	đến	việc	này,	không	phải	lần	đầu	tiên	việc	lật
đổ	nhà	độc	tài	Libya	Muammar	Gaddafi	được	nhắc	tới,	bởi	việc	lật	đổ	đó	đã	gây
cho	đất	nước	Bắc	Phi	này	sự	hỗn	loạn	kéo	dài	tới	tận	ngày	nay	(230).

Ngoài	ra,	Tổng	thống	Nga	nhớ	rất	rõ	sự	ủng	hộ	của	các	quốc	gia	vùng	Vịnh
Persic	đối	với	những	kẻ	Hồi	giáo	cực	đoan	ở	Chechnya	và	ở	Kavkaz	nói	chung.
Cam	đoan	của	Obama	rằng	sau	khi	 lật	đổ	Assad,	dân	chủ	sẽ	 trở	 lại	Syria,	còn
Arabia	Saudi	và	Qatar	sẽ	chấm	dứt	tài	trợ	cho	những	kẻ	cực	đoan	Hồi	giáo,	bị
Putin	cho	là	ngây	thơ.	Theo	đánh	giá	của	ông,	điều	đó	hoàn	toàn	không	dẫn	đến
kết	thúc	cuộc	chiến	giữa	những	người	Shiite	ở	Tehran	ủng	hộ	Assad,	với	người
Sunni	ở	Riyadh	muốn	lật	đổ	ông	ta.

Putin	nhấn	mạnh,	ông	không	giữ	rịt	lấy	Assad,	sở	dĩ	ông	bác	bỏ	công	thức	lật
đổ	Tổng	thống	Syria	chỉ	là	vì	nó	thiển	cận.	Giải	pháp	của	vấn	đề,	ông	thấy	trong
một	chính	phủ	chuyển	tiếp	với	sự	tham	gia	của	đại	diện	chính	quyền	hiện	hành
và	phe	đối	lập.	Theo	ý	Putin,	Bashar	al-Assad	nhờ	liên	minh	của	ông	ta	với	Iran
đã	không	chỉ	 trở	 thành	 là	một	yếu	 tố	sức	mạnh	quan	 trọng	mà	ông	 ta	còn	cần
thiết	nhìn	từ	góc	độ	quân	sự,	tính	đến	cuộc	đấu	tranh	chống	lại	việc	Hồi	giáo	hóa
đang	 tiếp	 tục	 trong	khu	vực.	Trong	vòng	vài	 tháng,	 có	vẻ	như	quan	điểm	của
Nga	chiếm	ưu	thế.	Quả	thật,	chẳng	bao	lâu,	vào	cuối	 tháng	6-2012,	năm	thành
viên	thường	trực	Hội	đồng	Bảo	an	Liên	Hợp	Quốc	ở	Geneva	đã	đi	tới	thỏa	thuận
liên	quan	tới	một	chính	phủ	chuyển	tiếp	ở	Damascus	do	Assad	đứng	đầu.	Cho
tới	lúc	đó,	số	người	chết	vì	nội	chiến	đã	lên	tới	60	ngàn	người	(231).

Thế	nhưng,	 quyết	 định	được	đưa	 ra	 trong	quá	 trình	đàm	phán	không	 là	 gì
hơn	một	văn	bản	in	trên	giấy.	Một	tuần	sau,	nhà	trung	gian	quốc	tế	Kofi	Annan
tuyên	bố	không	chỉ	về	thất	bại	cá	nhân	mà	còn	về	thất	bại	của	thỏa	thuận	Geneva
(232).	Nhân	danh	“những	người	bạn	Syria”,	trong	số	đó,	bên	cạnh	Arabia	Saudi
còn	có	Qatar	và	Thổ	Nhĩ	Kỳ	-	tất	cả	đều	là	những	đối	thủ	quyết	liệt	của	Assad	và



là	những	nhà	bảo	 trợ	 chiến	 tranh,	Ngoại	 trưởng	Hoa	Kỳ	Hillary	Clinton	đã	vi
phạm	thỏa	thuận	Geneva	mà	khó	khăn	lắm	mới	đạt	được,	và	yêu	cầu	Hội	đồng
Bảo	an	Liên	Hợp	Quốc	bỏ	phiếu	ủng	hộ	một	giải	pháp	quân	sự	(233).

Cựu	Tổng	Thư	ký	Liên	Hợp	Quốc	Kofi	Annan	từ	bỏ	vai	trò	đặc	sứ	Liên	Hợp
Quốc	 ở	 Syria,	 chỉ	 trích	 Hoa	 Kỳ	mạnh	mẽ:	 “Nếu	 các	 người	 coi	 việc	 yêu	 cầu
Assad	 từ	chức	 là	điều	kiện	 tiên	quyết,	 thì	 các	người	đang	 làm	cho	nỗ	 lực	đưa
những	con	người	ấy	ngồi	vào	bàn	đàm	phán	trở	nên	bất	khả	thi.	Bởi	rõ	ràng,	ông
ta	sẽ	không	đồng	ý	(234)”.	Assad	sẽ	còn	nắm	quyền	nhiều	năm.

Snowden	và	sự	khác	biệt	trong	tiếp	cận

Hội	đồng	Bảo	an	Liên	Hợp	Quốc	đã	không	cấp	“carte-blanche”*	 cho	việc
tiến	hành	chiến	dịch	quân	sự.	Trung	Quốc	và	Nga	đã	bỏ	phiếu	chống.	Bởi	Syria
sở	hữu	kho	vũ	khí	hạt	nhân	lớn,	Barack	Obama	cảnh	báo	trong	trường	hợp	chế
độ	Assad	sử	dụng	vũ	khí	hóa	học	-	xem	như	họ	sẽ	“vượt	lằn	ranh	đỏ”;	còn	tạm
thời	ông	sẽ	tự	kiềm	chế	khỏi	sự	can	thiệp	quân	sự	(235).	Những	tháng	tiếp	theo,
mặc	cho	vô	số	cuộc	điện	đàm,	Barack	Obama	và	Vladimir	Putin	vẫn	không	đi
đến	được	sự	đồng	thuận.	Không	thể	nói	gì	nữa	việc	“tái	khởi	động”	về	một	khỏi
đầu	mới	nào	đó	trong	quan	hệ	giữa	Nga	và	Hoa	Kỳ.	Xung	đột	leo	thang	và	căng
thẳng,	đồng	thời,	sự	ác	cảm	lẫn	nhau	ở	cấp	độ	lãnh	đạo	chính	trị	hai	nước	cũng
gia	tăng.

Trong	cuộc	trò	chuyện	với	chúng	tôi	trên	chuyến	tàu	Sochi,	Vladimir	Putin
nhận	xét,	dù	gì	đi	nữa	Obama	cũng	đã	phát	biểu	chống	việc	tẩy	chay	Thế	vận	hội
mùa	đông,	tức	ông	đã	hành	động	khác	với	Tổng	thống	Jimmy	Carter,	người	mà
vào	năm	1980	đã	tẩy	chay	Thế	vận	hội	ở	Moskva.	Khi	đó,	quân	đội	Xô	viết	vào
Afghanistan	để	ủng	hộ	chính	quyền	cộng	 sản	ở	Kabul	 chống	 lại	quân	du	kích
Hồi	giáo,	và	Mỹ	đã	 tổ	 chức	 tẩy	chay	Olympic	như	một	hành	động	 trừng	phạt
quốc	tế.	Đức	cũng	từ	chối	tham	gia	các	cuộc	tranh	tài.	Quân	đội	Nga	chịu	thất



bại	nặng	nề	và	năm	1989	đã	rời	khỏi	Afghanistan.

Sau	 cuộc	 tấn	 công	 khủng	 bố	 vào	 Trung	 tâm	Thương	mại	Quốc	 tế	 ở	New
York,	các	sự	kiện	lại	lặp	lại,	chỉ	có	điều	với	dấu	hiệu	trái	ngược.	Giờ	đây,	quân
đội	Hoa	Kỳ	và	các	đồng	minh	NATO	của	mình	tiến	vào	lãnh	thổ	Afghanistan	và
tuyên	chiến	với	chính	quyền	Hồi	giáo	cực	đoan	Taliban.	Ngày	nay,	Hoa	Kỳ	và
NATO,	 sau	những	 tổn	 thất	nặng	nề,	đã	 rút	khỏi	nước	này	phần	 lớn	binh	 sĩ	và
thiết	lập	chính	quyền	thân	phương	Tây	có	rất	ít	khả	năng	lèo	lái.	Chiến	tranh	vẫn
tiếp	diễn,	và	cơ	hội	sống	còn	của	chính	phủ	không	nhiều.

Putin	còn	chưa	biết	rằng	Merkel	và	Obama	sẽ	không	tới	dự	Thế	vận	hội	mùa
đông.	Chuyến	tàu	đặc	biệt	với	vị	hành	khách	đặc	biệt	rời	vùng	ven	biển	và	đi	vào
vùng	núi	đến	 sân	vận	động	“biathlon”,	 chạy	 song	 song	với	đường	cao	 tốc	 sắp
hoàn	thành,	một	trong	những	dự	án	đầu	tư	đắt	đỏ	nhất	Olympic	2014.

Một	mặt,	Putin	cho	rằng	Obama	ngây	thơ,	điều	dĩ	nhiên,	không	bao	giờ	ông
nói	ra	công	khai.	Mặt	khác,	với	những	“diều	hâu”	của	mình	trong	Hội	đồng	An
ninh	Quốc	gia	Nga,	ông	 thường	xuyên	giải	 thích	 rằng	không	 thể	bỏ	qua	nước
Mỹ.	Hy	vọng	của	ông	rằng	cách	hành	xử	của	Hoa	Kỳ	sẽ	tử	tế	hơn,	tính	đến	kinh
nghiệm	năm	2013,	tiếp	tục	tan	vỡ.	Như	Hội	nghị	thượng	đỉnh	G8	ở	Bắc	Ireland
chỉ	 ra,	 sự	đối	 đầu	 của	ông	với	Tổng	 thống	Hoa	Kỳ	vào	những	 tháng	vừa	qua
không	suy	giảm	chút	nào.

Vào	 tháng	 6,	 nửa	 năm	 sau	 chuyến	 thăm	 ngắn	 ngủi	 các	 dự	 án	 xây	 dựng
Olympic,	 “Chân	 dung	 nhóm	 với	một	 quý	 bà”	 gồm	 các	 lãnh	 đạo	 những	 nước
công	nghiệp	nhìn	vào	ống	kính	các	máy	ảnh	không	đặc	biệt	vui	sướng.	Những
cuộc	 thương	lượng	tại	khách	sạn	của	khu	nghỉ	mát	sân	golf	Lough	Eme	Em	ở
Ireland,	cách	Belfast	40	phút	trực	thăng,	diễn	ra	trong	không	khí	chẳng	thân	mật
lắm.	Barack	Obama	đã	tiến	đến	căng	thẳng	trong	mâu	thuẫn	với	Vladimir	Putin
ngay	trước	Hội	nghị	thượng	đỉnh,	tuyên	bố	giờ	đây	sẽ	bắt	đầu	chính	thức	cung
cấp	vũ	khí	cho	những	kẻ	chống	đối	Tổng	thống	Bashar	al-Assad.	Lãnh	đạo	quốc
gia	và	chính	phủ	tám	nước	công	nghiệp	hàng	đầu	cũng	phải	làm	như	vậy.	Obama



khẳng	định,	Bashar	al-Assad	sử	dụng	vũ	khí	hóa	học	chống	lại	phe	đối	lập.	Đến
lượt	mình,	Putin	lại	thấy	tội	phạm	trong	những	kẻ	Hồi	giáo	cực	đoan,	vốn	theo
đuổi	mục	đích	khiêu	khích	sự	can	thiệp	quân	sự	của	phương	Tây	(236).

Thông	tin	việc	vũ	khí	hóa	học	đúng	là	đã	được	sử	dụng,	được	xác	nhận.	Thế
nhưng,	dù	có	nhiều	thông	tin	báo	chí	nhắc	đích	danh	những	kẻ	vi	phạm,	thì	vẫn
chưa	 thể	chứng	minh	họ	 thật	sự	 là	ai.	Những	nhà	điều	 tra	của	Liên	Hợp	Quốc
viết	trong	báo	cáo	vừa	hoàn	tất:	“Trên	cơ	sở	bằng	chứng	có	được	không	thể	xác
định	hóa	chất	cụ	thể,	những	hệ	thống	phóng	và	người	thực	hiện.	Ở	Syria,	chính
quyền	và	phe	đối	lập	cáo	buộc	lẫn	nhau	sử	dụng	khí	độc”	(237).

Châu	Âu	chia	rẽ.	Thủ	tướng	David	Cameron	lẽ	ra	đã	tự	nguyện	tham	gia	vào
chiến	dịch	quân	sự	của	Hoa	Kỳ,	nhưng	 tâm	trạng	xã	hội	Anh	không	cho	phép
ông	làm	điều	đó.	Bà	Angela	Merkel	không	quan	tâm	tới	việc	tham	gia	quân	sự	ở
Syria.	Cùng	với	đó,	những	hoạt	động	quân	sự	càng	mạnh,	ảnh	hưởng	lớn	tới	lãnh
thổ	Iraq.	Các	thành	viên	Hội	nghị	thượng	đỉnh	vẫn	còn	nhớ	những	bằng	chứng
giả	mà	vài	năm	trước	Hoa	Kỳ	đệ	trình	một	cách	tuyệt	diệu,	làm	cơ	sở	cho	việc
bắt	đầu	chiến	dịch	quân	sự	chống	Iraq.	Trong	thông	cáo	kết	thúc	vấn	đề	Syria,
cuối	cùng	đã	đưa	ra	một	đề	nghị	chẳng	trói	buộc	gì	về	sự	cần	thiết	phải	nhanh
chóng	thành	lập	ở	đất	nước,	nơi	sẽ	xảy	ra	nội	chiến,	một	chính	phủ	chuyển	tiếp
có	năng	lực	hoạt	động.	Chỉ	có	điều,	làm	việc	đó	thế	nào	vẫn	là	câu	đố	không	thể
giải	dù	đọc	văn	kiện	kỹ	bao	nhiêu	đi	nữa	(238).	Trong	khi	đó,	số	người	chết	ở
Syria	đã	lên	tới	100.000	người.	Vào	cuối	sự	kiện,	cả	hai	đối	tác	đã	nói	những	gì
người	ta	thường	nói	khi	không	có	sự	đồng	thuận.

“Chúng	 tôi	đã	nói	về	vấn	đề	Syria”,	Vladimir	Putin	 tuyên	bố	 tại	 cuộc	họp
báo	 chung.	 “Quan	 điểm	 của	 chúng	 tôi	 vẫn	 chưa	 trùng	 khớp	 ở	 đâu	 đó,	 nhưng
chúng	tôi	đang	thống	nhất	ở	mong	muốn	chấm	dứt	bạo	lực,	chấm	dứt	việc	gia
tăng	số	nạn	nhân	ở	Syria,	giải	quyết	vấn	đề	bằng	các	phương	tiện	hòa	bình”.

“Liên	quan	tới	vấn	đề	Syria”,	Tổng	thống	Hoa	Kỳ	tuyên	bố,	“chúng	tôi	có
một	số	bất	đồng	trong	quan	điểm”.	Ông	cũng	nói,	thế	nhưng	ở	một	số	lĩnh	vực



khác	sẽ	tiếp	tục	hợp	tác	vì	lợi	ích	hai	quốc	gia.	Và	ngoài	ra,	ông	cũng	nóng	ruột
chờ	Thế	vận	hội	ở	Sochi.	Hiếm	khi	ngôn	ngữ	cơ	thể	lại	thể	hiện	rõ	ràng	khoảng
cách	tình	cảm	giữa	hai	chính	khách	như	vào	ngày	hôm	ấy,	trong	cuộc	họp	báo
chung	được	phát	sóng	trực	tiếp	(239).

Nguyên	nhân	khiến	Hội	nghị	thượng	đỉnh,	đối	với	Barack	Obama	và	David
Cameron	như	đại	diện	của	phía	chủ	nhà	 lại	 trở	 thành	một	sụ	kiện	cấp	cao	khó
chịu	và	đau	buồn	như	thế,	không	chỉ	vì	sự	khác	biệt	trong	quan	điểm	về	vấn	đề
Syria.	Ngày	hôm	trước,	các	phương	tiện	truyền	thông	đại	chúng	đã	thông	tin	chi
tiết	về	việc	trong	thời	gian	Hội	nghị	thượng	đỉnh	G8	ở	London,	tình	báo	Anh	và
Hoa	Kỳ	đã	nghe	lén	có	hệ	thống	các	cuộc	điện	đàm	và	đọc	thư	điện	tử	của	các
chính	khách	tụ	họp	ở	đó	-	từ	Bộ	trưởng	Tài	chính	Thổ	Nhĩ	Kỳ	đến	Tổng	thống
Nga	 khi	 đó	 là	Dimitri	Medvedev.	 45	 nhà	 phân	 tích	 ngày	 đêm	 theo	 dõi	 không
ngưng	nghỉ	việc	ai	nói	với	ai	về	những	vấn	đề	gì.	Đã	thế	báo	chí	lại	còn	làm	rõ
đó	không	phải	là	“việc	xiên	thủng”	duy	nhất	của	nước	chủ	nhà	và	Washington,
mà	còn	là	một	công	việc	thường	lệ	ở	quy	mô	lớn	trong	suốt	nhiều	năm	(240).

Những	tố	cáo	mỗi	ngày	một	nhiều.	Vạch	trần	việc	nghe	lén	điện	tử	trong	quá
trình	cuộc	gặp	chính	trị	lớn	nhất	cuối	cùng	ở	cấp	cao	đã	làm	u	ám	không	khí	Hội
nghị	thượng	đỉnh.	Và	trước	tiên,	không	phải	vì	hành	động	của	những	kẻ	do	thám
bởi	họ	làm	công	việc	bình	thường	đối	với	họ;	điều	khiến	mọi	người	kinh	ngạc	là
quy	mô	của	hoạt	động	này	mà	chi	tiết	của	nó	lần	đầu	tiên	được	biết.	Bằng	chứng
được	lấy	từ	cơ	sở	dữ	liệu	điện	tử	lớn	nhất	của	Edward	Snowden,	một	chuyên	gia
kỹ	 thuật	 công	nghệ	 thông	 tin	 của	Cơ	quan	An	ninh	Quốc	gia	Hoa	Kỳ	 (NSA),
người	mấy	ngày	trước	đó	đã	chuyển	những	dữ	liệu	anh	ta	 thu	thập	được	trong
vài	 năm	qua	 cho	Washington	Post	 và	 nhật	 báo	Anh	Guardian	 định	 đoạt.	Việc
vạch	trần	ràng	các	cơ	quan	tình	báo	Mỹ	đã	thu	thập	có	mục	tiêu	và	lưu	trữ	dữ
liệu	của	các	chính	khách	và	công	ty	nước	ngoài,	là	một	con	ác	mộng	với	NSA.
Sự	thất	bại	lớn	nhất	mà	cơ	quan	an	ninh	hoạt	động	khắp	thế	giới	chỉ	có	thể	tưởng
tượng	 ra	này,	đến	nay	vẫn	chưa	 rời	khỏi	 trang	nhất	các	 tờ	báo.	Cựu	điệp	viên
CIA	Edward	Snowden,	một	thanh	niên	gần	30	tuổi,	trong	quá	trình	phiêu	lưu	của



mình,	 đã	 bắt	 đầu	 từ	 chi	 nhánh	NSA	ở	Hawaii,	 vài	 ngày	 sau	Hội	 nghị	 thượng
đỉnh,	đã	ở	trong	vùng	quá	cảnh	của	sân	bay	Sheremetyevo*	mà	anh	ta	bay	đến
đó	từ	Hồng	Kông.

Trả	lời	câu	hỏi	của	tôi,	lần	đầu	tiên	ông	nghe	thấy	thông	tin	về	Snowden	là
khi	nào,	Vladimir	Putin	trả	lời	ông	được	người	đứng	đầu	cơ	quan	tình	báo	của
mình	gọi	điện	và	thông	báo	Edward	Snowden	đang	hướng	đến	Moskva	để	quá
cảnh	và	bay	tiếp.	Putin	kể,	đầu	tiên	Moskva	hành	động	rất	thận	trọng	bởi	họ	biết
Snowden	làm	việc	cho	CIA.	Cựu	điệp	viên	CIA	đã	để	lộ	mình	sau	những	bài	báo
đầu	tiên	ở	Hồng	Kông.	Từ	đó,	Hoa	Kỳ	săn	tìm	người	vạch	trần	những	bí	mật	Mỹ
này.	Sau	khi	Snowden	bay	khỏi	Hồng	Kông,	họ	cho	hủy	hộ	chiếu	của	anh	 ta.
Snowden	đã	gởi	đề	nghị	xin	được	cư	 trú	chính	 trị	đến	hơn	20	quốc	gia,	kể	cả
Đức,	và	khắp	nơi	đều	từ	chối.	Không	ai	muốn	làm	hỏng	quan	hệ	với	Hoa	Kỳ	vì
anh	ta.

Barack	Obama	trong	những	tuần	cuối	gần	đây	đã	nhiều	lần	gọi	cho	Vladimir
Putin	và	yêu	cầu	giao	nộp	Snowden.	Putin	bác	bỏ	yêu	cầu:	giữa	Hoa	Kỳ	và	Nga
không	 có	 thỏa	 thuận	dẫn	độ,	 ông	biện	minh	 cho	 sự	 từ	 chối	 của	mình	như	 thế
(241).	Thỉnh	thoảng,	Putin	với	sự	hài	lòng	được	che	giấu	khéo	léo	đã	nhận	xét
Snowden,	trên	thực	tế,	đóng	góp	cho	nhân	loại	một	sự	giúp	đỡ	giá	trị.

Cuối	cùng,	cựu	điệp	viên	Hoa	Kỳ	được	cư	trú	chính	trị	 tạm	thời	ở	Nga,	và
đến	nay,	tình	báo	phương	Tây	thường	xuyên	lan	truyền	tin	đồn	về	việc	Snowden
là	một	gián	điệp	và	phái	viên,	người	đã	ký	với	Nga	một	hợp	đồng	kinh	điển	cho
nghề	của	mình:	đưa	thông	tin	để	đổi	lấy	nơi	tị	nạn	và	tiền.	Edward	Snowden	phải
thường	xuyên	bác	bỏ	và	cho	biết	những	lời	chỉ	trích	này	là	vu	cáo	(242).

Thủ	 tướng	 Liên	 bang	 Đức	 Angela	 Merkel	 sau	 Hội	 nghị	 thượng	 đỉnh	 ở
Ireland	biết	được	điện	thoại	di	động	của	bà	bị	tình	báo	Mỹ	nghe	trộm:	“Do	thám
bạn	bè	 -	 điều	 đó	 hoàn	 toàn	 không	 thể	 chấp	 nhận”,	Thủ	 tướng	Liên	 bang	Đức
phẫn	nộ	không	lâu	sau	đó	(243)	và	nói	cần	ký	với	Hoa	Kỳ	thỏa	thuận	về	việc	từ
bỏ	do	thám	song	phương.	Nhưng	nói	chung,	bà	cư	xử	hết	sức	kiềm	chế.	Trong



điện	đàm,	Barack	Obama	bảo	đảm	với	bà	một	kiểu	miễn	trừ	[do	thám]	điện	tử	cá
nhân	và	trấn	an	rằng	thật	đáng	tiếc,	ông	không	hay	biết	gì	về	việc	này,	 ít	 ra	 là
những	gì	 liên	quan	 tới	bà	Merkel.	Tổng	 thống	Hoa	Kỳ	hứa,	 trong	 tương	 lai	sẽ
không	xảy	ra	những	chuyện	tương	tự.	Còn	đối	với	những	chính	khách	khác	và
các	công	ty	Đức,	lời	cam	kết	này	không	áp	dụng.

Trong	lúc	đó,	bà	Angela	Merkel	còn	chưa	biết,	NSA	còn	nghe	lén	cả	những
người	tiền	nhiệm	bà	là	Gerhard	Schroeder	và	Helmut	Kohl.	“Trong	danh	sách	có
hơn	 56	 số	 điện	 thoại,	 trong	 số	 này	 có	 gần	 20	 số	 thuộc	 về	 những	 người	 trong
nhóm	thân	cận	nhất	với	Merkel.	Trong	số	đó,	có	số	thuê	bao	của	người	đứng	đầu
Ban	thư	ký	của	bà	và	là	ủy	nhiệm	viên	Beate	Baumann,	người	đứng	đầu	Phủ	Thủ
tướng	Liên	bang	Peter	Altmeier,	Bộ	trưởng	Nhà	nước	Klaus-Peter	Fritsche	phụ
trách	 điều	 phối	 hoạt	 động	 tình	 báo.	 Chủ	 tịch	 phái	 CDU/CSU	 trong	Quốc	 hội
Volker	 Kauder	 được	 ghi	 trong	 danh	 sách	 này	 là	 “cố	 vấn	 ở	 quốc	 hội	 của	 bà
Merkel	Kauder”	(244).	Tình	báo	Mỹ	còn	có	được	thông	tin	tuyệt	vời	về	những
cuộc	trò	chuyện	làm	việc	trong	Phủ	Thủ	tướng	Liên	bang.	Trong	danh	sách	này
có	thể	tìm	thấy	một	vài	số	điện	thoại	của	Bộ	ban	ngành	số	2,	số	4,	số	6	của	cơ
quan	này,	chuyên	trách	các	vấn	đề	đối	ngoại	và	chính	sách	an	ninh,	kinh	tế	và	tài
chính,	đồng	thời	kiểm	soát	hoạt	động	của	Cục	Tình	báo	Liên	bang	Đức	(BND).
Tháng	7-2015,	báo	Süddeutsche	Zeitung	 sử	dụng	những	 thông	 tin	bị	vạch	 trần
đăng	 trên	 trang	WikiLeaks	 -	một	nguồn	 tài	nguyên	 trực	 tuyến	chuyên	công	bố
những	tài	liệu	mật,	để	mô	tả	chiến	dịch	lớn	này	của	tình	báo	Mỹ.

Từ	đó,	ở	Berlin,	 trong	tòa	nhà	“Reichstag”*,	ủy	ban	điều	tra	Quốc	hội	 làm
việc,	nghiên	cứu	mối	quan	hệ	chặt	chẽ	giữa	BND	và	NSA.	Các	nghị	viên	xác	lập
rằng,	NSA	đã	có	cơ	hội	để	đưa	vào	máy	tính	mật	vụ	Đức	những	khái	niệm	then
chốt	cũng	như	các	số	điện	thoại	và	địa	chỉ	điện	tử.	Trong	nhiều	trường	hợp,	như
bây	 giờ	 đã	 làm	 rõ,	 sự	 hợp	 tác	 này	 vi	 phạm	 luật	 pháp	Đức.	 Tổng	 thống	 Pháp
Francois	 Hollande	 sau	 đó	 cũng	 biết	 những	 cuộc	 điện	 đàm	 của	 ông	 cũng	 như
những	người	tiền	nhiệm	ông	và	thành	viên	chính	phủ	Pháp	đã	bị	nghe	lén	không
chỉ	 trong	 thời	gian	các	cuộc	gặp	cấp	cao,	mà	 là	 thường	xuyên.	Những	 thiết	bị



nghe	lén	cũng	đã	được	cài	đặt	ương	các	cơ	sở	của	Liên	minh	châu	Âu	ở	Brussels
(245).	Sự	vạch	trần	này,	hiển	nhiên,	không	thể	không	làm	Tổng	thống	Hoa	Kỳ
tức	giận.

Một	tuần	sau,	khi	Putin	đưa	ra	quyết	định	cho	Edward	Snowden	cư	trú	chính
trị,	Barack	Obama	đã	hủy	bỏ	cuộc	gặp	dự	kiến	diễn	ra	vào	tháng	9-2013	với	ông.
Trong	suốt	thời	gian	kể	từ	khi	Liên	Xô	tan	rã,	không	một	tổng	thống	nào	hủy	bỏ
cuộc	gặp	song	phương	cấp	cao	kiểu	này.	Ông	giải	thích	sự	khước	từ	có	tính	xúc
phạm	này	rằng,	trong	tình	hình	hiện	tại,	không	có	bao	nhiêu	đề	tài	hiệu	quả	có
thể	thảo	luận.	Đồng	thời,	Obama	trấn	an	rằng	ông	ta	sẽ	đến	Saint	Petersburg	dự
Hội	nghị	thượng	đỉnh	G20	vào	tháng	9	(246).	Ở	gian	Phương	Đông,	căn	phòng
trên	tầng	hai	của	Nhà	Trắng	được	thiết	kế	dành	cho	những	cuộc	gặp	các	đại	biểu,
dưới	chân	dung	George	Washington,	Obama	tuyên	bố,	đúng	ra	ông	không	có	vấn
đề	gì	trong	quan	hệ	với	Putin.	Quan	hệ	của	ông	hoàn	toàn	không	đến	nỗi	xấu	để
một	 lần	nữa	hào	phóng	châm	dầu	vào	 lửa:	“Tôi	kêu	gọi	ngài	Putin	nghĩ	nhiều
hơn	tới	những	phạm	trù	tương	lai,	chứ	không	phải	quá	khứ.	Tôi	không	biết	thành
công	 được	 bao	 nhiêu”.	 Với	 Dimitry	 Medvedev,	 Obama	 nhận	 xét,	 không	 có
những	vấn	đề	như	thế	và	đã	đạt	được	nhiều	kết	quả	tích	cực.	“Đôi	khi	người	Nga
quay	suy	nghĩ	của	mình	ngược	về	thời	chiến	tranh	lạnh”,	Obama	lại	buông	thêm
lời	châm	chọc	 trước	khi	gọi	đúng	nguyên	nhân	 thật	sự	 lời	khước	 từ	của	mình:
ông	ta	thất	vọng	vì	quyết	định	không	dẫn	độ	Edward	Snowden	về	Mỹ	của	Nga
(247).

Vladimir	Putin	hiểu	phát	biểu	này	đúng	như	dự	định	của	nó:	như	một	phản
ứng	trả	đũa	và	một	cái	tát	công	khai.	Vụ	việc	của	Snowden	đã	gây	thiệt	hại	cho
sự	tự	trọng	của	Hoa	Kỳ	vốn	được	xem	như	một	kẻ	quyền	uy	đạo	đức.	Đáp	lại,
Tổng	 thống	Nga	 lệnh	cho	Cố	vấn	Đối	ngoại	của	mình	 là	Yuri	Ushakov	đua	ra
tuyên	bố	ngắn	gọn	rằng,	rõ	ràng,	Hoa	Kỳ	chưa	sẵn	sàng	để	xây	dựng	quan	hệ	đối
tác	bình	đẳng	(248).

Putin	hiểu:	Barack	Obama	không	thể	giải	quyết	cuộc	xung	đột	Trung	Đông



mà	không	có	Nga.	Việc	Hoa	Kỳ	với	yêu	sách	vị	 thế	 thủ	 lĩnh	 thế	giới	và	bằng
tiềm	năng	quân	sự	của	mình	đòi	một	vị	thế	đặc	quyền,	không	phải	là	chuyện	mới
hiện	nay.	Nhưng	Putin	 tin	 tưởng	vững	chắc	 rằng	nước	Mỹ	không	còn	 là	 trung
tâm	vũ	trụ	nữa,	bởi	trên	trái	đất	đã	hình	thành	một	số	trung	tâm	sức	mạnh	như
Trung	Quốc,	Ấn	Độ	hay	Brazil.	Và	 rằng	 trong	 thế	 giới	 đa	 cực,	 cuộc	 chiến	 sẽ
được	tiến	hành	bằng	những	phương	pháp	khắc	nghiệt.	Còn	thế	nào	là	sự	thay	đổi
tương	quan	lực	lượng	trên	thế	giới,	ông	đã	cảm	nhận	sâu	sắc	việc	này	bằng	chính
kinh	 nghiệm	 của	mình.	 Là	một	 người	 thực	 tế,	 ông	 dựa	 vào	 sự	 kiên	 nhẫn	 của
mình	 và	 vào	 thực	 tiễn	 rằng	 trong	 cuộc	 sống,	 đó	 không	 phải	 là	 cuộc	 gặp	 cuối
cùng.	Cuộc	gặp	tiếp	theo	sẽ	phải	diễn	ra	sau	bốn	tuần	lễ	nữa.

Theo	chúng	tôi	hay	chống	lại	chúng	tôi

Những	ngày	gần	đây,	Putin	buồn	phiền	không	phải	vì	cuộc	đụng	độ	với	Nhà
Trắng	mà	là	liên	quan	tới	cái	chết	của	Anatoly	Rakhlin,	một	trong	những	người
gần	gũi	nhất	với	ông	từ	quãng	đời	trước.	Ông	để	tang	người	thầy	của	thời	niên
thiếu,	 người	 đã	 dạy	 ông	 Judo	 và	 hơn	 10	 năm	 là	 huấn	 luyện	 viên	 của	 ông.
Vladimir	Putin	viết,	với	ông,	 thể	 thao	 là	 số	một,	nó	đưa	ông	vào	khuôn	phép,
khích	lệ	ông,	làm	nên	con	người	ông,	phát	triển	khả	năng	cảm	nhận	điều	gì	trong
tình	 huống	hiện	 tại	 là	 quan	 trọng	và	 điều	 gì	 là	 không,	 và	 ông	không	 thể	 hình
dung	chuyện	gì	 sẽ	đến	với	ông	nếu	không	có	 thể	 thao.	Putin	 tiếp	 tục	chơi	 thể
thao	thường	xuyên	trong	hơn	15	năm	qua;	ông	đưa	thể	thao	vào	thời	gian	biểu
hằng	ngày	như	một	phần	không	thể	thiếu;	thậm	chí	đã	có	lúc,	Putin	bắt	người	ta
đợi	cho	đến	khi	hoàn	thành	tiêu	chuẩn	bắt	buộc	của	những	bài	tập.	Khi	lần	đầu
tiên	trở	thành	tổng	thống,	Putin	đã	ra	lệnh	tìm	Anatoly	Rakhlin	và	mời	thầy	đến
dự	lễ	nhậm	chức.	Người	ta	tìm	thấy	ông	ở	một	khách	sạn	và	đưa	ông	đến	điện
Kremlin.	Khi	 đó,	 ông	 đang	 cùng	một	 nhóm	 các	 vận	 động	 viên	 trẻ	 đi	 thi	 đấu.
Mười	bốn	năm	sau,	người	yêu	thể	thao	cuồng	nhiệt	Vladimir	Putin	tham	gia	tích
cực	nhất	vào	việc	tổ	chức	Thế	vận	hội	ở	Sochi,	thực	hiện	một	trong	những	ước



mơ	không	kém	phần	quan	trọng	ấp	ủ	từ	thời	niên	thiếu.

Buổi	chia	tay	tang	tóc	người	huấn	luyện	viên	với	sự	có	mặt	của	những	người
từng	đấu	cặp	đã	già	mà	đến	lúc	đó	Putin	vẫn	duy	trì	quan	hệ	bạn	bè	với	một	số
người	-	đã	đánh	thức	những	hồi	ức	về	một	đoạn	đời	ít	được	biết	đến	trong	cuộc
sống	của	ông,	về	một	 thế	giới	của	sân	sau	và	những	cuộc	tập	 luyện	vô	tận,	về
những	chiếu	tập	ướt	đẫm	mồ	hôi	trong	các	phòng	tập	gió	lùa,	về	vô	số	cuộc	thi
đấu	vào	ngày	nghỉ	cùng	các	bằng	hữu	trong	đội,	khi	ông,	lúc	đó	còn	là	một	thiếu
niên,	 trui	 rèn	 tính	 cách.	 Ông	 đã	 trở	 thành	 quán	 quân	 toàn	 thành	 phố.	 Tất	 cả
những	thứ	đó	-	những	bức	tranh	quá	khứ	trở	nên	xa	xăm	quá	đỗi	với	ngày	hôm
nay	cùng	những	cuộc	gặp	cấp	cao	được	sắp	xếp	đúng	theo	các	yêu	cầu	nghi	lễ,
những	 mánh	 khóe	 chiến	 thuật	 của	 nền	 chính	 trị	 lớn.	 Đó	 là	 một	 trong	 những
khoảnh	khác	hiếm	hoi	làm	ông	rung	động,	khiến	ông	không	thể	tiếp	tục	kìm	nén
dòng	cảm	xúc	mà	bình	thường,	ông	kiểm	soát	rất	 tốt.	Vladimir	Putin	khóc	bên
quan	tài	mở.	Sau	lễ	truy	điệu,	bằng	bước	chân	nhanh,	ông	lướt	qua	các	cận	vệ
của	mình,	và	dường	như	không	còn	là	chính	mình,	ông	đi	trên	những	con	đường
vắng	lặng	vốn	đã	bị	đóng	lại	vì	lý	do	an	ninh	trong	chuyến	viếng	thăm	của	Tổng
thống.	Phía	sau	ông	là	những	vệ	sĩ	với	vẻ	bất	lực	và	-	ở	một	khoảng	cách	thích
hợp	-	là	ống	kính,	quay	lại	khung	cảnh	cô	đơn	này,	khung	cảnh	dường	như	được
viết	cho	một	bi	kịch	tâm	lý	(249).

Cung	điện	Konstantin	ở	Strelna,	một	thành	phố	nhỏ	ngoại	ô	Saint	Petersburg,
nằm	bên	bờ	vịnh	Phần	Lan	được	bao	quanh	bởi	một	công	viên	 lớn.	Phức	hợp
dành	cho	những	cuộc	tiếp	kiến	chính	thức	của	Chính	phủ	Nga	là	một	tượng	đài
kiến	trúc	của	thế	kỷ	18;	việc	xây	dựng	nó	chỉ	được	hoàn	tất	vào	đầu	thế	kỷ	19.
Cung	điện	được	đặt	theo	tên	Đại	công	tước	Konstantin	Pavlovich	Romanov	-	cư
dân	đầu	tiên	của	nó,	người	nối	dõi	hoàng	tộc.	Những	chiếc	limousine	sáng	bóng
màu	sơn	đen	của	Chính	phủ,	với	tài	xế	trong	bộ	vest	tối	sau	tay	lái	và	ngôi	sao
Mercedes	trên	mui	xe,	vào	ngày	yên	tĩnh	cuối	mùa	hè	đó,	với	cách	khoảng	hai
phút	lại	tiến	đến	cổng	chào	để	thả	các	nguyên	thủ	-	thành	viên	nhóm	G20	xuống.
Chỉ	có	chiếc	ô	tô	cuối	cùng	chạy	vào	cổng	cung	điện	là	khác.	“The	Beast”	hay



“Quái	vật”	như	người	ta	suồng	sã	gọi	ô	tô	của	Tổng	thống	Hoa	Kỳ,	mà	trong	dịp
này,	đã	được	đưa	bằng	máy	bay	từ	Thủ	đô	Washington	tới	để	Tổng	thống	cảm
thấy	an	toàn	trên	những	miền	xa	lạ,	giống	một	pháo	đài	trên	bánh	xe	hơn	là	ô	tô
của	hãng	General	Motors.	Chiếc	Cadillac	bọc	 thép	 số	1	được	 trang	bị	với	 các
thiết	bị	khiến	người	ta	muốn	nói,	chỉ	có	thể	lấy	được	từ	trí	 tưởng	tượng	James
Bond.	Bố	 trí	 hành	khách	 cũng	giống	 trong	các	bộ	phim,	 tổng	 thống	ở	khoang
sau,	còn	phía	trước	bên	cạnh	vệ	sĩ	vào	buổi	sáng	ấy,	sau	tay	lái	là	một	cô	gái	tóc
vàng	hấp	dẫn.

Cuộc	gặp	của	Barack	Obama	với	chủ	nhân	sự	kiện	Vladimir	Putin,	gồm	cả
những	nụ	cười	đúng	chuẩn	cho	các	máy	ảnh	nhà	báo,	kéo	dài	không	hơn	nửa
phút.	Sau	đó,	các	chính	khách	biến	mất	 trong	phòng	 thương	 lượng,	nơi	cả	 thế
giới	đã	chờ	đợi	họ.	Không	một	cái	bắt	tay	tin	cậy	nào,	không	một	cái	vỗ	vai	nhất
thiết	nào	của	hai	người	đàn	ông	đầy	ảnh	hưởng,	như	thường	thấy	 tại	cuộc	gặp
của	các	chính	khách	nổi	tiếng.	Vào	đầu	cuộc	gặp,	không	khí	trong	phòng	căng
thẳng.	Các	đối	 thủ	ngồi	không	xa	nhau,	giữa	họ	chỉ	có	các	Tổng	 thống	Úc	và
Nam	Phi.	Vladimir	Putin	không	một	cảm	xúc	nào,	như	thường	lệ,	nói	những	lời
chào	đón	chung	và	công	bố	trình	tự	làm	việc	của	cuộc	gặp.	Obama	lướt	nhìn	lên
trần,	 xem	 xét	 với	 vẻ	mặt	 buồn	 chán	 những	 bức	 tranh	 trên	 trần	 và	 những	 đèn
chùm.	Tại	cuộc	gặp	thượng	đỉnh	này,	một	lần	nữa	lại	nói	về	chiến	tranh	và	hòa
bình	ở	Syria.

Obama	chuẩn	bị	cho	một	cuộc	 trò	chuyện	nghiêm	túc,	ông	đã	 tuyên	bố	về
điều	đó	trước	chuyến	đi,	khi	một	lần	nữa	xuất	hiện	những	thông	tin	về	việc	sử
dụng	vũ	khí	hóa	học	ở	Damascus.	Lần	này,	ông	đã	chuẩn	bị	tốt	hơn.	Trong	vài
ngày,	Nhà	Trắng	đã	xử	lý	ý	kiến	xã	hội	Hoa	Kỳ	và	với	sự	rạch	ròi	quân	sự,	đã
giải	thích	cho	các	nhà	báo	ảnh	hưởng	nhất	quan	điểm	chính	thức	trước	những	sự
kiện	ở	đất	nước	xa	xôi	có	tên	Syria,	cung	cấp	những	đánh	giá	tình	hình	tin	cậy	và
những	hồ	sơ	chính	phủ	với	những	chi	tiết	của	các	vụ	thảm	sát.

“Các	đánh	giá	được	đưa	 ra	 chi	 tiết	một	 cách	khác	 thường”,	 tờ	Washington



Post	mô	tả	hiệu	quả	công	việc	với	các	đại	diện	báo	giới,	“thế	nhưng,	không	có
hình	ảnh,	phim	hay	những	bằng	chứng	thuyết	phục	khác	để	kiểm	chứng	điều	đã
nói”.	Mặc	 cho	 sự	 hoài	 nghi	 hợp	 lý	 đó,	 tiêu	 đề	 chính	 của	 tờ	 báo	 đã	 chuẩn	 bị
hướng	sự	quan	tâm	của	độc	giả	tới	việc	mà	Tổng	thống	tuyên	bố	một	ngày	sau
đó	-	xảy	ra	vào	cuối	tháng	8	-	trước	các	camera	truyền	hình	đang	làm	việc.	“Hơn
1.400	người	bị	giết	ở	Syria	do	sử	dụng	vũ	khí	hóa	học”,	trang	đầu	tờ	báo	uy	tín
nhất	Washington	viết	(250).	Cùng	lúc	đó,	tờ	New	York	Times	 in	đánh	giá	chính
thức	mà	Nhà	Trắng	cung	cấp	cho	báo	chí	sử	dụng.	Tờ	báo	cũng	đã	đề	xuất	với
Tổng	 thống	 trong	bình	 luận	của	mình	điều	mà	ông	cần	 làm	gì	 trong	 tình	hình
này:	“Bomb	Syria,	even	if	it	is	illegal”	(“Hãy	đánh	bom	Syria,	ngay	cả	khi	là	bất
hợp	pháp”)	(251).

Hai	mươi	bốn	giờ	sau,	từ	dinh	thự	của	mình	ở	Vườn	Hồng	trong	Nhà	Trắng
trên	 Đại	 lộ	 Pennsylvania,	 trước	 khán	 giả	 truyền	 hình,	 Barack	 Obama	 đã	 giải
thích	tình	hình	như	thế	này:	thế	giới	đã	trở	thành	nhân	chứng	của	việc	sử	dụng
vũ	khí	hóa	học	ghê	tởm	nhất	thế	kỷ	21.	“Đã	có	hơn	một	ngàn	người	chết,	hàng
trăm	trẻ	em	bị	giết	bởi	chính	chính	phủ	của	mình”.	Vì	 thế,	ông	quyết	định	tấn
công	quân	sự	Syria.	“No	boots	on	the	ground”	(Không	có	lực	lượng	bộ	binh),	chỉ
huy	tối	cao	các	lực	lượng	vũ	trang	Hoa	Kỳ	hứa.	“Đất	nước	chúng	ra	sẽ	trở	nên
mạnh	hơn	nếu	chúng	ta	chọn	đường	lối	này”,	ông	trấn	an.	Cuối	cùng,	ông	chính
là	“Tổng	thống	của	một	nền	dân	chủ	lâu	đời	nhất	thế	giới”	(252).

Lần	này,	Obama	không	muốn	chờ	các	kết	quả	điều	tra	của	các	thanh	sát	viên
quân	 sự	 của	Liên	Hợp	Quốc	và	 sự	 cho	phép	 chính	 thức	 của	Hội	đồng	bảo	 an
Liên	Hợp	Quốc.	Để	tiến	hành	cú	 tấn	công	quân	sự	vào	Bashar	al-Assad	ở	Địa
Trung	Hải,	Hoa	Kỳ	đã	 tập	kết	bốn	 tàu	sân	bay	với	 tên	 lửa	hành	 trình	 trên	 tàu.
Các	 tên	 lửa	này	đã	chứng	 tỏ	mình	 trong	quá	khứ.	Chúng	có	 thể	 tấn	công	mục
tiêu	ở	khoảng	cách	hơn	1.500	km,	đã	được	 sử	dụng	nhiều	 lần	 trong	các	chiến
dịch	quân	sự	ở	Afghanistan,	Iraq	và	lần	cuối	cùng	là	ở	Libya.	Ở	Lầu	Năm	Góc,
các	chuyện	gia	đã	liệt	kê	các	mục	tiêu	cần	phải	thống	nhất	với	Tổng	thống.	Còn
lại,	 tất	 cả	đều	đã	được	 chuẩn	bị.	Để	 có	 thể	bảo	đảm	chắc	 chắn	hơn	cho	mình



trong	khía	cạnh	chính	trị,	trước	khi	bay	đi	Saint	Petersburg,	ông	đã	cố	tranh	thủ
sự	hỗ	trợ	rộng	rãi	nhất	ở	nhà:	đề	nghị	Quốc	hội	 tiến	hành	bỏ	phiếu	về	việc	sử
dụng	vũ	lực,	mặc	dù,	như	ông	nhấn	mạnh,	là	Tổng	thống,	đúng	ra	mà	nói,	ông
không	muốn	làm	điều	đó.	Một	đề	nghị	mạo	hiểm,	như	chẳng	bao	lâu	sau	đó	sẽ
sáng	tỏ.

Cáo	buộc	cụ	thể	của	Chính	quyền	Hoa	Kỳ	như	sau:	quân	đội	Assad,	theo	tình
báo	Mỹ,	đêm	rạng	sáng	21-8	đã	bắn	tên	 lửa	có	khí	độc	sarin	vào	một	số	vùng
ngoại	ở	Damascus.	Các	thanh	sát	viên	Liên	Họp	Quốc	sau	đó	khẳng	định	việc	sử
dụng	chất	có	độc	lực	cao	này.	Tuy	nhiên,	ai	là	người	ra	lệnh	thì	báo	cáo	về	cuộc
điều	 tra	 này	 không	 cho	 biết.	 “Các	 tên	 lửa	 trông	 khá	 chuyên	 nghiệp”,	 Trưởng
nhóm	thanh	sát	viên	Liên	Hợp	Quốc,	một	người	Thụy	Điển,	 tuyên	bố	với	Đài
phát	thanh	BBC,	“nhưng	chúng	tôi	không	có	dữ	liệu	chỉ	ra	ai	là	người	đã	phóng
chúng”	(253).	Đồng	thời,	Ake	Sellstrom	không	xác	nhận	tuyên	bố	của	Tổ	chức
theo	dõi	nhân	quyền	quốc	tế	Human	Right	Watch	rằng	tên	lửa	đã	được	phóng	đi
từ	khoảng	cách	chỉ	chín	dặm	ở	một	điểm	quân	của	Assad	đóng,	điều	có	vẻ	làm
sáng	tỏ	câu	hỏi	phía	nào	có	lỗi	(254).	Ông	nói,	nếu	chỉ	có	hai	dặm	thì	đánh	giá
này	 có	 thể	 chấp	nhận	 -	 “two	miles	 could	be	 a	 fair	 guess”.	Theo	 lời	 ông,	Liên
Hợp	Quốc	cũng	đã	mời	các	chuyên	gia	đạn	đạo.	Số	người	chết	của	cuộc	tấn	công
vô	nhân	đạo	này	dao	động	từ	300	đến	1.500	người,	tùy	theo	định	hướng	chính	trị
của	phe	đánh	giá.	Thế	nhưng,	không	có	gì	tranh	cãi,	ở	đây	đang	nói	về	hàng	trăm
người	chết	(255).

Vài	ngày	sau,	Barack	Obama	trong	bữa	ăn	 tối	ở	Saint	Petersburg,	 trước	sự
hiện	diện	của	20	lãnh	đạo	Chính	phủ	đã	kêu	gọi	cộng	đồng	quốc	tế	ủng	hộ	một
hành	động	quân	sự.	Thế	nhưng,	nhiều	người	đã	dao	động.	Không	chỉ	chủ	nhà
của	Hội	nghị	thượng	đỉnh	Vladimir	Putin	phát	biểu	chống	tấn	công	quân	sự	và
yêu	cầu	Hoa	Kỳ	trình	bằng	chứng	cụ	thể.	Những	lãnh	đạo	khác	cũng	phản	ứng
kiềm	chế	 trước	phát	biểu	của	Obama.	Một	mặt,	họ	nghĩ	có	 thể	chính	quân	đội
chế	độ	Assad	vi	 phạm	 lệnh	cấm	quốc	 tế.	Nhưng	mặt	khác,	 không	 thể	 loại	 trừ
trong	 việc	 này	 có	 sự	 dính	 líu	 của	 những	 kẻ	 cực	 đoan	 Hồi	 giáo,	 muốn	 buộc



phương	 Tây	 can	 thiệp.	 Những	 cuộc	 bàn	 bạc	 song	 phương	 sau	 khi	 nghe	 “La
Traviata”*	của	Verdi	sau	bữa	ăn	không	cho	kết	quả	mong	muốn.	Một	số	thành
viên	muốn	đợi	báo	cáo	của	các	thanh	tra	quân	sự.	Còn	Thủ	tướng	Anh	Cameron,
người	sẵn	lòng	đi	cùng	Obama	vào	cuộc	chiến,	không	nhận	được	sự	đồng	tình:
nghị	viện	ở	London,	vài	ngày	trước	Hội	nghị	thượng	đỉnh,	đã	nhất	quyết	loại	trừ
sự	 tham	gia	 của	Anh	 vào	 chiến	 dịch	 quân	 sự	 dự	 định.	Trong	 số	 những	 người
châu	Âu	chỉ	có	Pháp	đứng	về	phía	Hoa	Kỳ.	Thậm	chí	Thủ	tướng	Liên	bang	Đức
Angela	Merkel	cũng	bác	bỏ	khả	năng	tham	gia	chiến	dịch	quân	sự.	Giáo	hoàng
La	Mã	Francis	từ	Roma	đã	phát	đi	lời	kêu	gọi	chính	thức	đến	Hội	nghị	thượng
đỉnh,	 mong	 muốn	 tìm	 một	 giải	 pháp	 hòa	 bình	 cho	 Syria.	 “Hãy	 tìm	 một	 con
đường	giải	quyết	xung	đột	và	đừng	theo	đuổi	mong	muốn	điên	cuồng	của	một
giải	pháp	quân	sự”,	Người	viết	trong	thư	ngỏ	(256).

Barack	Obama	bị	mắc	kẹt.	Trong	tình	huống	phức	tạp,	người	đoạt	giải	Nobel
Hòa	bình	đã	không	đặt	ra	vấn	đề	đạo	đức.	Những	tính	toán	chính	trị	đối	nội	của
ông	hóa	ra	đã	sai	lầm	-	từ	Washington	tin	xấu	bay	đến.	Cuộc	tấn	công	quân	sự
như	đã	 tuyên	bố	không	 thể	 tự	động	được	 tiến	hành,	người	của	ông	 thông	báo.
Chiến	lược	lôi	cuốn	Quốc	hội	về	phía	mình	để	bảo	đảm,	hóa	ra	lại	thành	cú	dội
ngược.	Mặc	dù	các	đại	biểu	vẫn	còn	trong	kỳ	nghỉ	hè,	nhưng	cuộc	khảo	sát	đầu
tiên	do	chính	quyền	 tiến	hành	chỉ	 ra	hành	động	quân	 sự	của	Obama	sẽ	không
nhận	được	sự	ủng	hộ	của	đa	số.

Đối	với	phe	Cộng	hòa	do	McCain	dẫn	đầu,	chiến	dịch	quân	sự	được	tuyên	bố
đó	không	phải	là	một	giải	pháp	đầy	đủ,	bởi	họ	dựa	vào	sự	can	thiệp	quân	sự	rộng
rãi	nhằm	mục	đích	lật	đổ	Assad.	“Regime	change”	(“Thay	đổi	chế	độ”),	đó	chính
là	yêu	cầu	của	phe	“diều	hâu”	(257).	Một	số	nhà	dân	chủ	sau	thảm	họa	Iraq	đã
không	muốn	những	chiến	dịch	quân	sự	mới	do	sợ	bị	 lôi	kéo	sâu	hơn	vào	cuộc
xung	đột	vốn	không	có	chiến	lược	thoát	ra.	Nếu	Obama	đánh	mất	sự	ủng	hộ	của
Quốc	hội,	 thì	đến	 trước	giai	đoạn	cuối	nhiệm	kỳ	 tổng	 thống,	hết	hạn	vào	năm
2016,	ông	sẽ	đánh	mất	hoàn	toàn	khả	năng	đưa	ra	những	quyết	định	chính	trị	đối
ngoại	nghiêm	túc.



Hội	nghị	 thượng	đỉnh	Saint	Petersburg	đối	với	Vladimir	Putin	 là	 chơi	 trên
sân	nhà.	Ngày	hôm	sau,	không	lâu	trước	bế	mạc,	trong	phòng	họp,	ông	tiến	tới
chỗ	Barack	Obama	và	trò	chuyện	cùng	ông	ta.	Họ	nhấc	ghế	và	ngồi	ra	một	phía
khỏi	những	người	tham	dự	khác.	Putin	đưa	cho	Barack	Obama	đề	nghị:	để	tìm
lối	thoát	khỏi	tình	hình	hiện	tại,	cần	thúc	giục	Assad	để	ông	ta	chuyển	kho	vũ	khí
hóa	học	cho	cộng	đồng	thế	giới	kiểm	soát	-	và	sau	đó	là	thiêu	hủy	toàn	bộ	kho	vũ
khí	này.	Ý	tưởng	không	mới.	Putin	đã	đưa	ra	kế	hoạch	này	vài	 tháng	 trước	và
không	nhận	được	sự	chia	sẻ	từ	Washington.	Giờ	đối	với	Tổng	thống	Mỹ,	đó	lại
là	khả	năng	duy	nhất	để	khắc	phục	tình	hình	không	lối	thoát,	không	mất	thể	diện
hay	chịu	thất	bại	trước	Quốc	hội.	Barack	Obama	đồng	ý.

Ba	tuần	sau,	ngày	28-9-2013,	Hội	đồng	Bảo	an	Liên	Hợp	Quốc	lần	đầu	tiên
sau	 khi	 bắt	 đầu	 chiến	 tranh	 Syria	 đã	 nhất	 loạt	 thông	 qua	 nghị	 quyết	 yêu	 cầu
Damascus	giao	nộp	kho	vũ	khí	hóa	học	với	điều	kiện	sẽ	tiêu	hủy	chúng	sau	đó.
Syria	sẵn	sàng	hợp	tác,	và	đến	nay,	các	chuyên	gia	vẫn	làm	việc	theo	kế	hoạch
đã	cân	nhắc	chi	tiết	để	phát	hiện	và	đưa	nguồn	dự	trữ	vũ	khí	hóa	học	đi.	Lời	giải
đáp	cho	câu	hỏi,	ai	có	 thể	ghi	công	mình	về	việc	đã	đạt	được	 thành	công	này,
như	dự	đoán,	đã	vang	lên	khác	nhau.	Nhà	Trắng	tuyên	bố	nếu	không	có	đe	dọa
sử	dụng	vũ	lực	từ	phía	Hoa	Kỳ,	quyết	định	đó	sẽ	không	bao	giờ	được	thông	qua
(258).	Vladimir	 Putin	 chọn	 con	 đường	 khác	 để	 tận	 hưởng	 thắng	 lợi	 tạm	 thời.
Ông	đã	nói	chuyện	trực	tiếp	với	người	dân	Mỹ.

Vài	ngày	sau	cuộc	gặp	Saint	Petersburg,	New	York	Times	in	bài	báo	của	Tổng
thống	Nga.	Trong	bài	viết	nhan	đề	“Một	lựa	chọn	Syria”,	ông	đưa	ra	lời	phê	bình
có	tính	nguyên	tắc	đối	với	cách	tiếp	cận	chiến	lược	của	Hoa	Kỳ,	 theo	đó,	việc
tiến	hành	các	cuộc	 tấn	công	quân	 sự	được	xem	như	việc	 tiếp	nối	bình	 thường
một	chính	sách	bằng	những	phương	tiện	khác.	Putin	viết,	(vấn	đề)	ở	Syria	không
hẳn	 là	 chuyện	nền	 tảng	dân	chủ	mà	nhiều	phần	 là	vẻ	một	 cuộc	xung	đột	đẫm
máu	của	những	tôn	giáo	khác	nhau,	bị	hun	nóng	từ	bên	ngoài.	Cùng	với	đó,	đáng
lo	ngại	nhất	là	những	mưu	toan	can	thiệp	vũ	lực	vào	các	cuộc	xung	đột	nội	bộ



khác	nhau	đã	trở	thành	chuyện	bình	thường	của	Hoa	Kỳ.	Vì	lý	do	đó	mà	Hoa	Kỳ
có	 thể	đánh	mất	sự	 tín	nhiệm	ở	nước	ngoài	như	một	nền	dân	chủ	gương	mẫu.
Nước	Mỹ	ngày	càng	bị	xem	như	một	quốc	gia	 chỉ	dựa	 tuyệt	đối	vào	một	 sức
mạnh	vũ	phu...	dưới	khẩu	hiệu:	“Ai	không	cùng	chúng	tôi,	người	đó	chống	lại
tôi”.	Trong	kết	luận,	Putin	viết	ông	luôn	cảm	thấy	không	đồng	tình	với	yêu	sách
về	sự	độc	quyền	của	Mỹ	và	lời	viện	dẫn	đã	trở	thành	truyền	thống	rằng	nước	Mỹ
và	người	Mỹ,	vì	lịch	sử	của	mình,	đã	được	giao	sứ	mệnh	nào	đó	cao	cả	hơn,	điều
từng	được	nói	 từ	 thời	những	người	 tiền	nhiệm	Obama.	“Tôi	cho	 rằng	sẽ	nguy
hiểm	khi	đặt	vào	đầu	người	khác	ý	 tưởng	về	 tính	độc	nhất	 của	họ,	bất	kể	bởi
động	cơ	gì...	Chúng	ta	khác	nhau,	nhưng	khi	chúng	ta	cầu	Chúa	ban	phước	lành
cho	mình,	đừng	quên	rằng	Chúa	tạo	ra	chúng	ta	bình	đẳng”.	Nhà	Trắng	rất	bối
rối.	Không	chỉ	vì	nội	dung	bài	báo,	mà	còn	vì,	trước	hết,	là	Putin	bằng	cách	nào
đó	có	thể	in	bài	báo	trên	New	York	Times	(259).

Một	thời	gian	sau,	Barack	Obama	phát	biểu	tại	Liên	Họp	Quốc	đã	đưa	trả	lời
trực	tiếp	cho	bài	báo	để,	ít	nhất,	đồng	bào	mình	không	phải	đơn	độc	đối	mặt	với
luận	thuyết	của	Putin.	“Tôi	nghĩ	rằng	Hoa	Kỳ	là	một	điều	gì	đó	đặc	biệt.	Trước
tiên	bởi	vì	chúng	 tôi	sẵn	sàng	hy	sinh	máu	và	 tài	sản	của	mình	không	chỉ	cho
những	lợi	ích	của	bản	thân	mà	là	lợi	ích	của	tất	cả”	(260).

Vladimir	Putin	không	đơn	độc	 trong	cái	nhìn	 của	mình	với	 thực	 tiễn;	việc
kiên	trì	nhấn	mạnh	rằng	hình	thái	đặc	thù	này	của	tính	ngoại	lệ	Mỹ	không	phải
hấp	dẫn	với	tất	cả	các	nước.	Bởi	yêu	sách	về	tính	độc	quyền	cũng	có	nghĩa	là	đặc
quyền	được	xác	định	lợi	ích	cho	người	khác	theo	nguyên	tắc	“cái	gì	tốt	cho	Hoa
Kỳ	là	tốt	cho	tất	cả	thế	giới	còn	lại”.

Tất	cả	những	sự	kiện	này	xảy	ra	ba	tháng	trước	cuộc	trò	chuyện	của	chúng
tôi	trên	chuyến	tàu	“Cánh	én”.	Từ	lúc	đó,	số	lượng	các	vấn	đề	không	giảm	bớt.
Trên	đường	về	sau	chuyến	thị	sát	Sochi,	Putin	khô	khan	xác	nhận:	trong	năm	nay
có	khá	nhiều	chuyện	xảy	ra,	và	không	có	dấu	hiệu	gì	cho	thấy	năm	sau	sẽ	khác.
Cuộc	 kiểm	 tra	 các	 địa	 điểm	 Olympic	 vào	 ngày	 tháng	 12	 ấy,	 như	 mong	 đợi,



không	mang	tới	nhiều	tin	mới	-	ngoại	trừ	cam	kết	lần	lượt	của	các	lãnh	đạo	lạc
quan	của	những	công	trình	xây	dựng	Olympic	rằng	mọi	thứ	đang	diễn	ra	như	cần
thiết,	và	Tổng	thống	đã	sốt	sắng	quan	tâm	tới	tất	cả.	Nhiều	thứ	sẽ	sẵn	sàng	chỉ
đúng	vào	phút	cuối,	nhưng	Vladimir	Putin	tin	rằng	tất	cả	nhất	định	sẽ	sẵn	sàng.
Không	một	 tai	 họa	nào,	 chỉ	một	vài	 chuyện	vặt	vãnh	khó	chịu	vốn	không	 thể
tránh	khỏi.	Trên	đường	về	dinh	thự,	các	nhân	viên	của	ông	thông	báo	về	sự	phát
triển	của	một	cuộc	khủng	hoảng	hoàn	toàn	khác:	tình	hình	Ukraine	căng	thẳng.

Trước	khi	chia	tay,	Putin	hỏi	tôi,	“liệu	tôi	có	thể	giải	thích	rằng	Ngoại	trưởng
Đức	đã	mất	gì	ở	Maidan?”.	Đó	là	câu	hỏi	tu	từ.	Vladimir	Putin	không	đợi	câu	trả
lời.	Ông	vội	 tới	cuộc	họp	sau.	Cuộc	khủng	hoảng	ở	Kiev	đã	bắt	đầu,	các	cuộc
họp	của	Hội	đồng	An	ninh	Quốc	gia	với	sự	tham	gia	của	các	lãnh	đạo	tình	báo
và	Bộ	trưởng	Quốc	phòng	Shoigu	ngày	càng	thường	xuyên	hơn.
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TRÒ	KÉO	CO	GAY	GO	LIÊN	QUAN	TỚI	UKRAINE

Trên	Maidan	Nezalezhnosti	(Quảng	trường	Độc	Lập,	giờ	đã	nổi	tiếng	với	tên
gọi	“Maidan”),	quảng	trường	trung	tâm	Kiev,	buổi	chiều	hôm	ấy	tập	trung	hàng
nghìn	người	biểu	tình	chống	chính	phủ.	Họ	đứng	quanh	những	thùng	phuy	cháy,
cố	sưởi	ấm	trong	giá	rét	bên	ngọn	lửa	bừng	bừng	-	trong	hy	vọng	làm	tan	chảy
cảm	giác	thất	vọng	của	mình.	Khi	Tổng	thống	Yanukovich	sau	nhiều	năm	đàm
phán	bất	tận	đã	hoãn	lại	việc	ký	thỏa	thuận	gia	nhập	EU,	những	cuộc	biểu	tình
lần	nữa	 lại	 rục	rịch.	Không	ký	 thỏa	 thuận	với	EU,	Chính	phủ	Ukraine	đề	nghị
thành	 lập	một	ủy	ban	chung	với	 thành	phần	gồm	EU,	Ukraine	và	Nga	để	 thỏa
thuận	về	những	vấn	đề	thương	mại	vốn	gây	tranh	cãi,	thay	cho	việc	xác	định	một
lần	 và	mãi	mãi	 nó	 thuộc	 phe	 nào.	Brussels	 đã	 đặt	Kiev	 trước	một	 lựa	 chọn	 -
quyết	định	hoặc	đứng	về	phía	EU,	hoặc	về	phía	Nga.	Còn	Vladimir	Putin	tiếp	tục
công	việc	của	mình	để	 thuyết	phục	Ukraine	 tham	gia	vào	Liên	minh	Hải	quan
giữa	Nga,	Belarus	và	Kazakhstan.	Cho	đến	nay,	nước	Nga	vẫn	là	đối	tác	thương
mại	quan	trọng	nhất	với	Ukraine.

“Người	 ta	gọi	nhau	ra	Maidan	để	đòi	ký	thỏa	thuận.	Họ	mang	theo	đồ	ấm,
đệm	 ngủ,	 bình	 thủy	 trà	 nóng	 và	 thức	 ăn	 dự	 trữ	 trong	 đêm”,	 nhà	 văn	Andrey
Kurkov	viết	trong	Nhật	ký	Maidan	của	mình	ngày	21-11-2013,	ngày	từ	chối	ký
thỏa	thuận	(261).	Ông	sống	cách	Maidan	500	mét.	Cuộc	đối	đầu	sẽ	kéo	dài	nhiều
tuần	và	sẽ	tiếp	tục	phát	triển.

Nỗi	giận	dữ	chống	lại	những	“người	ở	phía	trên”,	và	việc	không	mong	muốn
tiếp	tục	hòa	hoãn	với	 tình	trạng	không	lối	 thoát,	nghèo	đói	và	tham	nhũng	-	 là
những	yếu	tố	thúc	đẩy	biểu	tình	chống	lại	hành	động	của	chính	phủ,	người	vừa



nhổ*	vào	EU.	Mặc	dù	trong	trường	hợp	ký	thỏa	thuận,	việc	Ukraine	chính	thức
gia	nhập	EU	cũng	chỉ	có	thể	xảy	ra	sau	nhiều	năm	nữa.	Đối	với	những	người	tụ
tập	 trên	Quảng	 trường	Độc	Lập,	châu	Âu	 là	hiện	 thân	của	giấc	mơ	ấp	ủ	về	sự
phồn	 vinh	 và	 trật	 tự,	 là	 hy	 vọng	 rằng	 ngoài	 đời	 thường	 buồn	 chán	 và	 tất	 cả
những	mất	mát	gắn	với	họ,	có	thể	còn	có	một	triển	vọng	khác.	Ở	đây	còn	nói	vẻ
những	“món	nợ”	chính	trị	cũ	mà	chính	quyền	lẽ	ra	phải	trả	từ	lâu.	Đất	nước	đang
bên	bờ	vực	phá	sản.	Không	chỉ	hy	vọng	vào	tương	lai	tươi	sáng,	cuộc	biểu	tình
trực	tiếp	chống	lại	những	hành	động	cứng	rắn	của	cảnh	sát	vài	ngày	trước	đã	thôi
thúc	nhiều	người	đến	Maidan	vào	thời	điểm	trước	Giáng	sinh	còn	là	cách	để	nói
lên	tiếng	nói	đanh	thép	của	mình.

Quảng	 trường	 sau	 những	 cuộc	 đụng	 độ	 vừa	 qua	 đang	 được	 bảo	 vệ	 bằng
những	chốt	cách	mạng.	Các	nhóm	tổ	chức	tốt	và	hoạt	động	hiệu	quả	của	những
người	cốt	cán	quan	tâm	tới	việc	sao	cho	mỗi	ngày,	nhờ	công	tác	hậu	cần	được
hoạch	định	cẩn	thận,	sẽ	có	nhiều	hơn	những	người	biểu	tình	từ	các	tỉnh	có	thể	đổ
về	Kiev	bằng	xe	buýt.	Chủ	yếu	 là	 từ	miền	 tây	Ukraine,	 còn	ở	miền	đông	 -	 từ
Donetsk,	Kharkov	hay	Crimea	thì	ít	hơn	(262).

Tòa	nhà	công	đoàn	và	Tòa	Thị	chính	nằm	cạnh	quảng	trường,	trở	thành	trụ
sở	chính	với	chỗ	ăn	và	chỗ	ngủ.	Cuộc	chống	đối	giờ	đây	đã	được	tổ	chức	trên	cơ
sở	bán	quân	 sự.	Các	 lều	quân	 sự	đứng	 thành	hàng,	 trên	đó	 có	hàng	 chữ	 “Nơi
tuyển	 tình	nguyện	viên”.	Có	cả	chỉ	huy	 trưởng	-	Andriy	Parubiy	 từ	Lvov,	một
chính	trị	gia	không	che	giấu	quan	điểm	cực	hữu	của	mình.	Các	cựu	quân	nhân
hợp	thành	các	“đơn	vị	tự	vệ”	với	các	đội	trưởng	riêng	của	mình;	họ	chia	thành
hai	phần	-“cảnh	sát”	và	“quân	nhân”.	Nhóm	đầu	tiên	bảo	đảm	trật	tự	trên	quảng
trường,	nhóm	thứ	hai	chiến	đấu	với	“Berkut”	-	một	đơn	vị	đặc	biệt	tinh	nhuệ	của
cảnh	sát	Ukraine	 trực	 thuộc	Bộ	Nội	vụ.	“Bộ	 tham	mưu	kháng	chiến	quốc	gia”
lên	kế	hoạch	cần	phải	bao	vây	những	tòa	nhà	chính	phủ	nào	vào	thời	điểm	cụ	thể
nào,	còn	những	tòa	nhà	nào	thì	không.	Lãnh	đạo	chính	trị	của	những	người	biểu
tình	còn	có	ba	lãnh	đạo	các	đảng	đối	lập	-	Vitali	Klitschko,	Arseniy	Yatsenyuk*
và	Oleh	Tyahnibok,	người	cầm	đầu	Đảng	Dân	tộc	Tự	do	(263).



Cuộc	tranh	cãi	về	việc	thỏa	thuận	hội	nhập	Ukraine	vào	EU	đã	diễn	ra	khá
lâu.	Đức	và	EU	đề	nghị	các	nước	cựu	Xô	viết	không	chỉ	tự	do	quyết	định	ủng	hộ
nhân	quyền	theo	tiêu	chuẩn	phương	Tây,	mà	còn	hỗ	trợ	việc	kết	nối	họ	vào	địa
chính	trị	Hoa	Kỳ.	Mục	tiêu	mà	Zbigniew	Brzezinski	đặt	ra	từ	một	thập	niên	rưỡi
trước	trong	cuốn	sách	nổi	tiếng	Bàn	cờ	vĩ	đại	với	phụ	đề	biểu	cảm:	“Sự	thống	trị
của	Hoa	Kỳ	và	những	mệnh	lệnh	địa	chiến	lược	của	nó”	được	mô	tả	rõ	ràng	đến
nỗi,	tất	cả	tranh	luận	về	các	thuyết	âm	mưu,	vốn	nhiều	vô	kể	vào	năm	2015,	trở
nên	khá	ngây	thơ.	Để	giới	thiệu	chính	sách	tương	lai	của	Hoa	Kỳ	sau	khi	Liên
Xô	tan	rã,	Brzezinski	viết:	chiến	lược	địa	chính	trị	dài	hạn	của	Hoa	Kỳ	đối	với
châu	Âu	chắc	chắn	phải	gồm	những	vấn	đề	thống	nhất	châu	Âu	và	quan	hệ	đối
tác	thật	sự	của	châu	Âu.	Ukraine,	một	không	gian	mới	và	quan	trọng	trên	bàn	cờ
Âu	-	Á,	là	một	trung	tâm	địa	chính	trị,	bởi	chính	sụ	tồn	tại	của	nó	như	một	quốc
gia	 độc	 lập	 đang	 giúp	 biến	 hình	 nước	 Nga.	 Không	 có	 Ukraine,	 nước	 Nga	 sẽ
không	còn	là	đế	chế	Á-Âu”	(264).

Kết	luận	logic	của	cựu	Cố	vấn	Nhà	Trắng	là	rõ	ràng:	bởi	EU	và	NATO	mở
rộng	về	phía	đông,	Ukraine	cuối	cùng	cũng	sẽ	phải	đứng	trước	sự	lựa	chọn	có
muốn	trở	thành	một	phần	của	những	tổ	chức	này	không	(265).	Tuy	vậy,	sau	khi
đọc	những	dòng	trên,	có	thể	nảy	sinh	câu	hỏi	về	việc	liệu	thể	loại	sách	đặc	biệt
này	 có	 bị	 Phủ	Thủ	 tướng	Liên	 bang	 nhận	 thức	 như	 loại	 “science	 fiction”	 hay
chính	sách	đã	tính	toán	ra	cái	giá	của	đối	đầu	và	hy	vọng	mọi	thứ	sẽ	được	dàn
xếp	bằng	cách	nào	đó.

Nhằm	mục	 đích	mở	 rộng	 EU	 về	 phía	 đông,	 Brussels	 tại	Hội	 nghị	 thượng
đỉnh	 ở	 Praha	 ngày	 7-5-2009	 với	 những	 dự	 định	 tốt	 đẹp	 đã	 thông	 qua	 chương
trình	dưới	tên	gọi	hứa	hẹn:	“Đối	tác	phương	Đông”.	Trong	đó,	EU	đề	nghị	giúp
đỡ	các	nước	cựu	Xô	viết	-	Moldova,	Belarus,	Azerbaijan,	Gruzia	và	cả	Ukraine
trong	việc	khẳng	định	các	nguyên	tắc	tự	do,	dân	chủ	và	ổn	định,	nhờ	đó	sẽ	giành
được	nhiều	thịnh	vượng	hơn.	Cùng	lúc,	không	loại	trừ	tư	cách	thành	viên	tương
lai	của	họ	trong	EU	-	chỉ	cần	các	ứng	viên	tuân	thủ	những	quy	tắc	hành	xử	nhất



định	và	nghiêm	ngặt	làm	theo	các	khuyến	nghị	của	Brussels.	Đó	là	một	phần	của
đề	nghị.

Phần	khác	của	chương	trình,	chính	sách	đối	ngoại,	được	tạp	chí	Spiegel	mô
tả	 thế	này:	“Và	dĩ	nhiên,	ở	đây	còn	nói,	mặc	dù	không	quá	công	khai,	về	việc
làm	sao	để	hạn	chế	ảnh	hưởng	của	Nga	và	xác	định,	châu	Âu	có	thể	trải	rộng	tới
đâu	về	phía	đông.	Đối	với	nước	Nga,	việc	mất	Ukraine	có	nghĩa	là	mất	không
chỉ	sức	nặng	địa	chính	trị	mà	còn	cả	phần	lãnh	thổ	mà	một	nghìn	năm	trước	là
cốt	 lõi	 của	 quốc	 gia	Nga.	Ukraine	 dịch	 sang	 tiếng	Đức	 có	 nghĩa	 là	 “đất	 nước
biên	 giới”,	 nhiều	 người	 cho	 rằng	 thủ	 đô	Kiev	 là	mẹ	 của	 các	 thành	 phố	Nga”
(266).

Về	việc	này,	với	Ukraine,	từ	lâu	đã	có	tranh	cãi.	Ngày	9-9-2008,	chỉ	bốn	năm
sau	cuộc	chiến	tranh	Nga	-	Gruzia,	EU	và	Ukraine	đã	tiến	hành	các	cuộc	thương
lượng	Paris	về	vấn	đề	thỏa	thuận	mậu	dịch	tự	do	(267).	Thông	cáo	chung	được
thông	qua	theo	kết	quả	thương	lượng	nói	về	việc	các	bên	quan	tâm	sâu	sắc	đến
các	 biến	 cố	 Gruzia	 (268).	 Sau	 cuộc	 xung	 đột	 quân	 sự	 ở	 Kavkaz,	 một	 mặt
Brussels	muốn	Ukraine	 ràng	buộc	với	mình,	nhưng	đồng	 thời	 lại	không	muốn
Kiev	gia	nhập	EU.	Cả	hai	phía	nhất	trí	cũng	cố	hợp	tác	trong	khuôn	khổ	“thỏa
thuận	 về	 hội	 nhập”.	 “Lần	 đầu	 tiên,	 chúng	 tôi	 sử	 dụng	 từ	 này,	 khi	 nói	 về
Ukraine”,	Tổng	thống	Pháp	Nicolas	Sarkozy,	khi	đó	đang	là	Chủ	tịch	EU,	tuyên
bố	(269).

Về	vấn	đề	này,	Vladimir	Putin	có	những	kế	hoạch	của	mình.	Cạnh	tranh	với
“Đối	tác	phương	Đông”	là	dự	án	mang	tên	“Liên	minh	hải	quan”.	Ở	Dushanbe,
thủ	 đô	 Tajikistan,	 tháng	 10-2007,	Moskva	 đã	 thỏa	 thuận	 với	 các	 Tổng	 thống
Belarus	và	Kazakhstan	về	việc	thành	lập	một	không	gian	hải	quan	chung.	Từ	lúc
đó,	song	song	với	EU,	Putin	tiến	hành	thương	lượng	với	Ukraine	như	“một	đối
tác	kinh	tế	then	chốt”	về	việc	nước	này	gia	nhập	Liên	minh	Hải	quân.	Ba	triệu
người	Ukraine	 làm	việc	ở	Nga.	Ukraine	với	 dân	 số	46	 triệu	người	 trong	 cuộc
chơi	địa	chính	trị	giữa	các	quốc	gia	cựu	cộng	sản	có	vị	trí	quan	trọng	hơn.	Ở	đây



nói	về	khu	vực	mậu	dịch	tự	do	với	biên	giới	hải	quan	đối	ngoại	chung	cùng	việc
tự	do	dịch	chuyển	vốn	và	nhân	công.	Bày	tỏ	sự	quan	tâm	của	mình	gia	nhập	vào
dự	án	này	còn	có	Armenia,	Uzbekistan	và	Tajikistan.	Putin	muốn	lập	một	không
gian	kinh	tế	Á	-	Âu,	một	tổ	chức	tương	tự	EU,	lẽ	ra	có	thể	xác	định	các	điều	kiện
trên	thị	trường	khổng	lồ	này.

Mục	 tiêu	chính	 trị	của	Vladimir	Putin	 là	 thành	 lập	một	không	gian	kinh	 tế
trải	 dài	 từ	 Vladivostok	 đến	 Lisbon.	 Cuối	 tháng	 11-2010,	 ông	 dừng	 chân	 tại
Khách	 sạn	 Adlon	 ở	 Berlin	 để,	 trước	 các	 nhà	 quản	 lý	 cấp	 cao	 của	 các	 doanh
nghiệp	Đức,	trình	bày	ý	tưởng	của	mình	về	vùng	mậu	dịch	tự	do	và	chính	sách
công	nghiệp	chung	với	EU,	những	ý	nghĩ	này	đã	được	ông	chia	sẻ	trong	một	bài
báo	trên	tờ	Süddeutsche	Zeitung	trước	đó.	Đề	nghị	của	ông	-	khu	vực	mậu	dịch
tự	do	không	có	rào	cản	hải	quan,	chính	sách	công	nghiệp	chung	và	bãi	bỏ	chế	độ
thị	thực	(270).	Từ	việc	này,	theo	ông,	các	bên	đều	có	thể	thắng,	trong	số	đó,	lẽ
đương	nhiên,	có	nước	Nga.	“Sự	thật	là	ở	chỗ,	sau	khi	Liên	Xô	tan	rã,	Nga	mất
cửa	ngõ	trực	tiếp	ra	các	thị	trường	xuất	khẩu	lớn.	Xuất	hiện	vấn	đề	các	quốc	gia	-
trung	chuyển	với	mong	muốn	sử	dụng	vị	thế	độc	quyền	của	mình	để	nhận	được
những	lợi	thế	đơn	phương.	Từ	đó	xảy	ra	các	xung	đột	như	đã	biết”.	Tiếp	theo,
Putin	đặc	biệt	nhấn	mạnh	điểm	chính	yếu	của	chương	trình	hành	động	mà	ông	đề
nghị:	“Cái	chính	là	chúng	ta	cần	học	không	phải	bằng	lời,	mà	là	tính	đến	lợi	ích
chiến	lược	của	nhau	trên	thực	tế”.

Nhiều	năm	sau,	Vladimir	Putin	vẫn	tin	vào	tính	đúng	đắn	của	các	đề	nghị	của
mình.	Trong	cuộc	trò	chuyện	với	chúng	tôi	ở	Sochi	cuối	năm	2013,	ông	đã	đưa
ra	một	số	lập	luận	hỗ	trợ	cho	những	cân	nhắc	địa	chính	trị	như:	trên	lý	thuyết,
với	chúng	tôi,	việc	xích	lại	gần	châu	Âu	không	tệ,	nước	Nga	có	tài	nguyên	thiên
nhiên,	châu	Âu	có	bí	quyết	kỹ	thuật.	Trong	kế	hoạch	dài	hạn,	điều	đó	sẽ	mang
đến	thắng	lợi	cho	cả	hai	bên”.

Mục	đích	của	ông	vẫn	 là	 thỏa	 thuận	chung	EU	và	Ukraine,	mà	 trong	 triển
vọng	đồng	thời	sẽ	giúp	thay	đổi	các	tiêu	chí	kỹ	thuật	của	Nga	với	các	nước	như



Belarus	và	Ukraine,	để	chúng	tương	thích	với	các	tiêu	chuẩn	châu	Âu;	và	bằng
cách	đó,	trở	nên	có	khả	năng	cạnh	tranh.	Vì	những	lý	do	này	mà	ông,	trong	nhiều
năm	đã	cố	gắng	để	Nga	được	kết	nạp	vào	Tổ	chức	Thương	mại	Thế	giới	(WTO)
mà	những	quy	tắc	bắt	buộc	của	tổ	chức	này	trong	quy	mô	quốc	tế	đang	xác	lập
điều	gì	có	thể	làm	và	điều	gì	không	thể.	Sau	17	năm	đàm	phán	khó	khăn,	Nga	đã
vượt	qua	rào	cản	này	và	năm	2012,	chính	thức	trở	thành	thành	viên	WTO.

Quyết	 định	 thiển	 cận	 của	EU	bác	 bỏ	 đề	 nghị	 của	Nga	mà	 không	 xem	xét
nghiêm	túc	đã	làm	Putin	phật	ý.	Trong	cuộc	trò	chuyện	với	chúng	tôi,	ông	phàn
nàn	 rằng	những	năm	qua,	 châu	Âu	cứ	nói	với	 chúng	 tôi	một	 chuyện:	Ukraine
không	 liên	quan	đến	các	ông,	chúng	 tôi	đâu	có	can	 thiệp	quan	hệ	của	ông	với
Trung	Quốc,	nên	ông	đừng	can	 thiệp	vào	quan	hệ	của	chúng	 tôi	với	Canada*.
Việc	“phân	lập”	kinh	tế	Ukraine,	ông	xem	như	một	cuộc	tấn	công	chính	trị	trực
tiếp.	Cách	tiếp	cận	kỹ	trị	và	quan	điểm	của	ban	lãnh	đạo	Brussels	mà	theo	đó,
quan	hệ	 của	Nga	với	Ukraine	không	còn	ý	nghĩa	được	ông	đánh	giá	như	một
chiến	lược	nhằm	chống	lại	nước	ông.	Không	sẵn	sàng	thảo	luận	việc	can	thiệp
triệt	để	đến	thế	với	những	hậu	quả	nghiêm	trọng	đối	với	các	nước	láng	giềng,	mà
giới	hạn	chúng	bằng	cung	cách	quan	liêu,	khiến	Putin	như	một	chính	khách	đơn
giản	là	ngạc	nhiên.	Trong	một	bình	luận	ngắn	liên	quan	đến	việc	này,	ông	nói:
đâu	 cần	 phải	 khó	 nhọc	 lắm	 để	 làm	 sáng	 tỏ,	 bởi	 quan	 hệ	 của	 chúng	 tôi	 với
Ukraine	 thật	 sự	có	bản	chất	hoàn	 toàn	khác	quan	hệ	của	Brussels	với	Canada,
điều	 đó	 thật	 không	 khó.	 Trong	 khi	 đó,	 trong	 Phủ	 Thủ	 tướng	 liên	 bang,	 các
chuyên	gia	vẫn	tiếp	tục	đoán,	tại	sao	“Putin	ngày	càng	cô	lập	chính	mình”	và	“bà
Angela	ngày	càng	khó	tiếp	cận	ông”.

Vào	năm	2013,	Viktor	Yanukovich	khi	đó	còn	là	Tổng	thống,	đã	thận	trọng
tiếp	cận	các	đề	nghị	thay	đổi	vectơ	chuyển	động	của	Ukraine	về	phía	EU.	Ông
tiến	hành	thương	lượng	đồng	thời	với	Brussels	và	Moskva,	tính	toán	điều	gì	có
lợi	 cho	 ông	 và	 điều	 gì	 không.	Brussels	mù	mờ	nói	 về	 “cửa	 sổ	 các	 khả	 năng”
trong	năm	quyết	định	này,	về	“bản	đồ	 lộ	 trình”	và	về	“khoảnh	khắc	duy	nhất”
(271).	 Những	 lời	 nói	 văn	 hoa	 tương	 phản	 gay	 gắt	 với	 kết	 quả	 thương	 lượng.



Ukraine	bên	bờ	vực	phá	sản.	Các	đề	nghị	của	Brussels	hoàn	toàn	rõ	ràng:	trong
trường	hợp	ký	thỏa	thuận,	EU	sẵn	sàng	cấp	cho	Ukraine	khoản	viện	trợ	600	triệu
euro.	Số	tín	dụng	mà	nước	này	phải	trả	trong	những	tháng	tới	là	15	tỉ	euro,	trong
khi	dự	trữ	ngoại	hối	giảm	đi	một	nửa.	Quỹ	tiền	tệ	quốc	tế	sẵn	sàng	cấp	khoản	tín
dụng	vài	tỉ,	nhưng	chỉ	với	điều	kiện	ngặt	nghèo	theo	phương	án	Hy	Lạp:	bãi	bỏ
trợ	cấp,	tăng	thuế,	phá	giá	đồng	tiền.	Tăng	giá	bán	lẻ	khí	đốt	lên	40%	-	đó	chỉ	là
một	 trong	các	yêu	cầu	 (272).	Chấp	nhận	những	điều	kiện	này	với	Yanukovich
chẳng	khác	nào	tự	sát	chính	trị.	Ông	biết	lúc	đó	sẽ	đánh	mất	khả	năng	được	tái
đắc	cử	vào	năm	tới.	Mười	hai	 tháng	 trước	đó,	khi	 tình	hình	còn	đỡ	hơn,	Tổng
thống	Ukraine	đã	sẵn	sàng	ký	thỏa	thuận	về	hội	nhập.	Thế	nhưng	khi	đó,	năm
2012,	EU	viện	cớ	cần	tôn	trọng	nhân	quyền,	đã	hết	sức	bất	ngờ	đưa	ra	điều	kiện
bổ	sung:	Yanukovich	trước	tiên	phải	trả	tự	do	cho	Yulia	Tymoshenko	-	cựu	Thủ
tướng	Ukraine.	Là	kẻ	thù	không	đội	trời	chung	của	Yanukovich,	bà	ta	trước	đó
đã	bị	kết	án	bảy	năm	tù	vì	tội	biển	thủ	tài	sản	quốc	gia.	EU	đồng	tình	với	khẳng
định	của	chính	khách	đối	lập	này	rằng	phiên	xử	hoàn	toàn	có	động	cơ	chính	trị.
Bà	Angela	Merkel	 đã	 gọi	 cho	Yanukovich	 và	 yêu	 cầu	 thả	 Tymoshenko:	 “Tôi
muốn	giúp	ông”,	Thủ	tướng	Liên	bang	nói,	thể	hiện	sự	tính	toán	chính	trị	tinh	tế
vốn	có	ở	bà,	“nhưng	ông	phải	thả	Tymoshenko”	(273).

Tượng	 thánh	 của	 phe	 đối	 lập,	 người	 trước	 đó	 đã	 thua	 cuộc	 bầu	 cử	 Tổng
thống	Ukraine,	 trở	 thành	đòn	bẩy	chính	 trị.	Ủy	ban	EU,	đồng	thời	Tổng	thống
Liên	bang	Joachim	Gauck	đã	tạo	ra	một	thế	lực	tấn	công	chính	trị	ủng	hộ	chính
khách	khi	đó	còn	đang	bị	giam	giữ	với	một	tiếng	tăm	nhập	nhằng.	Cũng	trong
năm	đó,	họ	 từ	chối	đến	dự	các	 trận	đấu	của	giải	vô	địch	bóng	đá	châu	Âu,	sẽ
diễn	ra	ở	Ukraine	và	Ba	Lan.	Chính	quyền	Liên	bang	(Đức)	cân	nhắc	khả	năng
tuyên	bố	một	vụ	tẩy	chay	toàn	diện	-	ý	tưởng	khiến	cựu	Chủ	tịch	Tòa	án	Hiến
pháp	 Liên	 bang	Hans-Jiirgen	 Papier	 tức	 giận.	Ông	 đưa	 ra	một	 tuyên	 bố	 công
khai,	gọi	ý	tưởng	trên	là	“kỳ	cục”	và	“đuổi	theo	hiệu	ứng”:	chính	phủ	có	thể	đơn
giản	 là	“kiện	Ukraine	 ra	 tòa	án	châu	Âu”,	nếu	nghi	ngờ	gì	về	phán	quyết;	 thế
nhưng	con	đường	này	không	thể	được	xem	như	“có	hiệu	ứng	trong	quan	hệ	với



truyền	thông”	(274).

Những	công	báo	với	thông	tin	về	tình	hình	bà	Tymoshenko	trong	trại	cải	tạo
nữ	Kachanovskaya	ở	đông	Ukraine	càng	làm	căng	thẳng	thêm	giọng	điệu	chính
trị	từ	Berlin.	Chính	khách	đối	lập	này	yêu	cầu	rằng,	dựa	trên	quy	chế	bệnh	nhân
chính	trị,	việc	điều	trị	bệnh	đĩa	đệm	cột	sống	của	bà	trong	tù	phải	được	các	bác	sĩ
nước	ngoài	chăm	sóc.	Kết	quả	 là	Văn	phòng	Thủ	 tướng	Liên	bang	đã	gởi	đến
trại	một	đội	ngũ	chuyên	gia	y	tế	do	Giám	đốc	Bệnh	viện	Berlin	Charite	dẫn	đầu.
Các	bác	sĩ	tiến	hành	chẩn	đoán.	Berlin,	dẫn	lại	vấn	đề	nhân	quyền,	một	lần	nữa
yêu	cầu	cho	phép	tiến	hành	điều	trị	ở	Đức	(275).

Chiến	dịch	y	tế	đặc	biệt	cho	Yulia	Tymoshenko	là	một	trường	hợp	đặc	biệt
trong	lịch	sử	ngoại	giao	Đức.	Ai	cũng	biết	luật	pháp	và	sự	công	bằng	ở	Ukraine
chẳng	lấy	gì	làm	lý	tưởng.	Nhưng	việc	nền	chính	trị	Đức	cho	phép	sử	dụng	mình
một	 cách	 không	 cần	 thiết	 cho	 cuộc	 tranh	 giành	 quyền	 lực	 của	 các	 phe	 phái
Ukraine,	không	thể	gọi	là	một	trường	hợp	bình	thường.	Đức	đã	đứng	về	phía	một
trong	các	phe	phái	chính	trị	đang	đấu	tranh	chống	lại	nhau	ở	một	đất	nước	khác,
tuyên	bố	Tổng	thống	đương	nhiệm,	người	thắng	cuộc	bầu	cử	năm	2010	chống	lại
bà	Tymoshenko,	là	đối	thủ	chính	tộ	của	mình	và	đặt	cược	vào	cảm	xúc	dưới	tư
cách	một	thế	phẩm	chính	trị.

Ánh	sáng	của	quá	khứ

Sau	giải	vô	địch	bóng	đá	châu	Âu	mùa	hè	2012,	giọng	điệu	la	lối	chỉ	dịu	đi
đôi	chút.	Ở	Brussels	giờ	đây,	người	ta	muốn	nói	nhiều	hơn	không	phải	về	phán
quyết	có	động	cơ	chính	trị,	tức	một	kiểu	công	lý	của	người	thắng	cuộc,	mà	là	về
“công	lý	có	 lựa	chọn”.	Bởi	vì	những	vi	phạm	mà	người	 ta	bắt	 lỗi	phe	đối	 lập,
nhiều	người	khác	cũng	đã	vi	phạm	nhưng	 lại	không	bị	 lôi	 ra	 tòa	ngay	 lập	 tức,
đừng	nói	đến	chuyện	bị	kết	án	nhiều	năm	tù.	Chính	vì	thế,	Tymoshenko	trong	bất
cứ	trường	hợp	nào	cũng	phải	được	trả	tự	do	(276).	Đối	với	Chính	phủ	Ukraine,



yêu	cầu	này,	như	trước,	cũng	như	một	tối	hậu	thư	mà	nó	có	thể	thực	hiện	khi	nào
đã	mất	đi	tính	hợp	pháp	của	mình.

Ý	tưởng	biến	vụ	án	Yulia	Tymoshenko	thành	một	thứ	giấy	quỳ	thử	tính	chất
pháp	 quyền	 của	Nhà	 nước	Ukraine,	 thậm	 chí	 theo	 các	 thước	 đo	 phương	 Tây,
cũng	quá	ngây	thơ.	Danh	tiếng	một	chiến	sĩ	đấu	tranh	triệt	để	của	bà	ta	chỉ	còn	là
tàn	dư	 từ	 thời	 “Cách	mạng	Cam”	năm	2004,	khi	 trong	nước	 lần	đầu	 tiên	xuất
hiện	những	cuộc	biểu	tình	hàng	loạt.	Những	năm	đó,	nhiều	người	mơ	về	một	nền
dân	chủ	 lớn	và	về	nhà	nước	pháp	quyền,	đã	xuống	đường	để	 loại	bỏ	 tầng	 lớp
thống	 trị	 tham	 nhũng.	Hàng	 tuần	 liền,	 hàng	 nghìn	 người	 với	 những	 chiếc	 lều
màu	cam	và	cờ	xí	dưới	cái	giá	rét	của	mùa	đông	đã	biểu	tình	trên	Maidan	chống
lại	việc	giả	mạo	kết	quả	bầu	cử.	Viktor	Yushchenko	và	Yulia	Tymoshenko	được
coi	là	người	hùng	của	họ,	cả	hai	đều	là	những	nhân	vật	tương	đối	mới	trong	đời
sống	chính	 trị.	Sau	phán	quyết	của	Tòa	án	Tối	cao	Ukraine,	cuộc	bầu	cử	 tổng
thống	diễn	 ra	không	 lâu	 trước	đó,	vì	những	vi	phạm	xảy	 ra,	 sẽ	phải	được	 tiến
hành	lại.

Ở	Ukraine	xuất	hiện	sự	phân	bố	kinh	điển	của	các	thế	lực	chống	đối	nhau:
Viktor	Yushchenko	-	người	của	phương	Tây,	và	đồng	thời	của	tây	Ukraine.	Đối
thủ	 ông	 ta	 là	Viktor	Yanukovich	 -	 xuất	 thân	 từ	miền	 đông	 nói	 tiếng	Nga	 của
Ukraine	và	là	đại	diện	của	hệ	thống	cũ,	người	phải	lên	thay	thế	Leonid	Kuchma
sắp	ra	đi.	Cả	hai	ứng	viên	trong	lãnh	địa	của	mình	đều	nhận	được	những	kết	quả
cao	một	 cách	đáng	ngờ:	 tới	 96%.	Khi	bầu	 lại,	Yushchenko	giành	 chiến	 thắng.
Ông	ta	trở	thành	Tổng	thống,	còn	Yulia	Tymoshenko	-	là	Thủ	tướng	của	ông	ta.
Nhà	sản	xuất	sôcôla	lớn	nhất	đất	nước,	nhà	tài	phiệt	Petro	Poroshenko	trong	thời
gian	bất	ổn	đã	cùng	với	Kênh	Năm	của	mình	đứng	về	phe	thắng	cuộc	và	đã	tài
trợ	hết	sức	cho	cuộc	song	tấu.	Sau	cách	mạng,	có	một	thời	gian	ngắn,	ông	ta	làm
Chủ	tịch	Hội	đồng	An	ninh	Quốc	gia	và	Quốc	phòng	Ukraine.

Việc	thay	đổi	chính	quyền	ở	Kiev,	như	trước	đây	ở	Gruzia,	diễn	ra	theo	một
cơ	chế:	sự	bất	mãn	trong	dân	chúng	được	biến	thành	những	hoạt	động	chính	trị



với	sự	hỗ	trợ	của	các	tổ	chức	phi	chính	phủ	phương	Tây.	Phong	trào	phản	kháng
mạnh	mẽ,	được	thành	lập	và	trải	qua	sự	đào	tạo	cần	thiết	cho	các	cuộc	bầu	cử
tổng	thống,	được	gọi	bằng	cái	tên	dễ	nhớ	“Pora!”	(“Đã	đến	lúc!”).	Các	nhà	tài
trợ	cũng	là	những	người	trong	cuộc	đảo	chính	Gruzia,	như	tạp	chí	Spiegel	viết	về
điều	đó	cuối	năm	2005.	“Chỉ	riêng	Bộ	Ngoại	giao	Hoa	Kỳ,	từ	năm	2002,	65	triệu
đô	la	tiền	thuế	của	Mỹ	đã	chi	cho	các	cuộc	bầu	cử	ở	Ukraine”	(277).	Trong	Quốc
hội,	đại	biểu	Đảng	Cộng	hòa	Ron	Paul	đã	chỉ	trích	chính	quyền	Hoa	Kỳ	do	trích
hàng	triệu	đô	la	ủng	hộ	ứng	viên	Tổng	thống	Ukraine	Yushchenko.

Thậm	chí	tờ	Frankfurter	Allgemeine	Zeitung	cũng	xác	nhận:	“Không	ai	tranh
cãi	lại	sự	kiện	rằng	sự	hỗ	trợ	từ	bên	ngoài	có	tính	quyết	định	cho	thành	công	của
‘Cách	mạng	Cam’”	và	đã	dẫn	ra	một	danh	sách	dài	tên	các	nhà	tài	trợ	Hoa	Kỳ.
“Nhiều	tổ	chức,	hoạt	động	tích	cực	ở	Ukraine,	và	nói	riêng,	Cơ	quan	Quốc	gia
Hoa	Kỳ	về	phát	triển	quốc	tế,	các	định	chế	đảng	phái	của	phe	Dân	chủ	và	Cộng
hòa	-	Viện	Dân	chủ	Quốc	gia	về	các	vấn	đề	Quốc	 tế	 (NDI)	và	Viện	Cộng	hòa
Quốc	tế	(IRI),	Quỹ	Quốc	gia	Hỗ	trợ	Dân	chủ	(NED)	và	Quỹ	“Á	-	Âu”.	Nhà	tự	do
-	trực	tiếp	hay	gián	tiếp	tài	trợ	các	phương	tiện	tài	chính.	Những	phương	tiện	này
phần	 nào	 được	 Nhà	 Trắng	 cung	 cấp,	 một	 phần	 do	 Quốc	 hội	 Hoa	 Kỳ”	 (278).
Thậm	chí	 tờ	báo	còn	gọi	 tên	những	nhân	vật	cụ	 thể.	Trong	số	đó	có	cựu	giám
đốc	CIA	James	Woolsey	với	vai	trò	Chủ	tịch	Hội	đồng	quản	trị	Nhà	tự	do,	cựu
chỉ	huy	 lực	 lượng	NATO	ở	châu	Âu	 -	 tướng	Wesley	Clark,	 cựu	Ngoại	 trưởng
Madeleine	Albright	và	 lẽ	đương	nhiên,	có	cả	 tỉ	phú	George	Soros	với	các	quỹ
của	ông	ta.

Thế	nhưng,	sự	 thay	đổi	 lãnh	đạo	không	 làm	tình	hình	Ukraine	 thay	đổi	 tốt
hơn.	Ở	đất	nước	nghèo	nhất	châu	Âu,	cuộc	chiến	giành	chính	quyền	nhiều	năm
đẪ	 làm	 tê	 liệt	 sự	 phát	 triển.	 Ngoài	 dự	 định	 chính	 thức	 được	 tuyên	 bố	 đưa
Ukraine	vào	EU	và	NATO,	ở	đây	hầu	như	ít	có	gì	thay	đổi.	Bộ	đôi	nhiều	hứa	hẹn
Tymoshenko	và	Yushchenko	cãi	nhau	và	không	có	cơ	hội	nào	hòa	giải,	tiếp	tục
làm	khô	máu	nhau	và	trong	những	năm	sau	đó	thường	xuyên	xảy	ra	xích	mích.
Các	cựu	đối	tác	cáo	buộc	nhau	tham	nhũng.	Tự	do,	dân	chủ,	công	bằng,	những



điều	mà	vì	chúng,	hàng	trăm	ngàn	người	xuống	đường	nhiều	tuần	lễ,	đã	không
còn	là	những	đề	tài	thời	sự.	Cách	mạng	lãng	quên	những	đứa	con	mình.	Khi	đó,
Viktor	Yanukovich	từng	bị	đánh	bại	trước	đây,	năm	2010	lại	tranh	cử	tổng	thống,
và	ông	đã	thắng	bà	Yulia	Tymoshenko,	lần	này	là	đúng	theo	mọi	quy	định	như
các	quan	sát	viên	OSCE	khẳng	định,	mặc	dù	ứng	viên	thua	cuộc	cố	bẻ	lại	một
cách	vô	ích	(279).

“Yulia	 Tymoshenko	 không	 phải	 là	 tượng	 thánh	 tự	 do,	 không	 phải	 là	 biểu
tượng	của	công	bằng	chính	 trị,	bà	 ta	 là	một	đối	nghịch	hoàn	 toàn	của	chúng”,
tháng	 12-2013,	 Gunter	 Verheugen	 đã	 phê	 bình	 như	 thế	 về	 nỗ	 lực	 của	 chính
quyền	liên	bang	đạo	đức	hóa	và	bằng	các	phương	tiện	chính	trị	bóp	méo	sự	kiện.
Thái	độ	của	vị	ủy	viên	EU	về	các	vấn	đề	doanh	nghiệp	và	công	nghiệp	này	với
Thủ	 tướng	được	hình	 thành	 sau	nhiều	năm	giao	 tiếp	 cá	 nhân.	Người	 đàn	bà	 -
chính	khách	với	bím	tóc	tết	thành	vương	miện	đã	phá	hủy	hết	mọi	hy	vọng	của
Verheugen	gắn	với	“Cách	mạng	Cam”.	Đánh	giá	của	ông	rõ	ràng:	“Quy	mô	tham
nhũng	và	quản	 lý	 sai	phạm	ở	Ukraine	 sau	khi	bà	Tymoshenko	 lên	nắm	quyền
còn	trở	nên	nghiêm	trọng	hơn”	(280).

Vladimir	 Putin	 cũng	 không	 quên	Ukraine,	 ông	 cân	 nhắc	 tình	 hình,	 vài	 lần
gặp	Yanukovich,	đến	Brussels	và	nhấn	mạnh:	“Dĩ	nhiên,	chúng	tôi	đã	phản	ứng.
Cuối	cùng	thì	Ukraine	là	một	thành	viên	của	khu	vực	mậu	dịch	tự	do	với	Nga	và
có	những	đặc	quyền	về	thuế.	Vì	thế,	chúng	tôi	quyết	định	hủy	bỏ	những	quy	tắc
điều	 tiết	 thương	mại	 với	Ukraine.	 Trong	 vòng	 17	 năm,	 chúng	 tôi	 đã	 tính	 đến
những	 quy	 tắc	 này	 khi	 đấu	 tranh	 cho	 việc	 được	 kết	 nạp	 vào	WTO.	Giờ	 đây,
chúng	tôi	là	thành	viên	WTO,	và	Ukraine	sẽ	bị	loại	khỏi	hiệp	hội	của	chúng	tôi”.

Tháng	 2-2013,	 Chủ	 tịch	 ủy	 ban	 châu	 Âu	 Jose	 Manuel	 Barroso	 tuyên	 bố
không	khoan	nhượng:	“Không	một	đất	nước	nào	có	thể	cùng	lúc	 là	 thành	viên
Liên	minh	Hải	quan	và	 của	khu	vực	mậu	dịch	 tự	do	 rộng	 lớn	của	EU”	 (281).
Những	năm	qua,	Tổng	thống	Nga	và	ông	Barroso	đã	nhiều	lần	tranh	cãi	gay	gắt.
Với	 Putin,	 cựu	 Thủ	 tướng	Bồ	Đào	Nha	 là	 lính	 của	 “chiến	 tranh	 lạnh”,	 người



không	bỏ	qua	cơ	hội	chống	Nga	nào	trong	EU.

Trong	một	công	văn	bí	mật	ngày	26-2-2009,	Đại	sứ	quán	Hoa	Kỳ	ở	Moskva
đã	thông	báo	với	Bộ	Ngoại	giao	ở	Washington	rằng,	trong	cuộc	gặp	giữa	Putin
với	Barroso	diễn	 ra	vài	ngày	 trước,	các	bên	đã	 lời	qua	 tiếng	 lại	gay	gắt.	Putin
“thấy	trong	vị	ủy	viên	EU,	con	ngựa	thành	Troy	của	các	quốc	gia	thành	viên	mới
của	liên	minh	(...)”.	Nhận	xét	châm	chọc	của	Putin,	ràng	các	định	chế	nhất	định
không	nên	cản	trở	sự	phát	triển	mối	quan	hệ	tốt	đẹp	giữa	EU	với	Nga,	đã	bị	tiếp
nhận	như	đòn	tấn	công	riêng	chống	lại	Barroso	(282).	Trong	cuộc	gặp	giữa	Putin
và	Barroso,	“hai	bên	đã	chuyển	sang	chỉ	trích	cá	nhân”,	và	Jose	Manuel	Barroso
không	cố	che	giấu	sự	ngạo	mạn	của	mình.	“Tôi	đã	vài	lần	trò	chuyện	với	Putin,
và	ông	ta	chỉ	ra	rằng,	Liên	minh	Hải	quan	quan	trọng	với	Nga	và	vai	trò	đặc	biệt
của	Ukraine	trong	đó.	Nhưng	chẳng	lẽ	đó	lại	là	lý	do	để	từ	chối	thoả	thuận	hội
nhập?”	 (283).	Đối	với	Barroso,	điều	đó	 là	không	 thể	 chấp	nhận,	và	 trong	 tình
hình	này,	chỉ	có	“hoặc	có,	hoặc	không”.	Sự	đối	đầu	tiếp	tục	gia	tăng.

Tháng	 11-2012,	 khi	 một	 nhà	 báo	 của	 tờ	 báo	 nổi	 tiếng	 Moskovsky
Komsomolets	viết,	đặt	Ukraine	trước	sự	lựa	chọn	Nga	hay	EU	-	đó	cũng	chính	là
hỏi:	“Xin	vui	lòng,	anh	thân	yêu,	hãy	quyết	định	ngay	lập	tức:	anh	muốn	chặt	tay
nào,	tay	phải	hay	tay	trái?”	(284).	Tờ	này	viết:	Ukraine	không	thể	hội	nhập	chỉ
với	Nga	hay	chỉ	với	EU.	Vào	 tháng	đó,	Vladimir	Putin	đã	đưa	 ra	đề	nghị	với
Tổng	 thống	 Ukraine.	 Trong	 cuộc	 trò	 chuyện,	 ông	 kể:	 lúc	 đó,	 Nga	 đề	 nghị
Ukraine	15	tỉ	đô	la	cho	ngân	quỹ	và	thêm	5	tỉ	đô	la	cho	các	biện	pháp	cơ	sở	hạ
tầng;	giảm	1/3	giá	năng	lượng	với	điều	kiện	trong	tương	lai,	Ukraine	phải	thanh
toán	các	chi	phí	hiện	tại	và	nợ	nần	của	nó.	Nhưng	lời	đề	nghị	không	được	chấp
thuận	-	người	nào	đó	muốn	chỉ	ra	ai	đang	là	chủ	trong	nhà.

Putin	đề	nghị	hỗ	trợ	tài	chính,	trong	khi	EU	đưa	ra	yêu	cầu.	Theo	ý	của	ủy
viên	EU	Gunter	Verheugen,	mọi	việc	trông	như	“business	as	usual”	(“sẽ	đâu	vào
đấy”),	như	một	hợp	đồng	chính	trị	theo	nguyên	tắc	“không	có	gì	cá	nhân”.	Trong
trả	lời	phỏng	vấn	đã	nêu	ở	trên	vào	tháng	12-2013,	khi	ông	bác	bỏ	khẳng	định



không	có	cơ	sở	của	phóng	viên	về	việc	với	sự	hỗ	trợ	tài	chính	này	và	giảm	giá
khí	đốt,	Nga	có	vẻ	như	muốn	bắt	thóp	Ukraine.	Ông	đặt	câu	hỏi	đơn	giản:	“Nếu
chúng	ta	giúp	ai	đó	trong	những	điều	kiện	nhất	định	nào	đó,	thậm	chí	với	một	số
tiền	lớn	-	hơn	15	tỉ	đô	la,	thì	ông	cũng	nói	là	chúng	ta	đang	siết	cổ	nền	kinh	tế
đất	nước	đó	sao?”.

Khước	từ	thỏa	thuận	và	leo	thang	khủng	hoảng

Yanukovich	quyết	định	tiếp	nhận	đề	nghị	của	Vladimir	Putin	để	lấp	đầy	ngân
quỹ	 trống	 rỗng.	 Trong	 tuyên	 bố	 của	 nội	 các	 bộ	 trưởng	 về	 vần	 đề	 này	 có	 nói,
Chính	quyền	Ukraine	vì	“các	lý	do	an	ninh	quốc	gia”	đã	thông	qua	quyết	định
hoãn	 ký	 thỏa	 thuận	 hội	 nhập	 với	EU;	 quan	 hệ	 kinh	 tế	 với	Nga	 phải	 được	 tạo
xung	 lực	mới,	 và	 thị	 trường	nội	 địa	 chuẩn	bị	 cho	 sự	 phát	 triển	 bình	đẳng	 các
quan	 hệ	 với	EU	 (285).	 Liên	 quan	 đến	 các	 điều	 kiện	mà	Quỹ	Tiền	 tệ	Quốc	 tế
đồng	ý	cung	cấp	các	khoản	cho	vay	mới,	thì	chúng	đơn	giản	là	quá	lăng	nhục,
Yanukovich	tuyên	bố	với	đại	diện	của	các	chính	giới	châu	Âu	họp	ở	cung	điện
các	 cựu	 đại	 công	 tước	Litva	 vài	 ngày	 sau	 đó:	 .	 .Nếu	 có	 thể	 tiến	 hành	 thương
lượng	trong	những	điều	kiện	bình	thường	thì	khi	đó,	chúng	tôi	mới	có	thể	nói	về
việc	ký	kết”	(286).	Trong	những	lời	này	vang	lên	nỗi	thất	vọng	của	những	ngày
vừa	qua.

Vào	những	ngày	25	và	26	tháng	11-2013,	Vladimir	Putin	đang	thăm	Roma,
ông	đến	viếng	Đức	Giáo	Hoàng	La	Mã.	Từ	đó,	 ông	gởi	 đến	Hội	nghị	 thượng
định	EU	“Đối	tác	phương	Đông”	lời	khuyến	nghị	cấp	bách	một	lần	nữa	nên	nghĩ
về	việc	tiến	hành	các	cuộc	đàm	phán	ba	bên	mà	từ	lâu,	Tổng	thống	Ukraine	đã
đề	nghị.	Cùng	với	đó,	Putin	không	thể	từ	chối	thú	vui	đưa	ra	lời	châm	chích	của
mình:	“...Tôi	muốn	đề	nghị	các	bạn	mình	ở	Brussels,	những	ông	bạn	 riêng	 tốt
bụng	trong	uỷ	ban	châu	Âu	nên	kiềm	chế	các	phát	biểu	gay	gắt”.	Ukraine	nợ	các
doanh	nghiệp	Nga	30	tỉ	đô	la.	Nga	dựa	vào	sự	hợp	tác,	nhưng,	“dĩ	nhiên,	không



gây	thiệt	hại	cho	mình”,	Putin	tuyên	bố	(287).	Rõ	ràng,	sụ	“khổ	dâm”	xa	lạ	với
Tổng	thống	Nga.

Tại	Hội	nghị	thượng	đỉnh	hai	ngày	của	Liên	minh	châu	Âu	được	tổ	chức	quy
mô	ở	Vilnius*	cuối	tháng	11-2013,	các	nguyên	thủ	quốc	gia	và	chính	phủ	của	28
nước	thành	viên	EU	muốn	chính	thức,	với	sự	tuân	thủ	tất	cả	các	tiêu	chí,	đề	nghị
các	 nước	 cựu	 Cộng	 hòa	 Xô	 viết	 là	 Ukraine,	 Belarus,	 Armenia,	 Azerbaijan,
Gruzia	và	Moldova	với	tư	cách	thành	viên	của	“Đối	tác	phương	Đông”.	Dự	án
kiểu	mẫu	hóa	ra	rỗng	 tuếch.	Trong	cung	điện	của	các	đại	công	 tước	Litva	vừa
được	xây	dựng	lại,	nơi	sẽ	là	tượng	đài	yêu	nước	mới	của	Litva,	sau	cú	rẽ	ngoặt
của	Ukraine,	chỉ	còn	hai	trong	số	sáu	quốc	gia	láng	giềng	trong	thành	phần	liên
bang	[Xô	viết	cũ]	-	là	Gruzia	và	Moldova	-	ký	tên	dưới	thỏa	thuận	hội	nhập	cho
những	quan	hệ	chặt	chẽ	hơn	với	EU.

“Rõ	 ràng,	 chúng	 ta	đã	không	đạt	được	ở	đây	những	gì	 chúng	 ta	muốn	đạt
được	trong	quan	hệ	với	Ukraine”,	Thủ	tướng	Đức	Angela	Merkel	tổng	kết	một
cách	lạnh	lùng	thường	thấy	ở	thủ	đô	Litva.	Cùng	với	đó,	bà	lại	một	lần	nữa	theo
đuổi	những	 luật	 lệ	 của	 trò	 chơi	 chính	 trị,	 kiên	nhẫn	 lập	 lại	 đánh	giá	 tình	hình
những	tháng	qua,	tức	không	bổ	sung	cái	mới	cho	những	gì	đã	được	biết	vài	tuần
trước	cuộc	gặp.	“Tổng	thống	Ukraine	một	lần	nữa	nói	với	tôi,	50%	xuất	khẩu	là
vào	Nga	hay	các	nước	Liên	minh	Hải	quan,	45%	vào	EU,	tức	ở	đây	nói	về	sự
gắn	bó	với	cả	hai	phía.	Nhiệm	vụ	của	chúng	ta,	đối	với	EU,	là	phải	kiên	trì	hơn
khi	nói	chuyện	với	Nga,	chúng	ta	có	thể	thoát	ra	khỏi	tình	huống	‘hoặc	là	-	hoặc
là’	này:	hoặc	 là	gắn	với	Nga,	hoặc	là	gắn	với	EU;	và	 tôi	nghĩ,	nước	Đức	cũng
phải	tham	gia	giải	quyết	nhiệm	vụ	này”	(288).

Sau	nhiều	cuộc	thương	lượng,	nỗ	lực	gắn	Ukraine	vào	châu	Âu	kết	thúc	thất
bại.	Ở	Brussels	và	Berlin,	“rất	lâu	người	ta	không	muốn	hiểu,	nước	Nga	đau	đớn
thế	nào	khi	tiếp	nhận	sự	mở	rộng	của	NATO	và	EU	về	phía	đông	như	một	mối
đe	dọa	chính	mình”,	Spiegel	nói	thế	khi	phân	tích	về	“hội	nghị	thượng	đỉnh	thất
bại”.	“Cái	chúng	ta	chưa	có	trong	cuộc	khủng	hoảng	này,	đó	là	tầm	nhìn	xa,	khả



năng	nhận	thức	được	cuộc	xung	đột	đang	kéo	đến.	Thay	vào	đó,	ở	Berlin	quan
điểm	 sau	 lại	 chiếm	 ưu	 thế:	 không	 thể	 xảy	 ra	 điều	 không	 được	 phép	 xảy	 ra”
(289).	Đó	là	một	lời	lên	án	khắc	nghiệt	-	không	chỉ	là	sự	phê	phán	muộn	màng
với	Angela	Merkel	mà	còn	là	một	lời	tự	phê:	ấn	phẩm	này	trong	nhiều	năm	đã
ủng	hộ	đường	lối	của	Thủ	tướng	và	kêu	gọi	những	biện	pháp	khắc	nghiệt	đối	với
Ukraine	và	Yanukovich.

Chính	phủ	liên	bang	mặc	cho	những	việc	này,	vẫn	tiếp	tục	đòi	phải	gấp	rút
trả	tự	do	cho	Thủ	tướng	Yulia	Tymoshenko.	Tổng	thống	Viktor	Yanukovich,	như
trước,	có	quyền	ân	xá	trước	thời	hạn,	bà	Thủ	tướng	mát	mẻ	tuyên	bố.

Vị	khách	danh	dự	của	buổi	tối	xuất	hiện	trên	Maidan	Kiev	một	tuần	sau	đó,
tên	là	Guido	Westerwelle.	Bộ	trưởng	Đức	đã	làm	một	việc	mà	theo	quy	luật,	các
ngoại	trưởng	không	làm.	Sau	thất	bại	Litva,	ông	đã	đến	trại	lều	của	phe	đối	lập	-
những	người	yêu	cầu	 lật	đổ	Tổng	 thống	Ukraine,	 trước	khi	gặp	chính	phủ	đất
nước,	điều	mà	ông	chỉ	 làm	một	 thời	gian	sau	đó.	Westerwelle	đã	đoàn	kết	với
các	 cuộc	biểu	 tình,	 và	nói,	 đương	nhiên,	 với	 tư	 cách	đại	 diện	 cho	 châu	Âu,	ở
Ukraine	này,	ông	không	“ủng	hộ	đảng	nào”	mà	chỉ	bảo	vệ	các	giá	trị	châu	Âu,
nói	theo	kiểu	từ	vị	trí	phi	đảng	phái,	và	rằng	ở	đây,	trong	Kiev	này	“người	châu
Âu	gặp	gỡ	người	châu	Âu”.	Tuy	nhiên,	ông	không	nhằm	vào	việc	đưa	ra	những
công	thức	“chúng	ta	sẽ	đi	đến	sự	hiểu	biết	lẫn	nhau	như	thế	nào”	trong	vấn	đề
này	(290).	Đó	là	một	trong	những	phát	biểu	cuối	cùng	của	ông	ta	ở	cương	vị	bộ
trưởng.	Trong	tháng	đó,	người	tiền	nhiệm	ông	-	Frank-Walter	Steinmeier	-	sẽ	trở
thành	người	kế	nhiệm	nhờ	việc	thành	lập	liên	minh	chính	phủ	mới	CDU/CSU	và
SPD.

Trong	cương	vị	ngoại	trưởng,	Westerwelle	đã	tự	nguyện	đến	thăm	những	nơi
có	biến	cố	cách	mạng.	Trong	thời	gian	“Mùa	xuân	Ả	Rập”,	ông	tới	Tunisia,	sau
đó	đi	Ai	Cập.	Ông	đã	đứng	trên	quảng	trường	Tahrir	đông	đúc	ở	Cairo	và	đưa	ra
những	lời	chào	mừng	như	một	vị	khách	nước	ngoài,	chẳng	hạn:	“Tôi	rất	hồi	hộp
khi	 ở	 đây”,	 hay	 “Ở	 đây	 đang	 viết	 nên	một	 chương	mới	 của	 lịch	 sử	 thế	 giới”



(291).	Giờ	đây,	ông	đến	Maidan	Kiev,	mặc	dù	với	sự	muộn	màng,	nhưng	có	còn
hơn	không.	Ông	bắt	 tay,	hoan	hô	các	nhạc	sĩ	 rock	 trên	sân	khấu,	những	người
vừa	 trình	diễn	buổi	văn	nghệ	đoàn	kết,	 thưởng	thức	cuộc	 tiếp	đón	hoan	hỉ	của
đám	đông	mà	ở	 nhà,	 ông	 chẳng	bao	giờ	 được	 cưng	 chiều	 thế.	Westerwelle	 rõ
ràng	xúc	động.

Tối	hôm	ấy,	Ngoại	 trưởng	Đức	 thực	hiện	cuộc	dạo	chơi	dọc	quảng	 trường
với	 người	 hùng	 mới	 của	 phong	 trào	 phản	 kháng,	 võ	 sĩ	 quyền	 anh	 Vitali
Klitschko.	Từng	là	nhà	vô	địch	thế	giới,	“lò”	quyền	anh	của	ông	ở	Đức	đã	nhiều
năm	dẫn	đầu	trên	các	vũ	đài,	nhưng	đây	cũng	là	nơi	không	dưới	một	lần	ông	đưa
đầu	chịu	đòn.	Ở	Kiev,	mọi	người	đều	biết	ông,	hơn	thế	nữa,	vài	năm	trước	ông
đã	cố	tranh	cử	thị	trưởng	nhưng	thất	bại.

Giờ,	 Klitschko	 muốn	 giữ	 chức	 tổng	 thống.	 Để	 lật	 đổ	 Tổng	 thống	 đương
quyền	Yanukovich,	ông	kết	 liên	minh	với	Oleh	Tyahnibok,	 thủ	lĩnh	Đảng	cánh
hữu	 “Tự	 do”,	 và	Arseniy	Yatsenyukcủa	 liên	minh	 “Tổ	 quốc”	 -	một	 đệ	 tử	 của
Yulia	Tymoshenko.

Theo	 lệnh	 của	 chính	 phủ	 liên	 bang,	Viltali	Klitschko	 đã	 vào	 cuộc.	Angela
Merkel	ủng	hộ	huyền	thoại	quyền	anh,	muốn	giúp	ông	ta	trở	thành	thủ	lĩnh	phe
đối	lập	và	cố	tình	đứng	cạnh	ông	trong	các	buổi	chụp	ảnh.	Cố	vấn	đối	ngoại	của
bà,	 Christoph	 Heusgen	 và	 Guido	 Westerwelle	 đã	 hứa	 sẽ	 hỗ	 trợ	 ông	 ta,	 quỹ
Konrad	Adenauer	 nhận	 đỡ	 đầu	 lúc	 này	 (292),	mặc	 cho	 ông	 và	 liên	minh	 của
mình	vừa	chịu	thất	bại	khá	nghiêm	trọng	trong	quốc	hội	khi	cố	tổ	chức	bỏ	phiếu
bất	tín	nhiệm	chính	phủ.

Ngoại	 trưởng	 Đức	 không	 phải	 là	 chính	 trị	 gia	 phương	 Tây	 duy	 nhất	 đến
Maidan.	Bay	 tới	đây	còn	có	Thượng	nghị	 sĩ	Hoa	Kỳ	John	McCain	để	kêu	gọi
người	biểu	tình	đừng	lui	bước.	“Ukraine	sẽ	làm	châu	Âu	tốt	hơn,	cũng	giống	như
châu	Âu	sẽ	cải	thiện	cuộc	sống	Ukraine”	(293).	Trước	ống	kính	truyền	hình,	ông
nói	dĩ	nhiên	Ukraine	quan	trọng	với	Putin,	bởi	nếu	không	có	Ukraine,	nước	Nga
chỉ	là	một	cường	quốc	châu	Á,	còn	nếu	có	Ukraine,	họ	mới	còn	là	cường	quốc	ở



phương	 Tây,	 điều	 không	 được	 phép	 xảy	 ra.	 Về	 điều	 này,	Henry	Kissinger	 đã
từng	 nói	 bằng	 cách	 nào	 đó,	 nếu	 ông	 nhớ	 không	 lầm.	 Thế	 nhưng,	 không	 phải
Kissinger,	mà	vẫn	 là	nhà	chiến	 lược	Hoa	Kỳ	Brzezinski	 từng	kêu	gọi	 làm	suy
yếu	Nga	nhiều	hơn	bằng	cách	đó:	“Cái	chính	cần	phải	ghi	nhớ,	như	sau:	 ‘Nga
không	thể	ở	trong	châu	Âu	nếu	thiếu	Ukraine,	nước	đồng	thời	là	một	thành	phần
của	 châu	Âu,	 trong	 lúc	 Ukraine	 có	 thể	 ở	 trong	 châu	Âu	mà	 không	 có	Nga’”
(294).

Điều	đó	có	nghĩa	là	gì	trong	quan	hệ	chiến	lược,	nhà	cố	vấn	đối	ngoại	uy	tín
đã	xây	dựng	rõ	ràng	như	sau:	“Điều	đó	đòi	hỏi	sự	tham	gia	kiên	quyết,	tập	trung
và	năng	động	của	Hoa	Kỳ,	đặc	biệt	là	cùng	với	người	Đức,	trong	việc	định	nghĩa
không	gian	châu	Âu,	và	theo	đó,	trong	việc	khắc	phục	những	vấn	đề	nhạy	cảm,
đặc	biệt	đối	với	nước	Nga,	như	quy	chế	có	thể	trong	hệ	thống	châu	Âu	của	các
nước	Baltic	và	Ukraine”	(295).

Vào	 những	 ngày	 này,	 trên	 Maidan	 ở	 Kiev	 còn	 có	 đồng	 nghiệp	 của
Westerwelle,	 trợ	 lý	Ngoại	 trưởng	Hoa	Kỳ	Victoria	Nuland.	Ở	Washington,	 bà
phụ	trách	các	vấn	đề	về	châu	Âu.	Bà	không	mấy	quan	tâm	đến	việc	Merkel	và
EU	đặt	cược	vào	Vitali	Klitschko.	Người	bà	ưa	thích	là	một	ứng	viên	khác.	“Tôi
không	nghĩ	rằng	Klitschko	phải	tham	gia	chính	phủ”,	bà	Nuland	tuyên	bố	trong
một	cuộc	điện	đàm	mật	với	Đại	sứ	Hoa	Kỳ	ở	Kiev	và	thảo	luận	chiến	thuật	hành
động	tiếp	theo	về	việc	loại	bỏ	ứng	viên	của	người	châu	Âu	khỏi	cuộc	chơi.	Hoa
Kỳ	 ủng	 hộ	 Arseniy	 Yatsenyuk,	 một	 nhà	 kỹ	 trị	 dày	 dạn,	 mặc	 dù	 tuổi	 còn	 trẻ
nhưng	đã	có	thể	trình	một	hồ	sơ	phục	vụ	khá	chiến.	“Mẹ	kiếp	EU”	-	nhà	ngoại
giao	bình	luận	quan	điểm	của	mình	không	chút	xấu	hổ	trong	cách	thể	hiện,	mà
đoạn	 ghi	 âm	 của	 nó	 sau	 đó	 đã	 được	 đưa	 lên	 Internet	 (296).	 “Tôi	 nghĩ	 Yats
(Yatsenyuk)	chính	là	người	đó,	người	sẽ	cùng	với	tôi	đưa	kinh	nghiệm	kinh	tế,
kinh	 nghiệm	 làm	 việc	 vào	 trong	 chính	 phủ”	 (297).	 Nuland	 không	 bác	 bỏ	 nội
dung	cuộc	điện	đàm.

Mối	quan	tâm	của	Hoa	Kỳ	tới	Ukraine	quá	lớn	để	có	thể	đơn	giản	phó	thác



số	phận	đất	nước	này	cho	EU.	Arseniy	Yatsenyuk,	một	người	còn	trẻ	đầy	hăng
hái	 tiến	 hành	 cải	 cách	 theo	 các	 thước	 đo	 phương	 Tây,	 ngoài	 ra	 còn	 có	 kinh
nghiệm	chính	trị.	Ông	ta	đã	từng	làm	các	chức	vụ	Bộ	trưởng	Kinh	tế	và	Ngoại
trưởng	dưới	 thời	Tổng	 thống	Yushchenko.	Ngay	 từ	 thuở	đó,	 ông	 đã	 bênh	 vực
việc	Ukraine	gia	nhập	NATO.	Năm	2007,	ông	sáng	lập	Quỹ	“Ukraine	mở”.	Trên
website	của	quỹ,	 trong	số	các	đối	 tác	có	Bộ	Ngoại	giao	Hoa	Kỳ	và	Trung	tâm
Thông	tin	và	Tư	liệu	NATO	(298).

Ngay	từ	trước	chuyến	công	du	châu	Âu	của	mình,	Victoria	Nuland	đã	nhấn
mạnh	ở	Washington	rằng	Hoa	Kỳ	đã	dính	líu	sâu	sắc	ra	sao,	đã	bỏ	ra	những	nỗ
lực	thế	nào	với	Ukraine	nhiều	năm	qua,	bằng	cách	đó	nhấn	mạnh	rõ	rệt	yêu	sách
về	vai	trò	lãnh	đạo	của	Hoa	Kỳ	trong	vấn	đề	này.	“Sau	khi	Ukraine	giành	được
độc	lập	năm	1991,	Hoa	Kỳ	đã	ủng	hộ	Ukraine	trong	việc	phát	triển	các	thể	thức
và	định	chế	dân	chủ.	Chúng	ta	ủng	hộ	sự	 tham	gia	của	xã	hội	dân	sự	vào	 tiến
trình	này	và	chính	sách	đúng	đắn	của	chính	phủ.	Tất	cả	những	điều	này	là	tiền	đề
của	 việc	 để	Ukraine	 có	 thể	 hiện	 thực	 hóa	 những	 giấc	mơ	 châu	Âu	 của	mình.
Chúng	ta	đã	đầu	tư	hơn	5	tỉ	đô	la	cho	các	mục	tiêu	này	và	khác	nữa,	để	Ukraine
trở	nên	tự	tin	vào	chính	mình,	trở	thành	một	đất	nước	thịnh	vượng	và	dân	chủ”
(299).	Nuland	tràn	đầy	quyết	tâm	vững	chắc	-	và	bà	không	để	cho	các	đối	tác	của
mình	trong	những	cuộc	đàm	phán	ở	Kiev	nghi	ngờ	về	điều	đó	-	hỗ	trợ	Ukraine
đạt	được	các	mục	 tiêu	đã	nêu	ra.	Bất	chấp	đất	nước	này	có	muốn	điều	đó	hay
không.

Trong	nhật	 ký	 của	mình,	 nhà	văn	Andrey	Kurkov	đã	mô	 tả	 sự	 căng	 thẳng
ngày	càng	gia	tăng	trong	những	tuần	tiếp	theo:	“Tối	hôm	qua,	tôi	đã	đi	trong	yên
bình,	cùng	với	hàng	trăm	nghìn	người	khác,	từ	Maidan	sang	quảng	trường	châu
Âu,	 từ	 đó	 đi	 lên	 đến	 tòa	 nhà	 của	 Nội	 các	 Bộ	 trưởng	 và	 Quốc	 hội,	 con	 phố
Grushevsky	bị	phong	tỏa	bởi	các	chướng	ngại	vật	của	những	người	biểu	tình	và
tuyến	phòng	thủ	của	đội	đặc	nhiệm	cảnh	sát	và	Bộ	Nội	vụ.	Mới	vài	ngày	trước,
‘tuyến	phòng	vệ’	của	chính	phủ	được	gia	cố	bằng	xe	buýt	và	xe	tải	đặt	dọc	theo
con	 đường.	Những	 người	 biểu	 tình	 đã	 đốt	 các	 xe	 này,	 tối	 hôm	qua,	 chúng	 đã



không	còn.	Thế	nhưng,	mỗi	cổng	vào	của	các	 tòa	nhà	gần	đó	đã	bị	phong	 tỏa
bằng	ô	tô	quân	sự”	(300).



20	
THỎA	THUẬN	VÀ	LÒNG	TIN

ĐẢO	CHÍNH	Ở	KIEV	VÀ	CÂU	TRẢ	LỜI	CỦA	PUTIN	Ở
CRIMEA

Những	khung	hình	thoáng	qua	trên	màn	ảnh	nhỏ	ngày	19-2-2014	trong	các
căn	hộ	Nga	và	Đức,	rất	giống	nhau:	những	rào	chắn	cháy,	cảnh	sát	đánh	người
trên	Maidan	 và	 những	 đường	 phố	 lân	 cận,	 những	 người	 biểu	 tình	 đã	 có	 kinh
nghiệm	chiến	đấu,	đội	mũ	bảo	hiểm	thép,	giấu	mặt	dưới	các	mặt	nạ,	ném	bom
xăng	vào	lực	lượng	bảo	vệ	trật	tự	đang	tiến	lên.	Bao	cảnh	tượng	khó	tin	với	xe
thiết	vận	cảnh	sát	và	vòi	rồng,	lựu	đạn	cay	phát	nổ.	Những	người	trọng	thương
trong	đồng	phục	và	 thường	phục.	Bắn	nhau	dữ	dội,	 cuộc	 chiến	 tiếp	diễn	 sang
ngày	hôm	sau.

Ngược	lại,	bình	luận	về	những	sự	kiện	này,	vốn	được	các	phóng	viên	đưa	tin
ngay	trên	các	con	đường	của	thành	phố	và	truyền	thẳng	về	các	đài	truyền	hình,	ở
phương	Tây	và	phương	Đông,	khác	nhau	đáng	kể.	Các	nhà	báo	Nga	diễn	giải
cuộc	đối	đầu	như	một	mưu	toan	của	những	kẻ	cực	đoan	cánh	hữu	lật	đổ	chính
quyền	và	Tổng	thống	dân	cử	Yanukovich	bằng	bạo	lực.	Còn	theo	phiên	bản	Đức,
đây	 là	cuộc	nổi	dậy	của	những	người	Ukraine	ủng	hộ	dân	chủ,	muốn	 tiêu	diệt
chế	độ	độc	tài.	Nếu	cần,	kể	cả	với	việc	sử	dụng	vũ	lực.	Cuối	cùng	thì,	mỗi	cuộc
cách	mạng,	như	ta	đã	biết,	đều	phát	triển	theo	những	quy	luật	riêng	của	nó.

Nguyên	 nhân	 trực	 tiếp	 của	 cuộc	 đối	 đầu	 là	 nỗ	 lực	 của	 các	 thế	 lực	 chống
chính	phủ	tụ	tập	một	ngày	trước	đó	trước	tòa	nhà	nghị	viện,	theo	chương	trình
truyền	 hình	Đức	Tagesschau.	 Cuộc	 biểu	 tình	 biến	 thành	 xung	 đột	 đường	 phố
đẫm	máu.	Kết	quả	của	nó	vào	những	giờ	sáng	sớm:	11	người	biểu	tình	bị	giết	và



7	cảnh	sát	bị	thương.	Căng	thẳng	càng	leo	thang	sau	lệnh	của	chính	quyền	giải
tỏa	Maidan.	Số	người	bị	giết	nhân	lên.

Francois	 Hollane	 và	 Angela	 Merkel,	 gặp	 nhau	 vào	 sáng	 hôm	 đó	 ở	 điện
Élysée	tại	Paris	trong	khuôn	khổ	các	cuộc	tư	vấn	Đức	-	Pháp,	muốn	làm	trung
gian	 nên	 gọi	 điện	 cho	Vladimir	 Putin.	 Lãnh	 đạo	 hai	 nước	 này	muốn	 thấy	 các
Ngoại	trưởng	Đức,	Pháp	cùng	với	các	đồng	nghiệp	Ba	Lan	và	Nga	bay	tới	Kiev
để	tiến	hành	thương	lượng	trực	tiếp	với	phe	đối	lập	và	Yanukovich.

Putin	dao	động.	Xuất	phát	 từ	 thông	 tin	những	giờ	cuối	 cùng,	ông	hầu	như
không	thấy	cơ	hội	thành	công	nào	ở	sứ	mệnh	trung	gian	này.	Trong	một	cuộc	trò
chuyện	với	 chúng	 tôi,	 tôi	 hỏi	 ông	về	 diễn	 tiến	 sư	kiện	những	ngày	này,	Putin
khẳng	 định	 khi	 đó,	Merkel	 và	 Hollande	 quả	 thực	 có	 gọi	 ông	 với	 yêu	 cầu	 cử
Ngoại	 trưởng	Lavrov;	 thế	 nhưng,	 tâm	 trạng	ông	đủ	hoài	 nghi	 và	 không	muốn
Ngoại	trưởng	Nga	ký	vào	một	văn	bản	không	thể	thực	hiện.	Putin	giải	thích	như
thế	về	phản	ứng	thận	trọng	của	mình.	Ông	thấy	trong	mưu	toan	đảo	chính	ở	Kiev
không	phải	sự	phẫn	nộ	tự	phát	mà	là	một	hành	động	đã	được	lên	kế	hoạch.	Cuối
cùng,	ông	đồng	ý	sự	tham	gia	của	Nga.	Thay	cho	Ngoại	trưởng,	ông	cử	một	đại
diện	đặc	biệt	được	ông	tin	cậy	-	để	không	bỏ	qua	bất	kỳ	khả	năng	nào.

Vladimir	Petrovich	Lukin,	 sinh	năm	1937,	đầu	những	năm	1990	 là	Đại	 sứ
Nga	ở	Washington,	sau	đó	 là	đại	biểu	của	Đảng	tự	do	đối	 lập	“Quả	táo”	 trong
Duma	Nga.	Năm	2004,	Putin	bổ	nhiệm	ông	làm	ủy	viên	Nhân	quyền	Liên	bang
Nga.	Ngoài	ra,	Lukin	có	những	mối	quan	hệ	tốt	ở	Ukraine.	Trong	cuộc	gặp	của
chúng	tôi	ở	văn	phòng	Moskva,	ông	đã	giải	thích	chi	tiết	các	hoàn	cảnh	sứ	mệnh
chống	khủng	hoảng	của	mình.

Chiều	ngày	20-2	đó,	Putin	hỏi	Lukin	có	 thể	đi	Kiev	không,	Lukin	đồng	ý,
chuẩn	bị	hành	lý	và	đến	Kremlin	để	nhận	hướng	dẫn	chính	xác.	“Nhiệm	vụ	của
tôi	là,	cùng	với	các	ngoại	trưởng	và	đại	diện	phe	đối	lập	tìm	ra	một	lối	thoát	có
thế	chấp	nhận	được	để	 thoát	khỏi	 tình	hình	bùng	nổ	này;	 từ	 ‘chấp	nhận	được’
được	hiểu	là	một	giải	pháp	hợp	pháp	mà	tất	cả	các	bên	đều	đồng	ý.	Dù	sao	chăng



nữa,	Yanukovich	cũng	là	tổng	thống	theo	kết	quả	của	những	cuộc	bầu	cử	tự	do”,
Lukin	mô	tả	các	điều	kiện	của	sứ	mệnh,	như	Putin	đã	giải	thích	với	ông.	“Ông
còn	cần	gì	nữa?”,	Putin	hỏi	 thêm.	Lukin	yêu	cầu	nên	bổ	sung	 thêm	vào	 thành
phần	sứ	giả	với	tư	cách	những	người	tháp	tùng	một	quan	chức	cao	cấp	của	Bộ
Ngoại	giao	và	một	thành	viên	của	Hội	đồng	An	ninh	Quốc	gia.	Đồng	thời,	ông
muốn	trong	thời	gian	đàm	phán	có	thể	tiếp	cận	nhanh	chóng	nguồn	thông	tin	về
diễn	tiến	tình	hình.

Những	ngày	xáo	động	ở	Kiev	trùng	với	những	ngày	cuối	của	Thê	vận	hội	ở
Sochi.	Vladimir	Putin	đã	hình	dung	những	ngày	này	khác	hẳn.	Nhưng	thay	vì	cổ
vũ	đội	tuyển	quốc	gia	thi	đấu	khúc	côn	cầu	hay	ăn	mừng	chiến	thắng	của	các	vận
động	viên	biathlon	Nga,	ông	đã	ngồi	suốt	ở	Moskva	trong	những	cuộc	họp	bất
tận	 với	 Hội	 đồng	 an	 ninh	 và	 điện	 đàm	 về	 cuộc	 khủng	 hoảng	 với	 Merkel,
Hollande,	Yanukovich	và	Obama.	Sự	thật	thì	việc	thi	đấu	của	các	vận	động	viên
khúc	côn	cầu	Nga	cũng	không	tốt	lắm.	Ứng	viên	huy	chương	vàng	mà	lại	thua	ở
vòng	tứ	kết	ngay	trên	sân	nhà	trong	trận	với	Phần	Lan	và	bị	loại	khỏi	cuộc	đấu.

Rất	lâu	sau	nửa	đêm,	người	của	Putin	ở	Kiev	bước	vào	gian	đàm	phán	của
cung	tổng	thống,	đang	được	vây	quanh	chặt	chẽ	bởi	các	binh	sĩ	“Berkut”,	đơn	vị
đặc	biệt	của	Bộ	Nội	vụ.	Ngồi	ở	đầu	bàn	là	Tổng	thống	Yanukovich	và	hai	trợ	lý,
cạnh	ông	là	Ngoại	trưởng	Đức	Frank-Walter	Steinmeier	và	Ngoại	trưởng	Ba	Lan
Radoslaw	Sikorski,	cũng	như	các	đại	diện	của	phe	đối	 lập	Arseniy	Yatsenyuk,
Vitali	 Klitschko,	 nhà	 lãnh	 đạo	 của	 đảng	 cực	 đoan	 cánh	 hữu	 “Tự	 do”	 Oleh
Tyahnybok.	 Ngoại	 trưởng	 Pháp	 Laurent	 Fabius	 vì	 chuyến	 thăm	 khẩn	 Trung
Quốc	nên	phải	lỡ	hẹn	lần	nữa.	Dự	thảo	của	Thỏa	thuận	mà	hai	bên	đã	bàn	với	tư
cách	một	thỏa	hiệp	giữa	chính	phủ	và	phe	đối	lập,	dự	kiến	rằng	ông	Yanukovich
sẽ	ra	đi	khẩn	cấp,	mặc	dù	thời	hạn	toàn	quyền	tổng	thống	của	ông	theo	luật	chỉ
kết	thúc	vào	tháng	3-2015,	và	ít	nhất	phải	đến	tháng	12	năm	đó	mới	diễn	ra	các
cuộc	bầu	cử	mới	vào	chức	vụ	này.	Những	ngày	 tiếp	 theo	phải	 thành	 lập	chính
quyền	chuyển	tiếp	và	khôi	phục	lại	Hiến	pháp	cũ,	trao	cho	Quốc	hội	nhiều	quyền
quan	trọng	hơn	(301).



Nhưng	có	một	điểm	ngăn	cản	việc	kết	thúc	thương	lượng:	sự	nhượng	bộ	của
phe	đối	lập.	Đến	lượt	mình,	những	người	biểu	tình	phải	tháo	dỡ	các	chướng	ngại
vật	 trên	Maidan	và	 rời	quảng	 trường.	Arseniy	Yatsenyuk	 từ	chối	đưa	vào	 thỏa
thuận	 từ	 “Maidan”.	Ông	không	muốn	Maidan	 -	một	 biểu	 tượng	mạnh	mẽ	 của
cuộc	đấu	tranh	trong	suốt	nhiều	tuần	lễ	-	được	nhắc	đến	trong	văn	bản	cùng	với
từ	“tháo	dỡ”.	Trong	khi	đó,	như	Lukin	nhớ	lại,	Yatsenyuk	trong	đêm	đó	đã	hành
động	như	được	hướng	dẫn	bởi	một	quy	tắc	Xô	viết	cũ:	“Cái	gì	của	tôi,	thì	thuộc
về	tôi,	hãy	thương	lượng	cái	gì	 thuộc	về	anh”.	Cuối	cùng,	các	thành	viên	cuộc
đàm	phán	đồng	ý	với	một	 từ	 ít	gây	xúc	cảm	hơn.	Lukin	mô	tả	như	thế	về	giải
pháp	ngữ	nghĩa	được	tìm	thấy:	ông	đề	nghị	 thay	từ	“Maidan”	bằng	phương	án
trung	dung	“quảng	trường”,	cũng	cùng	ý	nghĩa.

Gần	5	giờ	 sáng,	những	người	 thương	 lượng	 tạm	chia	 tay	để	nhận	được	 sự
chấp	thuận	của	các	lực	lượng	chính	trị	phe	mình.	Đến	trưa,	họ	sẽ	gặp	nhau	tiếp
để	ký	văn	bản.	Lukin	yêu	cầu	Moskva	ra	chỉ	thị.	Vào	lúc	đó,	ông	đề	nghị	ký	kết
thỏa	 thuận.	 Theo	 ý	Lukin,	 thỏa	 thuận	 được	 đề	 nghị	 là	 lối	 thoát	 duy	 nhất,	 bởi
không	 tồn	 tại	một	khả	năng	nào	có	 thể	giải	quyết	vấn	đẻ	bằng	con	đường	hòa
bình.

Hội	đồng	Maidan,	được	các	thủ	lĩnh	đối	lập	trong	khách	sạn	Kiev	giới	thiệu
kết	quả	thương	lượng,	lúc	đầu	đã	bác	bỏ	thỏa	thuận.	Chỉ	sau	cuộc	tranh	luận	dữ
dội	cuộc	họp	mới	biểu	quyết	”đồng	ý”.	Trong	nghị	viện,	các	đại	biểu	bận	rộn	với
việc	 chuyển	 thỏa	 thuận	 thành	nghị	 quyết.	Cùng	 lúc	 đó,	Vladimir	Putin	 lại	 gọi
cho	Yanukovich	lần	nữa:	Merkel	và	Hollande	đề	nghị	ông	ngăn	các	đồng	nghiệp
Ukraine	sử	dụng	quân	đội	chống	lại	người	biểu	tình	trong	tình	hình	bùng	nổ	này.
Ngày	hôm	đó,	theo	Putin,	ông	đã	nhiều	lần	nói	chuyện	với	Yanukovich,	trong	đó
có	cả	về	việc	này.	Câu	trả	lời	của	Yanukovich	thế	này:	mặc	dù	phe	đối	lập	có	vũ
trang	một	phần,	nhưng	dẫu	sao	ông	cũng	sẽ	không	cho	quân	đội	động	binh.	Và
khi	Yanukovich	đồng	ý	với	kết	quả	thương	lượng	sẽ	bầu	cử	sớm,	Putin	nhớ	lại,
rõ	ràng,	trên	thực	tế	ông	ta	đã	giao	nộp	quyền	lực.	Dù	ông	ta	dường	như	vẫn	tin



ràng	mình	có	thể	 trụ	 lại	chính	quyền,	 thế	nhưng	mọi	việc	đã	 thua.	Vấn	đề	bây
giờ	chỉ	là	bảo	đảm	chuyển	giao	quyền	lực	trong	trật	tự,	tránh	sự	hỗn	loạn.

Thông	tin	vào	chiều	ngày	thứ	Sáu	21	-2	đổ	về	Moskva	không	hứa	hẹn	gì	tốt
lành.	Tình	hình	ngày	càng	vượt	khỏi	tầm	kiểm	soát.	Sáng	sớm	lại	có	thêm	hàng
chục	người	chết.	Số	người	bị	thương	được	tính	đến	hàng	trăm.	Twitter	và	những
mạng	xã	hội	khác	 truyền	đi	những	 tấm	ảnh	ghê	 rợn	 từ	hiện	 trường.	Những	kẻ
bắn	tỉa	nã	đạn	vào	đám	đông.	Họ	bắn	không	chỉ	để	kiềm	chế	đối	phương.	Họ	cố
tình	bắn	để	giết	người.	Nạn	nhân	không	chỉ	là	người	biểu	tình,	mà	cả	cảnh	sát.
Tình	hình	 tiếp	 tục	căng	 thẳng.	Trong	cuộc	 tấn	công	vào	các	doanh	 trại	ở	phía
Tây	đất	nước,	những	người	đối	lập	đã	chiếm	được	hàng	trăm	khẩu	súng	tiểu	liên.
Bộ	trưởng	Nội	vụ	 tuyên	bố	với	đại	sứ	các	nước	phương	Tây	rằng	những	khẩu
súng	này	có	thể	được	chuyển	vào	thủ	đô,	và	thông	tin	này,	sau	đó	đã	được	chỉ
huy	Maidan	Andriy	Parubiy	khẳng	định.

Ở	điện	Kremlin,	các	lãnh	đạo	tình	báo	và	chuyện	gia	quân	sự	trong	Hội	đồng
an	ninh	phân	tích	những	thông	tin	tình	báo	và	báo	cáo	lại	Tổng	thống.	Giờ	đây,
Putin	không	nghi	ngờ	gì	 rằng	 tình	hình	ở	Kiev	sẽ	kết	 thúc	bằng	một	cuộc	đảo
chính.	Nỗi	lo	của	ông	rằng	thoả	thuận	không	là	gì	khác	hơn	một	tờ	giấy,	đã	tìm
được	sự	khẳng	định	hiển	nhiên.	Putin	không	muốn	lãnh	trách	nhiệm	cho	việc	mà
ông,	căn	cứ	vào	diễn	 tiến	của	 tình	hình,	không	thể	bảo	đảm.	Đại	diện	đặc	biệt
Vladimir	Petrovich	Lukin	 nhận	 được	 chỉ	 thị	 không	 ký	 vào	 văn	 bản.	Nhà	 đàm
phán	 từ	 Moskva	 đã	 báo	 điều	 này	 cho	 Ngoại	 trưởng	 Đức.	 Theo	 lời	 Lukin,
Steinmeier	 rất	 thất	 vọng.	Lukin	 thông	 tin	 cho	ông	về	những	nguyên	nhân	 của
quyết	định	này,	nhưng	Steinmeier	không	tin.

Các	Bộ	trưởng	Ngoại	giao	phương	Tây,	Tổng	thống	Yanukovich	và	các	đại
diện	 phe	 đối	 lập	 đã	 ký	 thỏa	 thuận.	 “Chúng	 tôi	 đạt	 được	 thỏa	 thuận,	 dĩ	 nhiên,
không	đáp	ứng	đầy	đủ	mong	muốn	của	các	bên”,	Ngoại	trưởng	Đức	tuyên	bố	tại
Kiev.	Trước	ống	kính	truyền	hình,	ông	trông	mệt	mỏi	nhưng	trên	gương	mặt	ông
đọc	thấy	niềm	hy	vọng.	“Có	thể,	đây	là	cơ	hội	cuối	cùng	để	tìm	lối	thoát	cho	tình



hình	bạo	 lực	đang	gia	 tăng”,	Steinmeier	nói	 tiếp.	Hiển	nhiên,	ông	không	được
thông	tin	tốt	lắm	về	những	sự	cố	kịch	tính	trên	Maidan.	Việc	thỏa	thuận	không	là
gì	khác	hơn	một	tờ	giấy	vô	giá	trị,	ông	chỉ	hiểu	vài	giờ	sau	đó	khi	trở	về	Đức.
Sau	khi	ký,	Yanukovich	 lại	gọi	Putin	 lần	nữa.	Ý	định	của	Tổng	thống	Ukraine
lúc	bấy	giờ	là	rút	các	đội	đặc	nhiệm	của	Bộ	Nội	vụ	sau	khi	đạt	được	thỏa	thuận,
Putin	thấy	nhiều	rủi	ro.	Ông	cảnh	báo	điều	này	sẽ	đẩy	nhanh	quá	trình	mất	quyền
lực	của	Chính	phủ.	Ông	khuyên	không	nên	làm	điều	đó,	đề	nghị	tiếp	tục	với	giải
pháp	hiện	 nay	 cho	 tới	 khi	 tình	 hình	 lắng	dịu.	 Putin	 cũng	 cho	 rằng	ý	 định	 của
Yanukovich	rời	Kiev	đi	Kharkov	-	thành	phố	phía	đông	Ukraine	-	là	không	đúng.
Tổng	thống	Ukraine	lắng	nghe	các	lập	luận	nhưng	quyết	làm	theo	ý	mình.	Tổng
kết	những	cuộc	trò	chuyện,	Putin	nhớ	lại,	Yanukovich	thừa	nhận	mối	quan	tâm
của	ông	là	hợp	lý,	thế	nhưng,	ông	ta	lại	hành	động	ngược	lại:	ông	ta	ra	lệnh	cảnh
sát	rút	lui	rồi	bay	đi	Kharkov;	đó	là	quyết	định	của	ông	ta	và	là	kết	thúc	của	câu
chuyện	này,	một	kết	thúc	chẳng	mấy	tốt	lành.

Tâm	trạng	trên	Maidan	vào	buổi	tối	thứ	Sáu	đó	hoàn	toàn	không	hào	hứng,
mặc	dù	tin	tức	về	thỏa	hiệp	đạt	được	lan	truyền	ngày	càng	rộng.	Trước	khán	đài,
trong	những	quan	 tài	mở	 là	 thi	 thể	những	người	biểu	 tình	bị	giết	 trong	48	giờ
qua.	Đa	số	họ	bị	 súng	bắn	chết.	Khi	Vitali	Klitschko	và	Arseniy	Yatsenyuk	 từ
khán	 đài	 bắt	 đầu	 thông	 tin	 về	 kết	 quả	 thương	 lượng,	 họ	 đã	 bị	 đón	 chào	 bằng
tiếng	huýt	sáo	lớn	và	tiếng	la	ó.	Đó	là	phản	ứng	cho	việc	họ	ngồi	cùng	bàn	với
Yanukovich.	Volodymyr	Parasiuk,	một	chiến	binh	dân	tộc	chủ	nghĩa	từ	Lvov	mà
trong	quá	khứ	từng	được	gọi	 là	Lemberg,	chạy	lên	sân	khấu	và	giật	 lấy	micro.
Parasiuk	 là	chỉ	huy	của	một	 trong	những	đơn	vị	 trăm	chiến	binh	mà	hội	đồng
Maidan	đã	thành	lập	trong	những	tuần	qua	từ	các	cựu	binh	sĩ	để	chống	đối	hiệu
quả	với	các	lực	lượng	chính	phủ.	Về	quá	khứ	của	anh	ta,	Spiegel	viết:	“Anh	ta
trải	qua	kỳ	huấn	luyện	quân	sự	trong	không	dưới	bốn	trại	quân	để	học	bắn	và	các
thủ	thuật	giao	chiến	giáp	lá	cà”	(302).	“Đại	diện	cho	một	trăm	người	của	mình,
tôi	muốn	nói”,	anh	ta	nói	to,	“nếu	đến	10	giờ	sáng	mai,	các	người	không	tuyên
bố	 việc	 từ	 chức	 của	Yanukovich,	 với	 vũ	 khí	 trong	 tay	mình,	 chúng	 tôi	 sẽ	 tấn



công.	Chúng	tôi	thề	với	các	người	điều	đó”	(303).	Tối	hậu	thư	của	Parasiuk	-	đó
là	kết	thúc	của	nỗ	lực	ngăn	chặn	tiếp	tục	đổ	máu	bằng	đàm	phán.

Đêm	đó,	Vladimir	Putin	tiếp	tục	điện	đàm	liên	quan	đến	khủng	hoảng,	ông
trò	chuyện	với	Barack	Obama	trong	vòng	một	giờ.	Putin	kêu	gọi	Obama	sử	dụng
ảnh	hưởng	của	mình	với	phe	đối	 lập	Kiev	để	họ	tuân	thủ	thỏa	thuận	đạt	được.
Obama	cũng	 thấy	 trong	đó	cơ	hội,	Nhà	Trắng	 tuyên	bố	như	 thế	sau	cuộc	điện
đàm	(304).	Tổng	thống	Nga	nhớ	lại,	Obama	đã	cam	đoan	với	ông,	chia	sẻ	ý	kiến
của	ông	và	phát	biểu	về	việc	thực	hiện	thỏa	thuận	để	không	làm	tình	hình	tiếp
tục	căng	 thẳng,	nhưng	những	gì	nhận	được	sau	đó	 -	mọi	người	đều	biết.	Giữa
cam	kết	của	Obama	với	các	sự	kiện	cụ	thể	trong	những	giờ	tiếp	theo	không	có	gì
chung.

Cuộc	bỏ	chạy	của	Yanukovich	đã	đặt	dấu	chấm	hết	cho	đảo	chính.	Quyền	lực
của	chế	độ	tan	rã	trong	vài	giờ.	Vào	ngày	hôm	sau,	22-2,	các	đội	tự	vệ	của	chỉ
huy	Maidan	Andriy	Parubiy	đã	chiếm	trung	tâm	chiến	lược	quan	trọng	Kiev,	các
tòa	nhà	nghị	viện	và	chính	phủ,	yêu	cầu	Tổng	thống	từ	chức.	Vài	giờ	sau,	328
trong	 số	 450	 đại	 biểu	 biểu	 quyết	 loại	Yanukovich	 ra	 khỏi	 chức	 vụ.	 Quân	 đội
Ukraine	 tuyên	 bố	 sẽ	 không	 can	 thiệp	 vào	 xung	 đột	 chính	 trị.	 Ngày	 trước	 đó,
Yulia	 Tymoshenko	 đã	 được	 tự	 do	 (do	 đó,	 đã	 hoàn	 thành	 các	 điều	 kiện	 của
phương	Tây	cho	việc	ký	 thỏa	 thuận	hội	nhập);	bà	 ta	 tuyên	bố	sẽ	ứng	cử	 trong
cuộc	bầu	cử	tổng	thống	tiếp	theo	(305).	Ở	phía	đông	Ukraine,	trước	đây	từng	là
thành	trì	của	Tổng	thống	bị	lật	đổ,	bắt	đầu	thành	lập	mặt	trận	kháng	chiến	chống
chính	phủ	mới	ở	Kiev.	Ukraine	đứng	bên	bờ	vực	nội	chiến.

Đại	 diện	 đặc	 biệt	 Lukin,	 rời	 khỏi	 dinh	 Tổng	 thống	 Kiev,	 trở	 thành	 nhân
chứng	của	việc	các	binh	sĩ	“Berkut”,	đơn	vị	đặc	biệt	của	Bộ	Nội	vụ,	rời	khỏi	nơi
từng	đối	đầu	trước	đây	như	thế	nào.	Tình	hình	ngày	càng	trở	nên	ngoài	tầm	kiểm
soát.	Đội	bảo	vệ	Lukin	yêu	cầu	ông	phải	nhanh	chóng	ra	sân	bay.

Chiều	hôm	sau,	Lukin	 tới	Quảng	 trường	Đỏ	để	 tham	gia	một	sự	kiện	quan
trọng	vào	cuối	tuần.	Ngày	23-2,	ngày	hội	của	người	bảo	vệ	Tổ	quốc.	Như	mọi



khi	vào	ngày	ấy,	Vladimir	Putin	đặt	vòng	hoa	lên	mộ	Chiến	sĩ	vô	danh	ở	vườn
Aleksandrov.	Sau	buổi	lễ,	ông	mời	sứ	giả	của	mình	vào	điện	Kremlin,	đến	phòng
làm	việc	ở	tầng	ba.	Lukin	phải	kể	về	những	ấn	tượng	ở	Kiev.

Trong	gian	phòng,	Putin	không	chỉ	một	mình,	cùng	với	ông	là	một	nửa	Hội
đồng	An	ninh	Quốc	gia,	các	lãnh	đạo	tình	báo,	Bộ	trưởng	Quốc	phòng.	Tất	cả
đều	mang	gương	mặt	mệt	mỏi	sau	một	đêm	mất	ngủ,	nhưng	mọi	người	dự	họp
đều	 muốn	 nghe	 nhiều	 hơn	 -	 về	 những	 vấn	 đề	 tranh	 cãi,	 về	 không	 khí	 cuộc
thương	 lượng,	về	việc	đại	diện	đặc	biệt	đánh	giá	 tình	hình	 thế	nào.	Từ	những
quan	sát	riêng	của	mình,	Lukin	tổng	kết	như	sau:	khó	có	thể	nói	chính	xác	khi
nào	hình	thành	tình	huống	cách	mạng;	trong	bất	cứ	trường	hợp	nào,	Yanukovich
cũng	không	thể	ngăn	phong	trào	lại	mà	cũng	không	thể	thương	lượng,	và	trong
những	ngày	cuối	cùng	này,	ông	 ta	 luôn	 trong	 trạng	 thái	giữa	phấn	khích	và	sợ
hãi.

Vào	ngày	hôm	đó,	đội	cảnh	vệ	riêng	của	Tổng	thống	Ukraine	gọi	cho	điện
Kremlin	thông	báo,	đoàn	xe	của	Yanukovich	đang	di	chuyển	từ	nơi	này	sang	nơi
khác	ở	đông	Ukraine	và	có	lần	đã	bị	bắn.	Một	đơn	vị	đặc	biệt	Nga	được	đưa	tới
Ukraine	để	hộ	tống	ông	ta	về	Nga.

Đối	với	Vladimir	Putin,	cuối	cùng	thì,	với	sự	lật	đổ	Tổng	thống	Ukraine,	lằn
ranh	đỏ	đã	bị	vượt	qua.	Nhiều	năm	liên	tục,	ông	đã	cảnh	báo	đừng	coi	thường	lợi
ích	của	Nga.	Từ	đầu	nhiệm	kỳ	 tổng	 thống	năm	2000,	ông	đã	 luôn	nhắc	 tới	 lời
hứa	mà	các	nước	phương	Tây	đưa	ra	sau	khi	Liên	Xô	tan	rã:	sẽ	không	có	việc
tiếp	tục	mở	rộng	NATO	về	phía	đông.	Ông	đã	nói	về	điều	đó	vào	năm	2001	tại
Quốc	hội	Đức,	rồi	năm	2007	tại	Hội	nghị	an	ninh	ở	Munich	và	năm	2008	tại	Hội
nghị	thượng	đỉnh	ở	Bucharest.	Đấy	từng	là	một	trong	những	điều	kiện	mà	Liên
Xô	cũ	đồng	ý	cho	sự	thống	nhất	nước	Đức.

Với	Barack	Obama,	 cũng	như	 trước	ông	 ta	 với	George	Bush,	Putin	 không
phải	năm	đầu	lâm	vào	xung	đột	vì	Hoa	Kỳ	không	chịu	từ	bỏ	việc	đặt	hệ	thống
phòng	 thủ	 tên	 lửa	 ở	 châu	Âu,	mà	mục	 tiêu	 dường	 như	 là	 chống	 lại	 Iran.	 Thế



nhưng	theo	Putin,	trước	tiên	nó	là	mối	đe	dọa	cho	Liên	bang	Nga,	bởi	các	tên	lửa
với	đầu	đạn	hạt	nhân,	bố	trí	ở	Rumania	và	Ba	Lan,	có	thể	tấn	công	các	mục	tiêu
trên	lãnh	thổ	Nga	trong	vòng	vài	phút.	Mặc	cho	mọi	sự	phản	đối	này,	từ	lâu,	liên
minh	quân	sự	đã	tiến	ra	các	biên	giới	với	Nga.

Trong	một	cuộc	 trò	chuyện	với	chúng	 tôi,	Putin	đã	dẫn	 ra	những	sự	 tương
đồng	lịch	sử:	ông	hỏi	tôi	có	nhớ	cuộc	khủng	hoảng	Cuba	và	phát	biểu	của	Tổng
thống	Kennedy	 với	 các	 đe	 dọa	 khởi	 sự	 chiến	 tranh	 chống	 lại	 Liên	 xô;	 vì	 sao
trong	“Chiến	tranh	lạnh”,	Liên	Xô	muốn	bố	trí	các	tên	lửa	của	mình	ở	cạnh	Hoa
Kỳ.	Trong	bài	phát	biểu	đầy	kịch	tính	trên	truyền	hình	ngày	22-10-1962,	Tổng
thống	Hoa	Kỳ	đã	cảnh	báo	 lãnh	đạo	Kremlin	Nikita	Khrushchev	đừng	đặt	 tên
lửa	của	mình	ở	đồng	minh	Castro	khi	đó.	“Cả	Hoa	Kỳ	 lẫn	cộng	đồng	 thế	giới
không	 thể	 chịu	đựng	được	việc	 cố	 tình	dẫn	dắt	 sai	 lạc	 và	những	đe	dọa	hung
hăng	từ	phía	đất	nước	nào	đó	-	dù	lớn	hay	nhỏ.	Vũ	khí	hạt	nhân	sở	hữu	sức	hủy
diệt	như	thế,	và	tên	lửa	đạn	đạo	bay	nhanh	đến	độ	mỗi	khả	năng	gia	tăng	việc	sử
dụng	chúng	hay	bất	cứ	sự	thay	đổi	đột	ngột	nào	của	những	vị	trí	chúng	triển	khai
thường	xuyên,	hoàn	toàn	có	thể	được	đánh	giá	như	một	mối	đe	dọa	hiển	nhiên
cho	 hòa	 bình”	 (306).	Các	 lực	 lượng	 vũ	 trang	ở	 phương	Đông	 và	 phương	Tây
được	đặt	trong	tình	trạng	báo	động	cao,	và	thế	giới	chỉ	nằm	cách	Thế	chiến	thứ
ba	một	bước.

Việc	tình	hình	hiện	nay	thay	đổi	ngược	lại	và	giờ	đây,	nước	Nga	nằm	dưới
tầm	ngắm	các	tên	lửa	Mỹ,	theo	ý	kiến	Putin,	không	hề	thay	đổi	giá	trị	luận	chứng
của	Kennedy.

Dựa	 trên	kinh	nghiệm	về	 chính	 sách	đối	ngoại	 của	mình,	Putin	đưa	 ra	kết
luận	rằng	Hoa	Kỳ	đã	cố	một	cách	hệ	thống,	tước	mất	phạm	vi	ảnh	hưởng	lịch	sử
của	Nga.	Trong	cuộc	thập	tự	chinh	toàn	thế	giới	của	Washington	vì	dân	chủ	và
hòa	bình,	ông	 thấy	không	chỉ	 sứ	mệnh	đạo	đức,	mà	Hoa	Kỳ	còn	sử	dụng	một
phương	 tiện	 đấu	 tranh	 được	 thử	 thách	 để	 bảo	 đảm	 và	 không	 ngừng	mở	 rộng
phạm	vi	 ảnh	 hưởng	 địa	 chính	 trị	 của	mình.	 Putin	 có	 đủ	 thí	 dụ	 để	 khẳng	 định



quan	điểm	của	mình.	Ông	nhớ	cách	mà	nhà	cầm	quyền	Hoa	Kỳ	và	các	tổ	chức
phi	chính	phủ	phương	Tây	ở	các	nước	cựu	Xô	viết	đã	cố	hâm	nóng	sự	bất	bình
hợp	 lý	 của	 người	 dân	bằng	 các	 khẩu	hiệu	 “Cách	mạng	Hoa	hồng”	 hay	 “Cách
mạng	Cam”,	để	đạt	được	sự	thay	đổi	chế	độ	chính	trị.	Ông	không	quên,	George
Bush	-	con,	sau	cuộc	đảo	chính	Gruzia	đã	ủng	hộ	chính	sách	chống	Nga	hung
hăng	của	tân	Tổng	thống	Saakashvili,	người	đã	dẫn	đến	chiến	tranh	với	Gruzia
vào	 tháng	 8-2008.	Ông	 cũng	 thấy,	 trong	 tất	 cả	 những	 sự	 kiện,	 châu	Âu	 đang
ngày	 càng	 có	 khuynh	hướng	 làm	 theo	 đúng	đường	 lối	 đó.	Việc	EU	đồng	 thời
cũng	mở	rộng	về	phương	đông,	không	hề	tính	tới	lợi	ích	nước	Nga	trong	đó,	ông
vừa	mới	 thấy	ở	Ukraine.	Giờ	đây,	 lằn	 ranh	đỏ	mà	Putin	nhiều	 lần	chỉ	 ra,	 cuối
cùng	đã	bị	vượt	qua.

Sau	các	sự	cố	trên	Maidan,	Vladimir	Putin	đầy	quyết	tâm	bảo	vệ	lợi	ích	Nga,
dựa	vào	chính	sức	lực	của	mình,	và	ông	bắt	đầu	hành	động.	Ở	đây,	nói	về	những
đồng	bào	Nga	ở	Crimea	và	đông	Ukraine,	đồng	thời	cũng	về	hạm	đội	Biển	Đen,
từ	thuở	xa	xưa	đã	đóng	ở	ngoài	khơi	bờ	biển	của	bán	đảo.	Cuối	cùng,	ở	đây	nói
về	việc	công	khai	tuyên	bố	lợi	ích	của	mình.

Sau	khi	đặt	vòng	hoa	và	nghe	báo	cáo	của	Lukin	ở	điện	Kremlin,	buổi	chiều
ngày	23-2-2014,	Putin	bay	đi	Sochi	 tham	dự	Lễ	bế	mạc	Thế	vận	hội.	Các	trận
đấu	dẫu	sao	cũng	trở	thành	khúc	khải	hoàn	mà	ông	mơ	ước.	Không	có	những	“lỗ
hổng”	nghiêm	trọng,	và	tuyết	thì	đủ	dày,	thêm	vào	đó	nước	chủ	nhà	dù	sao	cũng
chiếm	được	nhiều	huy	chương	nhất.	Mặc	cho	trận	thua	đau	buồn	của	đội	khúc
côn	cầu,	 nước	Nga	 trong	bảng	xếp	hạng	đã	đứng	đầu,	 bỏ	 lại	 phía	 sau	Na	Uy,
Canada	và	Hoa	Kỳ.

“Tại	sao	lại	khó	công	nhận	rằng	Thế	vận	hội	đã	diễn	ra	thành	công?”,	New
York	Times	bình	luận	tổng	kết,	gián	tiếp	ám	chỉ	việc	nhiều	nhà	phê	bình	Sochi
trong	những	tháng	qua	đã	hành	động	không	chỉ	vì	quan	tâm	tới	thể	thao	mà	còn
vì	những	cân	nhắc	chính	trị.	“Có	thể	là	vì,	thành	công	của	Thế	vận	hội	đồng	thời
cũng	là	biểu	tượng	sức	mạnh	và	ảnh	hưởng	của	Putin”.	“Nhưng	nếu	Thế	vận	hội



được	tiến	hành	ở	một	nơi	khác,	liệu	có	nhiều	người	trên	thế	giới	nghe	thấy	tiếng
thét	phẫn	nộ	do	luật	chống	người	đồng	tính	ở	Nga	cùng	với	những	đạo	luật	hà
khắc	khác?	Putin	có	được	Thế	vận	hội,	đất	nước	ông	ta	phát	triển.	Cùng	với	đó,
một	mặt	kém	hấp	dẫn	của	nước	Nga	được	bày	ra	cho	công	chúng,	điều	dường
như	được	xem	là	tổng	kết	quan	trọng	nhất	của	Thế	vận	hội	này”	(307).

Buổi	chiều	hôm	đó,	Tống	thống	Nga	đứng	ở	khu	vực	dành	cho	khách	mời
danh	dự.	Mỉm	cười,	vẫy	 tay,	 chúc	mừng	 -	 trong	hành	động	của	ông	không	có
chút	ẩn	ý	gì	cho	quyết	định	mà	ông	đưa	ra	vài	giờ	trước	đó.	Ông	sẽ	trả	Crimea
lại	cho	nước	Nga.	Chiến	dịch	đã	bắt	đầu	(308).

Cuối	 tháng	 2-2014,	 trên	 nóc	 tòa	 nhà	 nghị	 viện	 vùng	Crimea	 phất	 phới	 cờ
Nga.	 Đa	 số	 các	 đại	 biểu	 đã	 ủng	 hộ	 việc	 sáp	 nhập	 bán	 đảo	 này	 vào	 Nga.	 Ở
Crimea,	trong	thành	phần	các	đơn	vị	của	Hạm	đội	Biển	Đen	có	gần	20.000	binh
sĩ.	Thỏa	thuận	về	việc	triển	khai	có	hiệu	lực	đến	năm	2042.	Các	đơn	vị	quân	đội
Nga	không	mang	phiên	hiệu	quốc	gia	đã	chiếm	sân	bay	Simferopol	và	bao	vây
các	 doanh	 trại	 quân	 đội	 Ukraine.	 Các	 binh	 sĩ	 Ukraine	 có	 quyền	 lựa	 chọn	 -
chuyển	sang	phía	Nga	hay	trở	về	phía	Kiev.	Một	số	ở	lại,	số	khác	quyết	định	từ
bỏ	vị	trí	phục	vụ	của	mình	ở	Biển	Đen	(309).

Trong	cuộc	 trưng	cầu	dân	ý	do	Moskva	 tổ	chức	những	ngày	sau	đó,	đa	số
người	dân	của	bán	đảo	đã	phát	biểu	ủng	hộ	việc	sáp	nhập	vào	Nga.	93%	trong	số
hai	triệu	công	dân	có	quyền	bỏ	phiếu	(310).	Số	cử	tri	đi	bầu	lên	hơn	80%	(311).
Sự	 kiện	 đa	 số	 người	 dân	 Crimea	 bỏ	 phiếu	 cho	 nước	Nga	 và	 chống	 lại	 chính
quyền	Kiev,	đã	được	những	dữ	liệu	của	Trung	tâm	Nghiên	cứu	Pew	có	trụ	sở	tại
Washington	-	một	định	chế	thăm	dò	dư	luận	xã	hội	uy	tín	-	khẳng	định.

Putin	bình	tĩnh	lắng	nghe	cáo	buộc	đầy	phẫn	nộ	của	Merkel,	rằng	bằng	quyết
định	thực	hiện	“cuộc	can	thiệp	không	thể	chấp	nhận	của	Nga	vào	Crimea”,	ông
đã	“vi	phạm	pháp	luật	quốc	tế”	(312),	cũng	như	chỉ	trích	của	bà	Thủ	tướng	về
việc	 Putin	 không	 thông	 báo	 trước	 những	 kế	 hoạch	 của	 mình	 liên	 quan	 tới
Crimea.	Bằng	giọng	bình	thản,	ông	tuyên	bố	với	Merkel	rằng	những	biện	pháp



mà	nước	Nga	 thông	qua,	 sau	cuộc	đảo	chính	ở	Kiev,	 là	hoàn	 toàn	 thích	đáng.
Theo	lời	các	cộng	sự	của	Thủ	tướng,	bà	hoàn	toàn	bối	rối.

Tuyên	 bố	 của	Obama,	 rằng	 nước	Nga	 phải	 trả	 giá	 đắt	 cho	 việc	 này,	 cũng
không	để	lại	ấn	tượng	nào	cho	Putin	(313).	Ngày	18-3-2014,	trong	một	buổi	lễ
trang	 trọng	ở	điện	Kremlin,	Putin	đã	ký	Hiệp	ước	 sáp	nhập	Crimea	vào	 thành
phần	Liên	bang	Nga.	Những	đe	dọa	của	Washington	loại	trừ	Nga	ra	khỏi	nhóm
các	nước	công	nghiệp	“G8”	cũng	bị	bật	khỏi	ông	như	những	đe	dọa	cấm	vận	của
Merkel.	Ông	đã	tiên	đoán	được	phản	ứng	tiêu	cực	này.	Đáp	lại	việc	các	tàu	chiến
Mỹ	được	Obama	cử	tới	Biển	Đen,	Putin	ra	lệnh	triển	khai	dọc	bờ	biển	Crimea
những	hệ	 thống	 tên	 lửa	mới	nhất	“Bastion”,	 theo	cách	sao	cho	chúng	dễ	được
nhận	ra	trên	các	hình	ảnh	của	vệ	tinh	do	thám	Hoa	Kỳ	(314).

“...Chúng	ta	đã	hết	lần	này	sang	lần	khác	bị	lừa,	người	ta	đưa	ra	quyết	định
sau	 lưng	 chúng	 ta,	 đặt	 chúng	 ta	 trước	 sự	 kiện	 đã	 rồi”,	Vladimir	 Putin	 bảo	 vệ
hành	động	lấy	 lại	Crimea	dưới	những	tràng	pháo	tay	vang	dội	 từ	giới	 tinh	hoa
chính	trị	đất	nước	(315).	Việc	sáp	nhập	diễn	ra	không	đổ	máu.	Ở	Crimea,	người
ta	không	phải	bắn	một	phát	súng	nào.	Sự	ủng	hộ	Putin	ở	Nga	vọt	lên	mức	kỷ	lục
(316).

Vài	tháng	sau,	ông	vẫn	tin	rằng,	phương	Tây	đã	chủ	tâm	ủng	hộ	và	thực	tế	đã
tiến	hành	thay	đổi	chế	độ	ở	Kiev,	thay	cho	việc	dựa	vào	thỏa	thuận	đạt	được	giữa
phe	đối	lập	với	Yanukovich,	một	thỏa	thuận	được	ký	trong	số	đó	bởi	các	Ngoại
trưởng	Đức	và	Ba	Lan,	đồng	thời	với	đại	diện	Bộ	Ngoại	giao	Pháp.	Ngay	từ	đầu,
ông	 đã	 hoài	 nghi	 và	 không	 tin	 thỏa	 thuận	 có	 thể	 được	 thực	 hiện.	 Putin	 nói,
nguyên	 nhân	 khiến	 tình	 hình	 phát	 triển	 như	 thế	 đã	 được	Merkel,	Hollande	 và
Obama	một	 thời	 gian	 sau	 đó,	 nói	 như	nhau:	 tình	 hình	 đã	 vượt	 khỏi	 tầm	kiểm
soát,	không	có	lựa	chọn	nào	khác.	Vladimir	Putin	cho	rằng,	đó	chỉ	là	cái	cớ	thoái
thác;	với	ông,	người	châu	Âu,	nếu	không	phải	là	đồng	lõa	thì	trong	trường	hợp
tốt	nhất,	đã	che	chắn	giả	 tạo	cho	một	cuộc	đảo	chính	được	Hoa	Kỳ	dàn	dựng.
Thậm	chí,	nếu	giả	định	của	ông	là	sai,	thì,	như	ông	cho	biết,	Merkel	và	Hollande



dẫu	sao	cũng	vẫn	còn	khả	năng	can	thiệp	chính	trị:	họ	có	thể	tuyên	bố	không	ủng
hộ	đảo	chính.

Trong	cuộc	gặp	với	chúng	tôi	mùa	xuân	năm	2014,	tiếp	tục	đề	tài	này,	Putin
nói	họ	không	làm	điều	đó,	bởi	vì	người	Mỹ	cũng	đưa	ra	cho	ông	chính	những	lập
luận	đó,	và	ông	vẫn	còn	một	câu	hỏi	cho	họ:	vì	sao	lúc	đó,	họ	không	đưa	ra	một
tuyên	bố	chung?	Như	Putin	nhận	định,	việc	này	chẳng	hề	phức	tạp,	nếu	như	các
đại	sứ	châu	Âu	cùng	với	đồng	nghiệp	Hoa	Kỳ	triệu	tập	ở	Kiev	các	đại	diện	của
phe	đối	lập	và	nói	rằng	họ	sẽ	không	ủng	hộ	thay	đổi	chính	quyền,	cần	phải	trả	lại
tổng	thống	và	tổ	chức	bầu	cử,	như	đã	thỏa	thuận,	trên	cơ	sở	luật	pháp.	Khi	đó,	đã
không	xảy	ra	những	xung	đột	hiện	tại,	và	ở	Ukraine	đã	không	có	hàng	nghìn	nạn
nhân	như	thế.

Đến	nay,	cuộc	 thảo	 luận	gay	cấn	về	cuộc	đảo	chính	dân	chủ	hay	một	cuộc
chính	biến	thường	tình,	về	chính	xác	cái	gì	và	khi	nào	đã	xảy	ra	hay	ai	có	lỗi,
vẫn	chưa	kết	thúc	ở	châu	Âu.	Đến	nay,	vẫn	chưa	biết	rõ	những	tay	bắn	tỉa	trên
Maidan	bắn	vào	những	người	biểu	tình	và	cảnh	sát,	là	ai.	Không	có	gì	phải	nghi
ngờ	rằng	chính	vụ	tàn	sát	này	đóng	vai	trò	quyết	định	trong	việc	thay	đổi	chính
quyền	 bằng	 con	 đường	 bạo	 lực.	 Đồng	 thời	 cũng	 rõ	 ràng,	 có	 một	 đơn	 vị	 đặc
nhiệm	dưới	 tên	 gọi	 “Omega”	với	 thành	phần	 là	 những	 tay	bắn	 tỉa	 đã	 yểm	 trợ
Berkut.	Trong	trả	lời	phỏng	vấn	Spiegel,	cựu	Bộ	trưởng	Nội	vụ	Ukraine	Vitaliy
Zakharchenko	đã	thừa	nhận	điều	này	(317).	Và	liệu	có	hay	không	lực	lượng	thứ
ba	nào	đó	can	thiệp	vào	các	sự	kiện?

Được	ghi	âm	trực	tiếp	ngay	sau	đảo	chính,	cuộc	điện	đàm	giữa	Ngoại	trưởng
Estonia	Urmas	Paet	và	cựu	Đại	diện	cấp	cao	EU	về	đối	ngoại	Catherine	Ashton
càng	thúc	đẩy	tranh	cãi.	Paet	kể	cho	Ashton	nghe	về	chuyến	thăm	Maidan	của
mình.	Một	nữ	bác	sĩ	đã	cho	ông	xem	một	số	bức	ảnh	và	cho	biết,	những	người
biểu	tình	đã	bị	giết	bởi	cùng	một	loại	đạn;	vị	bác	sĩ	cũng	nói:	tất	cả	đầu	mối	đều
chứng	minh	rằng	những	người	ở	các	phe	đối	địch	đều	bị	bắn	bởi	đúng	một	tay
bắn	tỉa.	Một	điều	cũng	gây	khó	hiểu	là	lời	từ	chối	của	ban	lãnh	đạo	Maidan	về



việc	điều	tra	tất	cả	bối	cảnh	của	những	phát	súng	chết	người,	cũng	nghe	được	từ
đoạn	nói	chuyện	bị	ghi	 lén	này,	sau	đó	được	 tung	 lên	 Internet	và	 trở	 thành	 tin
chấn	động.	Tóm	tắt	kết	quả	các	cuộc	trò	chuyện	với	những	người	hoạt	động	trên
Maidan,	Ngoại	trưởng	Estonia	nói	điều	này	làm	tăng	thêm	nghi	ngờ,	rằng	“sau
lưng	 tay	bắn	 tỉa	không	phải	 là	Yanukovich,	mà	 là	 ai	đó	 từ	 liên	minh	Maidan”
(318).	Paet	khẳng	định,	đoạn	điện	đàm	đấy	là	có	thật,	tuyên	bố	không	bổ	sung	gì
thêm	vào	những	điều	đã	nói.

Những	 nghi	 ngờ,	 theo	 phương	 án	 của	 ban	 lãnh	 đạo	 mới,	 cho	 rằng	 tất	 cả
những	 người	 bị	 giết	 đều	 là	 nạn	 nhân	 của	 các	 hành	 động	 tội	 phạm	 của	 chính
quyền	 bị	 lật	 đổ,	 củng	 chưa	 được	 xua	 tan.	 Nhưng	 việc	 những	 chiến	 binh	 trên
Maidan	được	vũ	trang	cũng	đã	được	chứng	minh	qua	video.	Thủ	lĩnh	“Phái	hữu”
Dmitri	Yarosh	đã	cùng	với	các	chiến	binh	của	mình	hợp	tác	chặt	chẽ	với	chỉ	huy
Maidan	Andriy	Parubiy,	 “bắt	 đầu	 từ	 tháng	1,	 đã	 kêu	gọi	 các	 cộng	 sự	bắn	vào
cảnh	sát	và,	bằng	cách	đó,	 tạo	điều	kiện	ở	một	mức	độ	 lớn	cho	việc	 leo	 thang
căng	 thẳng”,	Spiegel	 viết	 (319).	 Đến	 lượt	 mình,	 Hội	 đồng	 châu	 Âu,	 cơ	 quan
thành	lập	ủy	ban	điều	tra	những	phát	súng	chí	mạng	ở	Maidan,	đã	chỉ	trích	gay
gắt	cuộc	điều	tra	của	cơ	quan	tư	pháp	Ukraine	và	tuyên	bố	nó	như	một	“sự	cản
trở”	và	“thiếu	khách	quan”	(320).
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Tôi	nhận	lời	mời	dạo	chơi	bên	bờ	sông	Amur*	trong	cơn	mưa	nhẹ	và	nhiệt
độ	 hòa	 nhã	 của	mùa	 hè	 đang	 qua	 đi.	Tháng	 9-2014,	 ngoại	 ở	Blagoveshensk	 -
Thành	phố	Nga	này	nằm	 trên	con	sông	giáp	giới	Trung	Quốc,	cách	Moskva	8
giờ	bay.	Các	cảnh	vệ	trên	phần	đất	của	dinh	thự	chính	phủ	này	tế	nhị	dõi	 theo
chúng	tôi	cách	đó	một	khoảng.	Vladimir	Putin	cần	dịch	chuyển,	do	cả	tuần	lễ	đã
bận	 rộn	bởi	chuyến	đi	 làm	việc	 theo	kế	hoạch	dọc	đất	nước,	 cùng	với	chuyến
thăm	ngắn	Ulan	Bator	-	thủ	đô	Mông	Cổ.

Sau	vài	 giờ	nữa,	 chuyên	 cơ	 tổng	 thống	 cất	 cánh,	 nhằm	hướng	Siberia.	Dự
kiến,	 nói	 chung,	một	 sự	 kiện	 thường	 lệ	 bất	 ngờ	mang	 sức	 nặng	 của	một	 biểu
tượng	 chính	 trị.	 Không	 xa	 Yakutsk*,	 Putin	 sẽ	 khai	 trương	 đoạn	 đầu	 tiên	 của
đường	ống	khí	đốt	mới	“Sức	mạnh	Siberia”	dẫn	 tới	Trung	Quốc.	Ý	nghĩa	việc
hợp	 tác	 kinh	 tế	 với	 Trung	 Quốc	 đã	 gia	 tăng	 ngay	 từ	 đầu	 cuộc	 khủng	 hoảng
Ukraine.	Nga	và	Trung	Quốc	đã	ký	một	thỏa	thuận	trong	những	thập	niên	tới	về
việc	cung	ứng	khí	đốt	trị	giá	400	tỉ	đô	la,	và	nhìn	chung,	Nga	tăng	cường	quan
hệ	với	Trung	Quốc.

Cuối	cùng,	đội	quân	Kremlin	đã	đổ	bộ	lên	bờ	sông	Amur.	Tổng	thống	có	ý
định	kiểm	tra	tại	chỗ	xem	liệu	chính	quyền	đã	xoay	xở	ổn	chưa	với	những	thiệt
hại	mà	các	con	lốc	xoáy	và	lũ	lụt	một	năm	trước	mang	tới,	hay	ông	sẽ	lại	tiếp	tục
được	trình	những	ngôi	làng	Potemkin*.	Một	sự	kết	hợp	nào	đó	giữa	trách	nhiệm
cá	nhân	và	truyền	thông	chính	trị	đã	buộc	ông	phải	thường	xuyên	bay	khắp	đế



chế	rộng	lớn,	khắc	phục	những	khoảng	cách	hàng	ngàn	cây	số,	để	bảo	đảm	với
người	dân	rằng,	Tổng	thống,	bất	kể	điện	Kremlin	có	xa	đến	đâu,	cũng	rất	quan
tâm.

Sau	bức	màn	của	đời	 thường	công	việc,	vào	những	ngày	này	đang	diễn	 ra
đàm	phán	về	khả	năng	ngừng	bắn	giữa	Kiev	và	đông	Ukraine.	Bộ	trưởng	Quốc
phòng	Shoigu	và	Tổng	tham	mưu	trưởng	Valery	Gerasimov	giữ	cho	Tổng	thống
luôn	nắm	được	tình	hình	giao	tranh	trong	khu	vực.	Sau	cuộc	đảo	chính	tháng	2	ở
Kiev,	 ở	 phía	 đông	 đất	 nước,	Donetsk	 và	Lugansk	 đã	 tuyên	 bố	 sự	 độc	 lập	 của
mình,	vì	thế	quân	đội	Ukraine	cố	lấy	lại	các	nước	Cộng	hòa	tự	xưng	này	bằng	vũ
lực	với	sự	hỗ	 trợ	của	“chiến	dịch	chống	khủng	bố”	 (321).	Đặt	cược	vào	chiến
thắng	thần	tốc,	quân	đội	Ukraine	đã	đánh	giá	thấp	đối	phương	cũng	như	sự	sẵn
sàng	hỗ	trợ	của	Nga	dành	cho	những	người	ly	khai.	Mới	đây,	những	người	nổi
dậy	đã	vây	bắt	một	đơn	vị	quân	đội	Ukraine	ở	Ilovaisk	của	vùng	Donetsk.	Tình
hình	 những	 người	 bị	 vây	 hãm	 là	 vô	 vọng,	 vì	 vậy	 Tổng	 thống	 Ukraine	 Petro
Poroshenko	một	lần	nữa	đã	gọi	cho	Putin.	Poroshenko	đề	nghị	đàm	phán,	muốn
thương	lượng	các	điều	kiện	để	rút	binh	lính	mình	về.	“Trước	đó,	 tôi	đã	cố	can
ngăn	Petro	Poroshenko	đừng	khôi	phục	các	hoạt	động	chiến	sự	ở	đông	Ukraine
sau	khi	ông	ta	lên	nắm	quyền”,	Putin	kể	sau	những	mét	đi	bộ	đầu	tiên	dưới	cơn
mưa	phùn,	 “nhưng	 đã	 không	 thành	 công,	 còn	 ông	 ta,	 vâng,	 đã	 không	 thể	 làm
khác”.

Nhà	tài	phiệt	Ukraine	Poroshenko	mà	Kênh	Năm	nổi	tiếng	của	ông	ta	hàng
tuần	đã	phát	sóng	trực	tiếp	từ	hàng	ngũ	những	người	biểu	tình	trên	Maidan,	trở
thành	 người	 chiến	 thắng	 tạm	 thời	 sau	 cuộc	 đảo	 chính	 ở	Kiev.	Nhờ	 bạc	 tỉ	 của
mình	và	nguồn	 lực	 truyền	 thông,	ông	đã	 thắng	cuộc	chiến	 tương	 tàn	vào	chức
tổng	thống,	bị	bỏ	trống	sau	cuộc	bỏ	chạy	của	Viktor	Yanukovich	sang	Nga.	Tại
cuộc	bầu	cử	tháng	5-2014,	Poroshenko	đã	thắng	cách	biệt	bà	Yulia	Tymoshenko
(322),	người	phụ	nữ	được	EU	và	Angela	Merkel	đặt	số	phận	Ukraine	 lệ	 thuộc
vào	sự	giải	phóng	của	bà	ta.	Nhân	vật	biểu	tượng	đó	của	phương	Tây	chỉ	kiếm
được	có	12%	phiếu.	Arseniy	Yatsenyuk	-	người	được	Mỹ	ưa	chuộng,	trở	thành



Thủ	tướng,	còn	Vitali	Klitchko	-	“ứng	viên”	của	Chính	phủ	Đức,	được	phép	trở
thành	Thị	trưởng	Kiev.

Không	lâu	trước	chuyến	đi	vòng	quanh	nước	Nga,	Putin	đã	gặp	Poroshenko
và	lần	đầu	tiên	trò	chuyện	mặt	đối	mặt	với	ông	ta	khá	lâu.	Trong	hành	lang	Hội
nghị	 thượng	đỉnh	Minsk	của	EU,	Vladimir	Putin	đã	cho	đồng	nghiệp	mới	của
ông	hiểu	rõ,	nước	Nga	sẽ	tiếp	tục	ủng	hộ	những	người	ly	khai	ở	đông	Urkaine.
Ông	yêu	cầu	công	nhận	quyền	tự	trị	của	khu	vực,	nơi	đa	số	người	dân	nói	tiếng
Nga.	Yêu	cầu	của	Poroshenko	đóng	cửa	biên	giới	và	bằng	cách	đó,	đóng	luôn	cả
con	 đường	 viện	 trợ	 cho	 những	 người	 nổi	 dậy,	 đã	 bị	 ông	 thẳng	 thừng	 bác	 bỏ.
Trong	cuộc	đi	bộ	thư	thả	với	chúng	tôi,	ông	kể	rằng	một	điều	rất	quan	trọng	là
hướng	sự	chú	ý	của	Poroshenko	vào	một	việc	không	thể	là	đề	tài	thương	lượng
như	 trước	 đây	 ông	 từng	 tuyên	 bố	 với	Merkel	 và	 Hollande,	 đó	 chính	 là:	 Nga
không	cho	phép	Kiev	 tiêu	diệt	 những	người	nổi	dậy	bằng	con	đường	quân	 sự
trước	khi	đi	 tới	các	cuộc	thương	lượng	trực	 tiếp	về	yêu	cầu	nhiều	độc	lập	hơn
của	họ.	Poroshenko	vặn	lại:	ông	ta	sẽ	chỉ	nói	về	các	nhân	nhượng	chính	trị	sau
khi	giải	giới	hoàn	toàn	phe	ly	khai;	hơn	thế	nữa,	ông	ta	tuyên	bố	sẽ	vẫn	tiếp	tục
những	chiến	dịch	quân	sự	mà	Putin	can	ngăn	vì	chỉ	dẫn	tới	đổ	máu	vô	ích.	Câu
trả	lời	của	Poroshenko	vắn	tắt:	ông	ta	không	có	sự	lựa	chọn	nào	khác	ngoài	việc
chiến	đấu.	Thứ	duy	nhất	mà	các	bên	đồng	ý	là	họ	không	đồng	ý	với	nhau	về	bất
cứ	 điểm	 nào.	Đó	 là	 chuyện	 vài	 ngày	 trước.	 Còn	 giờ	 đây,	 những	 thất	 bại	 trên
chiến	trường	đã	thúc	đẩy	việc	sẵn	sàng	thương	lượng.

Petro	Poroshenko	chiến	đấu	trên	nhiều	mặt	trận,	cùng	lúc	phải	chịu	sức	ép	về
mặt	đối	nội.	Thủ	tướng	Arseniy	Yatsenyuk	bác	bỏ	những	cuộc	thương	lượng	về
ngừng	 bắn	 đêm	 trước	 cuộc	 gặp	 Minsk,	 nói	 không	 thể	 phản	 bội	 cách	 mạng.
Aleksander	Lurchinov,	khi	đó	là	Chủ	tịch	Hội	đồng	Tối	cao	-	quốc	hội	Ukraine,
kịch	liệt	loại	trừ	giải	pháp	ngoại	giao:	“Chỉ	có	quân	đội	Ukraine	mới	có	khả	năng
kết	thúc	cuộc	chiến	này”	(323).	Những	người	cai	trị	mới	bị	buộc	phải	nhận	thức
toàn	bộ	quy	mô	của	vấn	đề	đặt	ra	cho	Ukraine.	Các	trông	đợi	cải	cách	do	cuộc
cách	mạng	tháng	2	mang	lại	ít	có	gì	chung	với	thực	tiễn.	Các	khả	năng	chính	trị



và	quân	sự	của	đất	nước	bị	bó	hẹp.	Áp	lực	của	những	mong	đợi	mà	Poroshenko
phải	đáp	ứng	để	có	thể	sống	sót	về	chính	trị,	vốn	hết	sức	độc	lập	với	vị	thế	của
riêng	ông,	là	quá	lớn.	Nếu	không	có	giải	pháp	quân	sự	nhanh,	nếu	quân	đội	bị	bỏ
trong	tình	trạng	vô	vọng,	lui	bước,	thì	chẳng	bao	lâu,	câu	hỏi	về	ý	nghĩa	cái	chết
của	tất	cả	những	nạn	nhân	sẽ	được	đặt	ra.	Nhưng	ngay	cả	trong	chiến	tranh,	tất
cả	cũng	bị	nhấn	chìm	bởi	tiếng	thét	gào	của	cuộc	vận	động	tranh	cử.	Phía	trước
là	bầu	cử	nghị	viện	mới.

“Tôi	nói	với	Poroshenko	rằng	ông	ta	sẽ	không	thể	thắng	trong	cuộc	xung	đột
này	bằng	con	đường	quân	sự”,	Vladimir	Putin	tổng	kết	các	cuộc	điện	đàm	những
ngày	qua	trong	một	cuộc	đi	dạo	ngắn.	Những	giọt	mưa	rơi	trên	mặt	ông.	“Chỉ	có
một	giải	pháp	-	bằng	thương	lượng”.	Chẳng	bao	lâu,	những	cuộc	điện	đàm	đã	tập
trung	vào	vấn	đề	 quân	đội	Ukraine	 có	 thể	 thoát	 khỏi	 vòng	vây	 Ilovaysk	 bằng
những	 điều	 kiện	 nào.	 Sau	 đợt	 tiến	 quân	 ban	 đầu	 thành	 công	 của	 quân	 đội
Ukraine,	các	cố	vấn	quân	sự	của	Poroshenko	đã	đồng	ý	với	đánh	giá	tình	hình
của	NATO,	theo	đó,	“xung	đột	đối	với	Kiev”,	như	Spiegel	dẫn	lời	nhận	định	này,
“xem	như	đã	thua”.	Tống	thống	Ukraine	cố	đạt	được	việc	để	Putin	tạo	“một	lối
thoát	danh	dự”	cho	những	đon	vị	vũ	trang	hạng	nặng	bại	trận	này.	Sau	các	tư	vấn
với	lãnh	đạo	quân	sự,	Vladimir	Putin	trong	cuộc	điện	đàm	tiếp	theo	đề	nghị	như
sau:	 lối	 thoát	danh	dự	-	vâng,	nhưng	chỉ	với	vũ	khí	 tự	động,	và	được	trùm	lại,
không	được	[mang	về]	vũ	khí	hạng	nặng.	“Poroshenko	đồng	ý”,	Putin	mô	tả	thỏa
thuận	với	Tổng	thống	Ukraine,	“thế	nhưng,	binh	lính	không	tuân	thủ	thỏa	thuận
này	và	đã	vi	phạm	khi	cố	thoát	khỏi	vòng	vây	bằng	vũ	lực”.	Họ	tổn	thất	nhiều.
Điều	đó	hoàn	 toàn	không	cần	 thiết.	Vladimir	Putin	không	 thể	hiểu	được	 logic
trong	quyết	định	của	ban	chỉ	huy	đối	phương,	trong	tình	hình	không	lối	thoát	lại
để	người	 của	mình	 làm	bia	 thịt.	 “Có	một	 logic	quân	 sự”,	 ông	không	 che	giấu
quan	điểm	 rằng	 sự	 leo	 thang	xung	đột	 là	 vô	 liêm	 sỉ	 và	 không	 chuyên	nghiệp,
“phương	Tây	sẽ	không	đi	tới	chỗ	can	thiệp	quân	sự	vì	vậy,	và	tất	cả	đều	biết	điều
đó”.	Một	phần	quân	đội	Ukraine	được	hợp	thành	từ	những	binh	đoàn	tự	nguyện.
Họ	tự	xưng	là	“Donbass”,	“Dnepr”,	“Azov”	và	chính	thức	phục	tùng	Bộ	Nội	vụ,



nhưng	 lại	 hoạt	 động	 độc	 lập	 như	 các	 đơn	 vị	 của	Đội	Vệ	 binh	Quốc	 gia,	 khét
tiếng	như	những	người	theo	chủ	nghĩa	dân	tộc	cực	hữu,	sẵn	sàng	dùng	hình	chữ
thập	ngoặc*	làm	biểu	tượng	chiến	đấu	(324).

Mưa	ngày	càng	nặng	hạt	trong	cuộc	dạo	chơi.	Các	cận	vệ	trao	dù.	Chúng	tôi
quay	trở	lại	và	Putin	tiếp	tục	câu	chuyện	của	mình.	Theo	lời	ông,	Poroshenko	đã
gọi	điện	lần	nữa,	và	sau	đó,	các	thỏa	thuận	thực	sự	được	thực	hiện.	Những	người
bị	bao	vây	đã	tự	phá	hủy	phần	lớn	các	vũ	khí	hạng	nặng	trước	khi	rời	đi.

“Vào	những	ngày	cuối	cùng,	chúng	tôi	thường	xuyên	điện	thoại	để	tìm	giải
pháp	chấm	dứt	việc	đổ	máu	vô	nghĩa	này,	chúng	tôi	có	nghĩa	vụ	tìm	ra	giải	pháp
hòa	bình”.

Trả	lời	câu	hỏi	của	tôi	đặt	ra	vào	tối	ấy,	rằng	những	thông	tin	mới	nhất	trên
các	phương	tiện	truyền	thông	điện	tử	về	việc,	trong	cuộc	trò	chuyện	với	Chủ	tịch
Ủy	ban	châu	Âu	Barroso,	ông	dường	như	đã	đe	dọa	rằng	quân	đội	Nga	có	thể
trong	vòng	hai	tuần	tiến	vào	Kiev	-	là	đúng	hay	không,	Vladimir	Putin	phản	ứng
một	cách	cảm	tính:	“Thằng	ngốc”,	ông	buột	miệng,	trước	khi	lấy	lại	bình	tĩnh	và
hoài	 nghi	 hỏi	 lại:	 “Ông	 ta	 thật	 sự	 nói	 thế	 sao?”.	 Thông	 tin	 trên	 tờ	 báo	Ý	La
Repubblica	vài	giờ	trước	đó	đã	lan	nhanh	như	đám	cháy	rừng	trên	những	phương
tiện	truyền	thông	đại	chúng	Đức	(325).	Người	đang	từ	giã	chức	Chủ	tịch	Ủy	ban
châu	Âu,	một	kẻ	công	khai	thù	Putin,	như	tin	đã	đưa,	đã	thông	báo	cho	các	lãnh
đạo	 chính	 quyền	 tại	Hội	 nghị	 thượng	đỉnh	EU	cuối	 tháng	8	 rằng,	Tổng	 thống
Nga	trong	một	cuộc	điện	đàm	đã	dọa	ông	ta:	“Nếu	tôi	muốn,	tôi	có	thể	lấy	Kiev
chỉ	trong	hai	tuần	lễ”.

Với	 Putin,	 tuyên	 bố	 của	Barroso	 rơi	 vào	 phạm	 trù	 tâm	 lý	 chiến.	 “Tôi	 nói
Barroso	điều	đó	nhằm	khẳng	định	rằng	chúng	tôi	hiện	không	có	và	đã	không	có
ý	định	vào	Kiev”,	ông	bác	bỏ	cáo	buộc.	“Mọi	thứ	thật	ra	là	ngược	lại”.	Sau	một
phút	 suy	 tư,	ông	cho	 thấy	 rằng	những	cáo	buộc	này	không	 thể	để	như	 thế	mà
không	có	đáp	trả.	“Nếu	không	thể	làm	cách	khác,	chúng	ta	phải	công	khai	toàn
bộ	nội	dung	cuộc	nói	chuyện	để	giải	tỏa	sự	hiểu	lầm,	nếu	như	đã	có.	Bởi	toàn	bộ



cuộc	điện	đàm	đã	được	ghi	âm”.	Hai	giờ	sau	cuộc	dạo	chơi,	cố	vấn	đối	ngoại	của
Tổng	 thống	Yuri	Ushakov	 đã	 chuyển	 đến	 các	 hãng	 tin	 nội	 dung	 ngắn	 gọn	 về
những	khẳng	định	của	Barroso.	“Nó	(câu	trích)	đã	được	tách	khỏi	văn	cảnh	và	có
ý	nghĩa	hoàn	toàn	khác”	(326).	Về	phần	mình,	đại	diện	thường	trực	Nga	ở	EU
Vladimir	Chizhov	đã	viết	thư	cho	Chủ	tịch	Ủy	ban	châu	Âu	tuyên	bố,	trong	vòng
48	giờ	nữa,	Kremlin	sẽ	công	khai	nội	dung	điện	đàm,	nếu	Barroso	không	chịu
sửa	các	phát	biểu	của	mình	(327).

Pia	Ahrenkilde-Hansen,	đại	diện	chính	 thức	của	Chủ	 tịch	Ủy	ban	châu	Âu
Barroso,	 24	 giờ	 sau	 đã	 tuyên	 bố	 ở	Brussels	 cho	 báo	Wall	 Street	 Journal	 rằng
những	lời	trong	cuộc	điện	đàm	mật,	thật	đáng	tiếc,	đã	bị	“ngắt	khỏi	văn	cảnh”	và
rằng	Brussels	đánh	giá	cao	việc	giải	quyết	vụ	scandal	bằng	con	đường	ngoại	giao
(328).

Hai	 tuần	 sau,	 Süddeutsche	 Zeitung	 lại	 một	 lần	 nữa	 đưa	 lên	 các	 trang	 báo
mình	dường	như	lời	của	Putin,	 theo	đó	Tổng	thống	Nga	khoác	lác	rằng	ông	ta
chỉ	 cần	không	phải	hai	 tuần,	mà	hai	ngày	để	vào	Kiev,	đồng	 thời	vào	 luôn	cả
Riga,	 Vilnius,	 Tallinn,	 Warsawa	 và	 Bucharest.	 Phóng	 viên	 Brussels	 của
Süddeutsche	Zeitung	dẫn	nguồn	của	thông	tin	này	là	Poroshenko,	người	mà	theo
tờ	báo,	đã	kể	lại	điều	đó	cho	Barroso	(329).	Petro	Poroshenko	vài	ngày	sau	phải
đi	bỏ	phiếu	bầu	quốc	hội	trước	thời	hạn,	và	đối	thủ	ông	ta	là	Thủ	tướng	Arseniy
Yatsenyuk	đã	lập	một	danh	sách	riêng,	làm	nóng	thêm	cuộc	tranh	luận	trước	bầu
cử	bằng	những	lời	kêu	gọi	chiến	đấu	kiên	cường,	về	việc	cải	chính	mà	thư	ký
của	Chủ	tịch	Ủy	ban	châu	Âu	Barroso	đưa	ra	trước	đó,	báo	chí	Đức	không	nói
một	 lời	 nào.	 Chiến	 tranh	 chiến	 hào	 trên	 mặt	 trận	 báo	 chí	 vẫn	 tiếp	 diễn	 như
thường	lệ.

Thất	trận	ở	Ilovaysk	buộc	Poroshenko	phải	hành	động.	Ở	Kiev,	tâm	trạng	chỉ
trích	ngày	càng	tăng,	thân	nhân	những	người	chết	trận	công	khai	phản	đối	giới
quân	 sự	 và	 các	 chính	 khách	 vất	 bỏ	mạng	 sống	 binh	 lính	 của	mình	 và	 những
người	 tình	 nguyện	 vào	 một	 chiến	 dịch	 vô	 vọng.	 Khi	 Bộ	 trưởng	 Quốc	 phòng



Ukraine	Valeri	 Geletei,	 bị	 thất	 bại	 nặng	 nề,	 công	 khai	 tuyên	 bố	 rằng	 sân	 bay
Lugansk	dường	như	bị	tấn	công	bằng	đầu	đạn	hạt	nhân	từ	Nga,	Poroshenko	đã	sa
thải	ông	 ta	(330).	Geletei	 là	Bộ	trưởng	Quốc	phòng	thứ	ba	chỉ	 trong	vài	 tháng
làm	 việc	 của	 chính	 phủ	mới	 bị	 buộc	 phải	 rời	 ghế.	 Sau	 thất	 bại	 quân	 sự	 này,
Poroshenko	tuyên	bố	sẵn	sàng	cho	việc	ngưng	bắn.

Một	ngày	sau	cuộc	đi	dạo	dọc	bờ	sông	Amur,	Vladimir	Putin	giới	thiệu	với
báo	giới,	được	tập	trung	vội	vào	phòng	VIP	sân	bay	Ulan	Bator	ở	Mông	Cổ,	kế
hoạch	bảy	điểm	của	mình	như	cơ	sở	cho	các	cuộc	đàm	phán	ở	Minsk.	Bước	đầu
tiên	theo	kế	hoạch	-	ngừng	bắn	ở	các	vùng	Donetsk	và	Lugansk	vốn	đã	bị	chiến
tranh	 tàn	phá,	 thiết	 lập	kiểm	soát	quốc	 tế	việc	chấp	hành	các	điều	kiện	ngừng
bắn.	Barack	Obama,	một	ngày	trước	đó	đã	đến	Estonia,	cam	kết	với	ba	quốc	gia
Baltic	là	Litva,	Estonia	và	Latvia	sự	đoàn	kết	của	Hoa	Kỳ.	“Hành	động	của	Nga
và	những	kẻ	ly	khai	Nga	ở	Ukraine	gợi	lên	ký	ức	về	những	âm	mưu	đen	tối	trong
quá	khứ	ở	châu	Âu,	từ	lâu	đã	trở	thành	một	phần	của	lịch	sử”	(331).	Ông	một	lần
nữa	trấn	an	các	quốc	gia	này	điều	đã	được	bảo	đảm	nhiều	năm:	trong	trường	hợp
Nga	tấn	công,	NATO	sẽ	đến	giải	cứu.

Trong	khi	đó,	 từ	Kiev	xuất	hiện	phản	ứng	tiêu	cực	đầu	tiên	của	Thủ	tướng
Yatsenyuk	trước	dự	định	của	các	Tổng	thống	Putin	và	Poroshenko	về	việc	tiến
hành	đàm	phán	ngưng	bắn.	Đề	nghị	này	không	là	gì	khác	hơn,	như	một	kế	hoạch
“hủy	diệt	Ukraine	và	phục	hồi	Liên	bang	Xô	viết”	(332).	Trước	đó,	Yatsenyuk	đã
nêu	lên	kế	hoạch	của	mình	về	việc	xây	một	bức	tường	dài	2.000	km,	trang	bị	dây
thép	gai	và	mìn	dọc	biên	giới	Ukraine	và	Nga.	Còn	xây	như	thế	nào	và	tiền	từ
đâu	-	ông	ta	im	lặng.	Tổng	thống	Poroshenko	phát	biểu	kiềm	chế	hơn,	tiếp	nhận
đề	nghị	của	Putin	để	cân	nhắc.	Bảy	 tháng	đã	 trôi	qua	kể	 từ	khi	cuộc	xung	đột
nhiều	năm	quanh	Ukraine,	vào	những	ngày	tháng	2,	Maidan	đã	bùng	nổ	 thành
một	vòng	xoắn	ốc	bi	thảm	của	bạo	lực	quân	sự	với	hàng	ngàn	nạn	nhân,	lần	đầu
tiên	người	ta	nói	cụ	thể	về	việc	liệu	có	thể	tránh	được	việc	tiếp	tục	đổ	máu	cũng
như	cái	giá	chính	trị	nào	phải	trả	cho	việc	này.



Nhóm	 tiếp	 xúc	 trong	 thành	phần	 các	 đại	 diện	 của	Ukraine,	Nga	và	 phe	 ly
khai	cùng	Tổ	chức	An	ninh	và	Hợp	tác	châu	Âu	(OSCE)	đã	gặp	nhau	ở	lãnh	thổ
trung	dung	-	Minsk.	Cuộc	gặp,	mặc	cho	những	ý	định	được	tuyên	bố	trước	đó
của	Poroshenko	và	Putin,	không	là	gì	khác	hơn	sự	phản	chiếu	của	cảm	giác	giận
dữ	và	thất	vọng	về	nhau.	Chỉ	là	một	khởi	đầu	nào	đó,	bởi	nếu	không	thì	sẽ	không
đạt	được	gì.	Nhưng	không	là	gì	hơn	một	khởi	đầu.	Biên	bản,	mà	các	thành	viên
ký	vào	ngày	5-9-2014,	và	sau	đó	được	OSCE	đăng	trên	trang	web	của	mình,	rất
tham	vọng.	Nó	gồm	30	điều	liên	quan	đến	phương	cách	giải	quyết	khủng	hoảng,
trong	đó	có	việc	ngưng	bắn	và	 trao	đổi	 tù	binh,	 sẵn	 sàng	công	nhận	quyền	 tự
quyết	 của	 các	 nước	Cộng	 hòa	 nhân	 dân	 Lugansk	 và	Donetsk,	 đồng	 thời	 thỏa
thuận	về	việc	vũ	khí	hạng	nặng	chỉ	có	thể	được	bố	trí	ở	bên	ngoài	một	hành	lang
an	ninh	rộng	(333).

Quả	cầu	thử	nghiệm	đầu	tiên	đã	được	thả:	các	thành	viên	cuộc	thương	lượng
được	 tuyển	chọn	 từ	 tầng	 thứ	hai.	Những	người	ký	 tên	 là	đại	diện	đặc	biệt	của
OSCE	Heidi	Tagliavini,	cựu	Tổng	thống	Ukraine	Leonid	Kuchma,	Đại	sứ	Nga
tại	Ukraine	Mikhail	Zurabov,	cũng	như	các	đại	diện	phe	 ly	khai	 là	Aleksander
Zakharchenko	và	Igor	Plotnitsky.	Không	một	chính	khách	thuộc	thành	phần	thứ
nhất	nào	dám	mạo	hiểm	mất	mặt.	Những	vết	thương	còn	quá	mới	do	cuộc	đảo
chính	bằng	bạo	lực	gây	ra	mới	nửa	năm	trước.

Trong	những	tháng	gần	đây,	tin	tức	từ	Ukraine	ngày	càng	u	ám.	Không	thể
đề	cập	đến	việc	thực	hiện	triệt	để	thỏa	thuận.	Những	người	ly	khai	đã	thành	công
trong	việc	mở	rộng	lãnh	thổ	của	mình,	phương	Tây	gia	tăng	cấm	vận,	còn	từ	Hoa
Kỳ	vang	lên	những	tiếng	thét	chói	tai.

Tổng	thống	Obama	than	vãn	một	 thực	tế	rằng	những	kẻ	ly	khai	nhận	được
“sự	hỗ	 trợ	 thường	 trực	 từ	Nga,	kể	 cả	kỹ	 thuật,	 tiền,	 các	 chỉ	huy	và	quân	đội”
(334).	Tương	tự,	một	lời	kêu	gọi	chung	của	ba	trung	tâm	đầu	não	đất	nước	-	Hội
đồng	Đại	Tây	Dương,	Viện	Brookings	và	Hội	đồng	quan	hệ	đối	ngoại	 (CFR)*
cũng	được	đưa	 ra,	cuối	cùng	 thì	yêu	cầu	 là	nên	bắt	đầu	cung	cấp	vũ	khí	hạng



nặng	cho	Ukraine.	Logic	của	các	chuyên	gia	từng	là	cựu	chính	khách	và	chuyên
viên	trong	vấn	đề	an	ninh,	giới	quân	sự,	các	đại	sứ	Hoa	Kỳ	ở	các	nước	NATO	-
thì	đơn	giản:	phải	dùng	bạo	lực	để	ép	Nga	tiếp	tục	nhượng	bộ	phương	Tây.	“Việc
tăng	cường	vũ	trang	cho	quân	đội	Ukraine	sẽ	cho	phép	-	và	đây	là	điểm	chính	-
giết	nhiều	hơn	những	kẻ	nổi	loạn	và	binh	lính	Nga.	Điều	đó	sẽ	làm	cho	bối	cảnh
chính	trị	ở	nước	Nga	xấu	đi	đáng	kể	và	khiến	Tổng	thống	Nga	phải	ngồi	vào	bàn
thương	 lượng”,	 Fiona	Hill	 và	Clifford	Gaddy	 của	Viện	Brookings	 dẫn	 lời	 các
đồng	 nghiệp	 của	 họ	 trên	 báo	Washington	 Post,	 chỉ	 trích	 gay	 gắt	 đề	 nghị	 này.
Theo	họ,	phương	pháp	này	không	là	gì	khác	hơn	công	thức	leo	thang	căng	thẳng,
cả	hai	là	những	chuyên	gia	được	nhìn	nhận	trong	lĩnh	vực	này,	và	cuốn	sách	của
họ	Ngài	Putin:	Điệp	viên	ở	điện	Kremlin	là	một	nghiên	cứu	giáo	khoa	về	chính
trị	Nga	những	năm	qua.	“Nếu	chúng	ta	làm	theo	lời	khuyên	này,	thì	không	chỉ
Ukraine	rơi	vào	cơn	lốc	xoáy	xung	đột	quân	sự	với	nước	Nga”.	Trong	trò	chơi
này,	 Berlin	 sẽ	 không	 tham	 gia.	 Và	 Tổng	 thống	 Nga	 cũng	 vậy.	 “Putin	 trong
trường	 hợp	 này	 sẽ	 giả	 định	 rằng	 bất	 cứ	một	 thỏa	 hiệp	 nào	 tiếp	 theo	 chỉ	 càng
khiến	phương	Tây	gia	tăng	khiêu	khích”	(335).

Angela	Merkel	và	Francois	Hollande	đồng	ý	 rằng,	vì	 tình	hình	căng	 thẳng
nên	cần	thông	qua	một	nỗ	lực	mới	để	nối	lại	đàm	phán.	Vì	lý	do	này,	cả	hai	tới
Moskva	 và	 thảo	 luận	 với	 Vladimir	 Putin	 về	 những	 khả	 năng	 giải	 quyết	 cuộc
xung	đột	đang	đi	vào	ngõ	cụt.	Sau	đó,	 tại	Minsk	sẽ	phải	diễn	ra	cuộc	gặp	 tiếp
theo.	Lần	này	là	ở	cấp	cao.	Ngoài	bộ	đôi	ở	châu	Âu,	cuộc	gặp	lần	đầu	tiên	sẽ	có
sự	tham	gia	của	các	Tổng	thống	Nga	và	Ukraine.	“Chỉ	không	có	những	người	ly
khai”,	Poroshenko	đề	nghị	như	thế,	 từ	chối	xem	những	người	này	như	các	nhà
đàm	phán	bình	đẳng,	nhằm	không	tạo	cho	ở	nhà	cảm	giác	rằng	ông	ta	có	thể	hài
lòng	với	“status	-	quo”.

Tại	Hội	nghị	Munich	về	an	ninh	đầu	tháng	2-2015,	lần	đầu	tiên,	những	cách
tiếp	 cận	khác	biệt	 của	Đức	và	Hoa	Kỳ	công	khai	 đụng	độ	nhau.	Và	xin	 thưa,
không	phải	 tình	cờ,	khi	ngay	 trước	hội	nghị	 trên,	báo	chí	Hoa	Kỳ	đã	bùng	nổ
một	 tin	 chấn	 động,	 bắt	 đầu	 bằng	một	 báo	 cáo	 đáng	 ngờ	 về	 việc	 tại	 sao	 Putin



không	bao	giờ	nhượng	bộ.	Putin	là	người	tự	kỷ,	ông	ta	bị	một	khiếm	khuyết	thần
kinh	bị	tổn	thương	bởi	hội	chứng	Asperger,	như	một	chẩn	đoán	khẳng	định.	“Rối
loạn	phổ	tự	kỷ	ảnh	hưởng	tới	việc	thông	qua	bất	cứ	quyết	định	nào	của	ông	ta”,
tờ	USA	Today	dẫn	nguồn	một	hồ	sơ	mật,	“bởi	sự	phát	 triển	hệ	thống	thần	kinh
của	 ông	 ta	 đã	 bị	 phá	 hủy	 nghiêm	 trọng	 từ	 thuở	 nhỏ”	 (336).	 Các	 tác	 giả	 của
nghiên	cứu	tiến	hành	vào	năm	2008	theo	đơn	đặt	hàng	của	Lầu	Năm	Góc,	thành
thật	nói	 luôn	rằng	họ	không	có	điều	kiện	quét	não	ông	ta.	Và	vì	không	có	khả
năng	 này	 nên	 tiếc	 thay,	 họ	 chỉ	 có	 thể	 tự	 đáp	 ứng	 bằng	 những	 hình	 ảnh	 bình
thường	của	Tổng	thống	Nga	trên	màn	ảnh	ti	vi.

Trước	 hội	 nghị,	 ở	 tầng	 7	 của	Khách	 sạn	Munich	 Bayerischer	Hof,	 Trợ	 lý
Ngoại	 trưởng	 Hoa	 Kỳ	 Victoria	 Nuland	 chỉ	 đạo	 các	 nhà	 ngoại	 giao	 Hoa	 Kỳ,
Thượng	nghị	sĩ	và	các	vị	tướng	về	việc	đoàn	đại	biểu	Hoa	Kỳ	nên	cư	xử	thế	nào
để	gây	 sức	ép	kha	khá	 lên	người	Đức.	Bà	Nuland	chẳng	chờ	đợi	điều	gì	 thiết
thực	từ	chuyến	đi	của	bà	Merkel	tới	Putin,	gọi	nó	không	là	gì	ngoài	“cơn	ngông
Moskva	của	Merkel”.	Tờ	Bild-Zeitung	đã	viết	tổng	quan	hơn	về	hướng	dẫn	này
trong	bài	báo	“Các	chính	khách	Hoa	Kỳ	thật	sự	nghĩ	gì	về	người	Đức	trong	lát
cắt	khủng	hoảng	Ukraine?”.	Những	kẻ	độc	tài,	như	Putin,	“bạn	không	thể	buộc
ông	ta	từ	bỏ	đường	lối	tàn	bạo	của	mình,	nếu	bay	tới	Moskva	gặp	ông	ta”,	John
McCain	chỉ	 trích	 lập	 trường	dường	như	mềm	mỏng	của	Thủ	 tướng	Liên	bang.
Những	người	khác	thì	không	hài	lòng	với	Bộ	trưởng	Quốc	phòng	Ursula	von	der
Leyen,	“người	Đức	chủ	bại”.	Nuland	kêu	gọi	các	chính	khách	Hoa	Kỳ	đấu	tranh
thành	một	mặt	trận	thống	nhất.	“Chúng	ta	có	thể	tranh	đấu	với	người	châu	Âu,
chiến	đấu	với	họ	bằng	việc	sử	dụng	 thuật	hùng	biện”.	Và	để	 thể	hiện	điều	đó,
cần	phải	vũ	trang	cho	quân	đội	Hoa	Kỳ	những	lời	khuyên	giá	trị	và	những	thủ
thuật	ma	mãnh	trong	việc	áp	dụng	vũ	khí	ngôn	từ.	“Tôi	muốn	yêu	cầu	các	bạn	sử
dụng	cụm	từ	‘hệ	thống	phòng	thủ’	mà	chúng	ta	sẽ	cung	ứng	trong	cuộc	đấu	tranh
với	những	hệ	thống	tấn	công	của	Putin”,	tờ	Bild	dẫn	lời	một	trong	những	khuyến
nghị	ngôn	ngữ	-	chiến	lược	của	bà	Nuland	(337).

Sự	 công	 kích	 của	 nhà	 truyền	 giáo	Washington	 đã	 giúp	Angela	Merkel	 có



thêm	kinh	nghiêm	mới.	Và	một	ngày	sau	cuộc	gặp	Vladimir	Putin,	trên	bục	diễn
thuyết	trong	gian	phòng	hội	nghị	chật	cứng,	bà	nói	với	người	Mỹ	những	lời	rất
rõ	ràng	sau:	“Vấn	đề	là	ở	chỗ,	tôi	không	thể	tưởng	tượng	ra	tình	huống,	trong	đó
các	vũ	khí	được	cải	 tiến	của	quân	đội	Ukraine	sẽ	tạo	cho	Tổng	thống	Putin	ấn
tượng,	khiến	ông	tin	vào	khả	năng	thất	bại	quân	sự”	(338).	Bà	bác	bỏ	việc	cung
cấp	vũ	khí	cho	Ukraine.	Trong	thời	điểm	đó,	ít	nhất	là	như	thế.

Sau	cuộc	thương	thuyết	marathon	vào	ban	đêm,	các	phía	khủng	hoảng	đồng
ý	với	kế	hoạch	13	điểm,	sẽ	phải	mang	hòa	bình	tới	cho	đông	Ukraine	(339).	Các
bước	đi	được	thỏa	thuận	không	mới:	trao	đổi	tù	binh,	ngừng	bắn,	vùng	đệm	hay
việc	rút	quân	khỏi	Ukraine.	Thế	nhưng,	phía	nổi	dậy	đã	từ	bỏ	yêu	cầu	đòi	tách
khỏi	Ukraine	của	họ,	đã	nói	về	việc	tự	trị	và	về	việc	lập	ra	những	biên	giới	rõ
ràng	 cho	 khu	 vực.	 Trong	 đêm	 đó,	 các	 đối	 thủ	 vẫn	 còn	 giao	 chiến	 ác	 liệt	 ở
Debaltsevo,	 và	một	 lần	 nữa,	 tất	 cả	 lại	 diễn	 tiến	 không	 thuận	 lợi	 cho	 quân	 đội
Ukraine.	Tuy	chỉ	 là	một	 thị	 trấn	nhưng	Debaltsevo	là	một	nút	giao	thông	quan
trọng.	Ở	đây	giao	cắt	hai	tuyến	đường	cao	tốc	quan	trọng	ở	đông	Ukraine,	một
trong	 số	này	 là	M4	 -	 nối	 hai	 thành	 trì	 của	phe	 ly	khai	 -	Donetsk	và	Lugansk.
Tình	 hình	 giống	 như	 khi	 tiến	 hành	 cuộc	 thương	 lượng	 “Minsk-1”.	 Quân	 đội
Ukraine	lâm	nguy.	Họ	nỗ	lực	phá	vây	thành	công	nhưng	phải	chịu	tổn	thất	lớn.

Những	kết	luận	và	giải	pháp

Tháng	6-2015,	một	tối	mùa	hè	ấm	áp	ở	Moskva.	Bốn	tháng	sau	“Minsk	-	2”,
chúng	 tôi	 lại	 lần	nữa	 thương	 lượng	với	Tổng	 thống	Nga	về	một	cuộc	gặp.	Nó
diễn	 ra,	 như	 thông	 lệ,	muộn	 hơn	 dự	 tính.	Ngày	mai	 là	Ngày	 nước	Nga*,	một
ngày	hội.	Và	đối	với	nhiều	thị	dân,	đó	còn	là	một	cơ	hội	có	được	kỳ	nghỉ	cuối
tuần	 dài	 ở	 các	 dinh	 thự	 ngoài	 thành	 phố.	Vladimir	 Putin	 cũng	 có	 ít	 cuộc	 gặp
chính	thức	ở	Novo	-	Ogaryovo	hơn,	và	ông	có	thể	ăn	tối	cùng	hai	con	gái	trong
dinh	thự.



Buổi	 tối,	 ông	một	 lần	 nữa	 dựng	 lại	 tất	 cả	 chuỗi	 sự	 kiện	 những	 tháng	 qua,
trong	số	đó	có	phản	ứng	của	phương	Tây	công	khai	đả	phá	dữ	dội	 lợi	 ích	địa
chính	trị	của	Nga,	tuyên	bố	đó	là	tàn	dư	của	thế	kỷ	19,	nhưng	cùng	lúc,	dưới	mắt
Putin,	chính	họ	cũng	làm	y	như	vậy	nhưng	lại	trơ	trẽn	yêu	sách	sự	vượt	trội	đạo
đức	của	mình.	Ông	nói	về	việc	siết	chặt	cấm	vận	kinh	tế	chống	Nga,	rất	đau	đớn
và	cùng	lúc	tác	động	cả	đến	châu	Âu.

Những	cuộc	đàm	phán	giữa	Kiev	và	đông	Ukraine	diễn	ra	 lằng	nhằng.	Lời
kêu	gọi	phải	kiên	cường	của	Kiev,	theo	ông,	là	vô	nghĩa,	bởi	trong	cuộc	xung	đột
kéo	dài	với	nước	Nga,	Ukraine	sẽ	không	thể	chiến	thắng	bằng	quân	sự	lẫn	kinh
tế.	Mặc	 dù	Quỹ	Tiền	 tệ	Quốc	 tế,	Liên	minh	 châu	Âu	và	Hoa	Kỳ	bảo	 trợ	 cho
chính	quyền	Kiev,	nhưng	sự	bất	bình	của	dân	chúng,	ông	nói,	 tiếp	 tục	 tăng	và
với	mỗi	ngày	mới	của	chiến	tranh,	cả	phí	tổn	cũng	tăng.

Merkel	và	Hollande,	ông	tiếp	tục,	vẫn	như	trước,	công	khai	tuyên	bố	với	ông
khi	đề	cập	đến	những	người	nổi	dậy,	ở	đây	là	nói	về	những	người	ly	khai	thân
Nga.	“Ông	hãy	tác	động	như	thế	này	và	làm	như	thế	này”,	ông	nhớ	lại	những	lời
hô	hào	liên	tục	của	họ.	Putin	thấy	bản	chất	của	những	lời	kêu	gọi	bền	bỉ	này	là	ở
chỗ,	ông	phải	là	người	thỏa	thuận	để	thay	cho	những	người	nổi	dậy	bị	Kiev	lờ	đi,
không	là	gì	khác	hơn	âm	mưu	biến	ông	thành	người	giơ	đầu	chịu	báng.	“Tôi	đâu
phải	 công	dân	Ukraine.	Tôi	 luôn	hỏi	họ:	 còn	các	vị	 sẽ	 làm	gì	để	 tác	động	 lên
khách	hàng	của	các	vị	ở	Kiev?	Và	tại	sao	các	vị,	thực	tế	mà	nói,	luôn	đứng	về
phía	họ?”.

Với	 tất	cả	những	dị	biệt	 trong	các	cách	 tiếp	cận,	ông	cũng	 tìm	ra	 lời	động
viên	Merkel	và	Hollande,	những	người	vào	đêm	hôm	đó	ở	Minsk	cũng	đã	hiểu,
trong	trường	hợp	thất	bại,	đó	cũng	sẽ	là	sự	sụp	đổ	của	họ.	Họ	đã	tích	cực	tham
gia,	thí	dụ,	khi	nói	về	việc	giữ	lại	khái	niệm	“tự	trị”	mà	Poroshenko	đã	bác	bỏ.
Và	họ	đã	đấu	tranh	quyết	liệt	để	ủng	hộ	việc	thay	đổi	Hiến	pháp,	mà	trên	thực	tế
là	trao	cho	các	vùng	đông	Ukraine	sự	tự	chủ.	Kiev	đòi	khái	niệm	“phi	tập	trung
hóa”	 thay	 cho	 “tự	 trị”.	Ở	 đây	 nói	 về	 quyền	 của	 dân	Nga	 ở	Ukraine	 được	 nói



tiếng	mẹ	đẻ,	 được	 củng	 cố	bản	 sắc	dân	 tộc	 riêng	 của	mình,	 về	việc	buôn	bán
xuyên	biên	giới	với	Nga,	về	các	cuộc	bầu	cử	địa	phương.	Không	có	gì	đi	xa	hơn,
vượt	ra	ngoài	khuôn	khổ	những	quyền	hành	bình	thường	của	các	dân	tộc	thiểu	số
ở	châu	Âu.	“Chính	Merkel	và	Hollande	trong	những	cuộc	tranh	cãi	về	một	thuật
ngữ	đúng	trong	tiến	trình	thương	lượng	đã	khai	mở	nội	dung	của	nó	và	làm	sáng
tỏ	những	ý	nghĩa	nào	được	đưa	vào	khái	niệm	‘phi	tập	trung	hóa’,	và	cuối	cùng
chúng	tôi	đã	đồng	ý”,	Putin	mô	tả	những	biến	động	của	các	cuộc	đàm	phán	đêm.
“Và	họ	đã	kiên	trì	kêu	gọi	các	đại	diện	Donbass	đồng	ý.	Do	họ	[các	dại	diện	phe
ly	khai]	không	có	trong	phòng	vì	Kiev	không	muốn	trò	chuyện	trực	tiếp	với	họ.
Nhưng	văn	bản	thì	phải	được	thỏa	thuận	cùng	họ”.

Với	Putin,	nguy	cơ	thất	bại	trong	các	cuộc	thương	lượng	sẽ	còn	hiện	hữu	cho
đến	 khi	 nào	Kiev	 thừa	 nhận,	 các	 đại	 diện	 đông	Ukraine	 là	 đối	 tác	 bình	 đẳng
trong	đàm	phán.	Và	theo	lời	ông,	ông	sẽ	không	rút	lại	yêu	cầu	này.	Con	đường
quanh	co	qua	các	nhà	trung	gian	chỉ	có	 thể	 trong	một	 thời	gian	nhất	định,	còn
các	phía	xung	đột	phải	thương	lượng	trực	tiếp	về	những	thoả	hiệp	bền	vững,	bởi
cuối	cùng	họ	phải	sống	cùng	nhau,	ông	lập	luận.	Về	quyết	định	của	Poroshenko
cắt	đứt	các	liên	hệ	kinh	tế	với	khu	vực,	không	trả	tiền	hưu,	cắt	bảo	hiểm	xã	hội
và	hệ	thống	ngân	hàng,	ông	cho	rằng	đó	là	sự	trừng	phạt	chính	công	dân	mình,
điều	có	thể	gây	tổn	thất	cho	Ukraine.	“Đó	sẽ	là	một	con	đường	dài”,	ông	nói	để
kết	thúc.	Ông	cũng	đồng	ý	rằng,	ranh	giới	giữa	Donbass	và	Nga	khi	nào	đó,	xuất
phát	từ	chủ	quyền	quốc	gia	ở	phía	đông	Ukraine,	sẽ	được	kiểm	soát	bởi	các	binh
sĩ	Ukraine.	 “Cùng	 với	 đó,	 tôi	 cũng	 đề	 nghị	 đưa	 vào	 biên	 bản	một	 điểm,	 rằng
bước	đi	quan	trọng	đó	sẽ	được	thực	hiện	không	phải	ở	điểm	đầu	của	tiến	trình
hòa	giải,	mà	sẽ	là	điểm	cuối	cùng	trên	con	đường	đó.	Chúng	tôi	không	cho	phép
để	người	dân	ở	đông	Ukraine	bị	bao	vây	và	tiêu	diệt”.

Vladimir	Putin	nghĩ	chính	về	việc	mình	đang	nói.	Và	tối	hôm	nay,	ông	không
có	chút	nghi	ngờ	gì	về	điều	này.
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aint	 Petersburg,	 ngày	 21-6-2015.	 Trước	 Cung	 điện	Mùa	 đông,	 các	 công
nhân	đang	chuẩn	bị	sân	khấu	cho	buổi	hòa	nhạc	sẽ	diễn	ra	vào	buổi	 tối.	Đêm
ngắn	nhất	trong	năm	-	cao	điểm	của	những	đêm	trắng	-	lần	này	đã	thu	hút	vô	số
du	khách	đến	 thành	phố	 trên	sông	Neva.	Mỗi	năm	vào	ngày	này,	chính	quyền
thành	phố	lại	mời	những	cựu	học	sinh	phổ	thông	xuất	sắc	tham	dự	lễ	kỷ	niệm
kết	thúc	thời	trung	học	với	tư	cách	khách	mời	danh	dự	trên	Quảng	trường	Cung
Điện.	 Vào	 nửa	 đêm,	 trên	 sông	 sẽ	 xuất	 hiện	một	 con	 thuyền	 với	 những	 cánh
buồm	đỏ	thắm.	Hàng	nghìn	người	tụ	tập	bên	bờ	Neva	trở	thành	những	khán	giả
thán	phục.	Thuyền	ba	buồm	-	biểu	tượng	của	hy	vọng	trong	truyện	Cánh	buồm
đỏ	thắm	do	nhà	văn	Aleksander	Grinn	viết	vào	năm	1923.	Câu	chuyện	về	một
cô	gái	nghèo,	mơ	ước	một	ngày	nào	đó	sẽ	được	vị	hoàng	tử	đưa	đi	trên	một	con
thuyền	 với	 những	 cánh	 buồm	 đỏ	 thắm.	 Và	 trong	 câu	 chuyện	 đó,	 ước	mơ	 đã
thành	hiện	thực.

Quảng	trường	trước	Cung	điện	Mùa	đông,	thuộc	quyền	sử	dụng	của	các	học
sinh	tốt	nghiệp	ngày	hôm	nay,	có	một	lịch	sử	lâu	đời.	Năm	1905,	hơn	100.000
công	nhân	sau	cuộc	bãi	công	hàng	loạt	đã	đổ	ra	quảng	trường,	theo	lời	kêu	gọi
của	linh	mục	Chính	thống	giáo	Georgy	Gapon,	để	chuyển	cho	Sa	hoàng	Nicolas
II	kiến	nghị	quan	tâm	đến	tình	hình	nghèo	khó	của	họ.	Nhưng	ông	từ	chối	nhận
nó,	và	 ra	 lệnh	nổ	súng	vào	người	biểu	 tình.	Trong	một	chừng	mực	nào	đó,	 sự
kiện	đẫm	máu	này	đã	trở	thành	khúc	dạo	đầu	cho	cách	mạng	Nga.

Trong	tuần	này,	Vladimir	Putin	đang	trong	chuyến	công	tác	ở	thành	phố	quê
hương.	Khác	với	năm	ngoái,	lần	này,	tại	Diễn	đàn	kinh	tế	Saint	Petersburg	-	một
tổ	chức	ở	Nga	tương	tự	Diễn	đàn	kinh	tế	thế	giới	ở	Davos	-	một	lần	nữa,	hàng



trăm	 lãnh	 đạo	 các	 công	 ty	 nước	 ngoài	 về	 dự.	Thậm	chí	một	 số	Chủ	 tịch	 điều
hành	các	công	ty	Hoa	Kỳ	cũng	đến	Saint	Petersburg.	Mặc	dù	cấm	vận	cũng	đánh
vào	nước	Nga,	Putin	tuyên	bố	trước	các	đại	diện	giới	tinh	hoa	kinh	tế,	nước	Nga
vẫn	đối	phó	được	với	chúng.	Và	một	lần	nữa,	Putin	thể	hiện	niềm	tin	của	mình
vào	việc	này.	Cựu	Bộ	 trưởng	Tài	chính	Aleksey	Kudrin	phát	biểu	 tại	diễn	đàn
trong	vai	một	người	bi	quan	và	trong	trả	lời	của	mình,	ông	một	mực	cảnh	báo	để
đừng	trông	mong	vào	sự	lạc	quan	của	Putin.	Ông	nói	về	cuộc	khủng	hoảng	đầy
đủ	và	về	việc	đến	cuối	năm,	các	chỉ	số	kinh	tế	sẽ	còn	xấu	hơn	(340).

Tình	hình	kinh	tế	làm	sống	động	cuộc	tranh	cãi	cũ.	Putin	đánh	giá	cao	khả
năng	phân	tích	của	bạn	mình,	tuy	nhiên,	trong	quá	khứ,	những	lời	khuyên	chính
trị	của	ông	ta	chưa	thuyết	phục.	Hơn	thế	nữa,	ông	đồng	tình	rằng	không	chỉ	một
mình	Kudrin	đòi	hỏi	cắt	giảm	chi	tiêu	xã	hội.	Ý	tưởng	này	đang	phổ	biến	trong
một	 số	 thành	 viên	 chính	 phủ.	Cuộc	 thảo	 luận	 về	 vấn	 đề	 chi	 tiêu	 xã	 hội	 trong
chính	phủ	diễn	ra	thường	xuyên,	đó	là	đề	tài	mà	nhà	lãnh	đạo	điện	Kremlin	quan
tâm	từ	những	ngày	đầu	làm	tổng	thống	của	mình.	Mức	ủng	hộ	tổng	thống	những
tháng	gần	đây	cao	đến	độ	giờ	đây,	đang	xuất	hiện	cơ	hội	chính	trị	để	đưa	các	cải
cách	kinh	tế	vào	đời	sống.	Thế	nhưng,	Putin	không	vội:	việc	thực	hiện	những	lời
khuyên	 của	Kudrin,	 hiển	 nhiên,	 sẽ	 cải	 thiện	 tình	 hình	 kinh	 tế	 nhưng	 sẽ	 khiến
hàng	triệu	người	phải	ra	đường	vì	mất	việc.

Những	đánh	giá	mà	Vladimir	Putin	nhận	được	những	ngày	này	ở	nhà	mình,
nhắc	tới	việc	đánh	giá	một	học	sinh	gương	mẫu.	“Theo	các	 thăm	dò	ý	kiến	xã
hội,	mức	ủng	hộ	của	người	dân	dành	cho	Putin	cao	tới	tỉ	lệ	chưa	từng	có	89%”,
một	 tiêu	 đề	 trên	Washington	 Post	 nêu	 ra.	 Tờ	 báo	 xác	 nhận,	 hy	 vọng	 của	 các
chính	khách	phương	Tây	về	việc	cấm	vận	sẽ	thúc	giục	Tổng	thống	Nga	thay	đổi
đường	lối,	đã	không	được	chứng	minh	và	không	có	cơ	hội	nào	để	điều	đó	sẽ	diễn
ra	trong	một	tương	lai	thấy	được.	“Những	ai	tiên	đoán	rằng	mức	ủng	hộ	Putin	sẽ
sụp	đổ,	 có	 thể	nhét	những	hy	vọng	này	vào	một	chỗ”,	 tờ	báo	khuyên	các	nhà
chiến	lược	(341).	Mức	tin	tưởng,	theo	dữ	liệu	của	trung	tâm	Moskva	Levada,	đã
lên	cao	nhất	 trong	lịch	sử	các	đo	lường	mà	các	nhà	nghiên	cứu	dư	luận	xã	hội



tiến	hành	từ	đầu	thập	niên;	sau	cuộc	đảo	chính	Kiev,	nó	đã	tăng	đáng	kể.	Trung
tâm	đối	lập	này	cũng	in	các	dữ	liệu	của	nghiên	cứu	giải	thích	vì	sao	Tổng	thống
Nga	được	ưa	chuộng	như	 thế:	khi	Putin	nhậm	chức	 tổng	 thống,	gần	1/3	người
Nga	 có	 thu	 nhập	 thấp	 hơn	mức	 nghèo	 khó,	 giờ	 con	 số	 đó	 còn	 11%.	Tuổi	 thọ
trung	bình	tăng	từ	65	lên	70.	Số	vụ	giết	người	giảm,	đồng	thời	nỗi	lo	rằng	người
Nga	sẽ	chết	hết,	đã	biến	mất.	Dân	số	giảm	trong	một	thời	gian	dài,	nhưng	trong
những	năm	gần	đây	đã	tăng	trở	lại	(342).	Nhưng	cùng	lúc,	vị	nguyên	thủ	quốc
gia	bị	chỉ	trích	vì	việc	ông	không	đối	phó	được	nạn	tham	nhũng	đang	lan	rộng.
Vladimir	Putin	cũng	biết,	giá	dầu	giảm	có	thể	phá	vỡ	sự	cân	bằng	tích	cực	này.

Không	 lâu	 trước	 nửa	 đêm,	 sau	một	 ngày	 dài	 ở	 diễn	 đàn	 kinh	 tế,	Vladimir
Putin	bước	vào	gian	Thư	viện	tổng	thống	mang	tên	Boris	Yeltsin	để	kết	thúc	sự
kiện,	phát	biểu	trước	các	nhà	báo	tụ	tập	ở	đó	và	trả	lời	câu	hỏi	của	họ.	Ở	đây	lại
nói	về	những	đề	tài	quen	thuộc	đối	với	những	hãng	truyền	thông	lớn:	về	Ukraine
và	giải	vô	địch	bóng	đá	thế	giới	vào	năm	2018	ở	Nga,	về	việc	cung	ứng	khí	đốt
và	khả	năng	của	Hy	Lạp	với	những	khó	khăn	tài	chính	của	họ	có	thể	kiếm	tiền
nhờ	trung	chuyển	khí	đốt	theo	hệ	thống	đường	ống	của	Nga,	nếu	EU	không	ngăn
cản	việc	thực	hiện	dự	án	này.	Và,	dĩ	nhiên,	đề	tài	yêu	thích	-	liệu	Putin,	sau	một
thời	gian	nào	đó	sẽ	giới	thiệu	với	thế	giới	tân	phu	nhân	Putina?...	“Tôi	ổn”,	ông
nói,	cười	nhẹ,	nhưng	thực	chất	vẫn	không	trả	lời	câu	hỏi.	Ông	thường	gọi	điện
cho	vợ	cũ	và	các	con	gái.	Ông	có	những	kế	hoạch	nhất	định	cho	tương	lai.	Putin
từ	giã,	như	mọi	khi	vẫn	để	câu	hỏi	những	kế	hoạch	đó	là	gì,	mở	ngỏ.

Cũng	mở	ngỏ	như	vậy	là	vấn	đề	về	diễn	tiến	tình	hình	ở	Ukraine.	Chỉ	có	thể
chắc	rằng	 trong	 tương	 lai,	Putin	sẽ	xem	xét	diễn	 tiến	vấn	đề	 trong	phong	cách
đặc	trưng	của	ông,	còn	phương	Tây	sẽ	tiếp	tục	sống	với	những	huyền	thoại	của
mình.	Câu	hỏi	 trong	những	tháng	tới	được	hình	dung	như	thế	này:	 liệu	có	hay
không	việc	mỗi	bên	có	thể	giải	quyết	xung	đột	mà	không	đánh	mất	thể	diện	của
mình?	Những	kết	quả	 tạm	 thời	 của	cuộc	xung	đột	này	gây	buồn	phiền	cho	cả
Đông	lẫn	Tây.	Nỗ	lực	vô	dụng	của	Tổng	thống	Ukraine	trấn	áp	cuộc	nổi	dậy	ở
Ukraine	bằng	các	phương	tiện	quân	sự,	như	đã	biết,	chịu	thất	bại	và	chỉ	hồi	sinh



những	phản	xạ	ngái	ngủ	của	“chiến	tranh	lạnh”.

Trước	đe	dọa	của	phương	Tây	bắt	Nga	phải	trả	giá	đắt	cho	việc	hỗ	trợ	vũ	khí
cho	những	người	nổi	dậy	ở	đông	Ukraine,	Putin	sẽ	đưa	câu	 trả	 lời	 thích	hợp	-
không	nghi	ngờ	gì.	Hiện	nay	đâu	 thiếu	gì	 những	 lời	 đe	dọa	 công	khai.	Sự	 tin
tưởng	lẫn	nhau	không	còn	nữa.	60%	người	Nga	thấy	Hoa	Kỳ	là	mối	đe	dọa	đối
với	đất	nước	mình	(343),	nhưng	ở	phía	bên	kia	Đại	Tây	Dương,	thái	độ	với	Nga
cũng	chẳng	tốt	hơn.	“Nga	là	mối	đe	dọa	lớn	nhất	cho	an	ninh	quốc	gia	chúng	ta”,
tướng	về	hưu	Hoa	Kỳ	Joseph	Dunford,	một	người	ủng	hộ	có	ảnh	hướng	của	việc
cung	cấp	vũ	khí	cho	Ukraine,	đã	tuyên	bố	nhu	thế	vào	mùa	hè	2015	trong	một
phát	biểu	tại	cuộc	điều	trần	ở	Quốc	hội	liên	quan	tới	chính	kiến	của	ông	với	tư
cách	Chủ	tịch	Ủy	ban	tham	mưu	liên	quân.	Theo	lời	ông,	cường	quốc	hạt	nhân
này	có	thể	vi	phạm	chủ	quyền	các	đồng	minh	của	Hoa	Kỳ,	và	nó	là	hiểm	họa	cho
sự	 tồn	 tại	 của	Hoa	Kỳ;	 thái	 độ	 hành	xử	 của	Moskva	 “gây	 lo	 ngại	 lớn”	 (344).
Trong	danh	sách	các	kẻ	thù	chính,	số	hai	và	ba	là	Trung	Quốc	và	Bắc	Triều	Tiên.
Tổ	chức	khủng	bố	IS	ông	không	nhắc	đến.

Cuộc	diễn	tập	“Rapid	Trident”*	không	phải	là	sự	biểu	dương	sức	mạnh	quân
sự	 duy	 nhất	 của	 NATO	mà	 cả	 các	 lực	 lượng	 vũ	 trang	 Hoa	Kỳ	 khi	 tiến	 hành
chung	với	quân	đội	18	quốc	gia	khác	trong	vùng	khủng	hoảng,	các	cuộc	tập	trận
với	vũ	khí	hạng	nặng	được	đưa	tới	những	quốc	gia	láng	giềng	với	Nga.	Đến	lượt
mình,	Moskva	chỉ	ra	sức	mạnh	quân	sự	của	mình,	đưa	quân	ra	biên	giới	và	gởi
một	phi	đội	máy	bay	ném	bom	lên	không	phận	quốc	tế.	Một	lần	nữa,	Vladimir
Putin	đã	vũ	trang	bằng	luận	điểm	về	sự	răn	đe	hạt	nhân	mà	đối	với	ông,	nó	có
một	 lợi	 thế:	không	dựa	vào	 thiện	chí	của	các	đối	 thủ	 tiềm	năng	mà	hành	động
như	một	yếu	tố	răn	đe	kẻ	thù.	Putin	công	bố	tăng	kho	vũ	khí	hạt	nhân	đất	nước
lên	40	tên	lửa	liên	lục	địa.

“Các	chính	quyền,	dù	là	ở	Moskva	hay	Washington,	ẩn	náu	trong	các	chiến
hào	của	chiến	tranh	lạnh	và	tìm	kiếm	các	nguy	cơ	ở	khắp	nơi”,	nhà	báo	Frank
Lubberding	 viết	 trên	 trang	 blog	Wiesaussieht	 của	mình.	 Blogger	 này	 chủ	 yếu



phân	tích	ảnh	hưởng	của	những	ý	tưởng	này	đối	với	việc	đưa	tin.	Tuy	vậy,	tư	duy
bằng	những	phạm	 trù	của	chiến	 tranh	 lạnh	không	chỉ	đặc	 trưng	cho	các	chính
phủ	bị	bệnh	hoang	tưởng.	Virus	này	đầu	độc	chính	các	phương	tiện	truyền	thông
đại	chúng,	những	tờ	báo	tự	đào	các	chiến	hào	cho	mình,	trong	đó	còn	có	thể	phát
hiện	việc	cấm	đoán	hàng	loạt	“những	người	nước	ngoài	không	mong	muốn”	vào
nước	của	mình.	Sự	phê	phán	không	còn	được	xem	như	một	hiện	tượng	tự	nhiên;
cũng	như	các	chính	phủ	ở	Moskva	và	ở	Washington,	trên	các	phương	tiện	truyền
thông,	nó	được	thay	thế	bàng	việc	tìm	kiếm	những	đối	thủ	chính	trị	(345).

Tháng	12-2014,	hơn	60	đại	diện	nổi	tiếng	từ	các	lĩnh	vực	chính	trị,	khoa	học,
văn	hóa	và	y	tế,	nhận	thức	được	tác	hại	của	những	tâm	trạng	đang	bị	hâm	nóng
một	cách	giả	 tạo	này,	đã	đưa	ra	 lời	kêu	gọi	khẩn	cấp,	cảnh	báo	việc	 triển	khai
chiến	 tranh	với	Nga	và	yêu	cầu	một	chính	sách	hòa	dịu	mới	đối	với	châu	Âu,
nhưng	họ	hầu	như	không	thể	in	chúng	trên	báo	Đức.	Lời	kêu	gọi	được	soạn	thảo
và	ký	tên	không	phải	bởi	những	người	tham	gia	thiên	vị	của	cuộc	đấu	tranh	cho
hòa	bình,	mà	là	những	người	nổi	tiếng	đến	từ	những	trường	phái	chính	trị	khác
nhau,	thí	dụ	như	cựu	Tổng	thống	Liên	bang	Roman	Herzog,	cựu	Thủ	tướng	Liên
bang	 Gerhard	 Schroeder,	 cựu	 Chủ	 tịch	 SPD	 Hans-Jochen	 Vogel	 hay	 Antje
Vollmer	của	Đảng	Xanh.	“Một	cuộc	chiến	tranh	nữa	ở	châu	Âu	sao?	Không	phải
nhân	danh	chúng	tôi”	là	tiêu	đề	của	lời	kêu	gọi	đăng	trên	Zeit	online.

Trong	 lời	 kêu	 gọi,	 cụ	 thể	 nói	 rằng:	 “Không	 có	 sự	 tự	 nguyện	 hòa	 giải	 của
người	dân	Nga,	không	có	tầm	nhìn	xa	của	Mikhail	Gorbachev,	không	có	sự	ủng
hộ	 của	 những	 đồng	minh	 phương	Tây	 của	 chúng	 ta	 và	 không	 có	 những	 hành
động	thận	trọng	của	chính	phủ	liên	bang	lúc	ấy,	đã	không	thể	khắc	phục	được	sự
chia	rẽ	của	châu	Âu.	Thành	tựu	của	việc	thống	nhất	nước	Đức	bằng	các	phương
tiện	hòa	bình	là	hành	động	vĩ	đại	và	đầy	thông	thái	của	các	cường	quốc	-	người
thắng	 cuộc...	Nhu	 cầu	 của	 người	Nga	 về	 sự	 an	 toàn	 của	 chính	 họ	 cũng	 chính
đáng	và	rõ	ràng	như	của	người	Đức,	Ba	Lan,	Baltic	và	Ukraine.	Chúng	ta	không
có	quyền	lấn	người	Nga	ra	khỏi	châu	Âu.	Đó	là	chống	lại	 lịch	sử,	không	khôn
ngoan	và	nguy	hiểm	cho	hòa	bình”	(346).



Mùa	hè	năm	2015,	trong	khuôn	khổ	một	trong	những	cuộc	thăm	dò	dư	luận
xã	hội,	Trung	tâm	nghiên	cứu	Hoa	Kỳ	Pew	ở	Washington	phát	hiện	sự	khác	biệt
ngày	càng	tăng	giữa	ý	kiến	người	Đức	và	người	Mỹ	về	thái	độ	của	người	Đức
với	NATO	đã	xấu	đi	từ	khi	bắt	đầu	cuộc	xung	đột	ở	Ukraine.	Giờ	đây,	chỉ	1/2	có
thái	độ	tích	cực	đối	với	liên	minh.	Thậm	chí,	nếu	Nga	tấn	công	một	trong	những
nước	 thành	viên	NATO,	hơn	một	nửa	công	dân	Đức	cũng	không	muốn	NATO
can	 thiệp	 vào	 cuộc	 xung	 đột,	 còn	 chiến	 đấu	 cho	 Ukraine	 là	 điều	 người	 Đức
không	mong	muốn	trong	bất	cứ	trường	hợp	nào.	Ngoài	ra,	đa	số	đáng	kể	công
dân	nước	này	chống	lại	việc	Ukraine	gia	nhập	EU,	đặc	biệt	là	vào	NATO	(347).

Đồng	thời,	người	Đức	giờ	đây	đã	không	còn	chia	sẻ	vô	điều	kiện	một	trong
những	giả	định	từng	chính	xác	đến	ngạc	nhiên	mà	cố	vấn	Hoa	Kỳ	về	vấn	đề	an
ninh,	Zbigniew	Brzezinski,	đưa	ra	vào	năm	1997	trong	cuốn	sách	Bàn	cờ	vĩ	đại.
“Hiện	nay,	lợi	ích	của	Đức	trùng	khớp	với	lợi	ích	của	EU	và	NATO,	và	chúng	trở
nên	cao	cả	nhờ	họ.	Thậm	chí,	các	đại	diện	cánh	tả	‘Liên	minh	90/Đảng	Xanh’
cũng	ủng	hộ	việc	mở	rộng	cả	NATO	lẫn	EU”,	Brzezinski	viết	trong	cuốn	sách	và
tìm	 thấy	ở	đây	 lời	giải	 thích	 tâm	 lý	cho	hiện	 tượng	này	 -	 tất	 cả	mọi	việc	nằm
trong	cảm	giác	có	 lỗi	của	người	Đức	vì	đã	gây	ra	chiến	 tranh.	“Đối	với	người
Đức,	thiện	cảm	với	châu	Âu	là	cơ	sở	của	sự	cứu	chuộc	dân	tộc,	trong	khi	đó,	mối
quan	hệ	chặt	chẽ	với	người	Mỹ	cần	thiết	cho	sự	an	ninh	của	họ.	Vì	thế,	phương
án	một	châu	Âu	độc	lập	hơn	khỏi	Mỹ	không	thể	thực	hiện	được.	Nước	Đức	ủng
hộ	công	thức:	“Sự	cứu	chuộc	+	an	ninh	=	châu	Âu	+	Hoa	Kỳ”.	Công	thức	này
xác	định	vị	 thế	và	chính	sách	của	Đức,	 trong	đó,	Đức	đồng	thời	 trở	thành	một
công	 dân	 lương	 thiện	 của	 châu	Âu	 và	 người	 ủng	 hộ	 châu	Âu	 chính	 của	Mỹ”
(348).

Ukraine	 thật	 sự	 đã	 phá	 sản,	 các	 thành	 viên	 ban	 lãnh	 đạo	 Kiev	 đang	mâu
thuẫn	nhau,	và	người	dân	ở	Kiev	và	ở	đông	Ukraine	đang	khổ	sở	chưa	từng	thấy
-	không	phải	vì	 kinh	 tế	bị	 phá	hủy	mà	còn	 là	hậu	quả	 của	những	ảo	 tưởng	bị
đánh	mất.	Chỉ	nhờ	áp	 lực	của	 tình	hình	này,	 sau	vài	 tháng	sử	dụng	những	 thủ



đoạn	chiến	thuật,	sự	lừa	phỉnh	và	cáo	buộc	lẫn	nhau	chậm	chạp	nhường	chỗ	cho
các	cuộc	đàm	phán	nghiêm	túc.	Xung	đột	đã	nuốt	đi	hàng	tỉ,	và	như	được	biết,
rất	 tốn	kém	về	chính	 trị.	Vì	 thế,	Angela	Merkel	và	Francois	Hollande	đã	chọn
một	đường	lối	cứng	rắn	hơn	để	buộc	Kiev	phải	nhượng	bộ	lớn.

Hoa	Kỳ	và	Nga	đồng	thời	cũng	thông	qua	một	nỗ	lực	dàn	xếp	đối	thoại	mới.
Sau	nhiều	tháng	cáo	buộc	lẫn	nhau	công	khai,	Putin	và	Obama	một	lần	nữa	điện
đàm.	Vào	tháng	6-2015,	Tổng	thống	Nga	đã	gọi	cho	Nhà	Trắng.	Đó	là	tiếp	xúc
cá	 nhân	 đầu	 tiên.	 Tổng	 thống	 Obama	 trước	 đó	 đã	 cử	 Ngoại	 trưởng	 Kerry	 đi
Sochi	để	tìm	ra	điểm	tương	đồng.	Ở	đây	không	chỉ	nói	về	Ukraine,	về	thỏa	thuận
Minsk	mà	còn	về	việc	tại	sao	không	thể	hoàn	thành	chúng	nhanh	hon.	Hoa	Kỳ
thú	nhận,	họ	quan	tâm	tới	việc	hợp	tác	với	Nga	nhiều	hơn	là	họ	nghĩ	trước	đó.
Vấn	đề	gắn	với	sự	ủng	hộ	của	Nga	dành	cho	Hoa	Kỳ	tại	các	cuộc	thương	lượng
về	thỏa	thuận	hạt	nhân	với	Iran,	cuộc	đấu	tranh	cho	nó	đã	diễn	ra	hơn	10	năm	và
không	 thể	 ký	kết	 nếu	không	 có	Putin.	Để	 cản	 trở	 Iran	 xây	dựng	quả	 bom	hạt
nhân	riêng	của	mình,	năm	2006,	Hoa	Kỳ	đã	đưa	ra	Hội	đồng	Bảo	an	Liên	Hợp
Quốc	nghị	quyết	về	việc	cấm	vận	quốc	tế	chống	lại	nước	này.	Cũng	lâu	như	thế,
năm	nước	thành	viên	thường	trực	Hội	đồng	Bảo	an	có	quyền	phủ	quyết,	và	Đức
tiến	hành	các	cuộc	đàm	phán	với	Tehran	nhằm	mục	đích	ký	một	thỏa	thuận	để	từ
một	phía,	cho	phép	Iran	sử	dụng	năng	lượng	hạt	nhân,	và	từ	phía	khác,	cấm	Iran
trên	cơ	sở	công	nghệ	này	chế	tạo	vũ	khí	hạt	nhân.	Đó	là	kế	hoạch	yêu	thích	của
Obama	mà	ông	muốn	kết	thúc	trước	khi	chấm	dứt	sự	toàn	quyền	tổng	thống	của
mình.	Nếu	Iran	đồng	ý	các	điều	kiện	đưa	ra,	các	cuộc	cấm	vận	quốc	tế	sẽ	được
bãi	bỏ.	Nhờ	sự	ủng	hộ	của	Putin,	 thỏa	 thuận	đã	được	ký	kết	vào	mùa	hè	năm
2015.

Đó	không	phải	là	điều	cuối	cùng	về	cuộc	đấu	tranh	chung	chống	lại	các	tay
súng	của	tổ	chức	tự	xưng	Nhà	nước	Hồi	giáo	ở	Iraq	và	Syria.	Vladimir	Putin	mô
tả	như	thế	khởi	đầu	của	những	cuộc	đàm	phán	mới:	Ngoại	trưởng	Kerry	đã	vài
lần	tuyên	bố	ý	định	đến	thăm,	và	chính	Obama	mới	đây	củng	đã	đưa	ra	yêu	cầu
về	cuộc	 tiếp	đón	mình;	 theo	 lời	Putin,	 sự	hợp	 tác	với	Hoa	Kỳ	sẽ	bắt	đầu	 theo



nhiều	kênh.	“Nếu	các	Bộ	trưởng	Ngoại	giao	không	làm	việc	này”,	ông	hỏi,	“vậy
thì	ai	sẽ	làm?	Các	Bộ	trưởng	Quốc	phòng	à?	Tôi	hy	vọng	không	phải	thế”.

Vladimir	Putin	cũng	đồng	ý	với	việc,	Trợ	 lý	Bộ	Ngoại	giao	về	các	vấn	đề
châu	Âu	Victoria	Nuland	với	người	đồng	cấp	của	mình,	Grigory	Karasin,	 trực
tiếp	bắt	tay	vào	các	vấn	đề	thực	hiện	thỏa	thuận	Minsk	-	ngoài	Thủ	tướng	Merkel
và	Tổng	 thống	Hollande.	Chia	 tay,	Vladimir	Putin	kiên	quyết	nói	về	việc,	 thời
gian	sẽ	cho	thấy	quyết	định	đó	hợp	lý	thế	nào	-	bởi	ở	Hoa	Kỳ	đã	bắt	đầu	cuộc
tranh	cử	vào	chức	người	kế	vị	Obama.
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